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NHÀ XUẤT BẢN MÚI CẢ MAU 


Lời nhà xuất bản 


Tư xưa đến nay. con người luôn luôn tìm töi. khám phá 
đề nhận thức. ly giải thẻ giơi khách quan và chính ban thản 
mình, Nhưng cảng tin toi. cảng khám pha, cang nay sinh nhiều 
vân đẻ mới me. bởi thê giới khách quan là vô cúng vô tàn và 
"con người lả tông hòa các môi quan hệ xá hội” tCác Mác!rất 
đa đang va phưc tạp. Xlôi một công đông dân tọc trên hành 
tình chúng ta đều có cách nhìn nhận, giaát thích, đoản định... 
riêng về các sự vật. hiện tượng xảy ra trong giới tự nhiên và 
trong các quan hệ xã hội. 


Trên thẻ giơi. đá có một khỏi lượng sách vớ ràt đỏ số 
được việt ra để luận giải. dự báo những sự vật, hiện tượng về 
thiên vấn, địa lý và nhân sinh. trong đó Trung Hoa là nước 
chiếm một số lượng đăng kể, Đăâm Thiên, Thuyết Địa, Luận 
Nhân là một trong những cuôn sách năm: trong tàng thư cô 
kim to lớn của Trung Quôc. 


Đây là cuồn sách khao luận về sự nhìn nhận, đănh gia, 
dư bảo. lý giát... các sự vặt hiện tượng diện fa trước và sau 
Lrên bầu trợi, dưới mặt đảt và trong con ngươi fhe9 quan niệm 
xưa cưa ngưới Trung Quốc. Trong số đo, cô cac sự vật hiện 
tượng nhìn nhận được. có sự vật hiện tượng đo sự tưởng định 
của cọn người ma ra. Ngoại thê giới quan với những luận cứ 
khoa học chỉnh thông, theo quan niệm cưa nưượi Trung Quốc 


xưa ma sách đề cập. thê gian côn có Rìột thế đìơi quan khác để 


luận giải. dự đoán đối với những gì xảy ra trong Tam tai - 
Thiên. Địa, Nhân, Quản niềm nảy cứng có ảnh hưởng rât to 
lớn và láu dai trong đân giản Việt Nam. 


Nha xuâtL bản xin lưu ý độc giá là những điều đoán định 
điển biên sự việc và con người! trên rất nhiều lĩnh vực theo 
chiêu thuận và nghịch. lợi va bât lợi, cát và hung... được nêu 
trong quyên 3 - Thuyệt Địa và quyền 3 - Luận Nhân chỉ có tính 
ước lệ và theo quan niệm của người Trung Quộc. Vì vậy chúng 
ta không thể xem nhưng điều đoán định ây như là khuôn mầu 
ưng vào nình để rồi có thể gây nên sự phiền phức không đảng 
có chủ bạn thân. gia định vả cộng đồng. 


Chaác rang cuôn sách sẻ giúp cho bạn đọc mở rộng thêm 
tầm nhìn và khám phá ra được nhưng điều lý thu và bà ích. 


NXB MÚI CÀ MAU 


Quyển Í 


Đàm Thiên 


I. THIÊN VĂN MẠN ĐÀM 


Thiên ván học 


Hài tiếng "thiên văn" xưa may vớn bị người đơn coi la thứ 
học vấn quai phần nan, đang sợ, hởi cứ ngỡ là nó eao thâm khôn 
lương. 

Thời có đại, hiểu hiết thiên ván la công việc của cac chiêm 
tình gia trong lloang cũng, Hơn nữa, ai nây cho rằng Dư ười am 
hiểu thiên vàn nếu không phai la thân thanh. thị cũng được 
thánh thân chỉ đần, Ngay vua chưa củng phải kinh nề. phong 
cho hộ nhưng chức đanh cao quy như quốc sự, thải sư. 


“P“hực ra, biết thiền văn hoan toan không Kho, cũng chăng 
căn nhiều kien thức số học để có thể tĩnh toïn và nhận biết 
tĩnh tụi Pình toán chính xác Tá coit# việc của các 1Hìna thiên 
vận, còn chứng tà chỉ căn bạn đêm ra khói nha, nhìm lên trời 
khe thấy Đương nhiên nêu có chuận bị trước từ trong nhà, 


hiệu quái ví Tnrng thú se cạng cao hit, 


Vaáo miệt đêm trời quang đăng không trăng, người chưa 


lướt, chưa luyện tạtt cách quan sòT Tĩnh tủ, sẻ thấy hầu trời cln 


chít các điển: sang phần phức tất, rắc ri, Nhưng Rhị nhìn kể 


Kiệt Tục, gử TÌ‡Ý qiốt£ so tĩnh tủ hòn thanh các Tình PW phác, 


tam giac hoặc hinh trụ.v.v... Bất cứ chúng hợp thanh hình dạng 
g1, lên cao hay xuống thấp go với đương chản trời trong thối 
gian mọt năm, thì vẫn la chúng mà thôi, Cổ nhãn theo sự tưởng 
tượng của núnh mã phép các tỉnh tủ thanh từng chom, côn gọi 
là chóm sao, rồi đặt tên cho chúng, để dễ nhận biết và tìm 
kiểm. Mi chòm sao, tủy vị trí các từnh tủ hợp thành có vị trí 
cố định su với nhau, song tượng sao trong bến mùa lại khác 
hắn nhau, Đêm he ra hỏng mát, mọi người thường nhận biết 
chòm Ngưu Lang Chức Nữ; còn buôi tối tháng Giêng thì không 
ai nhìn thấy được nó. 


(Chúng ta biết Mặt trời mọc ở nhường đồng và lặn ở phương 
tây, chư không phải xeay quanh Trai đất của chúng ta. Chính 
Trải đãi tự xoay quanh trục của no. Cũng chính vì lẻ đó tĩnh 
tứ mọc ở phương đồng và lặn ở phương tây. 


Tỉnh tủ mọc và lăn môi ngày chênh nhau bốn phút, một, 
tháng chónhh lệch hai giờ, Đo vậy, củng một chom sao, ngày 
đầu tháng nhìn thấy lúc 9 giờ tối ở một vị trí, đến ngay cuối 
tháng, luc 7 giờ tối đã thấy ở cúng vị trí đó. Thanh thứ tượng 
sao mỗi anủa một khác, mỗi múa ở một vị trí nhất định lại là 
chòm sao khác. 


Ghủng ta có thể nhận biết rất nhiêu chòm sao trong một 
đêm, 


Tư phiĩa bao quanh Trái đất đều có sao. Đo Trái đất hình 
cầu, đường chân trời ngăn cản tầm nhìn cúa chúng ta, nên 
chúng ta không thấy sao ở phía khác. tượng sao ở Bác bán câu 
không hoàn toàn giống ở Nam bản cầu. Người ở Tân Tây luan 
không thấy sao Bác Đâu. Nói chính xác, trên các vĩ độ của địa 
cầu, tượng sao sẽ không giếng nhau. Tại Bác bán câu, vì độ 
cảng cao (càng gân Bác Cực), người ở đó thấy sao cảng ở cao 
trên đỉnh đầu. vĩ độ cảng thấp tcàng gần Xích Đạo!sao ở phương 
bác càng mọc thấp, song lại nhìn thấy nhiều sao ở phương nan 
hơn, 


1Ù 


Quan sát tỉnh tử là một hoạt động có ý nghĩa khoa học, 
Biết cách quan sát tình tú vừa hứng thú vừa khả dụng. 

Một người không hiểu chút gì vẻ tượng sao, đương nhiên 
có thể ngăm cánh đẹp của bầu trời sao. Mau sắc của sao cùng 
rất phong phu: thoạt nhìn, tựa hồ hết thảy tỉnh tủ đếu giống 
các viên đá quy lung lnh máu Irăng vàng, Nhưng nhàn ký thì 
thấy có hỏng. có trăng xanh, có vàng, có lam, lại có cả mau 
bạc, ngói sao nảo củng lung Tỉnh như mát thần linh. 

Giá sự biết cách ghép các tĩnh tụ thanh hình tượng nhân 
vật, sư vật, dụng cụ, thì hứng thư cảng lớn. Tử cổ xưa, các 
nông phụ, mục đóng, ngư phủ và chiến bình đã biết cách nhìn 
sao trời phục vụ cho hoạt động của mình, óc tưởng tượng của 
họ đã tạo nên bao câu chuyện thân thoại ly thư về các chòm 
sao. 


Nêu có thể biết thêm chút trí thức khoa học vẻ phương 
pháp quan sát, người ta sẽ càng thấy nó bổ ích và ly thú. 

Quan sát vị trí mọc và lặn của các ngõi sao, ta có thể 
nhận ra tiết khí mỗi mùa. Du ở trên múi cao, đưới mặt nước 
hay trên không trung, các ngồi sao sẽ báo cho ba biết thời gian 
và phương hưởng. Trong nhiều tình huống, điểu đó có ý nghĩa 
thực dụng lớn lao, 


Nếu bạn quan tâm, dựa vào phương pháp trình bảy trong 
cuốn sách nảy, bạn sẽ nắm được nhiều trì thức thiên văn hừu 
ích chỉ †mong vòng vài tháng. Đó là một điều chắc chắn. 


Tình đồ 


Trên mặt đất, khi du hành chúng ta cần sử dụng địa đô. 
Muốn du hành trên bầu trời sao, ta cần dựa vào tĩnh đỏ. 


Cuốn sách nay giới thiệu các tính đỗ trong bốn mùa xuân, 
hạ. thu. đóng. C?ö hai loại: tình đỏ phương hặc vá tỉnh đó phương 


1Ì 


nam. Rlhi bạn quan sát tỉnh tú, ngoánh mặt về phía bác thì 
đúng tỉnh đồ phương bác, ngoänh mặt về phía nam thì dụng 
tình đồ phương nam, 

KằẰ"Ẳ ngöành mặt vẻ phía bác, thì đường chân trời là chứ 
*“Bae” trên 1ình đó, Mẽ bên trái là hướng tây, mé bên phải la 
hương đồng, Đình đầu gọi là thiên đỉnh. Khi ngoành về phìa 
nam, đương chân trời ghí chứ "Nam)” trên tỉnh đỏ, mẻ bên trái 
la bương động, mé bên phát là luyởng tây. 

†?hía trên môi tĩnh đẻ, có ghỉ rõ tên chòm sao, vị trí của 
to trên hau tri sao và thời gian quan sát tốt nhất, 

Hình đang mà các tính tủ trong một chôn hợp thành là 
theo óc tưởng tượng, bên đưới có giải thích rõ. 

Các điểm tron la các ngói sao, Sao sang được vẻ thành 
điểm: tion lớn, sao mỡ hơn được vẽ thành điểm tròn nho, 

Đường chấm châm nối các ngôi sao với nhau chỉ là phương 
tiên để để nhận ra chòm sao, trên bầu trởi không hề tôn tại 
các đương đỏ. 


Thời gian sử dụng tỉnh đồ bốn mùa 


Thrếi đầy là thời gian hang và giờ? giúp tà quan sát đế 


đàng bầu trời sao, 


Từnh đỏ đếmn xuân 


Thang Ba: 9-1] giờ tối. 

Tháng Tư: 8 - 1Ó giơ tôi. 

Thang Nam: 7-9 giờ tốn, 
Tỉnh đó đếm he 

Thang Sau: 9 - 1] giờ tôi. 

Thang Bay: BS - 10 giơ Tôi, 

Thang Tầm: 7- giữ túi 


Tình đỏ đêm) thu 


"Tháng Chím: 9 - 11 giờ tôi. 
Tháng Mười: 3- 10 giờ tôi. 


Tháng Mười Một:7 - 9 giở tối. 
Tỉnh đỏ đếm đồng 


Tháng Mươi Hai: 9 - TT giờ tôi. 


Thang Một: ä- 10 giờ tôi. 
Thang Hai: 7 -9 giờ tôi. 


Bứm tỉnh đẻ trên Ta chiêu theo địa khu Bác Rinh ni quan 
giif{ bầu trợi sao, cũng có nghĩa la ơ địa khu thuộc vị ftuaven LÔ 
bác và vũng phụ cận thị theo các tỉnh đồ ấy. Con ở địa khu 
phía narn (thấp hơn vĩ tuyên 40 1, sẽ thấy các chom sao phía 
bác thấp hon một chút, Các chòm sao ở đương chân trời phương 
man sẽ nhìn thấy nhiêu hơn số vớt phương bác Tại địa khu 
cao hơn vĩ tuyến 40 bác, thì sao Bắc cực sẽ ớ cao hơn ruột chút, 
các chòm sao nhìn thấy được trên đường chân trời phía nam sẽ 
1t hơn nnột chút, 


Muưởy.hai chòm sao Hoàng Đạo là Bạch Dương, Song Ngư, 
Km Ngưu. Song Tư, Cự Giải, Sư Tư, Thất Nư, Thiên Bình. 
Thiện Xưng, Nhân Ma, Ma Hạt, Bảo Bình. Phần lớn đa Ta các 
hành tỉnh thuộc Thai Dương hệ, khó có thể nhìn thấy trên 
tĩnh đó. Mất thường chỉ cø thế nhìn thấy năm hành tỉnh là 
Thuy tính. Kim tĩnh. Hóa tính. Mộc tĩnh và Thổ tỉnh. Chúng 
đi động trong phạm ví giửa các chòm sao. 

Điều cần lưu x Khi sử dụng tỉnh đó: Trước khí quan sát 
sao, tối nhàit hãy chuận bí một cây đến pìn có bịt vai đó, khi 
bật sang sẽ chiếu ra hỏng quang, Rhi tát. đen, háy nhìn tính 
đó sẻ de 1ìm thấy hơn, mát sẻ không bị nhiều, Không nên nhìn 


vao anh sáng trang trước Rhị quan nát sao. 


Phương pháp nhận biết tượng sao 


Muốn nhận biết tượng sao, nên căn cứ vao tình đồ và lời 
thu vết mĩỉnh, trước hết hãy tìm ngôi sao sáng nhất tgọi là chu 
tình) trong chờm sao. Ví dụ múa ha. trên bầu trời sao sẽ thấy 
ba sao Ngưu Lang, Chức Nứ và Tâm tmột trong Nhị Thập Bái 
Tu), Chúng đều là ba ngói sao lớn, Ngưu Lang la chủ tỉnh trong 
chòm Thiên Ứng, Chưc Nư là chủ tỉnh cúa chòm Thiên Câm, 
Tâm là chủ tỉnh của chòm Thiên Xứng. Sau đõ cần cứ vào vị trí 
tương đối của các ngôi sao đánh đấu trong tỉnh đô ma quan sát 
toan bộ chòm sao 

Tử một chòm sao nao đó đã biết. hoặc tử muột hình tượng 
tô ràng (như hình tam giác, hình cái đấu. v.v..J, nổi một đường 
thẳng đến một chỗ khác, ắt sẽ gặp một chòm sao hoặc một chủ 
tỉnh khác, do đó sẽ nhận biết được cá chòm sao, Đây củng 
chính là phương pháp thưởng dùng. 


Ví dụ, mùa hạ, tử hình cái đòn gánh (ba sao Ngưu Lang) 
ke một đường thẳng về phia tây bác, đải gắp độ sáu lần, sẽ 
gâp sao Chức Nữ. 

Nhận biết sao tất phải nhờ vào sức lao động của mình. 
nhất là giai đoạn mở đâu. Khi tìm được một. chòm sao nào rồi, 
đêm sau phải quan sát lại, để khỏi quên. Nếu có người chì dân 
át sẽ để hơn, song người chỉ đân cùng chỉ có thẻ cho ta biết 
phương hướng, ngôi chủ tỉnh (ngói sao sáng nhật) hoặc những 


hình tượng rõ ràng đẻ ta dùng làm chô dựa rnà thôi. 


Khi quan sát sao, có thể dùng bìa cứng cuộn lại thành 
hình loa, cố định nó trên một cái giá. Sau khi định chuân bị 
quan sát khoảng trởi nào, thì người mới học cách xem sao 


hướng lên khoảng đó sẻ dễ nhận biết hơn 


Kính viên vọng 


Người mới học cách xem sao, muốn nhận biết hình đang 
chòm sao, chưa nên dùng kính viễn vọng (Choäác ông nhỏm) vì 
một chòm sao thường đo từ sáu ngồi sao trở len hớp thành, 
Kính viễn vọng tuy có phóng đại một khoảng bâu trời nhủ, 
nhưng lai thu hẹp phạm vì nhìn thấy (thị đã), khiến ta khó 
nhìn được toàn bộ hình dang của một chòm sao. Nếu nhằm 
mục tiêu khác, như muốn quan sát hằng tỉnh, tiểu tỉnh, tỉnh 
đoàn, tình vân v.v... thì đùng kính viễn vọng sẻ rãt lợi. 


Xem phong cảnh hoặc xem biểu điển nghệ thuật, người 
ta thường dụng ống nhòr., Ống nhòm có nhiều quy cách, loại 8 
x30 là phố biến hơn cä. Chữ số đầu (8) chỉ độ phóng đai Tiấy 
lần (3 lấn), chữ số sau (30) chỉ khẩu độ của vật kính bao nhiêu 
mi mét (30 mĩ]imét). Dũng loại ống nhòm nảy có thế nhìn 
thấy sao cấp 9 tcấp sao phân loại căn cứ theo đó sáng). Mát 
thường chỉ nhìn thấy sao cấp 3. Đương nhiên khẩu độ của vắt 
kinh cảng lớn càng thay được nhiều sao, nhưng cấp sao cũng 
thấp hơn. Quan sát sao, dùng loại khẩu độ càng lớn cảng tết, 
vì loại kính đó tụ được nhiều ánh sáng của sao, còn độ phóng 
đại kích thước là thứ yếu. vị đó phóng đại càng nhiều lần, thị 
đả càng bị thu hẹp, cảng tốn nhiều thời gian tìm mục tiêu. Đo 
đó, quan sát sao nên dùng loại kính viễn vọng thoặc ống nhòm! 
7 x 50 hơn là 8 x 30. 


Nếu cầm ống nhòm quan sát. để bị đao động, ta nên cố 
định nó trên một cây cọc thoặc gãy), kẹp giữa hai đui. có thể 
ngồi trên ghế mà quan sát. 


Chòm sao và tỉnh tú 


Chòm sao còn gọi la tỉnh khu, cách gọi nảy đụ nhập tử 
phương Tây, người Trung QQuóc thời xưa gọi la "tỉnh tú”, 


Tơ thời thương cố, Trang Quốc đã có hệ thống tượng sao 
đọc lập, đem cac tượng sao có thể nhìn thầy ở Bắc bán cầu chia 
làm ba đại khu và 328 tiếu khu, gọi là Tam Viên và Nhị Thập 
Bát. Tú, nhiều saö có tên gọi phức tạp hơn số với hệ thông của 
phương Tây. 

Hiện nay, trên thế giới người ta chỉa ca 58 chom sao bao 
quát toàn bộ số sao trên bầu trời. Các chom sao ở Bắc bản cầu 
được đặt tên sớin nhật, phần lớn có liển quan đến thần thoại 
cổ Hy - La. 

Các ngôi sao được chia thành nhiều cấp căn cứ vào độ 
sảng của chúng, Sao cấp 1 là sang nhất Cac nha thiên văn học 
hiện nay qui định môi cấp sao có độ gắng hơn cấp tiếp theo 
3,512 lần. Do đó, sao cấp 1 gáung hơn sao cáp 6 chứng một trăm 
lần. Muốn nhìn thấy sao tử cần 6 trở lên, phải dùng kính viễn 
vọng, Khẩu độ của kính viền vọng càng lớn, cấp sao của sao có 
thế nhìn thấy cảng nhỏ, Nếu dùng kính viễn vọng hiện đại có 
độ phản xa cực lớn, khấu đỏ 5 milimét, có thể nhìn thấy sao tử 
cap.20 đến cấp 23. 

Sáng hơn sao cấp 1 côn gọt là sao không cấp, sảng hơn 
sao không cấp, gọi Ìãä sao âm cấp. Mặt trơi của chứng ta có độ 
sáng là âm 26,7 cấp (cấp -26.7). 

Tư xưa đến nay nhiều người cử ngở không đếm được có 
bao nhiều sao, Ký thực, suốt năm số sao nhìn thấy được bàng 
mất thường có thể đếm chính xác là 7.043 ngôi sao (từ cấp 1 
đếm cấp 6). Nhưng trong một năm. tại cùng một, địa điểm, vào 
củng một thơi gian, không thể nhìn thấy toàn bộ số đó, bởi vì 
chúng ta chỉ có thể quan sát được một nứa bầu trởi, côn nửa 
kia là tử đường chân trời trở xuống, hơn nửa ở vũng tiếp cân 
với đường chân trời, ảnh sảng của sao phải xuyên qua tầng khí 
quyền rất đây tới tới được mát người, do đo chúng ta sẽ không 
thấy được các ngôi sao mơ bơm, Thực tế, tại cũng một địa điểm. 
trong cúng một thời gian, chúng ta có thể nhìn thấy tôi đa bơn 
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3000 ngôi sao, 


Đúng kính viên vọng cực lớn hiện nay, có thể đem được 
toan bộ số hãng tỉnh thuộc đái Ngắn Hà là 200 triệu nười, 


Nhiều sao tự tập găn nhau, từ vải trăm đến vai ngàn, 
vải van, vai trăm Van ngôi, thì gọi là "tỉnh đoàn”, 

Tỉnh đoàn góm hai loại, có hình đang và câu trào khiác 
nhau. 


Loan thứ nhất gọi là "tỉnh đoän phân tấn”, hình dạng 
không theo qui tặc nao, qui mô nho thì tới hàng ngàn. những 
trong nhí chỉ có vài trầm ngôi, Chúng cách chúng ta không xa, 
chì tư vai tràm đến vài ngan nàm ánh sáng, Mặt thường cùng 
có thể nhìn thấy tỉnh đuận ở gần và qui mô lớn, Thơi cố, người 
Trung Quốc đặt cho chúng chữ "tú, 

Loại thự bai gọi là "tỉnh đoàn hình câu”, các hàng tĩnh 
tập trung đây đặc thành hình cầu, ít cũng vải vạn, nhiều tới 
hãng trầm van ngôi, chúng đều nam ở mép đái Ngân Hà. cách 
chúng ta tời vài vạn năm ảnh sang. 

Dưới đây là một số tỉnh đoàn có thế dùng mắt thường 
nhìm thấy vào mùa he: 


M6: Tinh đoàn phân tán, gần đuối chòm sao Thiên Hạt 
về ph:a bác, do 275 ngôi sao từ cấp 6,5 đếm cấp: 9 hợp thành. 
mất! thường có thể thấy những điểm trắng lấm tấm, dùng kinh 
viên vọng nho cảng thấy rõ. Cách chúng ta 1800 nành ảnh sáng. 

M7: Tình đoàn phần tần, gần đuôi chôm sao Phiên Hạt, 
cũng về phía Bác, ngay sát dai Ngân Hà. trất thường thấy rất 
rô, thành một đái khí nho màu trắng, dùng ống nhom sẽ thấy 
hơm 100 ngôi sao nhỏ màu trắng xanh nhấp nháy như một hãy 
đồm: đói đẹp lạ thường, Dũng kinh viên vọng lớn có thê đếm 
được 3-16 ngôi sao, Cách chúng ta chứng 300 năm: ảnh gắng, 


MI19: Tỉnh đoàn hình câu, ơ phía đồng sao Tâm, quanh 
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choin Xa Phụ, trong dái Ngân Hà, mát thường khó thấy, phải 
dũng kính viễn vọng nhỏ. Cách chúng ta khoảng 33.000 nănn 
ninh gáng, 


M22: L.a tình đoàn hình cầu sang nhất, khả nối đanh. Độ 
xing Lượng đương sao cấp 3, nhưng vì sát bên dải Ngắn Hà 
trên nhìn bang mặt thường để bị lẫn, nằm ở cản gáo Nam Đấu, 
phía nam Hoàng Đạo. Khi đã biết vị trí, mắt thường nhìn rất, 
tỏ. dũng kính viên vọng nhỏ sẽ phân biệt được nhiều sao nhỏ 
Dung kinh viên vọng lớn sẽ đếm được hơn 7 van ngôi, cách 
chúng ta 10.000 năm anh sáng, đó cũng là tỉnh đoàn hình câu 
pần chúng ta hơn cá. 


Mỗ5ã: Tình đoàn hình câu, ở phía đồng chòm Nhân Mã, 
ngượi rung Quốc quen gọi là bốn sao nhỏ phía tây nam "Cấu 
quốc”, Trong tỉnh đoàän nay, hàng tính không nhiều, không dàng 
kìith viên vọng cúng có thể nhận rõ, độ sáng tương đương Tnột, 
ngôi sao cấp hốn, cách ching ta 20.000 năm ảnh sảng. 

M4: Tỉnh đoàn hình cầu, ở phía tây sao Tam. Dung kinh 
viên vàng lớn đếm được khoảng 15 ngăn ngôi sao, cách chúng 
tai 10,00Đ nám anh sang, cáăng lá tính đoàn hình cầu vào loại 
gán chúng ta nhâàt, 

M16: Tĩnh đoàn phân tán, ở gần chôm sao Thuận Bái 
thuốc chòm Cự Xã. Dùng kính viên vọng nhỏ có thể nhìn thấy 
một đái khí mau trắng, khó thấy từng ngôi sao nhỏ. cách chúng 
ta chừng 80.000 ngàn năm ánh sảng, 


M69,MZ8: đều là tỉnh đoàn hình cầu, không xa chòm 
Nhân Mã, dùng kinh viên vụng nhỏ thấy hình đạng, độ lớn, độ 
sáng gần như nhau, có người gọi là Tì Muội tỉnh đoàn, Dung 
kính viên vọng lớn thì thấy tỉnh đoàn M69 lớn hơn, mau vàng 
hơm, 


M80: Tình đoàn hình cầu, ở phía hắc thiên tây sao Tâm. 
Dụng kính viễn vọng nhỏ chỉ thấy một đái khi trắng mở, cách 


chúng ta 36.000 nam ánh sảng. 


Còn 14 tỉnh đoàn khác ma nếu ta dàng kính viên vọng 
nhỏ khó nhìn thấy được. 


Ngân Hà, dải Ngân Hà, Tỉnh hệ 


Thiên hà tróng như một dai lụa móng ngăn cách hai sao 
Ngưu bang và Chức Nữ, vất tử hướng đồng bắc tchòm sao Tiên 
Hậu - xem tĩnh d3 đêm he. báu trời phía hắc) xuởng tâx na 
ta quen gọi là dải Ngắn Ha. Tại khu vực chòm Nhân MXIa, đai 
sao nay đặc biết sảng, giống như một đám my bạc mong. Nuãnmh 
cảnh Ngân Ha đẹp nhất là vào buổi tối mùa he và đầu thu, 


Người Trung Quốc có đại đát cho Thiên Hà này nhiều 
đanh xưng; Thiên Hán, Ngắn Hán. Hà Hán, Đỉnh Hà, Phiên 
Hang, Thiên Tân. Ngăn Hoảàng.vàv,.. hoạn toàn đèu do t Ưng 
tượng nó như một đong sóng, Người Hy Lạp thì gọi đo là YNai 
Đạo” teon đương sửa !, 

Thời cổ, có thuyết coi Ngân Hài là do hơi nước từ Trai 
đất bóc lên mã thanh, Ởó thuyết bao nọ Tà hình ảnh của Prái 
đất chiếu xa lên khòng trung. Những có nhân vật đạc hiệt thông 
mìĩnh lí nhà triết học Aristốt tkhoang 460 đến 370 trược CNI 
người Hy Lạp đã cho răng Ngăn Hà lá do ảnh sang cúa võ gõ 
chòm sao đây đặc tao nên, Mái đến nam 1609 (có ngươi bảo 
1610) nhà thiên văn học Galile ngươi Ÿ đúng viên vọpg kinh do 
õng chế tạo quan sát Ngân Hà, mới biết đúng là đo Iìuön văn 
tình tú tập hợp mà thành. Chúng ta dùng mắt thương nh ký, 
cũng biết Ngân Hà là đái tính quang đo võ số vì gạo gân nhau 
tạo nên, chứ khỏng phải là đồng sống nào cả. 

Thiên văn học hiện đại đã chình thức đặt tên cho nó là 
Ngắn Hà. Quan trác khoa học đã chứng mình Ngắn Hà do vô 
số hàng tỉnh có độ sang rất nhỏ hợp nên, song môi hãng tỉnh 
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ấy đêu là một taặt trời vì đại, chỉ vì chúng ở cách ta quả xa, 
nên ta mới thấy lãm châm muốn văn điểm saug ma thôi. 

Ngân Hà là mốt đại tập đoàn hàng tỉnh, nên gọi là hệ 
Ngàn Elả hoặc dại Ngàn Hà bao gồm khoảng 200 tr ngôi sao. 
Mạt trợi của chưng ta và một số hàng tỉnh ta nhìn thấy buổi 
tôi cũng là một bộ phận nhỏ của đái Ngân Hi. 


Do quá nhiều sao tập hợp thành, nên củn gọi là tỉnh hệ. 
8ö lượng tỉnh hệ cùng nhiều vô tân, đải Ngân Hà của chúng ta 
cụng chì la một tỉnh bệ mai thôi, 


Ngân Hà khác với dải Ngân Hà. 


Ngân Hà là chì đái sáng trắng ma ta nhìn thấy. Gòn đải 
Ngắn Hà là chỉ hết thảy các ngôi sao thuộc đái năng đó, bạo 
gốm cá Thái Dương hệ. Noi rõ hơn, dải Ngắn Hà bao gồm các 
hãng tình, tỉnh đoàn và tỉnh vân trên bầu trời. Hăng tính la 
tửng tuyôi sao mã Ca vấn thấy rái đầy bảu trời đêm, như sao 
Bác Đấu, Ngưu Lang. Chức Nữ.v.v... Còn đói với Tỉnh Văn thì 
dủ ta có dùng viên vong kính tỉnh xảo đến mấy cúng không 
nhân ra vết.tích tửng ngôi sao cá biệt hợp nén. Dai Ngân Hà 
trong như vệt sáng đãi. ở giữa đâm, ở hai bên nhạt đần. Chom 
Nhan Mà là nơi tTÊ trung đây đặc nhất của Ngàn Hà. Theo các 
nhà thiên văn, đại đa sơ tĩnh đoàn tụ tập ở chom Thiên Mä, 
cho nên nó là trung tâm cúa đái Ngân Hà. Các hãng tĩnh phân 
bố trong không gian không thể nói là chà nào dây, chỗ nao 
móng, chẳng qua chế nào ở giữa dạy đặc đi nhiên có nhiên sao 
hơn. Thái Dương hệ của chúng ta năm ở 1rgoai Frụa của trung 
tăm. Khoảng cách từ Thái Dương hệ đến ria bàng khoảng cách 
tư ria đến trung tầm. Giá đụ tử trung tâm đến rìa là 3 đầm. thì 
mỗi đăm tương đương 32.000 năm ánh sáng. Trong đạt Ngắn 
Hà có chưng 250 tí bàng tỉnh. Các hàng tỉnh đêu vận động với 


tốc đó cao xung quanh phân trung tâm của dài Ngàn Hà, 
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Hành tỉnh ở ngoài Thái Dương hệ 


Hằng tỉnh não cũng đêu là một Than [ương (Mại trơil, 
đương nhiên cũng có thể có các hanh tỉnh váy quanh, chăng 
qua do cự ly quá xa, ta không nhìn thấy, Chủ tỉnh của chon 
Bác Miện liên kết ba trong bến ngoi sao ở ben cạnh thành song 
tỉnh. Các nhà thiên văn trong khi quan trắc và tỉnh toàn chụ 
kỳ vận động của song tỉnh, đã phát hiện ra la cầm có một thiên 
thể khóng phát quang cũng có lực hấp đản tương hồ với chủ 
tính, đo đó dự đoàn răng có khả nàng nó cúng là một hành 
tỉnh. 


Trong chòm Thiên Nga tđể thấy vào mua thủ phát hiện 
một ngói tương tự. 


Tại các hành tính ở ngoài Thái Dương hệ liệu có sinh vật 
hay không? 


Ở những hành tỉnh mà dụng viên vụng kính căng không 
nhìn thấy, muốn phần đoän eó sinh vạt tốn tại lay không lá 
điều còn quá sớm, Nhưng căn cứ vào chỏ: điều kiện tồn tại của 
sinh vật ơ một thiên thể là phải có ôn độ. không khí và nước, 
thị có thể nói răng trong muốn vận hàng tỉnh của không giản, 
khả đi tồn tại sinh vật ở rất nhiều nơi. 


Mười hai cung Hoàng Đạo 


Trái đất xoay quanh Mặt trơi, nhưng ở trên Trái đái ta 
lại thấy tựa hó AXláãt trợi xoay quanh trai đất, Chúng ta hàn 
ngày 1uy Không nh thấy các chòm sao, nhưng vẫn có hiến 
pháp xác nĩnh ATặt trời đi động từ một chòm sao này về phía 
một chom sao khác, Đường đí động ấy cua Mặt trời có thể nhìn 


thấy từ trên không gian, gọi Ta Hoàng Đạo. Thời có Hy E2apÐ các 


nhà thiên văn đã chia Hoàng Đạo thanh 12 đụng, môi cụng 3Ó", 
vữa văn còng thành một vong trời 360, Mỗi cung đều có một 
chon gio đại điện, 


Thư tự 12 cũng Hoang Đạo là: 
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Cung Bạch ương. 
Cung Kim Ngưu. 
Cung Song Tử. 
Cung Cự Criải. 
Cung Sư Tư. 
Cung Thât Nĩr. 
Cung Thiên Xứng. 
Cung Thiên Hạt. 
Cung Nhân Mã. 
Cung Ma Hại. 
Cung Bảo Bình. 
Cung Song Ngư. 


H. THIÊN PHƯƠNG ĐẠ ĐÀM 


Bầu trời sao đêm xuân 


1m xuân, sao Bắc Đầu thuộc chom sao Dại kĨùng xuất 
hiện cao cao phía bác bầu trời, cái cản gáo chì thẳng về phương 
động, biểu thị múa xuân đã đến. Cái đuồi của con gấu nhà 
tchôm sao Tiểu Hung) nằm song song với đương chân trời, Sao 
Bác Cực lấp ta lấp lánh chỉ dẫn phường hướng cho nhân loại. 
Mèẻ bác cảnh đường chân trời là chòm sao Tiên Hau hình chứ 
M, Hai chòm sao Ngự Phụ và Anh Tiên ơ phía tây bác, Bốn 
chom sao Lạp Họ, Bá Giang, Kim Ngưu, Bach Tương ở mẻ tây 
của đường chân trời, Khi chúng ta nhìn về hướng này. thấy có 
một dài bạch quang tư dưới đường chân trời xuyên qua chòm 
Emn Ngưu lên tới lưng chứng trời, đó chình là Hoá nợ Đạo 
(rang. 


Ở niề trời phương đồng, chòm Bác Miiện, Cự Xã đang từ 
tư nhỏ cao đản, Tự phần chính giữa phương nam trên bầu trời, 
keo thăng sang phìa đồng, có một chom sao sảng rực lấp lanh, 
đỏ Ta chồm Trương Xa. Phía đưới chômh Trưởng Xã là chò*n 
Ban Nhân Àla, Chom Nam Thuyên lấp lánh ngay ở đường chân 
tri phương nam, Địch về phía đồng. chom Thiên Xưng vưa 
mới nhỏ tần khỏi đương chân trợi, 


Lạ 


to 


em xuân, trên định đầu chúng ta, có chòm sao khiến 
mới người chứ ý nhật là chọui Sư Tự, mi trong những chómi 
aao đe? nhát, Phía tây của đầu cốn Sư Tư là một chút sao 
nhỏ, chơm Cự Giải; phía đong chòm Sư TPư là một chom ao 
lớn, gọt la choũ Thất Nứ, Phía trên Thất Nữ có chóm Mục 
Phú, chotgn lap Khuyến, và hai chom sao nho la Hậu Phát và 
Tiếu Su 


Chòm sao Đạt Hùng 


PồH gọi: Châm Đai Hùng, 

Phương sao: Bay sao Bác Dâu. 

V1 GhØ5m ~ L†?h27m. 
+2Ð ~ 7i 


"Thời gian quan sắt tốt nhất: Tháng 3.1.5 


Điểm xuất phát 
Trước khi chủ du một chuyển trên bầu trơi sao, ta hãy 


chọn điểm xuất phat trên đó, rồi tự đây tiên hành cuøc (lủ 
ngoạn, 


Đại Hàng là chóin sao sáng nhật ở pbương bác, do 7 ngôi 
sao gáng hợp thánh, Trồng như một cái gáo mức nước, TIEƯỡi 
Trung Quốc cổ đại đạt tên cho nó là sao Bắc Đấu. Xung quanh 
nó không có ngôi nao sáng bằng, cho nên rất dễ nhận ra. 

Người Trung Quốc tHời xưa đặt tên cho bảy ngôi sao của 
chôm Đại Hung, tính tư phía tày bác là: Thiên Khu, Thiên 
Toàn, Thiên Cơ. Thiên Quyền, Thiên Vệ, Thiên Dương và ])ao 
Cuang. 


Bảy sao Bác Đâu quan trọng vì nó rất sáng và giúp ta 
nhân ra sao Bác Cực ở chính bác. Tử sao Thiên Khu kẻ rn)ột 
đương thẳng ra phía ngoại với độ dai gấp ð lần khoảng cách 
giữa sao Thiên Khu và sao Thiên Toàn, sẽ đến sao Bác Cực. 
Đây là hướng chính bấc, hơn nứa, vị trí sao này quanh năm 
không Thay đổi. Tìm được hướng bắc rỏi, sẽ biết ba hướng còn 
lại. 

Sao Bác Đấu đi chuyển phương hướng trong bến mùa. 
Cở nhân đã sớm biết điều nảy, Trong một cuốn sách của Hạt 
Quản Tư có việt; 

"Can gáo chì về hướng đông, dưới gảm trời là múa xuân: 
cán gáo chỉ vé hướng năm, thiên hạ là múa hè; cán gáo chỉ về 
hướng tây, thiên hà là mua thu; cần gáo chỉ hương bắc, thiên 
hạ là tmrua đồng”, Biết được vị trổ đi động trong bốn piùa của 
Bác Dấu sẻ rất có lợi cho người mới học thiên văn, bởi v1 tự Vị 
trí và hướng chỉ của cán gáuo, sẽ để dàng nhận biết các ngói sau 
khắc. 

Đêm thang giêng, Bác Đâu năm phĩa trên đương chan 
rơi một chút, cam gáo chị phía bác tờ phía bắc Trung Quc, 


thang Giêng, Hai cõi như vận côn là mùa đồng - N.I},! năm 
thiên về phía đồng của sao Bác Cục. 

Thang Hai, Bác Ðẩu lên cao hơn một chút, cán gáo chỉ 
thịch về hướng đông. 

Thang Ba lên cao hơn, nành sữa khoảng đường chân trời 
và định đầu, cản gáo chí hướng đông bác. 

Tháng Tư lên cao hơn nửa, cán gáo chỉ hướng đông, miệng 
gao hướng gang phía tây. 

Thang Năm, cấn gáo chỉ hướng đóng nam, tuiệng gáo 
hướng hạ. 

Tháng Sáu, vượt qua định đâu, cán gáo cÌii hướng nam, 
THIẾT đo lứa tp xuống, 

Tháng Bảy. Bắc Đấu đã chếch sang phía tây, vị trí của nó 
tương phản với tháng Ba, miệng gáo tp sấp, cán gáo chỉ hưởng 
tây nam 

Tháng Tám, vị trí của nó thấp xuống phía trởi tây, cán 

8 [ = 
gạo củng Lừ tây nam chỉ lệch đản vẽ phía tây, 

Tháng Chín, cần gáo gần như chỉ đúng hương chính tây. 

Tháng Mười, miệng gio trở lại thế năm ngang, cin táo 
chỉ hương tây, - 

Tháng Mười Một, miệng gáo gần chìm xuống đường chân 
trơi phia Bác. 

Tháng Mười Tai, nhồ cao hơn đường chân trời, đã có thế 
thấy toàn bộ cái gáo, cần gáo tựa vào đường chăn trời, chỉ 
hương bác. 


Như vậy, chỉ riêng trong bai thiing Mười NIọt, Mười Hai 
là khủ nhậm ra sao Bác Đâu, 

Ngoài báy ngói sao lớn, con một số sao nhỏ, mắt thường 
kho xác định lá hao nhiêu: néẻu dụng kính viên vọng, sẽ thấy 


trosg chom Đại Húủng cón có mội tính ve doan Tôi thiệt Đời 
300 tỉnh đoản hoặc tỉnh vân, mỏi tình văn đạt khái củng ôm 
nhiều tí ngôi sao như dải Ngân Ha của chúng tà Mt Trời hà 
một ngồi sao lớn gấp 130 vạn lăn Trải đất: Vậy thì khói: phan 
mênh mông biết chưng nào. Bac Đầu cách chỉ np ta ngàt 10O 
năm ảnh sáng, mã ta biết răng mới giay anh xắn; đi được :100.000 
kilômet, Một năm đi được biết bạo tỉ tỉ kiloret. ÐÐu hieu Bác 
Đầu cách xa chúng ta đếm mức no! 


Chòm sao Tiểu Hùng 
Tem gỌI: Chhồmm Tiểu Hntir 
Tượng sau: Sao Báo Cực. 
Vị trì: 9QhÄm ~ 21h00. 
+3 ~ r6 


Thời gian quan sat tốt nhất: Thun: 9.45, 


Tác dung của sao Bác Cực. 


Từ ngói nao thư nhất Thiên Khu và ngôi thư hai Thiên 
Toán của chóin Bác Đấu CĐại Hungtrke một, đường thẳng về 
phía tây bác, tới độ dai bang 5 lần khoang cách giữa hai ngôi 
sao vựa DöI, sẽ thầy một ngôi sao rất sáng, quanh nó không 
ngôi nào sang bang, là sao Bác Cực. 


sáo Bác Cục thuốc về chòm Tiêu Hàng, chôm này gồm 7 
ngồi, sảng gân như sao Bác Đấu, hình đạng cùng gản như vay, 
chỉ nhỏ hơm có ba ngôi tạo thành đuôi con gáu nhỏ (Tiểu Hung). 
Ngôi ở chót đuối chính là sao Bác Cực. 

Có người báo sao Bác Cực không dĩ chuyển, Nói chính 
xác lä có dị chuyên, Ví dụ: Cách chúng ta 1.700 năm về trước, 
gác nha thiên văn Ai Cập đã lấy ngôi sao thứ nhất của chỏrn 
Thiên Dòng làm sao Bắc Cực, Ba ngan năm trước đây, thời đại 
nhà Chú của Trung Quốc lại lấy ngôi thứ hai của chôn: Tiểu 
Hùng, ngôi Đề tỉnh, làm sao Bác Cực. Tứ thời Tủy, Đường cho 
đến đời Nguyên, Minh, lại lấy sao Thiên Khu của chỏm Lộc 
Báo làm sao Bắc Cực. Hiện nay thì sao thứ nhất của chöm 
Tiểu Hùng - sao Câu Trần, là sao Bác Cực, Mười hai ngàn năm 
sau, người ta sẻ lây ngôi sao lừng đanh (hức Nữ làm sao Bắc 
Cục. 

Tại sao sao Bác Cực lại luận phiên hị thay thế, mà khong 
cố định như váy? Bơi vì Trái đất dị chuyển, cho nên Xuân phân 
điểm với Thủ phân điểm, tức giao điện: giữa Hoàng Dao vơi 
Xích Đạo có thay đối, môi năm mẹp Hoàng Đạo sẽ lúi lại phiaá 
Lầy chứng 50 giầy (đơn vị đó thời gian, đó đường Hoàng Đạo 
hoặc vong cung. vì độ, kinh đó.v.v...rdo Trai đãi quay Lự täv 
sang đồng, Đai để Ta cứ 25.800 năm: thị được một vone, Hiện 
tượng này gói Tà Tue Sai lệch nam TPrai đất đa chuyển đong 
nêu Rao Bác Cực cũng chẳng thể có định, 

ao Bác Ctuc có nhiều ích tới, Thứ nhat, để đính phường 


hướng, Thời eo đái chưa có Ta ham, viec văn chuyên đi lại (rên 


3N 


biến phải dựa vao sao Bác Cực, Ngay hiện tại ngành hatutg hái 
vần côn sứ dụng nó, Sao Bác Cực cũng có quan he mặt thiết 
với quân đội từ xưa đến nay, trong việc định phương hướng, 
hành quản bạn đêm hoặc Tân công kẻ thủ Thư hàn, người ta 
đúng gao Bác Cực để định Tỷ Ngọ tuyển TPhứ hà, nhờ sao Bác 
Cực có thể biết vì độ của một địa phương la bao nhiều (Xích Vị 
và vì đó trên mát đát la một), 


Chòm sao Bạch Dương 
TÓI SỌI: (€ hom Bạch I2ương: 
Vị tru: 1h44m: ~3h27m 


+10 ~+31 
Thời gian quan sát tốt nhật: thang 3Ì, 


Chòm Bạch Đương là một trong 12 chom sao Eloàng Đạo, 
nó ở phía tây chòm Em Ngưu, phĩa đồng chú Song Ngư. Tự 
cuối thu, nó xuất hiện ở đường chân trợi pha Đồng, đến mùa 
Xuân thì đã lấp hình trên bầu trơi phía tây 

Chöm Bach 
Dương là chòm sao 
nhỏ, không sáng lắm. 
Ba ngôi sao ở trong 
chòm hợp thánh một 
hình tam giác chênh 
chếch., tạo nên đâu đè 
tBaạch Dương: lẻ 
trăng?. Những sao côn 


lai Lao nên T1, niúi, 
thân và đuôi đe. ngôi 
130 Cũng rnở "ở, nên 
Rlầó nhận biết. 


^g¿ 


Chòm sao Sư Tử 


To gọi: Chòm Sư TU. 
Tương sao: ưu tĩnh vũ trhưữa sao, 
Vinh; 9h13m ~ 11h50m 

-ỡ ~+.313. 


Thời gian quan sat tất nhái: Thang 4. 5. 


Chom Sư Tử là vương tình của mùa xuân. Nhạn biết nó 
căn cử vao chom sao Đại Hùng. 

Tư hai ngói Thiên Khu và Thiên Toan của chòm Đại Hung 
nhin vẻ hướng tây bác là sao Bác Cực, nhìn về hướng nam, 
cũng với cự Ìy tương †ự, có mấy ngôi rãt sáng, chính là chỏmẳ 
sao Sư Tử (chủ ý: phía tây nam chòm Đại Hung có nănt, sáu 
ngôi sao cấp 3 là thuộc chòm Đại Hùng. Xa hơn một chút về 
phía nam, có mây ngôi sao cấp 4.5, khó nhận biết hơm, là thuốc 
chòm Tiểu Sư). Về phía nam thiêu tây của Sao Thiên Toàn, có 
nã, sáu ngôi sao đó sảng khác nhau, trông từa tựa chiếc liệm, 
đấy la đâu Sư Tư, Từ chỗ chiếc hệm nhìn về phía động, có hà 


RU, 


mgói tạo thành hình tam phuíc nhỏ, là phần đuôi eón Nữ 'Pư, 
Chom Sư Từ là một chòm nói danh trong những sao Hoàng 
Đạo. Chiếc liềm tượng Trưng cho sản xuất, biêu thị nhuền có 
vũ thụ hoạch cao. cần phiải cát có, thực ra là nhaăm ynghia lớn 
lao đó. Thời cố, Dương lịch chưa phổ biến như 1ỹäV Hãy, mỗi 
năm) vào đầu tháng Chín, lúc sớm mai, đầu Sư Tư tchiec liên) 
xuất hiện ở phía đóng Báae đường chân trời, lưỡi liêm ngựa lên 
trên, chính là thời kỹ thu hoạch của nhà nóng. Từ đo nó lên 
cao đần, đến tháng Tư, lưỡi hiểm hướng về phía tây nan, vàu 
tháng Báy, nó ở khoảng Tưng chứng trơi, lưỡi liễm hưởng xuống 
dưới, khó thây. 


Điều nãy chứng tỏ hình dạng các chòm sao tuy bất biến, 
nhưng có thay đối phương hướng đi chuyển tiên xuống, sa10 
phải, sang trái), Người mới học thiên văn nên chú ý điểm đỏ. 
nêu không, cúng một chú sao sẽ có tháng nhận ra, eö tháng 
lại không nhãn ra. 


Nước ta xưa gọi chom Sư Tư là Hiên Viên. "Phổ thư Thiên 
văn chí” viết: "Hiện Viên là Thân Hoàng để. là thế Hoàng Long", 
Long và Sư đêu là đóng vật. Trung Quốc và phương Tây đều 
lây tên động vật đặt cho các chom sao, Ngôi sáng nhất của 
chòm Sư Tử, hiện được xếp vào sao cấp 1, cách chúng ta 67 
nam ánh sáng, thực ra sáng gấp 70 lần Mlặt trời (nhưng vì ở 
quả xa chúng ta, nên ta chỉ thấy như vậy!, 

St Tử là chủ tính vẻ mửa xuân, giống như người ta hay 
lay Trường Giang làm một thứ giới hạn, Nó là sao vua đêm 
Xuân. 

Chom Sự Tư lừng đanh về hiện tượng mưa sao, Tháng 
Mười Một, sau tiết Lập Đông nàn sáu ngày, ban đêm ta thấy 
tử đầu Sư Từ bán tóc ra nhiều điểm nang, mỗi giờ tới hảng van 


điểm, Hiện tượng này cứ khoang 33 nam lại xay ra một lần. 


Chòm sao Mục Phu 


Tòn goi Chơm Atue Phụ. 

Thrưng gan — Đai ri tÝSưững" lơm, 

Vũ tì, 171h17m = lầh47m. 
t7 - +55 


Thứ giam quán sat Pef nhất: thang Ã. 


° "Pự nao Dao Quang, ngời cuối củng ở cán gáo sao lac Đầu, 
nhìn về hướng động nam, Ph:3ý có tiềm, sấu ngôi sao rất sáng, 


đó kà cho MLụuc Phụ. 

Mục Phu được cố nhận nước ta gọi là Đống tính, nghĩa là 
sã0 "ương cội trên trợi, Ngôi sau gang nhất trong chòm Mục 
Phú Tạ cập Ö, một teong bà ngồi sao sáng nhất ở pha bác bầu 
trời, Xao sang nhất trong chom này la Đại Giác. 

lai Giác cách chúng ta khoảng 37.5 năm anh sáng, Nó 
vờ đương kinh ghế gớm la chưng ST triệu dặm, Dương kinh 
Mm tri Ea 2,8 triệu đậm, nghứa la nhủ hơn 7330 lân, vay phán có 


27.000 Thái Dương mới to bằng Đại Giác. Nhưng nó lại không 
đạc. Mật độ của Mặt trời lớn hơn nó 7000 lân. Nhiệt đọ hê mặt 
của Mặt trời là 6000“, trong khi của Đại Giác chỉ la 4000-, cho 
nên trong số các hằng tỉnh. nó chưa phải loại rất hông, 


Chòm sao Thất Nữ 
Tên gọi: Chôm Thất Nư. 
Tượng sao: Tỉnh vân đoàn của cham Thất Nư, 
Vị trĩ: 11h3Bm ~ 15h08m 


+14'~-22' 
Thời g?an quan sắt tốt nhất: thang 5, G. 


vn 


Từ sao Đại Giác thuộc chòm Mục Phụ và tử đuôi Sự Tư 
nhìn về phía nam, gẽ thấy chòm Thất Nử 

Cổ nhân gọi Thất Nữ là Giác Tứ, sao số một, trong Nhị - 
Thập Bát Tú. Người Trung Quốc đem tỉnh tá phân thành bởn 
phương đông, tây, nam, bắc. mỗi phương 7 sao, cộng là 28 sao. 


Sao Giác có phạm vì rất rộng. Sao Giác thứ nhất này 
nằm khöong xa nam Hoàng Đạo, còn sao Giác thứ hai năm ngay 
trên tuyến Hoàng Đạo, Mặt trời và Mạt trăng đi qua giửa hai 
sao Giác, nên “Tính Kinh” gọi hai sao này là Thiên Môn (Cổng 
Trời) 


Chòm sao Bắc Miện 


Tên goI: Chòim Bắc Miện. 
Tượng sao: Tĩnh đoàn hình cầu. 
VỊ tì: 15h14imn ~ 16h32nrL. 


+26 ~ +40! 
“Thời gian quan sát tốt nhất: tháng 6, 7, 


Từ chòm Mục Phu nhìn về phía đông nam, thây có sáu 
bảy ngôi sao hợp thành một nửa hình tròn, chỗ khuyết hướng 
lên trên, đó lả chỏm 
sao Bác Miện. 

Rãt nhiều ngôi 
sao có hình dang 
không hợp với tên gọi 
của mìình, riêng chòm 
Bác Miện thì rât. hợp. 
Trông nó như một 
chiếc vương miện, nên 
rất đề nhận ra. Người 
phương Tây coi vương 
miện lả tượng trưng 
điều cát lợi. Người 
theo đạo Hồi gọi sao 
này là chiếc bát mẻ. Người La Mã gọi nó là dày xích, cái cóng 
tay hoặc Thiên l.ao taha lao trên trời), Sách “Phố thư thiên 
van chỉ" viết: “Chòm sao chín ngôi ở phĩa trước chòm Mục Phụ 


kề) 


tả nha lao nhốt bọn tiện nhân”. Sách “Thiên Quan thư" viết. 
*®Đõ là nhà lao nhốt bọn tiện nhân”, vì thế người ta tưng dưa 
vao độ sáng mở biến đổi của các ngôi sao trong chùm nay ma 
bói đoán việc trong nhả ngục. 

€ó người gọi chòm sao này Tà cái mủ cô âu, eð người gọi 
mỏ là cát chén vở, đủ thấy tượng sao hung hay cát hoạn toan 
do con người tưởng tượng ra cả, 


Bầu trời sao đêm hè 


{)em mùa hè, dải Ngắn Hà như một tấm lụa trăng mong 
văt ngang trời từ nam lên bác, làm cho báu trời sao thêm phân 
sinh động. Năm ở hai bên dải Ngân Hà lä chôm Thiên (âm), 
chòm Thiên Ứng, rồi chòm Thiên Nga tựa hỏ đang cánh, vươn 
cô bay giửa đải Ngân Hà. Giữa hai chòm Thiên Cảm và Thiên 
Ưng còn có hai chòm sao nho nhỏ là Hải Đền và Thiên Tiền. 
Dáải Ngân Hà khi đến chỗ chòm Nhân Mã cảng trải rộng và 
sáng thêm lên, đây chính là hướng trung tâm của Ngân Ha, 
quây quản nhiều tỉnh đoàn, tỉnh vân trứ danh, dùng viễn vọng 
kính sẽ thấy một cảnh tượng vô càng mỹ lệ. Gần đỉnh đầu có 
chom Vũ Tiên, chèm Bắc Miện lung linh. Vũ Tiên là một trong 
những chöm sao tráng lệ nhàt trên bầu trời cao, một trong 
những chòm sao tiêu biểu của đêm he. 


Phia nam chờm Nhân Ma, phía đông chom Thiên Hạt là 
chòm Nam Miện. Nam Miện gần như đối xứng với Bác Miện 
qua đỉnh đầu. Phía bắc chòm Thiên Hạt là hai chòm Xà Phụ và 
Cự Giải. 

Ở phïa tây, xung quanh hai chòm sao lớn Sư Tư và Trường 
Xã, có mây chòm sao nhỏ hướng xuống phía đường chân trời, 
còn tứ đường chân trời phía động hai chòm Ma Hạt, Bảo Binh 
lại lên cao đân. Hai chóan Thất Nữ và Thiên Xửng cũng lụng 
lĩnh bản trời tây. - 


da 
+. 


Chôm sao Vũ Tiên 


Tein gọi: Chòm Vũ Tiên. 

Tượng sao: Tủh đoàn hình cầu. 

V trụ: 15h47n ¬ I8h5G6m 
+4 -+ñI 


Thời gian quan sắt tốt nhất: tháng 7. 


Chòm sao Vĩ Đại. 


Thuận theo cán gáo cúa sao Bác Đấu kéo đài về phía tây, 
có thể đến một ngôi sao lớn mau đa cam, độ sáng cấp 1, đó là 
sao Vụ Tiên. Nó ở phía tây sao Chức Nữ, phía động sao Bắc 
Miện, phạm vị của chòm nay rất rộng lớn. 

Dung mát thường nhìn, thị chòm sao Vũ Tiên đa phân là 
sao cấp 3, quá ft sao cấp 1, cấp 2. Ngõi chủ tỉnh của chòm này 
năm dịch về phía nam, có đó sáng thay đổi theo chủ ky, khuang 
88 ngày. Khi mơ khai tỏ, độ nattg chếnh nhau bai làn rười, C ho 


nên cản lưu ý, vị bình thường nó là sao cấp 3. khi sang nó là 
sao cấp 1, đừng lầm nó là hai ngôi khác nhau. Dưỡng kính của 
nó gấp 800 lấn so với Mặt trời, nghĩa là 2,24 t¡ kilômét, thể 
tịch lớn hơn Mặt trời 510 triệu lân. (Thế tích Mạt trời gấp 1.3 
triệu lần so với Trái đất). 

Nếu một máy bay bay với tốc độ 1000 kh vong quanh 
Xích Đạo của Trai đất một vòng sẻ mất ba ngay rươi, nếu bay 
quanh ngôi sao kía, sẽ phải mất 800 năm Đủ hiểu nó rộng lớn 
biết ngắn nào. 

Cát vĩ đại của chòm Vũ Tiên còn là ở chỗ nọ là một tình 
đoạn hình cầu. 


Tình đoàn này cách chúng ta 34.000 năm ảnh sảng, Ba 
tươi van năm về trước, ảnh sáng của tĩnh đoàn này đã chiếu 
tới Trái đất, khi ấy loài người còn ở thời kỷ đó đá! Ánh sáng 
của tỉnh đoàn hình cầu mạnh yếu khác nhan, ranh thì gấp 2.5 
triệu lần Mặt trời, yếu nhất cũng gấp 109 lần. Giá dụ tỉnh 
đoàn này ở cách chúng ta gản như Mật trời, thì Trái đất đã bị 
thiêu rụi hoàn toàn. Có người nói tỉnh đoàn Vũ Tiên là một hệ 
thông tôi thiểu gồm một triệu hằng tỉnh lớn như Mặt trời và 
vải Lriệu hãng tính nhỏ hơn. đường kính của tỉnh đoan này là 
320 năm ánh sáng, Cho nêu nói tỉnh đoàn Vũ Tiên có đó Sảng 
ghê gớm đến mức khó tưởng tượng. 


Chòm sao Thiên Hạt 


Têu gọi: Chem Thiên Hạt 

Tượng sao: Hệ Ngân Hà, 

Výj tt: 15h44m ~ 17hB5ñm. 
-hồ ~-40. 


Thời gian quan sát tối nhất: thang 3, 


Tư sao Bắc Miễn và Vụ Tiên nhìn vẻ phía nam, thấy một 
chuối sao đài đó la chom OựNa, Nhìn tiếp vẻ phía nam, thấy 


trả 


bai ba ngôi tương đếi sáng hơi chếch về phía tây nam, đấy lá 
đầu của chom sao Thiên Hạt (Thiên Hạt : Bò cạp hoặc Hồ Cáp) 
- sao Phóng. Phia đông nan sao Phòng, có một ngôi sao rniàu 
hồng là chủ từnh của chòm Thiên Hạt - sao Tâm thứ hai. 

Sao Tam: thứ bai lä ngôi sao nổi đanh nhất của chòm 
Thiên Hạt tư hơn 3 ngàn năm về trước. Vì ánh sáng màu hồng 
của nó, nên nó dễ được người ta chú ý. "Kính Thị" viết: “Tháng 
Bảy lưu hóa, tháng Chín thụ y”, nghĩa là vào tháng Bảy (am 
lịch) sao Tâm đã đi chuyển sang phia tăy, sắp lặn không thây 
nửa, ngay thu đã đến, hãy chuẩn bị quần áo rét. Thời đại Kính 
Thi cách đây đã hơn ba ngàn năm, do hiện tượng Tuế Sai tệch 
năm), điểm thụ phân đi động sang phía tây chứng 30”, nên ở 
thời ấy, thang Bảy là tháng Tám âm lịch ngày nay. 

“Kinh Thư viết: "Cái nóng tháng Bảy đã giảm hán, có 
thể gieo lúa trồng đậu”. Thời cổ đại. sao Tâm có mối liên hệ 
với sinh hoạt của nhân đân nước ta mặt thiết biết chừng nao, 


thậm chí việc hôn nhân nam nữ căng phải theo nó ma quyết 
định. “Wĩinh Thị "hay nhắc đến ba ngồi sao tren trời là sao Tâm, 
sao Sâm và sao Ngưu Lang. Sao Tâm chính là sao Phương, còn 
sao Sâm lả sao Liệp Họ CThợ Săn). Đỏ Phú có cau thơ. “Nhân 
sinh chỉ bất kiến, động như Sâm dữ Thương” Sao Sâm ở phương 
Tây, sao Tâm (Thương) ở phương Đông, sao Sâm xuất hiện mua 
đồng, sao Tâm (Thương) xuất hiện mùa he, nên hai sao vĩnh 
viên không gặp nhau. 

Sao Tâm trông đỏ hồng, thực ra nó rất lớn. thuộc loại 
sao cấp L, đường kính gấp 450 lần Mặt trởi, thể tích gấp Ø1 
triệu lần, cách chúng ta 360 năm ánh sáng. 


Chòm sao Nhân Mã 
Tên ø01: CHòm Nhân Mã. 
Tượng sao: Nam Đầu lục tỉnh. 
VỊ t1ĩ: 17h41mì ~ 20h25m. 


-12'~-45.. 
Thời gian quan sát tốt nhất: thang 3. 


Phía đông sao Tâm có mấy ngôi sao rất sáng, đó là chòi 
Nhâu Mã, thường được về thành hình nửa người nửa neu 
tNhân Mã = ngựa người), vì đang giương cung nhắm bắn sẽ 
Thiên Hạt, nên con gọi là chòm Xa Thú. 


Nhan Ma còn bao hàm cả sao Ky, một trong Nhị Thạậ 
Bát Tú, ví đầu quay về hướng nam, tiên con gọi là Nam Đẩy 
Chớm sao Bác Đấu có 7 ngôi, chòm Nam Đấu chỉ có 6 ngồi, nề 
gọi là Nam Đấu lục tĩnh, quy mô nhỏ hơn Bắc Đâu. Sao Ky d 
bốn sao hợp thánh hình tư giác lệch, trông như cái ky, mí 
dụng cụ nhà nông đùng để sảng sấy thóc gao. Cổ nhân có cân 
“Duy nam hữu Ky, bất kha dĩ pha đương, đuy bác hữu đấu, hé 
khả di ba tửu tương”, nghĩa là trên trời rưanh có cải ky mà khôn 
thế dùng đề sảng thúc, trên trời bác có cái đâu :mmàã không th 
đựng rượu. 


Chòm sao Xà Phụ 


Tiên gọi: Chòm Xà Phụ. 

VỊ trí: 15hã8Øm ~ 18h42 
+1l4'~ -30. 

Thời gian quan sát tốt nhất: tháng 7. 


sao Xà Phụ năng ở giữa đầu răn và đuôi rấn của chòm C¡ 
Xã trấn lớn). Phía bác nó là sao Vũ Tiên, phía nam nó lả sa 
Thiên Hạt, Một nửa chòm nãy nằm ở phía bác đường Hoàn 
Đạo, một nửa ở phía nan, hơn nữa, nó là chòm sao độc nhất. 
trên đường Hoàng Đạo mà lại không thuộc sao Hoàng Đạo. 

Chàm sao này khiến giới khoa học coi trọng không phả 
vì đó sáng cửa nó, mã vì nó có ruột ngồi sao ruỡ, mắt thườnn, 
không thấy được, ở vị trí 9hồm, đo một nhà thiên văn học ngưở 
Mỹ phát hiện năm 1916, cách chúng ta chí có 5.87 năm án] 
sáng, la hàng tỉnh gản Trái đất chúng ta nhất. Mỗi năm hàn; 
tình nảy gẽ dich về phía bác chứng 10 giây, tực chỉ cân Ti 


da 


năm sẽ đi chuyển được một khoảng cách bằng đường kinh của 
Mặt trăng. Vậy nó là hằng tính lớn nhất tự di chuyển ngay 
trước mắt loäi người. 


Các chòm sao Thiên Cầm, Thiên Ưng và Thiên Nga 


Tin gọi: CHòm: Thiên Cầm, chòm Thiên ng, 
chòn: Thiên Nga. 

Tượng sao: Ngưu bang Chức Nữ. 

Thời gian quan sát tốt nhất: tháng 8, 9, 


Ngưu Lang Chức Nữ 


"Pừ sao Bác Miện nhìn sang phía đồng, thây chom sao Vũ 
Tiên, lại tử chòm Vũ Tiên nhìn sang hướng đông thiên bác, có 
ngói sao sảng, ấy là sao Chức Nư, quanh sao nảy có bốn ngôi 
sao nhỏ như một hình tứ giác. Chức Nưứ cùng bốn ngòi ấy chính 
la chòm sao Thiên Câm, mà Chức Nữ la chủ tỉnh, Bón ngôi sao 


kia truyền thuyết bảo là chiếc khung cửa của Chức Nử tChức 
Nư: người phụ nữ đẹt cứu), đùng nó có thể đệt nên các ráng 
11ây trên trời. 

Từ Chức Nử nhìn về phía đông nann. có một ngôi sao rất 
sảng, chính là sao Ngưu Lang (người chăn trâu), hai bên cạnh 
có hai ngöi với đỏ sáng mở hơn, nhưng ớ khoảng cách bằng 
tnhau từ sao Ngưu lang, tương truyền là hai đưa con của Ngưu 
Lang và Chức Nữ, ba ngôi ấy hợp thành choôm Thiên Ứng, trong 
đó Ngưu Lang là chủ tỉnh. 


Chòm sao Thiên Nga ở đâu? 


Phía đông bác sao Chức Nư, có mấy ngói sao sáng, nối 
chúng với nhau thành hình thập giá, đó la chòm Thiên Nga. 

Chức Nữ cách chúng ta 26 năm ánh sáng. Chúng ta tướng 
nó ở quá xa, ky thực nó là láng giêng của chưng ta, là sao thứ 
sáu gần chúng ta hơm cá. Nhiệt độ bề mặt của nó là 10.000”, ta 
thây ánh sáng của no mầu trăng xanh. Đương kính gấp 9,5 lần 
Mặt trời, khối lượng gấp 3 lần Mặt trơi, tực 99 vạn lần Trái 
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đất. Mười bốn ngàn năm về trước, no đã tửng là sao Bác Cực 
của Trái đất. Mười hai ngàn năm sau, no sẻ trở lại vai trỏ đó. 
Nó là sao cấp 0, là hãng tỉnh sáng nhất trên bảu trơi phia bắc. 

Trong tỏa Thiên Cầm, có hai san thuộc hình bình hanh, 
còn lớn hơn Chức Nữ, một ngói lớn hơn Mặt trời 43 làn, ngôi 
kia lớn hơn 590 lần. 


Sao Ngưu Lang thuộc chòm Thiên Ứng là sao thứ từ ở 
gần Trái đất, cách ta 16 năm ánh sáuøg, đường kính gấp đói 
Mặt trớn. 

Chhom Thiên Nga được người Trung Quốc gọi là sao Thiên 
Tân (bến đỏ trên trời), vì nó năm ở giứa đải Ngân Hà. Ngôi sao 
thư tư của chòm Thiên Nga, ở đuôi Thiên Nga, là sao cấp 1, 
sáng gấp 4800 lần Mặt trời, đường kính gấp 135 lẫn. nhưng ta 
thấy khóng sáng bằng sao Chúc Nữ, vì nó ở cách ta quá xa, 
trên 600 năm ảnh sáng. 


Bầu trời sao đêm thu 


Khí trời mùa thu trong sáng, nên bầu trời sao cũng sáng 
rõ hơn. Các sao mùa hạ đã thiên về phía tây, chòm Thiên Hạt 
cực lớn đả lui xuống đường chân trời phía tây nam. Chòm Đại 
Hùng đã xuống gân tới đường chân trời phương bắc, cán gáo 
chỉ hướng Tây. Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời đã di chuyển 
góc độ lệch sang phía tây nam. Mùa này, ở gần dải Ngân Hà có 
chom sao khiến người ta chú yÿ nhiều nhất là chom Vương Tộc, 
trong đó sáng nhất là sao Tiên Hậu hình chữ W ở đóng bắc, 
phần giữa dải Ngân Hà. Trên đỉnh đâu, thiên nam, có bốn ngôi 
sao hợp thành hình bình hành lớn, là chom Xích Mã. Góc đông 
bác gắn đó có một ngôi sao sáng. hựp với mấy ngôi khác thành 
chóm Tiên Nưứ. Ngay trong chờm Tiên Nữ có một vệt sáng như 
sương mu, là đại tĩnh vân Hà Ngoại, Dịch lên phía Bác, ven đải 


Ngâu Hà là chòm Anh Tiên hâu như đảm mình trong đải Ngân 
Hà. 

Ở lưng chứng trời phía đông, chòm Einh Ngư đang từ từ 
lên cao, ánh sáng lung linh. 

Ở phía nam, có các chòm Bao Binh, Ma Hạt, Nain Ngủ 
chiêm các vị trí chủ yếu, chòm Song Neư, Bạch Dương đang từ 
tử lên cao. 


Tư đỉnh đầu dịch về hướng tây nam, gần đải Ngân Ha là 
các chom Thiên Nga, Nhân Mã, Thiên Ứng. Ngay sát đường 
chân trời phía nam là chỏm Vụ Tiên, Nam Miện. Dịch vẻ phía 
tây la ha chòm Mục Phụ, Xa Phụ, Cự Xa đều có một phần ăn 
xuõng gần đường chân trời. 

Tại đường châu trời phía tây có các chòm Thiên Ưng, 
Ngọc Phụ, Phụng Hoàng và Ấn Đẹ An. 


Chòm sao Bảo Bình 
Tên gọi: Chòm Báo Bình. 
VỊ trí; 20h36m ~ 23h54mi. 


+3 `~-2. 


Thời gian quan sát tết nhất: tháng 9. 


Chom sao Báo Bình (Bình quý đựng rượu, theo thân thoại 
Hy Lạp) củng hai chòm sao ở phía trước và sau nó là Ma Hat 
và Song Ngư đều do các ngôi sao nho và mở hợp thanh, chủ 
tỉnh đều là sao cấp 3, các ngồi còn lại thuộc sao cấp 4 trơ lên 
(mơ hơn), Ca ba chòm Báo Bình, Ma Hạt, mong Ngư tuy là sao 
nho, nhưng lại nằm trên cũng Hoàng Đạo, đường điều hanh 
tất định cửa các hanh tính, gân chưng có ngôi sao lớn xuất 
hiện thị nhất định đó là hành tỉnh, cho nên người ta sản sang 


tốn phì công sức để nhận biết chủ ng. 
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Đao Báo Bình trông giống 
như một cái bình có người cầm, 
đó là tiêu chí đế người ta có 
thể nhận biết. 

Sao Bao Bình có hiện 
tượng mưa sao, thản thoại kể 
rằng đó là người cảm bình chạy 
đi lấy rượu tiếp khách quá vất 
vả. toát cả mỏ hội hột. Mưa sao 
xuất hiện mỗi năm hai lần. Lắn 
thứ nhất vào khoảng tử ngày 
29 tháng Tư đến ngày 8 tháng 
Nam, đặc biệt là khoảng nửa 
đêm về sáng ngày 4 tháng Năm. 
Lần thư hai vào khoảng ngày 


_. 
28 đến 31 tháng Báy dương lịch. - 


——> 
Chòm sao Ma Hạt 
Tên gọi: Chàm Ma Hạt. 
VỊ trì: 20h04m ~ 21h57m. 
-Ñ ~-28. 


Thờt sran quan sát tôt nhất: thang 9. 


Chòm) sao Ma Hạt. ở 
phía nam chòm Bảo Bình, 
phĩa đông chòm Nhân MA, 
đo một số ngói sao không 
sáng lắm hợp thành một 
hình tam giác, đáy ở phía 
trếm. 


¬ Thân thoại kể răng : YỲ 
đó là vị thân coi sóe sơu lãm, & _ 


Các chòm sao Tiên Vương, Tiên Hậu, Tiên Nữ, Anh Tiên 


“Tên ,ỌI: Chòm Tiên Vương, chòm Tiêu Hậu, 
chòm Tiên Nư. chòm Anh Tiên. 

Tượng sao: Vương tộc. 

“Thời gian quan sất tốt. nhất: tháng 11. 12. 


Rãt khó nói hình dạng 
chòm Tiên Vương Vì nó không 
có ngôi nảo sảng để ta đề nhận 
biết. Năm ngôi chủ tỉnh của nó 


đếm là sao cấp 3. Muốn tìm 
chòm sao này, có thể bát đầu 
tử sao Bác Cực. Hãy tìm một 
ngói sao cấp 3 gân sao Bắc Cực 
nhất, đó cũng la ngôi sao thứ 
ba của chèm Tiên Vương. 


Phía đông chòm Tiên 
Vương có rmột ngôi sao Yrất 
sáng, đó la chủ tỉnh của chòm 
Tiên Hậu. gôm sáu. bảy ngôi 
bố tr gân nhau thành hình 
chư W. 


Những hôm trời không 
trong. khó nhận biết chồm 
“Tiên Vương, ta có một. cách 
khá tốt để nhận biết nó. Ấy 
là tư chom Thiên Nga nhìn 
về phía đồng bắc. trọng đải 


Ngân Hà trên cao, có sáu, bảy ngôi nhấp nháy, đầy la chöm 
sao Tiên Hau. Nàm ở giữa chòm: Thiên Nga và chòm Tiên Hau 
chính là chòm Tiên Vương, hơi thiên về phía bác. 

Ngôi sao thứ hai và thư ba của chòm Tiên Hu là sao cầu 
2, nên khá sảng, đễ nhận biết. 

Từ chòm Tiên Hậu 
nhìn về phía nam, thây có ba, 
bốn ngôi sao rất sáng, ấy là 
chòm Tiên Nứ, trông như 
một đường gáy khúc. Cổ 
nhân gọi sao Tiên Nữ là sao 
Khhuẽ, vì hình đạng giống như 
chữ viết (văn tự!, chủ về văn 
chương, 


Phía đông nam chörn 
Tiên Hậu, phía đồng chomn 
Tiên Nữ, trong dải Ngân Hà 
có mấy ngồi sao rất sáng, đỏ 
là chòm Anh Tiên. Chom nay 
có rất nhiều sao, đễ lần với 
chóm Tiên Nư. Chỏm Ảnh 
Tiên có hai ngôi sao câp 2, 
bốn ngói sao cấp 3, còn lại 
đều thuộc cấp 4, cấp 5. 
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Bầu trời sao đếm đông 


He! Thu sang Đông, gio lạnh thấu xương mang theo 
những bông tuyết bay lá tả, các nước phương bác đã chìan trong 
băng tuyết. Song những đêm trời trong, người ta lại thấy bầu 
rơi sao vô cùng mỹ lệ, hàng tráng, nhiều người quên cả giá 
rét, sắn sảng đứng trên bang tuyết, ngấng mặt lên ngắm bầu 
trời Giữa bầu trời sao đêm đông, từ phương Đóng nổi lên một 
người thự săn hùng vĩ - đây là chàm Thợ San và hai con chó 
sân của người đó là hai chòm Đại Khuyến và Tiếu Khuyển. 
Người thợ săn một tay tứm cái đầu hung tơn của con bo tót 
tchòm Run Ngưu), tay kia vụng cây chủy gỗ chuẩn bì đập vao 
đâu còn mãnh thư. 


Trong chòm im Ngưu có một tỉnh đoàn rất đẹp lä Ngang 
tỉnh đoàn. Trong chòm Thợ Săn cũng có một tỉnh đoán là Tât 
tình đoàn. Hai tính đoàn này khá gán nhau, củng lung lĩnh 
tuyẹt đẹp. 


Dưới chân Thợ Sản về hướng tây nam eó chòtn sao Ba 
Giang trông như một đông sông lớn ngoàn ngöèo chảy qua. 
Chôm: Đại Khuyến (Chó Lớn) ở phía sau chân "Thợ Sản là một 
hãng tỉnh rất sáng. Thợ San, Đại Khuyến và Tiểu Khuyến hợp 
thành một tam giác lớn tráng lệ. Cùng ở đưới chăn Thợ Sán, ở 
hướng truy đuổi của Đại Khuyến là chòm sao Thiên Thỏ, 

Phía nam chòm Thiên Thỏ là chòm Thiên Cáp thỏ câu). 
Lúc này các chòm sao Vương Lộc cũng đang lấp lánh. Trên 
đính đâu là chòm Bạch Dương. Bầu trời phía đông, sau sảo 
Kim Ngưu đi lên, đến cbọm Ngự Phu và chòm Song Tư. Chòin 
Bảo Bình của mùa thu vẫn còn ở thấp phía tây nam, các chòm 
Ma Hạt, Nam Ngư, Thiên Lĩng thì đả khuất dưới đường chân 
trời phía tây. 

Ở gản đường chân trời phía bác có hai chòm Tiểu Húng 
và Đại Hùng, niệng chiếc cần gáo nho tcủa chòm Tiếu Hung?) 
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đã úp xuống. còn cán gáo của chòm Đại Hùng thì chỉ hưởng 
bác. 


Chòm sao Thợ Săn (Liệp Hộ) 


Tên gọi: Chòm Thợ Sau. 
Tượng sao: Mưa sao Thợ San, Ngang Hình đoan 
VỊ trí: 4h41m ~ 6h33m 
-11'~+23'. 
Thời gian quan sát tôt nhất: tháng 1,2. 


Thợ Săn là một trong những 
chòm sao đễ nhậm biết hơn cả, vì 
nó giống một hinh chữ nhật, ở giữa 
có ba ngôi năm ngàng gần như một 
đường thăng. Khoảng tháng Mười 
Một. tháng Mười Hai, Thợ Sản nổi 
lên từ phía đông, đông nam, ba ngôi 
sao ở giứa kia gân như ở ngay 
đướởng chân trời, sau đó lên cao 
đần, đến tháng Hai, ta trước hết, 
tìm sao Bắc Cực, sau đó quay mặt 
ngược vẻ phía nam, trên đỉnh đầu 
ta la chom Ngự Phu tcó một ngôi 
sao cấp Ó rất sáng? rồi địch về phía 
nam, đbên đái Ngân Hà sẽ là chom 
Thợ San, 


Thợ Sản côn gọi là sao Sâm. cùng là ngôi sao đẹp nhất 
trên bầu trời, Bác Đấu tuy cũng đẹp, nhưng không băng na, 
Hơn irửa Bác Đấu là sao cấp 2, khong có sao cấp 1. Trên toan 
bỏ bầu trới sao, chỉ riêng chòm Thợ Săn có hai ngôi cấp Ï tcac 
chòm khác cÌ›n có một ngôi cấp 1), cho nên chỏm Thợ Sản trông 
vất mỹ lệ, Có người nhận biết được sao Bắc Đấu, sao Bac Cực, 
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hoặc Ngưu Lang, Chức Nư, đã lấy làm mãn nguyện. Ky thực 
nếu khỏng biết chon Thợ Sản là một thiệt thòi lớn về kiến 
thức thiên văn, bởi lẽ Thợ Sán chí thấy được vào mùa đông và 
đâu xuân, chứ không thây được quanh năm như Bắc Đấu. Ngôi 
sao thư tư của chòm Thợ Sản là sao cấp 1, là hằng tỉnh cực 
lớn, có đường kính gâp 4680 lần Mạt trời, gấp 50.140 lăn 'Trai 
đat, nghĩa là 136 triệu dặm. Nói một cách hình ảnh. nến MTaạt 
trợt là hạt đậu, thì ngói sao kia to bằng chiếc ô tô. No cach ta 
300 năm ánh sáng. Ngôi thứ bảy của chòm Thợ Sản (ở ban 
chân trái) là hàng tỉnh nóng nhất được biết tử trước đến Hay. 

Nhiệt độ của nó cao gấp 15.000 lần Mặt trời. cách chúng ta 450 
nãrt ảnh sáng. 


Chòm Đại Khuyến và Tiểu Khuyển 


Tên gọi: Chàm Đại Thhuyến, Tiểu Khuyến. 
Tượng sao: Tĩnh đoàn phân tần, Thiên Lang (Cho 
S01), 


Thài gian quan sát tốt nhất: tháng 3. 


Từ ba ngôi sao ở giữa chòm Thợ Sản (tao nên một đường 
gân như thẳng), kẻ một đương vuông góc với nó về phìa nam, 
sẽ thấy một sao rất sáng, là chủ tỉnh Thiên Lang cua chom 
Đại Khuyến. Sao Thiên Lang này hợp với hai NEÓ1 saÄ0 sáng của 
chờm Tiểu Khuyến sẽ thanh một hình tam giác vuông. Đây la 
cách tốt để nhận ra chòm Tiểu Khuyển. 


Mất thường sẽ thấy Thiên Lang là hàng tỉnh sang nhãt, 
hơn cả Chức Nư. Độ sảng cưa nó là -1,6. “Sư ky thiên cũng 
thử” có viết: “Trong chòm Hiệp Hộ (thợ săn) có mỘC IigỎi sao 
lớn gọi là Lang, màu sác biến đối” CÝ nói khi nó mới mọc lên 
trên đường chân trời thì người ta thường thấy no đa máu như 
cầu võng). 


Thiên Lang có đường kinh gấp đói Mặt trơi, Ảnh Mai trơi 
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vượt qua quãng đường dài 3/3 
giây đồng hồ mới tới Trái đất, 
còn ánh sáng của Thiên Lang 


-. . 
phải mất 8 hay 9 tháng, nghĩa P ì 
lả xa hơn Mặt trời khoảng 50 \L —?>% 
vạn lần. Tuy xa như vậy, nhưng s ⁄ Ỳ 


nó lại là bằng tỉnh thứ hai gần ! P-ủ ` 
Trái đất chúng ta. J ứ F: . 


Người Trung Quốc thời ki Ñ k 


xưa gọi nó là sao Thiên Lang 


-——⁄§N/ 

(sói trời!, người phương Tá y gọi C cư nG ; 

_.. . F 2X 2-.ec- (+ 
nó là Đại Khuyển (chó lớn). 7 b_. 
Cách đây khoảng 5300 năm, Z 2X xấ 
người Ai Cáp gọi nó là Thần Đầu 24-2) ` 
Chó. Người La Mã thì gọi nó là ẨNG  ê- \ 
Cấu (chó?, những ngày hè nóng B=. ) 
nhất họ gọi là Cấu Nhật (ngày 
hó). 

Phía dưới sao Thiên Lang có mây ngôi sao hợp thành 
hình cánh cung, thuộc chòm Đại Khuyển, người Trung Quốc 
gọi là Cung Thí (cung tên) ngụ ý là giương cung nhám bắn sao 
Thiên Lang. : 


Chòm sao Kim Ngưu 


Tên gọi: Chòm Em Ngưu. 
Vị trị: 4h411mm ~ 6h23m 
-11'~ +23. 


Thời gian quan sát tốt nhất: thang 2. 


Phía tây bác chòm sao Thợ Săn có 7, 8 ngôi sao chính là 
chòm mm Ngưu. Người Trung Quốc gọi Ìà sao Tất Inột trong 
Nhị Thập Bat Tu! “Tất” thời cô là một chiếc lưới nhỏ đăng để 
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bát chím hoạc thỏ. “Tiểu 
Nhã. Mao truyện” viết: “Tất, 
lá thư lưới bãt thỏ!” Hình 
đang chòm Eimì Ngưu từa 
tựa cái lưới chụp xuống, nên 
gọi là sao Tất. 

Mé đông chòm nảy có 
một ngôi sao rãt sáng, được 
cơøi là chủ tỉnh của chòm, 
đường kính gấp 35 lần Mặt 
trời, độ sáng gấp 91 lấn, 
nhiệt độ bê mặt là 4000. 

Mát.thường thấy sao 
Tất là sao cấp 1, màu hồng, cách chúng ta 27 nam ánh sáng. Vì 
nó là một trong 20 ngói sao sáng nhất, nên đó Ìà ngõi sao quen 
biết của ngành hàng hải. Mỗi năm, vào tháng giêng, ngày 10, 
lúc 9 giờ đêm, nó ở cao độ 70” trên trời. 


Phần tây bác của chòm Kím Ngưu này mắt thường thấy 
có bảy ngôi, gọi là Thất Tỉ Muội tỉnh đoàn (tỉnh đoàn bảy chị 
em). Kỳ thực, tỉnh đoàn này rất lớn và nóng, độ sáng gấp mấy 
trăm lần Mặt trơi. Dùng kính viễn vọng hiện đại, thấy tới hơn 
hai ngàn ngồi sao, với 250 ngôi sao chính trải trên một phạm 
vi rộng lớn, từ ngôi này đến ngôi kia xa đến 35 năm ánh sáng. 
Tính đoàn này cách chúng ta đến 350 năm ánh sáng. 


Chòm sao Ngự Phu 


Tên gọi: Chòm Ngự Phụ. 
VỊ trị: 4h35m ~ 7Zh27m:. 
+~28'~ +86". 


Thời gran quan sát tốt nhất: thang 2.3. 


Từ chòm sao Anh Tiên nhìn về phìa đồng nam, trên clải 


Ngân Hà có năm ngôi sao chính 
gần nhau hợp thành hình dang 
chiệc điều, đó là chòm Ngự 
Phu. 


Cổ nhân gọi đó là Ngủ xa. 
Ngủ xa đây là chỉ xe của Ngủ 
để (Đông phương Thanh đế, 
Nam phương Xích đế, Trung 
ương Hoàng đế, Tây phương 
Bạch đế và Bác phương Hắc đế!. 
Cả năm ngôi sao đều rất sáng, 
kại piống cái diều, nên dễ nhận 
biết, Nhưng Nhị xa (ngôi thí 
hai trong Ngủ xa) ở gần phía tây bắc la trứ danh nhất, là ngôi 
sao gáng thứ ba trên bầu trởi phương bắc, cùng với sao Chức 
Nứ và Đại Giác, được thời xưa tôn là Tam đại đanh lính, Cả ba 
đều là sao cấp 0, nhựng vào mùa đông không thấy sao Chức Nữ 
và Đại Giác, nên Nhị xa trở thành đại biểu cho bầu trời sao 
phương hắc. 


Nhị xa cách chúng ta 52 năm ánh sáng. Đường kinh gấp 
11 lần Mạt trời, thể tích gấp 1300 lần Mặt trời. Nhị xa có ánh 
sáng mảu vàng, thể tích lớn, nên còn gọi là sao Hoảng Cự. 

Ngôi Tam xa ở phía đông bác Nhị xa, có ánh sảng màu 
hạc, cũng rât lớn, cách ta khoảng 43 năm ánh sáng 


Chòm sao Song Tử 


Tên dọi: Chòm Soug Tử. 
- Tượng sao: Mưa sao Song Tử. 
Vị trí: Shã7m ~ 8h06 
+1Ø.~+35.. 


Thời gian quan sát tốt nhất: tháng 2,3 


Phia đông chom sao Ngự Phu eo hai ngôi sao to ngàng 
nhau, ở gần nhau, chính ]à chòm Song Tử (thai trai sinh đôi), 
Một ngôi trước đây gọi là Bác Hà Nhị, ha trăm năm về trước 
thuộc hàng sao cấp 1, hiện tại đi xa hơn, đã biến thành sao cấp 
2 tvề độ sáng). 


Phía tây nam chòm Song Tử có mấy ngôi sao không sáng 
lám, đó là sao Tĩnh (một trong Nhi Thập Bát tú). Hoàng Đạo 
xuyên qua chính nơi này, điểm Hạ Chí củng ở đây. Môi năm, 
vào ngày 21 hoặc 22 tháng Sáu, khi Trái đất đi tới điểm Hạ 
Chí, thì ở Bắc bán cầu ngày đài nhất, đêm ngăn nhất. Chúng 
ta nhìn lên, +hấy Mặt trời ngừng thiên về phía bác, đường 
Hoàng Đạo ở phía bắc, Xích Đạo ở phía nam, gân như hai đường 
song song. Những người cư trú ở vi độ 23 (như Quảng Châu), 
thấy Mặt trời ở ngay đính đầu. Trái đất và quỹ đạo của các 
hành tỉnh cơ hồ nằm trên một mặt phẳng, nên chỗ Trái đất đi 
qua, thì Mặt trang và các hanh tình khác của Mặt trời cũng đi 
qua gần đó. Vì vậy, những chöm sao ở gần Hoang Đạo là yếu 
điểm: trên đường giao thông quan trọng. Chòrn Song Tử là chòm 
. sao hệ trọng cũng vì lẽ đó. 
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Phật gia chúng tiên 


Phật Tổ Thích Ca Mẫu Ni 


Phật Tổ Thích Ca Mầu Ni còn gọi là Phật Như Lai, họ 
tên thật là Kiêu Đạt Sĩ Đạt Đa, hoàng tử của quốc vương Tịnh 
Phạn ở thành Ca Tì La Vệ thuộc Ấn Độ thời cổ. Hoàng tài Sĩ 
Đạt Đa sinh năm ð6Gð trước ƠN, vào ngày 8 tháng Tư tâm lịch). 
Mẫu thân chàng mơ thấy có con voi trắng chui vào sườn bên tả 
mà hoi thai, lúc sinh ra chàng thì hoàng eung tỏa ánh hảo 
quang, mặt đất có hai dòng suối chảy ra. Chàng vừa chào đời 
đã lắm châm bước bảy bước, đưới môi bước chân đều mọc tmột 
đóa sen. Chảng giơ tay chí trời, chỉ đất, nói lớn: “Trên trời 
dưới đất, duy ngã độc tôn”. Trong giây lát, hương thơm lan tỏa, 
hoa rải như mưa, tiên nhạc cùng tấu lên vang vọng. 

Hoàng tử 5ï Đạt Đa trưởng thành trong hoàng cung. 
Nhưng chàng hoàn toàn không thích lối sống huyên náo, sa 
hoa ctìa cùng đình. Một lần nhân lúc du ngoại ra khỏi công 
thành, thấy đân chúng bị đàn vặt khổ sơ vì “lào”, “bệnh”, ®tứt 
chảng quyết định xuất gia tu hành. Đếm ngày 8 tháng Hai, 
chàng từ biệt vợ con, lên ra khỏi hoạng cung. Chàng từng đi 


nhiều nơi tìm danh sự, rồi vàu rựng sâu tủ hành. Trải qua sáu 
năm khỏ hạnh, gân như không an khóng ngủ, vẫn chưa tủ thành 
chỉnh quả. Sau đó chàng bỏ li tủ khổ hạnh ấy, đến ngồi dưới 
một góc cây bỏ để (loại cây khong ra quả?, trải qua 49 ngày 
trầm Eự mặc tưởng, tối ngày R thang Mười Hai, sao sáng xuất 
hiện trên hâu trời, chàng bỗng nhiên đại ngộ, cuối cùng thành 
Phật. Lục chàng thành Phật. trời đất chấn động. 


sau khi thành Phát, Ngài đi truyền giáo khắp vùng bắc 
và trung Ấn Độ. Nam 8Ô tuổi, tại cánh rừng Ba La ngoại thành 
Câu Thị Na Gia. Ngài nhập Niết Bản, mặt ngoänh vẽ phía 
tây, dân do đệ tử lần cuối cùng, rồi viên tịch. Chúng đệ tử tử 
khắp nơi kéo vẻ để tiếp thụ đi huấn. Bảy ngày sau, đi thế của 
Ngài được hoa thiêu, chúng đệ tử chia đi cốt thành 8 phân, 
tạng cho tâm nước xây tháp má cất giữ. Di cốt ấy gọi là Xá 


Lợi. 


Phậi Di Lặc 


Di Lac là phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa “họ Từ”, cũng 
đẳng thời là bốn tính “từ bị” của Di Lạc. Tên của Ngài vốn là 
A Đặt Đa. "Kinh Phật Di Lạc” kể răng Ngài sinh ở Nam Thiên 
Trúc. thôn Kiếp Ba Lợi, Ba Lợi Thiên Ba La Môn, xuất thân 
quý tọc. Sau trở thành đệ tử của Thích Ca Máu N¡. Phật tổ có 
dự ngôn răng vài triệu năm sau Di Lặc sẻ kế tục Thích Ca 
Mu Ñi mã giáng thế thành Phật. 

Trong các Phật điện ở Trung Quốc, Phật Di Lặc đa phần 
muang hình dánh một ông Phật bụng to. tươi cười. Thực ra, đó 
hoàn toàn không phải là hình ảnh vốn có của Phật Di Lạc, mà 
là của Bế Đại hàa thượng, một vị tăng nhân ở chúa Lương 
Nhạc Lam (nay thuộc tỉnh Chiết Giang), pháp đanh Khiết Thù, 
hiệu Trưởng Thiỉnh Tư, mất năm 917. Vị hòa thượng này thân 
hình lủn mặp, bay cười, lựng thường đeo chiếc túi vải thổ đại) 
đi hanh khát, làm cho người đời ngộ đạo, có tại dự báo hung 
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cát họa phúc của mọi người. Trước khi viên tịch, ví hoa thượng 
nảy có để lại mấy câu thơ: “Di Lặc chân D! l;ac, Phân thân 
thiên bách tức, thời thời thị thời nhân, Thời nhân tự bất thức”. 
Cho nên người ta cho rằng Ngài là truyền nhân của Pbật Di 
Lặc, bèn chiếu theo hình đáng cửa ngài mà tạc tượng Phát Di 
Lạc. Ít ai biết hình đáng thật của Phật Di Lặc như thể nào. 

Vì Phật giáo tuyên bố Phật Di Lặc sẽ kế tục Phát vị của 
Thích Ca Mảu Ni, nên người ta coi việc Di Lạc hạ thế txuống 
cõi trần) như tượng trưng cho việc thay đối triệu đại. Trong 
lịch sử, nhiều cuộc khởi nghĩa nông đân mượn việc DÌ Lặc hạ 
thế để tuyên truyền cổ động. Một số bang hội căn đại, như 
Thiên Địa hội tHông Môn), Thanh Hồng bang, Nhất Quán đạo, 
Tiên Thiên đạo, cũng tôn súng Phật Di Lặc. 


Dân gian sùng bái Phật Di Lặc, cho rằng ai sờ được vào 
cái bụng rất to của Ngài, sẽ có thể tránh khỏi bệnh tật và 
được bình an. Sau người ta còn đắp thêm năm tượng “hí Di 
Lặc” nhỏ bồ trên cái bụng to lớn của DI Lặc, vì vậy Di Lặc còn 
có hiệu xưng là Tống Tử Di Lặc. 


Quan Âm Bồ Tát 


Quan Âm Bề Tát vốn lá một vị thần trong Phật giáo. 
Quan Thế Âm là đanh xưng của Phật giáo. Khi người đơi gặp 
đau khổ, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, sẽ được giải thoát. 

Theo truyền thuyết của Trung Quốc, Quan Âm Bẻ Tát 
vốn là con gái thứ ba của Sở Trang vương thời Xuân Thu. Nàng 
tên là Diệu Thiện, tử nhỏ ăn chay tìn Phật, một lòng xuống 
tóc đi tu. Nguyện vọng của nàng bị phụ vương kiên quyết bác 
bó, Vua cha còn ha lệnh giao kiếm cho nàng để nàng tự vẫn, 
Nhưng khi kiếm đâm vào người nàng lại gãy thành trăm mảnh, 
Thế là vua cha tàn ác bát nàng uống thuốc độc mà chết. Nhưng 
Điểm Vương lại lạm cho nàng sống lại trên một. tòa sen trên 


chiếc hỏ cạnh Phố Đa sơn ở ngoài biển Đông (tiếp giáp giữa 
hai tỉnh Chiết Giang và Hàng Châu). Tại đây, nàng phổ độ 
chúng sinh, hành thiện giúp thiên hạ. Phổ Đà sơn củng Ngủ 
Đai sơn ở Sơn Tây, Nga Mi sơn ở Tứ Xuyên, Cửu Hoa sơn ở 
Phục Kiến trở thành bốn đại danh sơn Phật giáo ớ Trung Quốc. 


Sau này Sở Trang vương lâm bệnh nặng gần chết, Diệu 
Thiện không nghĩ đến hành động tàn ác của vua cha ngày trước, 
nang tự khoét hai rnắt, chặt hai tay của mình mà luyện thành 
dược hoản, cứu sống phụ vương. Sở Trang vương bèn ra lệnh 
chủ các thợ khéo trong thiên hạ tạc tượng nàng, gọi là “tượng 
Quan Âm đủ mát đủ tay”, nhưng thợ nghe lầm thành “tượng 
Quan Âm nghìn mất nghìn tay”. Cho nên chúng ta mới có bức 
tượng Quan Âm như ngày nay. 


Đồng Tử ở bên cạnh tượng Quan Âm gọi là Thiên Tài 
đẳng tử. Người ta cho rằng đấy la “Đông Thử Chiêu Tài” hoặc 
“Đồng Thử Khán Tài”, nên tôn là “Chiêu Tài Thần Đông”. 

Đân Trung Quốc tín ngường Quan Thế Âm Bẻ Tát đã ngót 
hai ngàn năm nay. Đời đời dân chúng tôn Quan Thế Âm Bỏ Tát 
là thần linh “cứu khổ cứu nạn”, “tê thế tạo phưc”, * "phủ chính 
trừ tà”, “khử bệnh trư diệt”, “chiêu tài tống tử”, “chủ trì công 
đạo”, nghĩa là một vị thánh van năng, Nhiều người nhắc tên 
Quan Âm Bỏ Tát lên kim bài, ngân bài mà đeo vào cổ hải nhỉ 
lầm thần bảo hộ. 


Văn Thù Bồ Tát 


Văn Thù, gọi đáy đủ là Văn Thù Sư Lợt, là phiên âm tử 
tiếng Phạn, có nghĩa "diệu đức, diệu cát tường”. 

Trong điện thở Phạt, Văn Thủ thương đưng hên tay trái 
Phật Tố, biểu thị “trí tuệ”. Ngai cười trên lưng con sư tử xanh, 
biểu thị trí tuệ uy mảnh, tay cầm bảo kiểm, nựu ý trí tuệ sắc 


bén. Ngày thánh đản của Văn Thủ Bỏ Tát là 4 tháng Tư âm 
lịch. 
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Ngủ Đài sơn ở tỉnh Sơn Tây là nơi Văn Thủ hiển thánh 
Sự tích kế như sau: Một năm nọ, nơi đây có tổ chư một bứa 
tiệc ăn chay lớn. Một phụ nữ hành khât đắt theo hai đứa con 
nhỏ và một con chó đói tới xin án, được cho ba suât., chưa cho 
là đủ. nói: “Con chó cũng nên có phân”, Hòa thượng cho thêm 
một suất, người phụ nư lại nói: “Trong bụng tôi còn một đứa 
bé, cũng nên có phần”. Vị hòa thượng nổi giận: "Đứa bé còn 
chưa sinh ra, cứng đòi phần an, thãt không biết thế nảo là 
đủ!" Người phụ nữ bèn đáp: “Chúng sinh bình đáng, thai nhỉ 
cháng lẽ không phải là người?" Đoan cắt tóc, bay lên trời, 
xuất hiện pháp tướng Bê Tát, hai đứa con hóa thành hai đồng 
tử, con chó biến thành sư tử xanh. Đến nay Ngủ Đài sơn còn 
có “Phát tháp Văn Thủ”, tương truyền là nơi cất giữ tóc của 
Văn Thủ. 


Phổ Hiền Bồ Tát 
Phổ Hiền là phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa “Thiện”. 


Trong Phật điện, Phổ Hiễn ở bên phải Phạt Tổ, biểu thị 
“Lý Đức”, “Đại Hạnh”. Ngài cưới trên con voi sáu răng -biểu 
thị “đại từ bi”. Sáu chiếc răng ngụ ý sáu độ (sáu phương pháp 
tu hành để đạt tới cõi Niết Bản), bốn chân biểu thị bốn điều 
như ý (bốn loại thiên định). 


Phỏ Hiền hiển thánh tại Nga My sơn (tỉnh Tư Xuyên), 
một trong bốn danh sơn Phật giáo Trung Quốc. “mm Đính Phật 
Quang” của Nga My sơn là một kỹ quan tốn tại hàng ngàn năm 
nay. Đứng ở trên đính núi này sẽ thấy trong biển mây xuất 
hiện một vãng hảo quang giống như vâng bảo quang trên đầu 
Phật. Trong đạo hào quang có thể thấy thân hình của chính 
mình, Phật giáo bảo đá ý là nơi Phố Hiện Bỏ Tát hiển thánh. 
Ngày 21 tháng Hai hãng năm là ngày thánh đản của Phổ Hiện 
Bỏ Tát. 


Địa Tạng Bồ Tát 


Địa Tạng ngụ y là đại địa ấn tàng vô số thiện căn. Địa 
Tang được Phật Thích Ca giao cho trọng nhiệm giáo hóa chúng 
sinh, lam U Minh giáo chủ, nghĩa là phụ trách cõi âm. Đĩa 
Tang tuyên thệ trước đức Phật: “Địa ngục chưa trống, thể 
không thành Phật”, nghĩa là khi xuống địa ngục, làm sao không 
còn một “tội quỷ” nào chỉu khá, mới nguyện thành Phát. 


Địa Tạng Bồ Tát đâu thai làm hoàng tử nước Tân La 
Triệu Tiên ngày nay), sinh vào thởi kỳ Võ Tác Thiên đời 
Đường, Trung Quốc, họ Kim, tên Kiểu Giác, xuất gia từ nhỏ, 
đên Trung Quốc vào thời Đương Huyền Tông, lên Cửu Hoa sơn 
tu hãnh, sau đó xây chủa, thu nạp nhiễu tín đề, biến Cửu Hoa 
sơn thành một. tháng địa Phật giáo cực thịnh đương thời. Năm 
99 tuổi, Kim Kiểu Giác ngồi vào trong chum mà viên tịch. Ba 
năm sau, mở nắp chum ra đế an táng, thấy đa thịt vẫn côn 
nguyên, sắc điện như khi còn sống, khi nhấc ra thi các khớp 
xương dao động thành tiếng lách cách. Phật giáo bảo đó là Bỏ 
Tát truyền thế bèn đem thì thể đặt vào trong tháp, gọi tháp 
là Địa Tạng Nhục Thân tháp Nhục Thân Tháp còn gọi là Nhục 
Thân Bảo điện, tọa lạc tại đính Thản Quang trên Cứu Hoa sơn. 
Cư ngày rằm và 30 tháng Báy (tương truyền là ngày sinh vả 
ngày đắc đạo của Địa Tạng) tín đê Phật giáo lại tới triều kiến 
Nhục Thân tháp rất đông, 


Đạt Ma Tổ Sư 


Bỏ đề Đạt Ma, gọi tắt là Dạt Ma. Thích Ca Máu Ni có một 
đạt đệ tử là Ca Diệp. Bát Nha Da La là hậu duệ của Ca Diệp. 
Từ nhỏ Đạt Ma đã theo học Bát Nhà Đa La, học Phật giáo Đại 
Thừa, tu thân dưỡng tính. Khi học xong, Đạt Ma hỏi sư phụ: 
"Con nên đi đâu để giáo hóa chưng sinh?” Sự phụ đáp: “Hãy 
đến Trung Quốc”. Thế là Đạt Ma vượt biển tới Quảng Châu. 
trủ tại Quang Lý tự. Sau đó Lương Võ để là người hiểu Phật, 
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mời Đạt Ma tới Kim Lăng (Nam Kinh), nhưng hai ngưới nói 
chuyện không hợp nhau, Đạt Ma bèn rời Kim Lãng, vượt sông 
lên phương bắc. Tới bờ sông, dòng sông mênh trông cuôn cuộn 
không có một chiếc thuyền, chỉ có một bà già ngồi trên bơ, bên 
cạnh đặt hai bó sậy. Đạt Ma hỏi xin một bó, thả xuống nước, 
hai chân đặt trên bó sậy, mắt ngó xuống mũi, múìi ngó xuống 
tim, tỉn ngó xuống đan điền, mượn một trận gió đông nan đưa 
mình vượt sóng sang bờ bác. Đạt Ma tới Thiếu Lâm: tự trên núi 
Tung Sơm, tìm thấy ở sau chùa một thạch động thiên tạo, ngồi 
quay mặt vao vách đá chín năm liên, Vì ngồi lâu như vậy, hình 
ảnh mặt nnũi thân hình ín hãn vào trong đá, nên đá được gọi là 
"Diện Bích thạch” hoặc "Ảnh thạch”. Chín naấru sau, toàn bộ 
tăng nhân Thiếu Lâm tự đều trở thành môn đỏ của Đạt Ma, 
Đạt Ma trở thánh vị đại hòa thượng, vị phương trượng tiếp 
nhiệm đời thư hai của Thiếu Lam tự. Phép thiền định của Đạt 
Ma có ảnh hương rất lớn đến Phật giáo ở Trung Quốc. Người 
ta chọn phép thiên định tịnh lư tiêu trừ phức niệm của Đạt Ma 
làm phương pháp chính. gọi là Thiên học. Tông phái Phật giáo 
Trung Quốc do Đạt Ma sáng lập gọi là Thiên tông. Đạt Ma còn 
sáng lập “La Hán Quyên” hay còn gọi là Thập Bát La Hán Thủ, 
người đời sau đựa trên cơ sở đó phát triển thành Thiếu Lâm 
quyền pháp. Đạt Ma côn được tôn là tổ sự của võ thuật Thiếu 
Lâm. Sau khi đem Y bát pháp khí truyền cho các đệ tử, Đạt Ma 
rời Thiếu Lâm tự, đến Long Môn Thiên Thánh tự. nghe nói bị 
ngộ độc ở sông Lạc Thủy mà qua đời, mai táng ở Hùng Nhi sơn 
(nay là huyện Nghĩ Dương, tĩnh Hà Nam). 


Thiện Tài Đồng Tử 


Thiện Tài Đồng Từ, gọi tất Thiện Tài, là tên một vị Bồ 
Tát của Phật giáo. Kímhh Phật kể rằng một vị trưởng giá Phúc 
thành có 500 người con, Thiện Tài là một người con nhỏ trong 
gố đó. Khi Thiện Tài chào đời, các loại vật trần bảo (quý hiểm! 
ở trong nhà tử dưới đất trôi lên. đo đó mọi người mới đạt cho 
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cái tên Thiện Tai. Thiện Tái thể sẽ tụ thành Phật. Chàng đã 
tốn bao cóng sức vật. và tham kiến các nhá sư, các vị trưởng 
giá, các vị Bỏ Tat, Ba La Môn, tiên nhắn... tổng cộng đến 53 vị 
danh sự, cuối cùng chăng lam cho Phố Hiển Bồ Tát cảm động, 
thực hiện được ước nguyện thành Phạt, làm đồng tử cho Quan 
Âm Bồ Tát. : 


Tế Điên hòa thượng 


Tế công là một nhân vật truyện kỳ trong lịch sử. Tế công 
sinh vào thời kỹ đầu của Nam Tổng, thọ 61 tuổi, vốn người 
Đài Châu thay là Lam Hải, tính Chiết Giang), tên thạt là Lý 
Tâm Viễn, sau khi xuất gia mang pháp danh “Đạo Tế”, Thoạt 
đầu tu ở Lính Ân tự tại Hàng Châu, sau chuyển đến Tịnh Tử 
tự. Đạo Tế không tuân thủ giới luật, thích uống vượu cả hú, ăn 
thịt cá tầng, hanh vĩ cử chỉ điên điên khủng khủng, nên bị gọi 
là “Tế Điện hàa thượng”, Đối diện với Linh Ấn tự có một động 
huyệt trên ngọn núi Phí Lai, nay còn lưu lại “giường của Tế 
công” và “bàn của Tế công”. Tương truyền Tế cóng thường len 
đến động này ăn thịt chó và uống rượu, rồi nằm xuống phiến 
đá mà ngủ, ngáy như sấm. 

Tế Điên hóa thượng chuyên trách những vụ bất binh của 
nhân gian, Ngài là nhãn vật thần thöỏng quảng đại. Hài cốt 
của Tế công táng ở Tế công tháp viện, nui Đại Tử, tây nam 
Hàng Châu. 


Đạo gia chúng tiên 


Ngọc Hoàng đại đế 

Ngọc Hoàng đại đế côn gọi là Ngọc Hoàng, Hạo Thiên 
Kim Khuyết, Ngọc Hoàng đại đế. v.v... là mọt trong Tự Ngự cua - 
Đạo giáo (Tư Ngự là bốn vị Thiên đẻ: Hạo Thiên Kim Khuyết 
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chí tên Ngọc Hoàng đại đế, Trung Thiên Tư Vi bác cực Phái 
Hoàng đại đế, Câu trần thượng cung Nam Cực Thiên Hoàng 
đại đế và Thừa Thiên Hiệu Pháp hau thổ Hoàng địa chí), sau 
trở thành vị thân tôi cao được dân gian súng bái, 

Ngọc Hoàng đại đế bắt nguồn tử việc sung bái Thiên đế 
thời thượng cố. Cô nhân cho rằng mọi hiện tượng mưa gia sâm 
chớp đều do thần lĩnh chưởng quản, các vị thần Hnh ấy lại co 
một vị tối cao là Thiên đế. Dưới trần gian mọi việc đêu do các 
vị Hoàng đế thống trị, hắn Thiên đế ở trên kia cũng vậy, cùng 
có triều đình, cung điện, quần thần và thị vệ. Tư đó mã sinh 
ta hình tượng Ngọc Hoàng đại đế. 

Trong "Ty Du Ký”, Ngọc Hoàng đại đế ở trên báu tòa 
cao ngất trời, chu quản nhãn (người), thần, quỷ ở Tam thế 
(trên trời, trần gian, địa ngục), Thập phương. Thủ hạ gồm có 
Tư đại thiên vương, Cưu diệu hoàng cung, Ngũ phương yết đế, 
Tư trị công tào, Nhị Thập Bát tú, Tư Hái Long vương cùng vô 
số văn võ bá quan, có Vương Mẫu nương nương làm hoàng hậu. 
Đáy là sự dung hợp nhiều truyền thuyết của Đạo, Phật và dân 
gian. 


Theo "Ngọc Hoàng Kinh” của Đạo giáo, thì Ngọc Hoá ng 
đại để là hoàng tử của quốc vương nước Quang Nghiêm Diệu 
Lạc thời thượng cô, sinh năm Bính Ngọ. tháng Giêng, ngày 9, 
giờ Ngọ. Mẫu thân của ngài là Bảo Nguyệt vương hậu mơ thây 
Thái Thượng Lao Quân tạng con trai mà hoài thai nên Ngài. 
Khi sinh hạ Ngài thì có đạo hồng quang chiếu sáng cung điện. 
Hoàng tử lớn lên, mang hoài bảo đẻ thế cứu nhân, hành được 
trị bệnh, học đao tu chân, trải qua muôn vàn gian khố, cuôi 
cùng lên tới bảo tòa “Thái Thượng Khai Thiên Chí Tôn Ngọc 
Hoàng đại đế". 


Ngày 9 tháng Giêng mỗi năm là ngày “Ngọc Hoàng đản”. 


Ngày 1ỗ tháng Hai thì Ngọc Hoàng xuống khảo sát mọi chuyện 
thiện ác dưới trân gian. 


Vương Mẫu nương nương 


Tây Vương mầu là một lão bà từ bí sống ở trên núi Côn 
Luận phía tây, họ Đương, lên Hỗi, còn có tên là Uyển Cam. 
Dương LHiỏi củng với chồng là Đông Vương công hòa hợp hai khí 
âm dương, tạo ra thiên địa. la phụ mẫu của âm đương, bốn 
nguyên của trởi đất, chủ nhân của mọi tạo vật trên thế gian. 
Đồng Vương công chính là Ngục Hoàng đại để, chủ quản các 
nam: thân, Tây Vương mầu chi quản các nữ thân. Do đó, phàm 
Tam thể Thập phương muốn đăng thiên đác đạo, khi lên Trời 
ất phải trước hết bái Mộc công (Đông Vương công), sau bát Em 
Mẫu tTay Vương mẫu) mới có thể lên tới chín tảng trời vả 
nhập Tann thanh (ha vị thân tối cao trong Đạo giáo: Nguyên 
Thuy thiên tôn, Lính Bảo thiên tôn, Đạo Đức thiên tôn - tức 
Thai Thượng Laâo quân; đồng thơi cũng chỉ nơi cư trú của họ, 
gọi là Tam thanh thiên hoặc Tan thanh cảnh). 

Tay Vương mẫu sau khi dùng phủ chư giúp Hoàng đế 
đánh bại Sĩ Vưu, còn tạng.vua Thuấn địa đồ và phái sứ giả dạy 
cách dung Bạch Ngọc địch Isáo) mà thổi thì hàng năm sẽ được 
mnưa thuận gió hòa. 


Tay Vương mâu có 9 con trai, 23 con gái, nên phụ nứ 
muốn sanh con gái thì cầu khân bả. Đân gian tin rằng Tây 
Vương mầu có thuốc trường sinh bất tử. đã tạng cho Hằng 
Nga. 

Dàn gian lấy ngày 3 tháng Ba làm ngày thắp hương củng 
bài Tay Vương mẫu. 


Thái Thượng Lão Quân 


Thái Thượng lão quân Ìa tôn xưng của ao tư, nha tư 
tưởng vĩ đại trong lịch sự Trung Quốc. 


Lão tử còn gọi là Lý Đam, họ Lý, tên Nhi, tự là Ba Dương, 
sinh vào cuối thời Xuân Thu. la người huyện Khổ nước Sở thay 
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là ấp T, tỉnh Hỏ Nam). từng lam quan phụ trách đề thư, sử 
liệu tthời nhà Chu), sau đó tử quan, không biết đi đau, Ông đế 
lại cho hậu thế bộ "Đạo Đức Binh”, trở thanh kinh điển của 
Đạo giáo. 

Truyên thuyết kế răng Thái Thượng lão quần vốn là một 
đảm khí khi chưa khai thiên lập địa. Trải qua ức vạn năm biến 
hóa, đến đời Vương Đương Thân (nhà Chú), biến thanh một 
cuộn khí huyễn hoàng ngủ sắc to bằng viên đạn chui vào tpiệng 
Huyền Diệu Ngọc Nữ. mãi Ä1 năm sau. đến đời Võ Đỉnh vương 
(nhà Chu!, năm Canh Thìn. tháng Hai, ngày Lñ, giờ Mão, tại 
nước Sơ, huyện Khẩ. làng Lẻ, xóm Khúc Nhân, mớt được Huyễn 
Diệu Ngọc Nữ sinh hạ dưới gốc cây mạn (cây ly). Vưa sinh va. 
râu tóc đã bạc trăng như cước. tại có ba vành, chỉ tay lên cây 
mặn nói: *Ta họ Lý”. Do vậy, người ta đặt tên lá ly Nhi (tai 
mận) hoặc Lão tư thẻ trai gia như ông lão). Sau này Đạo giáo 
tôn Lão tư là tố sự khai sảng, một trong Tam thanh của Đạo 
giáo. : 

Sau khi Đường Cao tổ Lý Uyên xưng để, nhận lay Nhĩ là 
eu tổ xa của hoảng tóc. 

Dân gian thì coi Lão tử tượng trưng cho sự trưởng thọ. 
Trong truyện “Tây Du Ky*”, Tôn Ngệ Không nhờ ân cáp "ưu 
chuyên Kim Đan" của Thái Thượng lão quản, nên tuy ở trong 
lò bát quái của Lào quản đã không chết, con luyện thành mình 
động đa sất, hỏa nhân kim tĩnh. 


Chân VƠ đại đế 


Chân Võ đại đế, hoạc Bác đế Chân Võ đế quân, Đăng Ma 
Thiên tön, Hác Đế, Huyền Vú, là một vị thần quan trọng của 
Đạo giáo. 

Huyền Vũ vốn là tỉnh tủ trên trời. Giờ ngọ ngày 3 tháng 
Ba. hấp thu tínb khí cua Thái Dương, mới đầu that vào bụng 
hoàng hậu nước Tịnh lạc. 14 tháng sau mới giảng sinh. Năm 
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15 tuối, Huyền Vũ rời cha mẹ, đến một nơi thâm sơn cùng cốc 
để tu hành đạo thuật. Hành động của chàng cảm động được 
Ngọc Thanh Thánh tổ Tử Hư Nguyên quân, Nguyên quân chỉ 
dân cho chàng vượt biển Đông, cưỡi trên mình chỉm đại bàng 
vượt ðŠ vạn dặm, tìm đến một ngọn tiên sơn cư trú. Thế là 
Huyền Vũ bay đến ngọn nui Võ Đang tỉnh Hỗ Bác, tu luyện 42 
năm. Năm Huyền Vũ 57 tuổi, buổi sớm ngảãy 9 tháng Chín, 
tiên nhân từ trên trời xuống mời Huyền Vũ bay lên thành tiên. 
Được Ngọc Hoàng đại đế cử chí huy thiên binh thiên tướng đi 
thanh Ìý cõi âm, trấn áp Lục thiên ma vương thăng lợi. Ngọc 
Hoàng phong cho Ngài làm Chăn Võ đại đế. . 


Dân gian lập đên thờ Huyền Vủù, sùng bái như một vị đại 
thần khu trử ma quỷ. Con cho rằng Huyền Vũ thuộc hành 
Thủy, có thể thắng Hỏa, chống được tai họa do nước và lửa 
gây ra. Đến thờ Huyền Vũ ở núi Võ Đang là nơi được Hoa Riều 
từ Hồng Kông và hải ngoại đến tham viếng đöng hơn cả! 


Trương Thiên sư 


Trương thiên sư tên là Trương Lãng, Đạo giáo gọi là 
Trương Đạo Lang, người sáng lập Ngũ Đâu Mễ đao cuối thời 
Đông Hán, tổ sư của Chính Nhất đạo trong Đạo giáo, được 
Đạo giáo tôn là bậc thiên sư. 


Trương Lãng người huyện Phong, nước Bái (nay là tỉnh 
Giang Tô). Đạo giáo bảo Trương Lãng là người cháu thứ chín 
của Trương Lương, từng làm quan ở Giang Châu (nay là Cứu 

. Giang ở Giang Tây). Được ít lau bỏ quan đi ẩn cư tại núi Bác 
Mang gần Lạc Dương (tỉnh Hà Nam bây giờ). Sau đi chơi núi 
Long Hồ, tập thuật luyện đan. Rồi mang đệ tứ đến núi Hạc 
Minh ở Tư Xuyên tu luyện, viết sách Đạo gồm 24 thiên. Một 
ngày nọ, có một vị thần tiên tự xưng là Trụ Hạ sứ cùng Đông 
Hải tiệu đồng hạ phànn, trao cho Trương Lãng cuốn sách thần 
“Tân xuất chính nhất mình uy chỉ đạo”. Từ đó Trương Lăng 
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sáng lập Ngủ Đầu Mê đạo, phàm ai muốn gia nhập đạo này, 
đều phải nộp năm đấu gao hoặc vật có giá trị tương đương. 
Phương pháp trì bệnh của Trương Lãng là bảo bệnh nhân viết 
tên căn bệnh của mình vào raột rmyấu giấy hoặc vào thư gì đó, 
rồi xé làm ba phần, ném lên trới, chôn xuống đất và quảng 
xuống nước mỗi phầm, gọi là tam cưng (thiên cung, địa cung, 
thúy cung) thủ thư. Nếu thiên cung ban phúc, địa cung giải 
tội, thủy cung giải nguy, thì bệnh át khỏi. Rất mau chóng. có 
hàng vạn đệ tứ theo đạo của ông. Trương Lăng chết, con trai 
ông kế tục địa vị của cha. Ñgủ Đấu Mê đạo thông trị cả một 
địa khu Hán Trung suốt mấy chục năm. 

Tử thời Nguy, Tân trở đi, Ngự Đầu Mê đao coi như đứng 
đầu Đạo giáo trong toàn cõi Trung Quốc, triều đình cũng phải 
sắc phong. Vẻ sau đổi tên thành Chính Nhất đạo, sùng bái quy 
thần, họa phủ niệm chú để cầu phúc và khu trừ yêu ma, có 
ảnh hưởng rất rộng lớn trong dân gian. 


Dân gian chúng thân 


Thần Tài 


Thần Tài, hoặc Tài Thần gia, Tài thần Bê Tát, la vị thần 
được dân gian hoan nghênh nhất, người Trung Quốc đặt tượng 
thần Tài màu hẻng ở ngay bên cửa chính, ngụ ÿ chở đón tiên 
tài và vật quy vào nhà mình. Thân Tai là vị thân cát tướng của 
đân gian. 

Người ta cho rằng Thần Tài nguyên họ Triệu. tên Lãng, 
tự Công Minh, là người núi Chung Nam, tĩnh Thiểm Tây, có 
thần hiệu là “Chính nhất huyền đản nguyên sư”, nên còn gọi 
lả Triệu Huyền Đăn. Theo truyện “Phong thần diễn nghia”; 
Triệu Công Minh là một đạo tiên trên núi Nga My, cười một 
con hổ đen, tay cắm cây roi sắt, hạ sơn giúp quốc sư Văn Trọng 
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của Thương Trụ vương đi đánh Khương Tử Nha. bị Khương Tử 
Nha làm phép giết chất. Sau đó Khương Tử Nha phong cho 
Triệu Gông Minh làm thần. la “Chính nhất Long Hồ huyền 
đạn chân quân” thống hình bến vị thần Chiêu Báo, Nạp Trân. 
Chieu Tại, Lợi Thị, có thể hỏ phong hoán vự, tạo ra sấm sét. 
tiêu bệnh trừ họa. 


Quảng Đồng, Hương Cang, suốt một đái người ta cực kỷ 
thành kính sùng bái thân Tài. Những người kinh đoanh buôn 
bán cảng sùng tín thần Tại bơn, Ở nơi buôn bản cũng như ở 
nhà, họ luôn luôn thấp nhang thoặc dũng nến điện thay nhang) 
mi lê bái, Ngày đầu nành, đầu tháng, nhà nhà bảy bản ở ngoài 
củng, bày ba loại tế phẩm mà cúng bái, sau đó đốt vàng mã, 
vải rước thần Tài (là tượng hoạc dùng giấy hông viết trên đó 
mấy chữ "Tài thần chỉ vị”! vào nhà, đặt tại chả thờ trong sảnh 
đường. Lúc này, ngoài đường có mấy em bé, hoặc người hành 
khât tay cảm tượng thân Tài đến kêu to ngoài cổng: "Thân Tai 
đà đến!”. Người nha vui vẻ chạy ra, nhận tượng Thần Tài và 
tủy hị mà tặng tiên cho mấy người kia. Hiện nay, mọi việc có 
liên quan đến tải vận, như buôn bản, khai trương cửa hàng, 
công ty, chuyên chở hang hóa, làm thủy lợi, nhận chức, đi 
Lị.v.v... người ta đêu cầu Thần Tải phụ hộ. 


Táo quân 


Táo quân, dân gian côn gọi là Táo thần. Táo vương, Táo 
vương gia, Táo quân Bỏ Tại, Táo quân có nhiều thú hạ, bao 
gónm ngự phương ngữ để táo quân, tầng Tao, tổ Táo, Tảo con, 
Tao chấu, Vận hỏa tưởng quân, Tiến hỏa thần niầu.v.v... cộng 
tà 36 thần, chuyên quan lý nơi ăn ở của đàn gian, ghí chép 
hanh vị thiện ác của mỗi nhà, nửa đêm tâu lên tluên đình Công 
va tội của từng gia đình. Tao quân được cöi-la cát nhân, thụ 
cao thì được 300 ngày, 1 nhất củng sống được LUØ ngay (đoàn 
thọ, Ngày 23 tháng Chập mỗi nan, ngay ông Táo lên tâu trên 
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thiên đình, người ta lấy kẹo mạch nha trết vào riệng ông Táo 
để ông không nói những lời tai hại, mà chỉ nói được những lời 
ngọt ngào tốt đẹp cho gia chủ. Có nhà con đán đôi hiển bên 
cạnh tượng Táo quân: 

“Thương thiên ngôn hảo sự 

Hà giới giang cat tường” 

Tạm tịch: 

Lên trời nói điều tốt 

Xung trần gan ban phúc. 


Thành Hoàng 


Thanh Hoàng, hoặc thân Thanh Hoang, nguyên là vị thân 
được đất trong thanh. Sách “Chủ LỆ” phi răng đời nhà Chu, 
thiên tử tế lễ 8 vị thần. thì vị thứ bảy là thần Thành Hoàng. 


Thời Nam Bác triều, Thanh Hà vương Cao Nhạc phái Mộ 
Dung Nghiễm (đại tưởng của Bác Tế! đem bình ổi trấn thư 
thanh Sính (nay la huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam) bên sông 
Trường Giang, Mỏ Dụng Nghiễm vừa vào thành Sinh liền lạ 
đại quân thủy, lục của Nam Lương vây chát mia công phá. Nhưng 
biện pháp ấy không làm cho quân Bác Tẻ phải chết. Nguyên ecö 
một thuy đạo chay vào trong thành. nên quân Bác Tẻ không 
ngưmg được tiếp tế lượng tháo. Khí quận Nam Tương phát biện 
điều đó. bên thả rất nhiều béo rong, búi có ở thượng nguồn để 
bài chặn thủy đạo, Thanh Sính trở thanh cô kập hoàn toạn. Mô 
Đúng Nghiễm đần tủy tùng cũng các bỏ lao trong thành tới lẻ 
thân Thành Hoàng, câu xin thần phú họ cho thành trì khói Dị 
ke địch công phá. Qua nhiên hôm sau tri nổi cuống phóng bạo 
vũ, thủy đạo đăng lên những đợt sóng len cuán sạch bêo rong, 
có rác. Mạc Dụng Nghiễm thửa cơ phạm cảng quản địch. Quân 
Nam Lương đại bại. Tư đó trở đi đân gian bit đầu tín ngưỡng 
thân Thành Hoang, ở hai đầu nan bác tuôi thành đều đựng 
miiểu thờ Thành Hoàng, Thời nhà Tương, Thanh Hoang chình 


øu 


thức được triều đinh thờ cúng, tế lễ. 


Thời Nhà Minh, Minh thái tổ Chủ Nguyên Chương căn cứ 
vào cơ cấu hành chính của vương triều và các địa phương, còn 
quyết định phong cấp hiệu cho các thần Thành Hoàng, mỗi cấp 
hiệu có mù, đai, y phục riêng hản hoi để đề phân biệt, việc bài 
trí trong miếu thờ Thành Hoàng cũng phải theo đúng qui chế, 
quy mô, hình thưc xây dựng đên miếu thờ Thành Hoàng củng 
phải tương đương với cơ cấu hành chính. Trong miếu còn có 
hung thần ác sát, phán quan cầm gậy bảo hộ. 

Những người có công lớn với dân làng, địa phương cũng 
được tôn làm Thanh Hoàng. Ví dụ Hàng Châu thờ Văn Thiên 
Tương; Thượng Hải thở Tần Dụ Bá. Đạo giáo lây Thành Hoàng 
làm thần coi sóc vong hồn. Đạo sĩ làm phép siêu độ vong hỏn, 
phải cầu Thanh Hoang mới có thể buộc vong hồn trở về yên 
nghỉ đưới mộ. Đạo giáo lại lấy Thành Hoàng làm thần “trì ác 
trừ hung, hộ quốc bảo bang” (bảo vệ đất nước), có khả năng 
giải trừ Lai hụa, bảo vệ mủa mảng, ngư cộc. 

Dân gian tồn thờ Thành Hoàng, cầu mưa, cầu năng, cầu 
giải nạn. Khi tế lề thì giết trâu bò, dùng con rắn đỏ quấn quanh 
miệng trâu. Tư đời Nguyên trớ đi mới thay trâu băng ba bâu 
rượu. 

Dân gian thường lấy ngày 18 tháng Năm là ngày lễ thân 
Thanh Hoàng. Vào ngày đó hoặc tiết Thanh Minh, người ta 
tước thần Thánh Hoàng từ trong miếểu, đặt lên lưng ngựa, có 
hai thanh niên tuổi Rồng tsiính năm Thìn) hoặc tuổi Hế (sinh 
năm Dần) đi hai bên. Nghĩa trượng đội đi trước, rồi đến thân 
Thành Hoàng, đi quanh làng, thành... một vòng để mọi ngươi 
bày hương án nghênh thản. : 


Long vương 


Long vương là tổng quản thủy tộc Dân gian cho ràng 
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phảm chỗ nảo có nước, như sông, hỏ, biển, ao, đâm... đêu có 
Long vương. Long vương có thể hö gió gọi mưa, tạo nên sấm 
sét, nên người ta thờ Long vương làm thần mưa gió. Nếu hạn 
hán lâu ngày, đân chứng sẽ đến miếu Long vương câtu mưa. 
Vân chưa thấy hiển linh, họ sẻ mang tượng thần Long vong 
ra phơi ngoài nắng cho đến khi có mưa mới thôi. Cổ nhân cho 
rằng bốn bế đông, nam, tây, bác có bốn l2ong vương cai quản, 
gọi là Tư Hải Long vương. Ngoai ra còn có Ngủ Phương Long 
vương, Chư Thiên Long vương, Giang Hà Long vương.v.v... 


Tích xưa kể rằng thời sơ Đường, ở tỉnh An Huy, huyện 
Dĩnh Thượng, thôn Bách Xã, có một người tên là Trương Lô 
Tư, vợ họ Thạch, sinh được 9 đưa con brai. Trương Lộ Tư tửng 
làm quan Chiếu kính hầu ở tỉnh Hà Nam, sau khi từ quan về 
làng. thường đến một nơi gọi là Tập thị đài bên dòng sông câu 
cá. Một hôm ở nơi ông câu cá đột nhiên mọc lên một cung điện. 
(Ông thấy lạ bèn vào đó xem, thế là hóa thành Long vương. Tử 
đó, ngày ngày sáng sớm ống tới Long cung, chiều tối mới trở 
về, quần áo lần nào cũng ướt sũng. Vợ con hồi vì sao, ông nói: 
ˆ “Pa đã thanh Long vương, ở vùng khác có một người tên Trình 
“Tưởng củng làm Long vương. Hắn muốn chiếm đoạt địa bàn 
của ta. Hắn hẹn ta ngày mai quyết chiến, ai thua sẽ mất địa 
bản. Vậy sớm rnai phụ nhân háy sai chín đứa cón đi trợ chiến 
_ cho ta. Người trùm khăn đỏ là ta, đâu chít khăn xanh là Trình 
Tường, nhớ kẻo lầm”. Chín người con của Trương Lộ Tư nghe 
lới cha, hôm sau mang cuiig nỏ đi trợ chiến, cứ nhằm kẻ chít 
khan xanh mà bắn, Trinh Tường trúng tên mà chết. Năm 894- 
89A. đời Đương Cân Nính, quan thư sử Vương Kính Nghiêu xây 
Long vương miếu ở Châu Dĩnh thờ Long vương Trương Lộ Tư. 


Thần Phúc 


- Thần Phúc Họ Dương, tên Thành, tự Cang Tông, người 
- Bav Kinh. sau định cư ở huyện Hạ, hình Sơn Tây, lam quan thứ 


?1 


sư ở Đạo Châu tnay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam), 


Thơi xưa vũng Đạo Châu sinh ra rất nhiều người lún. 
Hàn Vụ để rất thích nó đứa, chọc ghẹo người làn. Mãi nam 
Đạo Châu phải tuyển chụn vải Irăm nam nhân mặt mũi tương 
đối đệ cõi trong số đân Tlủn tiến càng, để làm tro vụi cho Hán 
Vụ để Thân nhân của bọ buôn khố vô cùng. Quan thứ sử Đạo 
Chau sau biết ý nguyện của đân, bên làm một tở biểu đãng 
Hàn Vũ để, trong có câu: “Phần xem Ngủ Điển (tức Nhân, Nga. 
l¿è, Trị, Tín - sử thư) đất. Đạo Châu chỉ có dân làn, không hẻ eó 
bề lưn”. Hán Vũ đế xem xong liên hiểu ý, bài bó lệ ca. Nhân 
đân cảm tạ Dương Thanh, tôn xưng ông làm thần Phúc, 


Thần Y 


Thân Y con gọi là Bảo Sinh đại đế, Đại Đạo Công, Ngô 
Chân Quân, Ông họ Ngõ, tên Bản, người làng Bạch Tiêu, huyện 
Đồng An, Tuyến Châu, đời Tổng, có tại đừng được liệu luyện 
đơm và châm cứu chữa bệnh, 


Mẫu thân của Tổng Nhân Tông bị bệnh ở vi, quan Thái y 
trong cũng cũng phải bo tay, Vua thình Ngõ Bạn vào điều trị, 
bệnh khỏi mau chồng, Tầng Nhân Tông cá IỨIE, muốn g?t 
ông lại làm ngự ý, nhưng ông đáp: "Ke hèn này cln muốn tú 
luyện, từ bị tế thể, tuyết không muốn vĩnh hoa phú quy”. Nhân 
Tông nghe cảm động, củng không nài thêm. Ngô Bản vẻ quê, 
dùng tuyệt ký chăm cứu cưu sống rất nhiều bệnh nhân. Khi 
ông qua đời, đân lang lập tư đương gọi là Thủ Long am đề thơ 
ông. Về sau Tổng Cao Tang sai lập ở đỏ một cung điện huy 
hoàng, gói la Bạch Tiêu Tư Tế cũng, Đến thời Minh, cac đệ tự 
hậu duê của Ngõ Ban lại chứa khói bệnh ở vú cho hoang hậu 
Vĩnh lacc, Vĩnh Lạc để sai tao tiệt cạn sự tự bang đá. gọi lả 
"Quốc Mau sự”, chớ đến Bách Tiêu "Pừ Tế cĩng ma tạng làm 
Thân lao Sính đại để, Naa “Quớc Mẫu gư vấn con ở đó, ta 


còn sự tử đa củn gi cao tín giánm của Ngó Bản, Cuối đơi Minh, 


khí Trình Thành Công kiên trì chống nhà Phanh ở vụng đó, có 
nhiều người đân Bách Tiêu tham gia quản tiên phong. Trước 
khi xuất bình, người ta đến thấp hương ở Tủ Tế cũng để cầu 
được phú hộ. củng Ta vì thế, Sau họ rút ra 2ä t Loan, đựng một 
Tư Tế cụng theo máu cũ ở ngoài đó, Đâu nha Thanh, có năm 
Đai Loạn bị bệnh ôm dịch trầm trọng, các thay thuốc bó tay, 
Tần Phúc Kiến đi đạn ra Đi Loan beat đến Từ Tế cụng cầu 
khẩu Bao Sinh đại để cứu nạn, quá nhiên bệnh (lich châm) cút. 
Dân Đai Loan đa phân kính ngưỡng Báo Đỉnh đại để, lập đến 
miều thờ ở khấp nơi, nay có tới hơn 160 đèn miểu. làng năm, 
ngày T1 tháng Ba, người ta đều tổ chức tế lẻ Báo Sình đại để. 


Thần Cửa (Môn thần) 


Thân Cửa Tà một trong những vị thân lựu hành phố biến 
nhất ở Trung Quốc. 

“Thoạt đấu. người ta đeo gỗ cây đao làm hai cái tượng, 
treo ở trên cửa gọi la thần Đề và thân Lưy. Truyền thuyết kế 
hai người này được Ngọc Hoàng sai trấn giữ "Quy Món”, hệ 
phát hiện có ác quy bại người, lập tức bãi mang ra sau nú1 
cho hỗ ăn thịt, cho nên ma quý nghe nhác đến hai vị lắp tức bỏ 
chạy. Ngươi tà đèo gõ cây đào thành hai vị thân tượng trưng, 
tiết lập xuân đem treo trên cưa, khiếm ác quy không đảm: vào 
nhà. Sau đếo gỗ quá cầu ky, người ta chỉ đồng định hai mảnh 
gỗ đao lên trên cửa, vẻ hình thần hoặc viết phú chủ ở đó tgọi 
la "đảo phú”), 


“Theo hai sách Ð an: Giáo nguyên lưu sưu thân đại toàn” 
và “Lịch đại thân tiên thông giam, thì 1v The Dân khi sáng 
lập giang sơn đã giết võ số người. sau khi lên ngôi. đêm năm 
neạu 1l)ương trợ thấy quy rẻo gọi, chăng đêm nào an giấc, Thái 
Tông sợ hai, kế cho quận thần biết, liaäi đại tưởng Tân Quỳnh 
và Uy Trì xin đứng cạnh hai cưa cũng, Qua nhiền đêm ấy bình 
am vỏ sự, Phải ông ca niững, nhưng nghị đến sự vất va của 


họ, liền sai họa công vẽ hai người mặc áo giáp, cầm rơi, quắc 
mắt treø ở cứa cung. Từ đó, tả ma không còn quấy nhiễu. Về 
sau lại xuất hiện Văn Quan môn thần và Kỳ Phúc môn thần 
treo trên cửa, ngụ ý nghênh phúc cầu tải. 

Thần canh cửa nói chung ngụ ÿ khu trừ tả mưa, bảo vệ gia 
trạch, bảo đảm bình an, đem lại cát lợi, nên được dân gian tín 
ngưỡng một cách phổ biến. 


Thần Thổ địa 


Thân Thể địa, hoặc Thổ thần, Phúc đức chính thần, Hậu 
thổ, Câu Long... có phong tục tế lễ từ xa xưa, thời nhà Chủ, 


Tương truyền, thời cố đại có một ngươi tên là Cộng Công 
muốn cùng một người tên là Chuyên Húc tranh ngói Hoàng 
đế, gây ra cánh can qua liên miện, Sau Động Công bị thất. bại, 
giận quá liên đập đầu vào cột chống trời, làm cột bị gãy, trời 
sụp một mảng lớn, khiến bà Nữ Oa tốn bao công phu đội đá vá 


trới. Cọn trai cúa Cộng Công là Câu Long không muốn tranh . - 


giành ngẽi vị Hoàng đế như cha, liên bó đi tìm một vũng đất 
hoang ma trồng trọt ngủ cốc. Ngườ: đới sau tưởng nhớ công 
lao của Câu Long mà tôn là Thổ thần. Tục ngử có câu: "Thổ 
địa lĩnh, hồ báo không bén máng”, ngụ y cho rằng thân Thể 
địa rất, lình thiêng. 

Thổ thắn có những hai ngày sinh. Ngày thư nhất là mồng 
2 tháng Hai, ngày thứ hai la mông 1 tháng Báy Trong nhà 
đấp hai bức rượng, Thế địa ông và Thổ địa ba, hoặc dùng một 
miếng gồ dài khoáng 1 thước ta, rộng một tấc, để chứ "Mã Thổ 
địa chỉ vị”. Dân gian cho rằng thờ Thổ thân sẽ cö thể giải trừ 
tài nạn, bảo đảm bình ăn, thu hoạch mùa piàng tốt đẹp. Ngưỡi 
ta chỉ kính, chứ không sự Thỏ thần. Nói chúng, những khi đảo, 
mộ, tảo mộ, động thổ, tước hết đều phải cúng Thổ thần, tục 
gọi là “Tế hậu thế": Phúế điển, Đi Loan, các thương gia chọn, 
Thổ thần làin thần báo hộ. ` 


THỊ 


Thần Lửa 


"Thần Lửa, dân gian côn gọi là bà Hóa, Hoa Quang đại 
đế. Tam Nhãn Linh quan, Linh quan Mã Nguyên sư, Mã vương 
gia, Hỏa thần. 

Ngạn ngữ nói: "Mã vương gia có ba con mắt”, nøu ý nói 
vẽ sự lợi hại. Hỏa thần vốn là “Chi Diệu cát tưởng” ở bên cạnh 
Như Lai Phật, vì tính nóng như lửa, đốt cháy Độc hỏa quỷ, vì 
phạm giáo nghĩa từ bï của nhà Phật, nên bị đưa xuống cõi phàm, 
đầu thai nhà họ À1ä, lúc sinh ra có ba mắt, ba ngày sau đã đi 
đánh nhau trả thủ cho cha, giết chết Long vương, lấy trộm cây 
Kim thương của Tư Vì đại đế nên hị vây khốn mà chết. Lại đâu 
thai làm công chúa của Hỏa Ma vương. Lúc sinh ra bên tay trái 
có chử Linh, tay phái có chữ Diệu, nên được đặt tên là Linh 
Diệu. Nhưng bển tính không cải, thu nạp năm trăm con qua 
lửa, giết chết Điểu Long đại vương, chém đầu Dương Tử Giang 
Long, trong tiệc Quỳnh Hoa lại giết chết Kim Long thái tứ, 
đốt cháy Nam Thiên môn, đánh bại thiên bình thiên tướng, 
sau lại đại náo Long cung, bị đôn đuổi hết, đường trốn chạy, lại 
đại náo địa ngục. Ngọc Hoàng đại để thấy y anh dũng, cương 
trực, bèn thu phục, cho làm bộ tướng của Chân Võ đại đế, lại 
phong cho chức “Hoả bộ bình mã đai nguyên sư”. Dân gian coi 
“Hoa Quang” là “Hóa tỉnh”, cái “tỉnh của Hêa”, nên thờ làm 
thân Lưa. si 

Đạo giáo lấy ngày 28 tháng Chín làm ngày “thần đản” 
của thần Lửa, nhưng ngày 1 tháng Tam là ngày thần Lửa từ. 
trên trời hạ phảm. Nếu ngày 1 tháng Tám trời mưa, thì cả 
tăm sẽ ít xảy ra hỏa hoạn, 


Trong khoáng tháng Tám, các nhà chuẩn bị nến, diêm, 


vàng mã, chân gà. đĩa đầu ăn, đặt ở bên cổng. Tế rượu xong, có 


tgười đi thu đọn hết các thứ đó ở mọi nhà (khoảng canh năm), 
vôi đốt một tờ giấy gọi là để “tổng Liên hóa hoạn”, làm nbư vậy 
quanh năm sẽ tránh được hỏa hoạn. -- 


Lổ Ban tiên sư 


Tô lan là vị thần hanh] nghiệp nổi đanh nhất vả có ảnh 
hường lau đài nhất ở Trung Quốc, được những người làm nghề 
Tộc, noi trẻ} và nghề xây dựng tồn lam tổ sư. 


lá Ban vốn là thợ mộc ở nước bỏ, cuốt thời Xuân: Thu, 
tên là Cừnng Thâu Bam, nhân la người nước Lô, nên được gọi la 
Lỗ Bau, Ông là người thợ xuất sắc nhất đương thơi, có tuyệt 
kể vũ củng cao siêu, được tồn là người thợ “đệ nhất thiên hạ”. 
Hỏ Bam chế tạo những thự vỏ khí lợi hại gần trên chiếc thuyền 
cho nước Sơ, phát, mình và chế tao rất nhiều công cụ như sẻng. 
cuốc, mai, thước gấp.v.v... Dễ Ban từng dùng tre, trúc, gỗ làm 
những còn chím bay trên trời máy ngày liền, Ông chế tạo một 


chiếc xe ngựa do người gỗ kéo đi được, 


Truyện thuyết kế rằng ông từng hắc một chiếc cầu qua 
gông, Trương Quá bão muốn thứ độ vững chắc của nọ, bèn ước 
hẹn với một vị tiên là Sài Vĩnh. Trương Quả Lão cười lửa, đeo 
theu Thái lương và Mặtt Trang, còn cô xe của Sai Vĩnh thì chữ 
"Ngủ nhạc đanh sơn” (năm quá núi nội đanh), cùng đi lên câu 
Chiếc câu bị sức nặng ghê gớm đề xuông lung lay. Lễ Ban vội 
chay xung dưới câu dùng bai tay chong đở., Hai vị tiên đi qua 
am toan. 


Tương truyền Lô Ban có ngắm để hại cho những người 
thợ bì quyết thiết kế nhà cửa và vặt dụng, 


Trong một số ngành nghệ tnhữ mộc, nề, xây dựng... ! trước 
những việc hệ trọng, người ta thường cúng tế xin phép tổ sự 
Lô Ban. Tại Hồng Kông, ngày 16 tháng Sau âm lịch gọi hà tiết 
lô lan, tất cả công nhân nganh xây dựng được nghị môi ngại, 
Buổi gáng họ đến đến thờ lò Ban cúng tế, buổi tối tmìư Tiệc tại 
đó Nhung người thợ chủ rang Tý rượu nếu được to su nhấp 


mi, họ trong vao sẻ bình in vò sự ca Hàäm, 


Hà 


Thần Văn tự 


Thần Văn tự là chí Thương Hiệt, một vị đại thần của 
Hoàng đế. căn cứ hình nét trên mai rủa và vết chân cảnn thú 
má phát mình ra chứ viết, Hãu thẻ tồn xưng ông làm thân Vân 
tụ. 


Nguyệt thần 


Nguyệt thần là Hang Nga hoặc Thường Ngà trong truyền 
thuyết đân gian, Hàng Nga nguyen la 01118 tiền tuyệt đẹp, cũng 
với chông là Hậu Nghệ xuống (lưới hạ giới, vì đản chưng ma 
giết chết Giao long và các loại ae thủ. Sau 10 đứa con của 
Thiên để hóa thánh 10 mặt trời enng xuất hiện trên bầu trơi, 
làm cho hạ giới nóng như thiêu như đốt, đân gian khó bả sinh 
sống. Hạu Nghệ bèn đúng cây cụng thản nơi đanh của chang 
bản rớt 9 mặt trời, đắc tội với Thiên đế, bị giảng chức, khỏòng 
còn là thân tiên. Hàng Nga không chịu đựng nổi cuộc sóng lâu 
ngay dưới trần gian muốn cầu xin thuốc bất tử của Tây Vương 
mẫu ben một mình bay lên Cung Han lạnh lẽo., 

Ram thang Tám. tiết Trung Thai có tế Nguyệt thân, đã 
thành phòng tục. Riêng nam giới thì khóng cúng tế Nguyệt 
thân. Giác cô gái coi Nguyệt thần nÌư bả mỗi, phụ nử đả có 
chẳng Thì củng Nguyệt thần để cầu bứnh an, hoặc cầu có thai, 
Dân Hàng Kông củng Nguyệt thần đế cầu gặp vận may {rong 
van sự. 


Lộ thần 


Tú than, thần Đương. khóng.co hụ tên, chỉ trông coi về 
đường sả, du hành, Lộ thân là mi trong bảy vị thấn được 
chính thức cúng tế tư thời cố đại ở Trung Quốc. 

Trong đân gian, trước khi đi xa người ta đều có tục cũ)g 
bộ thân. Người ở nhà cũng cũng lò thâu để thân phụ họ chủ 


thân nhân đi xa boặc trở về bình an. Nếu thân nhân chết ở nơi 
khác, cũng thỉnh đạo sĩ ra đường chiêu hồn. Khi đưa người 
chết đi mai táng, con cháu rải tiên giấy xuống đường gọi là để 
mua đường, cúng Lộ thần. 


Thân Thanh Long, thần Bạch Hổ 


Thần Thanh Long côn gọi là Manh Chương thần quân, 
thần Bạch Hồ còn gọi là Giám Binh thần quân. Hai vị thân này 
chịu trách nhiệm thị vệ quan sơn môn. Theo Đạo giáo, vốn có 
bốn vị thần hộ vệ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền 
Vũ. Nhị thập bát tú (28 ngôi sao) lấy Bác Đấu (chòm sao Đại 
Hung) làm khới điểm mà sấp xếp các vì sao, bên gọi cáa 28 
ngôi sao ấy có liên quan đến Tứ tượng là: 

Bảy sao Thanh Long ở phương đồng: Giác, Nguyên, Đề, 
Phòng, Tâm, Vi; 

bảy sao Huyền Vũ ở phương bác: Đâu, Ngưu, Nư, Hư, 
Nguy, Thất, Bích; 

bảo sao Bạch Hồ ở phương tây: Khuê, Lâu, Vị, Ngang, 
Tất, Chủy, Sam; 

bảy sao Chu Tước ở phương nam: Tinh, Quỷ, Liêu, Tình, 
Trương, Dực, Chán. 

Tư Tượng. còn gọi là Tư phương tứ thần, đương thời đã 
được vận đụng rộng rãi trong cách bày trân, được coi như thần 
bảo hộ. Quân đội khi hành quản, thì “Chu Tước đi trước, Huyện 
Vũ đi sau, bên tả la Thanh Long, bên hưu là Bạch Hổ”. 


Thần Tiểu nhi 


Thần Tiểu nhí là thần thiếu niên nhí đồng, hoặc gọi tắt 
là thần đồng, vốn dựa váo đanh hiệu thân đồng của cậu bé 
Hạng Thác thời cổ đại. 
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Tương truyền năm lên bảy, Hạng Thác được Khổng tử 
tôn làm Íão sư (bậc thầy). Sử sách có ghi Hạng Thác đặt mấy 
câu hỏi khó cho Khổng tử. Khổng tử đi chu du liệt quốc, gặp 
một câu bé đang đáp đất làm thanh trì mà chơi, Khống tử hỏi 
cậu bé tại sao thấy xe ngựa đến không tránh đường. Cậu bé 
chính là Hạng Thác bèn hỏi lại: “Chi nghe nói xe phải vòng 
tránh thành trì, chưa thấy ai bảo thành trì phải né tránh xe”. 
Rhống tứ không biết đối đáp ra sao, bèn sai cho xe đi vòng 
tránh chẽ chơi của cậu. hổng tư côn hỏi 40 câu nửa, Hạng 
Thác đều trả lới trôi chảy, Nhưng Hạng Thác hỏi lại Khổng tử 
ba câu thì Khẩng tử không trả lời nổi. 

Hạng Thác chỉ sống được đến 10 tuổi. Khi chết được hóa 
thần, trở thành “Tiên thánh đại v trơng” và “Thần Tiểu nhị “. 
Thời Tản. Hán có miếu thờ Hạng Thác, dân gian sùng bái cậu 
bé, cầu cho con mình thông mình cơ trí. 

Dân gian còn thờ nhiều vị thần khác, như thần Ngựa, 
thần Trâu, thần Rắn, thần Hoa. thần Giường.v.v.. 


IV. THIÊN TRIỀU TẠP ĐÀM 


Tên gọi các triều đại 


Danh xưng của các triêu đại là vấn đề lớn. dưới đáy chỉ 
giới thiệu một cách giản lược. 

HẠ: Nguyên là tên bộ lạc. tủ trưởng của bộ lac ấy bất đảu 
dựng nước. lấy tên bộ lạc làm quốc hiệu. 

THƯƠNG: Nguyên là tên hộ lạc, tủ trương điệt Hạ, dựng nước, 
lãy tên bộ lạc mình larn quốc hiệu. Đến đơi Bàn Canh, dời 
đö tới đất Ấn, lấy Ấn làm quốc hiệu. 

CHƯU: Nguyên là tên bộ lạc, từ trương Cơ Phát CVõ vương) điệt 
"Phương lập quốc, lấy lam quốc hiệu, đồng đồ ở đất Cao 
thay là tây nam của Tây ÂN! Đến đơi Bình vương dơi đô 
tới lzac Ấp. Sử gọi giai đoạn trước là Tây Chu, giải đoạn 
sau la Đóng Chu. 
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TÂN: Nguyên là tên bộ lac, sau được phong chư hấu. Đến khi 
Doanh Chính (Thúy Hoàng? thống nhất Toàn quốc, làx "ân 
bar quốc hiệu, hoặc xưug 1.a Tần. 

HÁN: Lưu Bang (Cao Tế! dựng nước, bạn đầu xưng Hân vương 
lấy Hán lắm quốc hiệu, đồng đó ở Trương Áo thay la Tàu 
A1 Sau Vương Mang cượp ngồi, Sau Tông that 1uưu Tú 


(Quang Vỏ để) khởi bình phục quốc, cải đó Lạc Dương, Sử 

gọi giai đoạn đầu là Tiền Hán hoặc Tây Hán, giai đoạn 

sat là Hạu Hán hoặc Đông Han, gọi chung là Lưỡng Hán, 
TAM QUỐC 


1. Ngụy: Tào Phi (Văn để) đựng nước, xưng là Nguy vương, 
lây Ngụy làm quốc hiệu, sử gọi là Tảo Nguy. 

2. Thục: Lưu Bị (Tiên Chưa? là tôn thất nhà Han, dựng 
nước ở Ích Châu tnước Thục cố!, lấy Hản làm quốc hiệu. 
sử gọi là Thục Hán 

3. Ngô: Tón Quyền tĐại để!, đựng nước ở đất cú của nước 
Ngò thời Xuân Thu. dùng Ngõ lam quốc hiệu, sư gọi la 
Tôn Ngô hoặc Đồng Ngô, 


TẤN: Tư Mã Viêm (Võ để? dựng nước, trước xưng Tấn vương, 
sau lây Tân làm quốc hiệu. đong đó ở Lac Dương, Đến 
thời Nguyên đế dời đề tớt Kiên Khang tnay là Nam: linh). 
Sư gọi giai đoạn đầu là Tây Tấn, giai đoạn sau la J)ortg 
Tân. gọi chung là Lưỡng Tấn hoạc Tư Mã Tân. 

NAM TRIỂU 


1. Tống: Lưu Dụ dựng nước, ban đầu xưng Tông vương, 
sau lây Tóng Tlàrn quốc hiệu, sử gợi là Lưu Tổng. 


2. Tả: Tiêu Đạo Thanh dựng nước, xưng Tẻ vương, lấy Tế 
làm quốc hiệu, sư gọi là Nam Tế hoặc Tiêu Tẻ. 

ở. Lương: Tiêu Diễn dựng nước, xưng Lương vương, lay 
Lương làm quốc hiệu. sư gọi là Tieều Lương. 


4. Trần: Trăn Ba Tiên dựng nước, xưng Trần vương, lấy 
Trần lam quốc hiệu. 


BẮC TRIỂU 


1. Nguy: Thái Bạt Khuẻ dựng nước. lây quốc hiệu la Ngụy, 
sự gúi la Thái Bạt Ngụy, Đến đời Lý Van Đề đối thanh họ 
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Nguyên, sử gọi là Nguyên Nguy, gọi chung là Bắc Ngụy 
hoặc Hậu Nguy. Sau phân liệt, đông bộ đang đô ở đất 
Nghiệp (nay là Hà Bác), sư gọi là Đông Ngụy, tây bộ đóng 
ở Trưởng An, sư gọi là Tây Nguy. 
2. Tế: CŒao Dương dựng nước xưng là Tế vương, lấy Tẻ làm 
quốc hiệu, sử gọi lá Bác Tê hoặc Cao Tê. 
8. Chu: Vũ Văn Giác đựng nước xưng Chu Công, lấy Chu 
làm quốc hiệu, sứ gọi là Bác Chu hoặc Vũ Văn Chu. 
TÙY: Dương Kiên (Văn Để! dựng nước. xưng Tuy vương, lấy 
Tủy làm quốc hiệu, sử gọi tà Dương Tủy. 

ĐƯỜNG: Ly Uyên (Cao Tấi dựng nước, xưng Đường vương, 
lấy Đường làm quốc biệu, sử gọi là Lý Đường. 

NGŨ ĐẠI 


1. Lương: Chu Ôn dựng nước, xưng Lương vương, lấy Lương 
làm quốc hiệu, sử gọi là Hạu Lương hoặc Chu Lương. 
2. Đường: Lý Tỏn Húc vốn họ Chu Tà, đời trước hết long 
với nhà Đườỡng, được đãi thanh họ ý. Nhà Đường tiêu 
vong, Tôn Húc nuõi chí khói phục, khi diệt xong nhà [.ương, 
đụng nước, lấy Đường làm quốc hiệu, sử gọt là Hậu Đường. 
3. Tấn: Thạch Kính Đường lấy Thái Nguyên thước Tần cố! 
và Khiết Đan, xưng Tân để, sau khi chính thức đựng nước 
vận không đổi quốc hiệu, sử gọi là Hàu Tấn, 
4. Hán: Lưu Trí Viên dựng nước, tự cøí là hậu duệ của 
Lưu Bang, lấy Hán lam quốc hiệu, sử gọi là Hậu Han. 
5. Chu: Quách Uy đựng nước, tự coi là hậu duệ của Cơ 
Phát, lấy Chu làm quốc hiệu, sử gọi là Hậu Chu. 
TỐNG: Triệu Khuông Dân (Thái Tổ) lấy châu Tống tnay }ä 
tinh Hả Nam), nước Tông cố, Quy Đức Quân tiết độ sứ 
dựng nước lấy Tống lam quốc hiệu, đóng đồ ở đất Biện 


tnay là phủ Khai Phong, Hà Nam). Đời Cao Tông dời đõ 
đến Nam An (nay là Hang Chaâu). Sử gọi giai đoạn đầu là 
Bắc Tống, giai đoạn sau là Nam Tống, gọi gộp là Lường 
Tông hoặc Triệu Tống. . 

NGUYÊN: Hốt Tất Liệt (Thế tổ) dựng nước, lây nghĩa hai chữ 
“Căn Nguyên” (bát đầu! trong Kinh Dịch làm quốc hiệu. 

MINH: Nhà Nguyên mạt, nông đân khởi nghĩa, lây “Minh 
vương” (đại biểu cho thế lực thiện trong Ma Ni giáo) xuất 
thế làm tướng hiệu. Đến Chu Nguyên Chương (Thái tổ) 
dựng nước, lấy Minh làm quốc hiệu, ngụ ý thuận theo thiện 
thời. 

THANH: Nõỗ Nhĩ Cáp Xich (Thái tố) là hạu duệ của người Nử 
Chân (đân tộc thiểu số thời xưa, tổ tiên của đân tộc Mãn, 
cư trú ở vũng Cát Lâm, Hắc Long Giang), còn gọi là người 
Kim, khi mới dựng nước, lấy Kim làn: quốc hiệu. Tử Hoàng 
Thái Cực (Thái Tông) nối ngôi, biết người Hán căm ghét 
người Kim, bèn che mắt người ta, cải Nữ Chân thành Mãn 
Thanh, lấy quốc hiệu là Thanh (Kim, Thanh đồng âm). 
Đến khi Phúc Lãm (Thế tổ) diệt Minh, nhất thống, lấy 
Thanh làm quốc hiệu, sử gọi là Man Thanh. 


Lai lịch quốc hiệu 


Quốc hiệu là đanh hiệu của một quốc gia hoặc một triều 
đại. Tư Ma Thiên trong “Sứ Ký” viết: “Từ Hoàng đế đến vị vua 
đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc (vua Vụ Vú) đêu cùng họ mà 
khác quốc hiệu, nhằm chứng tỏ mỉnh đức”, Mỗi lần thay đổi 
triêu đại, người mới lên địa vị thống trị đều thay đối quốc hiệu 
để biểu thị thánh minh của triều đại mới. Tư triểu đại Ha bát 
đâu lập quốc đến nay đã trái qua 4000 năm, biết bao vật đổi 
sao đời, không đếm nổi bao lần thay đổi triệu đại, Khảo sát các 


quốc hiệu. thấy có 7 nguyên nhân lớn để làm xuất phát điểm 
đặt quốc hiệu. 


1. Lấy địa danh mà định quốc hiệu 


Triệu Hạ, Hạ là địa đanh, truyền thuyết nói là vua Đại 
Vũ được phong đàt Hạ, nay thuộc tỉnh Hà Nam, dải Dương 
Tác. 

Triều Thương, thủy tổ nhà Thương được thụ phong đất 
Thương (nay là dai đất Thương Khưu tình Hà Nam, sau hậu 
duệ đời đến đất Ấn tay là đái An Dưỡng, tỉnh Hà Nam), lấy Ấn 
tàm quốc hiệu. 

Triêu Chu, tổ tiên người Chu vớn cư trú ở đất Chu, nên 
lấy tên đất lãm quốc hiệu. 

Triểu Tần, tổ tiên nhà Tần được phòng ấp ở đất Tầm thay 
là đái Thúy Long Tây), nên lấy địa đánh làm quốc hiệu, Sau 
Tần Thủy Hoàng lấy tên hiệu củ làm quốc hiệu. 

Nhà Thục, Lưu Bị dựng nước tại đất Thục có. 


Nhà Ngõ, Tön Quyên chiếm địa khu trọng yêu của nước 
Ngô cổ. 


Triểu Tống, Triệu Khuông Dãn lây châu Tống, nơi được 
phong lànn Tiết độ sự làm quốc hiệu. Sau nhà Lương dựng đo đ 
Khai Phong, vốn là đất Lương. nên lây tên đất ấy làm quốc 
hiệu. 

2. Lấy tước danh được phong làm quốc hiệu. 


Quốc hiệu loạt này xuât phát tư tước vị, tước danh của 
người đựng nược. 


Triêu Hán. Làm Bang từng được Hạng Võ phong làm Hắn 
vương, sau khi bình thiên hạ lây quốc hiệu là Hán. 


“Tào Nguy, thực †ế người lập quốc la Tao Tháo, được phong 
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Ngụy công, khi cón là Tào Phi lên ngói, lay tước vị của chà Eàmn 
quốc hiệu. 

Triệu Tân, Tư Mã Chiêu từng được phong tước vị Tấn 
công, còn lạ Tư Mã Viêm khi lên ngôi hoàng đế lấy tước vị của 
cha làm quốc biệu. 


3. Căn cứ vào sản vật của đất phát tích để định quốc 
hiệu. 


Liêu, Khiết Đán ngự ý là thép luyện. Nhà Liêu đạt quốc 
hiệu Tân Thiết, nghĩa la thép luyện, nhưng sau đổi là Đại Kim, 
vì cho răng théi) sẽ bị gỉ, hư hỏng, còn Kim cvangl thi không, 


4. Căn cứ vào văn nghĩa mà định quốc hiệu. 


Quốc hiệu của Nam Tẻ là xuất phát từ câu “Đao lợi nhân 
tế ngại chỉ” tđao liểm sắc bén cũng cắt), Triều Nguyên lấy câu 
“Đại tại Gần Nguyên” trong Kinh Địch mã đặt. 


5. Lấy họ của người lập quốc mà đặt quốc hiệu. 

Triêu Trản. người lập quốc là Trần Bá Tiên. bên lấy họ 
“Prăm làm quốc hiệu. 

6. Lấy từ đồng vận làm quốc hiệu. 


Triều Thanh, tiên thân là Kim, thuộc tộc Nữ Chân, Nam 
1626, Hoàng Thi ©ực lam hoàng đề. có y làn chua Trung 
Nguyên, do Kim là cửu nhân của người Han, sợ người Hản 
chóng đói, nên nam 1636 đói quốc hiệu la Thanh. Kim với Thanh 
là hai từ đồng vận tđọc gần như nhau ), 


7. Lấy khẩu hiệu đang thịnh hành trong xã hội 
thượng lưu làm quốc hiệu. 


Triểu Minh piát. Nguyên mạt, khi nông dân khơi nựh,t 
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từng tuyên bố “Minh vương xuất thế”, “Di Lạc Phật hạ sinh”. 
Minh vương, Di Lặc thời ấy đang được người đời mong muốn 
như Chưa cứu thế. Chu Nguyên Chương từng lập hoàng tộc 
theo câu "Sơn ha yếm hưu Trung Hoa địa. Nhật Nguyệt trùng 
khai đại tống thiên” (Sơn hà bông có đất Trung Hoa, nhật 
nguyệt ghép lại trời bứng sáng). Khi Chủ Nguyên Chương giành 
được thiên hạ, lấy chứ Minh (do chứ Nhật ghép với chữ Nguyệt) 
làm quốc hiệu. 


Thiên tử 


Thiên tử là danh xưng tồn quý cửa quân chủ thời cỡ. 
Thời Hạ, Thương, Chu, chính hiệu của Thiên tử là Vương, như 
Chu Vũ vương được xưng là Thiên tử. Thời Tần, Hản đến Thanh, 
Thiên tử la chỉ Hoàng để, Thiên tử ngụ ý là con của Trời, làm 
chủ ở hạ giới. Sách “1â Kỷ. Điển Lễ hạ” viết: “Làm vua thiên 
hạ là Thiên tử”. “Thượng Thư Hồng Phạm" viết: “Thiên tử làm 
phụ mầu của dân, làm vua thiên hạ”. "Bạch Hẩ Thông. Tước" 
viết: “Vương giả là cha trời mẹ đất, là con của Trời, tức Thiên 
tử”. Đầu ngụ ý tôn xưng sự thần thánh của quan chủ chuyên 
chế. 


Hoàng đế 


Tan Thủy Hoàng là vị hoàng đế số mọt của Trung Quốc. 
Danh xưng “hoảng đế” vốn đươc mở rộng từ chữ “đế”. Chứ 
“Hoàng” trong Kia văn là ngụ ý ánh sáng huy boảng, mỹ lệ. vĩ 
đại, Trước Tân, truyền thuyết nói có Thiên Hoàng. Địa Hoa ng 
và Nhân Hoàng là ba vị để vương thời cổ. Bản thân chữ Hoang 
có mảu sáe thần thoại. Chữ “đế” vốn chỉ Thiên đế. thương để, 
là chứa tế của vạn vật, bạc chí tón, tối cao, liên kết với chữ 
“Hoàng”, cảng tăng ý cao siêu, vì đại 

“Trước khi Tần thống nhát đất nước, các chư hầu củng đá 
có nước xtrng để, như Tần Chiêu Tương hẹn với Tẻ Mần vương 


Mö 


củng xưng để. một. làm Tay đế, một làm Đông đề Sau lại có 
người du thuyết bảo Tần làm Tây đế, Triệu làm Trung đe, Yên 
lãm Bác đế (“Chiến quốc sách, Yên sách”), 

Tần Thúy Hoàng xưng hoàng đế la muốn tỏ mình la thân 
thánh, tôn nghiêm và vĩ đại. 


Có thuyết nói hoàng đế là danh từ rơi do Tân Thúy Hoàng 
sáng tạo, Thực ra. trước đó hảng ngan năm đã xuất hiện danh 
tử này. Chẳng hạn trong sách “Tế Vật luận” của Trang từ đã 
có danb tử nãv. 


Lời xưng hô của quân chủ 


Các bác để vương ngày xưa thường tự xưng là "cô", "quả 
nhân”, “bất cốc”. 

“Cô” nghia là có đơn, không thể ở cùng mọi người. "Quả 
phân nghĩa là người ít đức. “Bát cốc”, "cốc” là vật nuôi người, 
là thiện vật, “bất cốc” là không thiện. Cả ba lối xưng hồ ấy đều 
là cách nói khiêm nhường. Lão tử viết: “Quý át lấy tiện làm 
căn bản, cao ất lấy thấp lảm nền, cho nên vương hâu tự xưng 
lả cô, quả nhân, bất cốc”. Hiển nhiên cach khiêm xưng chỉ 
nhằm mục đích củng cố sự thống trì. 


Trấn" là đại từ xưng hỏ phổ biến nhất thời xưa của vua 
chúa, Lương đương chứ “Ta”. Tân Thủy Hoàng sau khi thông 
nhất, Trung Quốc, xưng hoàng đế, chuyên dùng từ “trầm, khóng 
cho bất cứ ai khác được xưng hô tử nảy. 

— “Vạn tuếY khới thủy từ thời Chiến quốc, đặc biệt thịnh 
bánh thời Tản Hán. Hai chữ °van tuế” vốn là tiếng hoạn hò 
khánh chúc. Vị đụ, “Chiến Quốc sách, Tẻ sách” có ghỉ lại trường 
hợp khi Manh Thường Quân đốt các trái khoán tsể ghì nợ của 
xnuợi người đối với ông) thì “đân chúng tung hồ van Luế”. 

"Tử đơi Tân Hản trớ đi, quản thần khi triểu kiến vua đêu 
hồ “vạn tuế”, dân đàn để vương đúng hai từ đó để xưng hỗ với 


quan thân 


TBẹ hạt vốn chỉ thì vệ hoặc nhân viên ở trong cũng điện, 
cầu thần của nhà vua, Quần thần không dam: xưng hồ trực tiếp 
với thiên tự, sợ có điều thất thế, nên phải nhớ thì vệ ở bên 
cạnh truyền đạt "Bè hạ” dân đân trở thanh tòn xưng đối với 
% Lai 


Màu vàng và vua chúa 


“hơi xưa, tmràu vàng thường được còi la tượng trưng cho 
quyền lực của vua chúa. Điêu này có thể xuat phát từ tư tưởng 
tần kinh ruộng đất thỏ? của cư đân nông tnrehiệp. Theo học 
thuyết Âm Dương, màu vane la Thỏ trong Ngủ Hanh, Thổ. 
trung ương Thổ. la trung tâm của vũ trự. Trang Ngủ Hành. 
Thủ ở giữa, là đang tôn kính, Mu vàng la chính sắc (màu 
chỉnh? cua trung ương Cho nên, kết hợp mau vắng với Thổ 
được vua chứa coi là "chinh thống". Kinh Dịch lại có câu: “Long 
chiến vụ đã, kỳ huyệt huyền hoảng” nên quan chứ côn lấy 
Long CRảng) làm tượng trưng, công với mau v ang, càng tăng 
vẻ tôn nghiêm và uy quyên, thần thánh cúng không được xâm 
phim. 


Giản lược về hoàng tộc 


Hoang để: Năm 221 trước CN, Tản vương Doanh Chính (Tân 
Thủy Hoàng) sau khí thống nhất sáu nước, tự cho mình là 
“đực kiểm Tam hoang, công cao Ngủ de” xưng là *Thưy 
Hoàng để® va hoang để đầu tiên), Từ đo trợ đi, người đứng 
đầu cac triêu định phòng kiến Trung Quốc đếu xưng huàng 
đe, 

Hoang bậu: Chính thế của hoàng để, của vụa, gợi là Hoang 
hậu, Danh xưng này cũng bất đầu tư triều Tần, 


Thịn Thường hoang: Tân Thuy Hoàng truy tọn phụ thân Trang 


bD) 


Thương vương làm Thái Thượng hoàng, Hán Cao tổ tôn chà, 
mình là Thai cóng làm Thái Thượng hoàng. Hoàng đế 
truyền ngôi cho thái tư, cũng tự xưng là Thái Thượng 
hoàng, Thanh Clao tông Truyền ngói cho con là Nhân Tông, 
tự xưng Thái Thượng hoang. 


Thái Thượng hoàng để: Cha của hoảng để mã vẫn tham dự 
quốc chỉnh, gọi là Thái Thượng hoàng đế, 

Hoàng Thai hậu: Mẹ của hoàng để, của vua, gọi là Hoang Thai 
hậu. Danh xưng này bát đầu thiết lập tử đời Tân. [án 

Chiều Nghĩ: la danh xưng của các phí tần, bất đầu thiết lập 
thơi Hán Nguyên đế, đến tận đời nhà Minh. 

Quy tân: La danh xưng của các phí tân, được đặt ra tự thời 
Tam quốc Ngụy Văn đế. địa vị gau Hoàng hau. Đơi Tân và 
Nam Bác triểu có nhiều quý tần. 

Tài Nhân : Cũng la danh xưng cua phi tần, bắt đầu được đại r: 
đời Tân Võ đế, từ Nam Bác triệu đến đời Minh có nhiều 
tài nhân. Đời Đường, tài nhân mới vao cũng được hướng 
quyển lợi như quan ngữ phẩm, sau thăng lên tử phẩm 

Quy Phi: la đanh xưng của phi tần, được đặt ra bát đầu tư 
Nam triểu Tøng Võ đế, địa vì sau Hoàng haâu, tư tơi Tuy 
đến tận đời Thanh. có nhiều quý phi, 

Hoang Thái tử: La người được hoang để chỉ định kế ngôi, thương 
là con trai đầu của hoàng đẻ, những cũng thường có ngoại 
lộ. Tư đơi Thanh không gọi la Hoàng thái tử, chì lập còn 
trưởng của vua lâu Thái tử. 

[ương ty: Danh xưng của phì tiuếp của Thai tử, bất đầu đất ra 
thơi Tây Han, Nguy. Tan đến Đường có nhiều ngướt la 
lương ty. 


Thai tồn; va chau địch tốn cua hoang đề, Tại các vương Liều, 


néu thai tự chết, thị Thịát tòn se được kế ngôi hoang để 


Công chúa: Là con gái của nhà vua, danh xưng pay bát đầu có 
thời Chiến quốc. Đời nhà Hán, ngoại công chua Ìä cơn gái 
vua, chị em gái của vua gọi lä trưởng công chúa, cô đì cúa 
vua gọi là đại trướng công chúa. 

Pha rna: Thời Hán Võ để, các quan phỏ mã đều là thái úy. Sau 
tử triều Nguy, Tấn trở đi, con rể của vua gọi là phò mã, 
không phải la thực quan. Triểu nha Thanh con rể vua gọi 
là "ngạc pho”. 


Thụy Hiệu, Miếu Hiệu, Tôn Hiệu. 


Thụy hiệu 


Thời xưa, sau khi một người có đanh vọng chết đi, người 
ba sẽ căn cứ vào công tích khí côn sống ma bình nghị hiệu 
xưng, gọi là Thụy hiệu. 

Thụy của đế vương, đo lễ quan bình nghị. Thụy của các 
quan đại thân thuộc chư hấu, do triểu đình ban tặng. Thụy 
thường là hai chữ bao hàm ý nghĩa xác định đức độ của Hữ Ơi 
đá khuất, đại khái chia làm ha thái đó: biểu đương (đùng các 
chữ “văn, vã”), phê phán (dùng các chứ “tình, dang”), đồng tình 
(dùng các chứ “ai, mãn”). 

Ví dụ gọi Gia Cút Lượng là Trung Võ hầu, Nhac Phi la 
Võ Mục vương “trung” tà trung tín, ẨVõ” ngụ ý vừa có uy, vứa 
có đức, “mục” là kinh cẩn, đăng kính). 

Tư đời Đong Hán, côn có Tự thụy, tức la các học pH sau 
khi chết được thân hữu đạt cho Thụy hiệu. 


Miếu hiệu 


Hoang để chết đị, được lấp thất tại thái miếu để cư lẻ, 
thiết lập danh hiệu, gọi là Miều hiệu, Bát đâu từ triệu Hàn, 
môi ví hoàng để đâu tiên của một triệu đại, có miếu hiệu la 


tHỊ 


"Thái tô, Cao tố hoặc Thế tổ, các vị nỡi ngôi thì gọi là Thái 
tông. Gao tông hoặc Thế tông.v.v.. Đo đó, trước Thụy hiệu còn 
có Miếu hiệu, 


Tôn hiệu 


Tôn hiệu hoặc còn gọi là Vĩ hiệu. Bát đầu tư triêu Đường, 
hoàng để và hoàng hậu được đát Töỏn hiệu khi còn sống hoặc 
đa chết. 

Ví dụ Thánh mâu Hoàng Thái hậu, Thanh mầu tư thiện 
Hoàng Thai hau.... 


Đặc điểm các thiên triều 


Thời nhà Hạ: Thời đại đồ đồng 


Hài mươi mốt thế kỷ trước công nguyên, con trai của 
vua Vụ là Khải lợi dụng uy vọng và quyền thế hôi vua cha côn 
sống, đã giết chết người kế tục vua Vũ là Bá Ích (xuất thân từ 
hộ lạc Đông Di? mà lên ngôi, thiết lập nhả nước theo chế độ nô 
lệ sớm nhất ơ Prung Quốc là nhà Hạ. Từ đây, ngôi vua truyền 
cho con chứ không nhường cho người khác. Nhà Hạ được dựng 
lên, bát đâu chế độ xã hội nó lệ ở Trung Quốc, đóng đồ ở Đương 
Thanh tnay là Đăng Phong. Hà Nam). Trung tân thống trí của 
nhà Hạ thời đó nay là đải đất phía tây của tỉnh Hà Nam và 
phía nam tính Sơn Tây, Người thống trị tối cao xưng là "Ha 
hậu” ttức Hạ vương) lập ra quân đội, chế định hình pháp CVũ 
hình), bố trí giám ngục. Nhà Hạ chia địa khu cúa mình ra làm 
9 châu, cứ quan điều khiển từng châu, nhận cống nạp. Lại đúc 
chín chiếc đỉnh tượng trưng cho qäven lực của vua Ha đối với 
toàn quốc. Nóng nghiệp là nên sản xuất chủ yếu của nhà Hà, 
đã nấm được kỹ thuật tưới nước, lương thưc ngoä! việc đùng 
để âm, còn biết đem nấu rượu. Sản xuất thu cảng nghiệp chủ 


ỤI 


yếu có việc đục đóng xanh (đồ đựng rượu và bình khi bảng 
đóng xanh đều từn thấy ở bai di chỉ tại tình Hà Nam), nam 
ngọc và để gốm. Prí thức thiên van và lịch pháp liên quan mật 
thiệt với sản xuất nông nghiệp cùng bát đầu được tích lũy dân. 
Lịch phấp cứu nhà Hạ được người đời sau chỉnh lý, gọi là "Iạ 
tiểu chính”. Có thư cön phí lại hiện tượng mưa sao và nhất 
thực thời kỹ nhà Ha, có thể coi là ghí chép sớm nhất trong lịch 
sư thiên văn thể gởi. 

Trong khoang hơn 400 năm thống trí của nhà Hạ, có rat 
nhiều cuộc nói đạy cua nộ lệ, Đời vua Kiệt lá giai đoạn tan bạo 
nhất trong lịch sử 'Prung Quốc, ở giai đoạn này, các mâu thuận 
trong xá hội võ củng sâu sắc. Thể ký mươi sáu trước CN. bỏ 
lạc Thương cư tru ở hạ đụ Hoàng Hà trở tên lớn mạnh, thu 
lĩnh bạ lạc là Thành Thang thửa cơ phát động chiến tranh, 
tiêu điệt chế độ bao tần của vua Trụ. Đói bên đánh nhau to ở 
vụng đất Minh Điều tay là trấn Bác. ấp An, thành Vận, tình 
Sơn Tây). Vua Trụ đại bại, sau chết ở Nam Bão tnay là tây nam 
huyện Sào, tỉnh An Huy), Nhà Hạ bị điệt vong. 


Thời nhà Thương: Văn tự giáp cốt 


Triều Thương bắt đầu từ thế ký 16 trước ƠN, kéo dai 
ngọt 60 năm thì chăm dứt thế kỷ 11 trước CN), Khu vực trung 
tâm thống trị la tình Hả Nam ngày này, Vào thời ky cực thịnh 
triệu vua Võ Định! phía đồng tới bể Đóng, phía tầy đến phía 
tây tình Thiểm Tây. phía đồng hàc tới lieu Ninh, phía nam 
đếm lưu ve Trương fan, la nước lớn nhất đương thời, Thanh 
Thang dong đó ở đất Bạc, Đến đời vua Ban Canh, dời đó tới đạt 
Ẩn (nay là Ao Iương. Ha Nam! Đồ vậy nhà Thương con gọi Ìa 
Ân Thương. Nhà Thương phát triển manh vẻ cơ khí, Vụa Thương 
là người thông trị tôi cao đối với đất đán và thân đân. Các đạn 
thân chấp chính cao nhất gọi la "quản” Hoặc "tưởng" Chỉ hụy 
quân đội gọi la sự trương, Quân đối cúat v ưa Thương có Lam sử 


là ta sự, trung sứ và NẰứu sự, Nóng nghiệp chủ yêu là san xuất 


pứt 


lượng thực. Chủ nô lệ dùng các miéen ú rượu làm đại lượng 
lương thực, chứng tỏ nông nghiệp hưng thính. Chăn muội có 
địa ví trọng yếu. Thủ công nghiệp đạt tới trình độ khá cao. 
Đúc đồng, chế đỏ sành sứ, điêu khác ngọc thạch đêu là những 
mghề phát triển mạnh. Giáp Cốt vàn (chứ viết trên mai rùa, 
xương? và im văn (chữ khắc trên các dụng cụ băng đồng ) đêu 
đả la thứ văn tự quen thuộc. Quý tộc chủ nề lệ ở trong cung 
điện nguy nga. còn đời sống của nô lệ thì quả bì thần: Chủ nà 
lệ có thể giết nò lệ để cứng tế tổ tiên, hoặc khi chủ chết. nô lệ 
có thể bí chôn sông theo gọt là để xuống âm phú hầu ha chủ. 
chưng tỏ chế độ nö lệ tàn khốc vô cÑpg. 


Thời Tây Chu: Xuất hiện kinh Dịch 


Tư thế kỷ 11 đến năm 771 trước ƠN là triêu Tây Chu, 
thời ký cực thịnh của chế độ nó lệ Trung Quốc. Nhà È}*hu vấn 
là một bộ lạc ở trên cao nguyên hoang thổ trung lưu Vị Thủy, 
một thuộc quốc của nhà Thương. Giứi thể kỹ 11 trước CƠN, Võ 
vương lật đô triểu Thương, lập ra vương triệu Tây Chu. định 
đó ở đất Cáo. Tây Chu thực hành chế độ phân phong, tông 
pháp, làm cho chế độ nô lệ tiến bộ một bước. Nó lệ được làm: 
riêng. Nông nghiệp và thủ công nghiệp rãi phát triển. Ngoài 
cây lương thực, côn trồng phố biến dâu, đay và cây làn: thuốc 
nhuộm. Thủ công nghiệp có bàng trăm nghề, gọi là “bách cong, 
ngoại đúc đông, chế đó sành sứ, còn có nghề (iệt. 

Đời sống nó lệ quá cực nhọc như trâu ngựa, tầng lợp bình 
đân cùng bí quý tọc bóc lột. Cuối thơi Tây Chu, tầng lớp chủ nhỏ 
ngày càng suy yếu, Năm 841 trược CN, có cuộc bạo động làm 
lung Tay ách thống trị. Năm 771 trược CN, Khuyển Tuảit cảng 
phá đất Cáo. Chu U vượng bị giết, kết thúc triệu đạt Tây Chu. 


Thời Xuân Thu: Ngũ bá tranh hùng 


Nam 770 trước CN, Chu Bình vương đời đồ đến Luac áp. 


bắt đầu triểu đại Đông Chu, Đông Chu chia lắm hai thơi kỹ: 
Xuân Thu và Chiến Quốc. Hai chữ Xuân Thu là nhân biên niên 
sử của nước Lỗ (*“Xuân Thu”) mà thành danh. Thơi kỳ Xuân 
Thu kéo đải từ năm 770 đến năm 476 trước CN, là giai đoạn xã 
hội nó lệ ở Trung Quốc tan rả. Thời ký này chính trì suy yếu, 
các nước chư hầu tranh giành vương bá, sự thống trí của nhà 
Chu ngày một xuống đốc. Chiến tranh xảy ra liên miên, gây 
nêu bao tai họa. Nhưng dân dần chỉ còn lại một vài chư hầu, 
tộc Hạ tiếp xúc và liên hệ với các tộc khác để hòa hợp, nên 
mạnh lên. Cuối thời Xuân Thu, đã phát mình cách luyện sắt. 
Xuât hiện các đồ dùng bằng sát và lưới cày. Tư điền (ruộng 
riêng! phát triển, chế đó nộ lệ tan rã. 

Thời kỹ Xuân Thu xuất hiện Lão tử, Khổng tử và Tôn 
tứ... là ba nhà tư tưởng và quân sự vì đại. Bát đầu xuất hiện 
các danh gia học phái, với nhiều tư tưởng học thuật. Thiên văn 
lịch pháp phát triển mạnh mẽ, lưu lại cho thế giới ghi chép 
sớm nhất về sao chối HaLây. 


Thời Chiến Quốc: Trăm nhà đua tiếng 


Thời kỷ Chiến Quốc, từ năm 475 đến năm 221 trước CN 
là thời kỳ hình thành xả hội phong kiến ở Trung Quốc. Giai 
đoạn này các nước chư hầu liên tục lao vào chiến tranh, hai 
chử Chiến Quốc từ đó mà ra. ong hơn 250 năm, xã hội Trung 
Quốc trải qua những biển động đứ đội. Giai cấp địa chủ lớn 
mạnh dần, các nước liên tục thay đổi pháp chế, chế độ phong 
kiến từng bước được xác lập. Giai cấp địa chủ trở thành giai 
cấp thống trị, thay thế quý tộc chú nõ. Chế độ phong kiến tiến 
bộ hơn, thuc đấy sức sản xuất phát triển. Kinh tế xã hội phồn 
vinh hơn hản trước. Thơi kỹ nảy nông cụ bằng sắt nói chung, 
cây bừa nói riêng, đã trợ nên phố biến. Nông nghiệp phát triển, 
có những công trình thủy lợi như đập nước, kênh mương ở 


nước Trịnh. Thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng hưng thịnh 
đần. Vùng đất Lyến của nước Sở và Hàm Đan của nước Triệu 
lả hai trung tâm đúc sát nổi tiếng. Nghề làrn muối, nghệ dệt, 
chế tác đồ sơn cũng thịnh vượng. Một số đó thành của chư 
bầu, như Lãm “Pri của nước 'Pẻ, Hàm Đan của nước Triệu, Đại 
lương của nước Ngụy, đất, Sính của nước Sở, đân cư khá đóng, 
thương nghiệp phôn vĩnh. Cùng với sự phát triển kinh tế. Hình 
trạng các chư hầu cát cứ phân liệt cũng phải hợp nhất lại đân 
đần, chính trị tương ứng với kinh tế. Văn hóa cũng đa dang 
hơn, có thể nói là trăm nhà đua tiếng; khoa học kỹ thuật đạt. 
những thành tựu đột xuất. 


Thời Tần: Khởi đầu đế chế 


Năm 221 trước CƠN, Tần diệt sáu nước, chấm đút cục diện 
cát cứ lâu đài của các chư hầu suốt. thời Xuân Thụ Chiến Quấc, 
thiết lập nhà nước phong kiến tập quyền đa đán tộc đầu tiên 
trong lịch sử Trung Quốc. Tần định đô ở Hàm Dương (nay là 
tây bác Hàm Đương tính Thiểm Tây). Bờ cöi triêu Tần rãt rộng 
lớn, phía đông tới biển Đông, phía tây đến Làng Tây, phía bắc 
đến một, đải Trường Thành, phía nam tới bể Nam tIải. Dân cư 
đạt tới 20 triệu người. Nhà Tần sáng lập chế độ phong kiến 
tập quyền chuyên chế, có ảnh hưởng sâu sấc tới các triểu đại 
sau nảy. Đã thống nhất văn tự, các đơn vị đo lường, kích thước 
đường sá, xe cộ, làm đường, rất có lợi cho sự phát triển kinh 
tế. văn hóa. Triều Tần đã tu sửa và xây dựng gần như hoản 
thành Vạn Lý Trường Thành, công trình vĩ đại nhất thế giới. 
Triều Tần đã khai mở kênh Linh Cư, là công trình vận tải 
đường sông cổ xưa duy nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay. 

Tần Thuy Hoàng sử dụng quá đó sức đân, chế độ thống 
trị tan bạo đân đến hai cuộc khởi nghĩa lớn của Trần Thắng và 
Ngõ Quảng. Năm 206 trước CN, triệu Tân sụp đổ ở đời thứ hai. 


Là) 


Thời Hán: Văn đế, Cảnh đế 


Vương triểu nhà Han nối tiếp triều Tần, gêm hai thời 
kờ, Tây Han ttử năm 202 trước CƠN đến năm 8 CN: và Đông 
Hu (từ nam 25 đến 220). 


Nam: 202 trước CN, Lưu Bang nhân khi Sở. Han chiến 
tranh, đã đánh bại Hang Võ, xưng đế, lập nên triệu Hán, đóng 
đồ ở Trường An, sử gọi là Tây Hán. Thời kỹ đâu, Hán Cao Tổ 
Lưu Bang, kế đến mãy đời hoàng để tiếp theo, hấp thụ giáo 
huấn của triều Tân đã bại vong, thực hiện chính giích mới, 
giam nhẹ đóng góp cho đân, bôi đường sức đân, làm cho xã hội 
phục hỏi và phát triển. Thời kỹ Văn để, Canh đế, xã họi ến 
định. kính tế phôn vinh, sự gọi là “Văn Canh chỉ trị" Phép trị 
nước của Văn đế, Cảnh đế! Thực hiện chế độ quân huyện, 
phân quyền. Sau khi Cảnh để dẹp loạn bảy nước, thế lực cua 
vương quốc có suy yếu. Hán Võ để là thời cực thịnh của Tây 
Han, Hán Võ để về phương điện chính trị, ban bố “Thôi ân 
lệnh”. đã giải trừ được sự uy hiếp đối với trung ương; về phương 
tiện tư tưởng thực hành “bài truất bách gia, độc tôn Nho thuật”, 
làm cho chính trị tập quyền trung ương tiến thêm một bước 
vững chắc, về phương điện kính tế thì chủ ý hưng tu thủy lợi, 
áp dụng kỹ thuật sản xuất mới, khiến sản xuất nöng nghiệp 
phảit triển mạnh rne. Về phương điện quân sự, ba lần xuất binh 
đănh bạt Hung Nó, giải trừ sự uy hiếp từ phương bác. Văn hóa 
củng phát triển mạnh. Cuối thời Tây Hán. mâu thuẫn giai cấp 
†rợ nên sâu sắc. Nam 8, ngoại thích Vương Măng thưa cơ lật 
đỏ triểu Tây Hán, 

Đau khi Vương Măng xưng đế, thực hành cái tổ chế độ, 
cảng tăm cho mâu thuận tăng thêm, dân đến các cuộc khởi 
nghĩa nông đân, Lưu Tủ, mọt người bà con của hoàng tộc Tây 
Hàn. đã đo lấy thánh quả của nóng đân khởi nghĩa, năm 25 
đã lập chính quyền, đóng đỏ ở Lạc Dương, sư gọi là Đông Hán. 
Han Cang Võ để Lưu Tú trong thơi gian cầm quyền đa điều 
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chỉnh chinh sách, làm cho kinh tế, xã hội phục hồi vá phảt 
triển, sử gọi là "Hán Quang Võ trung hưng” "P1 giưa triểu 
Đông Hán về sau, ngoại thích va hoạn quan thay nhau chuyên 
quyền, dân tới cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân (Khan Vaiig), piáng 
đòn nặng nẻ vào ách thống tr‡ của Đồng Han. Sau vị thể lực 
cát cứ mạnh dân. sự thống nhất của Đông Hản tan vớ đần. 
Năm 220 Tào Phi xưng đế. Đông Hán điệt vụng. 


Thời Tam Quốc 


Sau Đông Hán, tiếp đên thời kỷ lịch sử ba nước ớ thế 
chân vạc là Nguy, Thục, Ngõ. Thời Tam Quốc bát đầu từ nam 
220. Tảo Phi diệt Đông Hản lập nước Ngụy, đến nắn 280 nhà 
Tấn diệt Ngõ. thông nhất toàn quốc, thì chấm đựt, Lổng cộng 
61 năm. 


Nguy đồng đó ở bạc Dương, chiếm lưu vực lĨoàng Hà, 
Hoài Hà. phía bác Trường Giang, Quan Trung, lúng Tây va 
phần lớn khu vực Liêu Đông, từ khi dựng nước đến nărn 365 bị 
Tư Mã Viêm lát đổ, cộng 46 năm, năm đời vua. 


Thục đóng đô ở Thành Đô, xưng là Thục Hán, Chiếm cứ 
Kim Xuyên, Văn, Quy, Thiểm Tày và Hán Trung, Tư nam 221 
Lưu Bị lập quốc đến năm 263 bị Nguy tiêu điệt, cộng 43 năm, 
hai đời vúna, 

Ngõ, đồng đô ở Kiến Nghiệp. chiếm eứ trung, hạ lưu 
Trưởng Giang và địa khu Lướng Quảng, Từ nam 229 Tôn Quyền 
xưng vương đến năm 280 bị Tân tiêu điệt, công 59 nam, bốn 
đời vua, 


Thời Tấn 

Tây Tấn và Đông Tàn con gọi là Lưỡng Tân Natt 265, 
Tư Mã Viêm thay Ngụy xứng đế, lấy quøc hiệu lạ Tấn, đeng đó 
ớ Lạc Dương, nư gọi la Páy Tân, Nărn 280 diệt Ngõ. châm: dựt 


thời kỳ Tam Quốc, thống nhất toàn quốc. Bờ cõi đông nam đến 
biển, tay đến Kim Song Lĩnh, tây nam đến Vân Nam, Quảng 
Tây, bác đến Đại Mạc, đông bác đến Liêu Đông. Năm 316, quý 
tộc Hung nô điệt Tây Hán. Phương bắc từ đó bước vào thời kỳ 
16 nước. Tay Tấn cóng có 52 năm, bến đời vua. Sau khi Tây 
Tân điệt vong, năm 317 Tư Mã Duệ kiến lập lại triều Tân ở 
phương nan, đóng đô ở Riến Khang (nay là Nam Kinh, Giang 
Tó), chiếm lưu vực Trường Giang, Chu Giang và Hoàng Hà, sử 
gọi là Đông Tấn. Nam 420 bị Lưu Dục tiêu diệt. Cộng lại 104 
năm, có mười một đời vua. Triều Đông Tấn diệt vong, phương 
Nam bước vào thời ký Nam triều. 


Thời Nam Bắc triêu: Hỗn loạn 


Tư năm 420 Đông Tấn diệt vong đến năm 589 nhà Tùy 
thống nhất toàn quốc, là 170 năm, Trung Quốc hình thành cục 
điện Nam Bác đối mặt, Nam triều và Bác triều, gọt gộp là 
Nam Bắc triều. 


Nam triều, năm 420 Lưu Dục diệt Tấn, kiến lập vương 


triều Lưu Tống, đến năm 589 triều Trần diệt vong, trải qua 
bốn triều đại là Tống, Tê, Lương, Trần. 


Bác triều, từ năm 439, Bác Ngụy bát đầu thống nhất 
phương bác, năm 534 Bác Ngụy phân biệt thành Đông Nguy, 
Tay Nguy. Sau đó Bác Tế thay Đông Ngụy, Bác Chu thay Tây 
Nguy, rồi Bác Chu lại diệt Bác Tê. Năm 581, Bắc Chu bị nhà 
Tủy thay thế. Tủy diệt triểu đại cuối củng của Nam triêu là 
Trần và Hạu Lương, kết thúc cục diện Nam Bác đối mặt. 


Thời Tùy: Tái thống nhất 


Năm 581, Dương Kiên (tức Tùy Văn đế) lạt đổ triều Bác 
Chu, xưng đế, lấy quốc hiệu là Tùy. Năm 583 định đô ở Đại 
Hưng (nay là Tây An, Thiểm Tây). Tùy Văn đế tiến hành hàng 
loạt cải cách, sức mạnh của đất nước được tăng cường. Năm 
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589 diệt nhà Trần, kết thúc cục điện Nam Bác triều phân liệt, 
thống nhất toàn quốc. Bờ.cõi phía đông nam đến biển Đông, 
phía tây đến đông Tân Cương, phía tây nam đến Vân Nam, 
Quảng Châu, phía bắc tới Đại Mạc, đông bác đến lưu vực Liên 
Hà. Xuất hiện cục diện phồỏn vinh. Đến đời vua thứ hai là Tùy 
Dạng đế (Dương Quảng) thì nổi danh là bạo chúa. Tùy Dạng đế 
phát triển mạnh công trình thổ mộc, mở rộng vận chuyển bằng 
đường sông, tuần du vô độ, liên tiếp đem quan đánh nước ngoài, 
sản xuất bị tàn phá nghiêm trọng, dân chúng oán thán. Từ 
nam 616 nông dân liên tiếp nổi dạy khởi nghĩa. Năm 618, Tùy 
Dạng đế bị giết tại Giang Đô (Giang Tô ngày nay), triểu Tùy 
điệt vong. Cộng được 38 năm, hai đời vua, là triều đại tuy phỏn 
thịnh được một giai đoạn, nhưng yếu vong hơn cả. 


Thời Đường: Thái bình thịnh trị 


Triêu Đường là thời kỳ kinh tế phỏn vinh nhất trong lịch 
sử Trung Quốc, là vương triều phong kiến tối cường thịnh, 
cũng là thời kỳ văn hóa phát triển đặc biệt cao. 


Năm 618, Lý Uyên xưng đế, đóng đê ở Trường An, kiến 
lập triều Đường. Thời kỳ vua Trính Quán (Đường Thái Tông 
(627-649) và Khai Nguyên thì cường thịnh, xã hội an định, kinh 
tế phôn vinh, văn hóa rực rỡ, thế nước hủng hậu, bờ cõi rộng 
lớn, phía đông bắc đến biển Nhật Bản ngày nay, phía tây bác 
đến tận Hắc Hải. Sau loạn An Sư quân, quốc thế suy dần, các 
phiên trấn cát cứ, trung ương tập quyên nhu nhược, hoạn quan 
chuyên quyên, chính trị thối nát, các thủ lĩnh đân tộc thiểu số 
ở biên cương thừa cơ phái binh quấy phá, mâu thuẫn giai cấp, 
mâu thuẫn đân tộc, mâu thuân trong nội bộ giai cấp thống trị 
từng bước chuyển hóa, Năm 875, khởi nghĩa nông dân do Vương 
Tiên Chỉ và Hoàng Sào cầm đầu làm lùng lay ách thống trị của 
triều Đường. Năm 907, bị nhà Hậu Lương tiêu điệt. Tổng cộng 
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21 đời vua lgàm cả Võ Tác Thiên), tồn tại 290 năm. 


Thời Tống 


Năm 960 Triệu Khuông Đần lật để Hậu Chu. xưng đế, 
định đỏ ở Khai Phong, kiến lập triểu Tống, sử gọi là Bác Tống. 
Triệu Khuêông Dân là Tống Thái tổ. Bác Tống chấm dứt cục 
điện Ngư Đại, 1Ô nước phân liệt cät cứ, Bờ cõi đông nam đến 
biển. phía tây đến tỉnh Cam Túc ngày nay, phía bắc đến Thiên 
Tần ngay rìay. 

Trươe sau đối địch với Liêu, Kim. Năm 1126. quân Km 
tân công Khai Phong, Bắc Tông diệt vong. Cộng có chìn đời 
vựa. Sau đóng đồ ở Lâm Án (nay là Hàng Châu), sử gọi Nam 
Tổng, đời vua đầu gọi là Tống Cao Tông. Năm 1279 thì hị nhà 
Nguyên tiêu điệt, cộng được 1573 năm, có chín đời vua. 


Thời Nguyên: Đế quốc Mông Cổ 


Quy tọc Móng Cổ kiến lập vương triểu phong kiến. Năm 
1206, thu ]ĩnh Thiết Mộc Chân thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, 
được cử làm Thành Cát Tư Hàn, lập chính quyền, bất đầu Imnở 
rộng bơ cố! ra bên ngoài, Diệt Tây Hạ. Kim và Đại Lý. Năm 
1271. Hất Tát Liệt định quốc hiệu là Nguyên, năm sau định đô 
ở Đại Đó. Diệt Nam Tống. Năm 1279, triểu Nguyên thông nhật 
toàn quốc. Bở cối phía đồng nam tới biển đông và Đài Loan. 
phía bac đến Tây Bá Lợi Á (Xibêri), phía tây đến Tân Cương, 
Vân Nam. Sau khi thống nhat, thí hành chế độ hàng tỉnh, là 
tmột cách thống trị hữu hiệu. Chủ ý khói phục và phát triển xã 
hội, kinh tế. Nghà đệt. đỏ gồm phát triển mạnh. Khai thông 
vận chuyển đường sông và đường biến, có thế vận chuyển lương 
thực đến tận kinh đồ của nhà Nguyên. Kimii đỏ không chỉ là 
thang tâm chính trí, mã còn là trung tâm thứơng nghiệp phỏn 
vinh, có quan hệ rộng rãi trong vả ngöài nước, 
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Thời Minh: Kiệt tác khoa học kỹ thuật 


Nam 1368, Chu Nguyên Chương (Minh Thái tỏ) kiến lập 
triêu Minh, đóng đô ở Ứng Thiên (Nam Kinh ngày nay) Nam 
1421 dời đó lên Bác Kinh. Thời Minh sơ, Chu Nguyên Chương 
phế bỏ chức vị Thừa tướng, thực hành chế độ nội các, gia tàng 
quân quyền (quyền của vuaá), thực thí chính sach mới, giam 
đóng góp cho dân, bói dưỡng sức dân, hưng tu thủy lợi, khai 
khẩn đất hoang, lập đồn điền, trí quan lại tham nhưng, đề 
xướng tiết kiệm. Quốc gia ổn định, kinh tế phỏn vinh, ngănh 
nghề phát triển, trình độ cao hơn hắn các triều đại trước. Tử 
giữa đến cuối triều Minh, ở một số nơi phồn vính tai Giang 
Nam: đã xuất hiện mầm rmnống của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Trịnh Hòa bảy lần ra nước ngoài (phương Tây) đẩy mạnh 
giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước. Từ thời vua Anh Tông 
bất đầu suy yếu dân, hoạn quan chuyên quyền, địa phương cát, 
cứ, thuê khóa nặng nẻ, nông đân liên tục khới nghĩa. 


Năm 1644, triều Minh suy mạt, quân khởi nghĩa đánh 
chiếm Bác Kinh, triều Minh sụp đố. 


Trong lịch sử Trung Quốc, triểu Minh chiếm địa vị trọng 
yếu, đạt những thành tựu kiệt xuất về khoa học kỹ thuật, văn 
học nghệ thuật và tư tưởng. Trường Thánh đời Minh khi thế 
hùng vĩ, là kỳ tích số một trên thế giới, Thành Bác Kinh với 
Cấm Thành Ìä nơi có những cung điện cổ xưa thuộc loại kiệt 
tác kiến trúc của thế giới. 


Thời Thanh 


Nhà Thanh là vương triều phong kiến cuối củng ở Trung 
Quốc, Chính quyền dùng giai cấp địa chủ quý tộc của Man Châu 
làm trung tâm chuyên chính. Tiền thân của nó là đân tộc Nữ 
Chăn. Năm 1616 kiến lập chính quyên Đại Kim (sử gọi là Hậu 
Kim!. Năm 16386, Hoàng Thái Cực xưng để, bạn đầu đặt quốc 
hiệu là Đại Thanh, Năm 1644 (Thuận Trị nguyên miền) Thanh 
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Thế tổ định đô ở Bác Kinh, bắt đầu kiến lập sự thống trị trên 
toàn quốc. Đến giửa thế kỷ 18, triểu Thanh đạt tới thời kỳ cực 
thịnh, gọi là “Khang Cân thịnh thế” trở thành một quốc gia có 
bờ cõi rộng lớn. 

Nông nghiệp phát triển, nghề thủ công hơn hẳn triều 
Minh, mang nhiều yếu tố manh nha tư bản chủ nghĩa; các lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tư tưởng cũng đạt 
nhiều thành tựu mới. Cuối thế kỷ 18, khởi nghĩa nông dân 
bùng ra ở nhiều nơi, làm suy yếu sự thống trị của triều Thanh. 
Từ sau Chiến tranh pha phiến củng với sự xâm nhập của tư 
bản nước ngoài, chính quyền nhà Thanh suy yếu dân, Trung 
Quốc dần đần trở thành xã hội nửa thực dân nửa phong kiến, 


Năm 1911, Cách mạng Tan Hợi lạt đổ ách thống trị của 
vương triêu, kết thúc chế độ phong kiến gần hai ngàn năm ở 
Trung Quốc. Triều Thanh tổng cộng qua mười đời vua, thống 
trị 268 năm. 


Trung Hoa Dân Quốc 


Sau khởi nghĩa Võ Xương, tình thế cách mạng đòi hỏi 
phải có một cơ quan lãnh đạo. Tháng 12 năm 1911, mười bảy 
tỉnh cử đại biểu đến họp tại Nam Kinh, bầu Tôn Trung Sơn 
làm đại tổng thống của chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân 
quốc, Lê Nguyên Hồng làm phó tổng thống. Tết Nguyên Đán 
năm 1912, Tôn Trung Sơn tuyên thệ nhậm chức, tuyên cáo 
Trung Hoa Dân quốc chính thức thành lập. Từ đó chuyển sang 
dùng Dương lịch, gọi là mở ra kỷ nguyên Trung Hoa Dân quốc. 
Ngày 28 tháng Một năm 1912 thành lập Tham Nghị Viện lãm 
thời. 


Mãn Châu quốc 


Sau sự kiện 18 tháng Chín, Nhật Bản đưa ra cái gọi là 
phương án giải quyết vấn đê Man Mông, theo đó, đội quân Quan 
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Đông của Nhật đem hoàng đế Phổ Nghỉ của triều Thanh đã bị 
phế bỏ đến vùng đông bắc thiết lập chính quyên tay sai ở đó. 
Tháng Một năm 1932, Nhật Bản lại đưa ra “Phương châm xử lý 
vấn đề Trung Quốc”, trong đó qui định tách vung đông bắc 
Trung Quốc ra thành một quốc gia. Chính trị, kinh tế, quốc 
phòng của nhà nước này do Nhật khống chế, người Nhật tham 
gia cơ quan hành chính từ Trung ương tới các địa phương. Ngày 
1 tháng Ba năm 1932, Nhật Bản muợn danh nghĩa “Mãn Châu 
quốc” đưa ra “Tuyên Ngôn kiến quốc”, tuyên bố thành lập “Mãn 
Chau quốc”. Ngày 9 tháng Ba, Phổ Nghỉ chấp chính tại Trường 
Xuân, lấy niên hiệu Đại Đông, thủ đó là Trường Xuân, cải thành 
Tân Kinh. Tháng 3-1934, Phổ Nghị xưng hoàng đế. Khi cuộc 
xâm lược của Nhạt đối với Trung Quốc thất bại, Mãn Châu 
Quốc cũng sụp đổ theo. 


Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 


Ngày 1 tháng Mười năm 1949, Ủy viên Hội Chính Phú 
nhân dân Trung ương cử hành hội nghị toàn thể lần thứ nhất, 
cử Lam Bá Cử làm Bí thư trưởng, Chu Ấn Lai làm Thủ tướng 
Chính vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Mao Trạch Đông 
làm Chủ tích Ủy viên Hội Chính phủ nhân đân Trung Ương, 
Chu Đức làm Tổng tư lệnh Giải phóng quân, Thẩm Điếu Nho 
làm Viện trưởng Tối cao Pháp viện... Ba giờ chiều cùng ngày, 
ba mươi vạn quần chúng thử đô Bác Kinh tụ tập tại quảng 
trường Thiên An Môn, trịnh trọng cử hảnh lễ khai quốc. Mao 
Trạch Đông trang nghiêm tuyên bế: “Nước Cộng hòa Nhân đân 
Trung Hoa đã được thành lạp!” Đay là biến chuyển vĩ đại trong 
lịch sử Trung Quốc, bắt đầu một thời đại mới. 


103 


V. THIÊN MỆNH TÙNG ĐÀM 


Chiêm bốc: một nền văn hóa đặc biệt 


Chiêm bốc đoán mệnh ïÌä một hiện tượng văn hóa cổ 
xưa, có căn cứ chứ không phải là do chủ quan tùy tiện. Theo 
truyền thuyết, nó đã xuất hiện sớm tử thời Tam hoảng Ngủ 
đế, song đó chỉ là truyền thuyết, đời sau dù ghí lại, vần không 
đáng tin. Nhưng có một điêu khả đi kháng định, là thuật chiếm 
bốc xuất hiện vào thời ký Ấn Chu. “Kinh Thï, “Thượng Thư`, 
“Tả Truyện”... trong thư tịch trước đời nhà Tần đã ghi chép 
những việc liên quan đến thuật chiếm bốc, chiêm tính, giải 
mộng, tướng thuật, Kham Dư thuật (tức thuật phong thủy). 
Đến “Kinh Địch” đúc kết nhận thức và kinh nghiệm của nhân 
đân thời thượng cế về các phương điện thiên văn, địa lý và xã 
hội..., được coi là kính điển về thuật chiêm bốc cõ đại. Đạc 
điểm của thuật chiêm hốc trước triều Tần là phần lớn liên 
quan đếm thiên văn, công việc nhà nông, chiến tranh và các 
hoạt động trọng đại, liên quan đến sự hưng vong của quốc gia 
cũng như của các cá nhân. Thời kỳ nảy thuật chiêm bốc thể 
hiện ảo tưởng của con người muốn chỉnh phục tự nhiên và 
thông hiểu các lực lượng siêu nhiên, phản ảnh khát vọng của 
con người muốn dự báo sự vận hãnh của lịch sư, dẹp bo sự rồi 


I0-{ 


loạn trong xã hội. Thuật chiêm bốc mang sắc thái thân thoại 
học và đân tộc học. Từ thời Lưỡng Hán trở đi, củng với việc 
con người nhận thức, phát hiện giá trị tự thân của mình, cùng 
với tiến bộ của khoa học nhãn thể, thuật chiêm bốc bắt đâu 
chuyến hướng sang cá nhân. Thuật chiêm bốc và các kiếu dự 
báo số mệnh, tiền đồ cá nhân do đó phát triển cực nhanh. 
Trong cuộc sống hàng ngày, con người ai mà chẳng quan tâm 
tha thiết tới biểu hiện nhân sinh và mạng vận. Thuật chiêm 
bốc chính lả đáp ứng nhu cấu tâm lý đó. Nó lấy cá thế con 
ngươi làm đối tượng quan sát, phần đoán và đánh giá, nhằm 
dự đoán mạng vận của từng người để biết cát hung, họa phúc, 
quy tiện, tho vếu. công đạt, hưng suy, sinh tự, thông qua các 
phương pháp hoặc kỹ xảo khác nhau, mã giải đáp câu hồi của 
tửng người. Con đường phát triển của thuật chiêm bốc, bói 
toán, đoán số mệnh, chính là như vậy. 

Gác kiểu chiêm bốc đoán mệnh đều có cơ sở lý luận nhất 
định, nhưng xét về bản chất, các thư lý luận ấy đều chỉ là ^inh 
nghiệm, chưa qua, chưa từng đước kiểm nghiệm. Dù áp dụng 
vào chính sự quốc gia hay vào một cá nhân, đều dựa trên kiến 
thức văn hóa tâm Ìý của song phương ]à người đoán (chiêm 
bốc) và người hỏi (vấn hốc). 

“Thư nhất là quan niệm '“Thiên Nhân cảm ứng”. Tư tưởng 
“Thiên Nhân cam ứng” tuy mãi đến thời Tây Hán Đổng Trọng 
"Thư mới chính thức đề xuất, nhưng sớm đã thâm nhập ý thức 
văn hóa của mọi người. Hoạt động chiêm bốc thời cổ, thiên tử 
tế trời tế đất, đêu xuất phát tử nhân thức về quan hệ Thiên- 
Nhân: nhân thế chịu sự chỉ phối toàn diện của Trời, sự chế 
ước của Địa. Người có cát hung (“hưu cứu”), Trời ắt chỉ ra. Cho 
nên "Dịch" có phép “Thiên thủy tượng, kiến cát hung”. Đời 
Hán, Đống Trọng Thư mới mình xác hoa nhận thức vẻ quan hệ 
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giữa người với Trời của người xưa mà đưa ra thuyết “Thiên 
Nhân cảm ứng”, một thuyết có ảnh hưởng sâu xa tới nên văn 
hóa Trung Quốc, đề cao đến mức tuyệt đối “Thiên mệnh” (Mệnh 
Trời), “Thiên ý” (Ý Trời). Thiên Nhân cảm ứng in dấu ấn đạm 
nét trong ý thức văn hóa của mọi người tới mức, mỗi khi gặp 
một biến cố bất ngờ, người ta không kịp trở tay, đêu bất giác 
thôt lên hai tiếng “Trời ơi!”, nghĩ đến ông trời ở tít trên cao 
xanh, sao lại để xảy ra sự bất công nhường này. Tử chỗ tin 
rằng có ông Trời tồn tại, thừa nhận Trời là chúa tể, con người 
phải thần phục ông Trời, nên không ít người muốn thông qua 

- các điểm triệu Thiên Nhãn cảm ứng để đoán biết ý của Trời. 
Thuật chiêm bốc đáp ứng đúng ngay nhu cầu đó. 

Thư hai là quan niệm “Túc mệnh”, nghĩa lả quan niệm 
con người có số kiếp. Các trường phái chủ yếu của văn hóa 
truyền thống Trung Quốc giải thích mệnh vận không giống 
nhau. Theo Nho giáo, mệnh vận là thể hiện của ý Trời. Cho 
nên Khổng tử coi “Úy thiên mệnh” là khởi đầu của “Tam úy” 
tha điều ky), Phật giáo tin rằng linh hôn bất điệt, mệnh vận là 
nhân quả báo ứng. Đạo giáo có cao kiến khác, cho rằng mệnh 
vận là sự vận động của “đạo”. “Trang tử. Đức Thí Phù” viết: 
“5inh tử, tôn vong, cùng đạt, bản phú, hiền dữ, vinh nhục, đói 
khát, nóng lạnh, là biến của sự, là hành của mệnh”. Tuy các 
phái luận thuật khác nhau, nhưng đều thừa nhận “mệnh” có 
“định phận”. Thời cổ ở Trung Quốc, trên từ thiên tử, dưới đến 
thứ dân, nhắc đến số mệnh, ai cũng phải thốt lên: “Số nó như 
thế!” hoạc: “Sinh tử do mệnh, phú quý tại Thiên”, hoặc: “Chỉ 
có 8 chữ gói gọn số mệnh” (Tám chứ đây Íä giờ, ngày, tháng, 
nărn sinh, gồm đủ can, chỉ để lập lá số Tử Vi hoặc lập quẻ), 
hoặc “Mệnh chẳng thể muốn mà được”. Quan niệm số kiếp 
như vậy có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thánh văn hóa 
Trung Quốc, tới hành ví và tính cách của người Trung Quốc. 
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Có người tín vào số kiếp quá mức, cam phận hèn mọn, hoặc an 
phận thủ thường. Có người tuy tin số mệnh, nhưng cho rằng “ý 
Trời xưa nay khó biết”, hơi đâu mà bận tâm. Có nhiều người 
hy vọng biết rõ mệnh vận và tiên đồ của mình trong hết thảy 
mọi phương diện, để rồi quyết định hành động sau đó. Có người 
không mấy khi xem bói, hoặc nghe giải đoán chỉ mỉm cười, bản 
tín bán nghỉ. Có người nghe gì tin nấy, làm y như lời thầy dạn. 
Có người nghe rồi bỏ đó. Cũng có người hoàn toàn phủ nhận 
quan niệm mệnh vận, số kiếp. 


Thư ba là quan niệm sùng bái sức mạnh siêu nhiên và 
hoài nghị sức mạnh của bản thân. Các nên văn hóa dân tộc dù 
có trình độ khác nhau, song đêu tồn tại các hiện tượng sủng 
bái quỷ thần, sùng bái các sức mạnh siêu nhiên, thờ cúng tể 
tiên. Chính sự sung bái các sức mạnh siêu nhiên này đã đần 
tới hình thành các tôn giáo, như Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Đạo 
giáo, Hỏi giáo. Chúa Jêsu, thánh Ala, Thích Ca Mầu Ni (Phật 
Như Lai) Trương Đạo Lãng, đâu phải là những người phàm 
phu tục tử? Họ là hóa thân của các lực lượng siêu nhiên, đức 
độ vạn năng. Một số người không tin vào sức mạnh siêu nhiên, 
thì chính họ cúng tin vào một lực lượng nào đó. Cá hai loại 
người ấy đều hoài nghĩ sức mạnh của chính bản thân họ. Có 
nhiều lý do đân tới sự hoài nghỉ này, nhưng chú yếu là do khoa 
học kỹ thuật lạc hậu, do trong xã hội có nhiều sự bất công và 
do mỗi người tự nhận thấy bản thân mình có không ít khuyết 
điểm. Ngày xưa người ta gặp nhau, dủ là thứ bậc cao thấp 
khác nhau hay là bạn hữu, thân quyến, xóm giềng, ai cũng tó 
ra khiêm nhường theo kiểu phong thái quân tử, tự hạ thấp 
mình so với người tiếp kiến. Sự khiêm nhường này không phải 

đẻ lay lòng người khác, má từ trong thâm tâm họ vốn hoài 
_ nghỉ vào sức lực của bản thân mình. Đó củng là hoàn cảnh 
nhân văn thời xưa ở Trung Quốc. Trong hoàn cảnh nhân văn 
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ây, khòng 1L người giãu kín lái trăng, trì tuệ, vì để ló ra, để 
chúoe họa thị phi hoặc mất mạng. Con khiêm nhường thì lại 
được mọi người đồng tình ma song yên ổn. Có ]e đo là ly do 
khien người Trung Quốc thời Erược cang ngày cảng thiêu tự 
ĐH, cạng ngax càng sùng bài cac lực lượng thần bị, 

Du Tác dụng của quan niệm và tâm lý nói trên, trong các 
triều đại, cac thuật chiêm bốc đêu rãt thịnh hành đôi với mọi 
tâng lớp xả họi. Trên tử thiên tử, dưới đến lẽ đân. hết thảy 
mộ) việc, như chính sự quốc gia, đến đường công danh khoa 
cứ, gia trạch, hôn nhân, thọ yếu v.v... người ta đêu nhờ đến 
các bóc sứ, khiển cho thuật chiêm bốc phát triển mạnh mê, 
Trước thời Tân Hán đã có Minh Quy Ky bốc, Bốc Phẹ thói bàng 
có thí, chiếm tỉnh, chiếm mộng (giải đoản giác mơ), Dịch quải, 
tướng thuật. Phong Thuy thuật. v.v 

Sau Tân Hán, vào triêu đại Tùy, nối lên thuật Ngủ Hành, 
Can Chỉ kỷ niên pháp, Cứu Cung, Lục Nhâm. Thái Ất, Ky Môn 
Độn Giáp, Kiến Trư, Tùng Thần, Lịch Gia. Thiên Nhận.v.v.. 
"Sử EKy. Nhi giả Liệt tru yên” có ghí trưởng hợp Hán Võ đế 
mời các bốc sư đến hỏi ngày nao có thế kết hón. Bốc sư thường 
là các bậc đạo sĩ. thái học sỉ. tăng đề. 


Thời ky Đường Tổng, lại xuất hiện thêm các thuật số 
khác như Phú Ky, Tử Bình, Quy Hoạch Quái Ảnh, rồi Chiết 
Tự, Sâm Ngữ cúng được các thuật sĩ thân hí hỏa đề dự đoán 
cát hung. L.ý luận tướng thuật phát triến mạnh. Bộ sách "Ma Y 
tưởng phạp” xuất hiện chính vào giai đoạn này. 

Đời Minh. hai bộ sách “Thiết Quán lâu” của Tr ương Trung 
và "Liêu Trang tưởng pháp” của Viên Củng được lưu truyền 
rộng rãi, 


Đến đời Thanh, không ¡1 thuật, số đã tuyệt tích, hoặc còn 
tồn tại nhưng cũng không còn điện mạo như bạn đâu nửa, Các 


thuật số có ảnh hướng lớn trong tảng lớI› văn nhân sĩ phú và 
dân gian. 


lì 


Tiết lộ mệnh trời 


Ngay trước ở Trung Quốc có qua nhiều thuật chị em bốc, 
được lưu truyện rất rộng rải, có ảnh hường vất mạnh me, ngoài 
nguyên nhân tâm lý văn hoa, nhân tố xã hội củng đồng vai tra 
quan trọng. Suốt từ triêu Ấn Chu cho đến Minh, Thanh. triểu 
đại não cũng có chức quan chuyên trach việc chiêm bốc, quan 
sát sự biến đối cua trời đất, của ãm dương, dự báo quốc sự, 
nhân sự. Trong bộ “Sự ký” có bai phân "Nhật giá liệt truyện” 
và “Thiên Quan tư” chuyên gbi lại những người và việc trọng 
yếu có liên quan với thuật chiêm hộc. "Phương Kỹ truyện” có 
kể tỉ mĩ về tướng thuật gia nổi danh thời Tam (QQuoe là Chủ 
Kiến Bình, cao nhân giải mộng Chú Tuyến và bạc ky tải vẻ bói 
có thị tbốc phệ! la Quản Lộ. 


Giai cấp thống trị đề xướng và coi trọng các thuật chiêm 
bốc, sĩ phu và đân gian thì lưu truyền, thực hành vả tiyến 
đương, cho nên các thuật chiêm bốc ngày một hưng thính. Vai 
trò chính trong việc lưu truyền các thuật, chiếm bốc là thuộc 
về giới văn nhân sĩ phụ, với nhiều tên tuối lựng lẫy như Trần 
Đoàn với Tư Vị, Tự Bình với số Định Chân (hoặc thuật Tư 
Bình), Lý Thuận Phong với "Thôn Bối Đỏ”, Trân Đoan với "Ma 
Y tướng pháp". Ta Thạch với “Chiết Tụ”, Phi L.ý Tiên với YQuế 
Hoạch quái ảnh”. Trương Canh Hoa với  Phiết Quán lâu”, Viên 
Liễu Trang với "Liêu Trang tướng pháp", rồi Đăng Nhất Hạnh, 
Tang Đạo Mậu, Lý Hư Trung (đời Đường), Lãm Hiểu Công, v.v, 
đều thâm thúy vẻ chiêm bóc, đoạn số tiệnh. Trại có những gì 
phu tuy không hành nghề chiếm bốc, những lại họ công phi 
chép mọi sự việc và con người liên quan đến thuat chiếm bộc, 
hoặc đúng thơ phú để điển giải, giải thích, tông kết lý luận 
chiêm bốc, cho đệ hiểu, để nhớ, có lúc păng lên tới mức nghệ 
thuật, như một huạt động nghệ thuật, cang lam chủ ân gian 


cốt chiếm bóc như mặt lình vực thần thánh và huyện bị, cao 
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hếc sư, pháp sư như nhưng ngưới có khả nang giao tiếp với các 
lực lượng siêu nhiên, nên rất đáng kính. 

KRhông thể không nói tới ảnh hưởng của chế độ khoa cử 
đối với thuật chiêm bốc. Xã hội phong kiến coi hoàng quyền là 
chí tôn, lấy tông pháp thống trị làm đặc trưng của đảng cấp xã 
hội, địa vị xã hội và sự giàu nghèo, quý tiện của mỗi thành 
viện xã hội đã được định sản tử bên trên. Vương hầu khanh 
tướng nếu không vi phạm vương pháp, xúc phạm hình luật, thì 
sau khi chết đi vẫn còn truyền lại tước vị, quan chức cho các 
con cháu đời đời. Còn dân chúng phải ở địa vị bần tiện, trừ phi 
lập đại công mới mong thay đổi địa vị. Quy chế ấy đạt tới đỉnh 
điểm vào thời đại Nam Bác triều. Chí có hai đại gia tộc họ 
Vương và họ Tạ là tôn quý. 

Nhà Tùy bắt đầu mở chế độ khoa cử, mở va con đường 
tiến thân cho kế sĩ. Học giỏi, thi đỗ cao sẽ được làm quan, thay 
đối hẳn địa vị bản tiện. Thế là đan chúng hy vọng liệu có ngày 
mình sẽ thành danh. Họ quan tâm đến mạng vận của mình. 
Đến đời Đường, các thuật chiêm bốc bắt đầu chú trọng chủ 
yếu tới phuơng diện mạng vận của các cá nhân, nên được lưu 
hành rất rộng rãi trong tầng lớp sĩ phu và dân gian. Vậy là chế 
độ khoa cử tiến bộ hơn chế độ tông pháp thế tập, đã đem lại hy 
vọng và ảo tưởng cho nhiều người, là cơ sở cho sự phát triển 
mạnh mê các thuật chiêm bốc. Những người đi học đều xem 
bói để biết vận mạng của mình. Một nhà khoa học Mỹ tên là 
Luessa đã thứ thống kê phân tích các trường hợp xem tướng đời 
nhà Đường, được ghi lại trong “Thần tướng Hội Thiên” thì thấy 
trong 546 trường hợp xem mạng vận về mọi mặt, có tới 20,91 
hỏi về đường công danh và 18,22 hồi về hoạn lộ. Đấy mới chỉ 
trong nh vực tướng pháp, chưa nói đến các thuật chiêm bốc 
khác, như Dịch quái, Chiếm tỉnh, Chiết tự, Lục Nhâm độn v,v., 


Tất cả các thuật chiêm bốc, tuy tên gọi khác nhau, nhưng 
đều xuất phát từ các tín tức. đứ liệu hoặc phủ hiệu mã tìm ra 
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quan hệ tương ứng với nhân sự (người và việc). Chiêm tình 
thuật căn cứ vào sự thay đổi vị trí của các ngôi sao. “Diech” là 
thứ phù hiệu mà thuật sĩ thông qua tượng quẻ để giải đoán. 
Thông thường có năm loại phù hiệu là văn tự, ngôn ngữ, đồ 
hình, đường vạch, mau sắc. Khi một dữ kiện chưa đủ giải quyết, 
vấn đê, thuật sĩ có thể chọn lấy phủ hiệu mới để giải đoán cho 
xong mới thôi. Có thể nói các dữ kiện và phủ hiệu sẽ được lập 
thành một phương trình có vô số lời giải khác nhau tủy theo 
nhu cầu cụ thể, mà người không phải là thuật sĩ sẽ không sao 
hiểu nổi. Ï 

Chẳng hạn, từ giờ, ngày, tháng, năm sẽ lập nên phương 
trình tám chử (như Nhãm Tý, Quý Ty, Kỷ Mão, Bính Thân, 
chẳng hạn). Tám chử này có liên quan tới ngũ hành Kim Mộc 
Thủy Hỏa Thổ. Tùy theo người xem bói muốn hỏi về lĩnh vực 
hoặc phương diện gì (công danh, hoạn lộ, thọ yểu, giảu nghèo, 
hôn nhân, gia trạch, cầu tài, cầu mưa, kiện tụng, ăn uống, vân 
vân và vân vân...), thuật sĩ sẽ đưa ra những lời giải khác nhau 
về người và việc đã xảy ra, đang diễn biến hoặc dân tới kết 
cục thế nào. Sự linh nghiệm sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính 
là dữ kiện, tin tức ban đầu có chính xác hay không vả tài nghệ 
của thuật sĩ cao minh đến mức nào. Một thuật si cao mình 
hoản toàn có thể điều chinh những dử kiện thiếu chính xác 
ban đầu, để đưa ra những lời giải xác đáng, đáp ứng đúng nhụ 
cầu của người xem bói. 


Các danh gia bàn về mệnh 


“Khổng tử Tập Ngữ” có viết: 


*®Khổng tử nói: Ngày xưa các bậc thánh nhân quân tử 
uyên bác mà không gặp cơ hội tốt thì có nhiều vị, đâu phải 
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riềng một Không Kháu nay? Hiến với dữ là chỉ về tại, vì với 
bắt vì la chỉ vẻ người. ngộ với bất ngộ la chỉ vẻ thơi, tử với 
sinh la chỉ về mệnh. Cón tai nang ma không gặp thời cơ tốt, 
thì dụ có tải cũng vô dụng, Nếu gấp cơ hội tot, thì có gi ngàn 
trở tui tai ?, 

Trong "Không từ Tạp Ngữ Tai kế: 

“Ló Ai Công hỏi Không tư: YCó trí tuệ thì trường thụ phái 
khong?” Không tư đáp: "Người có ba cái chết khong phải đo 
trệnh chứ định, mà Ea do người tự chuốc lấy. Ngươi nghĩ ngơi 
không đứng lúc, ăn uống không tiết chế, làm lung quá độ. thì 
bệnh tật sẽ keo đến sat hai lá một cái chết, Người ơ địa vị 
thấp mà cứ phạm thượng, ham dục quá độ. yêu sen không 
ngưug, thì sẽ bị hình phát kéo đến sát hại, la hai cái chết. 
Ngươi ï† mà xâm phạm chỗ người đóng, nhỏ yếu ra khinh khi 
lợn tranh, giận dữ mà không tự lượng sức mình, thì sẽ bị binh 
khi ập đến sát hại, là ba cái chết, Ba cái chết kiểu ấy không 
phán do mệnh, mà là đo người ta tự chuốộc lây”. 


“Liệt tử, Lực Mệnh thiên” có viết: 


Lực hỏi Mệnh: Công lao của ngươi lãm sao sánh nổi với 


Mệnh đáp: Vậy ngươi có công lao gì đòi sanh với ta ? 

Lực nói: Thọ yếu, khốn cùng, thành đạt, bần tiện, phư 
quy, đều là những việc Lực ta có thể lắm. 

Mệnh đạp: Trí tuệ của Bành Tố chẳng hơn gì Nghiêu. 
Thuần, ma thọ đến tâm 1răm) tuổi; tài tráng của Nhan Hỏi không 
thua gì ai, vậy ma chì sống được đến tuổi ba mươi hai. Đực độ 
cửa Trọng Nỉ không thua gi các chư hầu má hị khôn ở Trần 
Thai: Kiệt, Trụ bạo ngược mã lại làm vụa, Lý Trat không được 
lam quan ở đất Ngõ, Điện Hoàng Chuyên lại có nước Tẻ, Bá 
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Di, Thúc Tẻ chết đói ở núi Thủ Dương. Nếu đây là do Lực nhà 
ngươi làm được, vì sao lại khiến người này trường thọ, kẻ kia 
yếu tử? Vị sao để thánh nhân khốn cùng, mà nghịch tặc lên 
ngôi? người thiện nghèo khổ, mà kẻ ác lại giàu sang? 

Lực nói: Ngươi nói như vậy, thì ta không có công lao gì? 
Có phải sự vặt vốn thế, hay là do Mệnh đã an bài má thành 
như vậy?””. 


Lư Trọng Nguyên đời Đường giải thích: “Mệnh ]à phần 
tất định, không có lực bất thành mệnh, lực là lực tiến thủ, 
không có mệnh bất thanh lực. Có mệnh đó, át nhờ lực đó. Có 
tực đó, hoặc gia phú trợ với mệnh đó, hoặc giá không thể với 
tới, thì gọi là võ mệnh (nghìa là có mệnh nhưng cũng chăng 
khác gì võ mệnÌ), ÝŸ vào mệnh mà không cần lực, gọi là đợi 
thời. Tin mệnh má không tìn lực, là sai lãm lớn. Tìn lực mà 
không tỉìn mệnh, cũng sai lãm nốt”. 


“Thân Giám” viết: 
Có người hỏi: “Tại sao người nhân nghĩa thì trường thọ?”. 
_Ta đáp: “Người nhân nghĩa bên trong không làm tên hại 
tính, bên ngoài không làm tốn hại vật, trên không phạm đến 
trởi, dưới không phạm đến người, piử đúng chứng mực, hòa 
khí, nên tại họa không đến, mà gặp toàn những điều tốt đẹp. 
Đó là bí quyết trường thọ”. 

Lại hỏi: "Chuyện Nhan Hội thì sao?” tNhan Hồi có tài 
mà bị chết sớm), 

Ta đáp: "Đo là mệnh. Liia mạch không phải chỉ chìn rủ 
vào muủa ha, hoa đẹp không chỉ nơ bửng vào múa xuân. Hỏa 
khí thể não mệnh như thế ấy, tuy nói là đoán, những tFopg có 
trường”. 


Vương Xung trong “Tụng Hành” viết: 


“Phàm người ta gặp mọi chuyện hay đở đêu do mệnh quyết 
định. Có mệnh tử sính thọ yểu, có mệnh phú quý bần tiện. Từ 
vua chúa đến thường dân, tử thánh hiên đến hạ ngu, hễ có 
đầu, có mất, có máu, ắt đều có mệnh. Định mệnh nghèo khốn 
thì du đang phú quý, cũng sẽ gặp tai họa. Định mệnh phú quý, 
thi dù đang nghèo khốn, cũng sẽ gặp phúc thiện. Cho nên người 
có quý mệnh, khả đĩ từ tiện thành quý, người có tiện mệnh, từ 
giàu ất sẽ thành nguy. Phư quý giống như thần trợ, bản tiện 
giếng như quỷ họa”. 

Vương Xung còn viết trong “Uuận Hành”: 


“Tống, Vệ, Trần, Trịnh, bốn nước cùng bị diệt vong một 
ngày. Nhân dân bốn nước còn chưa đến nỗi lộc bị suy bại, nhưng 
cùng bị tai họa hủy diệt. Đó là vì đất nước bị xâm lăng, bị. 
quốc họa. Cho nên quốc mệnh thắng (hơn) nhân mệnh, thọ 
mệnh thắng (hơn) lộc mệnh”. 


Dương Hùng trong “Pháp Ngôn” viết: 


“Có người hỏi mệnh, ta đáp: Mệnh là do trời định, khong 
phải do người tạo ra. Người tạo ra, không phải là mệnh. Lai 
hồi: Thế nào là đo người tạo ra? Ta đáp: Làm cho sống mà như 
chết, chết mà như sống, đó khóng phải mệnh, mà là do người 
tạo ra. Mạnh thì không thể né tránh, mệnh là tất định. Đối 
với cát nhân, hung cũng là cát; đối với hung nhân, cát cũng là 
hung. Thời gian cứ trôi đi, đến thì quá chậm, đi thì quá nhanh, 
cho nên quân tử rất quý thời gian!”. 


-ký Tiêu Viễn trong “Đới đương truyện” viết: 


“Bằng vào tài năng của Khổng Trọng Ni (tức Khổng tử) 
mà hai nước Lễ, Vệ không được giáo hóa toản vẹn, bằng vào 
tài hùng biện của Khổng Trọng Ni mà lại không được Lỗ Định 
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Công và Ai Công tin phục, bằng vào sự khiêm nhường của Khổng 
Trọng Ni mà còn bị Tứ Tay đố ky, bằng vào trí tuệ của Khổng 
Trọng Ni mà còn bị nguy khốn ở Đông Thái, bằng vào đức 
hạnh của Khổng Trọng Ni mà còn bị Thúc Dã phi báng. Đạo đủ 
để cứu khắp thiên hạ, mà lại không thể khiến cho một Tigười 
thành quý nhân; ngôn (lời nói) đủ để luận vạn đời, mà đương 
thời chẳng được tin dùng; đức hạnh đủ để cảm động thần linh, 
mà lại không thể kính phò một người trần tục; ứng phó được 
với mấy chục quốc gia mà lại không được quân vương trọng 
dụng, phải bên ba khắp nơi, chịu nhục chốn công khanh, Không 
tử không gặp thời là như thế. Đến đời con cháu của Khổng tử 
hoàn toàn chẳng hoàn mỹ như cha ông, vậy mà lại được phong 
đất rất rộng, chu đu khắp các chư hầu. Học trò của Khổng tử 
chẳng buôn Ìàm quan, ngồi nghỉ ở nhà mà được Ngụy Văn hầu 
bái làm sư (thầy), người khắp nơi vô cùng tôn kính, trong khi 
về mọi phương diện không thể so với Khổng tử. Cho nên trì 
loạn là mệnh, khốn cùng hay thành đạt là mệnh, quý tiện là 
thời. Quân tử bất đắc ý, mới thốt lên chê trách triều đại không 
tốt. Khuất Nguyên trầm mình xuống sông Mịch La, Giả Nghị 
phần nộ cũng là vì lẽ đó. Cho nên thánh nhan sở di là thánh 
nhân, vì biết mệnh mà vui”. 


Lưu Hiệp trong “Tân Luận” viết: 


“Mệnh là căn bản của một đời. Tướng là trợ thú cho mệnh 
mả thành. Mạnh đã có, khỏi cần hiện hình, tướng thì phải 
hiện hình. Có mệnh, nhất định có tướng. Có tướng, nhất định 
có mệnh. Tướng mệnh của người, hiền ngu quý tiện, trường 
đoản cát hung, kết thai chế khí, tiếp khí hậu mà sinh ra, hoặc 
cảm nhận ngủ đế tam quang, hoặc ứng với long tích khí mộng 
giáng lạc xuống trần gian, cho nên tướng mệnh phải vâng then 
trời và tỉnh tú. Gặp cát tỉnh thì cát lợi, gặp hung tình thì hung 
hiểm. Vì thụ khi ban đầu, nên tướng mệnh đã định sẵn, quỷ 
thần hay thánh nhân cúng không thể cải biến”. 


Trương Sùng Lan trang “Hối Lư Văn Sao” viết: 


“Co người hỏi: Nói định mệnh là thế nào? Ta đáp: Cứ 
xem thánh hiếp thời xưa nghèo khổ hản tiện, còn bọn tiểu 
nhân lai phú quy trưởng thọ, thì khác hiểu. Nếu không phải là 
định riệnh an bải, tại sao Tại bát công đến như thể? Lại hỏi: 
Nếu vậy, thị có cân nỗ lực tụ đưỡng đức bạnh, miệt mài làm 
tụng không tiếc sức nửa chăng? 'Ta đáp: Cái đó gọi là giữ Đạo 
má đợi mọnhh Giống như phải ăn để mà sống, đù biết thọ yếu 
là định mệnh, nhưng không thể bó việc ăn nong, Ma sự thọ 
yếu khác nhau hoàn toàn không phải vì sự ăn uống no đủ hay 
thiểu thôn. (?ho nên người hiểu mệnh sẻ không bo sự nghiệp 
đang làm, không quan tâm nhiều đến phú quý bấn tiện. Kẻ 
tiểu nhân Lhì ngây pảo cũng chăm chăm tìm đu mọi cách để 
đoạt lấy tiền tài bất nghĩa, đoạt được thì dương dương tự đắc, 
cho là nhờ tai năng của mình, chư không hiểu đó cũng là định 
mệnh. Lại hỏi: Nay có kẻ trộm cướp tài sản cúa người khác. 
chăng le trộm cướp củng là định rnaệnh? Ta đáp: Lãm trộn: 
cướp không phải là định mệnh, nhưng trộm cướp có lấy được 
tiên của hay khong thì là đo mệnh. Phàm những sự có thể tự 
làm chủ thị không liên quan đến mệnh, tại sao không thế tự 
chấm dựt việc trộm cướp? Hơn nữa trộm cướp không phải lần 
xào cũng lấy được tiên của, điều này đã rò ràng, Cây có nớ hoa 
cũng phải có thời gian nhất định. Nếu đem vào trồng trong 
nhà, chăm sóc tưới bón đúng cách, thì hoa xuân có thế nở giửa 
ruủa đồng, hoa mùa thu có thể nơ giữa mùa hạ. Nhưng đến 
một lúc nhất định sẽ không thể nở nứa. Hoa chỉ nơ sớm hay 
muộn, chứ không thể cưỡng bách loài không có họa phải nơ 
hoa. Nghĩa là chỉ cưỡng bách những gì không thuộc về căn 
bản, thì may ra còn được. Không thể bỏ việc học háảnh, lắm 
lụng, giống như cây vưa ra lá đã đem ngát lá, chải cành. ám 
như vậy tức là khóng giử mệnh, là trái lẽ tự nhiên, thì ất nguy 
khôn. 
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Sử Niệm Tổ trong “Du Du Trai Văn Cảo” viết: 


“Học thuyết Ngủ hành sinh khắc, bậc quân tư tin vào 
nó, nhưng không tin đến mù quảng, mà chỉ nên coi đó là thứ lý 
luận tham khảo. Những người quá sa đà vào học thuyết ấy cho 
câu mói của Tổng Nhan Tông “Phía tây của nhà bên đóng là 
hướng đông của nhà bên tây” là một câu đầy trí tuệ. Ký thực 
đó chỉ là thứ ngôn luận ngu muội. Thiên địa rộng lớn, vạn vật 
ở trong đó làm gì có phương hướng. Con rận không bò về phía 
nam, kim nam châm không chỉ hướng đông tây. Nhưng người 
đi về phía nam, con rận trên thân người ấy chẳng hẻ chết. 
Cảm la ban chạy theo hướng đông tây, hướng mũi kim không 
đổi. Nếu muốn bàn đến độ gần xa trên đại địa mênh móng, thì 
Thái sơn không nhất định ở phương đông, Hca sơn không nhất 
định ở phương tây, việc tế lễ không nhất định phải cứ hành ớ 
đân Nam Giao, cũng chẳng thế nói có phương bác. Viên Giản 
Trai của bốn triều cho rằng thiên can địa chỉ không có ÿ nghĩa, 
những chữ số 1.2,3,4 chẳng khác gì nhau. Nếu đây là chữ số 
đạt điện, thì bát quất cũng là chữ số, chữ số thành thì nghĩa lý 
thể hiện, nghĩa lý thế hiện thì cát hung sinh, cầu sinh con trai 
mà gặp số 1 số 3, cầu lấy vợ mả gặp số 2, số 4, sao bảo đó 
không phải là điểm triệu? Huống hồ khí ngũ hành là mẹ của 
vạn vật, đơn thuần hay phức tạp, dày hay mỏng, biến hóa võ 
củng tân. Tích tụ dâu quá nhiều thì sẽ tự đốt cháy mình, tích 
tụ thủy quả nhiều thì sẽ sinh rêu, tích hỏa quá nhiều thi sẽ 
thành tro. Thúy có chứa Kim thì sẽ không khô hạn, sẽ tự ngãm 
vào hố (đất) mà chảy. Chưa ngủ kim liền với nhau trên núi 
cao sẽ không mọc một ngọn cỏ. Có mọc bám vào tường thành, 
thì tưởng thành kiên cố rồi cũng sẽ sat lở. Thủy trùng nề tránh 
chó đất khô hạn, mộc trùng e sợ gió tây. Gà (là Dâu thuộc 
Kim) cất tiếng gáy vào giờ Mão. Chuột CTí thuộc Thúy trời 
hang vào giơ Sửu. Heo cái (Hợi, Thuy? sinh lần thứ hai ăn rấn 
giun đo Ủy, Hóa, cóc sợ lửa (Hóa), giao ly sợ Kim. có khi 


cường tráng mà e sợ nhược tiểu, lớn mà sợ nhỏ, mềm mà phá 
được cứng. Đại khái là sự vật đác khí thuần mà thâm hậu thì 
triệu chứng hiển rmainh, đắc khí phức mà mảng manh thì triệu 
chưng lân lộn pha tạp. Chỉ có sự vật khó nói lý, không có sự 
vật vô lý. Không phải người uyên bác, chẳng thể lý giải, mà 
người uyên bác cũng chẳng thể lý giải đến cùng. Ta từng đọc 
bao nhiêu loại sách, nhiều lần phải thốt lên những lời thán 
phục các khoa chiêm tỉnh, độn giáp, phong thủy địa lý dựa trên 
học thuyết Âm Dương Ngủ hành. Nhưng đáng sợ thay, những 
người vận dụng học thuyết, ấy như Khoái Thông, Hoa Đà, Thịnh 
Phác, Lý Hư Trung... lại toàn chuốc họa vào thân. Mấy ai đủ 
tài bình tĩnh quan sát vạn sự vạn vật, quy về một. mối, vượt 
qua được cát hung họa phúc, thấu hiểu hết sự ảo điệu của âm 
đương ngũ hành ?”. 


Bài “Từ” cúa Mông Chính viết: 


“Văn chương cái thế như Khổng tử mà còn khốn ách ở 
nước Sài, vú lực siêu quần nhự La Vọng đành ngồi câu cá nơi 
sông Vị. Thầy Nhan Hỏi chết yếu đâu phải vì thầy là kẻ hung 
bạo. Bọn đầu trộm đuôi cướp lại sống lâu, chúng nào có lương 
thiện gì. Vưa Nghiêu, vua Thuâấn là đấng minh quân, sinh ra 
lũ con võ lại. Cế Tấn tâm tính ngang ngược thì con cái toản 
người hiếu thuận. Cam La mười hai tuổi làm thừa tướng. Mãi 
Thần nam mươi tuổi được công khanh. Án Anh thấp bé vua Tê 
phong cho chức Tể tướng. Hàn Tín trói gà không chặt lên ngôi 
vị thống soái Hán triều. Lúc chưa gặp thời, cơm không đủ ngày 
hai bữa, khí vận hanh thông đoạt tam ấn Tẻ vương. Triệu Xong 
nắm giữ hùng binh nhiều nước, một sớm một chiều hết thời 
chết trong bụi có. Lý Quảng tay không đánh chết hố, suốt đời 
không tước lộc. Phùng Đường tải ani bang tế thế, đến giả vần 
chẳng chê dung thân. 


Thượng cổ thánh hiển, chẳng ai trốn thoát vòng số mệnh 


âm dương”. 


Độc Dịch lão nhân thời Tiên Đường nói: "Phánh nhân đã 
dạy: Không biết mệnh cháng thể làm quân tử”. 


Ký sự 


Sách “Đào Yêm tùng đàm” ghi: 


“Tương truyền Khổng tử sinh ngày 17 tháng Tám, mất 
ngày 18 tháng Hai, Ít ai biết can chỉ. Ta đã tra ra được 8 chứ là 
Canh Tuất, Ất Dậu, Canh Tý, Giáp Thân. Chu lịch lấy tháng 
Mười làm chính nguyệt”. 


Sách “Thông Hội” của Viện Thụ San ghỉ Khống tử sinh 
tháng Mậu Ty, chứ không phải tháng Ất Dậu". 


“Ngụy thư. Tôn Thiệu truyện” viết: “Tôn Thiệu cùng các 
quan vào triêu, cửa eụung chưa mở, thế là đứng ngoài cửa chờ 
trời sáng. Tôn Thiệu kéo quan Lai bộ lang trung Tân Hùng ra 
khỏi chô đồng, nói nhỏ với Tân Hùng: “Nhưng người kia không 
lâu nửa sẽ chết hết, chỉ có tôi và ông còn được hưởng phú quý 
mà thöi”. Tân Hùng kinh hải, chưa hiểu sẽ có chuyện gì. Quả 
nhiên không lâu sau xảy ra tai nạn Hà Âm, đúng như lời Tôn 
Thiệu. Tài đoán mệnh của Tôn Thiệu ai biết cũng đêu lấy làm 
kinh đị”. 


Sách “Hàn xương Lê văn tập” ghi: 


Điện trung thị vệ Lý Hư Trung, tự Thường Khách. Thế 
tổ Lý Xung sống vào thời Thái Phát Nguy rất hiển hách. Phụ 
thân của Ly Hư Trung tên Lý Huy, làm huyện úy huyện Ôn, 
tính Hà Nam, lấy con gái thái thú Tran Lưu, sinh được sáu 
người con, Lý Hư Trung là út, rất được cha mẹ yêu vì. Đến 
tuổi trường thanh, Lý Hư Trung miệt mài học tập, việc gì cũng 
tỉnh thông, đọc các loại sách dịch ly hiểu rất sâu xa, nghiên 


JI9 


cứu ngủ hành sinh khắc áp dụng vào nàm tháng ngày giở sinh 
của mọi người toà đoán mệnh cho ho về thọ yếu, hiển nợu. cát 
hung, đoán: đâu trưng đó, vô củng lình nghiệm. 


-Sách “Đông hiên bút lục” của Ngụy Thái phi: 


Vào thời kỹ Khánh Lịch, Chương Tuân Công bị bải chức 
tế tướng, đi làun trì châu ở Trần (Châu. Trương Phương Bình, 
Tống Tư Kính là hai học sĩ cùng đến bái kiến, họ Chương nói: 
“Đời người sang hèn đều có số mẹnh cá. Pa xem ngày giờ tháng 
năm sinh của người ta, nếu có ha điểm tương hợp về can chỉ, 
thì không làm tể tướng ất cũng làm khu mật phó sứ”. 


Hai vị Trương, Tống ra về. liễu theo cách đó đoán mệnh 
cho mọi người, trong đó chỉ có hai người là Lương Thích và Là 
Đoan Bật cá ba điểm can chỉ tượng hợp, thì thở dài, vì khi ấy 
Lương, Lã chỉ là hai vị quan nhỏ trong triểu, Nhưng đến riàm 
Hoàng Thạch, Lương Thích được làm tể tướng, năm Hi Vu, Lã 
Đoan Bật được làm khu mật sứ, ứng với lõi Chương Tuân Công 
ngày trước. 


Sách “Kiến Quang tiên lục” của Thiệu Kiện Ôn ghi: 


Thông Diễn đã 80 tuổi, giỏi thuật đoán mệnh, giao du 
rộng rãi với các bậc sĩ đại phu. Đầu năm Thiệu Thánh, ta làm 
quan ở Trường An, có hỏi Thông Diễn vẽ mệnh của Phạm Tuyên 
Công. Thông Điền đáp: “Mệnh của Phạm thừa tướng chỉ làm 
đến chưe tham t?ï chính sự là củng. Nhưng hiện thời mạng của 
những người giúp việc trong triều đình đều tương đếi kém, 
nên Phạm Tuyên Công mới được giữ chức tế tướng”. Thông 
Diễn côn nói: “Mệnh cách thời cổ không thế áp dụng cho hiện 
tại. Thời cố quy nhân ít, phúc nhân nhiều. Hiện tại quý nhân 
nhiều, phúc nhân ít”. Ta hỏi giải thích điều đó thế nào, Thông 
Diễn đáp: “Ngày xưa, người có mạng đúng cách thì làm tể tương. 
kém hơn thì làm lưỡng chế, kém nửa thì lam khanh piám trông 
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cói một châu quận, thụ hưởng an nhân khoái lạc, còn cháu 
đông đúc, điên trạch đề huê, tuy không tồn quý băng chức lưỡng 
chế, nhưng phúc thì chắng kém. Cho nên nói là phục nhân 
nhiều. quy nhân ít. Hiện tại, trong triểu đình chức lưỡng chẽ 
chỉ làm một thời gian không lâu đã chuyển cho người khác, 
cúng chỉ là một chức quan bình thường trong triều, không thể 
truyền lưu cho con cháu, bởi vì chức này phát đạt nhờ vào sự 
hình sát, khóng lâu sẽ chuốc họa. Cho nên nói quý nhân nhiều 
má phúc nhân thì ít”. 


Sách “Đông Ba chí lâm” ghi: 


Tư Xuyên có một vị tên là Dương Cấn, giỏi về đoan mệnh, 
tuy mù loa nhưng rất uyên bác, giao du rộng với cac vị công 
khanh ở miễn đông nam. Dương Cấn chỉ dựa vào ngủ hành mà 
đoán cát hưng, lới lẽ võ càng sắc bén. Năm Tân Dạu đời Hỷ 
Thái, Dương Cấn đến Cửu Giang, thái thú Dịch Văn Xương lưu 
ông lại khoản đãi, đưa các vị quan trong quật: đến gặp ông. 
Vừa hay ta củng gặp Chu Mộng Dư ở đó. Bấy giờ Han Bình 
Nguyễn đang được nhà vua súng ái, quyên lực chấn động thiên 
ha. Chu Mộng Dư bèn hỏi Dương Cấn về mệnh của lăn Bình 
Nguyên. Dương Cấn bảo những người khác va ngoài, rỗi lo ngại 
đáp: “Người này sẽ gặp nạn. Năm sinh Nhâm Thân thuộc Kim, 
Thân củng là Kim, có Khôn thổ ở đó bói đấp, nên Kim trở nên 
cứng răn vô tí. Do đó người này là Kiếm Phong Kim. im này 
không sợ lửa (Hỏa), chỉ có Bính Đần mới khắc chế được nó. Bởi 
vì can chỉ Bính Dân khỉ nạp âm sẽ là Hỏa, mà là hóa mạnh 
nhờ cø lần mộc sinh chủ Bính Hỏa, thành thử Hóa bốc rất 
mạnh, không hề bị tắt. đủ nung chảy mọi thứ Kim Giờ sinh 
của người ta chủ về văn niên (lúc tuổi giả), hiện tại đã ứng vào 
tuổi của Hàn Bình Nguyên. Huống hệ ông ta sinh vào thang 

Fan Hợi. ngày Ky Ty, tương hợp với giữ sinh Bình Đân và năm 
ginh Nhãm Thân, có đủ Tự mạnh CTứ mạnh là tên của bốn 
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tháng đâu mỗi quý, như Mạnh Xuân là tháng Giêng (Dân), Mạnh 
Hạ là tháng Tư (Ty), Mạnh Thu là tháng Bảy (Thân), Mạnh 
Đông là tháng Mười (Hợi )), nhị khí giao chiến, tuy nhờ đó mà 
thành đại phúc, nhưng cũng vì thế mà gặp đại họa. Điều này 
nhứng người đoán mệnh đều biết. Song họ cho rằng ông ‡a sẽ 
bị bệnh chết vào năm Bính Dân, thì lại chưa đúng. Bởi vì Hỏa 
viêm, Kim bị nung chảy, ngoài cương trong khô, cương gặp 
liệt, cả thiên địa thành một chiếc lò rừng rực, vạn vật đều tiêu 
rụi, còn ai dám đến gần? Đến năm Mão, Hỏa là Mộc Dục, khí 
nhỏ má bại, tro bụi tan hòa, không thể thưa thụ được nửa, 
Những vật thừa tải tmệnh) quá lớn, không thể không tận dung. 
Nhất dương sẽ náy sinh (chí tháng 12) chắc là thời gian ông ta 
qua đời”. 

Chu Mộng Dư nghe vậy thì thất sắc, đem lời nói của 
Dương Cấn ghi lại thành sách, không đán nói ra. 

Sau quả đúng như vậy. 


Đời nhà Đường, có tướng thuật gia nối đanh tên Viên 
Thiên Cương. Mẹ của Võ Tác Thiên đắt đứa con gái còn nhỏ 
(Và Tác Thiên) mà bà cho nó giả làm trai, đến nhờ Viên Thiên 
Cương xem tướng. Họ Viên nhìn mắt và đáng đi của nó, ngạc 
nhiên nói: 

- Mắt rồng, cõ phượng, cực quý hiển, nếu nó là con gái, 
nhất định sẽ lên ngôi thiên tủ. 

Quả nhiên về sau Vỏ Tác Thiên làm vua. 

Lich sử còn ghỉ vô số người và việc đã được khoa tướng 
số dự đoán trước nhiều năm và sau đó điền biến đúng như vậy. 
Thư hỏi, người đời eó nệnh hay không? 


Thán Tiên chiếu mệnh 


Phần này căn cứ vào năm sỉnh của từng người mà luận 
đoán vấn tắt về thần chiếu mệnh, một số nét khái quát về. 
cuộc đời. 


Sinh năm Tý (chuột) 


Thần bảo hộ là Thiên thủ Quan Âm. Vì kiếp trước có 
công đức giúp đỡ người tư tội, nên kiếp này được no ấm. Người 
sinh nam Tỷ thích cư trú ở nơi yên tĩnh, nhàn hạ. Nhiều vợ 
nhiêu con sẽ bại gia, bị người ghét bỏ. 


Duyên vợ chồng lần thứ nhất mỏng mạnh, lần sau mới cố 
định. Trước ba mươi lãm tuổi cảnh ngộ gặp nhiêu trắc trở, vất 
vả lao lực, càng nhiều tưối hoàn cảnh càng thuận lợi hơn. Thọ 
đến bảy mươi ba hoặc tám mươi ba, có thần bảo hộ. Phật Di 
Lặc ban cho trí tuệ, Thế Chí Bê Tát ban cho phúc đức, phải có 
lòng tin. 


Một thuyết khác nói rằng người sinh nămn Tý, nếu là quân 
tử có thể làm quan to, nếu là tiểu nhân cứng có thể giàu có, 
duy tính nết vội vàng, năm hai mươi chín tuổi có họa hại, phải 
đề phòng cẩn thận. 


Sinh năm Sửu (trâu) 


Thần bảo hộ là Hư Không Tàng Bô Tát. Người sinh năm 
Sửu có tài, nhất là tài hùng biện, ứng đối khôn khéo về phương 
điện xã giao, có kỳ xảo trong những công việc tỉnh tế. Duyên 
vợ chồng ban đầu không đẹp, sẽ có biệt ly. Vận thế đến trung 
niên chưa tết, từ trung niên trở đi mới dân đân khá, vân niên 
(về giả) sẽ đạt tới phú quy vinh hoa. Con cái có bốn người, 
trong đó hai người chết sớm, về già được một. con phụng dưỡng. 
Tám mươi tuổi thì tàn mệnh. 


Thich Ca Mãu Nị ban cho thọ mệnh, Phổ Hiển Bồ Tát 
bạn cho phúc đực, Văn Thủ Bộ Tát ban cho trí tuệ. 

Một thuyết khác nói răng ngời sinh năm Sửu có hiếu 
đối với cha mẹ, ở gắn quý nhân, không bị đói rách, khéo tay, 
trầm tính. Tan mươi tuổi tuy gặp đại nạn, nhưng nếu lắm tốt 
công việc tử thiện. có thể sẽ thọ hơn. 


Sinh năm Dần (hổ) 


Thần bảo hộ là Hư Không Tàng Bồ Tát, Người này kiếp 
trước ưa sát sinh, giết hại quá nhiêu muôống thú, nên kiếp này 
đa mạn, hơn nửa có bệnh man tình, Tuy nhiên, ba mươi tuổi sẻ 
gặp vận inay, giâu có. Duyên vợ chẳng bạc bẽo, có thể chia ha, 
nhưng nếu vợ chồng cùng tuổi thì tốt. Vì kiếp trước sát sinh, 
nay bị quả báo, nên con cải sinh ra tất phải vất vả nuôi dưỡng, 
hoặc phải nhận con nuôi. Ba mươi lam, ba mươi sáu tuổi có đại 
nan, riãrn1 mươi tám, năm mươi chín tuổi nguy đến tính mệnh, 
Có thể thọ đến sáu mươi sáu hoặc bảy mươi bảy tuổi. 

Thì Sa Môn bảo hệ mệnh, Đai Nhật Như Lai bạn phúc đức, 
Bất Động Tôn ban trí tuệ. 


Một thuyết khác nói người sinh năm Đần hiếu học. thông 
rninh hiển quý, khée tay, được người trọng dụng, cuộc đơi nọ 
ấm. 


Sinh năm Mão (mèo) 


Thần báo hộ lá Van Thu Bõ Tát. Người sinh nănn Mão có 
phú quý đầy đu, tài học trí tuệ, biết nhiều nghề, nhưng không 
đủ nẻ lực kiên trì, nên bo đơ giữa chứng. Duyên vợ chồng tốt, 
đẹp. có ba con, về giá được hai côn phụng đường, đời sống ấn 
no. Ba mươi lăm tuổi có nguy nạn, bốn mươi tám tuổi rất sung 
sướng. Thọ đến bảy tmnươi bay tuổi. Dược Sự Như luai hộ thọ 
mệnh. Hư Không Tang Bỏ Tát ban phúc đức, Thế Chí Bỏ Pát 
lam trí tuệ, 
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Một thuyết khác nói rằng người sinh năm Mão làm việc 
gì cũng có giai đoạn thành công, giai đoạn thất bại, nhưng đến 
văn niên thì rất an lạc, no đủ. Người tuổi Mão thiên tình thiện 
lương, rất được quí mến. 


Sinh năm Thìn (rồng) 


Thân bảo hộ là Phố Hiển Bồ Tát. Người sinh năm Thìn 
thông mình. đẻ thân thiết với mọi người. Ai có vận thế đại cát 
làr nghề kính đöanh thì pháát mạnh, cuộc sống 1o đủ, duy 
nhân duyên vợ chỏng bạc phân, đề eö chia lìa. Có sáu con, 
được ba con phụng đường. Tho đến bảy mươi lãm tuổi. Tì Sa 
Mán hộ thọ mệnh, Dược Sư Như Tl:ai ban phúc đức, Long Thụ 
Bồ Tát ban trí tuệ. 

Một thuyết khác nói răng người sinh năm Thìn cá tính 
nóng nảy. cần được phụ rmnäu huynh đệ giúp cho tiên tài mới có 
thể thành công. Nhưng về giả sẽ thiếu thôn cơm áo. Bốn mươi 
chín tuổi ngộ thủy nạn, nếu lâm nhiều việc tử thiện, có thể 
bảo toàn thọ mệnh. 


Sinh năm Ty (rắn) 


Thân bao hộ la Phố Hiển Bồ Tát. Người sinh nản Ty 
kiếp trước là nứ nhân, vì có hành vì độc ác, nên kiếp này gập 
nhiều điều phiên muộn, hay bí người khác ghét bỏ, vậy phái 
giữ cho tâm đoan chính. Có hai con khá giả. Hai mươi làm, hai 
mươi sáu tuổi gặp vậm may, ba mươi làm, ba mươi sáu hoặc 
bốn mươi tắm, năm mươi Tuổi có 1e<uay nạn, phải đề phòng cân 
than. Tám mươi hai, tám mươi ba tuổi cáo chúng, Địa Tang Bỏ 
Tái hộ mệnh. Hư Khỏng Bồ Tát bạn phục đức. Thể Chí Bỏ Tái 
ban trí tuệ. 

Một thuyết khác nói răng người xinh năm Ty thời trẻ nà 
đủ. nhưng trung miên bản khốn, văn niên lại gặp văn T0ay, vận 


#ự banh thông, . Danh tiếng khả nối, tự mình khai sấng sự 
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nghiệp. Ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi có nguy nan, nếu làm 
việc từ thiện sẽ tranh được tai nạn. 


Sinh năm Ngọ (ngựa) 


Thần bảo hộ là Thế Chí Bỏ Tát. Người sinh năm Ngọ 
thường xung khắc với cha mẹ, phải đi ở nơi khác. Cuộc sống no 
đủ, nhưng thời trẻ phải lao lực vất vả, về già sẽ có hạnh phúc. 
Vợ chồng duyên bac, hôn nhân lần đầu thường phải chia lìa, 
sau mới ổn định. Có ba con, nhưng về già chỉ được mật con 
phụng đưỡng. Năm mươi sáu tuổi có hiếm nạn, thọ đến sáu 
mươi hai, sầu mươi ba hoäc bảy mươi tám tuổi. Dược Sư Như 
Lai hộ mệnh, Tì Sa Môn ban phúc đức, Văn Thù Bỏ Tát ban trí 
tuệ. 


Một thuyết khác nói rằng người sinh năm Ngọ thì trước 
ba mươi lăm tuổi đói rách, tử ba mươi lãm tuổi trở đi mới dần 
dần giàu có, đuy vợ con sẽ gặp nhiều hiểm nạn. 


Sinh năm Mùi (đê) 


Thần bảo hộ là Đại Nhật Như Lai. Người sinh năm này 
kiếp trước sát sinh nhiều, nên kiếp này bị ác báo, con cái hiếm 
tnuộn, nên nhận com nuôi. Hai mươi sáu và ba mươi sáu tuổi 
được tài phú, từ bốn mươi tuổi gập nhiều nguy nan, ngoài năm 
mươi tuổi mới lại có phúc vận. Cuộc sống no đủ. Sáu mươi ba 
tuổi nguy đến tính mạng, thọ tới bảy mươi mốt tuổi. A Di Đà 
Như Lai hộ mệnh, Ma Lợi Tứ ban phúc đức, Quan Âm Bỏ Tát 
ban trí tuệ. 

Một thuyết khác nói người sinh năm Mùi thời trẻ tiên 
của bất định, đề bị tán tải, qua ba mươi tám tuổi nhân duyên 
mới ổn định, là ngưới có trï tuệ cao, thành bậc cứu thế, 


136 


Sinh năm Thân (khỉ) 


Thân bảo hộ là Đại Nhật Như Lai. Người sinh năm nãy 
kiếp trước sát sinh nhiều, nên kiếp này bị ác báo, gặp nhiều 
chuyện buồn phiền, lại còn dễ trứng phong, phải làn nhiều 
việc tử thiện để gột rửa hậu quả của kiếp trước. Người sinh 
năm Thân cá tính khinh suất, nhưng có tài, tiên của tử bốn 
phía quy tụ lại. Thường đi ra nước ngoài, lao lực liên miên. 
Con cái rất khó dưỡng dục. Tuổi thọ đến năm mươi sáu hoạc 
sáu mươi ba. Quan Âm hộ mệnh, Thế Chí Bỏ Tát ban phúc 
đức, Diệu Quan ban trí tuệ. 


Một thuyết khác nói rằng người sinh năm Thân ít được 
cha mẹ anh em hỗ trợ, nếu lä nử thi cá đời no ấn, giúp chồng, 
Nếu là nam thì Suốt đời lao lực, qua nam mươi sáu tuổi mới 
g1ầu có. 


Binh năm Dậu (gà) 


Thần bảo hộ là Bất Động Minh vương. Cá tính thông minh, 
hiếu nghĩa, hiếu học, giỏi phân biệt phải trái, nhưng lại eó 
duyên phận nhạt nhẽo với anh em, thường ở trạng thái cô lập. 
Có ba con. Thời trẻ vận khí rất đẹp, trung niên không hay, văn 

_ niên lại có phúc vận, có thể phú quy vinh hoa. Bốn mươi hai, 
bốn mươi ba tuổi có đại nạn, phải đề phòng. Sáu mươi ba tuổi 
nguy đến tính mạng. Thọ đến bảy mươi bảy tuổi. Tì Sa Môn hộ 
mệnh, A Di Đà Phật ban phúc đức, Hư Khóng Tàng Bỏ Tát ban 
trí tuệ. 

Một thuyết, khác nói người sinh năm Dậu suốt đời có tài 
lộc, nhưng có bệnh mãn tính, phải chú ý dưỡng sinh. Hai mươ: 
hai, hai mươi ba tuổi có nguy hiểm. Nếu làm việc từ thiện, có 
thế trường thọ. 
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Sinh năm Tuất (chó) : 


Thần bảo hộ là Á Đi Đa Như Lai Tính nết nhụ hòa, có 
nhiều bạn hữu, Thời trẻ vận khi chím nổi bất định, tử trung 
miền sẻ bặt đầu tích lấy tiên của, vĩnh hoa phú quý. Duyên vợ 
chống mới đầu không hay, về sau mời có hiển thê, Có ba còn, 
nhưng chị được mọt cón phụng dưỡng, trong con cháu có người 
tỏi danh. Thường làrg thương nhan. Hai mươi tám, bai rnươi 
chín tuổi có tại nạn; sáu mutơi tami, sáu mời chín tuổi ngày 
đến tình 1g. Thọ đến khoang báy mươi bà. bảy mươi từ tuôi, 
Tì 3a Mãn hạ mệnh, Quan Âm bạn phúc đức, Phố Hiền Bỏ Tát 


^ 


bạn frí tue. 


Một thuyết khác mói ngướt sinh năm Tuất có đúng khi, 
tấm long chỉnh trực, tài lộc đo tự mình tích lấy, có thế thanh 
công. nlưng cùng có khi thât bại. 


Sinh năm Hợi (heo) 


Thần báo hộ là ÀA Đi Đá Như Lai Phật. Người sình năm 
Hợi kiếp trước có thiện căn cử bí, kiếp nay được thiện báo, no 
âm, có tài năng, tiền cúa tử tứ phía đến tới. Nếu dũng y phục 
màu hỏng, sẽ cảng thêm phúc. Có nam còn, được hài người con 
phụng đưỡng. Hai mươi tám, hai mươi chín tuổi có hiểm man. 
Bốn tươi làm, bốu mươi sáu tuổi có thể nguy đến tính mạng, 
thọ đến năm mươi tám, năm mươi chín hoặc sáu mươi lắm, sáu 
mười sáu TT Sa Môn hệ miện, Thích Ca ban phúc đức, Phật Đi 
Lặc han trí tuệ. 

Mộti thuyết khác nói răng người sinh năm Hợi hay đơi 
nơi cư trú, bốn mươi hai tuổi cø tại họa. sáu mươi lâm †uôi 
phục vận đến. nhưng phải để phòng nạn trộm cướp. 


Đọc giả hãy thư chiêm nghiệm phầm trên, xem đảng tìm 
†ởi 1n1c nào. 
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Thuật Chiêm Tính 


Thuật chiêm tỉnh ở Trung Quốc đã xuất. hiện sớm nhất, 
trên thế giới, từ trước thời nhà Thương, tức là cách đây khoảng 
bốn ngàn năm, tới nhà Thương thì đã phát triển mạnh mẽ 
Không ít phiến giáp cốt đời Thương còn ghi lại các hiện tượng 
thiên văn, nhất là tỉnh tượng (tượng sao). 

Triều đình thiết lập chức quan chuyên phụ trách việc 
quan sát sao trời và bói toán, mọi việc lớn nhỏ đều cầu thần 
vấn bốc. Chiêm tỉnh gia trứ đanh của nhà Thương là Vụ Hàm, 

“Sử Ký. Thiên quan thư” và “Tả truyện” có ghi ba vị quan 
nổi tiếng phụ trách chiêm tỉnh là Trọng Lê, Hy Hòa và Ứ Bá. 

“Tục Hán thư. Thiên văn ch? cho rằng Hiên Hoàng đế là 
người đầu tiên đưa ra những quy định về tượng “nhật, nguyệt 
và tỉnh tú” là ba báu vật của Trời (Thiên). 


Trong “Sử Ký”, Tư Ma Thiên gọi Vụ Hàm là chiêm tỉnh 
gia đệ nhất. Chương “Liệt tử. Hoàng để" viết: “Có thần Vu từ 
nước Tê đến, ở nước Trịnh, tên là Vu Hàm. Biết rõ sinh tử tôn 
vong của đời người, đoán năm tháng ngày giờ như thần”. “Tủy 
thư. Kinh tịch chỉ" còn có cả một quyển nhan đề “Vụ Hàm ngủ 
tỉnh chiêm”, sách này tôn ba chiêm tỉnh gia Vụ Hàm, Cam Đức 
va Thạch Thán là ba vị đại sư. : 


Sang thời nhà Chu, cách đay ba ngàn năm, thi hai mươi 
tám vì sao trên trời có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với trần gian. 
“Kinh Thị” có ghi tên cụ thể các ngôi sao này. Ngoài ra, có 
phân chia sao thành các hành Kim, Mộc, Thúy, Hỏa, Thổ. Trong 
“Kinh Thỉ”, các thuật ngữ “Minh tỉnh”, “Quân tỉnh”, “Trường 
Canh” đều chí sao Kim, “Tuế tình” là chỉ sao Mộc. Cổ nhân 
quan sát “Tuế tỉnh”, phát hiện cứ 12 năm nó vận hành một 
vòng trời, bèn lấy chu kỹ đó mà sáng lập phương pháp ghi năm 
(gọt tên năm như một thự lịch, gọi là ký niên pháp. ) 


Thời Xuân Thụ Chiến Quốc, thuật chiêm tỉnh càng thịnh 
hành. “Tả truyện” và “Quốc Ngữ” còn ghi lại điều này. Sáu bảy 
thế kỷ trước ƠN, cổ nhân đã quan sát các hiện tượng bất thường, 
biến dị của sao trời như lưu tinh, tân tính (sao mới), nhật thực, 
nguyệt thực, độ sáng, mờ của chúng mà đự báo họa phúc của 
đế vương hoặc của quốc gia, cho rằng hiện tượng thiên văn 
trên trời (Thiên) sẽ làm phát sinh họa phúc đưới trái đất (Địa, 
Nhân) và sự việc dưới trái đất se được phản ánh trên trời, ví 
dụ sự thất đức của đế vương dưới trái đất sẽ thể hiện qua hiện 
tượng nhật thực ở trên trời. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc có hai chiêm tỉnh gia nối tiếng 
là Cam Đức và Thạch Thân vừa nói ở trên. Hai vị này có trước 
tác bộ “Khai Nguyên chiêm kinh” 

Trong “Sử Ký” Tư Mã Thiên có viết như sau: “Thời kỷ 
Xuân Thu Chiến Quốc kéo đài 242 năm, trong đó nhật thực 
xảy ra 36 lần, sao Chối xuất hiện ba lần, thời Tống Tương công 
phát sinh mưa sao. Những biến dị tính tượng ấy đều tương ng 
với những đại biến hóa đưới nhân gian thế đạo. Thời kỳ này, 
thiên tử nhà Chu lực lượng nhỏ yếu, các chư hầu lại mạnh lên, 
dẫn đến tình trạng Ngủ bá tranh hùng, sau đó Chu thiên tử 
mới thống nhất lại được. Tiếp đến thời Chiến Quốc, các nước 
lại lao vào chiến tranh liên miên, thành ấp bị tan phá không 
ngừng, nhân dân bị sát bại, cộng thêm các tại họa như hạn 
hán, địch bệnh, mất mùa, quân chủ đại thần lân nhân dân đều 
vô cùng thống khổ, đói khát”. 

Trong hoàn cảnh xã hội chính trị như vậy, việc xem thiên 
văn đoán cát hung họa phúc trớ thành một như cầu bức thiết, 
cho nên xuất hiện hàng loạt chiêm tỉnh gia, mà nổi nhất là 
Cam Đúc, Thạch Thân. 


Chính thời Xuân Thu Chiến Quốc kéo dai hơn năm thế 
kỹ 770 đến 221 trước CN) là thời kỳ khoa chiêm tỉnh đạt tới 
thanh tựu lớn nhất. với học thuyết Âm Dượng và học thuyết 
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Ngủ Hành và xuất hiện ba nhà tư tưởng vị đại trong lịch sử 
Trung Hoa: Không tử, Lão tử, Tôn tử. Chiêm tỉnh dựa vào học 
thuyết Âm Dương Ngũ Hành mà lý giải các hiện tượng thiên 
văn. Ví dụ “Tá truyện” ghi: 

“Năm Chiêu công 31, tháng Mười Hai, ngày Tân Hợi có 
nhật thực. Sử Mặc dự đoán tháng Mười Hai sáu năm sau nước 
Ngô sẽ đem bình đánh nước Sở, nhưng cuối củng sẽ không 
thắng nổi nước Sở". 

Năm Chiêu công 21, mùa thu, tháng bầy, ngày Nhâm Ngọ, 
có nhật thực. Chiêm tình gia của nước Lỗ la Tử Cụ giải thích: 
*Nhật thực xảy ra vao hôn ngày Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân 
và Thu Phân thì không sợ tai họa. Lân nảy có nhật thực thì 
đáng ngại, vì Thái Dương là tỉnh Dương khí bị yếu, không thắng 
nổi Thái Âm (mặt trăng) là tỉnh Âm khí”. 


Sang đời Tân Hán, chiêm tỉnh học đạt tới mức hoàn chính, 
còn để lại vô số trước tác mang đặc trưng thời đại, lưu lại cho 
hậu thế. Trong số này có những trước tác Ìà sách lịch sử, có đề 
cập chiêm tình học, có những trước tác chỉ chuyên về chiêm 
tính, có những trước tác do chính các nhà thiên văn học ghi 
chép. 

Thuộc loại thứ nhất như: “Sử Ky. Thiên quan thư”, “Mãn 
thư. Thiên vân chí”. “Ngũ hành chỉ”. “Tục Hán chí”. “Bạch Hồ 
thông nghĩa”... 

Thuộc loại thứ hai có đến trên 80 quyển, chăng hạn nổi 
tiếng nhất là “Kha: Nguyên chiệm kính”. 

Thuộc loại thư ba có đến vải chục quyển như: “Nghệ văn 
chí”trong “Hán thư”, “Thái Ất tạp tử tỉnh”, “Hoàng đế tạp tử 
tình”, “Thường Nghĩ nhật nguyệt tĩnh khi”. “Hoàng công tạp tử 
tỉnh”, “Hoài Nam tạp tử tĩnh”. “Hản ngủ tính tuệ khách hành 
aự chiêm) nghiệm v.v... 


Có thể nói trong lịch sư Trung Hoa. không có thời kỳ nào 
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chiêm tỉnh học có nhiêu trước tác bàn về tỉnh tượng nh thời 
Tần Hán. 

Cứ theo những tư liệu còn giứ lại, thì thời kỳ này có rất 
nhiều chiêm tỉnh gia nổi danh. Như Tư Ma Thiên với “Sử ký. 
Thiên quan thư”. Hoài Nam Cửu sư với “Hoài Nam tử. Thiên 
văn huấn”, Đống Trọng Thư với thuyết “Thiên Nhân cảm ứng”, 
rồi Trương Vệ, cha con Lưu Hướng, Dương Hùng, Cốc Vĩnh, 
Kinh Phòng, Đường Đô, Vương Sóc.v.v.. 


Từ Tay Hán trở đi, qua các đời Đông Hán, Tam Quốc, 
Tấn, Nam Bác triẻu, Tùy, xã hội Trung Quốc đầy những biến 
động dư đội, các văn hóa cố hưu bị thiệt hại nặng nề, chỉ cố 
thủ để tên tại, không có sự đột phá gì về chất. 


Phải gần một ngàn năm sau, đến đời nhà Đường, khoa 
chiêm tỉnh mới có sự chuyển biến về chất, đó là kết hợp với 
thuật đoán mệnh, để dự đoán mạng vận của cá nhân, dựa vào 
can chỉ tám chứ (ngày, giờ, tháng, năm sinh) của mỗi người. 
Nếu thuật chiêm tỉnh trước đó chí đoán vận mệnh quốc gia, xã 
hội, giới tự nhiên và thường trong thời hạn ngắn, một vài năm, 
thì nay tình mệnh thuật dự đoán toàn bộ vận mệnh của một 
người, từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Thoạt đầu, có một ký 
nhân, sau được hậu thế tôn làm tổ sư tính mệnh thuật, làm 
một trong tám vị tiên, đó là Trương Quả Lão thời Đường Huyền 
Tông. 

Tỉnh mệnh thuật của Trương Quả Lão trải qua hàng ngàn 
năm phát triển, truyền hết triểu đại này đến triều đại khác, 
đến tận đời nhà Thanh, nội dung và phương pháp ngày càng 
phức tạp, trở thành một bộ môn học vấn thần bí rất khó học, 
cho nên rất hiếm người thực sự tính thông, gần ngàn năm chỉ 
có vải người nổi danh ngoài Trương Quả Lão đời Đường là 
Trịnh Hi Thành đời Nguyên, Vạn Dân Anh đời Minh, 


Trước đời Đường, một số trước tác của khoa chiêm tỉnh 


Phật giáo Ấn Độ đã được địch và đưa vào Trung Quốc, chẳng 
hạn trong “Tùy thư. Kinh Tịch chỉ" có các chương “Bà La Môn 
thiên văn kinh”, “Bà La Môn Yên ca tiên nhan thiên văn thuyết”, 
“Ba La Môn thiên văn” là ba trước tác tỉnh tượng của Phật 
giáo, nhưng phải đến đời nhà Đường thì văn hóa Phật giáo mới 
thực sự tham nhập và kết hợp với thuật chiêm tỉnh, tỉnh mệnh 
thuật của Trung Quốc. 


Đến đời nhà Minh, các giáo sĩ phương Tây đến Trung 
Quốc, đem theo tình mệnh thuật của phương Tây. Nhưng Trung 
Quốc chỉ hấp thụ một phần phương pháp và nội dung của thuật 
chiêm tình phương Tay, chẳng hạn chọn phương thức bố cục 12 
cung Hoàng Đạo mà kết hợp với 12 cung vốn có của Trung 
Quốc. 

Đến đời Thanh, tỉnh tượng học (thuật chiêm tỉnh và tỉnh 
mệnh thuật) đá phát triển tới mức cao nhất, kết hợp với Chu 
Dịch, Hoàng Lịch, Bát tự (tám chứ) đoán mệnh, Kỳ Môn Độn 
Giáp, Lục Nham, Giải Mộng, Phong Thủy Địa lý, thành một 
loại học thuật và văn hóa cực kỳ phức tạp, còn lưu lại một số 
trước tác như: “Tĩnh học đại thành” (30 quyền), “Tam Mệnh 
tĩnh hột" (12 quyền) của Vạn Dân Anh, “TYnh Lịch khảo nguyên” 
và “Hiệp kỷ biện phương thư” (36 quyền) của Lý Quang Địa. 

Đến thời cân đại, thì tỉnh tượng học đã suy bai hẳn ở 
Trung Quốc. 


Hệ Nhị Thập Bát Tú (*) 


Có nhan qua nhiều đời quan sát, nhận thấy có mối liên 
hệ tương ứng giứa sự biến đổi của sao trời với sự việc dưới 
trần gian, liên ghỉ lại để suy nghiệm, với hy vọng tự răn minh, 
làm điêu lành, tránh điều đử, tiêu tai họa, vời phúc kết. 


Bầu trời có muôn vàn vì sao, nhưng cổ nhân lựa chọn 28 
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ngôi sao gọi là chủ tỉnh ở bốn phần của bầu trời, môi phần có 
bảy ngôi, vị chỉ là 28 ngôi. Điều này không phải ngẫu nhiên, vì 
qua quan sát nhiều đời, người ta thấy mỗi ngôi trong số đó cứ 
28 năm mới xuâãt hiện vào tháng nào đó trên bầu trời. Và mỗi 
lần xuất hiện, thường có sự kiện đáng kể tương tứng ở trái đất. 
(1) Nhà khoa học Việt Nam Lê Quý Đôn từng tham khảo các trước tác của 
Trung Hoa như “Đào Kim Ca". “Vũ Bị Đăng Đàn" và “Thái Ất Xuân Thu” màbiên 
soạn thành cuốn “Thái Ất dị giản lục” vào tháng Chín năm Binh Tuất tức năm thứ 
17 đời vua Cảnh Hưng nước Đại Việt (khoảng năm 1767), với lời tựa có đoạn như 
Sau: 
... Làm đại tướng mà không biết sách ấy, thì sẽ mờ tốt ở cách đánh hay giữ, 
tiến hay thoái, không lấy gì mà quyết đoán các nghỉ mưu khi ra khỏi cửa. 
Làm tế tướng mà không biết sách ấy, thì sẽ nhằm ở sự động hay tĩnh, cất lên 
hay gạt xuống, khó lấy gì để quyết đoàn những nghị luận lớn trong triều đình!”... 
Về phần Nhị Thập Bát Tú, Lê Quý Đôn viết như sau: 
Bảy sao ở phương Đông: 
1... SaoGiốc (Giác),hành Mộc. 
Chủ về đại nhân lo quân xuất trận. 
2. Sao Cang. hành Km. 
Dân an vưi. 
3. Sao Bê, hành Thể. 
Bên trong có bấy tôi phản nghịch. Trung cung phải phòng Hóa. 
4. Sao Phòng (Nhật - Thái Dương). 
Bên trong lo lắng về việc động bính. 
5... SaoTâm (Nguyệt - Thái Âm) 
Thái tửvà các vương. 


6. SaoVy.,hànirHóa. 


Chốn Hậu cung có điều kinh sợ. Hậu phi có tai họa. 
7. Sao Cơ, hành Thủy. 

Có việc bính đao, sĩ tốt lưu vong. 
Bảy sao ở phương Bắc: 
8. Sao Đấu, hành Mộc. 

Bẻ tôi mất tước lộc, nhân dân xâm lấn nhau. 
9... SaoNgưu ,hànhKmm. 

Thóc cao, gạo kém, dân chúng đói khố. trâu bò, dê chết nhiều. 
10. Sao Nữ, hành Thổ. 

Hậu phi ốm đau. Hỏa tai. 
11. SaoHư(Nhạật - Thái Dương) 

Cải cách chính sách, xá tội. Khoan dung. 
12. SaoNguy(Nguyệt - Thái Âm) 

Đất đai hưng thịnh. Nhiều bệnh lậi. 
14. Sao Thất, hành Hỏa. 

Đại thần giấu mưu hiểm, không chịu theo. Mất mùa. 
14. Sao Bích hành Thủy. 

Văn chương hưng thịnh, bình đao bỏ, đại phát. 
Bảy sao ở phương Tây: 
15. Sao Khuê hành Mộc. 

Bề tôi làm điều ác. xúi giục binh khởi. 
1+6.  SaoLâu hành Kim. 

Núi rừng có trộm cướp. Giặc giã đáy đường. Giao thông bế tác. 
17. Sao Vị, hành Thổ. 

Mất mùa. có bình đao. 


18. 


19. 


21. 


Sao Mão (Nhật - Thái Dương) 

Bệnh tật. Hỏa tai. 

Sao Tất (Nguyệt - Thái Âm) 

Chinh phạt binh lính bên ngoài biên cương, có hình phạt. 

Sao Chủy, hành Hỏa. › 

Tướng làm phản. Trâu bô, lừa ngựa chết chóc. Hoa màu hồng. 
Sao Sâm, hành Thủy. , 


Cung thất có biến động. Âm dương không điều hòa, Mọi việc đều e ngại. 


Bảy sao ở phương Nam 


22. 


2. 


Sao Tính, hành Mộc. 

Sông ngồi, đẩm ao ứ đọng. Giặc giã. Dân chúng lưu vong. 
Sao Quý, hành Kim, 

Hậu phi thất thế. Nhiễu bệnh tật trong nhân dân. 
Sao Liễu, hành Thổ. 

Nhân cân đói khát, mất mùa lưu vong. 

Sao Tỉnh (Nguyệt - Thái Âm) 

Hóa tai. 

Sao Chương (Nhật - Thái Dương) 

Có nhiêu thay đổi về lễ nghị. 

Sao Dực, hành Hỏa. 

Âm dương mất thứ tự, nhiều mưa lụt. 

Sao Chấn, hành Hỏa. 

Thua bại, chết chóc. Đại tang. Mất mát. 


Quyển 2 


Thuyết Địa 


I. BIẾT ĐỊA LINH 


Bí quyết phù chú dán gian 


Ngày xưa, ngưởi đân Trung Quốc mỗi khi gặp những 
chuyện xui xẻo, thất bại, hoặc cầu mong điều gì, thường làm 
các phủ chú. Sự hiệu nghiệm có lẽ chí là ngầu nhiên. Ngảy 
nay hầu như không mấy at còn sử dụng. Dưới đây, chỉ nêu một 
số phù chứ để độc giả tham khảo. - 


Trẻ sơ sinh khóc đêm 


Trẻ sơ sinh khóc quấy ban đêm gây bao phiên phức cho 
gia đình và xóm giêng, thử dùng cách sau đây có thể khiến đưa 
bé hết khóc đêm. 

Lấy hai tờ giấy màu hỏng, tẩm hương thơm rồi nhét vào 
trong áo của đứa bé hai ngày. 

Ngày thư ba lấy giấy ra, phun nước cho ấm, chờ khi khô 
hãy dùng mực đen viết hai chữ “Điệp An” vào giữa tờ giấy. Chữ 
càng lớn, choán gần hết tờ giấy, công hiệu cảng mạnh. 

Viết xong thì xé mỗi tờ lâm bốn mảnh, buổi tối mẹ và 
con đêu mang một nửa (bốn mảnh) trên thân mìinh. 


Hôm sau, lấy giấy ra, tẩm lại hương thơm rồi đốt thành 
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tro, bói tro lên má, sau ót và ngực đứa bé. 
Vài hôm sau, đứa bé sẽ hết khóc đêm. ` 


Chu ý: Cách làm này phải được cả gia đình ủng hộ mới 
hiệu nghiệm. 


Gia đình bất hòa 


Nếu quan hệ trong gia đình không hòa thuận, người chung 
sống trong một nhà vì những lý do khác nhau mà luên xảy ra 
cãi cọ, giận đồi, uất ức với nhau, thì cần một người trong cuộc 
có thiện chí hãy làm như sau: 


Đứng quay lưng về hướng nam của ngói nhà mình ở, dùng 
tay phải dọn đẹp các tạp vật ở cạnh mình, rồi cắt một mẩu 
giấy thành hình người, viết lên đó tên người trong gia đình 
đang có mâu thuần gay gắt với mình, cảm giấy khấn cầu Trời 
hóa giải sự bất hòa giữa đôi bên, để đôi bên thành thật đoàn 
kết với nhau, đoạn đem đốt mẩu giấy ấy đi, rồi khấn thêm một 
lần nữa với nội dung tương tự. 


Cách thư hai là ngày mỗng một đầu tháng âm lịch, hãy 
lấy các hạt ngú cốc, hoa quả, bằng số tuổi của người có mâu 
thuần với mình, đạt ở bậu cửa sổ phía nam, địch về mé bên 
phải, để chìm chóc tha đi. Chỉm chóc tha đi càng nhiều, thì 
mợi ân oán tức giận càng được giải trừ, ký ức nặng nề về nhau 
giữa hai người sẽ tiêu tán mà trở lại thân thiết như cũ. 

Chư ý: khi làm hai việc trên, nên kín đáo, không để cho 
người khác biết hoặc nhìn thấy. 


Nhân duyên hòa thông 


Khi muốn tăng cường nhân duyên, hòa khí, sự vui vẻ lạc 
quan, thi kàm như sau. 


Đêm ngày 14 tháng âm lịch có trăng sáng, hãy lấy một ít 
Thiên sư tháo, hương thảo và lá Nhục quế ngâm vào trong xị 


Ẫ) 


rượu mạnh, bịt kín lại, hạ thổ (hoặc không hạ thổ thì để väo 
chỗ tối dưới đất), đúng một tháng sau, vào ban đêm, mới lấy 
ra. Muốn hòa giải, kết thần hoặc tăng cường tình cảm với ai, 

hãy kín đáo pha một chút rượu vào nước uống hoặc rượu khác, 

mời người đó uống. Phải làm cho khéo, đế họ không nhận ra 
hương vị lạ của thứ rượu pha ấy, › 


Thiên sứ thảo là thư dược liệu có tác dụng gần giống 
Bạch Chị, còn gọi là Sơn cần được, loại già có khả năng sinh 
thảo mộc, có hiệu lực để phòng ác lĩnh. ‹ 


Nếu cảm thấy vận mạng không hanh thông, cũng có thể 
tự uống mỗi ngày một chút, sẽ khiến cho minh tiệm phần tự 
tin trong phiêu việc. 


Bình tâm chế nọ 


khi bị ai giận dữ, nóng nảy ghét bỏ mình, hãy làm như 
sau để họ hết giận. 

Lấy một tờ giấy trắng, viết bốn chư lớn “Lôi Công, Lôi 
Mẫu” ở giữa. Sau đó, cát một mẩu giấy hình tam giác, viết tên 
người hay cáu giận với mình trên đó, đoạn cuộn tròn tở giấy có 
bấn chữ “Lôi Công, Lôi Mẫu” mà nhét mẩu giấy hình tam giác 
vào bên trong. Khấn cầu người kia hết giận, sau đó xé bỏ piu 
chư đi, hoặc cất vào hòm cúng được. 


Cách này tương truyền được du nhập từ Ấn Độ sang Trung 
Quốc thời cổ đại, thoạt đầu để giải nạn và bệnh tật. 
Trị bệnh mau lành 


Khi mắc bệnh quá lâu không khỏi hoặc khi đang điều 
dưỡng, muốn mau khỏi bệnh hoặc chóng phục hỏi sức khoe, 
hả v làm như sau: 

Nhặt một hòn đá bằng phẳng ở trên núi hoặc ngoài bai 
biên. dùng bút đỏ vẽ tượng trưng trên đó hình chiếc hú (chiếc 


l4I 


vò) co nấp đây kín trên đê bốn chứ “Sinh nhân chớ gần” dưới 
đẻ bốn chư “Kim: Cương hộ thể”, rói đát ở dưới gối. 


Cai rượu 


Ngất muột ít lá họa hồng và lá bê đào còn tươi, khấn câu 
"ưu thần đừng hãnh hạ ngươi thân của mình nghiện rượu, rồi 
đế lá vào chỗ khô ráo, sau đó nghiên cho vụn, đổ vào ngâm 
trong nước Lrắng, đoạn rnỗi ngày chất một ít thứ nước ấy pha 
lần vào nước trả cho người nghiện rượu uống. Một thời gian 
sau người ấy sẽ giảm đần tứu lượng, cuối cũng bỏ hắn rượu. 

Chu ÿ: Khi pha vào nước trả. tuyệt đối không để người 
kia biết để tranh hiểu lầm. 

Đối với ngươi bị trúng độc vì rượu ở ngoài đường, cũng 
có thể cho uống thứ nước trả pha kiểu trên để giải độc. 


Phòng họa khi đi xa. 


Khi đi xa, bất cư vị lý do gì, để tránh tại họa, hãy làn 
như sau: 

Lấy một tở giấy dai và bên, hoặc một mảnh da, vẽ chứ 
thập nho nhỏ ở giữa bằng mực đen, Ở mặt sau (nhớ là ở mặt 
sau), phía bên đưới chữ thập, viết họ Lên của mình (theo hàng 
ngang), rồi luôn mang theo nó bên mình đọc đường, sẽ bảo 
đảm bình an vô sự. 


Chủ ý: tuyệt đối không để người khác nhìn thấy thư hộ 
phu đó. 


Kết bạn 


Khi muốn có một người bạn thân suốt đời, hãy thứ làm 
theo cách sau: 


Ngay 30 thang Ba LÂm lịch? là "ngay sinh” của sao Thiên 
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vương, dùng một tờ giấy trắng, viết từ bên phải sang bên trái 
tên của 12 người bạn đã có, rồi viết tên người mà mình muốn 
kết bạn thân ở vị trí thư 13, bằng chứ to đậm hơn, viết. chư 
Vương, tức ngụ ý sao Thiên vương ớ bên trên, đoạn gấp tờ gi ây 
lại thành hình chiếc máy bay, lên chỗ cao mà thả cho nó bay 
xuống, hoặc thả xuống đòng nước cho nó trôi đi. 


Chú ý: mồi năm chỉ có một ngày làm được việc này. 
Chữa hóc xương 


Khi có người bị hóc xương hoặc một dị vật ở cổ họng, có 
thể chữa bằng mấy cách sau đây: 

1. Dùng một chén nước sạch không cần đầy, cầm cây đũa 
viết lần lượt ba chứ Hán: “Xuyên - Phá - Quỷ” ở phía trên bat 
nước. Rồi đưa cho bệnh nhân uống từng ngum đến hết Xương 
tự trôi xuống hoặc bật ra. 


2. Câm một cây dủ đến nhà bệnh nhân, dùng đầu cây dù 
gầy cọng rác bất kỳ nào đó từ cổng vào thêm (nếu muốn nuốt 
xương xuống bụng), hoặc gấy cạng rác tử thêm ra cổng tnếu 
muốn khạc ra). 


3. Đặt người bệnh ngồi trên đủi mình, mặt hướng ra phía 
trước, rồi ta đùng hai tay ép mạnh vào bụng họ theo chiều 
hướng lên ngực. Áp lực hơi trong bụng có thể đẩy bật đị vật ra 
ngoài. 


Cấp cứu người treo cổ 


Thấy có người treo cổ tự tứ, đứng cát dây, trước hết hãy 
lấy giẻ nhét kín hậu môn (lỗ đít) của nạn nhân, rồi hảng cởi 
đây và hạ xuống má làm hô hấp nhân tạo, rất có nhiều khả 
năng cứu sóng. 


Bị thương cầm máu 


s 
Khi đang làm việc ở ngoài vườn, ngoài đồng, vô ý bị thương, 
chảy máu xối xả, hãy lập tức quay sang bên trái, phía sau, 
thấy bất kỳ lá cây, ngọn cỏ nào liên ngất lấy, nhai và đắp vào 
vết thương. 


Chữa ấp-se vú 


Bảo ngtười bệnh đứng đo cột nhà, áp bên vú bị áp-se, sưng 
đau vào cột, xem chạm ở chỗ nào, đánh dấu vào đó, rồi bảo 
bệnh nhân ra về. 


Tiếp đó, ra ngoài đông kiếm 9 lá thải lài nước (còn gọi là 
săn sắt nước, vì giống con cá sãn sắt) về nhai, đoạn dùng vải 
#p chỗ lá đá nhai vào chỗ đánh đấu trên cột. Bệnh tự khỏi. 


Chữa co giật 


Khi có người bị sốt cao đến mức co giật, hãy đưa chùm 
chia khóa cho người đó nắm trong tay, sẽ hết co giật. 


(Vì chùm chìa khóa là Kim, còn co giật mê sảng thuộc 
hành Mộc, mà Kim thì khác Mộc). 


Trẻ sốt cao bị co giật cũng làm như vậy. 


Muốn gặp lại : 


Nếu muốn gặp lại người mình yêu thích, khi người ấy 
đến chơi, hãy cố nhớ người ấy đã đi lại trong phòng nhà mình 
ở những chỗ nào, hoặc theo quỹ đạo nào. Khi họ đã ra về, hãy 
dùng chổi quét dấu vết chân họ vào cái sẻng hót rác, đoạn đặt 
cây chổi và cái sẻng đó và xó cửa hoặc trong bếp chững mọt 
tuần (thời gian này không được sử dụng cây chối vả chiếc sẻng 
đó). Người kia sẽ nhớ đến ta mà quay lại. 


tH 


Bảo vệ tình yêu 


Những người vợ hoặc chồng mà bạn đời của mình có chiêu 
hướng hoặc biểu hiện “bồ bịch” với người khác, có ba cách sau 
đây để ngăn chặn sai trái của họ, bảo vệ hạnh phúc gia đình, 
tăng cường sự gắn bó. 


1. Lấy một chiếc lá nguyệt quế, cầm trong tay, tập trung 
tư tưởng và khấn đại ý như sau: “Giống như mọi người thích 
soi gương, mong sao chồng (vợ) tôi củng nhìn mãi tôi không 
chán. Giống như xà-bông tẩy rửa sạch sẽ vết nhơ trên y phục, 
mong sao chồng (vợ) tôi cũng mau chóng trở lại yêu quí tôi như 


„» 


xưa. 


Sau đó kín đáo khâu cái lá Ấy vào lần lót áo vét-tông 
hoặc túi quần của chồng (hoặc vợ). 


2. Lấy ảnh của vợ và của chồng, áp hai mặt vào nhau, 
dùng chỉ trắng buộc lại, nhỏ vài giọt nến vào mối buộc, rôi đặt 
vào chỗ kín đáo. 

3. Người vợ lấy một chén nước sạch, đặt lên tay trái. Tay 
phải lần theo miệng chén theo chiêu kim đồng hồ, miệng đồng 
thời gọi tên chồng và cầu mong tình yêu của chăng. Sau đó đặt 
chén nước suốt đêm ở bậu cửa số. Sáng ra, nhỏ vài giọt nước 
trong chén đó vào ly trà của chồng. Khi bưng trả mời chồng 
uống, vợ phải nhìn vào mát bên trái hoặc sống múi của chồng. 


Người chồng muốn giữ cho vợ khỏi “đứng núi này trông 
núi nọ”, có thể cắt một món tóc của rainh và lén bỏ vào trong 
giày hoặc túi quần áo của vợ. 


Một số phù chú dân gian Nga du nhập vào Trung Quốc. 


Nếu hai vợ chồng hay cãi cọ, bất hòa, hãy lấy một ít lông 
chó và lông mèo cuộn lại với nhau rồi đốt trên ngọn nến. Tro 
của nó gói vào giẻ và đát dưới gầm giường của hai vợ chồng. 


1Š 


Nếu có người khách năng “vía” mang vía xấu đến nhà 
mình, khi họ ra về, hãy lấy một. cành địa nhĩ thảo (tên La tỉnh 
là Hypericum ) treo ở phòng ngoài hoặc trong phòng ngủ. Thứ 
lá này có tác dụng tấy trừ vía xấu. 


Sinh trai, sinh gái theo ý muốn 


Vân đề sinh con trai hay con gái là mối quan tâm thiết 
thân rất chính đáng của hết thảy các bạc làm cha mẹ và không 
chỉ của họ. Ngay xưa, từ các bậc vua chúa tới thứ dân, ai cũng 
mong mỏi phải sinh được con trai để kế thừa quyền lực hoặc 
nối đối tông đường. Ngày nay, khi việc bạn chế sinh đẻ trở 
thành vấn nạn đối với đa số các quốc gia kém phát triển, vấn 
đề sinh trai hay gái lại càng bức thiết. Không chí xưa kia, ngay 
trong thời đại ngảy nay, việc chỉ sinh con gái, Không có con 
trai, đã dẫn tới nhiều bĩ kịch trong gia đình và xã hội. 

Tạo hóa đương nhiên thực hiện công việc điều chính giởi 
tính cho loải người, nhưng vì nhiều nguyên nhân, từ cổ chí 
kim, số lượng nam nhân bao giờ cũng nhiều hơn nữ nhân. Điều 
này lại gây ra không ít hệ quả rắc rối. Vì vậy, con người cũng 
đã tìm đủ mọi cách để điều chính. 

Dưới đây xin giới thiệu những kinh nghiệm dân gian và 
Đông y trong việc chủ động sinh con trai hay con gái. 


Muốn sinh con trai 


1. Nên chọn thời gian giao hợp khi sắp đến ngày rụng trứng, 
Làm như vậy, tỉnh trùng đương tính (của nam) vốn lính 
hoạt, sẽ tới ống dẫn trứng sớm hơn, trứng rụng xuống, 
tinh trùng dương tính sẽ có thế chui vào trứng sớm hơn 
tỉnh trùng âm tính. 

2. Trước khi giao hợp, người vợ nên rửa âm đạo băng nước 
sạch có pha với nước lá tỉa tô. 
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Khoái cảm cao độ của người vợ sẽ làm cho chất kiêm tiết 
ra nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh tràng dương 
tính. Vay người chồng nên phối hợp cao trảo của mình với 
cao trào của vợ, cảng đông thời càng tốt. 

Khi giao hợp, người vợ nên nàm sấp, như vậy làm cho tỉnh 
trùng đương tính có điều kiện thuận lợi hơn với môi trường 
kiêm. 

Khi đến khoái cảm cao độ, người chồng nên thâm nhập 
sâu hơn, để tỉnh trùng có điều kiện phóng vào tứ cung. 
Trước khi muốn có con, không nên giao hợp, để tích Hãy 
tỉnh trùng tới số lượng nhiều nhất, để tỉnh trung dương 
tính có cơ hội cao nhất. 

Và phương điện ăn uống: Người vợ nên ăn cac loại thực 
phẩm có chất kiểm nhiều hơn, còn người chồng thì ngược 
lại, nên ăn các loại thực phẩm có chất toan nhiêu hơn (ví 
dụ rau chân vịt, cá, thịt heo, thịt bò...}. 


Muốn sinh con gái 
Nên ngừng giao hợp trước khi trứng rụng một vải ngày. 
Dùng hai muỗng to giấm trắng pha vào một Ìït nước và 
rửa âm đạo trước khi giao hợp, sẽ hạn chế sự đi chuyển 
của tỉnh trủng dương tính, tạo cơ hội cho tính trùng âm 
tính được thuận lợi hơn, 
Thời điểm đạt tới cao trao của vợ và chồng nên lệch nhau, 
tránh cùng lúc. 
Tư thế giao hợp nên là mặt đối mặt, như vậy mỏi trường 
nhiêu chất toan sẽ hạn chế tinh trủng đương tính đi động. 
Khi người chỏng xuất tình, nên tài bớt ra, để tỉnh trùng 
phải vượt qua âm đạo mới tới được tử eung. Môi trường 
nhiều chất toan sẽ hạn chế thêm tỉnh trùng đương tính. 
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6. Trừ hai ba ngày trước khi rụng trứng không giao hợp, còn 
trước đó thì có thể giao hợp bình thường để giảm số lượng 
tỉnh trùng. 

7, Về phương diện ăn uống thì ngược lại. Người vợ nên ăn 
những thực phẩm có nhiều chất toan, còn người chồng thì 
ăn các loại thực phẩm có nhiều chất kiêm hơn. 


Bảng vàng đề đanh. 
Muốn thị đề, hãy làm như sau: 


Một ngày trước khi thì, hãy chọn một quả táo vừa to vừa 
hồng thả vào trong bể nước, chum nước sạch. Trái táo sẽ nổi 
trong đó. Sớm hôm sau, ngủ dậy, dùng đao gọt vỏ trái táo thành 
khoanh (chu ý: không được làm đứt khoanh vỏ táo), rêi ăn hết 
trái táo đó. Còn khoanh vô thì cuộn lại, bỏ vào trong ấm hồng 
trà mà rót lấy nước uống (chú ý: không cần trống hết ấm trà). 

Như vậy khi làm bài thị trí tuệ sẽ có thần bảo hộ, tỉnh 
thần sẽ bình tĩnh, văn bài lưu loát. 


Bí quyết niệm chú 


Chư là một Ìoai mật ngứ có mang theo sức mạnh, một 
loại ngôn ngư đặc biệt. Chư là dùng một loại âm thanh đặc 
biệt để biểu hiện những tin tức (tín hiệu) sinh mệnh. Âm thanh 
là một loại năng lượng sinh ra trong quá trình vận động của 
vật chất. Sự vận động của vạn vật trong thế giới tự nhiên đều 
sản sinh năng lượng, khi năng lượng được giải phóng đều sản 
sinh ra âm thanh, nên âm thanh cũng chứng tỏ trình độ vận 
động của vật chất. Trình độ vận động vật chất càng cao, am 
thanh sản sinh ra càng lớn. 


Âm thanh truyền đi dưới dạng sóng, tài người nghe được 
trong phạm vị từ 20-2000 Hz. Khoa thanh học xác định rằng 
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tốc độ của sóng âm thanh quyết định tí suất cường độ biến hóa 
và mật độ biến hóa, sóng âm truyên đi trong thể rấn với tốc độ 
nhanh hơn hẳn so với trong không khí (ví du; áp tai xuống 
đường ray sẽ nghe thấy trước tiếng xe lửa chạy tới); sóng am 
truyền đi trong nước đạt tới cự ly xa nhất (tốc độ truyền trong 
nước tới 1400 mét/giây), nên người ta dùng cách thu sóng âm 
phán xa trong nước để đo độ sâu (của sóng biển). 


Do sóng thanh âm sẽ phản hồi khi gặp chướng 1ñØẠi, nên 
y học dùng hẻi thanh để chẩn đoán các chứng bệnh, đặc biệt là 
bệnh u bướu. 


Ở Trung Quốc, tử trước công nguyên, đã biết tới kết cấu 
và cơ chế phát âm của cơ thể người; giáp cốt van ghỉ lại từ đời 
nhà Hạ, nhà Thương. Kính Dịch xác định rõ mối quan hệ giữa 
am thanh với Ngủ hành, Ngủ tạng như sau: 


Tượng quẻ | Chấn, Tốn| ty |Khôn,Cấn | Càn |Khảm Đoài 


Ngũ hành Mộc Hòa Thổ Kim Thủy 
Ngũ âm Giốc Chủy Cung 'Thựcmạr Vũ 

Ngũ tạng Can Tâm Tì I"hế Thận 
Ngư thanh Ca Tiếu | Khốc Hồ Rên 
Ẩm tằn dài mà |cao mài nặng mà mạnh thấp 


nhọn tỌC mà vang 


“Hoàng đế nội kinh” coi ngũ âm Ìà tượng trưng rõ rệt của 
ngư tạng. ï 

Đông y cho rằng âm thanh phát ra từ yết hầu, yết hầu là 
phế khiếu (lỗ phổi), khí là động lực của thanh, phổi chú về 
xuất khí, thận chủ về nạp khí, khí của phổi, thận xuất ra vết 
hầu, vận động ở răng, lưỡi, môi và phát ãm; nên nói phổi là 
nguồn của âm thanh, thận là gốc của am thanh. Tì vị là gốc 
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của trưng khí, trung khí có mạnh mới phát ra thanh. Gan, tìm 
vận hành, khí huyết lưu thông, thanh âm mới được nuôi dưỡng, 
đo đó ngủ tạng có quan hệ mật thiết với âm thanh. Tỉnh khí 
của ngủ tạng là căn bản của âm thanh. “Nhãn trai trực chỉ 
phương” viết: “Tìm là chủ của âm thanh, phổi lä cửa của âm . 
thanh, thạn là gốc của âm thanh”. 

Âm thanh là tín hiệu lộ ra ngoài của ngứ tạng. Sự biến 
đổi của âm thanh là tín hiệu trọng yếu cho biết bệnh tật, nghĩa 
là căn cứ vào âm thanh của cơ thể người có thể đoán biết bệnh. 


Độ cao thấp. đài ngắn, nhanh chậm cho ta dự đoán tình 
trạng hư thực của ngủ tạng. “Mạch yếu tỉnh vị luận” viết: “Lời 
mói yếu ớt mà năng là khí bị đoạt, thân hư. Vì thận là gốc của 
âm thanh,.thận khí hư chẳng thể đẩy lên, nên lời nói yếu ớt và 
nặng”. Tạng phủ một khi có bệnh, tín hiệu bệnh lý sẽ do thanh 
am đưa ra ngoài. Bệnh về tì thì thanh chạm, bệnh thận thanh 
trầm, bệnh phổi thanh thức, bệnh tâm thanh cao, bệnh can 
thanh uất. 


Về phương điện kính lạc, các kinh có quan hệ trực tiếp 
với yết hầu, như Thủ Thái Âm phế kinh, Thủ Thiếu Âm tâm 
kính, Túc Thiếu Âm thận kinh, Túc Quyết Âm can kinh... Ngoài 
ra, Thủ Dương Minh đại tràng kinh, Túc Đương Minh Vị kính, 
Tức Thái Âm Tỳ kinh cũng chạy gần yết hầu. ˆ 

Về phương điện Kỳ Kinh bát mạch, mạch Nhâm mạch 
Xung gặp nhau ở yết hầu. Vì vậy yết hầu, là phủ của âm thanh, 
có quan hệ mật thiết với phủ tạng và kinh lạc của cơ thể người. 

Phật gia cho rằng các câu niệm chú, câu kinh có tác dụng 
thần diệu khó ngờ tới, tuy người niệm chú, đọc kinh không 
hiểu, nhưng nếu chư tâm, thành tâm, niệm lâu sẽ phát sinh 
lính cảm, đạt tới công đức kỳ lạ, gần thì giúp cho thân tâm an , 
bình, tiêu linh điệt tội, tăng cường trí tuệ, xa thì có thể giải 
thoát khỏi mọi phiền não sinh tử. 


1L5U 


Các câu chú, câu kinh có thể gồm từ vải chứ, đến hãng 
ngăn câu. 

Ví dụ: “Nam mô A Di đà Phật”, “Nam vô đại từ đại bi, cứu 
khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Quan thế Âm Bỏ Tát”. Phật 
gia, Đạo gia còn có các loại chư để tiêu trừ tại họa, yêu tà, 
tăng công tiến phúc. Phật gia cho răng Đại bị chú có thể an 
lạc, ích thọ, tránh tai, diệt tội, tăng đức... 


Những câu trong Kinh Dịch chứa đựng ý nghĩa cực kỳ 
tham thúy cũng là một loại chú. Chẳng hạn: “Càn vi thiên, vỉ 
quân, vi phụ”, “Khôn vi địa, vi mâu”... Bát quái ! Tám quẻ) tượng 
trưng cho tám phù chú. Sáu mươi tư qué, mỗi qué là mót phủ 
chú, bao hàm ý nghĩa ảo diệu vô biên. Bốn chữ “Nguyên, Hanh, 
Lợi, Trình của Kinh Dịch cũng là một đại phù chư. 


Ngoài ra, đồ hình Thái Cực, Hà Đỏ, Lạc Thư... cũng là 
một loại phù chú. 


Niệm chu có thể dẫn tới hiện tượng tự rung động của các 
khí quan trong cơ thể người. Đặc biệt là những bạc đại sư Phật 
gia, Đạo gia có quá trình tụ luyện khí công nhiều năm, đạt tới 
trình đệ thượng thừa, thì các “chú ngữ” (bao gồm cả loại chú 
hữu thanh lân vô thanh) có một tác dụng phi thường, thạm chí 
có thể đủng ý niệm chứa bệnh hoc cứu sống người khác ở 
khoảng cách khá xa. 


Iị. BIẾT ĐỊA NGUYÊN 


Tổng luận về Chinh kỷ Lục nguyên 


“Lục nguyên” là 6 khí chủ tuế: Phong, Hỏa, Thấp, Thử, 


Táo, Han. “Chính kỷ” là chỉ qui luật biến hóa thông thường. 
Chương này luận về qui luật biến hóa 6 khí (Lục khí ) trong 60 
năm, với các nội dung cơ bản dưới đây: 


1. 
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Phương pháp cơ bản xác định vận khí từng năm là dùng 
thiên can định vận, dùng địa chỉ định khí, phối hợp vận 
với khí sẽ suy ra đặc điểm khí hậu và bệnh tật từng năm. 


Phân chia tình huống cụ thể về chủ vận, khách vận, chủ 
khí, khách khí từng năm trong 60 năm, đặc điểm bệnh tật 
và vật hậu (quan hệ giữa hiện tượng có tính chu kỳ của 
sinh vật với khí hậu, như cây cỏ ra hoa kết trái, chim rời 
tổ theo mùa, ếch nhái ngủ đóng... gọi là vật hậu) trong 
mối tương quan với vận khí. 


"Tính chất tương đồng giữa vận với khí Tư Thiên, Tại Tuyên 
gọi là Vận khí đồng hóa, cứ 60 năm eó 24 lần xuất hiện 
tỉnh huống này. Trong đó, Vận với Tư Thiên có tính chất 
tương đồng thì gọi là Thiên Phù. Trung vận quá tương 
đông với tính chất của khí Tại Tuyển thì gọi là Đông Thiên 


Phù. Trung vận không tương đông với tính chất của khí 
Tại Tuyên thì gọi là Đồng Tuế hội. 

Khi điều trị bệnh tật, phải căn cứ vào sự hàn nhiệt ôn 
lương của khí hậu mà xác định cách chứa trị, trời lạnh 
phải cẩn than khi dùng hàn dược, trời nóng phải hết sức 
cẩn thận khi đùng nhiệt dược. 

Năm nào không xuất hiện Thắng khí, Phục khí, mà khí 
hậu ôn hòa, con người ít ốm đau, thì gọi là “Đồng hóa 
nhật”. Nam nào xuất hiện Thắng khí, Phục khí, gọi là “Tà 
hóa nhiệt”, dễ dân đến tai họa. Bát kể Chính khí, Thắng 
khí hay Phục khí, sự xuất hiện của chúng đều có qui luật 
nhất định, khi phòng trị bệnh, phải căn cứ vào qui luật đó 
mà chọn tính và vị của được phẩm và thực phẩm. 

Khí ngũ vận sau khi bị ức chế quá mức sẽ phát tác, thể 
hiện đạc điểm bệnh tật khác nhau với vật hậu. Nắm vững 


sự biến hóa này, ta có thể tiên liệu cách điều trị, đề phòng 
tai họa. 


Sự thái quá hoặc bất cập của vận khí quyết định khí hậu 
thời lệnh đến sớm hay muộn, khiến sự sinh hóa của vạn 
vật phân ra sớm muộn. Nhưng do địa thế cao thấp hoặc 
khu vực đông tây nam bắc mà khí hậu xuất hiện sẽ khác 
nhau, 


Mười hai loại biến hóa thông thường và dị thường của Lục 
khí đân đến khí hậu, vật hậu và bệnh tật khác nhau. Sự 
sinh hóa thông thường và biến đị bất thường của Lục khí 
liên quan với các tình huống Thắng khí, Phục khí, đâm tà, 
ôn hòa, với sự sinh hóa của các vị ngọt, đắng, cay, mặn, 
chua, nhạt. Sự biến hóa của ngủ vận hoặc thuận với khí 
Tư Thiên, hoặc nghịch với khí Tư Thiên; hoặc thuận với 
khí Tự Thiên mà nghịch với khí Tại Tuyền; hoặc thuận 
với khí Tại Tuyển mà nghịch với khí Tư Thiên; hoặc Khách 
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khí với Chủ khí tương trợ. hoặc Khách khí với Chủ kh. 
hạn chế nhau, tiến một bước thông hiểu qui luật vận hành 
của Thiên khí (khí trời), năm chắc đạo lý biên hóa ngủ 
hành, để điều hòa sự thịnh suy của ngũ vận, mìfc độ nhiều 
ít của sinh hóa, khiến cho hai khí Tư Thiên, Tại Tuyền hỗ 
trợ trên dưới, không nảy sinh xung đột, vận chuyển đều 
đặn khóng hẫn loạn, khiên Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy 
vận hành bình thường, không trái qui luật, từ đó làm cho 
quá trình sính, trưởng, hóa, thu, tàng của vạn vật diễn 
biến thuận lợi. Muốn đạt mục đích đó, phải điều hòa tính 
và vị của được phẩm và thực phẩm, hoặc dùng thuận trị 
pháp, hoạc dùng nghịch trị pháp. 


Căn cứ đặc điểm bán thân qui luật mà tiến hành phân 
loại, sắp xếp thứ tự, phân biệt vị trí chính phụ của ngũ bộ Lục 
khí, cùng đặc điểm khi hạu Tam Âm Tam Dương chủ trì từng 
năm, vạch rõ hằng số và cách tính khí ngũ vận. Muốn vậy, 
trước hết cần xác định thiên can địa chi mỗi năm, mới có thể 
xác định khí Chủ tuế, hãng số của ngủ vận Mộc, Hỏa, Thể, 
Kim, Thủy, sự biến hóa chính phụ của Lục khí Hàn, Thử, Táo, 
Thấp, Phong, Hỏa. Nắm chắc qui luật của giới tự nhiên, thì có 
thể điều tr bệnh tật phát sinh bởi vận khí; nắm được đạo lý 
Âm Dương thịnh suy thì sẽ không bị u mê mụ mâm. 


Thái Dương Hàn Thủy Tư Thiên 


Tình huống vận khí Thái Dương Hàn Thúy Tư Thiên lả 
dùng địa chỉ Thìn, Tuất làm tiêu chí năm. Năm Thìn, năm 
Tuất, Thái Dương Hàn Thủy Tư Thiên, Thái Âm Thấp Thổ Tại 
Tuyến. 
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Năm Nhâm Thìn, Nhâm Tuất Thái Dương Hàn Thủy 
Tư Thiên. Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyên. 


Nhâm là Can Dương, trong Ngũ hành hợp Mộc, cho nên 
hai năm này là Mộc vận thái quá, gọi là Thái Giốc. Khí của 
vận Mộc là Phong, nên năm Mộc vận thái quá thì khí Phong 
thường thịnh, khí hậu thiên về õn hòa, đó là khí hóa bình 
thường, biểu hiện ở chỗ gió thổi nhè nhẹ, nghe vĩ vụ, sinh cơ 
của giới tự nhiên trễi dậy, cây cỏ nảy mầm, xuyên đất nhú lên. 
Biến hóa dị thường của khí này biểu hiện ở chê gió giận dứ 
thổi mạnh khiến cây cối ngả nghiêng, gãy đổ. Bệnh tật do nó 
gây ra là đầu váng mắt hoa, co giật, mờ mắt. 


Khách vận lä lấy “Trung vận” mỗi năm làm sơ vận (vận 
1) rồi tuần tự theo thứ tự thuận của Ngũ hành Thái sinh Thiếu 
mà phân ra ngũ bộ (ð bước) vận hành. Hàng năm tùy Trung 
vận mà biến thiên, cứ 10 năm một chu kỳ. Ví dụ, năm Giáp, 
Giáp là Can đương, thuộc Thổ vận thái quá, thì 5 bước Khách 
vận là: bước 1: Thái Cung, Thái sinh Thiếu, Thổ sinh Kim, do 
đó bước 9 là Thiếu Thương. Tương tự, bước 3 là Thái Vũ, bước 
4 là Thái Giốc, bước 5, bước cuối cúng là Thái Chủy. Năm Kỷ, 
Kỷ là Thể vận bất cập, nên bước 1 là Thiếu Cung, bước 2 là 
Thái Thương, bước 3 la Thiếu Vú, bước 4 là Thải Giốc, bước 5 
là Thiếu Chủy. Nam bước Khách vận các năm đều suy tương 
tự. 


Vậy 5 bước khách vận và chủ vận như sau: 


vận Ì: Thái Giốc, 
vận 3: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 


vận 6: Thai! Vũ. 


Ibhì 


Năm Mậu Thìn, Mậu Tuất Thái Dương Hàn Thủy Tư 
Thiên, Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyên, 


Mậu là Can Dương, Ngũ hành hợp Hòa, nên hai năm này 
là Hỏa vận thái quá, gọi là Thái Chúy. Nhưng hỏa vận thái 
quá bị khí Hàn Thúy Tư Thiên khống chế, nên thành bình khí. 
Khí Hóa vận là nóng, nên hai năm nay khí hạu thiên về nóng, 
Khí hóa bình thường của nó biểu hiện ở chỗ khí hậu ôn nhiệt, 
tiến dần đến nóng bức. Biến hóa dị thường của nó biểu hiện ở 
chỗ quá nóng nực, dân tới bệnh thuộc dạng nhiệt uất. 

Năm bước khách vận ]à: 


vận 1: Thái Chủy, 
vận Ø: Thiếu Cung, 
vận 3: Thái Thương, 
vận 4: Thiếu Vũ, 
vận ð: Thái Giốc.. 


Mỗi năm tuy chú vận đều bất đầu từ Mộc, theo thư tự 
năm bước, Thái Thiếu tương sinh, cuối cùng kết thúc ở Thủy, 
nhưng các bước là Thái hay Thi ếu, còn tày Can của năm đó gọi 
là Thái hay Thiếu gì, rồi căn cứ tương sinh mới có thể xác 

Hai năm Mậu Thìn, Mậu Tuất là Can Dương, thuộc Thái 
Chủy, Hóa do Mộc sinh ra, Thái do Thiếu lớn lên, nên vận 1 
của chủ vận là Thiếu Giốc, vận 2 là Thái Chúy, vận 3 là Thiếu 
Cung, vận 4 là Thái Thương, vận 5 là Thiếu Và. 


Năm Giáp Thìn, Giáp Tuất Thái Dương Hàn Thủy 
Tư Thiên, Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyên. 


. Giáp là Can đương, Ngũ hành hợp Thổ, nên hai năm này 
là Thổ vận thái quá, gọi là Thái Cung. Thổ vận thái quá với 
khí Thấp Thổ Tại Tuyền là tương đồng, nên tình huống này 
gọi là Đông Thiên Phu. Ở đây còn phối hợp địa chí vớt Ngủ 
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hành. Thìn Tuất Sửu Mùi đều thuộc Thổ, nên địa chi của hai 
năm Giáp Thìn, Giáp Tuất thuộc Thố, giống như Thổ vận, nên 
tình huống này gọi là Tuế Hội. Khi Thể vận là Thấp, nên vào 
năm Thổ vận thái quá, khí hạu ẩm thấp, nhiều mưa. Biến hóa 
bình thường của nó biểu hiện ở chô nhuận trạch ẩm thấp. Biến 
hóa đị thường của nó biểu hiện ở chỗ sấm sét vang đội, mưa to 
gió lớn. Bệnh do nó dẫn tới là khí thấp tà xam nhập phần đưới 
cơ thể con người, tay chân năng nề đau nhức 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thai Cung. 
vận 2: Thiếu Thương, 
vận 3: Thái Vũ. 
vận 4: Thiếu Giốc, 
vận ð: Thai Chủy. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận 5: Thái Vũ. 


Năm Canh Thìn, Canh Tuất Thái dương Hàn Thủy 
Tư Thiên, Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyên. 


Canh là Can dương, ngũ hành thuộc Kim, nên hai năm 
này là Kim vận thái quá, gọi là Thái Thương. Khí Kim vận là 
mát, nên năm Em vận thái quá thì khí hậu thiên về mát rẻ, 
trong mát. Biến hóa bình thường của nó biểu hiện ớ sự đìu hiu 
xơ xác, sương mù. Biến hóa dị thường là khí tiêu sát tràn lan, 
cây cỏ héo ứa tả tơi. Bệnh do nó gây ra phần lớn thuộc về 
thiếu tân dịch, khô táo, tức bụng tức ngực. 
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Năm bước khách vận là: 


vận 1: 
vận 2: 
vận 3: 
vận 4: 
vận 5: 


Thái Thương, 
Thiếu Vũ, 
Thái Giốc, 
Thiếu Chủy. 
Thái Cung. 


Năm bước chủ vận là: 


vận 1: 
vận 2: 
vận ở: 
ván 4: 
vận ð: 


Năm Bình Thìn, Bính Tuất Thái Dương Hàn Thủy 
Tư Thiên, Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyên. 


Bính là Can dương, ngũ hành thuộc Thủy, nên hai năm 
nay là Thúy vận thái quá, gọi là Thái Vứ. Do Thủy vận tương 
đồng với khí Hàn Thủy Tư Thiên, nên tình huống này gọi Ìä 
Thiên Phù. Khí Thủy vận là Hàn, nên nãmm Thủy vận thải quá 
thì khí hậu ret lạnh. Biến hóa bình thường của nó biểu hiện ớ 
chô lạnh căm căm, rét thấu xương. Biển hóa đị thường cúa nó 
là băng tuyết sương muối. Bệnh tật do nó gây ra là khi lạnh 


Thiếu Crióc, 
Thái Chuy, 
Thiếu Cung, 
Thai Thương, 
Thiếu Vụ. 


thấm vào eác khe, khớp các bắp cơ. 


Năm bước khách vận Ìà 
vận 1: Thái Vũ, 
vận 3: Thiếu Giốc, 
vận 3: Thai Chủy, 
vận 4: Thiếu Cung, 
vận 5: Thai Thương. 


Năm bước chủ vận Ìà: 
vận 1: Thát Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận ð: Thai Và. 


Pham các năm Thìn, Tuất kể trên, Thái Dương Hàn Thủy 
Tư Thiên chỉ phôi khí hậu, khí hóa thái quá, khí hậu thường 
đến trước thời lệnh. Khi Tư Thiên thanh tiêu, khí Tại Tuyên 
an tình, khí hàn thấp tran ngập vử trụ, khí dương ôn hòa không 
thể phân bố bình thường, khí Han Thủy Tư Thiên phối hợp với 
khí Tại Tuyên Thấp Thổ mà phat huy tác dụng. Tương tíng với 
nó là tỉnh tú trên trời lung linh sảng rõ, ngũ cốc mâu vàng và 
màu đen có thể chín muồi đảy đủ. Nếu khí hàn phát huy tác 
dụng quá mạnh, khiến khí dương bị áp chế hẳn, khiến khi 
nhiệt dương trên mặt hỗ ao không bốc lên nổi, khí hóa chí có 
thể chờ thời mới phát. Đến khi thư 3 của chủ khí, tức là khi 
Thiếu Dương Tướng Hỏa chủ trì thời lệnh, Khách khí Hàn Thủy 
cộng với Chủ khí Tướng Hỏa, thì mưa và sương mới có. Sau 
khí thứ 3, Vũ Thủy dừng hắn. Đến khí thư 4, khí Tại Tuyên 
Thấp Thố phát huy tác dụng, mây trên trời bay vẻ hướng Bắc 
Cực, Thấp khí lan tràn vạn vật. Thái Dương Hàn Thủy ở bên 
trên, Thiếu Âm Lôi Hỏa chuyền đồng ở bên dưới. Khí Hàn Thấp 
cùng đợi lúc giao nhau. Thời gian này, con người hay bị bệnh - 
hàn thấp, bấp thịt mỏi mệt, chân khó vận động, ïa chảy, huyết 
dật. 


Khí thứ nhất, chủ khí là Quyết Âm Phong Mộc, Khách 
khí tà Thiếu Dương Tướng Hóa, la đo khí Tại Tuyên năm trước 
đi chuyển tới, khí hậu vô củng ôn hóa, ấm áp, cho nên cây có 
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hết sức tươi tốt. Lúc này người ta dễ bị lây nhiễm các bệnh 
dịch. Phát sinh bệnh cảm sốt (cúm), biểu hiện lầm sàng của nó 
là đau đầu sổ múi, sốt. nóng. 


Khí thư hai, chủ khí là Thiếu Âm Quan Hòa, Khách khí 
là Dương Minh Táo Kim, cho nên khí hậu rất giá lạnh, cây có 
không thể sinh trưởng. Hỏa khí bị ức chế. Người ta dễ bị khí 
uất, bụng chướng. Khí Hàn Thủy bát đầu phát động. 

Khí thư ba, Chủ khí là Thiếu Dương Tướng Hỏa, Khách 
khí là Thái Dương Hàn Thủy, cũng là khí Tư Thiên. Khí hậu 
mựa rét. Người ta đề bị bệnh ngoài lạnh mà trong nóng, ung 
nhọt. : : 


Khí thứ tư, chú khí là Thái am Thấp Thổ, Khách khí là 
Quyết Âm Phong Mộc, hai khí Phong, Thấp giao tranh, khí 
Thấp thắng khí Phong thì sẽ mưa, nhờ đó vạn vật sinh trưởng, 
chín muồi. Thời gian này người ta đễ bị sốt, khó thở, bắp cơ 
nhẽo, vô lực.... 

Khí thứ năm, chủ khí là Dương Minh Táo Kim, Khách 
khí là Thiếu Dương Quân Hỏa, khí Hỏa lại phát huy tác dụng, 
cây cỏ nhờ vậy mà sinh trưởng mạnh và chín muổi. Người ta 
cảm thấy thoải mái, ít bệnh. 

Khí cuối cùng, thứ sáu, chủ khí là Thái Dương Hàn Thủy, 
Khách khí là Thái Âm Thấp Thổ, cũng là khí Tại Tuyên, do 
khí Thái Âm thắng thế, nên khí Thấp lan truyền, âm khí ngưng 
tụ trong vũ trụ. bụi đất bay mù mịt. Con người bị ảnh hưởng 
xấu, nếu lại có gió lạnh thổi, khí Phong tháng khí Thấp, khí 
Phong chưa đáng đến lại đến, thì phụ nứ có bầu đề bị lưu sản. 

Cho nên, phàm trong 10 năm Thìn Tuất kế trên, bệnh tật 
phần lớn mang tính chất hàn thấp, do vậy, khi điều trị nên 
chọn các được liệu có vị đáng tính ón, dùng vị đắng mà trị táo 
thấp, dùng tính ôn mà trị hàn. Nếu muốn giảm nguyên nhàn 
gây khí uất, thì trước hết cần bói dưỡng nguồn sinh hóa của 
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khí bị ức chế, ví dụ Thủy thắng mà Hỏa uất, thì cần giảm khí 
Thủy, lại cần bồi bổ khí Mộc, Mộc có thể sinh Hỏa, nên Mộc là 
nguôn sinh hóa của Hỏa. Như vậy là ức chế thứ khí thái quá 
mà hỗ trợ cho thứ khí bất cập, không để sự quá thịnh hoặc quá 
suy của chúng gây ra bệnh tật. Về phương diện ăn uống, cần 
trước hết dùng các loại ngú cốc màu vàng và màu đen tương 
ứng với khí mỗi năm để bảo toản chân khí. Về phương diện 
nhà cửa, phải tránh tà khí xâm nhập, để giữ cho chính khí đây 
đú. Căn cư năm vận với sự khác nhau giữa khí Tư Thiên và khí 
Tại Tuyên mà xác định được liệu và liều lượng cần dùng. Ví 
dụ, nếu tuế vận với Lục khí đều thuộc hàn thấp, thì cần dùng 
dược liệu táo nhiệt mà điều chỉnh. Khí tương đông với vận mà 
khí tháng thế, thì liều lượng dược liệu có thể tảng hơn một 
chút để ức chế sự thái quá. Khí khác vận, mà khí yếu thế, thì 
phải giảm liều lượng một chút. Cần chư ý rằng, khi tiết trời 
giá rét, nên tránh dùng dược tính hàn; khi trời mát mẻ, cần 
tránh dùng được tính mát; khi trời ấm áp, nên tránh dùng 
được tính ôn; khí trời nóng bức, nên tránh dùng được tính nhiệt. 
Việc ăn uống cúng theo như vậy. Nhưng nếu khí hậu dị thường, 
thì nên dùng phương pháp ngược lại, đó là qui luật phòng trị 
bệnh căn cứ vào sự thay đổi của khí hạu. Vi phạm qui luật thì 
sẽ mắc những bệnh mới. 


Dương Minh Táo Kim Tư Thiên 


Tình huống khí vận Dương Minh Táo Kim Tư Thiên thì 
lấy địa chỉ Mão Dậu làm tiêu chí. Năm Mão, năm Dậu, Dương 
Minh Táo Kim Tư Thiên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyền. 


Năm Đỉnh Mão, Đính Dậu Dương Minh Táo Kim Tư 
Thiên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyên. 


Định là Can Âm, ngủ hành hợp Mộc, nên hai năm này là 
Mộc vận bất cập, gọi là Thiếu Giốc. Kim Khác Mộc, Mộc vận 
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bất cập thì khí Kim thắng thế, nên khí hậu trong mát. Kim 
tháng thế thì sẽ có khí Hỏa nóng chê ngự nó. Hai năm nảy, 
Tháng khi và Phục khí tương đông. Mộc vận bất cập, lại gặp 
Dương Minh Táo Kim Tự Thiên, khí Mộc sẽ theo khí Kim mả 
biến hỏa. tương đồng với Bình khí Kim vận. Đình là Mộc vận, 
địa chỉ Mão cúng thuộc Mộc, nên Định Mão là “Puế Hội”. Vận 
khí bai nărn Định Mão, Định Dậu là Phé¿ng, Thắng khí là thanh, 
Phục khi la nhiệt. 


Năm bước khách vận lần lượt. là: 


vận 1: Thiếu Gốc, 
vận 2: Thái Chủy, 

- vận 8: Thiếu Cung. 
vận 4: Thai THương, 
vận ð: Thiếu Vũ. 


Năm bước chủ vận giống như khách vận. 


Năm Quý Mão, Quý Dậu Dương Minh Táo Kim Tư 
Thiên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyên. 


Quý là can Âm, ngũ hành hợp Hỏa, nên hai năm nảy là 
Hỏa vận bất cập, gọi là Thiếu Chửy. Thủy khác Hòa, Hỏa vận 
bất cập thì khí Thủy thắng thế, nên khí hậu lạnh giá. Khí 
Thủy tháng, thì sẽ có khí Thấp Thổ chế ngự nó. Thắng khi với 
Phục khí của hai năm này tương đông. Do Hỏa vận bất cập, 
không thể chế ngự khí Kim, lại gặp khi Kím Tư Thiên, nên khí 
Hỏa thuận theo khí Kim mà biến hóa, vận khí với Bình khí 
Chính Thương tương đồng. Năm Quý là Hỏa vận bất cập, mà 
gặp Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyển, vận tương đồng với tính 
chất của Tại Tuyên, nên hai nam này cùng là Tuế Hội. Vận 
khí hai năm Quý Mão, Quý Dâu là Hóa, Tháng khí là Hản, 
Phục khí là Vũ thấp. 
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Năm bước Khách vận lân lượt là: 


vận 1: Thiếu Chủy, 
vận 2: Thái Cung, 
vậm ở: Thiếu Thương, 
vận 4: Thái Vụ, 
vận 5: Thiệu Giốc. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thai Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thai Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận ð: Thai Và. 


Năm Kỷ Mão, Kỷ Dậu Dương Minh Táo Kim Tư 
Thiên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyên. 


Kỷ lả can Âm, ngư háảnh hợp Thổ, nên hai năm này là 
Thổ vận bãt cập, gọi là Thiếu Cung. Mộc khác Thế, Thố vận 
bất cập thì khí Mộc thăng thế, nên khi hậu thiên vẻ nhiều 
Phong (gió). Khí Mộc thăng, sẽ có khí Kim chế phục nó. Thăng 
khi của hai năm nảy tương đồng với Phục khi. Khi của Thổ 
vận là Vũ (mưa), Thắng khí là Phong (gió), Phục khi là Lương 
(mát). 


Nam bước khách vận lần lượt lã: 


vận 1: Thiếu Cung, 
vận 2: Thai Thương 
vận 3: Thiếu Vũ, 
vận 4: Thái Giốc, 
vận 5: Thiếu Chủy. 
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Năm bước chú vận là: 


vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận 3: Thiếu Cung. 
vận 4: Thái Thương, 
vận ð: Thiếu Vũ, 


Năm Ất Mão, Ất Dậu Dương Minh Táo Kim Tư Thiên. 
Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyền. 


Ất là can Âm, ngủ hành hợp Kim, cho nên hai năm này 
gọi là Kim vận bất cập, gọi là Thiếu Thương. Hỏa có thể khác 
Kim, Kim vận bất cập thì khí Hỏa thắng thế, cho nên khí hậu 
nóng bức. Khi Hỏa thắng thế, sẽ có khí hàn chế ngự na. Thắng 
khí của hai năm này tương đồng với Phục khí. Do Trung vận 
với khí Tư Thiên cùng thuộc hành Kim, cho nên Ất Mão. Ất 
Dậu la “Thiên Phù”. Ngũ hành theo địa chỉ thì Dậu thuộc Kim, 
cho nên địa chỉ tương đồng với tính chất của Trung vận. Tình 
huống này gọi là “Tuế Hội”. Nam Ất Dau đã là Thiên Phu, lại 
là Tuế Hội, nên tình huống này còn gọi là “Thái Ất Thiên Phù”. 
Hai năm Ất Mão, Ất Dậu tuy là Kim vận bất cập nhưng được 
khí Táo Kim Tư Thiên tương trợ nên là Bình khí Chính Thương. 
Khí của hai năm nảy là mát mẻ, tháng khí là Nhiệt, Phục khí 
là hán. 


Năm bước khách vận lần lượt là: 


vận 1: Thiếu Thương, 
vận 2: Thái: Vú, 

vận 3: Thiếu Giốc, 
vận: 4: Thai Chuủy. 
vận 5: Thiếu Cung. 
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Năm bước chủ vận là: 


vận 1: 
vận 2: 
vận 3; 
vận 4: 
vận ã: 


Thái Giốc, 
Thiếu Chủy, 
Thái Cung, 
Thiếu Thương, 
Thai Vũ. 


Năm Tân Dậu, Tân Mão Dương Minh Táo Kim Tư 
Thiên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyền. 


Tân là can Âm, ngũ hành hợp Thủy, cho nên 2 nãm nảy 
là Thủy vận bất cập, gọi là Thiếu Vư. Thổ khác Thủy, Thúy 
vân bất cập thì khí thấp Thổ thắng thế, nên khí hậu nhiều 
mưa. Khí Thổ thắng thế, sẽ có khí Phong Mộc ức chế nó. Tháng 
khí với Phục khí của 2 năm này tương đồng. Khí Thúy vận là 
hàn, Tháng khí là Vũ (mưa) Phục khí là Phong (g1ó). 


Năm bước khách vận là: 
vận 1: Thiếu Vũ, 
vận 2: Thái Giốc, 
vận 3: Thiếu Chủy, 
vận 4: Thái Cung, 
vận ð: Thiếu Thương. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thiếu Giôc, 
vận 2: Thái Chuy, 
vận 3: Thiếu Cung, 
vận 4: Thái Thương. 
vận ð: Thiếu Vũ. 


Hai năm Mão Dậu là thời kỳ Đương Minh Tao Kim Tự 


IñŠ 


Thiên làm: chủ, cho nên khi lạnh đến muộn, Khí Tư Thiên trong 
sang, khí Tại Tuyên quang mình, khí Dương nhiệt chúa tể thời 
lạnh, khí nóng nực trăn lan, cây có khó cứng. Năm Thủy vận 
bât cập, khách khí suy yếu mà chủ khí phát huy tác dụng, cho 
nên khí hậu chịu ảnh hưởng ban đầu của khí Quyết Âm Phong 
Mộc, Phong khí ôn hòa. Phong khi tương hợp với khí Táo Kim 
Tư Thiên, nên khí Phong Táo lan tràn. Đặc điểm khí hậu nứa 
năm đấu đều là khí dương nhiều mà khí âm ít. Đến khi khí 
Thái Âm Thấp Thế chủ tri thời lạnh, khí Thấp Thổ thắng thế, 
có nhiều mây mưa, bấy giờ khí khô nóng mới biến thành ấm 
thấp Ngủ cốc tương ứng với vận là màu trắng và máu hỏng, 
gọi la Tuế Cấc. Trong điều kiện khí hậu đó, các loại côn trùng 
có cánh và giáp xác không thể phát triển. Khí Kim Tư Thiên 
kết hợp với khí Hỏa Tại Tuyền chỉ phối khí bậu trong năm. 
Hai sao Thái Bạch và sao Hỏa sáng rõ trên trời. Do khí Tự 
Thiên thanh nhẹ, khí Tại Tuyển nóng gấp, nên côn trùng không 
thể ấn nấp, nước không thể đóng thăng bang, con người đề bị 
đau họng, ho, sốt nóng sốt rét, bí đại tiếu tiện. Dương Minh 
Táo Kim Tư Thiên, nên khí hậu trước hết có tính chất mát 
mẻ, các loại mao trùng bị chết. Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyền, 
tiên nửa năm cuối khí hậu nóng bức, các loại côn trùng có vỏ 
cánh cứng (thuộc Kim) bị chết. Khí ôn biến động mau chóng, 
Thắng khí với Phục khí giao tranh với nhau, khí hậu mất bình 
thường, lúc thì mát mẻ, túc lại nóng nực. 

Khí thứ nhất, Chủ khí là Quyết Âm Phong Mộc, Khách 
khí là Thái Âm Thấp.Thế; là đo khí Tai Tuyền năm trước đi 
dời sang, âm khí bắt đầu ngưng tụ, khí trời bắt đầu se lạnh, 
nước kết thành băng, mưa rét. Người ta để bị chướng bụng, 
phủ thúng, nghẹt mứi, sổ mũi, ói mửa, thổ huyết, tiếu tiện 
taäầu vàng sắm... 

Khí thư hai, Chủ khi là Thiếu Âm Quân Hóa, Khach khí 
là Thiếu Dương Tướng Hóa. bai Hỏa giúp nhau, khi dương lan 
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trần, người ta cảm thấy đề chỉu, vạn vật sinh trưởng mạnh. 
Nếu có dịch bệnh truyền nhiễm mạnh, thì người ta đề bị chết 
bất ngờ. 


Khi thư ba, chủ khí là Thiếu Dương Tưởng Hóa, khách 
kbí là Dương Minh Táo Kim, khí mát trong lan rộng. Khi nóng 
đan xen. Khí khô nóng đã tới cực điểm, ắt chuyển hóa thành 
ẩm. Con người dễ có chứng bệnh nửa hàn nửa nhiệt. 

Khí thu tư, Chủ khí là Thái Âm Thấp Thế, Khách khi là 
Thái Dương Hàn Thủy, Thấp Hàn kết hợp, nên thường có mưa 
rét. Người ta dễ đột nhiên bị xây xâm mặt mảy, ngả quy, nói 
lảm nhằm, khó thở, họng khó, khát nước, đau nhói ở tin), mạn 
nhọt, sốt rét, nhức xương. V.V.. 


Khí thứ năm Chủ khí là Dương Minh Táo Kim, Khách khí 
là Quyết Âm Phong Tốn, đang mùa thu lại xuất hiện khí hậu 
mùa xuân, cây cỏ không thế tươi tốt, người củng ít sinh bệnh. 

Khí thư sáu, Chủ khí là Thái Dương Hàn Thủy, Khách 
khí là Thiếu Âm Quân Hóa, cũng là khí Tại Tuyến, khí đương 
lan trán, khí hậu ấm áp, côn trùng bỏ ra khỏi chỗ ẩn nấp, 
nước chảy mà không đóng bang, con người khỏe mạnh vô bệnh. 


Cho nên, phâm 10 năm kể trên, thực phẩm nên dùng các 
loại Tuế Cốc màu trắng và máu hồng, để nuôi dưỡng chính 
khí, dùng Gián Cốc để trừ khử tà bệnh. Nên dùng được liệu có 
vị mắn, vị đắng, vị cay, dùng cách đổ mỏ hôi để trừ biểu hàn, 
dùng cách đương tản điều trí bệnh đông õn. Đùng các cách ấy 
để thích hợp với sự thay đổi của vận khí, khiến ngoại tà không 
thể tham nhập. Căn cứ trình tự nặng nhẹ của hản nhiệt mà 
xác định liều lượng thuốc nhiều ít, nếu khí trung vận và Tại 
Tuyên củng thuộc nhiệt, thì trước hết nên dùng được phãm 
tương đồng với khí mát Tư Thiên Táo Kim mà điều trí. Nến 
khí trung vận và Táo Kim cùng thuộc loại mát, thì trước hết 
nên đùng được phẩm tương đồng với khí nhiệt Tại Tuyển mà 
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điều trị. Cần chu y: thời tiết rét lạnh, nên tránh đùng được 
tính hàn, trời mát tránh dùng được tính mnát, thời tiết ôn hòa 
ấm áp, nên tránh đùng được tính ôn, thời tiết nóng, tránh 
dùng dược tính nhiệt. Việc sử dụng thực phẩm cũng tương tự. 
Nhưng nếu khí hậu trái lẽ thường, thì nên làm ngược lại. Đó 
là qui tắc phòng trí bệnh căn cứ vào sự thay đổi khí hạu, không 
được vi phạm. 


Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên 


Tình huống vận khí Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên 
là lấy địa chí Dân, Than của năm làm tiêu chí, Năm Dân, năm 
Thân, Thiếu Âm Tương Hỏa Tư Thiên, Quyết Âm Phong Mộc 
Tại Tuyên. 


Năm Nhâm Dân, Nhâm Thân Thiếu Dương Tướng Hỏa 
Tư Thiên, Quyết Ân Phong Mộc Tại Tuyên. 


Nhâm là can Dương, ngũ hành hợp Mộc, nên hai năm 
này là Mộc vận thải quá, gọi là Thái Giốc. Van và Tại Tuyên 
- đầu thuộc Phong Mộc, nên hai năm Nhâm Dân, Nhâm Thân 
đêu cùng Thiên Phù. Khí Mộc vận là Phong, nên năm Mộc vận 
thái quá, khí Phong thắng thế. Khí hóa thông thường của nó 
biểu hiện ở chỗ gió nhẹ thổi vi vu, giới tự nhiên trỗi dạy hoạt 
động, cây cô đam chôi, xuyên đất nhú mầm. Biến hóa dị thường 
của nó biểu hiện ở gió lớn dứ đội, khiến cây cối ngả nghiêng, 
đồ rạp. Bệnh do nó gây ra là chân tay co quấp, đầu váng mắt 
hoa, kinh giật... 


Năm bước khách vận và chủ vận lần lượt là: 


vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 


vận ð: Thái Vũ. - 
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Năm Mậu Dần, Mậu Thân Thiếu Dương Tướng Hỏa 
Tư Thiên, Quyết Âm Phong Mộc Tại Tuyển. 


Mâu là can dương, ngũ hành hợp Hỏa, nên hai năm này 
là Hỏa vận thái quá, gọi là Thái Chủy. Về địa chỉ, Dân Than 
đều hợp Hỏa, giống như Trung vân, nên hai năm này đều là 
Thiên Phù. Khí Hỏa vận là nhiệt, nên năm Hỏa vận thái quá 
thì khí hậu nóng nực. Khí hóa thông thường của nó biểu hiện 
ở sự nóng bức; biến hóa bất thường là viêm nhiệt, là nóng như 
lửa nung. Bệnh tật đo nó gây ra là nhiệt bốc lên đầu, xuất 
huyết, đau tim. v.v.. 


Năm bước khách vận là: 
vận 1: Thái Chủy, 
vận 2: Thiếu Cung, 
vận 8: Thái Thương, 
vận 4: Thiếu Vũ, 
vận 5ð: Thái Giốc. 
Năm bước chủ vận là 
vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận ð: Thái Vũ. 


Năm Canh Dân, Canh Thân, Thiếu Dương Tướng 
Hỏa Tư Thiên, Quyết Âm Phong Mộc Tại Tuyền. 


Canh là can Dương, ngũ hành hợp Kim, nên hai năm này 
là Kim vận thái quá, gọi là Thái Thương. Kim vận tuy thái 
quá, nhưng bị Tư Thiên Tướng Hỏa chế ngự, nên tương đồng 
với Bình khí Chính Thương Kim vận. Khi Kim vận mát mẻ, 
năm Kim vận thái quá, khí hạu mát. Khí hóa thông thường 
của nósbiểu Biện ở sương móc trong mát. Biến hóa đị thường 
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la se sát lạnh lùng. Bệnh đo nó gây ra phần lớn ở vai, lưng, 
ngực... 


Năm hước khách vân lä: 


vận Ï: Thai Thương, 
vậm 2: Thiếu Và, 
vận 3: Thai Giốc, 
vận 4: Thiệu Chủy 
vận ð: Thái Cung. 


Năm bước chủ vàn là: 


vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thai Chủy, 
vận 3: Thiếu Qung, 
vận 4: Thái Thương, 
vận 5ð: "Thiếu Vũ. 


Năm Bính Dần, Bính Thân Thiếu Dương Tướng Hỏa 
Tư Thiên. Quyết Âm Phong Mộc Tại Tuyền. 


Bính là can Dương, ngủ hành hợp Thủy, nên hai năm này 
là Thủy vận thái quá, gọi là Thái Vũ. Khí Thúy vận là hàn, 
năm Thủy vận thái quả, khí hậu hàn thắng thế. Khí hóa thông 
thường của nó biểu hiện ở sự lạnh lẽo. Biến hóa dị thường là 
bang tuyết sương giá. Bệnh tật do nó gây ra là chứng hàn, phù 
thủng. 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thai Vụ, 

vận 2: Thiếu Giốc, 
vận 3: Thai Chủy, 
vận 4: Thiếu Cung 
ván ð: Thai Thương. 
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Năm bước chủ vận là: 


vận 1: Thai Giốc, 
vận 3: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận ð: Tbhải Vụ. 


Phàm năm Dân, Thân, Thiếu Đương Tướng Hóa Tư Thiên 
làm chủ, khí hóa thái quá, khí hậu thường đến trước thời lệnh. 
Tướng Hỏa Tư Thiên khí dương ở trên, nên khí trời yên tĩnh. 
Phong Mộc Tại Tuyển, tính Phong ưa động mà khí Ám ở trên, 
nên địa khí chuyển địch không yên. Gió lớn đột nhiên nổi lên, 
cây cỏ do đó đổ rạp, bụi đất mủ mịt, khí hòa nóng nực lan rộng 
tứ phía. Khí thứ hai Thái Âm Thấp Thể nương theo khí thứ ba 
Tư Thiên Tướng Hỏa, khí hậu đó chủ trì nửa năm đầu, nên 
trời dễ mưa. Khí Tướng Hỏa Tư Thiên đông hành với khí Phong 
Mộc Tại Tuyền, chủ trì khí hậu nửa năm cuối, tương tứng với 
nó, sao Hỏa và Thái Tuế trên trời sáng tổ; ngũ cốc tương ứng 
là loại sác hồng và sắc xanh. Tính chất của khí Tư Thiên Tướng 
Hỏa là nóng nực kịch liệt, của khí Phong Mộc Tại Tuyền là 
chuyển địch không yên, nên vạn vật sôi sục. Khi khí Thái Âm 
Thấp Thổ hoành hành, thì thường xuất hiện khí lạnh, mưa 
rét, Khi đó, người ta cảm thấy rét bên trong, mụn nhọt phát 
ra ngoài, bụng trướng, ia chảy... Người hiểu đạo dưỡng sinh 
gặp tình huống này cần phải điều hòa thủy hỏa hàn nhiệt, chớ 
chế áp chúng với nhau, mới có thế thích nghi với sự thay đổi 
của khí hạu. Nếu hai khí hàn nhiệt giao tranh, trái ngược với 
nhau, người ta sẽ lúc nóng lúc lạnh, sốt nóng sốt rét, ïa chảy, 
ủ tại, hoa mắt, ói mứửa, tức ngực, mặt phù thũng... 


Rhíi thứ nhất, Chu khi là Quyết Âm Phong Mộc, Khách 
khí là Thiếu Đương Tướng Họa. là do khí Tại Tuyên năm trước 
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chuyển sang. Khí Tại Tuyên với Chú khí đều là Quyết Âm - 
Phong Mộc, nên khí Phong thắng thế, mà vạn vật đao động. 
Chủ khí là Phong, Khách khí là Hỏa, nên khi Hàn mau chóng 
bị thổi bạt, khí hậu võ cùng ấm áp, cây cỏ đua nhau tươi tốt, 
dù khí hàn có ngẫu nhiên tràn tới, cũng không thể lấn át khí 
ôn. Trong điều kiện khi hậu đó, người ta đễ bị bệnh ôn, như 
tức ngực, chảy máu cam, mát đỏ, ho, đau đầu, băng huyết, 
mụn nhọt... l 

Khí thứ hai, Chủ khí là Thiếu Âm Quân Hỏa, Khách khí 
là Thái Âm Thấp Thổ, khi Hỏa bị khí Thấp Thổ lấn át, khí 
Thấp bốc lên, bụi màu trắng mù mịt, trời nhiều raay mưa. Lúc 
này khí Phong đã suy yếu, không thể chế ngự khí Thấp Thổ, 
nên có mưa, con người thấy khỏe khoắn. Nếu bị bệnh, đa phần 
là vì khí nhiệt tà bị uất tại phía trên cơ thể, dẫn tới ho, nôn ói, 
đau đầu, đau họng, tức ngực, thân nhiệt, nặng đầu... 


Khí thứ ba, Chủ khí là Thiếu Dương Tướng Hóa, Khách 
khí cũng vậy, đều là khí Tư Thiên nên khí Thử (nóng) tràn 
đến. Khí Hỏa thắng thế, khiến trời hết mưa. Người ta đễ bị 
bệnh nội nhiệt (nóng bên trong), ù tai, hoa mắt, ho, mụn nhọt, 
nhiều mủ, nôn mửa, sổ múi, chảy máu cam, miệng khát, hay 
ngáp, mắt đỏ... 

Khí thư tư, Chủ khí là Thái Âm Thấp Thổ, Khách khí là 
Dương Minh Táo Kim. Khí Kim mát, nên khí mát tới, Nhưng 
khí Thử (nóng) chưa rút, hơn nứa lại là năm Thiếu Dương Tướng 
Hỏa Tư Thiên, nên khí hậu thiên về nóng. Mà lúc này chủ khí 
lại là Thái Âm Thấp Thổ, Khách khí là Dương Minh Táo Kim, 
khí Thái Âm thì ôn, khí Táo Kim thì mát. Trong tình huống 
phức tạp đó, khí trời húc nóng, lúc không nóng. Thời lệnh gản 
tới mùa thu, nên có Bạch Lộ (sương tráng), vì thế khí huyết 
của con người ôn hòa, ít bệnh. Nếu có bệnh, thì thường là đầy 
bụng, người nặng nề. 


Khí thứ năm, Chủ khí là Dương Minh Táo Kim, Khách 
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khí là Thái Âm Hàn Thủy, khí dương nhiệt chưa rút, khí hàn 
đến, mưa rơi xuống. Do khí Kim xơ xác, khí Thủy thu lại, khiến 
da đẻ người ta co lại, khó tiết mồ hôi, cây cỏ cũng tiêu điều. 
Người ta nên tránh khí hàn tả xâm nhập, nhà cửa phải kín gió. 

Khí cuối qùng, Chủ khí là Thái Dương Hàn Thủy, Khách 
khí là Quyết Âm Phong Mộc, cũng lả khí Tại Tuyên, nên khí 
Phong tràn tới. Tuy là mùa đông, vạn vật lại có xu thế phát 
triển, trời thường có sương mù. Da đẻ người ta giãn nở, đương 
khí không thế thu tàng, đề bị đau tim, ho... 


Mười năm ngủ vận thái quá, Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư 
Thiên, Quyết Âm Phong Mộc Tại Tuyên kể trên, khi phòng trị 
bệnh, phải ức chế thứ vận khí thái quá, hỗ trợ cho thứ khí bị 
khí thái quá khống chế, giảm nguyên nhân dẫn tới khí uất, đề 
bảo đảm đủ nguồn sinh hóa. Cho nên, nhứng năm nảy nên 
dùng dược phẩm và thực phẩm có vị mặn, vị cay, vị chua. Dùng 
cách thẩm tiết để thanh trừ hỏa nhiệt, dàng cách đổ mê hôi để 
trục xuất phong tà. Căn cứ khí hậu hàn ôn mà điều chính liều 
lượng thuốc, đừng để thái quá. Như tuế vận tương đồng với 
khí Tư Thiên, Tại Tuyên, đều thuộc phong nhiệt, thì nên đùng 
nhiều chất mát hàn, nếu không tương đông với khí Tư Thiên, 
Tại Tuyên, thì ít dùng chất mát hàn. Cần chú ý, vào mùa viêm 
nhiệt, phải tránh dùng được phẩm có tính nhiệt, vào mùa Am 
áp, phải tránh dùng dược phẩm có tính ôn, vào mùa rét, tránh 
dùng dược phẩm có tính hàn. Đối với thực phẩm cũng vậy. 
Nhưng nếu khí hậu đị thường, thì lại đùng cách tương phân; 
tức là tùy theo sự biến hóa của khí hậu mà có cách phòng trị 
bệnh tương ứng. 


Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên 


Tình huống vận khí Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên dùng 
địa chí Sửu, Mùi của năm làm tiêu chí. Nam Sửu, năm Mùi, 
Thái Âm Thấp Thø Tư Thiên, Thái Dương Hàn Thủy Tại Tuyên. 
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Năm Định Sửu, Đinh Mùi Thái Âm Thấp Thổ Tư 
Thiên. Thái Dương Hàn Thủy Tại Tuyền, 


Đinh là can Âm, ngự hành hợp Mộc, nên hai năm này là 
Mộc vận bất cạp, gọi là Thiếu Giốc. Kim có thể khác Mộc, 
Mộc vấn hát cập thì Kim thắng thế, sẽ có khí hỏa nhiệt đến 
chế ngự nó. Tháng khí của hai nàn này tương đồng với Phục 
khí. Mộc vàn bất cập vốn đã không đủ sức khác khí Thổ, mà 
khí Thổ con được khí Tư Thiên hã trợ, nên khí vận tương đồng 
với Bình khí Chính Cung của Thổ vận. Hai năm này khí vận là 
Phong, Thăng khí là Thanh, Phục khí là Nhiệt. 


Năm hước khách vận và chủ vận lần lượt là: 


vận 1: Thiếu Giiốc, 
vận 2: Thát Chủy, 
vận ở: Thiếu Cung, 
vận 4: Thái Thương. 
vận 5: Thiếu Vũ. 


Năm Quý Sửu, Quý Mùi Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên, 
Thái Dương Hàn Thủy Tại Tuyên. 


Quý là can Âm, ngũ hành hợp Hỏa, cho nên hai năm nảy 
là Hỏa vận bất cập, gọi là Thiếu Chửy. Thủy khác hỏa, Hóa 
vận bát cập thì Thủy thắng thế, khí hậu lạnh rét. Khi Thủy 
thắng, thì sẽ có khí Thâp Thổ đến chế ngự nó. Tháng khí của 
hai năm này tương đông với Phục khí. Khí Hỏa vận là Nhiệt, 
Tháng khí là Hàn, Phục khi là Vũ. 


Năm bước khách vận là: 
vận 1: Thiêu Chủy, 
vận 2: Thái Cung. 
vận 3: Thiếu Thương, 
vận 4: Thai Và, 
vận 5: Thiếu Giốc 
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Năm bước chủ vận Ìa: 


vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận ở: Thai Cung, 
vận 4: Thiếu Thương 
vận ð: Thả: Và. 


Năm Kỷ Sửu, Kỷ Mùi Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên. 
Thái Đương Hàn Thủy Tại Tuyền. 


Rỷ là can Âm, ngủ hành bợp Thố, nên hai năm nảy là 
Thổ vận bất cập, gọi là Thiếu Cung. Mọc khác Thổ, Thổ vận 
bất cập thì khí Phong Mộc thẳng thế, nên khí hậu nhiều Phong. 
Khí Phong thắng, sẽ có khí Kim trong mát đến chế ngự nó. 
Hai năm này, Tháng khí với Phục khí tương đồng. Thổ vàn lại 
gặp Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên, hai thứ giống nhau, nên năm 
Kỷ Sưu, Ký Mùi đều là Thiên Phủ. Vẻ địa chỉ, Mùi, Sửu theo 
ngủ hành thuộc Thổ, tương đồng với Trung vận, nên là Tuế 
Hội. Vừa là Thiên Phủ, vừa là Tuế Hội, nên tình huống này 
còn gọi là Thái Ất Thiên Phù. Hai năm nảy, khí vận là Vú, 
Tháng khí là Phong, Phục khí là Thanh. 

Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Cung. 
vận 2: Thai Thương, 
vận đ: Thiếu Và. 
vận 4: Thái Giốc, 
vận ð: Thiếu Chủy. 
Năm bước chủ vận lả: 
vận 1: Thiếu Giỗc, 
vận 2: Thái Chuủy, 
vận ở: Thiếu Cung, 
vận 4: Thai Thương. 
vận ð: Thiếu Vũ. 


Năm Ất Sửu, Ất Mùi Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên, 
Thái Dương Hàn Thủy Tại Tuyền. 


Ất là can Âm, ngũ hành hợp Kim, nên hai năm này là 
Kim vận bất cập, gọi là Thiếu Thương. Hỏa có thể khác Kim, 
Kim vận bất cập thì khí Hóa thắng thế, nên khí hạu thiên về 
nhiệt. Nhiệt Hỏa thắng thế, sẽ có khí Hàn Thủy đến chế phục 
nó. Hai năm này Tháng khí với Phục khí tương đồng. Khí Kim 
vận là mát, Thắng khí là nhiệt, Phục kbí là hàn. 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Thương, 
vận 2: Thái Vụ, 
vận 3: Thiếu Giốc, 
vận 4: Thái Chủy, 
vận ð: Thiếu Cung. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận 5: Thái Vũ. 


Năm Tân Sửu, Tân Mùi Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên, 
Thái Dương Hàn Thủy Tại Tuyền. 


Tân là can Âm, ngư hành hợp Thủy, nên hai năm này là 
Thủy vận bất cấp, gọi lả Thiếu Vũ. Thổ có thể khác Thủy, 
Thủy vận bất cập thì khí Thấp Thổ tháng thế, nên khí hậu 
nhiều mưa. Khi Thổ thắng, sẽ có khí Phong Mộc đến chế phục 
nó. Hai năm này Tháng khí tương đồng với Phục khí. Khí Thổ 
vốn đã tháng, lại được khí Tư Thiên tương trợ, nên khí vận 
tương đồng với Bình khí Chính Cung của Thổ vận. Thủy vận 
bất cập, mà Tại Tuyền là Thái Dương Hàn Thủy, vận với tính 
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chất Tại Tuyển tương đỏng, nên hai năm này đêu là năm cùng 
Tuế Hội. Khí Thủy vận là Hàn, nh khí là Vũ (mưa), Phục 
khí là Phong (gió). 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Vũ, 
vận 2: Thái Giốc, 
vận 3: “Thiếu Chủy, 
vận 4: Thái Cung, 
vận õ: Thiếu Thương. 
Năm bước chủ vận là: 

vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận 3: Thiếu Cung, 
vận 4: _ Thái Thương, 
vận 5ð: Thiếu Vũ. 


Phàm các năm Sửu, Mùi kể trên khi Thái Âm Thấp Thổ 
Tư Thiên nắm chủ quyên, khí hóa bất cạp, khí hậu thường đến 
muộn so với thời lệnh, khí âm giành địa vị chí phối, khí dương 
thoái lui. Thường có gió lớn bất ngờ, Khí Thấp Tư Thiên hạ 
xuống, khí Hàn Thúy Tại Tuyên bốc lên, nên trời u ám, mây 
trắng tứ bẻ, trôi vẻ phương nam, hay có mưa, những thứ lẽ ra 
chín vào mùa hạ, phải đến khi sắp sang thu mới chín. Trong 
điều kiện khi hậu đó, người ta đễ bị các chứng bệnh như thấp 
khớp, phủ thũng, chướng bụng, nấc cụt, hàn quyết... Hai khí 
Hàn, Thấp tương hợp, sương mù màu vàng và màu đen lan 
tràn. Khí Tư Thiên-tình lặng, khí Tại Tuyển nghiêm túc. Ngũ 
cốc tương tng là hai loại màu vàng và màu đen. Khí Thái Dương 
Tháp ngưng kết ở trên, khí Thái Dương Hàn tích tụ ở dưới, khí 
Hàn Thủy thắng khí Hỏa nhiệt, nên phát sinh báng tuyết. Khí 
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đương không thế phát huy tác dụng vốn có, nên khí lạnh lưu 
hành Nam vậ¡: khí thái quá thì nên trồng ngú cốc ở chỗ cao, 
năm vận khi bất cập thì trồng ngủ cốc ở nơi đất thấp. Vân khí 
thái qua, nên cấy trồng muộn, vận khí bất cập, nên cấy trồng 
sớm, đo là căn cư vào thiên thời địa lợi. Con người cũng phải 
tuân theu đạo lý ấy, thuận theo thiên thời mà dưỡng sinh. 

Khi thứ nhất, Chủ khí là Quyết Âm Phong Mộc, Khách 
khí cũng vậy, là do khí Tại Tuyên năm trước chuyển sang. Hai 
khí Chủ khách đâu là Phong Mộc, nên khí Hàn thoái lui, khí 
xuân cùng giỏ mát thổi tới, vạn vat hân hoan, khí huyết con 
người cũr:g lưu thông dễ chịu. Khi Thấp bị khí Phong xua đuối, 
nên raưa đến muiộn., Người ta đề bị bệnh xuất huyết, gân cốt, 
khô cứng, các khớp khó hoạt động, thân thể nặng nẻ. 

Khi thứ hai, Chủ khí là Thiếu Âm Quân Hỏa, Khách khí 
cũng vậy. Vạn vật hấp thu khí Hỏa mà sinh hóa mạnh mê. Con 
người củng mạnh khỏe. Vì khí hậu ôn nhiệt, nên nếu có bệnh 
thì phần lớn là bệnh dịch lây lan, vậy nên cách ly người bệnh. 
Khi Thấp Tư Thiên với khí Hỏa nhiệt tác hợp, nên mưa sẽ tới 
đúng thời vụ. 

Khí thư ba, Chủ khí là Thiếu Dương Tướng Hỏa, Khách 
khí là Thái Âm Thấp Thể, cũng là khi Tư Thiên, nên khí Thấp 
Thổ phát huy tác dụng, khí Thấp hạ xuống, kbí Hàn Thủy bếc 
lên, Hàn Thấp tương hợp, nên có mưa kịp thời. Người ta cảm 
nhận khi Hàn Thấp, đễ bị bệnh phu thủng, chân tay nặng nề, 
chướng bụng... 


Khí thứ tư, Chủ khí là Thái Âm Thấp Thổ, Khách khí là 
Thiếu Dương Tướng Hỏa, khí Thấp Thổ bị khí Hỏa hun nóng, 
địa khí bốc lên, thiên khí ngăn trở lại, sáng tối đều có gió lạnh 
thối. Khi Thấp với khi Nhiệt tương hợp, sương mù ngưng tụ, 
bao trùm cây có. Khí Thấp không thể lưu động, sẽ ngưng kết 
thành sương trắng mà rơi xuống, nên cảnh tượng-inùa thu xuất 
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hiện. Người ta dễ cảm thấy đa thịt phát nóng, đột nhiên xuất 
huyết, sốt rét, chướng bụng, tham chí phủ thủng. 


Khí thứ năm, Cbủ khí là Dương Minh Táo Kim, Khách 
khí cũng vậy, nên khí mát lạnh tràn lan, tiết là hản lộ, sương 
lạnh rơi sớm, cây cổ khô héo, lá rụng. Do khi hàn có thể xâm 
nhập, nên người ta nên chú ý đề phòng bệnh tật. 


Xhí cuối cùng, thư sáu, Chủ khí là Thái Dương Hàn Thủy, 
thách khí cũng vậy, cũng là khí Tại Tuyên, nên khí lạnh tràn 
ngập, khí Thấp cũng dày đặc, sương lạnh tích tụ, âm khí ngưng 
kết, nước đóng thành băng cứng, ánh nắng chẳng còn ấm áp. 
Người ta dễ bị khí Hàn tả xâm nhập, thấp khớp, đau lưng. 

Trong mười năm Thái Âm Thấp Thể Tư Thiên, Thái Dương 
Hàn Thủy Tại Tuyền kể trên, việc phòng trị bệnh phải giảm 
nguyên nhân gây khí uất, bói bố nguỏn khí khiếm khuyết. Tuế 
vận bất cập, thì đùng tuế cốc làm thức an để bảo toàn chân 
khí, dùng gián cốc để hảo toàn âm tỉnh. Những năm này nên 
dùng vị đăng để chống khí táo thấp, ôn hàn. Ta khí nghiêm 
trọng thì dàng cách phát tán hoặc tiết thoát, Phải hỗ trợ cho 
khí dương, để nó chế ngự khí hàn tà. Căn cứ vào sự khác biệt 
hoặc tương đồng giữa tuế vận với Lục khí má xác định phương 
pháp và liều lượng thuốc điều trị. Vận và khí tương đồng mà 
đêu thuộc hàn, thì dùng dược liệu có tính nhiệt, vận khác biệt 
khí, thì dùng dược liệu có tính táo với liểu lượng nhỏ. Chư ý 
rằng trời mát thì tránh dùng được liệu có tính mát, trời lạnh 
tránh dùng được liệu có tính hàn, trời nóng không đùng dược 
liệu có tính nhiệt... 


Thiếu Âm Quân Hóa Tư Thiên 


Vận khí Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên là lấy địa chỉ Tý 
Ngọ làm tiêu chí. Năm Tý, năm Ngọ, Thiếu Âm Quân Hỏa Tự 
Thiên, Dương Minh Táo Kim Tại Tuyển, 
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Năm Nhâm Tý, Nhâm Ngọ Thiếu Âm Quân Hỏa Tư 
Thiên, Dương Minh Táo Kim Tại Tuyên. 


Nhâm là can Dương, ngủ hành hợp Mộc, nên hai năm 
này là Mộc vận thái quá, gọi là Thái Giốc. Khí của Mộc vận là 
Phong, nên năm Mộc vận thái quá thì khí hậu nhiều gió. Khí 
hóa bình thường của nó thể hiện ở chỗ gió thổi nhè nhẹ, nghe 
vi vu, sinh cơ của giới tự nhiên trỗi dậy, cây cỏ nảy mầm, 
xuyên đất nhú lên. Biến hóa dị thường của khí này biểu hiện ở ` 
chỗ gió giận dử thổi mạnh, khiến cây cối ngả nghiêng, gãy đổ. 
Bệnh tật do nó gây ra là hai bên sườn sưng phủ, 


Năm bước khách vận và chủ vận là 


vận l: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thai Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận 5: Thái Vũ. 


Năm Mậu Tý, Mậu Ngọ Thiếu Âm Quân Hỏa Tư 
Thiên, Dương Minh Táo Kim Tại Tuyên. 

Năm Mậu Tý là Thiên Phù, năm Mậu Ngọ là Thái Ất 
Thiên Phù. Mậu là can Dương, ngụ hành hợp Hỏa, nên hai 
năm này là Hỏa vận thái quá, gọi là Thái Chủy. Khí của Hỏa 
vận là nhiệt, nên năm Hỏa vận thái quá thì khí hậu thiên vẽ 
nóng. Khí hóa bình thường của nó biểu hiện ở chỗ nóng bức 
dần dần. Biến hóa dị thường của nó biểu hiện ở chỗ quá nóng 
nực, nóng nhự thiêu đốt. Bệnh tật do nó gây ra là uất nhiệt ở 
phía trên, xuất huyết. 

Năm bước khách vận là 


vận 1; Thái Chủy, 
vận 2: Thiếu Cung, 
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vận 3: Thái Thương, 
vận 4: Thiếu Vũ, 
vận ð: Thái Giốc. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận 3: Thiếu Cung, 
vận 4: Thái Thương, 
vận 5: Thiếu Vũ. 


Năm Giáp Tý, Giáp Ngọ Thiếu Âm TUÊn; Hỏa Tư 
Thiên, Dương Minh Táo Kim Tại Tuyền. 


Giáp là can Dương, ngũ hành hợp Thổ, nên hai năm này 
là Thổ vân thái quá, gọi là Thái Cung. Khí của vận Thể là 
Thấp, nên năm Thổ vận thái quá thì khí hậu ẩm thấp, nhiều 
mưa. Khí hóa bình thường của nó là nhuận trạch, dễ mưa. 
Biến hóa dị thường của nó là sấm sét, mưa to gió lớn. Bệnh do 
nó gây ra là chướng bụng, thân thể nặng nẻ. 


Năm bước khách vận là: 
vận ÌI: Thái Cung, 
vận 2: Thiếu Thương, 
vận 3: Thái Vũ, 
vận 4: Thiếu Giốc, 
vận 5: Thái Chủy. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận 5: Thái Vũ. 


Năm Canh Tý, Canh Ngọ Thiếu Âm Quân Hỏa Tư 
Thiên. Dương Minh Táo Kim Tại Tuyên. Hai năm này là 
Đồng Thiên Phù. 


Canh là can Dương, ngũ hành hợp Kim, nên hai năm này 
là Kim vận thái quá, gọi là Thái Thương. Kim vận tuy thái 
quá, nhưng bị khí Tư Thiên ức chế. Khí vận Kimn là trong mát, 
nên khí hậu năm im vận thiên về mát mẻ. Khí hóa bình 
thường của nó lả sương mù heo may, biến hóa đị thường là 
tiêu điêu xơ xác. Bệnh do nó gây ra là lạnh ở bạ bộ. 


° Năm: bước khách vận là: 


vận 1: Thái Thương 
vận 2: Thiếu Cung, 
vận 3: Thai: Vũ, 
vận 4: Thiếu Giốc, 
vận ð: Thái Chủy. 
Năm bước chủ vận là; 
vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận 3: "Thiếu Cung. 
vận 4; Thái Thương, 
vận ð: Thiếu Vũ. 


Năm Bính Tý, Bính Ngọ Thiếu Âm Quân Hỏa Tư 
Thiên. Dương Minh Táo Kim Tại Tuyển. Bính Tý là năm 
Tuế Hội. 

Bính là can Dương, ngũ hành hợp Thủy, nên hai năm này 
là Thủy vận thái quá, gọi là Thái Vũ. Khí của Thuy vận là 
hàn, nên năm Thủy vận thái quá, khí hậu thiên về lạnh giá 
Khi hóa bình thường của né là giá rét, gió lạnh thổi đều. Biến 
hóa đi thường là băng tuyết sương muốt. Bệnh do nỏ gây ra là 
hạ bộ lạnh giá. 
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Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thái Vũ, 
vận 2: Thiếu Gốc, 
vận 3: Thái Chủy, 
vận 4: Thiếu Cung, 
vận 5: Thai Thương. 


Năm bước chủ vận là: 


vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung. 
vận 4; Thiếu Thương. 
vận õ: Thái Vũ. 


Phàm các năm Tý, Ngọ kể trên, Thiếu Âm Quân Hỏa Tư 
Thiên nắm chủ quyền, khí hóa thái quá, khi hậu thường đến 
trước thời lệnh. Dương Minh Táo Kim Tại Tuyến, nên địa khí 
tiêu sát. Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên, nên thiên khí sáng 
súa. Khí thứ nhất của khách khí là Thái Dương Hàn Thủy, 
tương giao với khí Thiếu Dương Hỏa Nhiệt cuối năm trước, 
Hôa Táo xen nhau nên khí hậu thường có mây u ấm ngưng tu, 
khí Thấp lan tràn, mưa chưa rơi. Hai khí Kim Hỏa Tư Thiên và 
Tại Tuyển cùng chủ trì khí hậu một năm. Tương ứng với nó, 
hai sao Thái Bạch và Hỏa Tỉnh tương đối sáng. Thiên khí sáng 
súa, địa khí tiêu sát cấp bách, ngũ cốc tương ứng là hai loại 
sắc hồng và sắc tráng. Khí Thủy - Hỏa, Hàn - Nhiệt giao tranh 
là nguyên nhân cân bảa dẫn tới bệnh tật, biểu hiện ở bệnh có 
tính nhiệt phát sinh ở thượng bộ (phần trên cơ thể), bệnh có 
tính hàn phát sinh ở hạ bộ (phần dưới cơ thể), khí hàn và khí 
nhiệt giành giật nhau ở trung bộ (phần giữa cơ thể). Người ta 
dễ bị các bệnh ho, khó thở, xuất huyết, hất hơi sổ mới, ngạt 
mũi, mát đô, khí hàn nhập vi, đau tim, đau lưng, chướng bụng, 
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rát họng... 


Khí thư nhất, chủ khi là Quyết Âm Phong Mộc, khách 
khí là Thái Dương Hàn Thủy, là do khí Tại Tuyển năm trước 
chuyển sang. Khí Hàn Thủy phát huy tác dụng, nên khí Táo bị 
đẩy lui, khí lạnh giá bắt đầu lan rộng, côn trùng lại ẩn nấp, 
nước đóng thành băng, sương giá rơi xuống. Chủ khí Phong bị 
ảnh hưởng của khách khí, nên khí hậu tuy có Øió, song vẫn rất 
lạnh. Người ta cần giữ kín cửa nẻo tránh gió rét. Bệnh do nó 
gây ra phần lớn là các khớp khó vận động, đau lưng và gối. Sau 
khí thứ nhất, khí nóng bắt đầu tới, nên có thể mắc bệnh mụn 
nhọt. 


Ÿ. Khí thứ bai, chủ khí là Thiếu Âm Quan Hỏa, khách khí 
là Quyết Âm Phong Mộc. Khí Thiếu Dương lan rộng, khí Quyết 
Âm lưu hành, mùa xuân đến, vạn vật hân hoan chào đón, khí 
hàn tuy còn thỉnh thoảng tràn tới, nhưng hai khí chủ khách 
đầu thuộc đương, nên người ta cảm thấy khoan khoái. Nếu có 
bệnh, thường là đái rất, mờ mắt, mắt đỏ, dương khí uất ở trên 
mà phát bệnh nhiệt. 


Khí thư ba, chủ khí là Thiếu Dương Tướng Hỏa, khách 
khí là Thiếu Âm Quan Hỏa, cũng là khí Tư Thiên. Hai khí Hỏa 
chủ trì thời lệnh, khí hóa nhiệt rất vượng, vạn vật tới giai 
đoạn trưởng thành. Nhưng vẫn có khí Hàn xâm phạm, nên 
người ta vẫn dễ bị đau tìm, lúc nóng lúc lạnh, ho, khó thở, đau 
mắt đô. 

Khí thứ tư, chủ khí với khách khí đều là Thái Dương 
Thấp Thể, đang giứa mùa hạ, nên khí Nhiệt Thấp bốc lên, trời 
thường mưa lớn, lạnh nóng giao nhau. Người ta dễ bị bệnh hàn 
nhiệt, đau họng, hoàng đản, ngạt sổ múi, chảy máu cam. 

Khí thứ năm, chủ khí là Dương Minh Táo Kim, khách khí 
là Thiếu Dương Tướng Hỏa, do khí Hỏa tới, nên tuy đã là mùa 
thu mà khí Thử (nóng nực) vẫn tràn tới, khí đương nhiệt phát 
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huy tác dụng, vạn vật lại tươi tốt rạm rạp. Người ta cũng khỏe 
khoán, nếu có bệnh thị thường là ôn bệnh. 


Khí cuối cùng, chủ khí là Thái Dương Hàn Thủy, khách 
khi là Dương Minh Táo Kim. Khí Táo lưu hảnh. Khí Táo có 
tính chất thu vào, co cụm, nên làm cho khí Hỏa còn dư lại bị 
cách ly, không phát tán ra ngoài, khiến người ta bị phù trướng 
ở thượng bộ, ho, khó thở, thạm chí xuất huyết. Nếu khí Hàn 
Thủy chủ trì tháng thế, thì trời thường có sương mù, bệnh tật 
của con người thường phát sinh ở ngoài da, tà khí xam nhập tụ 
lại ở hai bên sườn và bụng dưới mà thành bệnh nội hàn. Cuối 
khí sáu này, khí Tại Tuyên đả sắp tràn tới. 


Mười năm Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên, Dương Minh 
Táo Kim Tại Tuyển kể trên, khi phòng trị bệnh, át phái ức chế 
vận khi thái quá, hỗ trợ cho khí bị thiếu, điều hòa nguồn sĩ 
hóa. Nên dùng Tuế cốc màu trắng để bảo toàn chan khí, dùng 
Gián cốc đề phòng tà khí xam nhập. Hai năm này nên dùng 
dược phẩm có tính hàn để điều hòa khí Quan Hỏa Tư Thiên; 
. dùng vị đắng đề phát tán khí uất bỏa; dùng vị chua để hỗ trợ 
cho khí Táo Kim Tại Tuyên bị ức chế. Nếu khí Tư Thiên, Táo 
Kim Tại Tuyền thái quá, thì nên dùng được liệu hàn đắng. Căn 
cứ sự giống hay khác nhau giữa vận với khí mà xác định được 
liệu và liều lượng. Nếu tuế vận tương đồng với khí mát Tại 
Tuyên, thì nên dùng dược liệu ôn nhiệt. Cần chú ý, mùa nóng 
thì tránh dùng dược liệu có tính nhiệt, mùa lạnh tránh dùng 
dược liệu có tính hàn.. Nếu khí hậu dị ko lảy, thì dùng cách 
ngược lại. 


Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên 


Tình huống vận khí Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên là 
dùng địa chỉ Ty, Hợi của năm làm tiêu chí. Năm Ty, năm Hợi, 
Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại 
Tuyên. 
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Năm Đỉnh Ty, Định Hợi Quyết Âm Phong Mộc Tư 
Thiên, Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyến. 


Đỉnh là can Âm, ngủ hành hợp Mộc, nên hai năm nảy là 
Mộc vận bất cập, gọi là Thiếu Giốc. Kim có thể khác Mộc, 
Mộc vận bất cập, thì khí Kim thắng thế, nên khí hậu trong 
mát. Khi Kim thắng, sẽ có khí Hỏa nhiệt đến chế phục nó. Hai 
năm nảy, Thăng khí và Phục khí tương đông. Mộc vận tus bất, 
cập, nhưng được khí Tư Thiên tương trợ, nên nó giếng như 
Bình khí Chính Giốc của Mộc vận. Năm: Đinh Ty, Đỉnh Hợi lại 
đâu là Thiên Phù, vận khí của chúng là Phòng, Tháng khí là 
Thanh (trong), Phục khí ìà Nhiệt. 


Năm bước khách vận và chủ vận là: 


vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận ở: Thiếu Cung, 
vận 4: Thái Thương, 
vận ð: Thiếu Vũ. 


Năm Quý Ty, Quý Hợi Quyết Âm Phong Mộc Tư 
Thiên, Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyên. 


Quý là can Âm, ngũ hành hợp Hỏa, nên hai năm này là 
Hỏa vận bất cập, gọi là Thiếu Chủúủy. Thủy có thể khắc Hỏa, 
Hỏa vận bất cấp thì khí Hàn Thúy thắng thế, nên khí hậu 
thiên về lạnh. Khí Thủy tháng, sẽ có khí Thấp Thổ đến chế 
phục nó. Hai năm nảy, Thắng khí với Phục khí tương đồrtg. 
Hai năm Quy Ty, Quy Hợi lại là Đồng Tuế Hội, vận khí của 
chúng là Nhiệt, Thắng khí là Hàn, Phục khí là Vũ (mưa). 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Chủy, 
vận 2: Thai Cung, 
vận 3: Thiếu Thương, 
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vận 4: Thái Vũ, 


vận 8: Thiếu Giôc. 
Năm bước chủ vận là: 

vận 1: Thái Giốc, 

vận Ø2: "Thiếu C hủy, 

vận ở: Thái Cung, 

vận 4: Thiếu Thương, 

vận 5: Thái Vũ. 


Năm Ký Ty, Kỷ Hợi Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, 
Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyên. 


ý là can Âm, ngữ hành hợp Thổ, nên bai năm này lả 
Thổ vận bất cân, gọi la Phiếu Cung. Mộc có thể khắc Thổ, 
Thố van bất cập thi khí Phong Mộc thắng thế, nên khí hậu 
nhiều gió. Khí Mộc tháng, sẽ có khí Kim đến chế ngự nó. Thắng 
khí với Phục khi của hai năm nảy tương đồng. Khí Mộc vốn đã 
tháng, lại được khi Tư Thiên hỗ trợ, nên vận khí gi ếng như 
Bình khí Chính Giốc của Mộc vận. Vận khí hai năm Kỷ Ty, Kỷ 
Hợi là Vũ (mưa), Tháng khí là Phong (gió), Phục khí là Thanh 
(trong). 


Năm b?ước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Cung, 
vận 2: Thái: Thương, 
vận 3: Thiếu Vù, 
vận 4: Thái giốc, 
vận ð: Thiếu Chủy. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chủy, 
vận 3: Thiếu Cung. 
vậm 4: Thai Thương, 
vận 5: Thiếu Vù. 
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Năm Ất Ty, Ất Hợi Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, 
Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyên. 


Ất là can Âm, ngủ hành hợp Kim, nên hai năm nà y lâ 
Kim vận bất cập, gọi là Thiếu Thương. Hỏa có thể khắc Kim, 
Kim vận bất cập thì khí Hỏa nhiệt tháng thế, nên khí hạu 
nóng bức. Khí Hỏa thắng, sẽ có khí Hàn Thủy đến chế ngự nó. 
Hai năm này Thắng khí và Phục khí tương đông. Kim vận bất. 
cập, không đủ sức chế ngự khí Mộc, mà khí Mộc lại được khí 
Tư Thiên hồ trợ, nên vận khí giống như Bình khí Chính Giốc 
của Mộc vận Năm Ất Ty, Ất Hợi, vận khí là Lương, mát, Thắng 
khí là Nhiệt, Phục khí là Hàn. 


Năm bước khách vận là: 


vận 1: Thiếu Thương, 
vận 2: Thái vũ, 
Vận 3: Thiếu Giốc, 
vận 4: Thái Chủy, 
vận 5: Thiếu Cung. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thái Giốc, 
vận 2: Thiếu Chủy, 
vận 3: Thái Cung, 
vận 4: Thiếu Thương, 
vận 5: Thái Vũ. 


Năm Tân Ty, Tân Hợi Quyết Âm Phong Mộc Tư 
Thiên, Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyền. 


Tan là can Âm, ngú hành hợp Thủy, nên hai năm này là 
Thủy vận bất cập, gọi là Thiếu Vú. Thổ có thể khắc Thủy, 
Thủy vạn bất cập thì khí Thấp Thổ tháng thế, nên khí hậu: 
nhiều mưa. Khí Thổ thắng, sẽ có khí Phong Mộc đến chế ngự 
nó. Hai năm này Tháng khí và Phục khí tương đồng. Vận khí 
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của chúng là Hàn, Thắng khí là Vũ (mưa), Phục khí là Phong 
(gió). 


Năm bước khách vận là: 
vận l1: Thiếu Vù, 
vận 2: Thái Giốc, 
vận ở: Thiếu Chủy, 
vận 4: Thái Cung, 
vận 5: Thiếu Thương. 
Năm bước chủ vận là: 
vận 1: Thiếu Giốc, 
vận 2: Thái Chúy, 
vận 3: Thiếu Cung, 
vận 4: “Thái Thương, 
vận ã: Thiếu Vũ. 


Phàm các năm Ty, Hợi kể trên, khi Quyết Âm Phong 
Mộc Tư Thiên nắm chủ quyền, khí hóa bất cập, khí hậu thường 
đến muộn so với thời lệnh. Phong Mộc Tư Thiên, nên thiên 
khí hay động; Thiếu Dương Tại Tuyên, nên địa khí bình thường... 
Khí Phong của Tư Thiên ở trên, khí Hỏa nhiệt của Tại Tuyên 
nương theo, địa khí bốc lên thành mây, nên có mưa rơi xuống. 
Thế là khí Thấp Thổ tràn lan. Hai khí Phong, Hóa cùng chủ 
trì khí hậu một năm. Tương ứng với nó, sao Thái Tuế và Hóa 
tỉnh trên trời sáng rực. Khí Phong của Tư Thiên nắm quyền 
thì ưa động, khí Hỏa của Tại Tuyển thì gấp gáp. Ngũ cốc tương 
ứng với nó là hai loại màu xanh và hồng. Trong điều kiện khí 
hậu đó, côn trùng có sừng và có cánh bị thiệt hại. Côn trùng 
vốn ấn nấp lại ra sức hoạt động, nước không thể đóng băng. 
Bệnh của người ta phần lớn là bệnh nhiệt phát sinh ở hạ bộ, 
bệnh phong phát sinh ở thượng bộ, khí phong táo và hỏa nhiệt, 
tranh chấp nhau ở trung bộ, 
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Khí thư nhất, chủ khí là Quyết Âm Phong Mộc, khách 
khí lä Dương Minh Táo Kim, khí Kim trong mát, se sắt, nên 
khí lạnh căm căm, sát khí bắt đầu tới. Nứa dưới bên phải của 
ngưới ta đề bị bệnh. 

Khí thư hai, chú khi là Thiếu Dương Quân Hóa, khách 
khí là Thái Dương Hàn Thủy. Khí lạnh không rút, tuyết rơi lả 
tả, sông có thể đóng băng. Khí tiêu sát phát huy tác dụng, 
sương giá rơi, cây có khô héo xác xơ, trời thường có mưa rét. 
Sau khi khí dương khôi phục, người ta để bị bệnh nhiệt bên 
trong. 

Khí thư ba, chu khí là Thiếu Dương Tướng Hóa, khách 
khí là Quyết Âm Phong Mộc, cũng la khí Tư Thiên, nên trời 
thường có gió lớn, ngưới ta dễ bị chảy nước mát, ủ tai, đâu 
váng mắt hoa, tứ chỉ eo rút. 

Khí thứ tư, chủ khí là Thái Âm Thấp Thổ, khách khí là 
Thiếu Âm Quân Hỏa. Khi viêm thử (nóng nực) với khí thấp 
nhiệt (nóng ấm) tranh chấp ở phía trái Tư Thiên. Người ta dễ 
bị bệnh Hoàng đản, phủ thủng. 


Khí thứ năm, chủ khí là Dương Minh Táo Kim, khách khí 
là Thái Âm Thấp Thổ. Khí Táo giao tranh với khí Thấp, hai 
khí chủ khách đều thuộc âm, nên khí âm trầm lan trăn, khi 
han xâm nhập cơ thế người, mưa to gió lớn, 

Khí cuối cùng, chủ khí là Thái Dương Hàu Thủy, khách 
khí la Thiếu Đương Tướng Hỏa, cùng là khí Tại Tuyên, Khi 
Tướng Hóa phát huy tác dụng, nên khí đương rất vượng, côn 
trùng vốn ẩn nấp nay bỏ ra hoạt động, nước không thể đóng 
băng. Khí hóa nhiệt Tại Tuyên lan rộng, cỏ cây lại sinh trưởng, 
người ta cảm thấy để chịu khỏe khoán, nếu có bệnh thì đa 
phần là bệnh lây nhiễm. 

Mười năm Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, Thiếu Dương 
Tướng Hóa Tại Tuyên kể trên, ắt phải Ìlâm suy g1ả1n nguyên 
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nhân dân tới khí uất, bổ trợ cho nguồn sinh hóa bị ức chế, né 
tránh tà khí. Khi phòng trị bệnh, nên dùng vị cay để trị khí 
Mộc Tư Thiên, mùa nóng tránh dùng được liệu có tính nhiệt, 
mùa lạnh tránh đùng dược liệu có tính hàn... Thực phẩm cũng 
vậy. Nếu khí hậu đi thường, thì đùng cách ngược lại. 


Sự vận hành của Lục khí có thứ tự và phương vị nhất 
định, trong tình huống thông thường, người ta lấy khí hậu tháng 
Giêng mỗi năm làm tiêu chuẩn để xem tiết, khí có tương ứng 
hay không. Phàm trung vân thái quá, thị tiết chưa tới mà khí 
hậu đã đến trước. Trung vận bất cập, thì tiết đã tới mã khí 
hậu chưa tới, đó là một qui luật biến hóa của Lục khí. Nếu 
trung vận không phải hữu dư, cũng chăng phải là bất cập, thì 
gọi là Chính Tuế. Trong tình huống đó. tiết và khí sẽ cùng đến 
một lúc. 

Thang khí và Phục khí phát sinh một cách bình thường, 
còn khí hóa bất thường, thì sẽ trở thanh tai hại. 


Khí Tư Thiên, khí Tại Tuyền chủ trì một số ngày nhất 
định. Sự vận động của thiên khi, địa khí bắt đầu ở Tư Thiên, 
kết thức ở Tại Tuyển, nên nửa năm đâu là khí Tư Thiên chủ 
trì, nửa năm cuối lä khi Tại Tuyền chu trì. Quy luật khi hóa 
mệt năm thì đã khai quát trong đo, hiểu vẽ vị trí trên đưới, 
phải trái (tả hữu) thì có thể biết tháng mà mỗi thứ khí chu trì, 
Đấy là sô thiên địa. 

31iứa Lục khí, Ngư vận, Tư thởi tbốn mùa), Ngủ 
hành.v.v... có tính chất tương đồng (giống nhau), thì có thể qui 
về một loại, gọi là "đồng hóa”. Vị dụ khí hậu phong ôn đông 
hóa với khí Mộc mùa xuân, khí hậu nỏnig nực (viêm thư) đồng 
hóa với khí Hóa của nmrủa hè, Thaártg khi với Phục khí cũng có 
đồng hoa. Khí hàu sương mù thanh táo đồng hóa với khìi Kim 
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của mùa thu, khí hậu u ám mây mưa đông hóa với khí Thổ của 
giữa mùa hạ, khí hậu bang tuyết sương giá đông hóa với khí 
Thủy của mùa đông. Đây là tác dụng tương hỗ giữa ngủ vận 
với lục khí trong trời đất, qui luật biến hóa thịnh SUy. 

Thuộc tính ngủ hành của Trung vận với khí 'Tư Thiên 
tương đồng gọi là Thiên Phù. Có 3 loại tương đồng giữa trung 
vận thái quá với khí Tư Thiên. Trung vận bất cập tương đồng 
với khí Tư Thiên cúng có 3 loại. Có 3 loại trương đồng giứa 
Trung vận thái quá với khí Tại Tuyền. Trung vận bất cập tương 
đồng với khí Tại Tuyền cũng có 3 loại. Tổng cộng là 24 năm. 
Các năm ấy là: 

- Giáp Thìn, Giáp Tuất, trung vận là Thái Cung, Thổ 
văn thái quá, bạ gia Thái Âm Thấp Thổ Tại Tuyền (vì vị trí 
của Tại Tuyền lả ở bẽn dưới, nên gọi là “hạ gia”). 

- Canh Tý, Canh Ngọ, trung vận là Thái Thương Kim 
vận thái quá, hạ gia Dương Minh Táo Kim Tại Tuyển. 

- Nham Dân, Nham Than, trung vận là Thái Giốc, Mộc 
vận thái quá, ha gia Quyết Âm Phong Mộc Tại Tuyên. 

Đấy là trung vận thái quá tương đông với khí Tại Tuyên. 

- Quý Ty, Quý Hợi, trung vận là Thiếu Chủy, Hỏa vận 
bất cập, hạ gia Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyền. 

- Tân Sửu, Tan Mùi, trung vận là Thiếu Vũ, Thủy vận 
bất cập, hạ gia Thiếu Dương Hàn Thúy Tại Tuyên. 

- Quý Máo, Quy Dậu, trung vận là Thiếu Chủúy, Hỏa 
vận bất cập, hạ gia Thiếu Âm Quân Hỏa Tại Tuyền. 

Đây là 3 tình huống trung vận bất cập tương ứng với khí 
Tại Tuyền. 


- Giáp Tý, Giáp Ngọ, trung vận là Thái Chủy, Hóa vận 
thái quá, thượng lâm Thiếu Âm Quản Hỏa Tư Thiên. (vì vị trí 
của Tư Thiên ở bên trên, nên gọi là “thượng lãm”). 
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- Mạu Dần, Mậu Thân, trung vận là Thái Chủy, Hóa 
vận thái quá, thượng lâm Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên. 


- Bính Thìn, Bính Tuất, trung vận là Thái Vư, Thửy 
vận thái quá, thượng lâm Thái Dương Hàn Thủy Tư Thiên. 


Đây là ba tỉnh huống trung vận thái quá tương đồng với 
khí Tư Thiên. 


- Đỉnh Ty, Định Hợi, trung vận là Thiếu Giếc, Mộc vận 
bất cập, thượng lâm Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên. 


- Ất Mão, Ất Dậu, trung vận là Thiếu Thương, Kim vận 
bất cập, thượng lãm Dương Minh Táo Kim Tư Thiên. 

- Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, trung vận là Thiếu Cung, Thổ vận bất 
cập, thượng lâm Thái Âm Thấp Thố Tư Thiên. 


Đấy là ba tình huống trung vận bất cập tương đông với 
khi Tư Thiên. 


Phương pháp phòng trị bệnh phái căn cứ vào sự tương 
đồng hay tương phản giửa khách khí với chủ khí. Nguyên tác 
chung là không nên xúc phạm chú khi, không vi phạm thời 
lệnh thiên khí, không vĩ phạm điều ky của Lục khí, không hỗ 
trợ cho tà khí và Phục khí. 

Ngũ vận luàn lưu chủ trì mỗi năm, người ta dùng số sinh 
và số thành của Ngủ hành để biểu thị tác dụng khi hóa của 
chưng. Số sinh của Thủy là 1, số thành là 6. Số sinh của Hóa - 
là 2, số thành là 7. Số sinh của Mộc là 3, số thành là 8. Số sinh 
của Eim là 4, số thành là 9. Số sinh của Thổ là 5, số thành là 
10, nhưng người ta thường chỉ dùng số 5 để biểu thị Thổ. 
Năm Giáp Tý, Giáp Ngọ. 


Ở trên là Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên, trung vận là 
Thổ vận thát quá Thái Cung, ở dưới là Dương Minh Táo Kim 
Tại Tuyên. Tác dụng khí hóa của Quân Hóa Tư Thiên là nhiệt, 
số sinh của Hóa là 2, nên nói số 2nhiệt hóa Tư Thiên. Từ đây 
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trở đi, chữ "hóa” và "số" đêu có naghia tương tự. Trung vận số 5 
Vũ hóa, số 4 Táo hóa Tai Tuyên. Nhiệt, Vũ, Táo đều là biểu 
hiện khi hóa bình thương của ba khí thượng, trung, hà, nên 
gọt là "Chính hóa nhat”. Bẹnh do nó gãy ra là đo nhiệt khí Tự 
Thiên tới, nên đăng được phẩm: và thực phẩm (tử đây gọi tắt là 
“®phâmn vật”) có tĩnh hàn; đo mưa ấm (vũ thấp)trung vận tới, 
thì nên dũng phẩm vật khó nhiệt (nóng đáng), do khí Táo Tại 
Tuyến đếm, thì nên dụng phẩm vật nóng chua (toan nhiệt. 
Năm Ất Sửu, Ất Mùi. 

Ở trên là Thái Âm Thá p Thổ Tư Thiên, trung vận là Thiếu 
Thương im vận bắt cập, ở dươi là Thái Dương Han Thuy Tại 
Tuyển. Hai năm này Thang khí đếu là nhiệt, Phục khí là hàn. 
Tháng và Phục khí đếu không phải là khí hóa bình thường, 
nên gọi là “Tà hóa nhật”. Lại vì khi Thăng, Phục là đo khí Kiny 
bất cập dân tới, tai họa phát sinh tại phương tây Lương ứng với 
Kim vận, Trong Cưu cung, vị trí phương tây là ở cùng thứ 7. Sẽ 
5 Thấp hóa Tư Thiên, số 4 Thanh hóa trung vận, số 6 hàn hóa 
Tại Tuyển. Thấp, thanh, hàn }ä khí hóa bình thường của ba 
khí thượng, trung, hạ, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh tật 
nếu đo khí Thấp Tự Thiên tới. thì nên dùng phãnn vật khổ 
nhiệt, nếu đo khí Thanh lượng tyát mẽ) tới, thì nên đủng phẩm 
vật chua. nếu do khí Hàn Tại Tuyến tới. thì nên đúng phẩm 
vật cam nhiệt (nóng ngọt 0, 


Năm Bính Dần, Bính Thân. 


Ở trên là Thiếu Dương Tướng Hóa Tư Thiên, trung vận 
là Thái Vũ Thủy vận thái quả, ở đưới là Quyết Âm Phong Mộc 
Tại Tuyến. Số 2 Hóa hóa Tư Thiên, số 6 Hàn hóa trung vận, số 
3 phong hóa Tại Tuyên, đây là khí hóa bình thường của ba khí 
thượng, trung, hạ, không có "chính hóa nhật” của hai khi Thăng. 
Phục. Bệnh nếu do khí Hòa Tư Thiên tới, thì nên đụng phẩm 
vật có tỉnh hàn. nếu do khí Hán trưng vận tới, thì nên đúng 
phẩm vật có tỉnh ôn, nến đo khí Phong Tại uyên tới, thì nên 
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dùng phẩm! vật tân ôn tồn và cav), 
Năm Định Mão, Định Dậu. 


Ở trên lä Dương Minh Táo Kim Tư Thiên, trung ván là 
Thiếu Giốc Mộc vận bãi cập, ở dươi tà Thiếu Dương Quản: Hóa 
Tại Tuyến. Tháng khí là Thanh. Phục khí là Nhiệt Thang, 
Phục khí đêu không phải là khi hóa bình thường cua bà khí 
thượng, trung, hạ, nên gọi Ìä "Tả hóa nhật”. Tháng, Phục khi 
là do Mọc vận bất cập đản tới. nên tại họa phát sinh tại phương 
đồng tương ứng với Mộc vậm. Trong Cứu cùng, phương đông ở 
vị trí cung thứ 3, số 9 Táo Hóa Tư Thiên, số 3 Phòng hỏa trung 
vận, số 7 nhiệt hóa Tại Tuyến. Tao, Phong, Nhiệt la khi hỏa 
thông thường, nên gọi là "Chính hỏa nhật”. Bệnh néu do khí 
Táo Tư Thiên tới. thì nên dung phẩm vật đẳng phá ôn tiêu do 
khí Phong trung vận tới, thì nên đừng phẩm vật cay vua phải, 
nếu do khí nhiệt Tại Tuyên tới, thị nên đùng phẩm vật có tính 
hàn. 

Năm Mạu Thìn, Mậu Tuất. 


Ở trên là Thái Dương Hàn Thủy 'Pư Thiên, trung vận Ta 
Thái Chủy Hỏa vận thái quá. ở dưới là Thái Âm Thấp Thổ Tai 
Tuyên. Số 6 Hàn Hóa Tư Thiên, so 7 Nhiệt hóa trúng vận, số 
5 Thấp Hỏa Tại Tuyển. Đều la khí hóa bình thường, không có 
khí Thăng, Phục. Bệnh nếu do khí Hàn Tư Thiên tới, thị nên 
đdủng phẩm vật đáng, nếu do kh: Hóa trung vận Tới, thì nên 
dùng phẩm vật ngọt, nếu do khi Phấp Tại Tuyền, thì nét đụng 
phẩm vậi ngọt vừa phai. 


Năm Kỷ Ty, Kỷ Hợi. 


Ở trên là Quyết Âm Phong Mọc Tư Thiên, trung vấn là 
Thiếu Cụng Thỏ vận bất cập. ở dưới là Thiếu Dương Pướng 
Hóa Tại Tuyến, Hai năm này Thăng khi la Phong, Phục kh là 
Thanh. đếu không phát la khi hòa bình thương của ba khi 
thượng. trung, hạ, nên gọt ]a ' Pa hoa nhật”, lu nhân xì Tháng, 
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Phục khí là do khí Thổ bất cập đân tới, nên tai họa phát sinh ở 
trung cung tương ứng với Thổ vận. Trong Cửu cung, đó là cung 
thư 5, Số 3 Phong hóa Tư Thiên, số 5 Thấp hóa trung vận, số 7 
Hỏa hóa Tại Tuyên. Phong, Hỏa, Thấp đều là khí hóa thông 
thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí Phong 
Tư Thiên tới, thì nên dùng phẩm vật có tính mát, nếu do khí 
Thấp trung vận tới, thì nên dùng phẩm vật ngọt, nếu do khí 
Hóa Tại Tuyền tới, thì nên dùng phẩm vật có tính hàn. 


Năm Canh Ngọ, Canh 'Tý. 


Ở trên là Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên, trung vận Ìà 
Thái Thương im vận thái quá, ở dưới là Dương Minh Táo Rim 
Tại Tuyền. Số 7 Nhiệt hóa Tư Thiên, số 9 Thanh hóa trung 
vận, số 9 Táo hóa Tại Tuyền. Nhiệt, Thanh, Táo đều Ìà khí 
hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu đo 
khí Nhiệt Tư Thiên gây ra thì nên dùng phẩm vật có tính hàn, 
nếu do khí mát trung vận gây ra, thì nên dùng phẩm vật cay 
và ôn, nếu do khí Táo Tại Tuyển gây ra, thì nêu dùng phẩm 
vật chua vừa phải. 


Năm Tân Mùi, Tân Sứu. 


Ở trên là Thái Âm Thấp Thổ Tư Thiên, trung vận Ìä Thiếu 
Vư Thủy vận bất cập, ở dưới là Thái Dương Hàn Thủy Tại 
Tuyển. Hai năm này Tháng khi là Vử, Phục khí là Phong, đều 
không phải là khí hóa bình thường của ba khí thượng, trung, 
hạ nên gọi là “Tà hóa nhật”. Lại vì Tháng, Phục khí đều do 
Thủy vận bất cập dẫn tới, nên tai họa phát sinh ở phương bắc 
tương ứng với khí Thủy. Trong Cửu cung, phương bắc ở vị trí 
cung 1. Số 5 Vũ hóa Tư Thiên, số 1 Hàn hóa trung vận, số 1 
Hàn hóa Tại Tuyển. Vũ, Hàn đêu là khí hóa bình thưởng, nên 
gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí Thấp Tư Thiên gây 
ra, thì nên dùng phẩm vặt có vị đáng, nếu do khí Hán trung 
vận gây ra, thì nên dùng vị đáng vừa phải, nếu do khí Hàn Tại 
Tuyển gây ra, thì nên dùng vị khổ nhiệt (nóng đắng). 


Hởp 


Năm Nham Thân, Nhâm Tần. 


Ở trên là Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên, trung vận 
là Thái Giốc, Mộc vân thái quá, ở dưới là Quyết Âm Phong 
Mộc Tại Tuyền. Số 2 Hỏa hóa Tư Thiên, số 8 Phong hóa trung 
vận, số 8 Phong hóa Tại Tuyển. Phong, Hỏa đều là khí hóa 
bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí 
Hỏa gây ra, thì nên dũng phẩm vật có tính hàn, nếu do khí 
Phong trung vận gây ra thì nên dùng phẩm vật chua, nếu đo 
khí Phong Tại Tuyên gây ra, thì nên dùng phẩm vật cay và 
mát. 


Năm Quy Dạu, Quý Mão. 


Ở trên là Dương Minh Táo Kim Tư Thiên, trung vận là 
Thiếu Chủy, Hỏa vận bất cập, ở dưới là Thiếu Âm Quân Hỏa 
Tại Tuyền. Hai năm này Thắng khí là Han, Phục khí là Vũ, 
hai thư khí ấy đều không phải khí hóa binh thường của ba khí 
thượng, trung, hạ, nên gọi là “Tả hóa nhật”. Vì khí Thắng, 
Phục là do Hỏa vận bất cập đân tới, nên tai họa phát sinh ở 
phương Nam tương ứng với khí Hỏa. VỊ trí của phương Nam là 
cùng thứ 9 trong Cửu cung. Số 9 Táo hóa Tư Thiên, số 2 Nhiệt 
hóa trung vận, số 2 Nhiệt hóa Tại Tuyền. Táo, Nhiệt đều là 
khí hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu 
do khí Táo Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật đắng và 
ôn, nếu do khí Nhiệt trung vận gây ra, thì nên đùng phẩm vật, 
tmãn và ôn, nếu đo khí Nhiệt Tại Tuyên gây ra, thì nên dùng 
phẩm vật mặn và ôn. 


Năm Giáp Tuất, Giáp Thìn. 

Ở trên là Thái Dương Hàn Thủy Tư Thiên, trung vận là 
Thái Cung, Thổ vận thái quá, ở dưới là Thái Âm Thấp Thố Tại 
Tuyến. Số 6 Hàn hỏa Tư Thiên, số 5 Thấp hóa trung vận, số 5ð 
Thấp hóa Tại Tuyên. Han, Thấp đều là khí hóa bình thường, 
nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khi Hàn Tư Thiên 
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gây ra, thì nên dụng phẩm vật nóng và đăng (khổ nhiệt) nếu 
đe khí Thấp trung vận và khí Thấp Tại Tuyên gây ra, thì nên: 
dùng phẩm vạt đăng và ôn. 


Năm Ất Hợi, Ất Ty. 


Ở trên là Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên. trung vận la 
Thiếu Thương, Kim vận bất cập, ở đưới là Thiếu Dương Tướng 
Hóa Tại Tuyên. Hai năm này Thắng khí la Nhiệt, Phục khi là 
Hàản. Hai khí này đếêu khóng phải là khi hóa bình thương của 
ba khí thượng. trung, hạ, nên gọi là "Tà hóa nhật”. Do Thắng, 
Phục khí do Kim vận bất cập gây ra, nên họa hai phát sinh ở 
phương tăy tương nz với Kim vận. Phương tây ở cùng thự 7 
trong Cưu củng, Sơ 3 Phong hóa Tư Thiên, số 4 Thanh hóa 
trung vận, số 2 Hỏa hóa Tại Tuyên. Phong, Thanh, Hỏa là khi 
hóa bình thường của ba khí thượng, trung, hạ, nên gọi là "Chính 
hóa nhật”. Bệnh nếu đo khí Phong Tư Thiên gãy ra. thì nên 
dùng phẩm vật cay và mát, nếu do khí Thanh trung vận gáy ra 
thì nên đúng phẩm vật chua vừa phải, nếu đo khi Hóa Tại 
Tuyên gây ra, thì nên dùng phẩm vật mặn và hàn, 


Năm Bính Tý, Bính Ngọ. 


Ở trên lá Thiếu Âm Quân Hỏa Tư Thiên, trung vận lá 
Thái Vụ, Thuy vẩun thái quá. ở dưới là Dương Minh Tảo Kim 
Tại Tuyên. 3ó 2 Nhiệt hóa Tư Thiên, số 6 Han hóa trung vận, 
số 4 Thanh hỏa Tại Tuyên. Nhiệt, Han, Thanh đều là khí hóa 
bình thưởng. nên gọi la “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khi 
Nhiệt Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật eo tỉnh hàn, 
nếu đo khí Han trung vận gãy ra, thì nên dùng phẩm vật cö 
tính nhiệt, nếu do khí Thanh Tại Tuyển gáy ra, thi nên dùng 
phẩm) vật co vị chưa. 


Năm Đinh Sửu, Đính Mùi. 
Ở trên là Phái Âm Thấp Thổ Pư Thiên. trung vận la "Phiếu 


Gióc, Mặc vận bất cập, ở đươi la Thái Dương Han Thúy Tại 
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Tuyển. Hai năm này Tháng khí là Thanh, Phục khí là Nhiệt. 
Hai khí Thăng, Phục không phải là khí bóa bình thưởng của ba 
khí thượng, trung, hạ, nên gọi là '“Pà hóa nhật”. Lại vì khí 
Tháng, Phục do Xlóc vận bất cập đân tới, nên tại họa phát sinh 
ở phương đóng. Vị trí của phương đông ở cung 3 trong Cửu 
cung, Số ñ Vũ hóa Tư Thiên, số 3 Phong hóa trung vận, số I 
Han hóa Tại Tuyển. Phong, Vụ, Hàn đều là khi hóa bình 
thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh pếu do khi Vũ Tư 
Thiên gây ra. thì nên dùng phẩm vật đắng, nếu do khí Phong 
trung vận gây ra, thì nên đăng phẩm vật cay, nếu do khí Hàn 
Tại Tuyên gây ra, thì nên dùng phẩm vật ngọt và nhiệt 


Năm Mạu Dần, Mạu Thân. 


Ở trên là Thiếu Dương Tướng Hóa Tư Thiên, trúng vận 
là Thái Chuy. Hỏa vận thái quá, ở dưới là Quyết Âm Phong 
Mộc Tai Tuyên. Số 7 Hỏa hóa Tư Thiên, số 7 Hóa hóa trung 
vân, số 3 Phong hóa Tại Tuyển. Hỏa. Phong đều là khí hóa 
bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí 
Hỗöa Tư Thiên gây ra. thì nên dùng phẩm vật có tính Hàn, nếu 
đo khí Hóa trung vận gây ra, thì nên đùng phẩm) vật ngọt, nếu 
do khí Phong Tại Tuyên gây ra, thì nên dùng phẩm vật cay và 
muất. 


Năm Kỷ Maão, Kỷ Dậu. 


Ơ trên là Dương Minh Táo Kim Tư Thiên, trung vận là 
Thiếu Cung. Thổ vận bất cập. ở dưới là Thiếu Âm Quản Hóa 
Tại Tuyển. Hai năm này Tháng khí là Phong. Phục khí là 
Thanh. Hai khí này đều không phải la khí hóa bình thường của 
khi thượng, trung, hạ. nên gọi là “Tà nhạt hóa”. Lại vì khí 
Thang, Phục do Thổ vận lbbất cập dẫn tới, nên tại họa phát sinh 
ở trung cung tương tứng với Thổ vận. VỊ trí trung cung là cung 
5 trong Cưu cung. Số 9 Thanh hóa Tư Thiên, số 5 Vũ hóa trung 
vận, nộ 7 Nhiệt hóa Tại Tuyên. Thanh. Vũ, Nhiệt đêu là khí 
hóa bình thường, nêm gọi la "Chính hỏa nhật”, Bệnh nếu đo 
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khí Thanh Tư Thiên gây ra, thì nên đùng phẩm vật đắng vừa 
phải, nếu do khí Vũ trung vận gây ra, nên dùng phẩm vật ngọt 
vừa phải, nếu do khí Nhiệt Tại Tuyên gây ra, nên dùng phẩm 
vật có tính hàn. 
Năm Canh Thìn, Canh Tuất. 

Ở trên là Thái Dương Kim Thủy Tư Thiên, trung vận là 
Thái Thương, Kim vận thái quá, ở dưới là Thái Âm Thấp Thổ 
Tại Tuyên. Số 1 Hàn hóa Tư Thiên, số 9 Thanh hóa trung vận, 
số 5 Vũ hóa Tại Tuyên. Hàn, Thanh, Vũ đều là khí hóa bình 
thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí Hàn Tự 
Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật nóng đáng (khổ nhiệt), 
nếu đo khí Thanh trung vận gây ra, thì nên dùng phẩm vật cay 
và ôn, nếu do khí Vũ Tại Tuyên gây.ra, thì nên dùng phẩm vật 
ngọt và nóng. 


Năm Tan T'y, Tân Hợi. 


Ở trên là Quyết Âm Phong Mộc, trung vận là Thiếu Vũ, 
Thủy vận bất cập, ở đưới là Thiếu Dương Tướng Hỏa Tại Tuyên. 
Hai năm này Thắng khi là Vũ, Phục khí là Phong. Hai khí 
tháng, Phục đều không phải là khí hóa bình thường của khí 
thượng, trung, hạ, nên gọi Ìà “Tà hóa nhật”. Lại vì khí Thắng, 
Phục là do Thủy vận bất cập đần tới, nên tai họa phát sinh ở 
phương bắc tương tứng với Thủy vận. Phương bắc ở vị trí cung 
1 trong Cửu cung. Số 3 Phong hóa Tư Thiên, số 1 Hàn hóa 
trung vận, số 7 Hỏa hóa Tại Tuyên. Phong, Hàn, Hỏa đều là 
khí hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhạt”. Bệnh nếu 
do khí Phong Tư Thiên gây ra, thì nên đùng phẩm vật cay và 
mát, nếu do khí trung vận gây ra, thì nên dùng phẩm vật đáng 
vừa phải, nếu do khí Hóa Tại Tuyên gây ra, thì nên dùng phẩm 
vật có tính hàn. 


Năm Nhamn Ngọ, Nhâm Ty. 
Ở trên lả Thiếu Âm Quân Hóa Tư Thiên, trung vận là 
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Thái Giốc, Mộc vận thái quá, ở dưới là Dương Minh Táo Kim 
Tại Tuyên. Số 2 Nhiệt hóa Tự Thiên, số 8 Phong hóa trung 
vận, số 4 Thanh hóa Tại Tuyền. Nhiệt, Phong, Thanh đều là 
khí hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu 
do khí nhiệt Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật có tính 
hàn, nếu do khi Phong trung vận gây ra, thì nên dùng phẩm 
vật chua mát, nếu do khí Thanh Tai Tuyễn gây ra, thì nên 
dùng phẩm vật chua vừa phải. 


Năm Quý Mùi, Quý Sửu. 


Ở trên là Thái Âm Thấp Thế Tư Thiên, trung vận là Thiếu 
Chủy, Hỏa vận bất cập, ở đưới là Thái Dương Hàn Thuy Tại 
Tuyển. Hai năm này Thắng khí là Han, Phục khí là Vũ, bai 
khí này đều không phải là khí hóa bình thường của khi thượng, 
trung, hạ, nên gọi là “Tà hóa nhật”. Lại vì khí Thăng, Phục do 
Hỏa vân bất cập dân tới, nên tại bọa phát sinh ở phương nam 
tương ứng với Hóa vận. Phương nam ở cung thư 9 trong Cứu 
cung. Số 5 Vũ hóa Tư Thiên, số 2 Hỏa hóa trung vận, số 1 Hàn 
hóa Tại Tuyền. Vũ, Hỏa, Hàn đều là khí hóa bình thường, nên 
gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí Thấp Tư Thiên gây 
ra, thì nên dùng phẩm vật ôn và đắng, nếu đo khí Hỏa trung 
vận gây ra, thì nên dùng phẩm vật có tính ôn, nếu do khí Hàn 
Tại Tuyển gây ra, thì nên dùng phẩm vật có tính nóng, ngọt. 
Năm Giáp Than, Giáp Dần. 

Ở trên là Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên, trung vận 

“là Thái Cung, Thổ vận thái quá, ở đươi la Quyết Âm Phong 
Mộc Tại Tuyển. Sô 2 Hỏa hóa Tư Thiên, số 5 Vũ hóa trung 
vận, số 8 Phong hóa Tại Tuyển. Hỏa, Vũ, Phong đều là khí 
hóa bình thường, nên gọi là “Chính háa nhật”. Bệnh nếu do 
khí Hỏa Tư Thiên gây ra. thì nên đúng phẩm vật cá tính hàn, 
nếu do khí Vũ trungvận, nên đúng phẩm vật mặn vừa phải, 
nếu do khí Phong Tại Tuyển, nên dùng phẩm vật cay và mát. 
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Năm Ất Dậu, Ất Mao. 


Ở trên la Dương Minh Táo Kim Tư Thiên, trung vận là 
Thiếu Thhudng, Kim vận bất cập. ở dưới là Thiếu Âm Quân Hóa 
Tại Tuyên Hai nam này, Tháng khí là Nhiệt, Phục khí là Hàn. 
Hai khi Tháng, Phục đều không phải là khí hóa bình thường 
của khi thượng, trung, hạ, nên gọi là “Ta khí hóa”. Lại vị khí 
Thăng, Phục la do kim vận bất cập đản tới, nên tại họa phát 
sinh ở phương lấy tương ứng với Kim vận. Phương tây ở cung 7 
trong C'ưu cùng: Số 4 Táo hóa Tư Thiên, số 4 Thanh Hóa trung 
vậm, sô 2 Nhiệt hóa Tại Tuyến. Táo. Thanh, Nhiệt đều là khí 
hóa bình thường, nên gọi Tả "Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do 
khí Táo Tư Thiên gây ra, thì nên dũng phẩm vật đăng pha ôn, 
nếu do khi Thanh trung vận, nên dụng phẩm vật đắng vừa 
phải, nêu do khi Nhiệt Tại Tuyên, nên dũng phẩm vật có tỉnh 
han. 


Năm Bính Tuất, Bính Thìn. 


Ở trên là Phái Dương Han Thúy Tư Thiên, trung vận là 
Thái Vụ, Thủy vận thái quá, ở đưới lá Thái Âm Thấp Thố Tại 
Tuyên, Số 6 Hản hóa Tư Thiên, số 8 Hản höa trung vận, số 5 
Vũ hóa Tại Tuyền. Hàn, Vũ đều la khi hóa bình thường, nên 
gọi là “Chính hóa nhật”, Bệnh do khi Han Tư Thiên gây ra, thì 
nên dùng phẩm vật nóng đăng, nếu do khí Hàn trung vận gây 
ra, nên dùng phẩm vật mạn và ấm, nếu đo khí Vũ Tại Tuyển 
gây ra, nên dùng phẩm vật nóng ngọt. 


Năm Đỉnh Hợi, Định Ty. 


Bên trên là Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, trung vậrt là 
Thiếu Giớc, Kim vận bất cập, ở dươi la TPhiểu Dương Tương 
hóa Tại Tuyển, Hai năm này Thang kh: là Thanh, Phục khi là 
Nhiệt, Hai khi Tháng. Phục đéu không phai là khí hóa hình 
thường của khi thượng. trung. ha, nen gọi là "Tả hóa nhật”. 
Lai vì khi Thắng, Phục la do Mộc vận bát cấp đân tới, nên tại 


t2 


Ì 


họa phát. sinh ở phương đồng tương ứng với Mục van P]luưương 
đông ớ cung số 3 trong Cứu cung. Số 3 Phong hoa 'Pư Thiên, số 
3 Phong hóa trung vận, số 7 Hoa hóa Tại Tuyên, Phùng, Hóa 
đêu là khí hóa bình thương, nên gọi là "Chính họa nhất” Bệnh 
nếu đo khí Phong Tư Thiên gáy ra, thì nên đang phẩm vất cay 
mát, nếu do khí Phong trung vận gây ra, nên dụng phẩm vật 
cay vữa phải: nếu do khi Hóa Tại Tuyên, nên dũng phẩm vật 
có tính hàn. 


Năm Mậu Ty, Mậu Ngọ. 


Ở trên là Thiếu Âm Quân hôa Tư Thiên, trung vận là 
Thái Chủy, Hỏa vận thái quả. ở đưới là Dương Minh Táo Kim 
Tại Tuyền. Số 7 Nhiệt hỏa Tư Thiên, số 7 Nhiệt hóa trung 
vận, số 9 Thanh hóa Tại Tuyên. Nhiệt, Thanh đều Ìa khi hỏa 
bình thương, nên gọi la "Chính hóa nhật”. Bệnh riếu đo khí 
Nhiệt Tư Thiên gây ra. thì nên đúng phẩm vát có tình Hàn. 
nếu do khí Nhiệt trung vận, nên đúng phẩm vật có tính hàn 
ngọt, nếu do khí Thanh Tại Tuyền, nên đùng phẩrn vật chua 
và ầm. 

Năm KEỷ Sửu, Kỷ Mùi. 

Ở trên là Thái Âm Thấp Thổ Tu Thiên, trung văn là Thiếu 
Cung, Thẻ vận bất cập. ở dưới là Thái Dương Hàn Thủy Tại 
Tuyển. Hai năm nay Tháng khí là Phong, Phục khí là Thanh, 
hai khi Tháng, Phục đều kháng phải la khí hóa bình thương 
của khi thượng, trung, hạ. nên gọi là “Pa hóa nhật”, Dại vì khí 
Tháng, Phục do Thỏ vận bất cập dân tới, nên tại họa phát sinh 
ở trung cung tương ứng với Thổ vận. VỊ trí của Trung cung là 
số 5. Số 5 Vu hóa Tư Thiệu, số 5 Vũ hóa trung vận, số 1 Hản 
báa Tại Tuyển. Vũ, Hàn đều là khí hóa bình thương, nên gọi 
la "Chính hóa nhiệt”, Bệnh nếu đo khí Vũ Tư Thiên gãy ra, thì 
nên củng phẩm vật nóng đăng, nếu do khí Vú trung vận, nên 
đừng phẩm vật ngọt vừa phải, nếu đo khí Hàn Tại Tuyển, nên 


dùng phẩm vật nóng ngọt. 
Năm Canh Dần, Canh Than. 


Ở trên là Thiếu Dương Tướng Hỏa Tư Thiên, trung vận 
Thái Thương, Kim vận thái quá, ở đưới là Quyết Âm Phong 
Mộc Tại Tuyên. Số 7 Hóa hóa Tư Thiên, số 9 Thanh hóa trung 
vận, số 3 Phong hóa Tại Tuyên. Hóa, Thanh, Phong đều là khí 
hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhạt”. Bệnh nếu do 
khí Hỏa Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật có tính Hàn, 
nếu do khí Thanh trung vận, nên dùng phẩm vật cay ấm, nếu 
do khí Phong Tại Tuyển, nên dùng phẩm vật cay mát. 


Năm Tân Mão, Tân Dậu. 


Ở trên là Dương Minh Táo Kim Tw Thiên, trung vận là 
Thiếu Vú, Thủy vận bất cập, ở dưới là Thiếu Âm Quân Hỏa 
Tại Tuyên. Hai năm này Thắng khí là Vũ, Phục khí là Phong, 
hai khí Thắng, Phục đều không phải là khí hóa bình thường 
của khí thượng, trung, hạ, nên gọi là “Tà hóa nhật”. Lại vì khí 
Thắng, Phục đo Thủy vận bất cập dẫn tới, nên tai họa phát 
sinh ở phương bắc tương ứng với Thủy vận. Trong Cửu cung, 
phương bắc nằm ở vị trí số 1. Số 9 Thanh hóa Tư Thiên, số 1 
Hàn hóa trung vận, số 7 Nhiệt hóa Tại Tuyên. Thanh, Hàn, 
Nhiệt đều là khí hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. 
Bệnh nếu do khí Thanh Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm 
vật ngọt vừa phải, nếu do khí Hàn trung vận, nên dùng phẩm 
vật đáng vừa phải, nếu do khí Nhiệt Tại Tuyên, nên dùng phẩm 
vật có tính Hàn. 


Năm Nhâm Thìn, Nhâm Tuất. 


Ở trên là Thái Dương Hàn "Thuy Tư Thiên, trung vận là 
Thái Giốc, Mộc vận bất cập, ở dưới là Thái Âm Thấp Thổ Tại 
Tuyển. Số 6 Hàn hóa Tự Thiên, số 8 Phong hóa trung vận, số 
5 Vũ hóa Tại Tuyên. Hàn, Phong, Vũ đều là khí hóa bình thường, 
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nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu do khí Hàn Tư Thiên 
gây ra, thì nên dùng phẩm vật đắng và ấm, nếu do khí Phong 
trung vận, nên dùng phẩm vật chua vừa phải, nếu du khí Thấp 
Tại Tuyên, nên dòng phẩm vật ngọt và ấm. 


Năm Quý Ty, Quý Hợi. 


Ở trên là Quyết Âm Phong Mộc Tư Thiên, trung vận là 
Thiếu Chủy, Hỏa vận bất cập, ở dưới là Thiếu Dương Tướng 
Hỏa Tại Tuyến. Hai năm này Thắng khí là Hàn, Phục khí là 
Vũ. Hai khí Tháng, Phục đêu không phải là khí hóa bình thường 
của khí thượng, trung, hạ, nên gọi là “Tà hóa nhạt”. Lại vì khi 
Tháng, Phục do Hỏa vận bất cập đẫn tới, nên tại họa phát sinh 
ở phương nam tương ứng với Hỏa vận. Trong Cửu cung, vị trí 
phương nam ở cung thư 9. Số 8 Phong hóa Tư Thiên, số 2 Hỏa 
hóa trung vận, số 2 Hóa hóa Tại Tuyền. Phong, Hóa đều Ìà khí 
hóa bình thường, nên gọi là “Chính hóa nhật”. Bệnh nếu đo 
khí Phong Tư Thiên gây ra, thì nên dùng phẩm vật. cay mát, 
nếu do khí Hỏa trung vận, nên đùng phẩm vật mặn vừa phải, 
nếu do khí Hỏa Tại Tuyên, nên dùng phẩm vật có tỉnh Hàn. 


Trong chủ kỳ 60 năm biến hóa khí vận kể trên, năm Tuế 
vận bất cập thì có Thắng khí và Phục khí, khí hậu bất bình 
thường, gây ra tai họa. Năm Tuế vận thái quá, khí hóa bình 
thường, gọi là “Chính hóa”. Sự biến hóa này theo một qui luật 
nhất định, không thể không nhận biết kỹ càng, Khí Ngử vận 
cũng có niên phận Tháng, Phục. Khí Ngũ vận bị Tháng khí ức 
chế đến cùng cực thì sẽ phát sinh Phục khí, có điều là phải đợi 
một thời gian sau mới phát tác. Khí Ngũ vận chia ra thái quá 
và bất cập, nên sự phát tác của Tháng khí cũng phân biệt tương 
tự. Vân khí thái quá, sự phát tác sẽ mạnh gấp, vận khí bất 
cập, sự phát tác sẽ yếu chậm. Phát tác mạnh gấp, bệnh sẽ 
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tương đôi nghiêm trọng, phát tác yếu chậm, hệnh sẽ kéo đải 
triên miễn. Tương ứng vời thái quá. bất cập, số sinh, số thành 
của Ngủ hành la thai quá đụng số thành, bắt cập dùng số 
sinh. Duy có hanh Phö, thì thái qua hay bất cập đêu dùng số 
sinh. 


Tình huống khí Mộc tức chế Thổ quá mức, khí Thể 
bị uất đến cùng cực mà Phục khí phát tác là: khi khí thử 
ba, thư tư giao nhau, tiếng sấm nổ đỉnh tai, địa khí bốc lên, 
bụi đất màu đen và vang bay từng, trời đất mũ mịt, Khí Thấp 
bốc lên hóa thánh mau trăng, mưa tö g1 lớn ở vùng rừng sâu 
nưi cao. nước ]lử xối xa đập vào vách núi. dâng lên rất nhanh, . 
trăn xuống phía dưới. sóng guới và chân pnủi biến thành rnột 
biển nước mệnh Innóng, chay cuỏn cuộn như hàng ngàn chiến 
mã lao đi. Sau khí Phục khỉ phát tác, khí Thấp Thổ mới hắt 
đầu lan tỏa bình thương, mưa bắt đầu rơi đều, vạn vật sinh 
trưởng và chín muối, Trong điều kiện khí hậu ấy, ngườ! ta đề. 
bị bệnh chướng bụng, sôi bụng, ta chảy, đau tìm, nón miứa, phủ 
thủng, thân thể nặng nê. Nơi mây trắng bay về phía mưa rơi. 
tráng cầu vồng xuất hiện. sông múi có khí bộc lên mỡ mỡ, chứng 
tỏ khí Thổ uất sắp phát tác. Đây là khí Thái Ấm Thấp Thổ chủ 
trì thời lệnh, căng la giai đoạn khí thứ tư. Nếu thấy mây vắt 
ngang đỉnh múi, lúc tụ lúc tán, trôi nối bất định. thì đó là triệu 
chứng khí Thổ uãt săp phát tác. 


Tình huống khí Hỏa ức chế khí Kim đến cùng cực, 
Phục khí Kim phát tác là: thiên khí trong xanh, địa khí 
sang tĩnh, gió lành lạnh. hơi thu hiu hát, cây cỏ úa tản, khi 
Táo lưu hành, thường xuất hiện sương mù, khí tiêu sát tới, gió 
tây vị vụ thê lượng. Người ta để bị ho, sưởn bên trái đau ê ấm, 
có họng khô nóng, mặt sạm như tro. Sóng nưi cảnh vật tiêu 
điêu, sương lạnh ngưng kết trên mặt đất, đó là hiện tượng khí 
Em uất bắt đầu phát tác. Đây cùng là giai đoạn khi thứ 5. Nếu 
thấy ban đêm có sương tráng, cây có phát ra thanh âm thê 
lương, thì đó lá triệu chứng khí Kim uất gấp phát tác. 
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Tình huống khí Thổ ức chế khí Thư y đến củng cực 
khiến Phục khí phát tác là: khi dương thoái lui. khi âm đột 
nhiên trôi dạy. Khí lạnh tới, sông hồ đúng bàng, sương mủ 
ngưng kết thành tuyết, khí Hàn Thúy trần ngập mật đất, giết 
chết cây có. Người ta để bị hàn tả xâm nhập ma đau tìm, đau 
lưng, khó co duỗi. Trời tích tụ khí âm nàng né, Đất trợ trụi, 
bạc phếch như sáp. Nếu thấy xa tít chân trời tối đen, ám đam, 
pha màu hơi vàng, là triệu chứng khí Thủy uất sắp phát tác, 

Tình huống khí Kim ức chế Mộc đến cùng cực, khiến 
Phục khí phát tác lâ: bầu trời đùng đục, máy trôi nhanh, gió 
lớn thôi manh làm tốc mái nhà, gay để cây cối, đó là khí Mộc 
bạo phát, Khi đó người 1a đệ đau bao tứ, cơn đau lan từ hai bên 
sướỡn lên phía trên, đau họng khó nuốt, ú tai, đầu váng mắt 
họa, mơ mắt. Núi nón có khí vàng pha đen nất kết không tan, 
chứng 1ô khí Móc sắp phát tác. Nếu thấy có bị gió thối đổ rạp. 
lá cây mềm ma bị gió thôi thấy mật sau của lá. hỏ gảm trong 
. múi, thi đây là triệu chứng khí Mộc sắp phát tác. 

Tình huống khí Thủy ức chế khí Hỏa đến củng cực, 
khiến Phục khí phát tác là: bảu trời có khí màu hỏng pha 
vàng bao phú. mặt trời không sáng lắm, trời nóng bức, Hơi 
nước bốc lên mạnh mẻ, nước ao hồ cạn đần. Nóng quá sinh 
g19ö, lúc gió lác nóng biến đổi rất nhanh, khí Thấp, Vũ đến 
muộn. Người ta thầy ê âm khăp mình mấy, đau nhức xương 
khớp. đau bụng dựử đội, ia chảy, ia va máu, lượng tỉnh địch 
giam băn. Sau đó trời cực nóng, khiến mỏ hói người 1a đố như 
tăm. Đó là khí Hóa uất sắp phát tác, Sau động ất tính, tương 
cực sinh âm, thế là khí Thấp, Vũ phát huy tác đụng. Nếu thấy 
phía nam mặt ao hồ có khí đương bốc lên, thì đó la triệu chứng 
khi Hóa uất sắp phát tác. 

Thủy uất phát tác thị xuất hiện băng tuyết; Thổ uất phát 
tác thì xuất hiện mưa to giỏ lớn: Mộc tất phat tác thì cây cối 
gáy đã: Kim uat phát tác thì trời trong xanh sang sửa; Hỏa uát 
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phát tác thì trời có ráng đỏ sạm. Do khí Ngủ vận có thái quá 
và bất cập, nên Phục khí phát tác cũng khác nhau về mức độ 
năng nhẹ. Phát tác nhẹ thì chỉ giới hạn ở sự biến hóa bốn khí, 
phát tác nặng thì sẽ có biến hóa ở cả khí tiếp theo, ví dụ Thổ 
phát, nhẹ thì chỉ biểu hiện ở khí Thấp, nặng thì sẽ có mưa to 
gió lớn là hiện tượng khí Mộc. Kim phát nhẹ thì chỉ biểu hiện 
ở khí Táo, phát nặng thì trời trong xanh sáng sủa, lả hiện 
tượng của khí Hỏa. Do đó, quan sát xem khí tiếp theo nhẹ hay 
năng, thì có thể biết muức độ 5 khí uất phát tác nặng hay nhẹ. 

Khí uất. phát tác có khi chậm so với thời lệnh tới hơn ba 
téẽmrfrƠI ngày. 

Khí hậu có thể đến trước hoặc đến sau ngủ vận, khí hậu 
đến trước nếu lả vận thái quá, đến sau nếu Ìảä vân bất cập. 
Đến đúng thời vận, không sớm không muộn, thì sẽ ít bệnh tật, 
tai họa. 

Khí hậu có thể tương ứng hoặc không tương ứng với bốn 
mùa, tiết khí. Nếu không tương ứng, sẽ xuất hiện khí hậu và 
vật hậu ngang trái, như mùa đông lại mưa, mùa xuân lại lạnh, 
mùa thu lại nóng nực, mùa hạ lại rét. 

Khí hậu bốn mùa đến có thể sớm hay muộn tủy địa thế 
cao thấp, vị trí đông tây. 


Khí vận hành có thuận nghịch, nhanh chậm. Khi Xuân 
sinh ở phương đông, nên vận hành từ đông sang tây; khí Hạ 
sinh ở phương nam nên vận hành từ nam lên bác; khí Thu sinh 
ở phương tây, nên vận hành từ tây sang đông; khí Đông sinh ở 
phương bác nên vận hành từ bác xuống nam. Khí Xuân phát 
sinh từ đưới lên trên; khí Thu co vảo, từ trên xuống dưới, khí 
Hạ từ trong tỏa ra ngoài, khí Đông từ ngoài nhập vào trong. 
Nếu ta quay mặt về hướng nam, thì khí Xuân sinh ở bên trán, 
khí Thu sinh ở bên phải, khí Đóng sinh ở phía sau lưng, khí Hạ 
sinh ở trước mặt. 
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Rõ ràng Lục khí có quan hệ mật thiết với vạn vật của 
giới tự nhiên và con người. Lục khí biến hóa, tác dụng ra sao, 
giới tự nhiên và con người sẽ có bệnh tương ứng. Phương pháp 
trị liệu phải căn cứ vào tính hàn, nhiệt, ôn, lương của khi hậu 
bốn mùa. Được liệu chính dùng để trị bệnh gọi la Quán. Dược 
liệu phụ trợ cho dược liệu chính gọi là Thần. Dược hệu phối 
hợp đễ dẫn truyền tác dụng gọi là Sứ. Ba thứ dược liệu ấy còn 
gọt là thượng phẩm, trang phẩm và hạ phấm. Nói Tam phẩm, 
cũng là lý luận về được liệu cé độc, không đãc và công hiệu. 

Bệnh có chia ra hai bộ phận: nội (trong) vả ngoai (ngoài). 
Phương pháp điều trị thì trước hết phái phân biệt. tính chất âm 
đương của bệnh, xác định nó là bệnh ở trong hay ở ngoài, đồng 
thời căn cứ sự biến chứng của bệnh ở bộ vị mà tiến hành điều 
trị. Bệnh ở trong thì theo phép nội trị, bệnh ở ngoai thì theo 
phép ngoại trị. Bệnh nhẹ thì dùng cách điêu ly; bệnh hơi nặng 
thì dùng cách bình định, bệnh nặng thì dùng cách công tả. Điều 
trị đúng cách thì sẽ báo vệ sức khỏe và sự trường thọ của con 
người. 
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HI. BIẾT ĐỊA KHÍ 


Bí quyết trang tu gia cư 


Ga định là một tế bào của xá hội, Xã hội là đo nhiêu gia 
đình hợp thành, không có gia đình thì chẳng có xã hội, chất 
lượng của gia định quyết định chất lượng của xã hội. 

Chất lượng của xá hội là do chát lượng của gia đình quyết 
định. Váy chất lượng của gia đình đo cái gì quyết định? 

Kha phòng thuy của Trung Quốc đã tổng kết trí tuệ đặc 
sắc của phương đông má giai đáp câu hỏi đó: chất lượng của 
gia định được quyết định bởi hoàn cánh địa ly ở nơi gia định 
trư ngu va kết câu nha ở của gia đình. 


Các phong Thúy gia Trung Quốc cho răng kết câu nhị ở 
của một 8a định phải hợp thánh một thê thống nhất với hoan 
sảnh địa lý sơ tại, nghĩa la lam sao cho nhà ở có thể hấp thụ 
tốt nhất tỉnh hoa thoạc địa khí) của hoàn cảnh địa ý xung 
quanh. 

Để giải thích rõ ly luận pây, các nhòng thủy giá Trung 
Quốc đưa ra một cách so sánh dễ hiểu: Nhà đ của mặt gi định 
cũng giống hư một cơ thể con người, ống, cửa lớn của thịt d 


giống nh cai miệng, thứ nạp lĩnh khí của đất. Phòng của chủ 
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nhãn giống như tìm gan, ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Hành 
lang chính tử cống, cửa lớn thông tới phòng chính cúa chủ 
nhân giống nluư khí quản của người, thông đến thư phòng, gian 
bếp, khu vệ sinh.v.v... giống như kính mnach hoặc huyết quản 
của người, Cho nên, cân thông đạt chính xác. Cửa và lối đi 
thông đạt chính xác hay không, sẻ quyết định cát hưng, họa 
phúc của phòng chủ nhàn, Nếu không chính xác, sẽ làm cho 
địa khí xã tiến nhập vào phòng đó, ảnh hưởng bất lợi đến 
trường sinh học của phòng chủ nhân, đem tới nhưng vếm tố 
không hay. Đã vậy, lại còn ngăn cần địa khí tốt, tiến rhập vào 
phong đó. khiến chỉ nhân mất đi những điều hay. 

Ly luận này của các phong thủy gia Trung Quốc ngày 
cảng được con người thời nay tiếp thụ, hơn nứa côn làn đấy 
lên frào lưu nghiên cứu phong thủy ráâm rộ ở các địa phương. 
Mọi người có nhận thức mới về nơi ăn chốn ở của mình, coi lý 
luận ãy là nội dụng chủ yếu của khải niệm “địa lợi”. 

Tuy nhiên, cự dân ngày nay, nhất là đân cư thành thị, cơ 
hồ khỏng mây ai được quyền chủ động lựa chọn kết câu nhà ở, 
bởi vì họ chỉ có thể quyết định mua hay không mua những ngôi 
nhà làm sẵn. Tình hình đó khiến thuật phong thủy của Trung 
Quốc trở thành một khoa học huyện bí, chẳng thể ứng dụng. 
Song, cách lý giải này là một nhận thức tiêu cực. Hoan cảnh 
quyết định con người, song con người cùng có thể cái biển hoạn 
cảnh. Đối với chỗ ở, hoàn toàn có thể tụ sửa theo những quy 
tác của khoa phong thủy, để đạt tới hiệu quả nhập cát tránh 
hung, tối thiểu cũng khả đi giam đến 1uức tối đa hậu qua xấu. 

Đó là ý nghĩa của bí quyết trang tụ gia trach trong đân 
gian. 

Ban đọc có thể căn cư vao các kiến nghị trong sách này 
mã cải tạo, tu sửa nhà ở của mình. Các kiến nghị đó đếu là 
những kinh nghiệm quý bầu ma các bặc đại sư phong thuy đúc 
kết tư thực tiên, †ìn răng aẽ trợ thanh chiếc chị a khoa vàng 
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tạo nên hạnh phúc cho gia đình bạn. 


Cát hung của hoàn cảnh ben ngoài nhà ở 


THoän cảnh lý tưởng của nhà ở lả không khí phải lưu 
thông, õn độ và ẩm độ được điêu tiết, ánh sáng cỏ ảnh hưởng 
rô ràng tới tỉnh thần và sức khỏe, bảo đảm vệ sinh cho sinh 
hoạt hàng ngày. Phải tính xem có trừ họa hại được không, 
thiết kế phòng ở thế nao, kiểu cách có rỏ răng, đề thở, phòng 
ngủ có bị người nhòm trộm hay không, ngoại hình các phòng ở 
có điêu hòa với các phương diện hay không. Việc bố trí phòng 
ngủ, thư phòng, phòng khách, gian bếp, khu vệ sinh.... có quan 
hệ trọng yếu đến sức khỏe của chúng ta, nhất thiết phải cẩn 
thận. 

1. Đường đi lấy thông thương làm chính. Đường sá ở bốn 
phía quanh nhà thế nào, khoa địa lý đều có nghiên cứu, 
điều quan trọng nhất lả: tuyệt đối khóng nên có đường 
đâm thẳng vào trước cửa, vì như thế là chủ về trong nhả 
bãt hòa, con đường kia sẽ mang bệnh tật từ bên ngoài vào 
nhà và đem cát khí từ trong nhà ra ởi. 


2. Nhà nằm trên đường hình chứ Đính, chủ về phá bại. Luận 
về cát hung, vượng suy của trạch vận, thì có hai loại đường 
hình chữ Định. Một là đường chữ Đình hướng ngoại, hai là 
đường chữ Đính hướng nội. Theo kinh nghiệm, loại đường 
chứ Định hướng nội Ìà không tốt, sẽ có tai họa nặng, bởi 
vì phòng ốc không nên bị trực xung (đàm thẳng vào). 


3. Chái nhà giống như chân tay của người. Nếu khuyết (thiếu) 
một bên, coi như tàn phế, không đi lại được. Theo ly luạn 
phong thủy Trung Quốc, nhà rnà bên phải không cö chái 
thi nữ nhân chết, bên trái không có chải thì nam nhân 
vong. 


tờ 
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10. 


11. 


12. 


Dương trach (phần từ nền nhà trở lêầ) có liên hệ mật thiết 
tới họa phúc, cát hung của đời người. Vì trời có thiên vân, 
đất có địa vận, người có mạng vận, nhà có trạch vận. Nên 
nhà đăng trước cao, đăng sau thấp là không tốt, vì khí bị 
tủ hãm. 


Dương trạch tốt nghĩa là các phương diện được điều hòa 
cân băng, vừa đề phòng tai họa, vừa bảo đảm vệ sinh ở 
xung quanh, ánh sáng đầy đủ, lại thông thoáng, yên tĩnh. 
Khi thiết kế và thị công, phải bảo đảm trong nhà đủ ánh 
sáng, thích hợp để lòng người thoải mái, sinh hoạt mỹ 
màn. 


Luận về ngoại hình nhà ở, phảm mé bên tä có lưu thủy 
(sông, dòng chảy), thuật phong thủy gọi là có Thanh Long, 
mé hữu có đường dài, gọi là có Bạch Hổ, phía trước có a0 
hồ gọi là có Chu Tước, đằng sau có gò cao gọi là Huyền 
Vú, thì là đất cực quý. 


Trước cửa, nhìn thẳng có một ngôi nhà trổng, thì nam nữ 
thường than khóc, nghĩa là hay phát sinh những chuyện 
bất hanh. 


Nhà trước thấp, sau cao, chủ phú quý. Còn trước cao, sau 
thấp, thì rất bất lợi, lớn bé trong nhà không có tôn tỉ trật 
tự. 


Tối ky cư tru ở nơi xung yếu, ở đền chủa, miếu mao, ở 
gần nơi thờ cúng có qui mô lớn, ở nơi giao thông bất tiện, 
cỏ cây cần cỗi xác xơ, ở ngay nơi đồng chảy xộc thẳng tới. 
ở nơi sống núi chọc thẳng đến, ở đối diện với cống nhả 
lao, ở ngay cửa bể. 


Phía đông nhà có đại lộ (đường lớn) thi nghèo, phía bác có 
đại lộ thì hụng, phía trạm có đại lộ thì phú quý. 

Cây cối xung quanh cha vao nhà là cát, quay lưng vào nhà 
thì hung. 


13. 


24. 
25. 


26, 
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Địa hình của gia trạch Mão Đậu, Tỷ Ngọ, Tý Sửu Ìà bất 
túc, ở đó thì hung. 


Nhà dài theo hướng nam bắc, hẹp theo hướng đóng tây là 
cát. Hướng nam: bắc mà hẹp. hướng đồng tây đan, là hưng. 


Nhà ở đưới gầm! cầu, sat bên cầu cống, chủ bất lợi cho coi 
cháu. 


Phía trước nhà không nên đao ao mới, chỉ tuyệt tự, xa 
bơn về phía trước có thê đào ao hình bán nguyệt. 


Trước nhà không nên thấy có phiến đa mau hông, đỏ, trắng 
rộng vải ba thước, chủ hung. 

Nhà trước sau vuong vức, đại cát; nếu phia sau thót vào 
hoặc nhọn hoát, sẻ tuyệt nhân đình. 


Phía trước nhà nghe Liêng mước như tiếng rên ri bị ai, chủ 
tán tài,” 


Trước nhà ky có hai cái ao, gọi là chữ khốc tkhóe). Đâu 
phía tây có ao, là Bạch Hỗ há miệng, đều ky 

Phàm trước cửa, sau nhà thấy thuy Iưu, chủ đau miät., 
Trước nhà có đỏi, núi bằng, tròn trịa, chủ cát, 

Phía trước và sau nhà, rảnh nước không nên phản thanh 
hình chư bát, nước chảy ra cả đằng trước đàng sau, chú 
tuyệt tự, tấn tài. 

Phàm giêug nước không được chấn cổng, chủ kiện tụrtg, 


Khi xây nhà, ky xây tưởng bao và công trước, chủ khó 
hoàn thành. 

Phảám hai cánh cổng phải có độ lớn bang nhau, nếu cảnh 
bên tả lớn hơn, chủ thay vợ, né canh bên bu lớn hơn, 
chủ cô quả. 

Cây lớn chấn ngang trước cưa, chỉ tiên tải ít, thân thể 
yếu. 


28. 


29-- 


41. 


Đầu tường chĩa thẳng vào cửa, chủ bị người đâm tiểu, 
Đường đan chéo kẹp nhà như gọng kìm, nhân khẩu bất 
tôm. 

Trên cùng một mảnh đất, dựng ba ngói nhà liên nhau, 
nha ơ giữa không gặp cát lợi. 

lên chủa, nhà thờ ở ngay trước cửa nhà, người nhấ thường 
mặc bệnh thần kinh suy nhược. 

Nhà vệ sinh ở ngay trước cửa. thưởng bị khi độc. 

Nhà có ba cửa thông luôn, tất chủ nhà thua kem đần. 
Clút điện lâm vao giữa cưa, chủ không an nình. 

Luận vẻ Ngủ hành bốn mùa, trong vòng L8 ngày Lruifớc các 
tiết Lập Xuân, Lập Hạ. Lập Thu, Lập Đông, ky động thố, 
phá thổ. 

Phòng ngủ của nha ở, phải chọn phương sinh vượng, Trong 
phòng phải sáng súa, ky tốt mở, trước cửa số ky mái nhà 
khác đâm thăng vào hoặc ky nưíng xôi. 

Trước sau nhà ở, ky bếp, phía sau phùng ky có giếng. 
Nhà ở ky ngay sau đền chùa, ky đôn điện với gian bếp nhà 
khác. 

Nhà cưa ky nNiều cửa số, phong ky cửa kiểu hình cảnh 
bướm. 

Cầu thang ky xộc thắng cưa phòng. 

Đặt giường tối ky phương tiết (thoát) khi, Ất chủ về tuyệt 
tự, ví dụ Khảam trạch thì ky phương vị đông bắc và chỉnh 
tây. 

Đại giường tốt nhất chọn cát phương. Giường ky đật ngay 
dưới xà chính. trước giường ky có cọt, sau giường ky khoang 
trống. Hai đầu không nêu sai tương, ky mở cưa ngày bên 
đầu giường. 


42. 


45. 


4i. 


49. 


50. 
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Ky kê giường bên đưới cầu thang, ky đầu giường có bếp lò, 
Sa piường có giếng. 

Phia dưới phòng ngủ trên lầu, không nên đặt bàn thờ, chủ 
không bình an. 


Phảrn xây nhà lầu không thể không phân rõ chủ khách, 
hướng ngồi. Ví dụ, ngồi hướng bắc nhìn về hướng nam, thì 
cổng tất phải ở phía nam hoặc phía đông, hoặc phía tây, 
sau lưng hoặc hai bên có thế làm cửa ngách, để hình đáng 
nhà có chủ có khách. 


Xây lầu chớ nên xây qua cao so với xung quanh, cao quá 
tất nguy hiểm, đề bị người nhòm ngó, công kích. 

Nhà láng giêng bốn phía đều cao, nhà mình không nên 
làm quá thấp. Nếu thấp so với mé bên tả, chủ về xuất 
hiện cô phụ (chồng chết) nếu thấp so với bên trái, chủ 
khắc thê, nếu hai góc tả hữu có giếng, chủ tự sát, nếu 
phía sau có giếng, chủ trộm cắp. 


Luận về quan hệ với người, cần coi phòng ốc là tối quan 
trọng, lại coi phòng ngủ làm trọng. 


Gian kho, chứa các vật dụng lạt vặt, có thể bố trí ở phương 
vị bất lợi, nhưng nếu là tiệm buôn, thì hàng hóa phải để ở 
nơi có phương vị tốt nhất. h 

Luận quan hệ giữa phòng với cửa, thì người mạng Đông tứ 
trạch theo các phương Khảm, Ly, Chấn, Tốn) là cát. Ngươi 
mạng Tây tứ trạch theo các phương Càn, Khôn, Cấn, Đoài 
là cát. 

Theo trú trạch phong thủy, ky nhà có chẽ tôi lên ở hướng 
đông và đông bắc. 

* Nhà có chỗ lồi ở hướng đông nam, có thể gặp lương 
duyên trởi ban (Tốn vị). 


«- Nhà có chế lôi ở hướng tây nam, chủ nữ nhân được lợi. 


và sung sướng (Khôn vị}. 

=_ Nhà có chỗ lôi ở hướng tay bắc, có thuộc ha giúp, mau 
phát (Cần vì). 

«_- Nhà có chẽ lồi ở hướng tây, đời sống rất phong tuc tĐuài 
vị}, 

«_ Nhà có chỗ lôi ở hướng bắc, sinh lý hòa hợp (Khám vi). 
Nhà có chỗ lôi ở hướng nam, đầu óc trình mẫn, có tai cán 
(Ly v1). 


Khu biệt phương vĩ gia tướng 


Tuuạn về cát hung của tướng nhà (gia tướng), trước hết 
nhât thiết phải sử dụng la bản để xác định chính xác phương 
vị. Chúng ta thường chỉ đơn giản nói bốn hướng đông tây nam 
bắc. Nhưng gia tướng học thì phân biệt cụ thể thành tám hướng: 
chính bác, đông bắc, chính đông, đông nam, chính nam, tây 
nam, chính tây, tây bắc. Mỗi phương vị 45". Trong phương vị 
học, lại có thế chia 8 phương vị này thành 24 phương ví nhỏ 
hơn cho dễ ứng dụng, rỗi căn cứ gia trạch nằm hướng nảo mà 
đoán định cát hung. 

Các danh từ khu biệt phương vị: 

- Giáp, Ất, Bính, Đính, Canh, Tân, Nhâm, Quý (Can vị). 


- Tý, Sưu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mai, Thân, Dâu, 
Tuất, Hợi (Chỉ vị). 


- Cần, Khón, Tấn, Cấn (Quái vị). 


bộ phận đồng bác sát chính bác... hướng Đảït. 
1. Dịch quái nội bộ phân chính đồng thiên đông bác... hướng Giáp. 
bộ phận chính đóng sái. trung nội... hướng Mao, 
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bộ phân chình động thiên đồng naăm...hương ẤT, 
2_ Dịch quải nội bộ phản đồng nam sái. chính đông... hướng Tìm. 
bộ phận đồng nam sát 1rung ương... hướng Tôn. 


bộ phân động nam sát chính nam... hướng Ty, 
3. Dịch quải nội bộ phản chình nam sát đồng nam ., hướng Bình. 
bộ phần chnh nam sát trung ương... hương Ngọ. 


bộ phân chính nam sát fây nam... hương Đình. 
4. Dich quải nói bọ phân tây nam sát chính nam... lương Mũi, 


bộ phận tây nam sát Trung ương. . hướng hôn. 


bộ phản tây nam sát chỉnh tây... hirởớng Thân. 
Š_ Địch quải nội bộ phần chỉnh năm sát tây nam... hướng Canh. 


bộ phận chính {ấy sát trung nội.. hướng Dậu. 
Đ ` 


bọ phân chính tây sát tây bác... hướng Tàn. 
6. Địch quái nội bộ phản tày bác gát chính tây... hướng Tuât. 
bộ phản tày báu sat {rung ương... hướng Cân, 


bộ phận tây bác sát chỉnh bác... hương Ha, 
í{. Dịch quái nội bộ phận chính bác sát tây bác... hương Nhâm. 
bộ phận chính bác sát trung ương... hướng T?v, 


bộ phận chính bác sát động bác... hương Quý, 
8. lịch quái nói bệ phản đong bác sat chính bác... hướng Sữa. 
bò phận động bác sát rung ương... hương Căn 


Phép tác cơ bán của nhà ở (gia trạch) 


Trước hết phải xác định địa điểm trung tâm roi nhà 
lôi đứng tại đó, dùng la bạn quyết định phương vị chỉnh xác, 
chiêu theo địch quai tque địch) phân ra 8 phương vị: đông, tây 
tam, bắc, đồng nam, tây nan, đồng bác, tây bấc rmìa giam định 


vị trí của gia trach 
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Hình đạng cơ bản của gia trạch. 


Hình dạng cơ bản của gia trạch, đì nhiều vuông vức là 


cát. Ngoài ra còn khu hiệt động, tỉnh, nội, ngoại. Phòng ngủ 
chu tĩnh, tất lay hình vuởng vức làm chính. Phong khách là 
động, nên hình dạng kbóng bị câu thúc, có thể la tron, Trong 
nhà, máu sắc đừng nhạt quả, mà nên thầm tsậm), Nếu tường 
màu nhạt, nên phối hợp với các dụng cụ gia định màu đâm, 
Nếu hết thảy đều màu nhạt, thì con người sống ở đó sẽ sinh ra 
nghiêm nghị, lạnh tùng. 


Nhận thức cơ bản suy đoán cát hung của gia trạch 


1 
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Chọn ngày, giờ, phương hướng má động thỏ. 

Nhà có chỏ lôi ở phương đồng nam, tay rưam, tây bắc, tây, 
bắc, nam chủ về được nhân đuyếên, thần thẻ khoe manh, 
sinh lý hòa hợp. 

Chủ nhà sinh năm nào, thuộc quê gì. tất nhà ð phải thuận 
theo “quái” vị ấy. 

Kích thước cửa (công, cửa ra vào, cửa số) đó cao thấp của 
lâu phòng đều phái theo một, tiêu chuẩn nhất định, hơn 
mưửa không được trái với Dương trạch Lục sat. 

Đìa hình không nên sai biệt quá lớn về độ cao thấp, nếu 
có lỗi lõm, phải san cho băng. 

Điều phối màu sắc, sắc thái tnảu sơn, tranh anh), phòng 
khách nên sáng sủa, phòng ngư eó độ sang diu địu. 


Khi đến ở nhà mới, phải chọn kỹ ngảy, giơ 


Những điều cần chứ ý ở trong nhà 
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Trong nhà, nàn nhà nhất thiết phải bằng phẳng. Ở mọi 
chỗ tphòng ở. phòng tẩm, gian bếp, lôi đỒ), không được lỗi 
lõm. 
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Nhà ở trong phạm vĩ điện tích 100 ¡nét vuông, tốt nhất, 
không nên dùng kiểu cửa vòm. 


Trần nhà ky dùng tranh ảnh, họa đồ có đường nét hình 
vuông, đường thẳng. 


Màu sắc của trần nhà phải nhạt hơn so với màu bốn bức 
tường xung quanh, 


Bất luận cao lâu, khách sạn, quán trọ... phòng ngủ ky bố 
trí các vật kiểu hình tròn, như chậu cảnh, gương soi, bàn 
trang điểm... cũng nên đùng hình vuông hoặc chữ nhật, 
bởi vì hình tròn chủ về “động”. Phòng ngủ nên tĩnh, không 
nên động. 


Trong cùng một căn phòng, nếu có cửa hai cánh, đại ky 
mở sang hai bên, tốt nhất là mở cùng về một bên 


#y dùng hai khóa trên một.cửa. Nếu muốn an toàn, hãy 
dũng một chiếc khóa tốt. 


Phòng vệ sinh ky liên với bếp, hoặc đối diện với bếp. 

Ky dùng hai vòi nước mở về hai phía. 

Cửa sổ trong phòng nhất thiết phải cao hơn cửa đi. 

Bếp ga không được đối điện với đấu vòi nước. 

Cửa phòng ngủ không đối điện thẳng vào phòng tắm. 
Trong phòng ngủ, không nên có gian phụ làm toa-lét, để 
bảo đảm hình vuông (hoặc chứ nhật), toa-lét phải là gian 
riêng ở bên ngoài. 

Giường ngủ ky đối diện với cửa. 

Phàm phòng ngủ nên là hình vuông hoặc gần hình vuông, 
tối ky hình chữ nhật hẹp vá dải. 

Các cửa số trong cùng mệt phòng ngủ có độ cao như nhau. 


Nền phòng vệ sinh (boa lét! và phòng tắm, tối ky cao hơn 


18. 
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nền phòng ngủ. 


Hướng mở cửa của phòng ở tối ky ngược (tương phảm) với 
hướng mở cửa của phòng vệ sinh. 

Phòng ngủ lấy tĩnh làm chủ. Tĩnh thuộc “Ngẫu”, vợ chóng 
là “phối ngầu”, nên phải lấy hình vuông làm chủ. Vi thẻ 
phòng ngủ không nên có cửa sổ hình tròn, ky có cột hình 
trụ, bán trụ, bàn cũng tránh hình tròn. 


Trong phòng ngủ, tuyệt đối không bố trí, bài trí thanh 
hình tròn. 


Phòng ngủ đủ lớn hay nhỏ, hình chữ nhật hay hình vuông, 
không được có hình thưc, cách cục tà biên (xéo,vát, chếch), 
Gương trên bàn trang điểm không nên đối diện với giường 
nằm. 
Trong phóng ngủ không nên dùng tư tường hinh bản 
nguyệt, khiến chủ nhân khí chọn y phục sẽ luôn luôn có 
cảm giác do dự, lưỡng lự. 

Trần phòng ngủ không nên trang trí thêm, trần nhất thiết 
phải “thanh”, “thuần phác” không nên có vật trang trí 
hoạc lôi lãm. 


Phòng khách nhìn phải xuyên suốt, tầm nhìn không bị 
che chăn. 

Thảm chùi chân phải đặt ở bên ngoài cửa. 

Dọc hai bên lối đi vào nhà không nên bày các chậu cây 
cảnh cao, to, khiến người ta có cảm giác bị trấn áp, thiếu 
thoải mái. 

Ehóng nên có bình phong che chắn lối đi vào cửa chính. 
Phòng khách nên dùng các loại đèn khỏng phải hình ống, 
nghia là không dùng đèn “tuýp”. Trần phòng khách cö thể 
trang tri, có vải vật lỗi lõm không sao cả. 


XL oi | 
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Phòng khach khong dùng các vật phầm quang, 
Cửa phóng khách ky đối điện với cứửa số phòng khác. 
Cống ở me ta, cưa vào nội thất ky mở sang mé hữu. 


Tường tu ngoài cống vào nhà không nên tạo thành vết 
lõm. 


Phòng khách đại ky có câu thang cuốn, 


Phòng khach vhỉ nên có một. bộ salon, tôi ky chỉ có nửa bộ 
hoặc một bộ nữa cọc cạch. 


Khi phòng khach quá rộng, ky có gỉan gác xép ở hên cạnh. 


Phòng khach na phía sau có phòng ngủ thì không phá! là 
phòng khiich ly tưởng. 


Phòng ngủ không nên đặt bàn thơ. 


Nhà có lưu phòng khách, thì điện tích bai phòng không 
được tương đương, phải một lợn, muột nhỏ. Phong khách 
lớn ở đàng trước, phòng khách nho ở pha gáut By trước 
nhỏ sau lớn. 

Bếp ngày nay thường là bếp ga, nên đạt cảng phía với ông 
đân nước Ky đối điện với hướng công luuạậc cưa lợn 

Nếu hai bên hết tựa Lđêu có vời nước, thị gọi la que 
*®nhị âm nhất đương” tối ky. 

Cón nếu với nước ở giữa, bai hên kế hai bếp ga, Chì là que 
khám, có thể được. 

Phòng ơ có thể đối điện với phong tán, không nêu đồi 
điện với nÌhà xI. 

Bếp ky đát cạnh phòng nựn, phòng về sinh hoặc cạnh ban 
thờ. 

Nân gian bếp phái băng phẩng, ký cao hơn các phòng khác, 


Gian bếp nên quét sơn (với) nhạt trau, ký mau đạt. 


ñ9. 


Cian bếp tôi ky lộ thiên. 

Bếp lò tga không nên đối diện với đường ống nước. 

Gian bếp tôi Ry bố trí phía trước cua nhà hoặc phía trước 
phòng khách. 

Phía sau gian bếp không thế có phong kháe, tức là nên hở 
trí gian bếp ở nửa phía sau của toàn ngôi nhà. 

Gian bếp ky bỏ trí thành hình tron hoặc hình bán ngu vét, 
Trong phong ngủ ít dũng các vật nhậm bằng kim loại như 
tủ gsất, giá sát, bởi vĩ theo nguyên tác phòng ngủ phá: lầy 


~ 


ấm, như” lâm chủ, không nêu la lạnh, cương”. 

Ợ mỗi tầng lầu, nếu trải thám, thì cân sử đụng các làm 
thám có màu sắc giống nhau. 

Giấy bối tường hoặc thảm bị hư hại, phải khoét đi, đẻ bối 
bố miếng khác, thì nhất thiết phái tao thành chè hỏi bố 
hình vuông, chứ không theo hình đạng của bộ phận bí hư 
hoại. 

Phòng đã có chóng tre, sạp tre, không nên bố trị thêm 
giường khác. 

Trong nhà không nên bố trí quái thiểu vật hình tam giác, 
Vừa vao cưa đã thấy bếp, khu ve xinh, thì chín phần mươi 
là thất bại. 

Phòng vệ sinh bố trí ở giữa nhà La đại ky, vì là cách "rẻ 
xư trung cung” của Dương Prach 

Vị trí của gian bếp phải theo mọt điều kiện tiên quyết la 
không bỏ trí ở giữa hai phong ngủ Hơa nứa, cửa cua hai 
phòng không nên đối điện v ði rửa, 

Phòng khách và gian bếp khong nên quá gân, phòng âu 
không nên quai xa gian bến. 
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Linh cảm về gia trạch 


Cảm giác chợt xuất hiện, khi lần đầu tiên nhìn thấy một 
sự vật, gợi là trực cảm. Một người lính cảm khí nhìn tướng 
nhả sẽ có ngay một cảm giác nào đó khó diễn đạt thành lời, 
thường chỉ dùng mấy từ ngữ đại loại “hàn, noãn, cô, tịch” lạnh, 
ấm, khô, vắng). Thứ trực cảm hoặc linh cảm nảy có thế lả 
hung, có thể là cát. 

Mấy chữ “lạnh, ấm, khô, vắng...” ngụ ý không thật bình 
thương. Ví dụ: ngôi chủa trên múi cao nhất định phải vắng vẻ, 
ngược lại, trụ sở một công ty thương nghiệp mà vãng vẻ thì 
không hay. Tóm lại, cân “lạnh” thì nên lạnh, cần âm thì phải 
ấm. 

1. Phòng ngủ của nữ, tối ky cảm giác “cô, hàn” teô đơn, lạnh 
lẽo ). 

2. Phòng ngủ không nên lát đá trắng, khiến người ta cỏ cảm 
giác trống trải, không thực. 


Không nên nằm giường sắt vì nó lạnh và cứng, bất đắc di 

thì năm tạm thời, chẳng thể ở lâu. 

4. _ Kho đông lạnh, trường sở công cộng có không khí cá bến 
mùa thì thích hợp. 

5. Chư “tịch” (váng vẻ) hoản toàn không nói về sắc thái, 
khoảng cách, bố trí, má lá rgụ ý sự bấtcân xứng “lứn 
nhá”, ví đụ: quá nhiều phòng mả Ít người ở, sẽ ca cảm 
giác vắng lạnh. 

6. Nhà hẹp và sâu, kbiên có cảm giác đơn điệu, thiểu chó 

dựa. 

Phòng khách quá rộng, sình cám giác lạnh nhạt. 


Nên nhà phải cao hơn bình địa, phia trước nha nhất thiết 
cần có khoảng trồng. 


ìSI 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Trong nhà “ấm áp” thì người dễ thích nghỉ, nếu nhân khẩu 
quá nhiêu, sẽ gây cảm giác chật chội, gó hó. 
“Khô” hàm ý sắc thái u ám, màu sắc của nhà ở trên 1guyên 
tác lấy màu nhạt làm chính, sau đó phối hợp với màu đậm 
sâm của các vật dụng. 

Bản có hai cái, một tròn một vuông gây cảm giác “khó”, 
không muốn ngỏi lâu. 

Cửa vòm (hình tròn) có hai loại: nội thất vả ngoai thất. 
Cửa vòm ngoại thất là thứ bố trí giửa cổng và trong nha. 
Nếu bố trí loại cửa vòm này, phải cỏ tưởng nối liễn vào 
đến nh.3, khỏng thể đứng cô lập trơ trọi. 

Cửa vòm ngoại thất, gần đó phải bằng phảng, rộng rãi, 
không được có cây lớn và cao. 

Cửa vòm ngoại thất, bên trên ky có loại cây đây leo bám 
vào. 

Cửa vỏm ngoại thất ky quá gần nhà. 

Cửa vòm ngoại thất nhất thiết phải cao rộng hơn cửa trong 
nhà. 

Cửa vòm, cửa cuốn dù ngoại thất hay nội thất, đều phái 
tròn trịa, không được khuyết, méo. 

Phòng khách ở phía trước không nên làm cửa vòm, có thể 
lâm ở phía sau. 

Cửa vòm nội thất cũng phải có tưởng liên với giả sách, 
khong thể đưng cô lập trơ trọi. 

Trước và sau phòng ngư, không nên làm cưa vòm, vì kẻ 
khác dễ nghe trộm lời trò chuyện của chủ nhân, 

Không làm liên ha cửa vòm thành một, đường thắng, gọi là 
cách “Xuyên cung”, xâu. 


Nhà hình vuông mới khả đi sử đụng cửa vòm. 


1ô 
tô 
—. 


23. Cửa vòm nội thất chỉ có thể làm vật trang trí, không phải 
là cửa có thể đóng mở. 


24. Cống chỉ nên mở vào phía trong, nøu ý nghênh tiếp. 


25. Ngoài cửa, cổng, nếu có tượng sư tử, nên đặt quay mặt ra 
ngoài, ngụ ý nghênh tiếp. 


26. Trước cửa nếu có bậc thêm, tất độ rộng phải băng chiều 
rộng của nhà. 

27. Trong nhà không nên nhìn một cái thấy hai chiếc gương. 

28. Trong phòng không nên treo hai chiếc đồng hồ tường. 

29. Vật trang trí trong nhà ky lấn át nhau. 


30. Trong một phòng, không nên rnở cả hai cửa cùng lúc, khiến 
người ngồi bên trong tâm thần bị phân tán. 

31. Nhà ở đang hưng thịnh dân, không riên dời đi nơi khác. 
Nhà đù rộng rãi, vị tất đã hay, phàm tại Tốn Ty (phương 
đông nam) không nên có lầu cao, cây lớn. 


Thời gian trang tu gia trạch 


Sau một thời gian dài, thường phải trang tu nhà ở, nghĩa 
là cải tạo, tu bổ cục bộ, như sửa, thay cánh cửa, quét sơn, sửa 
cống rãnh.v.v... Trong một nãmn, nên trang tu ở phía nào, không 
nên trang tu ở phía não của gia trạch, dựa vào lý luan dương 
trạch, ta bãy theo qui tác dưới đây. 

Tháng Giêng nên sửa ở phương bắc, không niên sửa ở phương 
nam. 

Tháng Hai nên sửa ở phương đông bắc, không nên sửa ở phương 
tây nam. 


Tháng Ba nên sửa ở phương đông, không nên sửa ở phương 
tây. 


Tháng Tư nên sửa ở phương đông, không nên sửa ở phương 
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tây. 


Tháng Năm nên sửa ở phương đông nam, không nên sửa ở 
phương tây bác. 

Tháng Sáu nên sửa ở phương nam, không nên sửa ở phương 
bắc. 

Tháng Bảy nên sửa ở phương nam, không nên sửa ở phương 
bác. 

Tháng Tám nên sửa ở phương tây nam, không nên sửa ở phương 
đông bác. 

Thang Chín nên sửa ở phương tây, không nên sửa ở phương 
đông. 

Tháng Mười nên sửa ở phương tây, không nên sửa ở phương 
đông. 

Tháng Mười một nên sửa ở phương tây bác, không nên sửa ở 
phương đông nam. 

Tháng Chạp nên sửa ở phương bắc, không nên sửa ớ phương 
nam, 


Luận Long vận cát hung 


Lang vận đến phương tu sửa tốt, thì dựng nhà, xây phần 
mộ, khai trương, đảo giếng đều hoạnh tài, nhân đỉnh hưng 
vượng, phát phúc, gia đình liên tiếp gặp may mắn, chủ về đại 
cát lợi. 

Hao Long vận đến, không được tu sửa, tiếu cứ tụ sửa, ất liên 
tục bị quan tai khẩu thiệt, nử thì gặp họa, nhân khẩu sảu 
bi. 


Khiết Long vận đến, người không chết cùng bị phá tài, chủ vẻ 
hung. 


Tiên Long Vận đến, đại cát lợi, dựng nha, xây mộ đúng phương, 


NHI, 


tiền tài ngày càng tăng tiến, gia đình hưng vượng, có thêm 
đất, đai, sinh quý tử, điểm báo phúc lộc vinh hoa. 

Vượng Long vận đến là cát thần, tu tạo xây mộ bách sự hưng, 
gia đình cát khánh, sinh quý tử, sau trở thành người trung 
tín, hiên hương. 

Suy Long vận đến, không được tu sửa, nếu dựng nhà xây mộ ấắt 
bí sầu, ba năm liên bị tán tài, nhân định, lục súc bỏ đi, 
Long vận này đến dựng nhà xây mộ... bách sự hung. Khi 
khai huyệt thấy có rắn và đá là điểm hung. 


Phúc Long vân đến, dựng nhà, xây mộ, khai trương đào giếng 
đều cát, gia tài tăng tiến nhiều năm. 

Họa Long vận đến, không được tu sửa, đựng nhà, xây mộ, khai 
trương, đào giếng đều hung. Nếu cứ tu sửa, ắt người chết, 
tán tài, thụ bệnh, kiện tụng. 

Chân Long vận đến, nên tu sửa, dựng nhà, xây mộ, khai trương, 
đào giếng vạn sự hưng. Chân Long chính huyệt sẽ nhiều 
phư quý, tiến tài, con chấu hưng vượng. Khi khai huyệt 
thấy có tiến hi đến, chính là nó. 

Hại Long vận và Sát Long vận tới, không được tu tạo, xây mộ, 
khai trương, đào giếng ba năm liên đấy bí thương, họa 
hai, sản nghiệp để vỡ. Khi khai huyệt thấy có xà trùng, 
quái vật là nó. 

Khố Long vận đến, nên xây mộ, tu sửa bốn phương đông tây 
nam hác đều phát tài, nhân đình vượng, lục súc, gia trạch 
đều hưng. An cửa, đảo giếng sinh quỷ tử. 


Báo Long vận đến nên tu sửa, chủ phát tài. Long vận này đến, 
dựng nhà, xây mộ, đào giếng, khai trương, nội trong 60 
ngày đã có Thiên Lộc. 

Thương Long vân đến chủ đại hung, không nên dựng nhà, xây 
mộ, nếu không bị trộm cướp, thí có người phá gia tài, đất 
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sụt lở khiến người thụ thương, lục súc tổn thất, khi khai 
huyệt thấy có tiếng nước chảy là nó. 


Bệnh Long vận đến không được tu sửa. cải táng. Chủ bệnh tật 
đền dập, lục súc bị chết. 


Can Long vận đến không được tu sửa, ngày ngày lo buôn, dựng 
nhà xây mộ át chuốc hận thù, gia trạch bần củng. Khi 
khai huyệt thấy đá màu tím lä nó. 


Phục Long vận đến nên tu sửa, dựng nhà, xây mộ, tiên hung 
hậu cát, sinh quý tử, thăng quan tiến chức. Khi khai huyệt, 
thấy có đất ngũ sắc. 

Tru Long vận đến, xây nhà, xây mộ đại cát. 

Bại Long vận đến là hung thản, nếu tu sửa, ắt gặp đại hung. 


Cuông Long vận đến là đại xung thần, đầy tai họa. Không được 
kiến tạo, tu sửa. 


Quan Long vận đến là đại cát về mọi phương điện, Khi khai 
huyệt thấy hoa ngủ sắc. 


Tử Long vận đến, không được tu sửa, chủ thất tín, thất bại. 


Ôn l.ong vận đến, không được tu sửa. Nếu đựng nhà, xây mộ, 
đảo giếng, thì trong vòng 3-5 năm, con cháu mắc bệnh 
tam thần. 


Sinh Long vận đến, nên tu sửa, là đại cát. 


Tiến Long vận đến, chú đại cát về học hành thi cử. 


Luận cát hung theo phong thủy ngoại hình của 
gia trạch 


1. Nhà bên tả ngắn, bên hữu dài là cát trạch. Ở đây tiên tài 
phong phú, sinh hoạt mỹ mần. 


“10. 


11. 


12. 


13. 


Rã lộ) 


Nhà bên tả đài, bên hứu ngắn là hung trạch. Ở nhà này 
bất lợi về nhân khẩu và sinh hoạt, xử thế khó 

khăn, thường thiếu thốn về kính tế, 

Nhà mà ở vị trí Sửu - Dần trống khuyết, là cáảttrạch. Ở 
nhà này phú quý, học vấn, kỹ năng hơn người, cuộc sống 
hạnh phúc mỹ mãn. 

Nhà mà ở vị trí Thìn - Ty trống khuyết Ìä Cát trạch. Ở 
nhà này an khang, hưu lợi, được người khác giúp đỡ, mọi 
việc dễ thành công: 

Nhà trước hẹp sau rộng là cát trạch, ở nhã mảy phú quý, 
yên ổn, người hoạt bát, thoải mái, có lương duyên, 

Nhà trước rộng, sau hẹp là hung trạch, ở nhà này không 
an toàn, hề nghe có thanh âm như tiếng khóc ní non là 
điểm tối hung. 

Nhà ở hai bên cạnh có đường đi (đạo lộ) là hung trạch, ở 
nhà này lắm tật bệnh, gia đình bất an, tính thần bấn loạn. 


Nhà đối diện với nưi lớn án ngữ là bung trạch, ở nhà này 


_ lao tam lao lực, khắc phụ mẫu, nhiều tai ương. 


Nhà sau lưng có núi là cát trạch, ở nhà nảy kinh tế phong 
túc, thanh nhã. 

Nhà đằng trước có ao hồ, đằng sau có mộ phán, là hung 
trạch; ở nhà nảy gặp nhiều ưu phiền, chức nghiệp đổ vỡ, 
suốt đời khốn khế. 

Nhà đằng trước đằng sau đêu có mộ phần là hung trạch, ở 
nhà này gia tài phá bại, mọi sự bất lợi, 

Nhà ở mé tả có mộ chưa xây, là hung trạch. Ở nhä này 
bệnh tật liên miên, thường bị trộm cấp, sinh hoat tỉnh 
thần và vật chất đều không yên ổn. 

Nhà mà bốn phía xung quanh bằng pháng là cát trạch, 
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van sự hưng thịnh. thuận lợi như ý. 

Nhà mà bai bên tả hữu thấp xuống đắn, đẳng sau cao lên, 
lá hung trạch. Ở nhà này suốt đời bản cùng, bôn ba lao 
khố, đề bị tật bệnh. 

Nhà mà mé bên tả có đường lớn, ở lâu thì tiền phú hậu 
bắn, tiên cát hậu hung, ở nhà này đề sinh tính cạnh tranh, 
nóng nảy. 

Nhà mà bốn bề có giao lộ là hung trạch. Ở nhà này nhiều 
tai họa, nếu không tán tài thì mất mạng, thường gặp bất 


Nhà mà đàng trước mặt có gò đống, sau lưng xa xa có đạo 
lộ, là hung trạch, ở nhà này thường gặp tai họa và nghèo 
khổ. 

Nhà mà trước sau đều có núi là hung trạch; ở nhà này 
nghèo khổ, eõ quả, đề sinh nghịch tử hư hỏng lười biếng, 
khó nên người. 

Nhà nằm ở giữa lòng chảo, bốn bể cao, là cát trạch. Ởnhà 
này ôn hòa, hạnh phúc, thân tâm như ý, sính hoạt mỹ 
mãn, 

Nhà mà ở vị trí Thìn Ty có ao, là cát trạch, ở nhà này gia 
đình thịnh vượng, sinh con thông minh lanh lợi, 

quan hệ xã giao tốt đẹp. 

Nhà mà bốn góc có ruộng đâu là hung trạch, ở nhà nảy 
họa đến không thể chống đỡ, thường bị tổn thất, dễ bị 
người tấn công, sinh hoạt khổ sở. 

Nhà phía sau có đồi cao lả cát trạch, ở nhà này gia đình 
yên ấm, no đủ, ăn nên làm ra. 

Nhà mà bên tả ngắn, bên hữu dải, phía sau lõm hãm không 
đều, thường bị hung nguy quấy phá, dễ gặp khó khăn Tớn, 
lãm cảnh.ngộ khốn củng, sinh kế gian nan. 
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Nhà mà phía đông có núi lớn, là hung trạch. Ở nhà này 
vừa cô quả, vừa bị khẩu thiệt, mọi việc cảng về sau cảng 
khó khan, cô độc, không trông mong tài sản thừa kế, mưu 
việc bất thành, sinh kế gian nan. 


Nhà mà cung Khám - Đoäi (mé bắc và tây) có đường chạy 
qua, Ïà tiên cát hậu hung. Ở nhà này bất quá được 10 năm 
thì trắng tay, gặp nhiều chướng ngại, bất ốn. 

Nhà cạnh bến đò, bến pha là hung trạch, ở nhà nảy lục 
súc chết, người bỏ đi, có điềm tự điệt, khó tránh đau khổ, 
Nhà ở cung Mão cómộ phần là hung trạch, ở nhà nảy đời 
thứ hai sẽ tuyệt tự, Ìo nghĩ, bị người đị nghi. 


Nhà ở xung quanh là ruộng vườn trồng trọt sum sệ là cát 


trạch, ở đây dần dần hưng vượng, vạn sự thành công, cuộc 


sống yên ổn, sung sướng cả đời. 


Nhà ở cung Cấn (phương đông bắc) có mộ phần là hung 
trach, ở nhà này mắc bệnh nan y, gia đình thưởng gặp 
nạn, hung họa liên miên. 

Nhà ở mé bứœ có đường, mé sau là đấy núi, mé tả có 
nguồn suối là cát trạch, ở nhà này là cách thiên đức địa 
tường, suốt đời yên ổn, sung sướng, trường thọ. 


Nhà mé tây nam có ao hồ, mé tây bắc có nưi non là cát 
trạch. Ở nhà nây phứ quý, kiện khang, an nhiên tự tại. 


Nhà mé nam có đường lớn đâm thẳng vào cổng là hung 
trạch, ở nhà này bất lợi về hôn nhân, hại cho vợ con, lao 
tam khổ trí. 

Nhà mé tây có ao là hưng trạch, ở nhà này tiền phú hậu 
bản, đề cảm thấy buôn khể. 

Nhà mé tây bắc (cung Càn) có ao là hung trạch, ở nhà này 
như hạn hán chờ mưa, thần kinh suy nhược, sư n ghiệp 
ảm đạm, không người trợ giúp. 
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Nhà bốn phía đông tây nam bắc thoáng rộng là cát trạch, 
suốt đời no đủ, cát lợi. 

Nhà ở hai phía đóng tây thoáng rộng, nhưng hai đầu tiền 
hậu lại nhọn, là hung trạch, ở nhà này bất lợi cho cả nam 
lân nữ, phần lớn gặp nhiễu ngăn trở, gia đình phá tán. 
Nhà bốn phía đông tây nam bắc trong vòng một trăm bước 
có mộ nổi cao, là hung trạch, ở nhà này gặp nhiều hung 
họa, mạng ly tổ phá gia, không yên ổn lâu dài. 

Gần nhà có dòng nước phun mạnh về phía cung Ngọ, chủ 
thủy hỏa bất tương dung, là hung trạch, ở nhà này lực bất, 
tông tâm, Ngủ hành xung khắc, sa vào hung vận. 

Nhà ở đơn độc giửa cánh rừng là hung trạch, ở nhà này 
am khí đây đặc bị khác tiên thiên, hạu thiên hất thuận, 
sinh hoạt quá bảo thủ, duyên bạc phận hèn. 

Nhà mé hứu ngắn, mé tả dải, mé sau vuông vức là cát Ỉ 
trạch, ở nhà này thanh nhã cao quý, danh lợthậu phúc. 
Nhà ở gần nơi hỏa hoạn hoặc nghĩa địa, là hung trạch, ở 
nhà này bì quan, hôn nhân khó thành công. 


Nhà ở vị trí thấp hơn mặt đường, là hung trạch, ở nhà này 
sinh hoạt khốn khổ, toàn gia đình (cha mẹ, huynh đệ, vợ 
con.v.v..) không thể phát triển, dễ gặp thủy họa. 

Nhà to rộng mà ít người, ở nhà này huynh đê bạc béo, 
tính cách hung hăng nóng nảy, khó vui. 

Nhà nhỏ mà người đông, chất lượng sinh hoạt thấp kém, 
dễ bị chuyện thị phi, thành gia lập nghiệp khó 

thành công. 

Nhà tản khuyết mà ở cạnh sườn núi là hung trạch, ở nhà 
này ÿ chí bạc nhược, gặp trắc trở liên miên, dễ gặp hung 
tại, họa phạm. : 
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Nhà tản khuyết mà ở cạnh sườn núi là hung trạch, ở nhà 
này ý chí bạc nhược, gặp khó khăn, tai họa liên miên. 


Chung cư mà cầu thang sạt lớ hư hồng, ảm đạm là hung 
trạch, ở nhà này quan hệ xóm giêng lân cận bạc đuyên, 
làm mười nghề hỏng chín, tiến thoái bất định, gia đạo bất 
t411, 

Nhà ở giữa chợ là bán cát bán hung (nửa tốt nửa xấu), chỉ 
làm nghề buôn bán hữu lợi, còn mọi mặt khác đều dở, 
luôn tuôn phiên muộn. 


Nha ở bên cầu lớn, bán cát bán hung trạch, dễ gặp tranh 
chấp, nếu ly tổ lâp nghiệp thì tiên bản hậu phú. 


Nhà ở cuối ngõ cụt, hẻm cụt, là hung trạch, ở nhà này lao 
tâm phí lực, bách sự khó thánh, xử sự bất hòa, cá tính 
cương cường, dê lãm nghịch cảnh. 

Nhà gần bãi rác là hung trạch, ở nhà này mừng giận thất 
thường, ý chí bạc nhược, sinh bất phủng thời, con cái bỏ 
đi. 

Nhà ở gần chợ, khu hành chính, trường học, công viên, là 
cát trạch. Ở nhà này sinh hoạt no đủ, tỉnh thần thoải mái, 
là nơi cư trú lý tưởng. 

Nhà ở gần công xưởng sắt thép, xí nghiệp hóa chất, nhá 
máy xi măng là hung trạch, ở nhà này mất an toàn, sự bất 
như ý, cuộc sống ảm đạm, đễ bị bệnh hoạn, đeän mệnh 
hoặc phá sản. 


Trước nhà có các con đường hình chữ Xuyên là hung trạch, 
ở nhà nảy tiến thoái mất tự đo, nội ngoại bất hòa, đễ gặp 
tai họa, tay trắng cả đời. 
Trước nhà có ngồi nhà hoang để nát, là hung trạch, Ở nhà 
này dễ mắc họa, sự nghiệp trỏi sụt thất thường, khỏ được 
an sinh. 
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Nhà mà phía trước có một cây chĩa hai cảnh lên trời la 
hung trạch. Ở nhà này nội ngoại bất hòa, tai họa liên miên, 
tục thân (mọi người trong gia đình) lục đục, nhạt nhẽo. 
Trước nhà có cây lớn rỗng ruột là hung trạch, ở nhà này 
cây không có tán lá, tiên tài đội nón ra ổi, gia vận bất cát 
tường. 

Trước nhà eó hố sãu và gần giếng lä hung trạch, ở nhà 
nảy cha mẹ khốn khổ, huynh đệ bất, lực, sinh nhai khó 
khan, đễ lam nghịch cảnh. 


Nhà ở sát bờ sông là hung trạch, ở nhà nà y đề gặp tai họa 
nặng nề, khó được an toàn. 


Phía sau nhà có đòng chảy lung tung là hung trạch, ở nhà 
này vợ con Ìy tán, nội ngoại bất. hòa, cảng ở lâu càng bản 
cùng, khế sở. 

Phàm ở gần nhà có giếng nước, bất kể về phía nam (tả, 
hứu, trước, sau) đều là hung trạch, vạn sự đều phải đề 
phòng, khó tránh khó khăn, đau khổ. 


Nhà trơ trọi trong vòng hai dặm không có nhà nào khác, 
là hung trạch, bư trạch. Ở nhà này đề bị hoang 

tưởng, lực bất tòng tâm, thường mác chứng suy nhược thần 
kinh. 

Trước nhà, ở phía xa có ao hồ hình tròn là cát trạch, ở 
nhà này g!a đình ngày càng thịnh vượng. 

Trước nhà có con đường chạy giứa, hai bên đường Ìäả ao 
hồ, là hung trạch, ở nhả này có chuyện tự sát, sớm tha 
hương hoặc thương vong. 

Trước cổng nhà có một ngôi nhà trơ trọi là hung trạch, ở 
nhà nảy nữ nhân bị cô quả, mưu việc không thành, sinh 
nhai khốn khẩ. 


Nhà đối điện ngay với miếu thờ thần là hung trạch, ở nhà 
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này nội ngoại bất hòa, bất an. 


Cổng nhà nhìn ngay ra ngà tư [a hung trạch, ở nhà này 
hay bị kiện tụng, phí báng, bất an đến già vân khó hưng 
vượng. 

Mái nhà ngói bị vỡ nát, gia trướng bất lợi. Ngói vỡ rới 
xuống nên nhà nhiều, mạng nứử nhận trong nhà khó an 
toàn. 


Mái nhà mọc rêu trắng là hung trạch, ở đãy hao tổn tâm 
lực, mọi việc bat thành. 

Mái nhà bị nghiêng Tệch về bên tả, con trưởng tử vong, bị 
nghiêng lệch về bên hữu, con nhỏ bất lợi. 

Nhà hư nát, bị nghiêng vẻ cửa bên tả, ắt phát sinh việc 
kiện tụng. 

Tường rào xung quanh nhà bị đổ, nghiêng vào phía trong 
là hung trạch, gia vận kém sút, phải gấp sửa chưa, 


Trước nhà có ao hồ hình tam giác là hung trach, ở nhà 
này tình cảm nam nữ bất chính, đễ sinh thị phi, tỉnh cách 
ngạo mạn, hành vì phóng đãng, khó bẻ an toàn. 

Trước nhà có ba ao, hồ thành hình hoa sen là cát trạch, ớ 
nhà này nhân đỉnh vượng thịnh, phú quý cát tường. 
Cổng chính của hai nhà nếu đối diện hoàn toản với nhau, 
tất một nhà gia vận suy bại, bất cát. 

Nhà ở ba phía (hai bên và phía sau) có những cây tùng 
xanh, cảnh lá tươi tốt là cát trạch, ở nhà này sinh hoạt 
hạnh phúc, phúc lộc vẹn toàn, khí độ hiên ngang. 

Trước nhà có cây lớn um tủm ở mẻ phải, sinh nhiều con 
gái, gia pháp khó uy nghiêm, sinh hoạt qua ngày đoan 
tháng. : 

Nhà ở mé trước bên phải có hai nui, gọi là Bạch Hồ sơn, 
mé trước bên trái có hai núi gọi la Thanh Long sơn, đều là 


hung trạch, bất lợi cho nữ giới. 

79. Nhà trước cửa có hai cây án trái giao thoa, gọi là nhị tính 
đồng cư trú. khi giảu có sẻ thêm thê thiếp, gia đình bạc 
duyên, dễ sinh thị phì, lục đục. 

80. Nhà nằm ở khu đất đữ gọi là gia tướng bất giai, ở đây gia 
đình và (rẻ con bị ảnh hưởng quá lớn, nên sớm chuyến đi 
nơi khác. 


Tam Ngươn cung phi 


Tam Ngươn cúng phi là một học thuyết cố về cưới xin, 
về định phương hướng làm ăn, tu tạo nha cứa, tổ tá 

Ở đây, chỉ nói về hướng nhà. 

Theo học thuyết Tam Ngươn Cung phi, mỗi một người, 
đo sinh ra vào nầm nảo, sẽ thuộc que nảo trong Bát Cấm Trạch. 
Ví dụ. một nam nhân sinh năm) 1924 (Giap Ty), sẽ thuộc qué 
Tốn. Từ qué Tn sẽ suy ra 8 hướng cát bưng như sau: 


- Hướng bác là Sinh khí. 
: Hướng đông là Diên Niên. 
- Hướng nam là Thiên Y.- 
Đó là ba hướng tốt (cát lợi. 
- Hướng đông nam là Phục Vị. 
Là hướng nứa hung nửa cát. 
- Hướng đỏng bác là Tuyệt mệnh. 
- Hướng tây nam là Hụa hại. 
- Hướng tây là Lục sát. 
- Hướng tây narn là Ngủ quy. 


Đó là bến hướng xấu thung hbiê¡n), 


Dưới đây, xin giới thiệu bảng Tam Ngươn cung phi để 
bạn đọc đối chiếu với cá nhân rnình, mà biết. hướng nào đối với 
tainh là tốt hay xấu. 


| “GNHH | Namainh | VÔ - (Qu& 
1864 ' — Giáp Ty Khảẩm: : 
1865 Ất Sưu Ly 
1866 Bính Dân Cấn 
1867 Đình Mào Đoài 
ị 1868 Mậu Thin Càn 
1869 Kỷ Ty Khôn 
1870 Cani, Ngọ Tốn 
| 1871 Tân Mùi Chấn 
1872 Nhaãm Thâun Khôn 
1873 Quý Dạu Khẩu 
1874 Giáp Tuất Lư 
ị 1875 Ất Hợi | Cấn | 
186 | BímhTý Đi Cấn - 
1877 Định Sửu | Cân lý 
188 ¡ MạuDâán | Khón Khám. | 
189 | KýMao Tốn Khón. 
1880 | Canh Thìn Chấn Chân | 
1881 Tân Ty Khôn Tốn. | 
1882 | Nhâm Ngọ | Khăun Cấn. 
ị 1883 Ỉ Quy Mũi L Ly Can. 


Năm sinh x bo. Quá. . š 
_— | Nam Nữ _. 

184 Giáp Thân Cân Đoài 
1885 Ất Dậu Đoài Cấn. 
1886 Bính Tuất Càn Lư. 
188? Định Hợi Khôn Khám. 
1888 Mậu Tý Tến Khôn 
1889  Ì Kỳ Sửu Chấn Chân. 
1890 CanhDân | Khôn Tốn 
1891 Tân Mão Khảm Cấn. 
1892 Nham Thn ¡` Ly Càn, 
1893 Quý Ty Cấn Đoài, 
1894 GiápNgo  Í Đài Cấn. 
1895 | Ất Mùi | Căn Ly. | 
1896 BínhThan | Khôn Khám. ' 
1897 Định Dậu Tốn Khôn. ˆ| 
1898 Mậu Tuất Chấn Chấn. 
1899 Kỳ Hợi kKhôn Tốn | 
1990 ¡  CanhTý Khám Cấm. | 
1901 Tân Sửu Ly Cân. | 
192 ¡ Nhâm Dân Cấn Đoài. 
1903 | Quý Mão Đoài Cân. 
1904 Giáp Thìm Càn Lư. 
1905 | Ất Ty | Rhôn Khám. : 
1906 | Bính Ngu Tốun Ehiôni. 
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Năm sinh 


Định Mùi 
Mậu Thân 
Ky Dậu 
Canh Tuất 
Tân Hợi | 
Nhâm Tý 


-. Quý Sưu 


Giáp Dân 


.Ất Mão 


Bính Thìn 
Đính Ty 
Mậu Ngọ 
Ky Mùi 


. Canh Thân 


Tân Đậu 
Nhâm Tuât 
Quy Hợi 
Giáp Tý 

Ất Sưu 
Bính Dân 
Đính Mão 
Mậu Thin 
Ky Ty 


Canh Ngọ 

Tan Mùi 
Nham Thân 
Quý Dạu 


Giáp Tuất 

Ất Hợi 

Bính Tý 

Đinh Sửu 
1938 Mậu Dân Cấn Đoài 
1989 Kỳ Mao ˆ Đoài Cấn 
1940 Canh Dân Càn Lự. 
1941 Tân Ty Khôn Khảm: 
1842 Nham Ngọ Tốn Khôn 
1943 Quý Mùi Chấn Chấn 
1944 Giáp Thân Khôn Tốn. 
1945 Ất Dạu Khảm Cấn 
1946 Bính Tuất Ly Càn 
1947 Định Hợi Cấn Đoái 
1948 Mậu Tý Đoài „Cấn. 
1949 Kỷ Sửu Căn Tự. 
1950 Canh Dân Khôn Khảm. 
1951 Tân Mão Tốến Khôn. 

L_ 1952 _ | Nhâm Thìn Chấn Chấn, 
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Nam 


Tiáp Ngo 
Ất Mùi 
Bính Thân 
linh Dậu 
Mậu Tuât 
Kỷ Hợi 
Canh Tý 
Tân Sưu 
Nhâm Dân 
Quý Mão 
Giáp Thìn 
Ất Ty 
Bính Ngọ 
Định Mui 
Mậu Thân 
Kỷ Dậu 
Canh Tuất 
Tân Hợi 
Nhâm Ty 
Quý Sưu 
Giáp Dân 


Ất Wiao 


Quẻ 
Nam Nữ 
Khn  Tốn _ 
Khẩm Cầu. 
Ly Cân. 
Cấn Đoại. 
Đoài Cân. 
Cân Ly. 
Khôón Khzen 
Tốn Khôn. 
Chấn Chấn 
thôn Tốn. 
Khảm Cán 
Ly Càn. 
Cấn Đoài. 
Đoài Cấn. 
Càn Ly. 
Khôn EKhảnm 
Tốn thôn 
Chấn Chấn. 
Khôn Tốn 
Khám Cấm. 
Ly Gàn. 
Cấn Đaài 
Đoài 


c— ca: mm... 
Ị 


Bính Thìn 
1977 Định Ty Khôn Khảẩm. 
| 1978 | Mậu Ngụ Tốn Khôn, 
1979 Kỷ Mùi Chấn Chấn. 
1980, Canh Than | Khôn Tốn. 

; 1981 ị Tân Dậu Khảm Cẩn. 
1982 | NhamTuất | ly làn, 
1983 Quý Hợi Cấn Đoài. 
1884 | GiápTy thai Cấn | 
1985 - ẨtSửu Càn lý Í 
1986 | BínhDân | Khôn Khẩm.. 
1987 . ĐnhMão | Tến Khôn. 
1988 | Mạu Thìn Chấn — Chấn. 
1989 Ì KỹTy Khn  Tốn - 
190, Canhng | Khám Cấn | 
1991 | Tân Mùi | Ly Căn. 

19892 | Nhâm Thân _ Cấn Đoài.  : 
¡ 1893 | Quý Dâu | Đoài Cấn. | 
! 1994 ; Giáp Tuất |_ Càn Ly | 
| 1895 - Ất Hợi Khân Khảm. ' 
| 1996 | BmhTy | Tốn Khôn. Ì 
1987 | ĐinhSứu - Chấn Chấn. | 
I9 | MauDán | Khón  T6n — 


“13 


2010 


2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
201 
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Kỷ Mão 


Canh Thìn 

Tân Ty 

Nhâm Ngọ 

Quý Mùi 

Giáp Thân 

Ất Dau Tốn 
Binh Tuất. Chấn 
Đình Hợi Khôön 
Mậu Tý Khám 
KỷSủu ~ Ly 
Canh Dân Cấn 
Tân Mão Đoài 
NhamThn |_ Càn 
Quý Ty Khôn 
Giáp Ngọ Tốn 
Ất Mùi Chấn 
Binh Thân Khôn 
Đỉnh Dậu Khảm 
Mạu Tuất Ly 
Kỷ Hợi Cấn 


Canh Tý Đoài 
Tan Sửu Càn 


Nămsinh 


'Nham Dân 
Quý Mão 
Giáp Thìn 
Ất Ty 
Bính Ngọ 
Định Mùi 
Mậu Thân 
Kỷ Dạu 
Canh Tuất, 
Tân Hợi 
Nham Tý 


Quý Sửu 
Giáp Dân 
Ất Mão 
Bính Thìn 
Định Ty 
Mậu Ngọ 
Kỷ Mùi 

: Canh Than 
Tân Dậu 
Nhâm Tuất 
Quý Hợi 


Phương vị cát hung của các quẻ Bát Cẩm Trạch 


¡ Đông Nam Nm  TâyNam 
Đông Bác Bắc Tây Bắc 


——-———=—-a 


[Họahai  Tuyệtmệnh Phúc đức. | 


| 
Ngũ quỷ Sinh khí. ) 


Thiền y Lục sát Phục vị. 


Sinh khí _Phúc đức Tuyệt mệnh. 


Thiên y KHẨM Họa hại. 


L Ngũ quỷ Phục vị Lực sát. 


* Ghi chủ: Quê Cản thi hưởng bắc l bắc là Lực Sat, hướng nam là Tuyệt trộnh v.v. 
Các quá khác căn cứ vào đồ hình phương vị mà biết. 
Phúc Đứé hoặc Diên Niên là một. 
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Tuyệtmệnh Họa hại 


Lục sát 


Phục vị Ngũ quỷ 


Sinh khí. 


Diên Niên. Ì 


Thiên y. 


Diênniên  Sinhkhí 


Lục sát Thiên y 


Phục vị Thiên y 


Diên niên đến) 


! Tuyệtmệnh Sinh khí 
\ Tế T n 


| Thiên y Phục vị 


Sinhkhí _. (v3 


Họa hại Diên niên Tuyệt mệnh. 


Phục vị Tuyệt mệnh. 


Họa hại. 


Ngũ quỷ. 
Ngũ quỷ. | 
ị 
Lục sát. | 
Họa hại. Ị 


Lục sát. 


Ngũ quỷ. 


„2 


Ngũ quỷ Lục sát 


Sinh khí — Tuyệtmệnh 


Lục sát Ngũ quỹ - 


Tuyệt mệnh 


Diên niên Họa hại 
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Phục vị. 


Thiên y.. 
Diên niên. 
Thiên y. 
Phục vị. 


Sinh khí, 


IV. BIẾT ĐỊA LỢI 


Ngọc Chưởng Thần Quái bí quyết 


Bị quyết Ngọc Chưởng Thần Quái là một phương pháp 
dự báo thực dụng mau lẹ đo tác giả đúc kết ra trong quá trình 
học các quẻ dịch: Muốn đoán quẻ chỉ cần nhớ vị trí và chứ số 
của bát quái (tám quẻ chính) trên lòng bàn tay, mà không cần 
dùng tới công cụ tỉnh quẻ nào khác, đã có thế tiến hành dự 
đoán cho mọi trường hợp, cho nên tác giả đặt tên cho phương 
pháp này là “Ngọc Chưởng Thần Quái”. 

Phương pháp này có ba ưu điểm lớn. 


Một là, đê nắm vững, đề học. Một người chỉ cần có trình 
độ văn hóa tiểu học và trung học, sau vài giờ đã có thể nắm 
được phương pháp này trên lòng bản tay. 


Thư hai, vận dụng tiện lợi. Khi có việc khó khăn gấp gáp 
cần dự đoán, chúng ta không thể tìm gặp được ngay ông thầy 
dự đoán, hoặc sự việc quá gấp, chẳng cho phép chẩn chừ, thì 
dựa vào lòng bàn tay, trong thoáng chốc đã có thể hoản tất 
toàn bộ quá trình dự đoán. Người thành thuộc phương pháp 
này khá di trong một, hai phút đá tìm được một dự báo chính 
xác. 
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Thư ba, tính chuẩn xác rất cao. Vì Ngọc Chướng Thần 
Quái chủ yếu được vận dụng khẩn cấp, nên tam thái cảm ứng 
tin ức của người dự báo tập trung cao độ, mà thành tâm thì ắt 
linh nghiệm. Mặt khác, nội dung đự báo là sự việc sắp phát 
sinh, đa các tín hiệu rất cụ thể, được truyền tới không bị hỗn 
tạp, nên độ chuẩn xác của phán đoán sẽ cao, 

Vì Ngọc Chướng Thần Quái có ba ưu điểm lớn kể trên, 
ngưới muốn nắm vững phải luyện tấp, lấy nhất kỹ ứng van 
biến, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy mới khỏi bị bất 
ngờ va nhầm lần, hơn nữa còn tăng thêm lòng tự tin của các 
bạn mà ung dụng hành động, Thời cố, nhiêu bậc đại sư đêu có 
học một loại thuật chiêm bốc, nhất la những người xông pha 
giang hồ phần lớn đêu nắm vững một tuyệt chiêu. Mỗi nhà sư, 
mỗi người kinh thương đêu tìm một cách dự đoán hợp vơi mình 
trên long bàn tay, Chính vì lẻ đó, tác giả xin hiến cho bạn đọc 
“Ngọc Chưởng Thần: Quái” này, 


Cách lập quẻ 

Cách lập quẻ theo Ngọc Chưởng Thần pháp chủ yếu là: 

- Lấy phương vị ứng sự làm què thượng. 

- Lấy số nét họ tên người hành sự làm quẻ hạ; 

- Dùng chứ số của quê thượng cộng chữ số của quẻ hạ, 
cộng với chữ số của giờ lập qué làm: quẻ biến, 

Cách lập quẻ này thế hiện đủ cả thời gian, không gian, 
nhân vật trước tác đụng biến hóa của sự vật. Phương vị tức là 
không gian, thuộc Địa, họ tên là nhân vật, thuộc Nhân, giờ lập 
quẻ là thời gian, thuộc Thiên. Như vậy là Thiên Địa Nhân hợp 
nhất, có thể phản ánh toàn điện quy luật phát triển của sự 
vật, tránh được sự phiến điện và thiên lệch. 


Trước khi sử dụng phương pháp lập quẻ Ngọc Chưởng 
Thân Quái, cần hiểu và nhớ kỹ họa đồ Ngọc Chưởng Thần 
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quái. 

Họa đồ Ngọc Chưởng Thần Quái là do nhà thiên văn học 
đời Tống, đại sư bát quái Thiệu Khang Tiết, tổng hợp nên, nó 
bao gồm họa đồ phương vị Hậu Thiên bát quái của Văn Vương, 
số Tiên Thiên bát quái của Phục Hi, thuộc tính Ngũ hành của 
bát quái, cách xếp đặt tám Môn, cách đổi giờ trên các ngón 
tay. 

Độc giả chỉ cần học thuộc lòng họa đồ này, nhớ rõ các 
hào của từng qué (trong tám quẻ), vị trí của tửng quẻ trên 
lòng bàn tay, là có thể lập quẻ cực nhanh na không lâm lần. 


Ngọ 
Ty 
Mùi 
Thin Thân 
Dậu 
Mão 
Tuất 
Dần Sửu ˆ Tý Hợi 
Lyã 
Âm Tốn § == Khôn 8 
—= Nam &E#Z Âm 
Chấn 4S Đông Tây S Đoài 2 
Dương Âm 
== Bắc == 
Cấn 7 == Cân 1 
_. Dượn 
Khảm 6 , 


+2 
.ì 


Cơ sở của cách lập quẻ nay là lấy Nhan (người ) làm chủ, 
ở trung tâm bất biến. Lấy sự việc làm ứng, nhân sự ở tám 
phương biến đổi, Vì Nhân (người) làm chủ, nên trong quê nội 
Nhân ở quẻ hạ, làm Thế, sự việc ở trong quẻ ngoại sẽ ở quẻ 
thượng, làm Dụng. 


Ví dụ: nếu bạn cần đi làm một việc ở phía đông, thì bạn 
sẽ lấy quẻ Chấn làm quẻ thượng, sau đó đếm số nét bút viết 
họ tên của bạn (theo kiểu chứ phồn thể) trừ đi 8, dùng số dư 
làm quẻ hạ. Số nét bút nhiều hơn 8 thì trừ8, số dư là quẻ hạ. 
Nét bút nhỏ hơn 8, thì lấy ngay số đó làm quẻ ha, ví dụ có 5 
nét sẽ là quẻ Tốn, 8 nét là quẻ Khôn. 

Nếu dự đoán cho chính bản thân mình, thì tốt nhất là 
niên nhớ kỹ số quê của họ tên mình vì đó là số cố định, mỗi lần 
sử dụng là có ngay. 

Đến bước này, đã lập xong quẻ thượng và quê hạ, chỉ còn 
tính hào biến (hào động). 

Căn cứ vào chỗ dương(_ ) biến thành âm ( ), hoặc am 
( )biến thành dương (_), căn cứ hào biến sinh ra quê biến, quẻ 
biến ở quê ngoại, hảo biến ở quẻ nội, 

Phương pháp là lấy số giờ lúc dự đoán cộng với chứ số 
của quẻ thượng và quẻ hạ, được bao nhiêu trừ đi 6, số dư sẽ là 
số của hào biến. Cần lưu ý lả số giờ người thời nay đang dùng 
không trùng với số giờ thời xưa, cho nên ta phải đổi số giờ 
hiện nay thành số giờ thời xưa, theo họa đỏ Ngọc Chưởng Thần 
Quái (các ngón tay). 

Ví dụ: Vương Duy một hóm vào lúc 10 giờ muốn đi gặp 
một nhân vật quan trọng, người ấy ở về phía đông nhà của 
Vương Duy, không biết kết quả ra sao, cần lập quẻ dự đoán 
ngay. 

Trước tiên, hướng sẽ tới là hướng đông, trên họa đỏ Ngọc 
Chưởng Thần Quái, ta thấy phương đông là quẻ Chân, số của 
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ˆ_ quê Chấn là 4, Ngư hành thuộc Mộc, đo đó qué thượng sẽ là 
quẻ Chấn, coi đó là quẻ Dụng. 


Thư nứa, họ tên Vương Duy có số nét. chữ phỏn thế là 18, 
lớn hơn 8, thì phải trừ ởổi 8, sẽ dư 2, tra trên họa đô số 2 là quê - 
Đoài, Ngũ hành thuộc Kim. Do đó, quẻ hạ là qué Đoải, lấy làm 
quẻ Thể. 


Cuố: cùng, tính hảo biến. Thời gian dự đoán là lúc 10 
giờ, xem trên họa đồ là giờ Ty, số giờ là 6 (Tý 1, Sửu 2, Dân 3, 
Mão 4, Thìn 5, Ty 6, Ngọ 7, Mùi 8... Hợi 12). 

Đem cộng quẻ thượng số 4 với qué hạ số 8 vả số giữ 6, 
được 18, trừ đi 6, còn 6. Số dư 6 này chính là hảo biến. 


Như vậy sẽ được: 
Mọẹo 3# quẻDụng biếnthành #Ý Hòa. 
Km == quẻThể =z Kim 
quẻ chủ __ quẻ biến. 
Phép đoán quề 


Sau khi lập quẻ, bát đầu đoán quê. Đoán quê có mây 
bước: - 

1. Trước tiên, xem trong quẻ chủ, nội và ngoại (Thể và Dụng) 
Ngủ hành tương sinh tương khác thế nào. Đay là dự đoán 
giai đoạn bắt đầu phát triển của trạng thái sự việc. 

Ngủ hành tương sinh là: Thổ sinh Kim, Kirn sinh Thủy, 
Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thể. 
Ngủ bành tương khác là: Thổ khác Thủy, Thủy khác Hỏa, 
Hỏa khác Kim, Kim khác Mộc, Mộc khác Thổ. 

Xem quê ngoại ( Dụng) thuộc hành øì, tương sinh hay tương 
khác với hành của quê nội (Thể). Nếu khác là hung, sinh 
là cát, tỉ hòa (cùng một hành với nhau) cũng là cát. 


Ý nghĩa cụ thế cửa hung cát, mời xem bảng sinh khác 
giữa Dụng với Thể ở bên dưới. 

Tiếp đến. xeran Ngủ hành tương sinh tương khắc của quẻ 
biến. Đây là dự đoán giai đoạn phát triển cuối cùng cúa sự 
việc, 

Quẻ chủ cát, quê biến hung, tức là tiền cát hậu hung, 
Queẻ chủ hung, quê biến cát, tức là tiền hung hậu cát. 
Được chỏ này sinh, bị chỗ kia khắc, là trong sinh gặp khắc, 
là không được cưu. 

Bị chỏ nay khác, được chỗ kia sinh, tức la trong khác cỏ 
sinh, tức là có cứu. 

Laây trường hợp Vương Duy, trong que chủ, quẻ Dụng là 
Mộc bị que Thể Ììä Kim khác, là cát. Trong quẻ biến, quả 
Dụng Hỏa khắc quẻ Thể Kim, đoán là hung. Tóm lại Ìa 
tiên cát hậu hung. 

Sau khi dùng Ngũ hành sinh khác đoán cát hàng, đem đối 
chiếu tượng quê của tám quẻ. 

Mục 9 ở trên là khái luận tổng thể trước sau hung cảt thế 
nảo. 

Phân đối chiến này là để dự đoán cụ thể, tìm ra nguyên 
nhân hung cát. 


Đưới đây xiu giới thiệu với độc giá luận giải của Thiệu 


Khang Tiết trong “Mai Hoa dịch số” về sự việc của tượng quẻ 
sinh khác. 


Bảng sinh khắc giữa Dụng với Thể 


Quê Căn là quẻ sinh (cho? Thể: chủ việc IThửng vui frong công 


môn, hoặc đương công đanh có vui rừng, hoặc vì chức 


quan mà được tiên tài, hoặc việc kiện tụng được thắng lý, 
hoác có tiên bạc quý kim đem tới, hoặc có người già người 
trên đem cho của cải, hoặc bậc tôn trưởng đem cho của 
hoặc có vui quan quý (thăng quan tiến chức). 


Que Khôn làm quẻ sinh Thể: có vui mừng về mặt ruộng đất, 
hoặc vì ruộng đất mà được biếu tặng của cải, hoặc được sự 
trợ giúp của bà con xóm giêng, hoặc được bạn bẻ tán dương 
giúp đỡ, hoặc được hoa guảá ngủ cốc, hoặc có điều vui về 
bêng, vải. 

Que Chấn làm quê sinh Thế: chủ về may mán ích lợi chón sơn 
lâm, hoặc giả vì rừng núi mà được tiên tài, hoặc được của 
cải từ phương đông đem đến, hoặc hoạt động má có điều 
vui mừng, hoặc được lợi trong giao địch về vật liệu gỗ, 
hoặc nhờ người có tên họ mang bộ Mộc mà được thòa lòng. 


Quẻ Tốn làm quẻ sinh Thể: cũng chủ vẻ may mắn ích lợi chón 
sơn lâm, hoặc vì rừng núi mà được tài lộc, hoặc được của 
tử hướng đông nam đưa tớt, hoặc được người làm nghề 
thảo mộc đem lợi đến cho, hoặc vì trả, quả mà được lợi, 

hoặc có điều mừng do việc hiếu trả, quả, rau tươi. 


Qué Khảm làm quê sinh Thể: chu các điêu vui mừng tử phương 
bác, hoặc nhận được của cải tử phương bác, hoặc người 
sống cạnh sông nước tặng tiên tài, hoặc vì người sống bằng 
nghề sông nước làm cho thỏa lòng, hoặc có lợi trorig việc 
giao địch văn thư, hàng cá, muối, rượu, hoặc có điều mừng 
đo người biếu các thứ cá, muối, rượu. 

Quả Ly lãm quê sinh Thể: chủ về có tiên tài ở phương nam, 
hoặc có điều mừng vẻ văn thơ, hoặc có lợi về chuyện nấu 
nướng, bếp lò, hoặc được lợi về tiền tài do người mang tên 
họ có bộ Hỏa. 

(uẻ Cấn làm quẻ sinh Thể: chủ về có của cải ở phương bắc, 
hoặc có điều mừng vẻ sơn thổ truộng đất ở rững núi!, hoặc 


vì có ruộng đất ở vùng rừng núi mà thu hoạch tiên tài, tài 
vật yên ổn, việc có trước có sau. 

Quê Đoài sinh Thể, chủ về của cải từ phương tây, hoặc các sự 
việc vui mừng, hoặc nguồn lợi về các mặt hàng thực phẩm, 
vàng ngọc, hoặc người âm kim, hoặc người ở cửa chợ vưi 
mừng được gặp, hoặc niềm hân hoan giữa chủ và khách, 
hoặc là việc bạn hứu giảng tập hoan hi cùng nhau. 


Quẻ Càn khác Thể: chủ có lo buồn về việc công, hoặc lo cho 
cửa nhà, hoặc có mất mát tiên tài, vật quý, hoạc vê lương 
thực, hoặc có giận đỗi với bậc tôn trưởng, hoặc đắc tội với 
quí nhân. : 


Quẻ Khôn khác Thể: chủ có lo buồn về ruộng đất, hoặc ruộng 
đất bị tổn hại, hoặc có tiểu nhân làm hại, hoặc có người 
cõi âm quấy nhiễu, hoặc mất của cải vải vóc, hoặc không 
cớ lợi về thóc gạo. 

Quẻ Chấn khắc Thể: chủ về kinh sợ, hốt hoảng, thân thể và 
tỉnh thần bất an, hoặc thấy nhà cửa bị tai họa, hoặc bị 
người mang tên họ có bộ Thảo Mộc tới xâm phạm, hoặc 
rừng núi bị tổn thất. 

Quẻ Tốn khác Thể: chủ về viêc xam phạm, gây hai của người 
mang tên họ có bộ Tháo Mộc, hoặc đo rừng núi phát sinh 
sự Ìo buồn, mưu sự với người ở phương đông nam khó thành, 
ky sự gia hại của phụ nứ, tai ách vì thấp cổ bé miệng. 

Quẻ Khám khác Thể: chủ có sự ám hại mờ ám, hoặc lo buồn 
về trộm cướp, hoặc không vừa ý đối với người sống bên 
sông nước, hoặc gặp tai họa sau khi uống rượu, hoặc bị 
người làm nghề sông nước gây hai, hoạc người phương bắc 
gặp tai ương. 

Qạuẻ Ly khác Thể: chủ lo vẻ văn thư, hoặc kinh sợ vì hòa hoạn 
hoặc có lo buồn về phương nam, hoặc người :nang tên họ 
có bộ Hỏa gây hại. 
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Quẻ Cấn khác Thể: chú nhiều sự trái nghịch, mợi mưu tính bị 
ngăn trở, hoặc có tốn thất. về ruộng đất ở vùng rừng núi, 
hoặc do người mang tên họ có bộ Thổ gây hại, đề phòng 
tai họa của người ở phương đông bác, hoặc ]o sợ do phần 
mộ không yên ổn. 


Quẻ Đoài khác Thể: bất lợi ở phương tây, chú về tranh cãi, 
hoặc người trong tên họ mang chữ Khấu, làm khé đã, hoặc 
có họa đổ vỡ, gây đổ, hoặc vì chuyện ăn uống mà lo buồn. 


Luận về trưởng hợp của Vương Duy, ở quẻ chủ, quê Thể 
Đoài khác quẻ Dụng Chấn, thì điều Vương Duy mong muốn 
có thuận lợi, làm được, nhưng sau đó sẻ gặp phiên não, vì 
trong quê biến, quẻ ly Hỏa khác Đoài Kim, đem đối chiếu 
với phần nói về quả Ly khác Thể, kết hợp với sự việc cụ 
thể mà Vương Duy cần phán đoán, ta thấy không có cứu, 
hóa thành bất lợi. 

Để người tập đoán quẻ có phương tiện giải đoán, bên dưới 
chúng tôi xin giớt thiệu thêm hai phản “Thể Dụng Tổng quyết” 
và “Vạn loại linh” của Triệu Khang Tiết. 

Căn cứ vào các đáp án đó, người đoán quẻ có thể điều 
chỉnh đân cho phủ hợp với từng người, từng vụ việc, thời gian, 
địa điểm cụ thể mà làm. Qua đó, có thể tăng cường những yếu 
tố có lợi và giảm thiểu các yếu tố bất lợi. 

Đây cứng là mục đích chủ yếu của việc học tập Ngọc 
Chưởớng Thần Quái. Nó khác phục quan niệm mẽ tín thiên mệnh 
luận, xá mệnh luận, nó tăng cường tính chủ động của bản thân 
ta, tạn dung, điều động các nhân tố hữu ích, hướng sự việc 
chuyển hóa sang phía có lợi cho chúng ta. 


Thể Dụng tổng quyết của Thiệu Khang Tiết. 


Phần trước đã nói rõ: khái niệm Thế và Dụng trong “Mai 
Hoa Địch” của Thiệu Khang Tiết có điểm khác với Thể và Dụng 
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trong “Ngọc Chưởng Thần Quái” của chúng tôi. Trong Mai Hoa 
Dịch, Thiệu Khang Tiết lấy hào biến để phân chia. Ở quê chủ, 
quẻ thượng là Thể, quê hạ là Đụng. Còn trong Ngọc Chưởng 
Thần Quái thì ngược lại, quê thượng là Dụng, quê hạ là Thầ. 


Dưới đây là Thể Dụng tổng quyết của Thiệu Khang Tiết 
1. Xem "Thiên thời: 


Phàm dự đoán về thiên thời, không cần phân biệt Thể và 
Dụng, mà phải xem xét Ngủ hành của tất cả các quê (quẻ chủ, 
quẻ hồ, quẻ biến). Nếu thấy Ly nhiều chủ về trời quang không 
mây, Khảm nhiều chủ mưa, Khôn nhiều chủ thời tiết âm u, 
Càn là trời trong sáng. Chấn nhiều tất trong những ngày xuân 
hạ có tiếng sấm động, Tốn nhiều ắt có gió lớn (cả bốn mùa). 
Cấn nhiều thì mưa lâu áắt tạnh, Đoài nhiêu tất am u nếu không 
mưa. Mùa hạ xem thấy quẻ Ly nhiều mà không có Khảm, tất 
hạn hán nghiêm trọng, mùa đông thây nhiều Khám mà không 
có Ly, tất mưa tuyết dồn đạp. 


Xem tất cả các quê. Xét Ngú hành, Ly thuộc hỏa, chủ 
trong sáng, Khảm thuộc Thủy, chủ mưa. Khôn là địa khí, chủ 
âm u, Càn thuộc Thiên, chủ trời quang mây tạnh. Chấn là sấm, 
Tốn là gió, thu đông Chấn nhiều mà không có quẻ khắc chế, 
tất có sấm động dị thường, nếu Chân lại thêm Tốn, ắt gió to 
báo lớn đi kèm sấm động rên trơi.,Cấn là khí của mây núi, nếu 
mưa lâu gặp quẻ Cấn át sẽ tạnh. Cấn chỉ việc dừng lại, Cấn 
thuộc Thổ khác Thủy, ý nghĩa là vậy. Đoài là đảm trạch, nẻn 
nếu không mưa thì trời cũng u ám. 

Tạo hóa mưa nắng thất thường, song dựa vào sự ảo điệu 
của lý số, vần có thế dự đoán thời tiết. Chẳng hạn tượng của 
quê Càn lả trời trong sáng, bốn múa đều có thể trong sang. 
Khôn là đất, tượng trưng khí nặng, âm u, Quẻ Càn và Khôn 
củng xuât Hiện, có thể vửa năng vửa mưa. Khón, Cấn củng 
xuất hiện, trời u ám bất thường. Số của quế bốc có số dương sở 
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âm, tượng quê có kỳ có ngâu. Số am chủ về mưa, số dương chủ 
về trời trong sáng. Ky ngẫu cũng bao háảm ý nghĩa tương tự. 
Khôn là âm cực thịnh, trời trong sáng lâu át sẽ có mưa; mưa 
đầm dê đã lâu ắt sắp trong sáng. Nếu Khám và Ly cùng xuất 
hiện, tức là trời có lúc nắng, lúc mưa. Khảm là thủy, trời mưa. 
Ly là hỏa, trời nắng. Căn, Đoài thuộc Kim, mùa đông tất mưa 
tuyết ô ạt (vì Kim sinh Thủy), Khôn, Cấn thuộc Thổ, mùa xuân 
tất mưa đảy ao đầm, mùa hạ sẽ hạn hán (vì Hỏa sinh Thổ, Thổ 
khác Thủy). 


Chu Dịcñ viết: mây cuốn rồng bay, gió cuốn hố nhảy. Lại 
viết Căn là mây, Tốn là gió. Cấn, Tốn gặp nhau thì phong vân 
tế hội, cát bay đá chạy mù trời đất, bất kể mùa nảo, dù ngày 

_hay đêm. 


Quẻ Khám trên quẻ Cấn chủ sương mù trải rộng, mây 
nổi lên nhiều. Quẻ Khám tr ên quẻ Đoài, dự đoán nhiêu sương, 
tuyết rơi. Càn, Đoài là sương tuyết giăng giáng. Ly là hỏa, mặt 
trời, chớp điện, ráng cầu vồng. Ly là điện, Chấn là sấm; Ly, 
Chấn cùng xuất hiện tức là sâm chớp giao nhau. Khảm là mưa, 
Tốn là gió, Khảm Tốn là trời mưa gió tụ hợp. 


Chấn trùng phùng thai Chấn) thì sấnn vang trăm dặm, 
Khám trùng phủng thì lú lụt. Cho nên quế trùng phủng thì 
cảng kháng định tượng cúa qué chắc chân. 


Các quẻ Địa Thiên Thái, Thủy Thiên Nhu thì dự đoán 
trời am u. Thiên Địa Phủ, Thủy Địa Tý, trời đen tối. Bát Thuần 
Ly, mùa hạ tất hạn hán, các mùa khác trời nắng hoặc trong 
xanh. Bát Thuần Khám, mùa đông tất lạnh giá, bốn mùa nhiêu 
mưa. Mưa dâm đẻ, gặp quẻ Cân tất tạnh ráo. Nắng lâu không 
mưa, gặp quẻ Cấn ất mưa. Thuy Hỏa Ký Tê hoạc Hóa Thủy Vị 
Tế, thì bốn mùa không đoán được gió mây. Gặp quẻ Phong 
Trạch Trung Phu, Trạch Phong Đại Qua, thì mưa suốt mùa 
đông. Gặp quẻ Thủy Sơn Kiển, Sơn Thủ y Mông, thì đi trăm 
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bước đã phải che mưa. Địa Phong Thăng, Phong Địa Quan, thì 
bốn mùa không thể đi thuyền (vì gió to sóng cả). Quẻ Ly trên 
quẻ Cấn thì sớm mưa, chiều tạnh ráo. Ly hỗ Cấn cung thì sớm 
nắng chiều mưa, Tốn, Khám hỗ Ly thì xuất hiện cầu vồng. 
Tốn, Ly hỗ Khám, thì tạo hóa (trời đất) như nhau. Đoán thời 
tiết còn phải căn cứ vào bến rùa, không nên cứng nhắc chấp 
nê một lý Chấn L.y là điện là sấmn, ứng vào mùa hè, Càn Đoài 
là sương là tuyết, ứng vào mùa đông. Lý của trời đất tuyệt vời 
như vậy. Sự kỳ điệu của lý số là như vậy! Người biết được như 
thế mới đáng kính, đáng quí! 

Đoán thời tiết phải xem quẻ chủ, qué hỗ, quẻ biến. Trong 
ba quẻ, l¿y nhiều chủ về nang, Khảm nhiều chủ về mưa, Tốn 
nhiêu chủ vê gió. Trung Quốc đất rộng bao la, trong một ngày 
có nhiều chỗ mưa, nhiều chỗ nắng, không nên lấy một quê mà 
đoán định sự mưa nắng cho toàn quốc. Do đó, khi dự báo thời 

'tiết, trong tháng, ngày, năm, phải cộng thêm số nét chữ của 
địa đanh vào quẻ thượng, phải thêm giờ đoán vào quẻ hạ. Địa 
danh phải viết chứ theo đạng phỏn thể, không được viết tắt 
(giản thể). Ví dụ Bắc Kinh phải là 13 nét, Quảng Châu phải là 
20 nét (chứ không phải 9 nét theo kiểu giản thể) thì mới có thể 
đoán chính xác. 

2. Xem Nhân sự 


Thi đoán về nhân sự, phải xem kỹ quê Thể và quẻ Dụng. 
Quẻ Thể là chủ, quẻ Dụng là khách (chủ: người đến xin qué; 
khách là sự việc hoặc người muốn đoán). Quẻ Dụng khắc quê 
Thể thì không nên. Quẻ Thế khác quê Dụng thì mới tốt. Quỏ 
Dụng sinh quẻ Thể là có tin mừng, có ích lợi. Quẻ Thể sinh 
quẻ Dụng thì có tổn thất, mất mát. Qué Thể, quẻ Dụng tỉ hòa 
(cùng một hành) thì cát lợi. Cảng phải xem ký quẻ hỗ, quả 
biến để đoán cát, hung. Lại xét thịnh suy để làm sáng tỏ sai 
trái, nên đứng ở đâu. 
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Đự đoán nhân sự, phải xem Thể, Dụng trong cả ba quê. 
mà luận cát, hung. Nếu một quẻ có sinh Thể, thì xen bát quái 
ở trong quẻ trước, quẻ sinh Thể có gì tốt xấu, tốt xấu ở chỗ 
nào, lại xem quẻ khác Thể ở quế trước có chỗ nảo xấu. Nếu ở 
quẻ trước không có sinh khác, mà tỉ hòa, thì căn cứ vào quê 
đang xét mà dự đoán. 

3. Xem hôn nhân 


Đoán hôn nhân lấy quê Thể làm chú, việc hôn nhân làn 
Đụng. Dụng sinh Thể thì hôn nhân đễ thành, được lợi nhờ hôn 
nhân. Thể sinh Dụng, thì hôn nhân khó thành, hoặc vi hôn 
nhân mà thua thiệt. Thể khác Dụng: hôn nhân có thể xong, 
nhưng bị chậm, muộn. Dụng khác Thể: hôn nhân không thành, 
hoặc thành thì có hại. Thể và Dụng tỉ hòa thì hôn nhân cát lợi. 

Đoán hôn nhân, Thể là nhà đến xin dự đeán, Dụng là 
nhà đối tượng hôn nhân. Quẻ Thể vượng, thì nhà đến xin dự 
đoán có thế mạnh. Quẻ Dụng vượng, thì nhà kia giàu có. Dụng 
sinh Thể, thì được của nhờ hôn nhân, hoặc nhà kia môn đăng 
hộ đối. Thể sinh Dụng thì nhà kia nghèo, hoặc mình phải chỉ 
tiêu nhiều hơn. Nếu Thể Dụng tỉ hòa thì hôn phối chắc chắn là 
tốt. 

Quẻ Càn: đoan chính, con trưởng. 


Quả Khảm: tà dâm, sắc đen, ngang ngạnh đố ky, ghen 
tuông. 


Quẻ Cấn: sắc vàng, khéo tay. 

QuêChấn: dung nhanxinh đẹp. 

Quẻ Tốn: tóc thưa, xấu, tham lam. 

Què Ly: thấp, sắc đỏ, tính nết thất thường. 
Quê Khôn: xấu xí, bụng to, sác vàng. 


Quê Đoài: cao, sắc trắng, nói năng hoạt bát. 
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4. Xem sinh nở ụ 

Xem việc sinh đẻ, lấy người mẹ làm Thể, việc sinh nở là 
Dung. Thế và Dụng đêu nên ngày càng vượng, không nên ngày 
cảng suy; nên tương sinh với nhau, khôñg nên tương khác. Thể 
khác Dụng thì bất lợi cho con. Dụng khắc Thể thì bất lợi cho 
mẹ. Thể khác Dụng mà quẻ Dụng suy, thì hài nhi đễ chết... 
Dụng khác Thể mà Thể yếu thì mẹ khó toàn. Dụng sinh Thể 
thì dễ dâng cho mẹ. Thể sinh Dụng thì dễ cho việc sinh nở. 
Thể Dụng tỉ hỏa thì sinh nhanh và thuận lợi. Muốn đoán sinh 
con trai hay con gái, thì xem quẻ trước, quả dương nhiều hào 
dương thì sinh con trai, quẻ âm nhiều hào âm át sinh con gái. 
Quê có số hào âm hào dương bàng nhau, thì xem trong số người 
tình cờ ngồi quanh đó, người đến bói là số chăn hay số lẻ (kỳ 
hay ngẫu) để đoán (chăn là âm, lẻ là dương). Muốn đoán ngày 
sinh (mấy ngày nửa sẽ sinh) thì xem số của quẻ Dụng. 
5. Xem ăn uống 


Phàm đoán việc ăn uống, lấy quê Thể làm chủ, quẻ Dụng 
là thức ăn. Dụng sinh Thể thì thức ăn phong phú. Thể sinh 
Dụng thì việc ăn uống gặp trở ngại. Dụng khác Thể thì không 
có chuyện ăn uống. Thể và Dụng tỉ hòa, thì thức án đáy đú, 
phong phú. Trong quẻ có Khảm ắt có rượu, có Đoài ất có thức 
ăn. Thông có Khảm và Đoài thì cả bai thức đó đều không. 
Khám, Đoài sinh thân: rượu thịt no say. Muốn biết ăn thức gì, 
thì lấy việc ăn uống mà suy ra. Muốn biết trong bản ăn có 
những ai, thì căn cứ quẻ hỗ mà đoán. 

Ăn uống có những người nào, có nhứng loại món ăn gì, 
thì trong bát quái đều có nói rõ. 

6. Xem cầu mưu 


Khi đoán việc cầu mưu, lấy quẻ Thể làm chủ, quẻ Dụng 
là việc định mưu cầu.-Thế khác Dụng thì mưu cø thể thành, 
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nhưng chậm trễ. Dụng khác Thể thì mưu khóng thành, hoặc 
thành nhưng có hại. Dụng sinh Thể thì không cầu mà được. 
Thể sinh Dụng thì mưu nhiều mà thành công ít. Thể Dụng tỉ 
hòa thì đạt được như ý. 


7. Xem cầu danh 


Xem cầu danh, lấy quẻ Thể là chú, qué Dụng là đanh 
muốn cầu. Thể khác Dụng: danh có thể thanh, nhưng chậm. 
Dụng khác Thể: danh không thành. Thể sinh Dụng: đanh không 
thành, hoặc nếu thành thì bị tổn thất. Dụng sinh Thể: danh dễ 
thành hoặc có lợi nhờ danh. Thể. Dụng tỉ hòa: công đanh như 
ý. Muốn biết ngày thành danh, thì xem kỹ khí.quẻ của sinh 
Thể. Muốn biết nhậm chức ở đâu thì xem phương hướng của 
quẻ biến. Nếu quẻ không có khác Thể thì danh dễ thành. Xem 
thời gian của quẻ Thể đế đoán ngày thành đanh. Nếu đoán về 
quẻ đang nhậm chức (đương nhiệm), thì tối ky gặp phải quẻ 
khác Thể. Người bị quẻ khác Thể thì đang làm quan mà bị tai 
họa, nhẹ thì khiển trách, nặng thì bị mất chức. Muốn biết 
ngày xảy ra tại họa đó, thì phải xem khí thể của quẻ khắc, kết 
hợp bát quái mà đoán. 

8. Xem cầu tài 


Khi xem cầu tải, lấy quẻ Thể là chủ, quê Dung lả tài. 
Thế khắc Đụng là được tiền tải. Dụng khắc Thể thì không 
được. Thể sinh Dụng: có lo buồn về tốn thất. Dụng sinh Thể: 
có tin mừng được lợi. Thể Dụng tí hòa thì tài lợi xứng ý toại 
lòng. Muốn biết ngày được của, phải xem khí qué sinh Thể để 
đoán. Muốn biết ngà y mất của thì xem khí quẻ khắc Thể mà 
đoán. : 


Nếu trong quẻ có quẻ Thể khác quẻ Dụng và quẻ sinh 
quẻ Thể thì được của. Khí của quê na y tức là ngày được tiền 
tải. Nếu trong quẻ có que khác Thể và quẻ Thể sinh quẻ Dụng, 
tức Ìà mất cúa, khí của quẻ này Ìà ngày mất của, 
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9. Xem giao dịch 


Xem giao địch, lấy quẻ Thể Ìà chủ, quê Dụng là việc giao 
dịch. Thể khác Dụng thì giao địch thành công nhưng chậm. 
Dụng khác Thể thì việc giao địch không thành, nếu thành cũng 
bị hao tốn mất mát. Dụng sinh Thể là thành công, được tiền 
tài. Thể Dụng tí hòa là việc giao địch thuận lợi, 


10. Xem xuất hành ` 


Đoán xuất hành lấy quả Thể làm chủ, quê Dụng ứog vào 
việc sắp đi. Thể khác Dụng: có thể đi và kết quả như ý. Dụng 
khác Thể: đi ra gặp tai họa. Thể sinh Dụng: đi ra bị hao tốn 
mất mát. Dụng sinh Thể: được của bất ngờ khi đi. Thế Dụng tỉ 
hòa: xuất hành nhanh chóng, thuận lợi. 


Phàm đoán xuất hành, quê Thế nên thừa vượng, các quẻ 
rên sinh Thể. Quê Thể là Căn, Chấn thì chủ động, ìà Khân, 
Cấn thì bị động. Tốn là đi thuyền (đường thủy), Ly là đi đường 
bộ, Khám là đề phòng có sự thất thoát, Đoài là có sự chia rẽ, 
phân tranh. 


11. Xem người đang đi xa 


Đoán người đang đi xa, lấy quả Thể lâm chủ, quê Dụng 
ứng vào người ở xa. Thể khắc Dụøg: người ở xa trở về muộn, 
Dụng khác Thể: người đi xa không trở về. Thể sinh Dụng: người 
đi xa chưa quay về. Dụng sinh Thể: người đi xa sẽ về ngay. Thể 
Dụng tỉ hòa: ngày về sắp tới. 

Lại lấy sự doanh vượng của người đi xa là quê Dụng để 
đoán. Nếu gặp sinh là người ở xa gặp thuận lợi. Gặp suy, bị 
khác là người đi xa bị tai nạn. Chấn nhiều thì không ăn toàn. 
Căn nhiều là có trở ngại, Khảm nhiều lá có nguy hiểm. Đoài 
là có chia rẽ, phân tranh. 

12. Xem yết kiến 

Đoán về mong gặp at, lấy quẻ Thể làm chủ, quéẻ Dụng 

làm người mình định gặp. Thể khác Dụng: có thể gặp. Dụng 
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khác Thể: không thể gặp. Thể sinh Dụng: khó gặp. gặp được 
cũng vô ích. Dụng sinh Thể: có thể gặp, gặp là tốt. Thể Dụng 
tỉ hòa: đôi bên vui vẻ. 

18. Xem mất của 


Đoán về mât của, lấy Thể là chủ, Dụng là vật bị mất. 
Thể khác Dụng: có thể tìm, nhưng thấy muộn. Dụng khác Thế: 
không thể tìm lại được. Thể sinh Dụng: khó tìm lại được. Dụng 
sinh Thể: vật bí mất đễ tìm. Thể Dụng tỉ hòa: vật không mất. 

Lại lấy que “biến” làm vật bị mất. Nếu quê biến là Càn: 
tìm thấy ở phía tây bác, ở nhà vệ sinh công cộng, hoặc ở lầu 
gác, hoặc ở bên cạnh các thứ kim loại, đá; hoặc ở trong những 
vật hinh tròn, hoặc ở chỗ đất cao. 


Quẻ biến là Khôn: tìm thấy ở phương Tây nam, hoặc nơi đồng 
ruộng, hoặc chỗ nhà kho, hoặc ở đống rơm, đống rác, hoặc 
trong hang, trong hốc đất, hoặc trong kho vật dụng. 

Quê biến là Chấn: tìm thấy ở phương Đông, hoặc nơi rừng núi, 
nơi lau lách, hoặc bén cạnh quả chuông, cái trống, hoặc 
nơi chợ búa ồn ào, hoặc trên đường cái lớn. 


Quẻ biến là Tốn: tìm thấy ở phương Đông nam, hoặc nơi rừng 
núi, chùa chiên, vườn rau, hoặc giữa các thuyền bè, hoặc 
trong các thư đỏ gỗ. 

Quê biến là Khám: tìm thấy ở phương Bác, phần nhiều bên 
mép nước, hoặc khe, giếng, mương rãnh, hoặc bên cạnh 
nơi có rượu, đâm, hoặc chễ có muối, có cá. 


Quẻ biến là Ly: tìm thấy ở phương Nam, hoặc trong bếp, trong 
là, bên cửa sổ, cạnh bàn giấy, nhà hỏ hoang, hoặc chỗ có 
khói lửa. 

Quê biến là Cấn: tìm thấy ở phương Đóng bác, hoặc trong rừng 
núi, hoặc ở bên đường, hoặc cạnh tảng đá, hoặc chón dưới 
đất. 


Quẻ biến là Đoài: tìm thấy ở phương Tây, hoặc ở trên bờ ao hồ, 
hoặc ở nơi tường xiêu vách nát, hoc ở giếng cũ hay ao 
đâm. 

14. Xem bệnh tật 


Đoán bệnh tật, lấy người bệnh làm quẻ Thể, chứng bệnh 
làm quẻ Dụng. Quẻ Thể nên vượng, không nên suy, nên gặp 
sinh, không nên thấy khác. Quẻ Dụng nên sinh Thể, không 
nên khác Thế. Thể khác Dụng thì bệnh đễ khói, Thể sinh Dụng: 
bệnh khó khỏi. Thể khác Dụng: không uống thuốc cứng khỏi. 
Đụng khác Thể: dù có thuốc cũng không khói. Nếu Thể gặp 
khác mà thừa vượng thì không ha Ôn, lo. Thế gặp khác mà suy 
thì khó sống nối. 


Muốn biết trong lúc nguy kịch có được cứu hay không, 
thì xem quẻ có sinh thể không. Thể sinh Dụng là bệnh kéo 
dài, lâu khỏi. Dụng sinh Thể: bệnh sẽ khỏi. Thể Dụng tí hòa: 
bệnh sẽ qua khỏi. 


Nếu ở thời kỳ bệnh đang bình thường, thì xem quê có 
sinh thể không để đoán. Nếu bệnh ở thời kỳ nguy kịch, thì 
xem bệnh có khác thể không để đoán. Muốn biết bệnh đó nên 
uống thuốc gì, thì phải xem quẻ có sinh thể không. Vị dụ gặp 
quẻ Ly sinh Thể thì nên uống thuốc nhiệt, gặp quẻ Khảm sinh 
Thể, thì nên dùng thuốc hàn, gặp quẻ Cấn: nên uống thuốc 
ấm, bổ; gập quẻ Càn; Đoài, nên uống thuốc mát. 

15. Xem kiện tụng 


Xem kiện tụng lấy quẻ Thể là chủ, quẻ Dụng là đối 
phương. 

Quê Thể nên vượng, quẻ Dụng nên suy. Thế nên được 
Đụng sinh, không nên Thế sinh Dụng. Dụng nên sinh cha "Thế, 
không nên khác Thế. 


Thể khác Dụng: mình thắng đối phương. 


Dụng khác Thể: đối phương thắng mình. 


Thế sinh Đụng: mình bị đuối lý, hoặc quan tòa không đồng 
tình với mình. 


Dụng sinh Thể: mình tháng lý, được kiện. 

Thế Dụng tỉ hòa: cách tết nhất, không cẩn có sự hỗ trợ mã 
vẫn được giải hòa. 

16. Xem nhà ở 


Phàm đoán về nhà cửa, lấy quẻ Thể là chủ, que Dụng là 
nhà ở. Thể khác Dụng thì nhà cửa có nhiều điều tốt, ở đó cát... 
lợi. Dụng khác Thể: có nhiều điều xấu. ở đó hung. Thể sinh 
Dụng: thất thoát, đẻ phòng trộm cướp. Ở đó tải sản bị sút 
giảm dần. Dụng sinh Thể: nhiều cát lợi, hoặc có tín mửng, quà 
tặng. Ở đó nhà cửa hưng vượng dần. Thể Dụng tỉ hòa: nhà cửa 
yên ổn, bình thường. 

17. Xem mộ phần 


Xem mộ phần lấy quẻ Thể làm chủ, quê Dụng là mỏ mả. 
Thể khắc Dụng là mộ tốt. Dụng khác Thể là động mả. Thế 
sinh Dụng là xấu. Dụng sinh Thể thì chủ tang sẽ hưng vượng 
đân nhờ được hưởng âm đức. Thể Đụng tỉ hòa là được nơi đất 
tốt, nên an táng ở đó. 


Tượng loại vạn vật 


Tượng loại vạn vật là bộ phận trọng yếu để đoán quê. 
trong “Mai Hoa dịch sổ” của Thiệu Khang Tiết. 

Tượng loại vạn vật trình bày đưới đây là tượng của tám 
quê Bát Thuần (ví dụ Bát Thuần Càn, Bát Thuần Khảm, Bát 
Thuần Ly...). Bạn đọc sẽ hỏi: nếu quẻ Thượng và quê Hạ không 
giống nhau, không phải là Bát Thuần, thi sao? Gặp tình huốttg 
đó, hãy xem quẻ-Thượng là quẻ gì, qué Hạ là quẻ gì, muốn dự 
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đoán vấn đề gì, rồi xem về vấn đề ấy thì tượng của quẻ Thượng 
que Hạ ra sao la được. Ví dụ, đoán về ăn uống, được quẻ Thiên 
Thủy Tụng, gồm quê Thượng là quê Càn, quê Hạ là quê Khám. 
Xem về mực ăn uống, quẻ Càn chủ về tượng loại gì, quẻ Khám 
chu về tượng loại gì, sẽ biết trên bàn ăn có những món ăn nào. 
Tiếp đến que hỗ, quẻ biến cũng tương tự như thế cả. 


QUẺ CÀN, hành Kim 


Thiên thời: trời, băng, nước đá, cục (nước) đá, 


Địa lý: phương tây bắc, kính đô, quận lớn, địa hình hiếm yếu 
hoặc danh lam thắng cảnh, vùng đất cao và khô. 


Nhân vật: vua, cha, đại nhân, người già (ông già), bậc trưởng 
giả, quan, danh nhân, viên chức. 


Tính cách nhân sự: cứng, mạnh, võ đăng, quả quyết, hoạt động 
nhiều. 


Than thể: đầu, xương, phổi. 

Thời gian: mùa thu, giao thời giữa tháng Chín và tháng mười, 
chuyển từ tháng hoặc năm Tuất sang tháng, năm Hợi; giờ, 
ngày, tháng, năm thuộc hành Kim. 


Động vật: ngựa, thiên nga, sư tử, voi. 


Tĩnh vật: vàng ngọc, châu báu, vật trồn, trái cây, vật cứng, 
tủ, gương. 

Nhà cửa: nhà vệ sinh cêng cộng, lau đải, nhà lầu, trạm, ở hướng 
tây bác. 

Gia trạch: bói vào mùa thu thì hưng thịnh, bói vào mùa hạ có 
họa, mùa đông thị vắng lạnh, vào mùa xuân thì cát lợi. 

Hôn nhân: người thân quyến của nhà quan quý, gia đình có 
danh tiếng, bói vào mùa thu sẽ có kết quả, bói vào mùa 
đồng, mùa hạ không cát lợi. 
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Án uống: thịt ngựa quý ngon; nhiêu xương; gan, phối, thịt khô; 
trái cây, thủ (đầu) các con vật, vật tron; vật có vị đắng, 
cay. 

Cầu danh: có danh, hợp với các chức nói nhiệm, quan tòa, võ 
chức, nắm quyền, thiên sứ, liên lac, nhậm chức về hướng 
tây bác. : 

Xfưu vượng: thành công, có lợi trong việc công, có tiền trong 
hoạt động, bói vào mùa hạ thì không thánh, bói vào mùa 
đông thì mưu sự nhiều mà ít được vừa ÿ. 

Giao địch: hàng quý như vàng ngọc châu háu; đễ thành công, 
xem vào mủa hạ thì bất lợi. 

Cầu lợi: có tiền của, lợi về vàng ngọc; được của ở nhiệm sở, 
xem vảo mùa thụ rất lợi, vào múa hạ tốn tải, vào mùa 
đồng thì không được của, 

Xuất hành: có lợi, hợp với người kinh sư, lợi đi vẽ phía tây bác, 
bói vào mùa ha thì bất lợi. 

Yết kiến: lợi gặp được đại nhân, gặp người đức độ, hợp với gặp 
người chức vị cao sang, có thể gặp. 

Kiện tụng: thế mạnh, có quý nhân phù trợ; bói và mùa thu: sẽ 
thắng, vào mùa hạ: đuối Ìý. 

Bệnh tật: bệnh ở đầu, mặt, bệnh phổi, bệnh găn cốt, bệnh ở 
vùng ngực, bói và mùa hạ không yên ổn. 

Phần mộ: hợp hướng tây bác, hợp với mạch khí Càn sơn; hợp 
với thiên huyệt, hợp với chỗ cao, bói vào mùa thu thì quy. 
rmnùa hạ hung đứ (không nên cải táng). 

Phương hướng đi: tây bác. 

Ngũ sắc: màu đỏ, màu huyền (đen). 

Chữ tên họ: người tên họ có bộ im, ngõi thứ 1,4,9. 


(Ngôi thự ở đây được hiểu như sau: que Căn vượng tưởng ở 
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tháng 1, tháng 4, tháng 9. Ngôi thư có thể là con đầu, con 

thư tư hoặc thứ 9. Có thể là các số 1,4,9 hoặc 149, tùy sự 

việc mà đoán. Các quẻ khác cách nói củng tương tư). ˆ 
Chư số: 1,4,9. 


Ngủ vị: đắng, cay. 


QUẺ KHÔN, hành Thổ 


Thiên thơi: mây đen, rnù, sương. 


Địa lý: ruộng vướn, làng xóm, bình địa tđất băng), phương tây 
nam 


Nhân vật: mẹ giả, ine kế, nông phụ, người nông thôn, (người) 
thường dân, bả già, người bụng to. 


Tính cách nhân vật: Biển lậu, nhu nhược, nhu thuận, nhiều 
người, kẻ tiểu nhân. 


Thân thể: bụng, lá lách, thịt, dạ dày. 


Thời gian: tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, giờ ngày tháng năm 
Múi, Thân; ngày tháng 8,5,10. 


Tình vật: vật vuông, vật mễm, vải, tơ, gấm, ngủ côc, hinh khí, 
nìu, đỏ sành sử. 


Động vật: trâu bò, bách thú, ngựa. 


Nhà cửa: phương tây nam, thôn điểm, lêu ngoài đông, nhà thấp 
bé, đất, bậc thang, nhà kho. 


Gia trạch: yên ổn, nhiều âm khí, bái vao mua xuân thì khong 
YÊN1. 


An uống: thịt họ, thực phẩm đo trồng trọt, vị ngọt, vị đân dã, 
vị Tu côc, nảm) măng, món lòng (tìm, gan, ruột v.V...), 


Hôn nhân: lợi về hôn nhân, hợp với nhà eó đồn thuế, nhà ở 
nông thân hoặc nhà quả phụ, bói mùa xuân hất lợi, 
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Sinh nở: đề sinh, bói mùa xuân thì khó sinh, tổn thất hoạc bất 
lợi cho sản phụ; ngồi hợp với hướng tây nam 

Câu danh: có đanh; hợp với nhậm chức ở phương tây nam, với 
nghề giáo, nghệ nông; bói vào mùa xuân thì không thành. 

Giao dịch: lợi trong giao dịch, hợp với giao dịch về ruộng đât, 
ngủ cốc, về hàng rẻ tiền, vật nặng, vải vóc; trong yên tình 
có tiên tài, bói vào mùa xuân bất lợi. 

Cầu lợi: có lợi, hợp với có lợi trong việc ruộng đât, lợi về vật 
năng, hàng rẻ tiên, trong tĩnh có tiền tài, bói vào múa 
xuân không được tiền, trong số nhiều tìm được lợi. 


Mưu vượng: Ìợi về cầu mưu, cầu m1ưru ở bên cạnh Ìáng giếng, 
cầu mưu trong tĩnh, bói váo mùa xuân không thuận hoặc 
cầu mưu đối với nữ giới. 

Xuất hành: có thể đi, hợp với phương tây nam, về nông thôn, 
hợp với đi bộ; bói mùa xuân không đi. 


Yết kiến: có thể gặp, lợi về gặp người thôn quê, hợp với gặp 
bạn hữu, người âm; bói vào mùa xuân khó Đặp. 

Bệnh tật: bệnh ở bụng, bệnh tì vị, an uống chạm tiêu, ăn không 
tiêu. 

Kiện tụng: thuận về lý, được lòng mọi người, việc kiện tụng 
đang giải tán. 


Phần mộ: hợp với hướng tây nam, đất bằng pháng quang đãng, 
gần ruộng vườn, hợp với mai táng ở chỗ thấp, bói vào múa 
xuân thì không nên cải táng. 


Chư tên họ: chư tên họ có mang bộ Thổ, ngôi thư: 8,5,10. 
Chư sö: 8,5,10. 

Phương hướng đi: tây nam. 

Ngủ vị: ngọt. 

Ngủ sắc: vàng, đen. k 
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QUẺ CHẤN, hành Mộc. 
Thiên thời: sấm. 
Địa lý: phương đóng, chợ ồn ào, đường lớn, rừng tre trúc, cây 
cỏ rậm rạp. 
Than thế: Chân, gan, tóc, thanh âm. 
Nhân vật: Trưởng nam. 


Tính cách nhân sự: khởi động, giận, hoảng sợ vu vợ, gáo thét, 
động nhiễu tĩnh í1.. 


Thời gian: tháng hai mùa xuân; giờ ngày tháng năm Mão, ngày 
tháng tư, ba. tám. : 


Tĩnh vật: tre gỗ, cây lau, nhạc khí bằng tre trúc, hoa cỏ tươi, 
hạt. 


Động vật: rồng, rấn, sâu bo, ngựa hí. 
Nhà cửa: ở phương đồng, chỗ rừng rậm, lầu các. 


Gia trach: có lúc bất thần Ìo sợ vụ vợ trong nhà, bói vào mùa 
xuân, mùa đông thì tốt, mùa thu bất lợi. 

Ăn uống: chân, thịt, hương vị rừng núi, thịt tươi, quả chua, 
rau, cá chép. 

Hôn nhân: có thế thänh công, nhà có thanh đanh, kết hôn với 
trưởng nam, bói vào mùa thu bất lợi. 


Cầu tài: phát tài về gò, tre, rừng núi, tìm lợi ở chỗ động, hoặc 
gặp lợi về các mặt hàng tre, gỗ, trà (lâm sản). 


*ầu danh: được danh, hợp với nhậm chức ở phương đông, với 
chức hô hào, ra lệnh; quan cøi ngục, không nhậm chức 
thuế khóa trả, gỗ hoặc chức ở chợ ồn ào. 


Sinh nở: sợ vu vơ, thai động không yên; thai lần đầu ất la sanh 
con trai, ngôi nên hương đông; bói vào mùa thu không tết. 


Bệnh tật: bệnh chân, hệnh gan, kinh hoảng không yêm. 


Re 


Mưu vượng: có thể vượng, có thể cầu mưu; thích hợp với mưu 
cầu trong hoạt động, bói rmràa thụ không thuận: 


Giao dịch: lợi về giao dịch, bói mùa thu khó thành, động mới 
có thể thành; có lợi về những thứ hàng trà, tre, gỗ, rừng 
núi, 

Kiện tụng: thế mạnh, lo lắng vu vơ, di động, lặp đi lặp lại. 


Yết kiến: có thể gặp, dễ gặp người rừng núi, Ìợi gặp người có 
danh tiếng. 


Xuất hành: đễ xuất hành, lợi về hướng Đông, lợi người rừng 
múi, bối mùa thu không nên đi, nhưng lo sợ vư vơ. 


Phần mộ: lợi về phương đông, huyệt trong rừng sâu, bói mùa 
thu không lợi. 


Chữ tên họ: tên họ có bộ mộc, ngói thứ bốn, tám, ba. 
Chư sẽ: 4,8,3. 

Phương hướng đi: đông. 

Ngủ vị: ngọt, chua. 


Ngủ sắc: xanh đen, xanh biếc. 


QUẺ TỐN, hành Mộc. 
Thiên thời: gió 
Địa lý: đất ở phương đông nam, chỗ có cây rạm rạp, vươn rau, 
hoa quả. 


Nhân vật: trưởng nữ, tu sĩ, người quả phụ, bậc tiên đạo ở rửng 
sâu, tăng đạo. 


Tỉnh cách nhân sự: nhu hòa, bất định, cổ vũ, lợi thị gấp ba lần, 
tiến thoái không quả quyết. 


Thân thể: cánh tay, đùi, khí. 


"Thời gian: giao thời giữa xuân và hạ; ngày tháng: hai, năm. 
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tám; tháng ba, giờ ngày tháng: Thìn, Ty, tháng tư. 

Tình vật: mộc hương, dây thùng, vật thẳng, vật dài, tre gỗ, đô 
thủ công tình xảo, lông gà, buồm, quạt, cối, 

Động vật: gà, bách thú, thú rừng, sâu bọ, rấn. 

Nhà cửa: ở hướng đông nam, lâu đải, gác chuông nhà chùa, ở 
trong rừng sâu. 

Gia trạch: yên ổn, lợi ở chợ, bói mùa xuân tốt; mủa thu không 
yên ổn. 

An uống: thịt gà, hương vị núi rừng, vị chua của hoa quả. 

Hôn nhân: có thể thành, hợp kết hôn với trưởng nữ, bói mùa 
thu bất lợi. 

Sinh nở: dễ sinh, sinh lần đầu sẽ là con gái; bói vào mùa thu 
sẽ có hai cho thai, hợp với ngôi hướng đông nam. 

-_ Cầu danh: có danh, hợp với chức văn quan hoặc pháp quan, 
làm người có phong hiến, hợp với viên chức thuế (thụ thuế 
với thư hàng tre, gỗ, trà, hoa quả); hợp với nhận chức 
phía đông nam. 

Cầu lợi: có lợi gấp ba, lợi về miễn núi, lợi về hàng tre, gỗ; mùa 
thu không lợi. 

Giao dịch: có thế thành công, tiến thoái không như nhất, lợi 

về giao dịch việc sơn lâm, lợi về mặt hang trả, gỗ, lam 

sản. : 

Mưu vượng: có thể mưu vượng, có tiên có thế thành công, bói 
mủa thu thì nhiều mưu, nhưng không thuận lắm. 

Xuất hành: có thể đi, có được và mất; hợp đi hướng đông ram, 
bói mùa thu không lợi. 

Yết. kiến: có thế gặp, dễ gặp người miền núi, để gặp vận nhân 
tư Sĩ. 
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Bệnh tật: bệnh đủi, cánh tay, bệnh phong, bệnh đương ruột, 
trúng phong, bệnh hàn tà. 


Chứ tên họ: tên họ có bộ thảo mộc; ngôi thứ: năm, ba, tám. 
Kiện tụng: nên hòa giải, sợ gặp sự quở trách về phong hiến. 


Mộ phần: dễ ở hướng đông, huyệt ở rừng núi, bói mùa thu 
khöõng lợi. 


Chứ số: 5,3,8. 
Phương hướng đi: đông nam. 
Ngũ vị: vị chua. 


Ngủũ sắc: xanh lục, màu bích trắng trong. 


QUẺ KHẢM, hành Thủ y 
Thiên thời: trăng, mưa, tuyết, sương, nước. 


Địa lý: phương bắc, sông hỏ, khe suối, giếng, chỗ ẩm ướt, mương 
rãnh, ao đầm, chỗ có nước. 


Nhân vật: trung nam; người giang hè, người lái đỏ; bọn trộm 
cướp, phi. 

Tính cách: tí tiện, hiểm sâu, bề ngoài tổ ra mềm móng; bên 
trong lấy lợi, phiêu bạt không thành, buông xuôi. 

Thân thể: tai, máu, thận. 

Thời gian: tháng 11 mùa đông, ngày, tháng, năm: Tý, ngày, 
tháng: 1,6. 


Tĩnh vật: áo, vật ướt, vật có hạt; vành cung, vật thấp mềm, 
bình rượu, dụng cụ đựng nước, nhà xưởng, đòn giong trong 
nhà, rau lê, cái ách, muối, rượu, 

Động vật: heo, cá, con vật trong nước, con cáo, loài thủy tộc. 

Nhà cửa: ở hướng bắc, ở gần nước, thúy lầu, quán trả rượu, 
nhà ở chỏ hồn địa. 
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Anuống: thịt heo, rượu, thức ăn lạnh, thức ăn hải sản, canh, 
cơm bụi, cá lân huyết, thức ăn có hạt, đồ ăn có nhiều 
xương (ví dụ món sườn). : 

Gia trạch: không yên, ám rnuội, đề phòng cướp, phi. 

Hồn nhân: lợi khi kết hộn với trung nam; hợp với kết hôn vẻ 
phương bác, thảnh hôn bất lợi; không nên cưới vào các 
tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (vì thuộc hành thổ, khác Thủy). 

Jinh nở: khó sanh, nguy hiểm; hợp với thai không phải lần 
đấu; nam, trung nam; vào tháng Thìn, Tuất, Sửu, Múi có 
tổn thất, hợp với hướng bắc. 


Câu danh: khó khăn, e cỏ tại họa; nên nhậm chứe ở phương 
bắc, được chức như quản lý cá, muối, sòng bạc, rượu, đấm, 

Cầu lợi: có của đề phòng bị mất; đề được của ở vùng sông nước, 
e sợ có sự mất mát nguy hiểm, dễ gặp lợi về các mặt hàng 
cá, muối, rượu, đề phòng rnất cướp. 

Cao địch: không lợi, lo đê phòng mất mát, hợp với giao dịch ở 
vũng sông nước, hợp với hàng cá, muối, rượu hoặc giao 
dịch với người họ tên có bộ thủy. 

Mưu vượng: khó khăn, không thành, bói vào mùa thu, đông thì 
có thể được. 

Xuất hành: không nên đi xa; nên đi thuyền, nên đi về phương 
bắc, đề phòng bị cướp, e sẽ gập hiểm trở, lạt thuyền. 

Yết kiến: khó gặp, nên gặp người giang hồ hoặc người tên họ 
mang bộ thủy. 

Bệnh tật: đau tai, bệnh tìm, cảm nhiềm, bệnh thận, lạnh bụng 
tiêu chảy, bệnh về máu. 

Kiện tụng: có âm hiểm, mất mát vì kiện; 

Mộ phần: nên định huyệt hướng Bắc, mộ ở gần nước, cải táng 
không lợi. 
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Chư tên họ: tên họ có bộ thủy. 
Chữ số: 1,6. 

Phương hướng đi: phương bác. 
Ngũ vị: mặn, chua. 


Ngủ sắc: đen. 


QUẺ LY, hành Hỏa. 


"Thiên thời: ban ngày, điện, cầu vồng, ráng mây mảu. 

Địa lý: phương nam, gò đất cao, chỗ có lò, đất khô. 

Nhân vật: trung nữ, văn nhân, bụng to, người mắt có tật; người 
đội mũ giáp. 

Tính cách: có văn hóa, tài học thông mình, khiêm tốn trong 
giao tiếp, làm việc sách vở, mỹ lệ. 

Than thể: mắt, tím, thượng tiêu (vùng ngực), 


Thời gian: tháng năm mùa hạ, giờ, ngày, tháng, năm: Ngọ, 
Hỏa; ngày 3,2,7. 


Tĩnh vát: lửa, sách, văn, mai rùa, xương, vũ khí, áo khô, vật 
khô. : : 


Động vật: chim trĩ, chím công, rủa, ba ba, cua, ốc, trai. 
Nhà cửa: hướng nam, nhà sáng, cửa sổ sáng, nhà trống. 


Gia trạch: yên ốn, bói mùa đông không yên, khắc thể thì chủ 
về hỏa hoạn. 


Án uống: thịt chím tri, chim công; món xào, rán; thức ăn kho, 
thịt khô, thịt chín nhữ. 


Hôn nhân: không thành; lợi về kết hôn với trung nứ, bói mủ - 
hè đề thanh, mùa đông không lợi. 


Định nở: đễ sinh, đẻ con gái thứ; bói mùa đông có tổn thất; nên 
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ngồi hướng nam. 


Cầu danh: có danh, hợp với nhậm chức ở phương nam; chức 
quan văn, quản lý lò luyện. 


Cầu lợi: có của thì nên cầu phía nam, có của về văn thư; bói 
mua đông có mất. mát. 


Giao dịch: có thể thành; nên giao dịch về văn thư. 


Xuất hảnh: có thể đi, nên đi vẻ phương nam; đi về việc văn 
thư, bói mùa đông không nên đi; không nên đi thuyên. 


Yết kiến: có thể gặp người phương nam, bói mùa đông không 
thuận lợi; mùa thu sẽ gặp được văn nhân kháo án, 


liên tụng: đề giải tán; có đơn thư; động; lời kiện rõ ràng. 
Bệnh tật: bệnh mắt, bệnh tim; bệnh ở thượng tiêu (vùng ngực); 
bói mùa hạ đễ bị bệnh nóng; bệnh dịch. 


Mộ phần: mộ ở hướng nam, không có cây cối, huyệt dương. 

Chứử tên họ: người trong tên họ có chứ “thứ” hoặc chữ “nhân 
đứng”; ngôi hàng 3,2,7. 

Chư số 3,2,7.- ` 

Phương đường đi: phương nam. 

Ngứ vị:đắng. 

Ngũ sắc: đó, tím, hỏng. 


QUẺ CẤN, hành Thổ. 


Thiên thời: mây, mù, mây mù ở thung lũng. 

Địa lý: đường rừng, gần sơn thành; lãng gò; mồ mả; hướng 
đông bác. g<4 : 

ˆ_ Nhân vật: đản ông trẻ tuổi, người nhàn rỗi, người trong núi, 

đồng tử. 


Tính cách: cách trở, giữ yên tĩnh; tiến thối đo dự, quay lưng 
lại, ngừng lại, không thấy. 

Thân thể: ngón tay, xương, mũi, lưng. 

"Thời gian: tháng giao thời.giữa đông và xuân; giờ, ngày, tháng, 
năm: Sửu, Dần; tháng 12; ngày, tháng 7,5,10; giờ, ngày, 
tháng, năm: Thổ. 


Tĩnh vật: Đất đá, quả dưa, vật màu vàng, vật trong đất, cửa 
chùa, đê gê, dưa. 


Động vật: hổ, chó, chuột, các cảm thu loại cò mỏ đen, cáo. 

Nhà cửa: phương đông bác, ở gản núi đá, gần đường. 

Gia trạch: nhiều việc có trở ngại, gia đình không hòa thuận, 
bói mùa xuân không yên. 

Än uống: có hương vị của thổ sản, thịt các loại thú, măng trúc, 
hương vị dân dã. 

Hôn nhân: khó thành vì cách trở; thành nhưng chậm, muộn; 
lợi kết hôn với thiếu nam, với người ở nông thôn; bói mùa 
xuân không lợi. 

Cầu đanh: cách trở, vô danh, nên nhậm chức ở phương đông 
bác, hợp với chức quản lý đất đai vùng núi. 

Cầu lợi: bị cách trở, nên cầu ở vùng núi, bói mùa xuân bất lợi. 

Sinh nở: khó sinh, có nguy hiểm, trắc trở, nên hướng đông 
bắc, bói múa xuân có tổn thất. 

Giao địch: khó thành; có sự giao dịch về ruộng đất vũng núi, 
bói mùa xuân có thiệt, thòi. 

Xuất hành: không nên đi xa, có trắc trở; nên đi đường bộ và 
gân. - 

Yết kiến: không thể gặp, có trắc trở; nên gặp người vùng núi. 

Bệnh tật: bệnh về ngón tay, bệnh về tì, vị. 


* 


Kiện tụng: quý nhân cản trở, kiện chưa được giải quyết, dây 
. dưa không dứt. 


Phần mộ: huyệt hướng đông bắc, huyệt trong núi, cạnh đường 
đá; bói rùa xuân không lợi. 


Chử tên họ: tên họ có bộ thổ, ngôi hàng 5,7,10, 
Chữ số 5,7,10. 

Phương đường đi: phương đông bắc. 

Ngủ vị: ngọt. 

Ngủ sắc: vàng. 


QUẺ ĐOÀI, hành Kim. 


Thiên thời: mưa, trăng non, sao. 

Địa lý: ao đầm, mép nước, ao nhỏ, giếng bỏ đi, chỗ núi sạt lở, 
chê đất sỏi. 

Nhân vật: thiếu nữ, thiếp, kỹ nứ, điền viên, người phiên dịch, 
thầy đông bói, nô tì. 

Tính cách nhân sự: vui vẻ, cãi vã, nói xấu. 

Thân thể: lưới, miệng, phổi, yết hầu, đờm, nước bọt. 


Thời gian: tháng tám mùa thu, giờ, ngày, tháng, năm: Dậu, 
ngày, tháng, năm: Kim, ngày, tháng 2,4,9. 


Tĩnh vật: dao, kim loại, nhạc khí, vật phế thải, vật thiếu các 
phụ tùng, vật hư gãy. 


Động vật: dê, vật trong ao hỗ. 


Nhà cửa: ở hướng Tây, ở gần ao hồ, nhà bị hư tường vách, nhà 
có hao tổn. 


. Gia trạch: không yên, đề phòng cãi vã, bói múa thu thì vui 
mừng, bói mùa hạ nhà có tai họa. 


Än uống: thịt đê, vật ở ao hô, cơm bụn, vật cô vị đăng cay. 
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Hôn nhận: không thành; bói mùa thu không thành, có hị; tốt 
cho người chủ hôn, kết hôn với thiếu nữ, bói mùa hạ không 
lợi. 

Sinh nở: không lợi, e có tổn hại thai, hoặc sinh con gái; mùa 

. hạ bói không lợi, nên ngỏi hướng tây. 
Cầu danh: khó thành, vì danh mà có tổn thất, lợi yê nhận chức 


ở phương tây, nên làm quan toà, võ quan, điễn viên, phiên 
dịch. 


Cầu lợi: không lợi, tài lợi gây ra cãi vã, bói mùa thu có tin vui, 
có của; bói mùa ha bất lợi. 

Xuất hành: không nên đi xa, để phòng câi vã; hoặc mất mát, 
nên đi phía tây; bói mùa thu có lợi, nên ổi. 

Giao dịch: khó có lợi, đề phòng cãi và, có cạnh tranh; mủa thu 
có lợi do giao địch; bói mủa hạ không lợi. 

Yết. kiến: lợi đi gặp ở phía tây; gặp có cãi cọ. 


Bệnh tật: bệnh ở miệng, lười, yết hầu; bệnh thở đốc ngược, ăn 
uống không được. 


Mộ phần: nên hướng tây, phòng trong huyệt có nước, mộ gầm 
ao hề, hoặc táng ở nơi đất hoang, mùa hạ không nên cải 
táng. 

Kiện tụng: tranh kiện mãi không thôi, không dứt khoát, vì 
kiện mà bì tổn hai, đề phòng hình sự, bói mùa thu thắng 
lý được kiện. 


Chữ viết tên họ: tên họ có bộ khẩu, bộ Kim. Ngôi hàng 4,3,9: 
Chư số: 4,2,9. 

Phương đường đi: phương tây. 

Ngủ vị: cay. 


Màu sắc: trắng. 
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V. BIẾT ĐỊA CHI 


Bí quyết họa phúc thời gian chào đời 


Người xưa cho rằng ai sinh ra vào thời gian nào thì có 
liên quan mật thiết đến đặc tính của một loài động vât nhất 
định, hắn là xuất phát từ chỗ con người cũng là một loài động 
vật, nhưng là động vật cao cấp nhất. Từ đó xuất hiện khái 
niệm mà dân gian vẫn gọi là “cầm tinh”. 

Có thể nói bất kỳ một người Hán nào cũng đều biết mình 
cầm tính con gì, bởi lẽ một đứa bé khi vừa đó trí nhớ, người 
lớn đã nói cho biết nó cầm tinh con gì, nghĩa là sinh ra vào 
năm, tháng, ngày, giờ nào. Song cầm tinh con gì,‹có ÿ nghĩa ra 
Sao, mạng vận thế nào, thì không mấy ai hiểu rô, ›, phải hỏi đến 
các ông thầy có học vấn về linh vực này. 


Người sinh năm Tý (cảm tỉnh con chuột} 


Họa phúc của người sinh năm Tý tùy theo từng năm 


Tuổi Tý gặp năm Tý, tài lợi hưng vượng, công việc gặp nhiều 
may mắn, thắng lợi vang đội. 


Tuổi Tý gặp năm Sửu, vui vẻ, may mãn. 
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Tuổi Tý gặp năm Dần, có việc đi xa. 
Tuổi Tý gặp năm Mão, sinh thêm con, nhà thêm.-người. 


Tuổi Tý gặp năm Thìn, tài lợi tốt đẹp, nhiêu việc như ý, đi thì 
đễ đỗ, nên đề phòng tiểu nhân, chư ý trong việc kết giao 
bằng hữu. 


Tuổi Tỷ gặp năm Ty, dễ bị bệnh nặng, hao tài tốn của, may có 
sao Nguyệt Đức chiếu. 

Tuổi Tý gặp năm Ngọ, cẩn thận trong quan hệ nam nữ, dễ có 
biến động tình cảm. 

Tuổi Tý gặp năm Mùi, sự nghiệp thành tựu, nhiều sự như ý, 
có thể gặp chuyện bất công. 


Tuổi Tý gặp năm Thân, nặng tình với người, khó bê dứt tình, 
tình cảm tan vỡ đôi bên đều đau khổ. 


Tuổi Tý gặp năm Dậu, để sinh con, gia đình vui vẻ, nhiều phúc 
thọ. 


Tuổi Tý gặp năm Tuất, đề phòng kẻ xâu làm hai. 


Tuổi Tý gặp năm Hợi, chú ý giữ gìn sức khỏe, kẻo mắc bệnh 
nặng. 


Họa phúc người tuổi Tý tùy theo tháng sinh 

Tuổi Tý, sinh tháng Giêng, thuộc tiết Lập Xuân, hay ăn biếng 
làm, tính ÿ lại, đầu óc lắm khi hồ đồ, mất phương hướng. 

Tuổi Tý sinh tháng Hai, thuộc tiết Kinh Trập, nhút nhát, dễ 
được người mến, văn nhã ôn hòa, đầu óc minh mẫn, chức 
tước cũng khá, dù gian khổ vẫn lạc quan. , 

Tuổi Tý, sinh tháng Ba, thuộc tiết Thanh Minh, tuy đư ăn, 
nhưng cảm thấy vạn sự giai không (hết thảy chẳng còn gì) 

Tuổi Tý, sinh tháng Tư, thuộc tiết Lập Hạ, suốt đời nghèo 
khổ, khó khăn. 
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Tuổi Tý, sinh tháng Năm, thuộc tiết Mang Chúng, vất vả ngược 
xuôi, chăm chỉ cần cù, có thể giàu có, không sợ gian khổ 
đủ tự mình tay trắng làm nên, được mọi người kính nể 
càng về giả càng sung sướng. 


, 


, 


Tuổi Tý, sinh tháng Sáu, thuộc tiết Tiều Thử, trời nóng bức, 
đễ sinh bệnh, ưa sống ở gần Sen biển, nguồn nước, tải 
giỏi hơn người. 


Tuổi Tý, sinh tháng Bảy, thuộc tiết Lập Thu, ngủ cốc dư đả, 
đề phòng kẻ xấu hãm hại, đối xử khoan dung độ lượng, có 
mưu vọng cao xa, dù thất bại, cũng có đời sống dư đả, 
không phải lo thiên tai nhân họa. 

Tuổi Tý, sinh tháng Tám, thuộc tiết Bạch Lộ, chẳng những 
cuộc đời sung túc, mà còn được hưởng hạnh phúc gia đình 
êm ấm, thông mình, có tài văn chương, được nhiều quý 
nhân yêu vì, ắt sẽ thành công vang dội. 

Tuổi Tỷ, sinh tháng Chín, thuộc tiết Hàn Lô, tính nết ổn trọng, 
không ưa giao du, thích cô độc. 

Tuổi Tý, sinh tháng Mười, thuộc tiết Lập Đông, lương thực 
đều được cất giữ trong kho, thành-thử chuột khó kiếm ăn. 
Cuộc đời nghèo khó, gian nan. 

Tuổi Tý, sinh tháng Mười Một, thuộc tiết Đại Tuyết, chuột chỉ 
quẩn quanh trong nhà, loay hoay tìm cách qua ngày. 
Tuổi Tý, sinh tháng Chạp, thuộc tiết Tiểu Hàn, suốt đời no 

đả. 


Họa phúc người tuổi Tý tùy theo ngày sinh. 


Tuổi Tý, sinh ngày Tý, mệnh có tướng tỉnh, có cơ hội làm việc 
xuất chúng. 


Tuổi Tý, sinh ngày Sửu, gia đình êm ấm, thuận hòa. 


Tuổi Ty, sinh ngày Dần, là ngựa tram, thưởng bôn tẩu tứ 
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phương, xa rời quê hương. 


Tuổi Tý, sinh ngày Mão, vợ chồng đầm ấm, cả đời an hưởng 
phúc lộc. 


Tuổi Tý, sinh ngảy Thìn, có sao Hoa Cái, thông minh mẫn tiệp 
hơn người, đỗ đạt cao. 


Tuổi Tý, sinh ngày Ty, cuộc sống gian nan, khó khăn. 
Tuổi Tý, sinh ngày Ngọ, Tý Ngọ chính xung, gặp nhiều hoạn 


nạn, bất lợi. 
Tuổi Tý, sinh ngày Mai, Mai Thổ khắc Ty Thủy, tự mình lo 
liệu. 


Tuổi Tý, sinh ngày Thân, Thân Kim sinh Tý Thủy, được nhiễu 
người g1úp. 

Tuổi Tý, sinh ngày Dậu, mệnh có Đào Hoa, say sưa với ca vũ, 
phong lưu tài tử. 

Tuổi Tý, sinh ngày Tuất, phải tự mình lo liệu. 

Tuổi Tý, sinh ngày Hợi, nhiều gian nan trắc trở. 


Họa phúc người tuổi Tý tùy theo giờ sinh 

Tuổi Ty, sinh giờ Tý, sớm thành hôn để tránh cô đơn, sự nghiệp 
thuận buồm xuôi gió. 

Tuổi Tý, sinh giờ Sứu, hợp với nữ không hợp với nam. 

Tuổi Tý, sinh giờ Dần, hợp với nam, không hựp với nữ. 


Tuổi Tý, sinh giờ Mão, táo bạo đúng cầm, tuy sự nghiệp không 
hiển hách, song cũng được kính nể. 


Tuổi Tý, sinh giờ Thìn, không thủy chung như nhất. 

Tuổi Tý, sinh giờ Ty, sự nghiệp đổ vỡ. 

Tuổi Tý, sinh giờ Ngọ, hay bị miệng tiếng. 

Tuổi Tý, sinh giờ Mùi, lúc thành lúc bại, khi lên khi xuống 
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như sóng nước. : 
Tuổi Tý, sinh giờ Thân, cuộc đời thanh cao, không sợ họa hai. 
Tuổi Tý, sinh giờ Dậu, nhiều điều tốt đẹp. 


Tuổi Tý, sinh giờ Tuất, nhiều bất lợi, gian nguy, nên phải giứ 
mnình. 


Tuổi Tý, sinh giờ Hợi, nên thận trọng giứa gìn thân thầ. 
Người sinh năm Sửu (cảm tỉnh con trâu] 


Họa phức của người sinh năm Sửu tùy theo năm. 


Tuổi Sửu, gặp năm Tý, nhiều sự may mắn, vui vẻ, dù có bệnh 
cũng tự khỏi, gặp hung hóa cát. 


Tuổi Sửu gặp năm Sưu, khó tránh chuyện đau lòng, bất lợi. 
Tuổi Sửu gặp năm Dần, nhiều tin vui, dễ đi xa. 

Tuổi Sửu gặp năm Mão, nhiều sự bất lợi, phải lưu tâm để phòng. 
Tuổi Sửu gặp năm Thìn, nhiều sự bất lợi, có thế bị mổ xẻ. 


Tuổi Sửu gặp năm Ty, tiên tài dự đả, đừng tham lợi mà bị kiện 
tụng, thân trọng với bạn bè. 


Tuổi Sửu gặp năm Ngọ, vui vẻ về tình cảm, gặp hung hóa cát. 
Tuổi Sửu gặp năm Mùi, hao tài tốn của, đề phòng tiểu nhân. 


Tuổi Sửu gặp năm Thân, đại cát, vui vẻ, lợi cho hôn nhân, sinh 
nở, đề phòng tiểu nhân gây rối. 

Tuổi Sửu gặp năm Dậu, nhiều hung hiểm, bất lợi. 

Tuổi Sửu gặp năm Tuất, công việc thuận lợi, đi xa, may nhiều 
hơn rủi. 


Tuổi Sửu gặp năm Hợi, bất lợi, buồn phiền. 
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Họa phúc người tuổi Sửu tùy theo tháng sinh 

Tuổi Sưu, sinh tháng Giêng, thuộc tiết Lập Xuân, BHẨt lao động 
kha vất vả ngày sau mới được hưởng. 

Tuổi Sửu, sinh tháng Hai, thuộc tiết Kinh Trập, tâm tư thay 
đổi thất thường, hấp tấp nóng vội, táo bạo. 

Tuổi Sửu, sinh tháng Ba, thuộc tiết Thanh Minh, tự do tự tại, 
dủ có gian khó cũng quyết vượt qua. 

Tuổi Sửu, sinh tháng Tư, thuộc tiết Tiểu Man, bôn ba đây đó, 
vât vả cực nhọc. 

Tuổi Sửu, sinh tháng Năm, thuộc tiết Mang Chủng, gian nan 
cực nhọc vô cùng. 

Tuổi Sửu, sinh tháng Sáu, thuộc tiết Tiểu Thử, có tri thức tài 
năng, sự nghiệp như ý, dư ít lành nhiều, được người hỗ 
trợ, về già sung sướng. 


Tuổi Sửu, sinh tháng Bảy, thuộc tiết Lập Thu, cuộc sống dư 
đả, gặp nhiều vận may, hanh thông mọi sự. 


Tuổi Sửu, sinh tháng Tám, thuộc tiết Bạch Lộ, danh lợi bình 
thường, có tay nghề vững. 


Tuổi Sứu, sinh tháng Chín, thuộc tiết Hàn Lộ, vạn sự như ý. 


Tuổi Sửu, sinh tháng Mười, thuộc tiết Lập Đông, tuy vất vả 
cực nhọc, nhưng có chỉ tiến thú, rồi sẽ thành đạt. 


Tuổi Sửu, sinh tháng Mười Một, thuộc tiết Đại Tuyết, cuộc 
sống bình an hạnh phúc. 


Tuổi Sứu, sinh tháng Chạp, thuộc tiết Tiểu Hàn, công danh 
khó thành, cuộc sống bình thường. 

Họa phúc người tuổi Sửu tùy theo ngày sinh 

Tuổi Sửu, sinh ngày Tý, Tý Sửu tương hợp, có hanh phúc gia 
đình, ít bệnh tật. 
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Tuổi Sứu, sinh ngày Sửu, đi khắp đó đây, cả lo cả nghĩ. 
Tuổi Sửu, sinh ngày Dần, có hạnh phúc gia đình. 


Tuổi Sứu, sinh ngày Mão, Mộc Mão khắc Thổ Sứu, cuộc đời 
gian nan c1c nhọc. 


Tuổi Sửu, sinh ngày Thìn, it được yên ổn vì tham vọng giảu 
sang. 


-_ Tuổi Sửu, sinh ngày Ty, Hỏa Ty sinh Thổ Sửu, giàu có dư đả. 
Tuổi Sửu, sinh ngày Ngọ, nhiều may mắn. 


Tuổi Sửu, sinh ngày Mùi, tuy nhiều tiền của, song cuộc đời 
nhiều hoạn nạn. 


Tuổi Sửu, sinh ngày Thân, tài lộc đư dả. 


Tuổi Sửu, sinh ngày Dậu, khó tránh tai ương vì mệnh có tướng 
tỉnh, có thể thành công lớn. 7 


Tuổi Sửu sinh ngày Tuất, tha phương cầu thực. 


Tuổi Sửu sinh ngày Hợi, dễ đi vào nơi binh đao khói lửa. 


Họa phúc người tuổi Sửu tùy theo giờ sinh 
Tuổi Sửu sinh giờ Tý, sản nghiệp vững vàng, mưu sự tất thành, 
con cháu đông đúc, về già sung sướng. 


Tuổi Sửu sinh giờ Sửu, thông minh đa tài, văn chương cái thế, 
dễ gặp chuyện buồn thương. 


Tuổi Sửu sinh giờ Dần, ít được tự do, oán trời trách người, gặp 
nạn được cứu. 


Tuổi Sửu sinh giờ Máo, nhiêu tai họa, phải hành sự thận trọng. 


Tuổi Sửu sinh giờ Thìn, lành ít dữ nhiều, âm khí năng nề, lắm 
điều phiền muộn. 


Tuổi Sửu sinh giờ Ty, tiền tài dư đả, bạn bè không thủy chung. 


Tuổi Sửu sinh giờ Ngọ, đào hoa tai mệnh, đa mang tình cảm. 
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Tuổi Sứu sinh giờ Mùi, phạm cách xung Sửu Mùi, nhiều tai 
nạn, tranh giảnh. 


Tuổi Sửu sinh giờ Thân, được nhiều may mắn phúc lộc, luôn 
luôn thuận lợi. 


Tuổi Sửu sinh giờ Dậu, bệnh tật hao tài, nhiều gian nan. 


Tuổi Sửu sinh giở Tuất, hay bị tai tiếng, lưu lạc quê người, xa 
quê có thể thành công. 


Tuổi Sửu sinh giờ Hợi, nhiều tài năng, nay đây mai đó. 
Người sinh năm Dần (cảm tinh con hổ] 


Họa phúc của người sinh năm Dần tùy theo năm” 


Tuổi Dân gặp năm Ty, bât lợi, nhiều tai nạn, có làm không 
hưởng, mất chỗ dựa. 


Tuổi Dần gặp năm Sứu, đại cát, nhiều điều vui mừnz, có chỗ 
dựa chắc chắn. 

Tuổi Dần gặp năm Đần, thăng trầm bất định, nhiều sự phiền 
muộn trái ý. 

Tuổi Dần gặp năm Mão, có chuyện chẳng lành, nhưng được 
giải cứu. 

Tuổi Dần gặp năm Thìn, rồng hổ giao đấu, nhiều điều rưi ro 


bất hạnh. 


Tuổi Dần gặp năm Ty, mưu tính việc lứn khó thành, dễ bị ốm 
đau. 


Tuổi Dần gặp năm Ngọ, vạn sự hanh thông, mọi việc như ý, 
cầu gì được nấy. 


Tuổi Đần gặp năm Mùi, đi xa, hao tải, m nhẹ, nên cẩn thận. 


Tuổi Dần gặp năm Thân, Dần bị Thân đối xung, gặp tai họa, 
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thắng lợi không vững chắc. 
Tuổi Dần gặp năm Dậu, gặp hung hóa cát, gặp nạn được cứu. 


Tuổi Dần gặp năm Tuất, tiên tài khá đủ, đễ đi xa, đễ bị tai 
tiếng, 


Họa phúc người tuổi Đần tùy theo tháng sinh 


Tuổi Dần, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, đại cát, nổi danh 
xa gần, có ý chí manh, danh lợi kiêm toản, phư qui tốt 
đẹp, con cháu hiếu thảo. 

Tuổi Dần, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, có kỳ tài, lập đại 
nghiệp, trí lược quyền mưu hơn người. 

Tuổi Dần, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, có uy quyền, nhiều 
tải năng, lâp công lớn, công danh thăng tiến. 

Tuổi Dần, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, vạn sự hanh thông, gia 
đạo hưng vượng, thân ái, con cháu hiếu thảo, sung sướng 
đề huề. 

Tuổi Dần, sinh tháng Năm, tiết Mang Chủng, văn võ kiêm toàn, 
tay trắng lập nên cơ nghiệp, tính khí cương cường, dễ gặp 
trắc trở. 

Tuổi Dần, sinh tháng Sáu, tiết Xư Thư, gặp nhiều gian nan 
trắc trở, đễ bị nghèo tứng, tải lực đều thiếu, khó khăn 
triền miên. 

Tuổi Dần, sinh tháng Báy, tiết Lập Thu, phái có ý chí lớn vượt 
mọi khó khăn thì mới có thể thành công. 

Tuổi Dân, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, được hưởng phúc lộc, 
có uy quyên lớn. Văn chương cái thế, nối danh bốn biển, 
vạn sự như ý. 

Tuổi Dần, sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, gian nan trắc trở, 
mưu sự không thành, luôn có cảm giác sinh bất phùng 
thời, đành cầu an tự thủ, lấy trúc mai làm bạn. 
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Tuổi Dần, sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, rất nhiều gian nan 
trắc trở, bôn ba vất vả, mưu sự khó thành. 


Tuổi Dần sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, luôn luôn gặp 
trở ngại, buồn thương lo lắng, lành ít dữ nhiều, rất cần 
thận trọng. 


Tuổi Dần sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, van sự trắc trở, dễ 
gặp hiểm nguy, cuộc sống bần hàn khổ cực. 


Họa phúc người tuổi Dân tùy theo ngày sinh 

Tuổi Dần, sinh ngày Tý, phạm sao Thiên Cẩu, chớ làm điều 
ac. 

Tuổi Dần, sinh ngày Sửu, sao Hồng Loan chiếu mạng, hung. 

Tuổi Dần, sinh ngày Dân, phạm sao Thái Tuế, thân thể bất an. 


Tuổi Dần, sinh ngày Mão, sao Thái Dương chiếu mạng, tính 
nết bồng bột; có lúc trắng tay. 


Tuổi Dần, sinh ngày Thìn, Mộc khắc Thổ, đầu voi đuôi chuột. 


Tuổi Dần, sinh ngày Ty, sao Thái Dương chiếu mạng, ham 
muốn nhiều, đễ bị cô đơn. 

Tuổi Dân sinh ngày Ngọ, mệnh có Tướng tỉnh, dễ bị tiểu nhân 
ám hai. 

Tuổi Dần sinh ngày Mùi, sao Nguyệt Đức chiếu mạng, gặp 
nhiều may mắn. 


Tuổi Dần sinh ngày Thân, bị xung khác, nhiều gian nan, hành 
sự phải thận trọng. 


Tuổi Đần sinh ngày Dậu, sao Tử Vì chiếu mạng, có thể thành 
đạt. 


Tuổi Dần, sinh ngày Tuất, hướng phúc lộc. 


Tuổi Dần sinh ngày Hợi, bôn ha đây đó, thất bại nhiều hơn 
thành công. 


Họa phúc người tuổi Dân tùy theo giờ sinh 

Tuổi Dần, sinh giờ Tý, hành sự nên thận trọng. 

Tuổi Đần sinh giờ Sứu, nhiều vui vé. 

Tuổi Dần, sinh giờ Dần, thông minh hơn người, ham học cầu 
tiến. 

Tuổi Dần, sinh giờ Mão, vui vẻ, đa tình, 

Tuổi Dần, sinh giờ Thìn, bình thường. 

Tuổi Dần, sinh giờ Ty, gian nan trắc trở. 

Tuổi Dần, sinh giờ Ngọ, tài trí hơn người, có công với nước 
dựng thành nghiệp lớn. 


Tuổi Dần, sinh giờ Mũi, danh lợi đều khá, tuy phải vượt qua 
hiểm nghèo. 
Tuổi Dần, sinh giờ Thân, nay đây mai đó, một lòng báo quốc. 


Tuổi Dần, sinh giờ Dậu, thành công thăng tiến, người người 
kính nể. 


Tuổi Dần, sinh giờ Tuất, tháo vát, nhiều tài, khéo tay hay 
làm. - 


Tuối Dần, sinh giờ Hợi, thăng trầm bất định, thành công không 
vững bền. 


Người sinh năm Máo (cầm tỉnh con mèo} 


Họa phúc của người sinh năm Mão tùy theo năm 


Tuổi Mão gặp năm Tý, vạn sự như ý, nhiều chuyện vui mnừng, 
có thể bị tai tiếng nhả. : 


Tuổi Mão gặp năm Sửu, để phòng ốm nặng, có chuyện bất trắc, 
Tuổi Mão gặp năm Dần, cần đề phòng ốm đau, tai tiếng, phải 
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thận trọng khi hành sự. 


Tuổi Mão gặp năm Mão, mưu sự đễ thành, nhiều việc thuận 
lợi, danh lợi song thu, có thể ốm nhẹ. 


Tuổi Mão gặp năm Thìn, bất lợi, gia đạo bất an. 
Tuổi Mão gặp năm Ty, đễ đi xa, công việc thuận lợi. 


Tuổi Mão gặp năm Ngọ, gặp nhiều quí nhân, có thêm bạn mới, 
gặp chuyện phiên toái nhẹ. 


Tuổi Mão gặp năm Mùi, lợi cho việc học nghề, suy nghĩ, nghiên 
cứu. 


Tuổi Mão gặp năm Thân, nhiều bệnh tật. 


Tuổi Mão, gặp năm Dậu, bị chính xung, lành ít đữ nhiều, nên 
cần thận đẻ phòng hao tốn. 


Tuổi Mão gặp năm Tuất, mưu sự dễ thành, được hưởng may 
mắn. 


Tuổi Mão gặp năm Hợi, đề bị tai họa, cẩn thận đê phòng. 


Họa phúc người tuổi Mão tùy theo tháng sinh 

Tuổi Mão, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, bôn ba vất vả, làm 
nhiều hưởng ít. 

Tuổi Mão, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, nhiều vui mừng, 
tiền đô đầy triển vọng. 

Tuổi Mão, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, nhiều năng lực, uy 
thế mạnh mẽ, mưu trí quyên biến, đề lập nghiệp lớn, cuộc 
đời hạnh phúc lâu bền. 

Tuổi Mão sinh tháng Tư, tiếp Lập Hạ, vạn sự hanh thông, danh 
lợi như ý, tỉnh thông nghẻ nghiệp, gia đạo an khang, con 
cháu đề huẻề. 

Tuổi Mão sinh tháng Năm, tiết Mang Chúng, hết sức tốt đẹp, 
sự nghiệp phát đạt, kinh doanh thuận lợi, được nhiều người 
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hỗ trợ, quí trọng. 


Tuổi Mão, sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thứ, danh lợi đêu có, vạn 
sự hanh thông, phú quý an khang, gia đạo đê huê, vợ hiền 
con ngoan. 


Tuổi Mão sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, thông minh, thanh 
cao, tiêu đao tự tại, có chí hướng lớn, dễ được xứng ý. 


Tuổi Maáo, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, nhu mì đức hạnh, 
thông minh ứng biến, xử thế hiệp nghĩa, trung thực. 
Tuổi Mão sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, sự nghiệp thuận tiến, 


nhưng nếu lười nhác, không lập chí thì suốt đời chỉ trông 
nhờ vào may mắn. 


Tuổi Mão, sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, thích sống nhân 
tần yên ổn, không đua tranh, chịu đựng thanh bần. 


Tuổi Mão sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, cuộc đời gian 
nan vất vả, nghèo khổ. 


Tuổi Mão sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, nghèo khổ cơ hàn. 


Họa phúc người tuổi Mão tùy theo ngày sinh 
Tuổi Mão, sinh ngày Tý, thích đèo bông, có cả con chung lần 
con riêng. 


Tuổi Mão, sinh ngày Sửu, Mộc Mão khắc Thổ Sửu, cô độc lênh 
đênh, nhiều việc không toại nguyện. 


Tuổi Mão, sinh ngày Dần, phạm sao Quan Phù, dễ bị tai tiếng. 

Tuổi Mão, sinh ngày Mão, mệnh có Tướng tỉnh, làm quan giàu 
có. 

Tuổi Mão, sinh ngày Thìn, mệnh có sao Thái Dương, mưu sự 
đễ thành, nhiều việc thuận lợi. 

Tuổi Mão, sinh ngày Ty, mệnh có Dịch Mã, xa rời quê hương 
mới dễ thành công. 
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Tuổi Mão, sinh ngày Ngọ, sao Thái Dương chiếu mạng, vợ hiền 
con ngoan, cuộc đời khá thuận lợi. 


Tuổi Mão sinh ngày Mùi, thăng trầm bất định, thông mình, có 
tài văn chương. 


Tuổi Mão sinh ngày Thân, sức khỏe kém, may có sao Nguyệt 
Đức nên được cứu giải. 


Tuổi Mão sinh ngày Dậu, gian nan vất vả, đễ gặp bất hạnh. 


Tuổi Mão sinh ngày Tuất, nhiều thuận lợi nhờ sao Tử Vĩ chiếu 
mạng. 


Tuổi Mão sinh ngày Hợi, thành công trong khó khăn bất hạnh. 


Họa phúc người tuổi Mão tùy theo giờ sinh 

Tuổi Mão sinh giờ Tý, thích thay đổi, ham vui chơi. 

Tuổi Mão sinh giờ Sửu, xa rời quê hương, hay gặp chuyện rắc 
Tối. 

Tuổi Mão sinh giờ Dần, nóng nảy hấp tấp, khó nên sự nghiệp. 

Tuổi Mão sinh giờ Mão, tài cao được trọng dụng, nổi danh xa 
gần. 

Tuổi Mão sinh giờ Thìn, gian khổ, khó ngóc đầu đậy. 

Tuổi Mão sinh giờ Ty, bôn ba khắp chốn, khó nên chuyện gì. 


Tuổi Mão sinh giờ Ngọ, gia đạo thuận hòa, gặp khó khăn, nguy 
hiểm đều được cứu giải. 


Tuổi Mão sinh giờ Mùi, thông minh đa tài, đễ gặp chuyện bất 
trác. 


Tuổi Mão sinh giờ Thân, Kim Thân khắc Mộc Mão, bị bệnh tật 
khó chứa. 


Tuổi Mão sinh giờ Dậu, bị khắc nặng, gian nan khôn khổ. 


Tuổi Mão sinh giờ Tuất, gặp hung hóa cát. 


Tuổi Mão sinh giờ Hợi, sao Bạch Hổ ở mệnh, khó khăn gian 
khổ. 


Người sinh năm Thìn (cầm tỉnh con rồng) 


Họa phúc của người sinh năm Thìn tùy theo năm 


Tuổi Thìn gặp năm Tý, vượng tài, kinh doanh thuận lợi, cuối 
năm hao tốn lớn. 


Tuổi Thìn gặp năm Sứu, mọi việc tốt đẹp, mưu sự đễ thành, 
chỉ bị tai tiếng nhẹ. 


Tuổi Thìn gặp năm Dần, rồng hồ giao tranh, đi xa cầu danh 
lợi. 


Tuổi Thìn gặp năm Mão, bất lợi, buồn phiên. 


Tuổi Thìn gặp năm Thìn, thuận cho việc học nghề, mọi việc 
bình thường. 


Tuổi Thìn gặp năm Ty, bình thường. 

_ Tuổi Thìn gặp năm Ngọ, bất lợi, thăng trầm bất định. 

Tuổi Thìn gặp năm Mùi, để đi tới hôn nhân. 

Tuổi Thìn gặp năm Thân, dễ hị bạn bè phản bội. 

Tuổi Thìn gặp năm Dâu, nhiều chuyện hiếu hỉ, bệnh nhẹ, hao 
tốn vừa phải. 

Tuổi Thìn gặp năm Tuất, mưu sự bất lợi. 


Tuổi Thìn gặp năm Hợi, thuận lợi, van sự như ý. 


Họa phúc người tuổi Thìn tùy theo tháng sinh 


Tuổi Thìn, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, có tài không đất 
dụng võ, luôn luôn phiền niuộn, 
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Tuổi Thìn, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, mưu sự dễ thành, 
nhiều việc như ý, nổi danh uy quyền, được người kính nể. 

Tuổi Thìn, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, có tài được trọng 
dụng, nhiều cơ hội may mắn, như ròng gặp mây, đề thăng 
tiến. : : 

Tuổi Thìn, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, có chí lớn, danh lợi 
song thu, lập nên công trạng. 

Tuổi Thìn sinh tháng Năm, tiết Mang Chủng, như Giao Long 
xuống biển tha hồ vùng vẫy lập công, danh lợi tháng tiến, 
vạn sự hanh thông. 

Tuổi Thìn sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thử, khốn khổ, thành bại 
bất định, tiến thoái lưỡng nan, khó bê như ý. 

Tuổi Thìn sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, mưu sự dễ thành, có 
tài trí, chăm chỉ hành nghẻ, biết tiến biết thoái. 

Tuổi Thìn, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, nhiều tài trí, thích 
giao du, nuôi chí lớn, táo bạo, nhiều cơ may thành đạt. 

Tuổi Thìn, sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, mưu sự như ý, tính 
cương trực nóng nảy, không chịu bị khinh thường, ít được 
bình an. 

Tuổi Thìn, sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, có năng lực nhưng 
lười biếng, không kiên tâm bên chí, khó thành sự nghiệp. 

Tuổi Thìn, sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, có chí nhưng 
không thể vùng vẫy, có làm không hưởng, nhiều khi bế 
tác. 

Tuổi Thìn sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, có tên tuổi chí khí, 
nhưng cuộc sống thanh cao là chính. 


Họa phúc người tuổi Thìn tùy theo ngày sinh 


Tuổi Thìn sinh ngày Ty, mệnh có Tướng tỉnh, sự nghiệp thuận 
lợi, nhiều cơ hội thăng tiến. 
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Tuổi Thìn sinh ngày Sửu, có Phúc tỉnh chiếu mệnh, hưởng 
phúc tổ tiên. 

Tuổi Thìn sinh ngày Dần, mệnh có Dịch Mã, ắt làm ăn ở phương 
xa. 


Tuổi Thìn sinh ngày Mão, thăng trầm bát định, buồn nhiều 
hơn vui. 


Tuổi Thìn sinh ngày Thìn, mệnh có sao Hoa Cái, dễ thành thợ 
giỏi, thông hiểu cổ kim, tính tình kín đáo. 

Tuổi Thìn sinh ngày Ty, có sao Thái Dương chiếu mệnh, mưu 
sự đê thành, dễ được quí nhân giúp đỡ. 


Tuổi Thìn sinh ngày Ngọ, thành bại bất định, gặp nhiều khó 
khăn trắc trở. 


Tuổi Thìn sinh ngày Mùi, gặp nhiều gian nan nguy hiểm. 

Tuổi Thìn sinh ngày Thân, mưu sự để thành. 

Tuổi Thìn sinh ngày Dậu, bình thường. 

Tuổi Thìn sinh ngày Tuất, nghèo khó vì Thìn, Tuất đối xung. 

Tuổi Thìn sinh ngày Hợi, vợ hiển đảm, mưu sự đễ thành, gặp 
hung hóa cát. 

Họa phúc người tuổi Thìn tùy theo giờ sinh 


Tuổi Thìn, sinh giờ Tý, tam hợp Thân, Tý, Thìn, sự nghiệp, 
danh lợi đều khá, tuy có đổ vở, nhưng cuối cùng thành 
công. 

Tuổi Thìn, sinh giờ Sửu, mưu sự dễ thành, vui tươi mỹ mãn, 
biết tiến thoái. 

Tuổi Thìn, sinh giờ Dần, Sao Dịch Ma ở mệnh, nay đây mai đó, 
hành sự phải thận trọng. 

Tuổi Thìn, sinh giờ Mão, Mộc Mão khắc Thổ Thìn, nhiều bệnh, 
thăng trầm bất định. 
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Tuổi Thìn, sinh giờ Thìn, gia đạo để huề, no đủ, mưu sự dễ 
thành. 


Tuổi Thìn sinh giơ Ty, Hỏa Ty sinh Thổ Thìn, mọi sự thuận 
lợi, tai họa không đáng kể, đễ sinh đèo bông. 


Tuổi Thìn sinh giờ Ngọ, tính nôn nóng, thăng trầm bất định, 
hành sự thận trọng mới hi vọng thành công. 


Tuổi Thìn sinh giờ Mùi, nhiều trắc trở, hao tốn, vất vả mới 
thành công. 


Tuổi Thìn sinh giờ Thân, Thổ Thìn sinh Kim Thân, kinh doanh 
phát đạt, tiên tài dư đả, thận trọng với bạn hàng. 

Tuổi Thìn sinh giờ Dậu, sao Đào Hoa ở mệnh, tài lợi đều khá, 

đã sinh đèo bòng. 

Tuổi Thìn sinh giờ Tuất, nhiều trắc trở. 


Tuổi Thìn sinh giờ Hợi, đại cát đại lợi. 
Người sinh năm Ty (cầm tinh con rán) 


Họa phúc của người sinh năm Ty tùy theo năm 

Tuổi Ty gặp năm Tý, năm này có nhiều việc đáng mừng, đễ 
thăng tiến công danh, gặp tai họa lớn cũng được hóa giải. 

Tuổi Ty gặp năm Sửu, hao tài, đề phòng tai nạn. 


Tuổi Ty gặp năm Dần, dễ bị tai tiếng, làm ăn sa sút, nhưng 
gặp hung hóa cát, gặp nguy được cứu. 


Tuổi Ty gặp năm Mão, bất lợi, bôn ba đây đó. 
Tuổi TY gặp năm Thìn, đề bị tai tiếng, gặp hung hóa cát. 


Tuổi Ty gặp năm Ty, bất lợi, đề phòng bạn bè phản bội, thăng 
trầm bất định. 
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Tuổi Ty gặp năm Ngọ, bất lợi, dễ có chuyện bất trắc. 
Tuổi Ty gặp năm Mùi, bất lợi, hao tốn. 

Tuổi Ty gặp năm Thân, nhiều thay đổi, có tốt cö xấu. 
Tuổi Ty gặp năm Dậu, nhiều việc thuận lợi, tốt đẹp. 
Tuổi Ty gặp năm Tuât, dễ đi xa, có cơ hội may mắn. 
Tuổi Ty gặp năm Hợi, bình thường, nửa tốt nửa xấu. 


Họa phúc người tuổi Ty tùy theo tháng sinh 

Tuổi Ty, sinh tháng Giêng, tiết Lạp Xuân, gian nan vất vả, 
khó thay đổi cảnh ngộ. 

Tuổi Ty, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, lười biếng, ÿ lại, nên 
nghèo khổ, phiền não. 

Tuổi Ty, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, tài năng khéo léo, 
có chí lớn, có thể mưu nghiệp lớn, lập công to với đất nước. 

Tuổi Ty, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, tài năng nổi danh, phú 
quí cao sang, được người kính nể, vạn sự hanh thông. 

Tuổi Ty, sinh tháng Năm, tiết Mang Chúng, tài năng chỉ khí 
hơn người, phúc lộc lâu bền, gia đạo an khang, Bặp nhiều 
ray mắn. 

Tuổi Ty, sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thử, vạn sự như ý, được 
hưởng thiên lộc có ngày thành công, có người giúp đỡ, ý 
chí kiên trung, đức độ cao thượng, vợ hiền con ngoan. 

Tuổi Ty sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, tiêu dao tự tại, trí đúng 
song toàn, có tài kinh doanh, đức độ cao thượng, tay trắng 
làm nên. : 

Tuổi Ty sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, đức độ khiêm nhường, 
tính tình hiền hòa, có tài lập nghiệp, cuộc đời sung sướng. 


Tuổi Ty sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, cảng nhiều tuổi càng 
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sung sướng, có làm có hưởng, di hòa vi quý, có ngày thành 
công. 


Tuổi Ty sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, nghèo khổ, vất vả, 
rmnaưu sự khó xong. 


Tuổi Ty sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, khổ cực bế tắc, 
vật vả gian nan. 


Tuổi Ty, sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, tình cảnh bế tắc, 
phiên muộn, khó có hạnh phúc, phải dày công tu đức. 


Họa phúc người tuổi Ty tùy theo ngày sinh 
Tuổi Ty sinh ngày Tý, sao Tử Vi chiếu mệnh, mọi việc hanh 
thông, gặp nhiều may mắn. 


Tuổi Ty sinh ngày Sửu, sao Hoa Cái ở mệnh, giỏi nghẻ, trong 
đời khó tránh lao lực. 


Tuổi Ty sinh ngày Dần, tài lợi dư đả, mưu sự dễ thành, thân 
thể cường tráng, giao hữu bất lợi. 


Tuôi Ty sinh ngày Mão, nhiều phiền muộn, vất vả, mưu sự 
khó thành. 


Tuổi Ty sinh ngày Thìn, gặp nhiều may rnấn, khó tránh bệnh 
tật. 


Tuổi Ty sinh ngày Ty, thăng trắm bất định, bạn hưu phản hội, 
nhãn nại mới có thể thành công. 


Tuổi Ty sinh ngày Ngọ, thích đèo bòng, gia đạo khó yên, giữ 
đức độ thì gặp hung hóa cát. 


Tuổi Ty sinh ngày Mũi, nhiều gian nan trắc trở, gia đạo bất 
an. 


Tuổi Ty sinh ngày Thân, đề bị tai tiếng. 
Tuổi Ty sinh ngày Dậu, có quyền lực, tiên của đư đả, biết kinh 
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doanh. 
Tuổi Ty, sinh ngày Tuất, bôn ba đây đó, gặp nạn được cứu. 
Tuổi Ty sinh ngày Hợi, gian nan vất vả, bôn ba khắp chốn. 


Họa phúc người tuổi Ty tùy theo giờ sinh 


Tuổi Ty, sinh giờ Tý, Thủy Ty khắc Hỏa Ty, ắt gặp nguy nan, 
nhưng được cứu giải. 


Tuổi Ty, sinh giờ Sứu, Hỏa sinh Thô; phàm rmnưu sự tất thành, 
tuy gian nan nhưng cuối cùng như ý. 


Tuổi Ty sinh giờ Dần, Mộc sinh Hỏa, nhiều triển vọng, còn 
tủy nỗ lực bản thân. 


Tuổi Ty sinh giờ Mão, Mộc sinh Hỏa, nay đây mai đó, xa quê 
không nghèo. 


Tuổi Ty sinh giờ Thìn, Hỏa sinh Thổ, nhiều may mắn thuận 
lợi, bạn hữu đông đảo. 


Tuổi Ty sinh giờ Ty, thăng trầm bất định. 

Tuổi Ty, sinh giờ Ngọ, nhiều bạn, cuộc sống bình thường. 

Tuổi Ty, sinh giờ Mùi, Hỏa sinh Thổ, bình thường, khỏe mạnh. 

Tuổi Ty, sinh giờ Thân, Hỏa khắc Kim, nhiều điều trái ý, nhưng 
có sao Quý nhân tại mệnh, vẫn vững vàng tiến bước. 

Tuổi Ty, sinh giờ Dậu, Hỏa khắc Kim, tiền của dư đả. 


Tuổi Ty, sinh giờ Tuất, Hỏa sinh Thổ, hay đi xa, nhưng không 
nghèo khổ. 


Tuổi Ty sinh giờ Hợi, Thủy Hợi khắc Hỏa Ty, bôn ba tứ xứ, 
vất vả gian truân. 
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Người sinh năm Ngọ (cảm tỉnh con ngựa) 


Họa phúc của người sinh năm Ngọ tùy theo năm 


Tuổi Ngọ, gặp năm Tý, đẻ bị tai tiếng, khó khăn trùng trùng, 
có làm không hưởng. 

Tuổi Ngọ gặp năm Sửu, mưu sự như ý, gặp hung hóa cát, hành 
sự cẩn trọng để tránh điều xấu. 

Tuổi Ngọ gặp năm Dần, tài lợi không thuận, chú ý bạn bè, nửa 
tốt nửa xấu. 

Tuổi Ngọ gặp năm Mão, có chuyện vui mừng, tài lộc đôi đảo, 
đễ có dịp đi xa, mưu sự đễ thành. 

Tuổi Ngọ gặp năm Thìn, phủ trầm bất định, đi xa lành ít dữ 
nhiều. 

Tuổi Ngọ gặp năm Ty, bôn ba vất vả mà chẳng xong việc, khó 
khăn bất an. 


Tuổi Ngọ gặp năm Ngọ, sự nghiệp thuận lợi, có cơ hội thăng 
tiến, tải lộc đồi dào, kinh doanh đắc ý, chú ý tuân thủ 
pháp luật. 


Tuổi Ngọ gặp năm Mùi, có sự địch chuyển về nơi ăn chốn ở, đi 
xa, vất vả, bất lợi. 


Tuổi Ngọ gặp năm Thân, mưu sư như ý, có thế phát mạnh, 
song mã gặp nhau, dễ đi nhiều. 


Tuổi Ngọ gặp năm Dậu, nhiều tin vui, 


Tuổi Ngọ gặp năm Tuất, Hoa Cái trực niên, vất vả, khó tránh 
Quan Phù (kiện cáo). 


Tuổi Ngọ gặp năm Hợi, mưu sự khó thành, may có sao Nguyệt 
Đức, nên bĩ cực thái lai. 
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Họa phúc người tuổi Ngọ tùy theo tháng sinh 


Tuổi Ngọ, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, nhanh nhẹn hoạt 
bát, đức hạnh đoan chính, giao du rộng rãi, tính tình vui 
vẻ. 


Tuổi Ngọ, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, tính cách thanh cao, 
nhưng gặp nhiều gian nan, thông tuệ hơn người, tự do tự 
tại. 

Tuổi Ngọ, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, nhiều tài năng, có 
chí lớn, mưu sự tất thành, đầy triển vọng thăng tiến, được 
người kính nể. 

Tuổi Ngọ, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, nay đây mai đó, lúc đầy 
đú lúc thiếu thốn, gian nan vô cùng, ít cơ hội thành công. 

Tuổi Ngọ, sinh tháng Năm, tiết Mang Chúng, tay trắng lập 
nghiệp, gian nan vất vả, gia đạo đề huề, phúc lộc trường 
sinh. 

Tuổi Ngọ, sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thử, suốt. đời lao lực, gian - 
khổ. 


Tuổi Ngọ, sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, thông mình, hòa nhã, 
có tay nghề cao, nhiều khả năng thành đạt, ít tai nạn khó 
khăn. 

Tuổi Ngọ sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, tài trí hơn người, văn 
võ song toàn, nhẫn nại sẽ thành công, để bị tai tiếng. 
Tuổi Ngọ sinh tháng Chín, tiết Hản Lộ, đề nản lòng thoái chí, 

khó thành sự nghiệp. 

Tuổi Ngọ sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, thuở nhỏ nhiều tai 
họa, cuối đời sung sướng, thăng trầm biến động, đức độ 
hiệp nghĩa, có chí khí sẽ thành nhân vật hảo kiệt anh 
hùng; không có chí khí thì chỉ là người bình thường. 

Tuổi Ngọ sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, bôn ba lao lực, 
gặp nhiều gian nan, khó bề thành đạt. 
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Tuổi Ngọ sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, rất nhiều gian khổ, 
có chí mới khả dĩ vững vàng. 


Họa phúc người tuổi Ngọ tùy theo ngày sinh 
Tuổi Ngọ, sinh ngày Tý, nhiều tai họa, tai tiếng. 


Tuổi Ngọ, sinh ngày Sửu, dễ thành công, ít khó khăn, có quyền 
lực, khi gặp khó khăn thì nần lòng thối chí. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Dần, vất vả gian nan, khó bề như ý, bạn 
hưu hay phản bội. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Mão, mưu sự tất thành, nhiều điều thuận 
lợi, đề bị tai tiếng. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Thìn, thăng trầm bất định, sự nghiệp khó 
bền, đễ bị cô đơn. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Ty, sức khỏe kém, hay ngá nghiêng, nàm 
ngồi không yên, vất vả. 

Tuổi Ngọ sinh ngày Ngọ, đễ có quyền lực lớn, tiên tài dư đả, 
khó tránh vất vả. l 

Tuổi Ngọ sinh ngày Mùi, đi xa nhiều dịp, rong ruổi đó đây, gặp 
nhiều thuận lợi. 

Tuổi Ngọ sinh ngày Thân, đi nhiều thế manh, dễ bê cô đơn. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Dậu, thích đèo bòng, đễ chuốc phiền toái 
vì chuyện trai gái. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Tuất, thiên về học vấn, văn chương dễ nổi 
tiếng, để bị tiểu nhân ghen ghét. 


Tuổi Ngọ sinh ngày Hợi, nhiều điều trái ý, kinh đoanh thua 
lỗ. 


Họa phúc người tuổi Ngọ tùy theo giờ sinh 
Tuổi Ngọ sinh giờ Tý, Thủy Ty khắc Hỏa Ngọ, sức khỏe kém, 


305 


khó giàu. 
Tuổi Ngọ sinh giờ Sửu, Hỏa Ngọ sinh Thổ Sửu, mệnh gặp sao 
Tử Vi, mưu sự tất thành, suốt đời sung sướng. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Dần, Mộc Dần sinh Hỏa Ngọ, tuy gian nan, 
không ai trợ giúp, nhưng cuối cùng vần thành công. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Mao, Mộc Dần sinh Hỏa Ngọ, thuận lợi may 
mặn, vui vẻ. : 


Tuổi Ngọ sinh giờ Thìn, Hỏa sinh Thổ, thăng trầm bất định, 
gian nan trắc trở, nghèo khổ. 


Tuổi Ngọ sinh giớ Ty, hai Hỏa tỉ hòa, chăm chỉ cần mẫn, sự 
nghiệp bình thường. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Ngọ, hai Hỏa tỉ hòa, gia đạo êm ấm, giàu có 
dư đả, trường thọ. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Múi, Hỏa sinh Thổ, tiền tải dư đá, có chức 
quyên nhưng vất vả. 

Tuổi Ngọ sinh giờ Thân, Hỏa khắc Kim, có tốt có xấu, bình 
thường, hao tải. : 


Tuổi Ngọ sinh giờ Dậu, Hỏa khắc Kim, gia đạo yên vui, đông 
con đông cháu. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Tuất, Hóa sinh Thổ, có tài văn chương, dễ 
bị tiểu nhân ghen ghét, dễ sinh kiện tụng. 


Tuổi Ngọ sinh giờ Hợi, Thủy Hợi khắc Hỏa Ngọ, hay bệnh tật, 
đễ bị điếc. 


Người sinh năm Mùi (cầm tỉnh con đê) 


Họa phúc của người sinh năm Mùi tùy theo năm 


Tuổi Mùi gặp năm Tý, kinh đoanh có lời, cơ hội may mặăn, 
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bệnh nhẹ và hao tài nhỏ. 
Tuổi Mùi, gặp năm Sửu, để bị tai tiếng, không thật thuận lợi. 
Tuổi Mùi gặp năm Đần, nhiều khó khăn, ít được như ý. 


Tuổi Mùi gặp năm Máo, mưu sự như ý, tiên tải hanh thông, 
kinh đoanh có thể bị thua lỗ, lên xuống bất ngờ. 


Tuổi Mùi gặp năm Thìn, đễ đi xa, gặp nạn được cứu. 
Tuổi Mùi gặp năm Ty, đi xa, mọi việc như ý, thêm quyên hạn. 
Tuổi Mùi gặp năm Ngọ, cơ hội thăng tiến, mưu sự tất thành. 


Tuổi Mùi gặp năm Mùi, có cơ hội thuận lợi, cần suy xét kỹ để 
khỏi phạm sai lầm. 


Tuổi Mời gặp năm Thân, vạn sự hanh thông, nhiều tín vui. 

Tuổi Mùi gặp năm Dậu, bình thường. 

Tuổi Mùi gặp năm Tuất, kinh doanh bất lợi, đại hao tài, có thể 
bị trọm cướp. 


Tuổi Mùi gặp năm Hợi, dễ mất chức, đổi chức, lao đao. 


Họa phúc người tuổi Mùi tùy theo tháng sinh 


Tuổi Mùi, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, thông mình hoạt 
bát, tuy không giàu và gặp nhiều biến đổi, nhưng có thể 
thành sự nghiệp. 

Tuổi Mùi sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, tính ôn hòa, biết xử 
thế, giàu có, thuận lợi. 

Tuổi Mùi, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, thông tuệ hơn người, 
van sự hanh thông, danh lợi song toàn, đễ thành nghiệp 
lớn. 

Tuổi Mùi, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, nhiều rủi ro, biến đổi 
thất thường, cuối đời sẽ hưởng phúc, giàu lòng hiệp nghĩa. 

Tuổi Mũi, sinh tháng Năm, tiết Mang Chủng, quyên cao chức 
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trọng, tài trí hơn người, xuất khẩu thành chương, có tài 
. chỉ huy, được người kính nể. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thử, tài năng hơn người, 
đức độ cao thượng, gia vận êm ấm, cuộc đời sung sướng. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, trí dũng song toàn, 
kiên trung bất khuất, thời vận sẽ đến, vạn sự như ý, dù 
gian nan nhưng sự nghiệp sẽ thành công. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, đức độ, ham học, 
cuối củng sẽ có địa vị vững vàng, tốt đẹp. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, chăm chỉ, gian nan, 
tay trắng làm nên. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, gi3i nghề, giao đu 
. rộng, cuộc đời ngày một thuận lợi, sung sương. 
Tuổi Mũi, sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, gian nan vất 
vả, bế tắc, khó toại nguyện. 
Tuổi Mùi, sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, nghèo khổ, kém cả 
đanh lẫn lợi. 


Họa phúc người tuổi Mùi tùy theo ngày sinh 


Tuổi Mùi, sinh ngày Tý, phạm hao tài và bệnh nhẹ, dễ đam mê 
tửu sắc. 

Tuổi Mùi, sinh ngày Sửu, đề bị trắng tay và tai tiếng, phải 
hành sự thận trọng. 

Tuổi Mùi, sinh ngày Dần, mệnh có sao Tử Vi, mọi sự đều tốt, 
nhiều vui vẻ, nếu gặp hung hóa cát, kiện tụng thị phi được 
cứu. 

Tuổi Mùi sinh ngày Mão, sao Bạch Hổ ở mệnh thì gia sản lung 
lay, mưu sự khó thành, khó tránh bệnh tật. Nếu có tướng 
tỉnh có thể làm quan to. 
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Tuổi Mùi, sinh ngày Thìn, phúc tỉnh chiếu ĐA HỘ, có tài chỉ 
huy, kính doanh, để bị tai tiếng. 


Tuổi Mùi, sinh ngày Ty, sao Thiên Mã ở mệnh, dễ đi xa, được 
quí mến, đã phát thì phát mạnh mẽ cả danh lẫn lợi. 


Tuổi Mùi, sinh ngày Ngọ, nhiều thuận lợi, vui mừng, bình an 
Sung sướng. 


Tuổi Mùi sinh ngày Mùi, thông minh quí hiển, văn chương cải 
thế, miệt mải đụng công. 


Tuổi Mùi sinh ngày Thân, sao Thai Dương chiếu mệnh, mọi 
việc đều thuận lợi, mưu sự ất thành, kinh doanh có thể 
thắng hoặc thua. 


Tuổi Mùi sinh ngày Dậu, khó tránh tai họa. 
Tuổi Mùi sinh ngày Tuất, nhiều gian khổ, mưu sự khó thành, 


Tuổi Mùi, sinh ngày Hợi, dễ bị kiện tụng, địa vị bấp bênh, 


Họa phúc người tuổi Mùi tùy theo giờ sinh 

Tuổi Mùi, sinh giờ Ty, Thổ Múi khác Thủy Tý, hao tải, gấp 
nguy được cứu. 

Tuổi Mùi sinh giờ Sửu, hai Thổ tỉ hòa, bình thường. 

Tuổi Mùi sinh giờ Dần, Mộc Đần khác Thổ Mùi, sao Tư Vị 
chiếu, sự nghiệp khá, có tai họa được cứu, 

Tuổi Mùi sinh giờ Mão, Mộc khắc Thở, mệnh có tướng tỉnh, co 
thế lực nhưng không bên vững. 

Tuổi Mùi sinh giỡ Thìn, hai Thổ tỉ hòa, phúc tỉnh chiếu mệnh, 
làm ăn ở quê người. 

Tuổi Mùi sinh giờ Ty, Hỏa Ty sinh Thổ Mùi, Thiên Mã Lại 
mệnh, nay đây mai đó. 


Tuổi Mùi sinh giờ Ngọ, Hỏa sinh Thổ, vui vẻ, sung sướng, khoe 
mạnh. 
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Tuổi Mùi sinh giờ Mùi, hai Thổ tỉ hòa, sao Hoa Cái ở mệnh, 
thông minh hiển năng, phạm sao Thái Tuế thì bệnh năng. 

Tuổi Mùi sinh giờ Thân, Thổ Mui sinh Kim Thân, sao Thái 
Dương chiếu mệnh, hỉ sự trùng trùng, mưu sự dễ thành, 
dủ cô đơn nhưng không khổ sở. 


Tuổi Mùi sinh giờ Dậu, Thổ Mùi sinh Kim Dậu, đễ bị tai tiếng, 
kiện tụng. 

Tuổi Mai sinh giờ Tuất, hai Thổ tỉ hòa, hôn nhân bất lợi. 

Tuổi Mùi sinh giờ Hợi, Thổ Mùi khắc Thủy Hợi, đễ bị tai tiếng, 
kiện tụng. 


Người sinh năm Thân (cảm tỉnh con khi} 


Họa phúc của người sinh năm Thân tù y theo năm 
Tuổi Thân gặp năm Tý, kinh doanh phát đạt, mọi việc tốt lành. 


Tuổi Thân gặp năm Sứu, năm nay có Sao Thiên Hỷ và Nguyệt 
Đức chiếu tới, dê đi xa, thuận lợi, tuy có hao tài nhỏ. 


Tuổi Thân gặp năm Dần, vận có Dịch Ma, bôn ba đây đó, mưu 
lợi nhưng khó thành công, chỉ thêm hao tổn. 


Tuổi Thân, gặp năm Maáo, sao Tử Vì chiếu tới, mọi việc thuận 
buôồm xuôi gió, tuy có vất vả hao tốn phần nào. 


Tuổi Thân gặp năm Thìn, sao Bạch Hổ, hao tài, sao Hoa Cái ở 
mệnh, cẩn thận chuyện văn chương. 


Tuổi Thân gặp năm Ty, có phúc tỉnh chiếu tới, được quí nhân 
giúp đỡ, khó tránh tai tiếng. 


Tuổi Thân gặp năm Ngọ, có Dịch Mã, phạm sao Thiên Cẩu, 
nhiều khó khăn trắc trở. 


Tuổi Thân gặp năm Mùi, nhiều gian nan, một mình chống chọi. 


310 


"Tuổi Than gặp năm Thân, nhiều chuyện vui mừng, nhưng bạn 
bè có kẻ xấu, bị bệnh nhẹ. 


Tuổi Thân gặp năm Dậu, sao Đào Hoa, có chuyện vui vẻ, chớ 
ham đèo bòng. 


Tuổi Thân gặp năm Tuất, bất lợi, khó khăn. 
Tuổi Thân gặp năm Hợi, dễ đi xa một mình. 


Họa phúc người tuổi Thân tùy theo tháng sinh 


Tuổi Thân sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, tỉnh thần sảng 
khoái, dễ đi xa, bệnh nhẹ khó tránh. 

Tuổi Thân sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, nhiều bất lợi, chức 
vu khó bền. 

Tuổi Thân sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, tài năng hơn người, 

_ hôn nhân tốt đẹp, cả đời sung sướng, mọi việc như ý. 

Tuổi Thân sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, chăm chỉ, tài hoa nổi 
tiếng, bạn hữu giúp đở, no ấm dư đả. 

Tuổi Thân sinh tháng Năm, tiết Mang Chúng, tự lực tự cường, 
bôn ba đây đó, có chí tiến thủ, biết đường xử thế, cuộc 
sống tạm no đủ. 

Tuổi Thân sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thứ, tính khí ôn hòa, vô 
.tư lự, tạm no đủ, cát hung họa phúc quân bình, hôn nhân 
tốt đẹp, con cháu hiếu thảo. 

Tuổi Thân sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, bình thường, có làm 
có hưởng, bình an tự tại. 


Tuổi Thân sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, sự nghiệp hanh thông, 
nhiều triển vọng, gia đạo hòa hợp, khá giả. 

Tuổi Thân sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, có năng lực, quyết 
tâm, nhưng sự nghiệp giứa chừng gãy đổ, khả năng thành 
công và thất bại ngang nhau. 
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Tuổi Thân sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, hiểu biết rộng, 
thạo nghề, nhưng không bền chí, khó thành công như ý, 
sinh hoạt tạm đủ. 


Tuổi Thân sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, nhiều buồn 
phiền, tính khí cương cường nên thăng trầm bất định, kém 
chí tiến thủ. 

Tuổi Thân sinh tháng Chạp, tiết Đại Hàn, mưu sự khó thành, 
thắng lợi khó bền, kinh doanh bất lợi, cuối đời bình an. 


Họa phúc người tuổi Thân tùy theo ngày sinh 


Tuổi Thân, sinh ngày Tý , mệnh có tướng tỉnh, dễ bị kiện tụng, 
khó hẻ làm quan. 


Tuổi Thân, sinh ngày Sửu, Nguyệt Đức chiếu mệnh, xa quê 
hương, bao tài, nhưng có chí khí kiên định thì sẽ thành 
công. 


Tuổi Thân, sinh ngày Dần, có sao Dịch Mã, dễ gặp xui xẻo, 
thành bại khó phân. 


Tuổi Thân, sinh ngày Mão, Tứ Vi chiếu mệnh thì chức quyên 
cao sang, không sợ bất cứ tai họa nào. 


Tuổi Thân, sinh ngày Thìn, Bạch Hồ ở mệnh, gặp rất nhiều 
rủi ro, nhưng có đủ cơ trí đối phó nhờ tài năng văn chương. 


Tuổi Thân, sinh ngày Ty, sao Thiên Đức chiếu mệnh, gặp hung 
hóa cát. 


Tuổi Thân, sinh ngày Ngọ, đểễ lâm nghịch cảnh, tình thế bất 
lợi. 


Tuổi Thân, sinh ngày Mui, ốm yếu, dễ 8ặp xul xẻo, cô đơn. 


Tuổi Thân, sinh ngày Thân, sung sướng, phúc thọ, đông con 
cháu. 


Tuổi Thân, sinh ngây Dậu, Đao Hoa nếu ở mệnh thì dễ thay 
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lòng đổi dạ, vạn sự giai không. 


Tuổi Thân, sinh ngày Tuất, tháng trầm bất định, khó bê yên 
thân. 


Tuổi Thân, sinh ngày Hợi, chuốc phiên não vì thích đèo bòng. 


Họa phúc người tuổi Thân tù y theo giờ sinh 

Tuổi Thân, sinh giờ Tý, Kim Thân sinh Thủy Tý, sự nghiệp tất 
vượng, nhưng khó làm quan. 

Tuổi Thârí sinh giờ Sửu, Thổ Sửu sinh Kim Thân, đi đâu cũng 
găp thuận lợi, có ay đanh. 


Tuổi Thân sinh giờ Dần, Kim Thân khắc Mộc Dân, eó thể làm 
quan, nhưng hữu đanh vỏ thực. 


Tuổi Thân sinh giờ Mão, Kim khắc Mộc, nhiều vui vẻ, gầp 
hung hóa cát. 


Tuổi Thân sinh giờ Thìn, Thổ Thìn sinh Kim Thân, tài năng 
hơn người, nhưng Thìn là Thiên La, đễ bị phá hại. 


Tuổi Thân sinh giờ Ty, Hỏa Ty khắc Kim Thân, hay bị tai tiếng, 
nhưng được quý nhân giúp đỡ. 


Tuổi Thân sinh giờ Ngọ, Hỏa khắc Kim, gian nan vất vả. 


Tuổi Thân sinh giờ Mùi, Thổ sinh Kim, Âm lấn Dương, khó 
tránh bệnh tật, không được nhân hòa. 


Tuổi Thân sinh giờ Thân, hai Kim tỉ hòa, lành nhiều dư ít, bạn 
bè đễ phản. 


Tuổi Thân sinh giờ Dậu, bình thường. 


Tuổi Thân sinh giờ Tuất, Âm lấn Dương, nhiều phiền não, 
khó khăn. 


Tuổi Thân sinh giờ Hợi, Kim sinh Thủy, tuy có thể bị tai tiếng 
kiện tụng, nhưng được nhiều người giúp đở.. 
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.Người sinh năm Dậu (cầm tỉnh con gả) 


Họa phúc của người sinh năm Dậu tùy theo năm 

Tuổi Dậu gặp năm Tý, có hao tốn vào việc hiếu hi, tiếp đãi bạn 
bè. 

Tuổi Dậu gặp năm Sứu, được giao quyền, nhưng lên xuống bất 
định. 


Tuổi Dậu gặp năm Dần, kinh doanh thuận lợi phát đạt, hao 
tổn nhỏ. 


Tuổi Dậu gặp năm Mão, hao tốn lớn hoặc gặp rủi ro. 
Tuổi Dâu gặp năm Thìn, được giao quyển hành, vất vả bận bịu. 


Tuổi Dậu gặp năm Ty, có cơ hội làm quan, nhưng hao tài, hữu 
danh vô thực. 


Tuổi Dậu gặp năm Ngọ, có thể bị tai tiếng, mất chức. 

Tuổi Dậu gặp năm Mùi, cơ hội thăng tiến về chức vụ, sự nghiệp. 
-_ Tuổi Dậu gặp năm Thân, bất lợi cho việc kinh doanh, bế tắc. 
Tuổi Dậu gặp năm Dậu, kinh doanh bất lợi. 


Tuổi Dậu gặp năm Tuất, cơ hội thăng tiến, dễ đi xa, có chuyện 
buồn phiền. 


Tuổi Dậu gặp năm Hợi, nhiều bất lợi về chức quyền, hành sự 
phải thận trọng. 

Họa phúc người tuổi Dậu tùy theo tháng sinh 

Tuổi Dậu sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, tuy Xuân về nhưng 
tuyết chưa tan, tiến thoái tự tại, khỏe mạnh trường thọ. 


Tuổi Dậu sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, sinh khí sung mãn, 
mưu sự thuận lợi. 
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Tuổi Dậu sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, thông minh lĩnh lợn, 
hưởng thiên lộc, một. đời vinh hoa. 


Tuổi Dậu sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, có tài năng, nhưng chớ 
kiêu ngạo mà chỉ được một thời, sự nghiệp khó lâu bền. 

Tuổi Dậu, sinh tháng Năm, tiết Mang Chung, thời trẻ sung 
sướng, về già khổ sở. 

Tuổi Dâu, sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thử, mưu sự thuận lợi, 
gặp hung hóa cát. 


Tuổi Dâu, sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, thông mình chăm chỉ, 
bền chí vươn lên, có nhiều triển vọng. 


Tuổi Dậu, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, có quyền mưu trí 
tuệ, thế ngày một mạnh, lâm sự linh hoạt, được người 
kính nể. 


Tuổi Dậu sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, mưu sự thuận lợi, 
cuộc sống sung sướng. 


Tuổi Dậu sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, tính khí cương cưởng, 
khó tránh tai ương, biết mêm dẻo thì đỡ phiền não. 


Tuổi Dậu sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, dễ lâm nghịch 
cảnh, mưu sự khó thành. 


Tuổi Dậu sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, gian nan vất vả, 
yếu về nhiều mặt. 


Họa phúc người tuổi Dậu tùy theo ngày sinh 


Tuổi Đâu sinh ngày Tý, cuộc đời bình thường, kinh doanh bất 
lợi, chớ ham đèo bòng. 


Tuổi Dậu sinh ngày Sửu, lành ít dử nhiều, lúc thắng lúc thua, 
không được nhân hòa. 


Tuổi Dậu sinh ngày Dần, nhiều bệnh tật, lâm nguy được cứu. . 


Tuổi Dậu sinh ngày Mão, nhiều rủi ro, hao tổn, gia đạo nhiều 
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sóng gió, có thể trắng tay. 


Tuổi Dậu sinh ngày Thìn, Tử Vi chiếu mệnh, mừu sự dễ thành, 
có nạn được cứu. 


Tuổi Dậu sinh ngày Ty, sóng gió thất thường, cơ nghiệp khó 
bên. 


Tuổi Dậu sinh ngày Ngọ, phúc tinh chiếu mệnh, nhiều điều 
thuận lợi. 


Tuổi Dâu sinh ngày Mùi, cuộc sống thanh bản, dễ bị cô đơn. 


Tuổi Dậu sinh ngày Thân, thành bại thất thường, hành sự phải 
mềm dẻo, thận trọng. 


Tuổi Dậu sinh ngày Dậu, sung sướng, danh lợi kiêm toàn, ôn 
hòa trung tín. 


Tuổi Dậu sinh ngảy Tuất, thích hư danh, ưa phi phiếm, cần 
thực tế. 


Tuổi Dậu sinh ngày Hợi, trọng nghĩa khinh tải, thăng trầm 
bất định, thăng lớn thua to. 


Họa phúc người tuổi Dậu tù y theo giờ sinh 
Tuổi Dậu sinh giờ Tý, Kim Dậu sinh Thủy Tý, khó đảm đương 
đại sự, dễ bị tiểu nhân hãm hại, gia đạo bình thường. 


Tuổi Dậu sinh giờ Sửu, Thổ Sứu sinh Kim Dậu, được người 
kính nể, đề phòng tiểu nhân hãm hại. 


Tuổi Dậu sinh giờ Dân, Kim khắc Mặc, bình thường, lúc thắng 
lúc bai. , 


Tuổi Dậu sinh giờ Mão, Kim khác Mộc, thông mình, cô độc, dễ 
bị miệng tiếng, hao tổn. 


Tuổi Dậu sinh giờ Thìn, Thổ sinh Kim, tính nết trụng hậu, 
chức quyền cao, cuối đời gãy đồ. 
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Tuổi Dậu sinh giờ Ty, Hỏa khắc Kim, nhiều gian nan thử thách, 
có chí vươn lên mới thành tãi, 


Tuổi Dậu sinh giờ Ngọ, Hỏa khắc im, thông minh đa năng, 
đễ ham tứu sắc, chuốc phiền não tai tiếng, sự nghiệp có 
‹ 
thể thành. 


Tuổi Dậu sinh giờ Mùi, Thổ sinh im, tính tình hung bạo, ắt 
chuốc họa. 

Tuổi Dậu sinh giờ Thân, nhiều bất lợi, khỏe mạnh nhưng nghèo 
túng. 

Tuổi Dâu sinh giờ Dâu, hai Kim tỉ hòa, phư quí dư đả, lức 
thắng đề phòng biến cố, đẻ phòng bệnh tật. 


Tuổi Dậu sinh giờ Tuất, Thổ Tuất sinh Kim Dậu, cả đời làm ăn 
nơi xa, hôn nhân đang đở. 


Tuổi Dậu sinh giờ Hợi, Kim sinh Thủy, rời xa quê hương, tài 
lợi như ý, nhưng cuối đời cô đơn. 


Người sinh năm Tuất (cầm tỉnh con chó} 


Họa phúc của người sinh năm Tuất tùy theo năm 

Tuổi Tuất gặp năm Tý, niên vận Chính Tài, kinh doanh mưu 
sự khá thuận, nhưng cát hung chia đều, lúc thắng lúc bại. 

Tuổi Tuat gặp năm Sửu, niên vận Kiếp Tải, kinh doanh bất 
lợi, tài lộc sa sút gặp nhiều khó khăn. 

Tuổi Tuât gặp năm Dần, niên vận Thât Sát, bất lợi, bạn hữu 
phản bội, tiểu nhân ghen ghét, nhưng không có tai nạn 
lớn. 

Tuổi Tuất gặp năm Mão, niên vận Chính Quan, chức quyền 
không cao, có khi nguy hai, sao Nguyệt Đức có thể cứu 


giái. 
Tuổi Tuất gặp năm Thìn, niên vận tỉ hòa, nêu cố tranh tai lợi 
ät bị tai tiếng. 


Tuổi Tuất gặp năm Ty, niên vân Thiên Ấn, có thang chức, 
nhưng hãy giứ thanh liêm thì mọi việc đéu tỏt. 

Tuổi Tuất gặp năm Ngọ, niên vận Chính Ấn, tài lợi đai cát, có 
hao tổn nhỏ. 

Tuổi Tuất gặp năm Mũi, niên vận Kiếp Tái, kinh doanh bất 


lợi. hao công tổn sức, 


Tuôi Tuất gập năm Thân, niên vận Thực Thàn, tạm no đủ, 
nhưng tất tả ngược xuôi. 


Tuổi Tuất gặp năm Dậu, niên vận Thương Quan, đệ mát chức, 
bệnh nàng. 


Tuổi Tuất gặp năm Tuât, tỉ hỏa, Hoa Cai tọa vị, lợi vẻ văn 
chương, vất vá tốn sức. 


Tuổi Tuật gặp năm Hợi, niên vận Thiên Tải, có cơ hội kinh 
doanh, có tìn mừng. 

Họa phúc người tuổi Tuất tùy theo tháng sinh 

Tuổi Tuất sinh tháng Giêng, tiệt Lập Xuân, đời sóng dư đả, 
nêu hai người thì gặp họa lớn. 


Tuổi Tuất sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, tính nết hung bao, 
chuốc lăm tai họa. 


Tuổi Tuäất sinh thăng Bà, tiết Thanh Minh, thông mình tài năng, 
tỉnh thần sảng khoái, gập nhiều cát lợi. 


Tuổi Tuật sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, tuy không phủ quí, nhưng 
ít hiểm ác phong ba. 


Tuổi Tuất sinh tháng Năm. tiết Mang Chúng, gian nan vất vả, 
hay đau ổm. 
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Tuổi Tuất sinh tháng Sáu, tiết Tiểu Thư, bình thường, cầu lợi 
ít được. 

Tuổi Tuất sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu, nhiều phiền não, khó 
thành sự nghiệp, thăng trầm bât định. 


Tuổi Tuất sinh tháng Tam, tiết Bạch lộ, thông minh, xuất 
khẩu thành chương, giữ được chừng mực thì vẻ già sưng 
sướng. 


Tuổi Tuất sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, tính quả đoán nhưng 
quá quyết liệt, đề chuốc tai vạ bất ngờ. 


Tuổi Tuất sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, sóng gió gian truân, 
khó đạt danh lợi, nếu rèn đức độ, có cơ hội thành công. 


Tuổi Tuất sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, gian khô phiên 
muôn, suột đới vất vả. 


Tuổi Tuất sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hản, vạn sự thuận lợi, 
l gia đạo âm ém, công thành đanh toại. 


Họa phúc người tuổi Tuất tùy theo ngày sinh 


Tuổi Tuất, sinh ngày 'Pý, thăng trầm bất định, hôn nhân khó 
như ý, nhiều việc khó khăn. 


Tuổi Tuất sinh ngày Sưu, mưu sự bất lợi, gia đạo bất hoa. 


Tuổi Tuất sinh ngày Dần, làm ơn mắc oán, nhiều việc không 
như mong muôn. 


Tuổi Tuất sinh ngày Mão, dễ được người khác phái chiếu cố, 
tai tiếng. tồn tiền. 

Tuổi Tuất sinh ngảy Thìn, nhiều sóng giỏ, nguy hiểm, hao 
tôn. 

Tuổi Tuât sinh ngày Ty, thất bại được cứu, cuộc sống bình 
thường. 


Tuôi Tuất sinh ngày Ngọ, tiên tai, địa vị đều hơn người, nhưng 
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có khi thất bại nặng. 


Tuổi Tuất sinh ngày Mùi, sức khóe kém, dễ bị tai tiếng, gặp 
họa được cứu. 


Tuổi Tuất sinh ngày Thân, nay đáy mai đó, xa rởi quê hương. 


Tuổi Tuất sinh ngày Dậu, gian nan trắc trớ, nhiều rủi ro đau 
buồn. 


Tuổi Tuất sinh ngày Tuât, có tài văn chương, mưu sự đê thành. 

- Tuổi Tuất sinh ngây Hợi, kinh doanh bất lợi, nhưng lạc quan 
yêu đời. 

Họa phúc người tuổi Tuất tùy theo giờ sinh 

Tuổi Tuất sinh giờ Ty, Tuất Thổ khäc Ty Thủy, mưu sự bất 
lợi, tháng bại bất định. 

Tuổi Tuất sinh giờ Sưu, hai Thổ tỉ hòa, tai họa không đáng kể, 
nhưng nhiều phiền muộn, song được quí nhân giúp đỡ. 

Tuổi Tuất sinh giờ Dân. Mọc Dân khác Thö Tuật, NẸDh hoạn 
hao tải, nhưng đều qua khỏi. 

Tuổi Tuất sinh giờ Mão, Mộc khác Thõ, nhiều điều trái ý,hanh 
xư cần thận trọng. 

Tuổi Tuất sinh giờ Thìn, hai Thổ tỉ hòa, tiền của vao ra đều 
đặn. 

Tuổi Tuất sinh giờ Ty. Hóa Ty sinh Thổ Tuất, tuy có thất bại, 
nhưng không nặng nẻ. 

Tuổi Tuất sinh giữ Ngọ, Hóa Ngọ sinh Thổ Tuất, có chức quyền, 
nổi danh, nhưng gặp nhiều trấc trở, khöng giàu. 

Tuổi Tuất sinh giờ Mui, hai Thổ tỉ hóa. mưu sự để thanh, tuy 
cô đơn những có phúc tỉnh chiếu mệnh. 

Tuổi Tuất sinh giơ Thân, Thổ Tuật sinh Rim Thân, đễ đi xa 

h làm khách, nhiều việc như ÿ. 


Tuổi Tuất sinh giờ Dậu, Thổ Tuất sinh Kim Dâu, sức khỏe 
kém, nhiều bệnh tật. 

Tuổi Tuất sinh giở Tuất, giỏi nghề, nếu phạm Thái Tuế thì 
khó yên vui. 

Tuổi Tuất sinh giờ Hợi, Thổ Tuất khác Thúy Hợi, lưu lạc quê 
người, nhưng về già an nhàn. 


Người sinh năm Hợi (cảm tỉnh con heo} 


Họa phúc của người sinh năm Hợi tùy theo năm 


Tuổi Hợi gặp năm Tý, niên vận Kiếp Tài, kinh doanh khi co lời 
thì tai họa hiên tới, nhưng được Sao Thái Dương cứu giải. 

Tuổi Hợi gặp năm Sưu, niên vận Chính Tài, làm ăn phát đạt, 
tiền của đồi đào, tốt đẹp. 

- Tuổi Hợi gặp năm Dần, niên vận Thực Thần, tiên tài hao tổn, 
nhiều điều bất trắc. 

Tuổi Hợi gặp năm Mão, niên vận Thực Thần nhưng đắc cách, 
tiền tải dư dả, chức quyên có biến động, đề phòng tiểu 
nhân hãm hại. 

Tuổi Hợi gặp năm Thìn, niên vận Chính Quan, rong ruồi phương 
xa hiển hách uy quyền, nhưng bệnh và hao tải nhẹ. 

Tuổi Hợi gặp năm Ty, niên vận Thiên Tải, phat cảng mạnh thì 
hao tổn càng lớn. 

Tuổi Hợi gặp năm Ngọ, niên vận Chính Tài, kinh doanh mưu 
lợi đều tốt đẹp, tiên của hanh thông, tuy gập tại biến nhưng: 
có sao Tử VI, Long Đức hóa giải. 

Tuôi Hợi gập năm Mũi, niên vận Chính Quan, có cơ hội thăng 
tiên, nhưng lên chức thì hao tải. 


Tuổi Hợi gặp năm Thân, niên vận Thiên Ấn, tài lợi kém sút, 
buôn bán ế ẩm, tai tiếng, nhưng có lợi về chức quyền. 


Tuổi Hợi gặp năm Dậu, niên vận Chính Ăn, có quyền hành, 
nhưng kém lợi lộc, kinh doanh hất lợi. 


Tuổi Hợi gặp năm Tuất, niên vận Thất Sát, bất lợi, bệnh hoạn. 


Tuổi Hợi gặp năm Hợi, tỉ hòa, phạm Thái Tuế, bạn bè bất lợi, 
sự nghiệp, kinh doanh bất lợi, mưu sự khó thành. 


Họa phúc người tuổi Hợi tùy theo tháng sinh 

Tuổi Hợi, sinh tháng Giêng, tiết Lập Xuân, thông minh quy 
hiển, có thể dựng nghiệp lớn, phúc cao trường thọ. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Hai, tiết Kinh Trập, nhiều triển vọng tốt 
đẹp, có thể nên nghiệp lớn nhữỡ tải cao, đức độ. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Ba, tiết Thanh Minh, thể chất cương 
cường, chi khí cao thượng, được người kính nể. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Tư, tiết Lập Hạ, rát tốt đẹp, tài đức song . 
toàn, sự nghiệp như ý. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Nam, tiết Mang Chúng, tính nết ôn hòa, 
an nhân sung sướng. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Sáu, tiết Tiều Thư, thăng trầm bất định, 
kém chí tiến thủ. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Bảy, tiết Lập Thu. nhiều triển vọng thành 
đạt, cuộc đời no đủ. 

Tuổi Hợi, sinh tháng Tám, tiết Bạch Lộ, tay trắng đựng nghiệp, 
được người quí mến, nhưng vất vả. 

Tuổi Hợi sinh tháng Chín, tiết Hàn Lộ, cuộc sống no đủ, nhưng 
phải nhãn nại thì mới có thế phú qui. 


Tuổi Hợi sinh tháng Mười, tiết Lập Đông, an nhàn đức độ, 
được ngươi quý mến, cảng về giả càng dư dá. 


Tuổi Hợi sinh tháng Mười Một, tiết Đại Tuyết, tốt đẹp phúc 
hậu, danh lợi lưỡng toàn, an nhàn no đủ. 


Tuổi Hợi sinh tháng Chạp, tiết Tiểu Hàn, bình thường, tuy đủ 
ăn, nhưng không có quyền hanh, năng lực gì. 


Họa phúc người tuổi Hợi tùy theo ngày sinh 

Tuổi Hợi, sinh ngày Tý, có sao Thái Dương chiếu mệnh, gặp 
hung hóa cát, đừng ham ăn chơi mà chuốc phiền não. 

Tuổi Hợi, sinh ngày Sửu, sao Thái Âm chiếu mệnh, gặp nạn có 
qui nhân cứu g1úp. 

Tuổi Hợi, sinh ngày Dần, khó tránh tai tiếng, phiến nảo. 

Tuổi Hợi, sinh ngày Mão, một đơi sung sướng, của cái như 
núi, nhưng đễ bị tiểu nhân hãm hại, lâm vào kiện tụng. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Thìn, sao Nguyệt Đức chiêu mệnh, nhiều 
việc vui mừng, bệnh nhẹ, hao tổn không đáng kế. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Ty, Dịch Mã tại mệnh, nay đây mai đó, có 
thời phát đạt, khó tránh thất bại. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Ngọ, Tử Vi chiếu, Long Đức ở mệnh, mọi 
việc tốt đẹp, gặp nạn được hóa giải. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Mùi, mệnh có Bạch Hổ, phá bai vài lân, 
tài nghệ hơn người. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Thân, nhiêu tai tiếng, nếu có Thiên Đức 
chiếu mệnh thì an nhàn. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Dậu, nếu có sao Phá Toái, bị tai tiếng xấu 
khó rửa. 


Tuổi Hợi sinh ngày Tuất, bệnh tật, cô đơn. 


Tuổi Hợi, sinh ngày Hợi, thăng trầm bất định, sự nghiệp khó 
thánh, gian nan trắc trở. 


Họa phúc người tuổi Hợi tùy theo giờ sinh 

Tuổi Hợi, sinh giờ Tý, hai Thủy tỉ hòa, diện mạo thanh tứ, 
thông minh tài năng, dễ lụy vì chuyện trai gái. 

Tuổi Hợi sinh giờ Sửu, Thổ Sửu khắc Thủy Hợi, trọng tài khinh 
nghĩa, triển vọng mờ mịt. 

Tuổi Hợi sinh giờ Dần, Thủy Hợi sinh Mộc Dần, tính nết hung 
bạo, mưu sự khó xong. 


Tuổi Hợi sinh giờ Mão, Thủy Hợi sinh Mộc Mão, tiền của dự 
đả, thuận lợi. 


Tuổi Hợi sinh giờ Thìn, Thổ Thìn khác Thúy Hợi, vui vẻ, thích 
hư danh, vinh hoa. 

Tuổi Hợi sinh giờ Ty, Thúy Hợi khắc Ty Hỏa, Dịch Mã ở mệnh, 
có lúc phát đạt mạnh, về già bình thường. 

Tuổi Hợi sinh giờ Ngọ, Thửy Hợi khắc Hỏa Ngọ, lảm quan 
nhưng nghèo. 

Tuổi Hợi sinh giờ Mùi, Thổ Mùi khác Thủy Hợi, Bạch Hổ phá 
tải, có tài nhưng gian nan trắc trở. 

Tuổi Hợi sinh giờ Thân, Kim Thân sinh Thúy Hợi, tài nghệ 
hơn người, nổi danh xa gần. 

Tuổi Hợi sinh giờ Dậu, Kim Dậu sinh Thủy Hợi, tương đối khá 
gì1ả. 

Tuổi Hợi sinh giờ Tuất, Thổ Tuất khắc Thủy Hợi, cô đơn, ưa 
tự đo phóng khoáng. 

Tuổi Hợi sinh giờ Hợi, hai Thủy tỉ hòa, mệnh phạm sao Thái 
Tuế, sự nghiệp bấp bênh, bạn bè để phản hội. 
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I. BIẾT TÍNH NGƯỜI 


1ó thể căn cứ vào người sinh năm nào, cầm tỉnh con gì 
trong mười hai con giáp để phán đoán tính cách đãc trưng của 
họ. Cách này sử dụng khá tiện lợi, đơn giản, tuy không phải là 
tất cả song nó cũng có một vai trò quan trọng trong việc dự 
đoán về người khác, chẳng hạn như bạn bè, đồng sự, lãnh đạo, 
cấp dưới, vợ chồng, con cái... Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 
một vài nội dung cơ bản được rút ra và tổng hợp từ các quan 
niệm đân gian về tính cách con người qua năm sinh để quí vị 
độc giả tham khảo. 


Tĩnh cách của người tuổi Tý 


Vẽ bề ngoäÏ, người tuổi Tý luôn lộ vẻ 
: : Ta 
lại khả năng tự chủ rất cao. 
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Người tuổi Tý thường là người phóng khoáng, vui vẻ, 
thích và giỏi giao thiệp. Họ thích kết bạn, thích hội hè, thích 
những nơi đông vui náo nhiệt. Họ rất quí trọng nhứng mối 

. quan hệ của mình với người. 


Một ông chủ, lãnh đạo tuổi Tý luôn quan tâm đến nhân 
viên của mình, họ quan tâm xem nhân viên có làm việc hăng 
say không, quan tâm xem nhân viên có ăn uống và nghỉ ngơi 


hợp lý hay không. l | 


ạc, 

: . Dưới quyền 
một ông chủ tuổi Tý, không nhân viên nào có thể trễ nải hoặc 

- trốn việc được. Ông chủ tuổi Tý luôn năng động, luôn tìm ra 
được việc làm vào bất kỷ lúc nào cho nhân viên. - 


ầt 
a. Bản 
tính người nữ tuổi Tý là luôn giử kín bí mật của mình, song họ 
lại là chuyên gia trong lĩnh vực tìm tòi bí mật của người khác. 
Họ có thể sử dụng những bí mật đó để đưa người khác vào chỗ 
. chết. Tóm lại họ không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội thăm đò tin tức 
nào dù là nhỏ nhất. Đối với mọi vấn đẻ họ luôn có nắm bắt và 
- hiểu biết khá sâu sắc, tỉnh tế. 


cu đười Giồi 2ý ]3'n0Øi at ch hi vã tiết kiệm ẩế.. 


Người tuổi Tý thích phê phán, châm biếm người khác, 
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đôi lúc họ lại quá nhiều lời, khi mua bán họ là người hay "cò - 


hi nhớ từng con 
họ thích đặt câu hỏi và tự 
trả lời cho câu hỏi đó, đây cũng là một thú vui troạg cuộc sống 
của họ. Do đó, người tuổi Tý dễ trở thành một nhà văn, nhà 
báo giỏi. 


Người tuổi Tý làm bất kỳ nghề gì, việc gì cũng đều gặt 
hái được thành quả nhất định. Họ có khả năng khắc phục khó 
khăn, sáng tạo, tùy,cơ ứng biến cao. Họ là người có trực giác 
bén nhạy, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh 
buôn bán. Với người tuổi Tý, khó khăn khiến họ càng trưởng 
thành hơn. 


Trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, 'tgười tuổi Tý 
cũng có một đường rút lui tối ưu. 


; Tuy vậy họ lại là người có 
năng lực dự đoán nguy hiểm, nên họ sẽ biết dừng đúng lúc 
trước khi tình trạng tôi tệ nhất xảy ra. 


,họ 
luôn quan tâm, chăm sóc trẻ nhỏ, và luôn tin tưởng những 
người trên mình. Một người con'tuổi Tý luôn đáp ứng những - 
điều mong muốn và khoan dung những sai lầm của cha mẹ. 

Một người mẹ tuổi Tý rất nuông chiều con cái của mình. 
Một người vợ tuổi Tý luôn quan tâm giúp đỡ chồng trong mọi 
việc. Một người chồng tuổi Tý rất thích làm những việc giúp 
đỡ vợ, con trong gia đình. 


người tuổi Thìn là người hòa nhã, họ phát hiện sa tuổi da 
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còn đa nghỉ hơn chính họ và thấy người tuổi Ty có thể là người 
hợp tác tốt, 

gười tuổi Tý cũng không ưa 
người tuổi Dậu bởi tính thiếu thực tế. 


Tính cách người tuổi Sửu 


Người tuổi Sửu tượng trưng cho sự cần cù, phải luôn nỗ 
lực vượt bực mới gặt hái được thành công. Họ là người nhẫn 
nại, làm việc không biết mệt. Rất khó làm họ thay đổi quan 
điểm, ý kiến của mình, bởi họ là người rất cố chấp, bảo thú. 


Người tuổi Sửu luôn bình ổn, thận trọng, họ thường được 
lãnh đạo tín nhiệm. Nhưng họ có điểm yếu là để ngử quên 
trong chiến thắng. 


Tuy bề ngoài mêm mỏng, chất phác song họ là người rất 
cứng rắn và rất thông minh, nhanh nhẹn. Dù là người hướng 
nội nhưng khi cần thiết họ vẫn có thể trở thành một nhà hùng 
biện xuất sắc, trong lúc hỗn loạn, họ luôn bình tĩnh xử lý và 
lập lại trật tự. 


Người tuổi Sửu tôn trọng quan niệm truyền thống, kiên 
trì giữ một mầu mực cố định nào đó nên người khác dễ dàng 
đoán được hành động của họ. Khi làm một việc gì, họ đều dựa 
vào ý chí và tỉnh thần xả thân để hoàn thành việc đó. Người 
tuổi Sửu là người trọng chứ tín và không thích bỏ đở việc gì 
nửa chừng. Vì người tuổi Sửu là người theo chủ nghĩa truyền 
thống nên quá trình tìm hiểu dẫn tới hôn nhân của họ chắc 
chắn sẽ rất dài. Quan hệ của họ, phải rất lâu sau người khác 
mới biết đến, và tới lúc ấy đôi bên mới có thể biểu hiện cảm 
tình chân thực của mình. 

Người tuổi Sửu nói được là làm được, họ không ưa việc 
nợ nần. Khi buộc phải thiếu nợ hay cho vay, họ luôn nhớ chính 
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xác con số, thời hạn trá nợ vá yêu cầu người khác cũng vậy. 
Trong gia đình họ là người gia trưởng, biết phải hạ lệnh thế 
nảo và làm sao để khiến người khác phải tuân theo. Dù họ rât 
yêu mến và tự hào về gia đình mình, song họ lại có yêu cầu rất 
cao đối với các thành viên trong nhà. 

Người tuổi Sửu rất thực tế, không để tình cảm xen vào 
công việc, họ cũng là người có năng khiếu chỉ huy, lãnh đạo, 
biết dùng ký luật để trói buộc người khác, thường có phong độ 
của một quân nhân nên họ không thích hợp với công tác ngoại 
giao hay những công việc có quan hệ tế nhị. 


Là người thẳng thấn, công bình, người tuổi Sứu không 
hề muốn dùng thủ đoạn để đạt mục đích. Một người chủ gia 
đình tuổi Sửu sẽ rất gia trưởng, vô đoán, họ đặt ra qui củ và 
không cho ai phản đối. Ðo bản tính nghiêm túc, họ sẽ dạy con 
cái đến nơi đến chốn và là một người cha gương mẫu không 
rượu chè, cở bạc. Một ngươi vợ tuổi Sửu sẻ luôn quan tâm 
chăm sóc từng miếng cơm manh áo cho chồng, đó là người vợ lí 
tưởng. 

Một người ban tuổi Sửu luôn trung thành, hay giúp đỡ 
người khác. Người tuổi Sửu không ưa những nơi hội hè đình 
đám nên họ có khuynh hướng kết bản với nhưng người tuổi 
Tuất, Hợi. 


Tóm lại người tuổi Sửu luôn đựa vào ÿý chí và nỗ lực của 
bản thân để làm việc, họ là ngưỡi có tính kỷ luật và nguyên 
tấc cao nên không thích lối sông thực dụng phóng túng. 


Tính cách người tuổi Dân 
Người tuổi Dần tượng trưng cho sự quyền uy và tính liêu 


lĩnh, thích mạo hiểm, họ luôn là trung tâm khiến mụi người 
phải chư ý. Họ thích làm những việc động trời để khiên mọi 


người phải chú ý tới. 
Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc 


gì thì họ quên hết mọi thứ xung quanh, và luôn đem hết cả sức 
lực và tỉnh thần ra mà hành sự. 


Người tuổi Dần tình cảm phong phtí nên khi còn trẻ họ 
thường có lối sống khá lập dị, ưa thích hoạt động, ham bay 
nhảy, du lịch đó đây. 


Một người nứ tuổi Dần là người rất có duyên, họ hoạt 
bát linh lợi, có thiện ý, thanh lịch. cử chỉ và lời nói của họ đều 
được người khác yêu mến, tán th.rởng. Người nữ tuổi Dần có 
năng lực biểu đạt cao, họ thích sang tác, thích mặc đẹp, 


Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho một người tuổi 
Dân thì người đó hãy cẩn thận, bởi người tuổi Dần có tính thủ 
dai, lòng hoán hận có thể khiến họ làm bất kỳ việc gì, dùng 
bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Cuộc đời người tuổi Dần 
khá thăng trầm khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng 
cảm thấy bất ì mãn, không vừa ý với chíh mình. 


: Người tuổi Dân kết bạn với một người tuổi Hợi chắc chắn 
sẽ tốt, bởi người tuổi Hợi luôn điểm đam từ tốn, họ sẽ bổ tức 
.và kiểm chế bớt tính nóng nảy và đem lại sự quân bình an ổn 
cho người. tuổi Dần: Người tuổi Dần sẽ cảm thấy tâm đầu ý 
hợp với người tuổi Ty bởi cả hai đều rất đa nghỉ, song người 
tuổi Ty lại ôn hòa và thận trọng trong khi người tuổi Dần 
nóng nảy và liêu lĩnh, 


Đối nghịch vời họ là người tuổi Thân, người tuổi Thân 
nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh, lắm mưu nhiều kế khiến - 
người tuổi Dần khó lường được hậu quả, nên họ thường phải 
nếm mùi đau khổ khi đối đầu với người tuổi Thân. 
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Tính cách người tuổi Máo 


Người tuổi Mão ôn hòa, mễêm mỏng, chuộng hòa bình, cử 
chỉ và lời nói luôn nhã nhăn thanh lịch. 

Với bê ngoài hòa nhä, nên người ta đễ hiểu lầm về bản 
chất của người tuổi Mao, thực ra họ là người có ý chí kiên 
cường bất khuất, lòng tin kiên định bãt di bất địch. Người tuổi 
Mão đã theo đuổi điều gì thì theo đuổi tới củng, họ có năng 
khiếu vẻ khoa họe xã hội và chính trị. 


Một phụ nữ tuổi Mão luôn hiền địu, đảm đang, thông 
mình, thích giúp đỡ người khác mà không chút tự lợi. Họ luôn 
thông cảm được với nỗi đau khổ của người khác và biết cách 
chia sẻ những nôi đau khổ ấy. Người nữ tuổi Mão rất thích ăn 
diện, họ có thể ngồi hàng giờ để trang điểm. 


Người tuổi Mão nói chung không thích tranh đấu, họ ưa 
lối sống an nhăn, bình ổn, ít thăng trầm. Tuy họ đối xử khá 
tốt với bạn bè và đồng sự, nhưng họ lại giữ khoảng cách khá 
xa với người thân, đói khi không thích có gia đình, không thích 
gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Người đàn ông tuổi Mão 
rất ân cần, lịch sự, lời nói và cử chi luôn hòa nhã, người ta 
luôn khâm phục sự thông minh cơ trí và nghe theo lời khuyên 
bảo của người tuổi Mão. Vi rât tự tin nên họ luôn cho mình là 
đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. „ 


Vì lả người an phận, không thích mâu thuần, xung đột 
cho nên đôi lúc họ sẽ trở thành kẻ nhu nhược, cơ hội. Trong 
cuộc sống họ không có lý tướng cao lám, chỉ cần lức nào mình 
cũng an toàn là được. 

Người tuổi Mão sẽ là một người bạn rất tốt nếu như ban 
không quá xen vào chuyện riêng của họ. Họ không thích người 
tuổi Dân, bởi tính bạo động ưa tranh đấu, không ưa người tuổi 
Dậu bởi tính khoác lác, khoe khoang, khong tán thưởng người 
tuôi Ngọ bởi tính hay thay đối. 


Tóm lại, người tuổi Mão sẽ vượt qua rnọi trở ngại trên 
đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống 
gia đình, nhưng khi cần họ vẫn có thể hòa nhập với mọi người. 
Trong cuộc sống họ luôn tìm mọi cách né tránh xung đột, mâu 
thuẫn, nhưng trong trường hợp bất đác dĩ họ vẫn có biện pháp 
thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. 


Người tuổi Mão cúng là người rất tự tin vào năng lực 
cùng trí tuệ của mình. Họ là người dễ dàng tìm được hạnh 
phúc và sự đảy đủ. 


Tính cách người tuổi Thìn 


Người tuổi Thìn nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt và luôn 
chứa đầy khát vọng cao xa. Họ rất thích làm những việc lớn, 
quan trọng, họ luôn coi mình là nhân vật trung tâm, dù họ có 
võ đoán, yêu cầu quá cao, nhưng vần có nhiều người tôn sủũng 
họ. 


Tuy là người tự cao tự đại, song với người trên họ luôn 
hiếu thuận. Bất luận họ có xung đột gì với gia đình, chỉ cần gia 
đình cần có sự giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ ngay, bởi người tuổi 
Thìn ít khi để tình cảm xen vào công việc. Họ rất thẳng thắn, 
luôn đi thẳng vào vấn để mà chẳng cần rào trước đón sau, 
công khai biểu lộ quan điểm của mình, họ là người không bao 
giờ ân hận về những gì mình đã làm. 

Người nứ tuổi Thìn thích tranh đấu, thích tham gia hoạt 
động trong những lãnh vực không hợp với nữ giới, họ luôn đòi . 
quyền bình đẳng nam nữ. Người nư tuổi Thìn ít khi xem trọng 
việc ăn mặc đẹp đẽ, họ không cần hình thức đẹp đẽ mà chỉ cần 
nội dụng, tâm hồn phong phú. 


Tuy người tuổi Thìn võ đoán, nóng nảy, cứng rắn và có 
yêu cầu quá cao, nhưng họ lại rất độ lượng khoan dung, khi 
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không vừa ý họ liên nói thắng, chứ không để bụng hại ai cả. 

Người tuổi Thìn là con người của công việc, họ thích sống 
độc thân, không thích sự ràng buộc thong bất kỳ phương điện 
nảo. 

Người tuổi Thìn rất tự tin, trong cuộc sống họ luôn tỏ ra 
là người có khả năng gánh vác những trách nhiệm to lớn. 

Người tuổi Thìn nếu quan hệ với người tuổi Thân, Ty, 
thì họ sẽ là một liên minh thành công rực rỡ và bất khả chiến 
bại. 


Người tuổi Thìn kết hợp với người tuổi Ty sẽ có lợi bởi 
người tuổi Ty luôn làm việc bằng đầu óc, trí tuệ vả giúp ích 
nhiều trong việc giúp người tuổi Thìn tu tâm. 


Tính cách người tuổi Ty 


Người tuổi Ty có thể trở thành một nhà triết học hoặc 
thần học, hoặc một nhà chính trị lớn. Họ thường dựa vào trí 
tuệ và sự phán đoán chính xác của minh để hành sự, không 
chấp nhận bất kỷ lời khuyên của bất cứ ai khác. 


Người tuổi TY là người rất đa nghị dù bề ngoài luôn tó vẻ 
tin tưởng tuyệt đối. Họ còn là người bất chấp thủ đoạn để đạt 
được mục đích. 


Người tuổi Ty vốn thông mình nên họ rút kinh nghiêm 
rất nhanh và không bao giờ bị thất bại đến lần thứ hai, Tuy 
vậy, họ lại là người cực đoan, điều gì họ đã cho là đụng Lhì họ 
sẽ không nhường một ai cả. 


Trong quan hệ xã hội, họ luôn biểu hiện ý muốn chiếm 
hưu và yêu cầu rất cao đối với người khác. Người tuổi Ty rất 
thích lãi thể hiện ngược, đó là dủ trong lòng cực ký giận đưứ 
nhưng ngoài mặt lại rất thản nhiên, lạnh lùng. 


Họ thích biểu lộ sự bất mãn bằng thái độ, cử chỉ lạnh 
nhạt hơn là dùng lời nói chua cay, họ sẽ âm thầm chờ đợi thời 
cơ để báo thủ. 


Tóm lại, người tuổi Ty lá người thông mính kiệt xuất, 
luôn thích lối thể hiện ngược với cảm xúc trong lòng, họ còn là 
người có ý chí kiên cường, tham vọng to lớn, một khi đã theo 
đuổi việc gì.thì họ sẽ làm tới củng và đôi khi bất chấp mọi thủ 
đoạn để đạt được mục đích của mình. 

Người tuổi Ty có thể kết hợp với người tuổi Sửu mạnh 
mẽ, người tuổi Dậu can đảm hoặc người tuổi Thìn dũng mãnh. 
Họ cũng nên tránh xung đột với người tuổi Dân hoặc tuổi Ngọ. 
Người Tuổi Thân thì nên quan hệ vừa phái, bởi người tuổi Thân 
chính là khác tỉnh của người tuổi Ty. 

Với trí tuệ bẩm sinh và lý tưởng cao xa, người tuổi Ty có 
thể đạt được quyền lực tối cao. 


Tinh cách người tuổi Ngọ 


Người tuổi Ngọ thích phóng khoảng, đầu óc nhanh nhẹn, 
dễ đarh mề và cùng mau chản. Họ là người sớm rời xa gia đình. 

Họ là người có tỉnh thần độc lập cao nên sớm lập được sự 
nghiệp cho riêng mình. Họ có lòng tự tin cao, đối nhân xứ thế 
tốt. Người tuổi Ngọ thích các hoạt động rèn luyện về trí tuệ 
và thể chất. 

Nhược điểm của người tuổi Ngọ là tính tình nóng nảy, 
gấp gáp, cố chấp, họ khó lòng nhận ra sai lầm và sửa chứa sai 
lầm đó trong thời gian ngắn. 

Người tuổi Ngọ luôn mưu cầu sự tự do vả hạnh phúc 
trong cuộc sống và họ sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được 
điều đó mà chẳng cần nhờ cậy vào ai, vào cái gì. 
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Người tuổi Ngọ dễ đam mê và cúng mau chán, khi hành 
sự họ thường dựa vào trực giác bén nhạy của mình, nên đôi 
khi họ đi ngược với lẽ thường tình, người không hiểu thì nói 
rằng họ là người tiền hậu bất nhất. 

Người tuổi Ngọ rất khó thích ứng với thời gian biểu cố 
định, họ thiếu tính nhẫn nại khi phải theo một khuôn khổ nảo 
đó, do vậy người tuổi Ngọ hợp với những công việc có tính 
năng động, bất thường. Trong những công việc khó khăn, họ 
luôn tìm ra phương cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất. 


Người tuổi Ngọ giao thiệp rộng, nhiều bạn bè, song họ ít 
khi cần hoặc nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Người nữ tuổi 
Ngọ là người ham hoạt động và củng một lúc thực hiện nhiều 
hoạt động khác nhau, họ là người lúc nào cũng bận rộn vì công 
việc. 

Tóm lại người tuổi Ngọ là người tra thích sự đổi mới ham 
hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc có tính 
cố định và nhàm chán, 


Tính cách người tuổi Mùi 


Người tuổi Mùi chính trực, hiển lành và đễ cảm thông 
được với nỗi khổ của người khác. Họ thưởng là nhưng nhà 
nghệ thuật vả làm những việc có tính sáng tạo. ˆ 


Là người vị tha, độ lượng nên họ dễ tha thứ cho sai lầm 
của người khác, hiểu và thông cảm cái lý của người khác. Họ 
không thích sự bó buộc, và cũng ít khi phê bình người khác. - 

Người tuổi Mũi là người đa sầu, đa cảm nên khí gặp phải 
khó khăn họ luôn bí quan và đau khổ. Họ sợ trách nhiệm nên 
ít khi dám quyết đoán một việc gì, hay trủ trừ do dự nên có 
thể đế vuột cơ hội, dịp may lớn. 


Người nữ tuổi Mùi thích ăn mặc đẹp, họ có thể tốn hàng 
giờ để trang điểm hoặc chọn lựa y phục. Họ là một người nội 
trợ đảm đang, khéo léo. 


Người tuổi Mùi có thể đùng sự thông minh khéo léo để 
bổ khuyết nhược điểm yếu đuối, nhu nhược của họ. Họ giỏi sử 
dụng những phương cách uyển chuyển khéo léo, chiến thuật 
mềm đẻo khiến người khác mềm lòng. 

Là người có bản chất lương thiện và luôn chía xẻ cảm 
thông với nổi khổ của người khác nên người tuổi Mùi vẫn được 
mọi người yêu mến. Người tuổi Mùi không thích sự thay đổi và 
sự xung đột nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ 
quan hệ tốt với mọi người. 

Người tuổi Mùi khó thích ứng với công việc có tính trách 
nhiệm cao, hoặc công việc cần có sự quyết đoán, giải quyết 
nhanh chóng. 

Tính cách của người tuổi Mui hợp với tính thẳng thắn 
cúa người tuổi Hợi, và tính ôn hòa, nho nhã của người tuổi 
Mão. 

Họ khó chịu với tính cế chấp bảo thủ và quan niệm truyện 
thống của người tuổi Sửu, tính cặn kẽ, chỉ lï cúa người tuổi 
Tý, tính cuồng nhiệt của người tuổi Dần, tính lạnh làng của 
người tuổi Ty. 


Tính cách người tuổi Thán 


Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, hoạt. 
bát, bất cứ hoạt động trong lãnh vực nào họ củng đều đạt được 
những thành quả to lớn, đặc biệt là trong lãnh vực phát mính, 
ngôn ngữ học. Và họ ít khi gặp đối thủ ngang sức ngang tài. 


Nhược điểm cửa người tuổi Thân là họ luôn cảm thây 
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mình tài giỏi, ưu việt hơn người nên đôi khi dẫn đến chủ quan 
thái quá và gặp phải thất bại cay đắng. 


Ngươi tuổi Thân ưa tranh đấu nhưng họ lại giỏi che giấu 
suy nghĩ cùng kế hoạch hành động của mình, khiến đối phương 
thương hị bất ngờ. Người tuổi Thân đa tài đa nghệ, họ có thể 
làm được bất cứ ngành nghẻ gì như điễn viên, nhà văn, nhà 
ngoại giao, luật sư, vận động viên... Họ là nhưng nhà hoạt 
động xã hội xuất sắc. 


Tính cách đặc trưng của người tuổi Thân là tính kiên 
định, dù có phải đối mặt với tình thế khó khăn nguy hiểm tới 
đâu họ củng không hè dao động và luôn giải quyết nhanh chóng 
và hợp ly. 

Người tuổi Thân luôn tìm những việc tốn ít sức lực. tiền 
của nhât mà lại thu lợi được nhiều nhất để làm, họ đề lộ những 
yÿ kiến quá thóng minh xuất sác mà thiếu phần khéo léo khiến 
người ta nghỉ ngờ rằng họ có ý đồ vụ lợi. Đói khi họ cũng thừa 
nhận điều này, nói chung họ là người söng phẳng. 

Người tuổi Thân hợp với người tuổi Tý, Thìn. Người tuổi 
Ty lại không ưa họ bởi tính cách người tuổi Thân khá giống, 
người tuôi Dần cúng không thích người tuổi Thân. họ luôn 
xung đột nhau. 


Tính cách người tuổi Dậu 

Ngươi tuổi Dâu bảo thư, câu nệ, cố chấp. Họ có bẻ ngoài 
đẹp đê nên luôn cao ngạo về điều này. 

Ưu điểm của người tuổi Dậu như sau: 

Họ là người tải giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, 
thắng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát quyết đoán. 


Nhược điểm ca người tuổi Dậu như sau: 
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-Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có 
cảm giác thế nào. Họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa 
nhận bất kỷ một khuyết điểm nào. 

Song dù như thế não thì mọi người vẫn yêu mến họ bởi 
tính cần củ, chịu khó. Trong lãnh vực kinh tế họ là nhà quản 
lý có tải, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chỉ một 
cách đúng đắn nhất. 


Người tuổi Dậu là người cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận 
thiện tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với các vân đề có tính lý luận, 
khi xử lý, giải quyết một vấn đề nào đó họ luôn hanh động 
theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế má khi gặp 
bất kỳ một điều gì ngoài dự tính họ đều lúng tứng, thậm chí 
không thể xư lý được. 


Phụ nử tuổi Dậu luôn là người thực tế, cần củ chăm chỉ, 
chịu khó và hay giúp đỡ mọi người, họ là người vợ đảm đang, 
người mẹ dịu hiên. 

Người tuổi Dâu thích được người ta khen ngợi, khoa 
trương. Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đu mọi cách 
phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. 

Người tuổi Dậu hợp với người tuổi Ty, tuổi Sửu, xung 
khắc với người tuổi Mão, đối nghịch với người tuổi Tý. 


Tính cách người tuổi Tuất 
Người tuổi Tuất là người thẳng thấn, trung thực công 


bằng hào hiệp, cần củ hiếu học. 


Khi có việc xung đột mâu thuần họ thường có thái độ 
muốn giải quyết vấn đẻ chứ không hận thủ. 


Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật 
chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc sự vật mâu thuần, đối 
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lập nhau, trong bất kỳ việc gì họ vẫn vừa có thể thực hiện lý 
tưởng vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. 


Họ lả người có tính thần tập thể cao, luôn đặt lợi ích 
chung lên trên lợi ích cá nhân. Họ cúng là người khá đa nghỉ 
nhưng họ sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vửng 
chắc. í 


Người tuổi Tuất không chư trọng đến tiên bạc nhưng khi 
họ cần tiền thì không một ai có đủ năng lực kiếm tiên như họ. 


Người tuổi Tuất thoát ly gia đình rất sớm, họ dựa vào sự 
phấn đấu không ngừng và tài năng của chính mình để đạt được 
mục đích. Một khi họ đã quyết định thì khó có một ai, một thế 
lực nào có thể ảnh hưởng được tới họ. 

Phụ nữ tuổi Tuất có năng lực tư duy cao, thông mình 
hoạt bát. Họ ưa thích các hoạt động xã hội. Họ đối đãi.nhiệt 
tình, luôn quan tâm đến người khác, hi sinh lợi ích của mình 
cho lợi ích chung. 

Người tuổi Tuất là người biết kiểm chế mình, điều này 
khiến họ luôn đạt được thành công trong các công việc như cố 
vấn, nhà tâm lý hoặc mục sư. 


Người tuổi Tuất luôn phát sinh mâu thuẫn với người tuổi 
Ty, Ngọ, Thân, họ không ưa người tuổi Dâu và luôn đối đầu 
với người tuổi Thìn. 


Tính cách người tuổi Hợi 


Người tuổi Hợi khóng thích sự gò bó, câu thúc; tính họ 
trầm ổn, cương nghị, lương thiện, chất phác; họ không nẻ hà, 
ngại khó và luôn đốc hết sức mình để hoàn thánh công việc, do 
vậy họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những 
công việc quan trọng. 


Người tuổi Hợi là người an phận không thích tranh đâu, 
chỉ khi bị bức bách đến đường củng, họ mới phân kháng. 

Họ luôn trân trọng tình bạn, trung thành với bạn dù có 
thể họ bị thiệt hai. Họ thích các cuộc vui, các buổi tiệc tùng 
náo nhiệt. 


Người tuổi Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài 
dù không lấy đó là mục đích chính. Một người bạn tuổi Hợi 
luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp có khăn, dù cho đó là 
sai lắm của bạn thì người tuổi Hợi vẫn không hề có ý trách cứ 
mà vân đốc sức giúp đỡ, và còn tìm thêm nhiều người khác 
giúp đỡ bạn thoát khỏi cảnh khó khăn. 

Phụ nữ tuổi Hợi là người địu đăng, mềm mỏng, họ luôn 
sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Tuy vậy họ là người có cá 
tính mạnh, luôn tôn trọng mình. Họ luôn giúp đỡ người khác 
mà không cần người trả ơn. 

Người tuổi Hợi củng là người dễ tin vào lời nói và việc 
làm của người khác. Do vậy họ đễ bị kẻ xấu lừa gat, lợi dụng. 

Trong thực tế, người tuổi Hợi là người theo chủ nghĩa 
vật chất, song họ luôn thích chia sẻ những gì mình có cho người 
khác. Bề ngoài tuy họ dễ bị lửa, nhưng trên thực tế họ lại 
thông minh hơn người ta tưởng. Họ luôn bảo Vệ được lợi ích 
của mình mà không làm rmếch lòng ai cả. 


Người tuổi Hợi có thể chung sống hòa bình và hạnh phúc 
„ với người tuổi Mão, tuổi Mùi, có thể hợp tác với người tuổi Tý, 
ˆ Sửu, Thìn, Ngọ, Tuất, và luôn thua kém, thất bại, chịu thiệt 
thôi trước người tuổi Ty, Dần, Thân. 
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H. BIẾT NHÂN HÒA 


Lựa chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn theo năm 
sinh 


Tục ngứ Trung Quốc có câu “Hợp thì đến, không hợp thì 
đi”, trong việc lựa chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn thì phương 
pháp dùng năm sinh để xác định cũng mang lại kết quả khả 
quan. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một vải nội dung cơ 
bản để quí vị tham khảo. 

Nếu bạn là người tuổi Tý 

Tý với Tý: Kết quả không hay lắm, làm ăn đề thất bại, kết cục 
xấu. . 

Tý với Sửu: Người tuổi Sửu không có đầu óc làm ăn buôn bán 
lớn, nhưng bù lại họ rât cần củ, chịu khó, không ngại việc. 

Tý với Đần: Người tuổi Dần thường gặp may, kết quả tốt. 

Tý với Mao: Không nên hợp tác. 

Tý với Thìn: Mối quan hệ hợp tác lí tưởng nhưng phải để người 
tuổi Thìn chỉ huy. Ì 

Tý với Ty: Không nên hợp tác. 
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Tý với Ngọ: Không nên hợp tác. 


Tý với Mùi: Người tuổi Mùi luôn tiêu xài hoang phí, không nên 
hợp tác. 


Tý với Thân: Có thể hợp tác, nhưng đừng quá tin tưởng người 
tuổi Thân. 


Ty với Dậu: Rất mạo hiểm, không nên hợp tác. 


Tý với Tuất: Hợp tác không tốt, người tuổi Tuất tuy thực tế 
nhưng đôi lúc lại lí tưởng hóa mọi vấn đẻ. 


Tý với Hợi: Người tuổi Tý sẽ chiếm nhiều lợi hơn, nhưng người 
tuổi Hợi luôn gặp may mắn. 

Nếu bạn là người tuổi Sửu 

sửu với Sửu: Hợp tác rất tốt, kết quả tốt đẹp. 


Sửu với Đần: Không nên hợp tác bởi cả hai đều trái ngược 
nhau. 


Sửu với Mão: Đôi bên lợi dụng lẫn nhau, nghỉ ngờ lẫn nhau, 
#. không nên hợp tác. 


Sứu với Thìn: Cả bai không ai nhường ai, ai cũng muốn làm 
ông chủ, không nên kếthợp. ~ 
Sửu với Ty: Không nên hợp tác làm ăn buôn bán cũng như làm 
cùng việc gì. 

Sửu với Ngọ: Cả hai đều chịu khó, cần củ, hợp tác có kết quả 
tốt. 

Sửu với Mùi: Không nên hợp tác bởi cả hai luôn xung khắc 
nhau. 

⁄ 

Sửu với Thân: Không nên hợp tác bởi người tuổi Sửu sẽ bị 
thiệt thòi. 

Sửu với Dậu: Làm nhiều được ít, không nên. 


Sửu với Tuất: Không nên hợp tác. 
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_ Sửu với Hợi: Nên hợp tác bởi người tuổi Hợi luôn tin tưởng 
vào năng lực của người tuổi Sứu. 

Nếu bạn là người tuổi Dần 

Dần với Dần: Khó kết hợp làm ăn. 

Dần với Mao: Có thể hợp tác, song người tuổi Mao nên cảnh 
giác để phòng tham vọng của người tuổi Dần. 

Dần với Thìn: Kết hợp rất tốt. 

Dần với Ty: Không nên hợp tác, ý kiến thường trái ngược và 
luôn có xung đột, mâu thuấn. 


Dần với Tp: Có thế hợp tác, tuy quan hệ khá phức tập nhưng 
kết quẩ vẫn tốt. 


Dần với Mùi: Không nên n hợp tác bởi người tuổi Mùi quá nhút 
nhát. 


Đần với Thân: Tuổi Dần nên để phòng sự 'giáo trá của người 
tuổi Thân; Thân c1ïng phải đề phòng đã tâm của người 
tuổi Dần. 

Dần với Dậu: Không nên hợp tác. 


Dần với Tuất: Cá hai có thể cùng làm chung bất kỳ việc gì trử 
việc buôn bán. 


Dần với Hợi: Người tuổi Dần luôn lợi dụng, uy hiếp người tuổi 
Hợi. 

Nếu bạn là người tuổi Mão 

Mão với Mao: Chỉ nên là đồng nghiệp với nhau. 


Mão với Thìn: Người tuổi Mão sẽ nhường Thìn quyết định Nợ 
lại luôn góp rất nhiều ý kiến. 


Mão với Ty: Có thể chung vốn kinh doanh với điều kiện người 
tuổi Mão nên ít nói. 


Mão với Ngọ: Có thể hợp tác. 

Maáo với Mùi: Có thể hợp tác. 

Mão với Thân: Không nên hợp tác. 

Mao với Dâu: Người tuổi Dậu nên thận trọng vì người tuổi 
Mão có ý đỏ khác khi hợp tác. 

Mão với Tuất: Nên hợp tác, kết quả tốt. 

Mao với Hợi: Có thể kết hợp làm ăn lớn. 


Nếu bạn là người tuổi Thìn 

Thìn với Thìn: Không nên hợp tác, bởi ai cũng muốn phần lợi 
hơn vẻ mình. 

Thìn với Ty: Có thể hợp tác song phải phân rõ trách nhiệm và 
quyền lợi. 

Thìn với Ngọ: Có thể hợp tác theo thời vụ, chớ làm ăn lâu đài. 


Thìn với Mùi: Có thể kết hợp trong lãnh vực nghệ thuật mà 
người tuổi Thìn làm chủ. 


Thìn với Thân: Mối liên hệ lý tưởng, có thể thánh công rực rỡ. 


Thìn với Dậu: Có thể hợp tác với điều kiện người tuổi Thìn 
làm chủ. 


Thìn với Tuất: Luôn đối đầu, mâu thuẫn nên khó làm ăn lâu 
dài. 
Thìn với Hợi: Mối liên hệ tốt. 


Nếu bạn là người tuổi Ty 


Ty với Ty: Có thể cùng mưu tính chứ không nên củng hành 
động. 

Ty với Ngọ: Có thể hợp tác. 

Ty với Múi: Có thể hợp tác. 
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'Ty với Thân: Cả hai củng tài giỏi nên không ai nhường ai, dễ 
dẫn tới thất bại. 

Ty với Dậu: Không nên làm ăn chung. 

Ty với Tuất: Có thể hợp tác làm ăn nhỏ và vừa. 


Ty với Hợi: Xung khắc, khó hợp tác. 


Nếu bạn là người tuổi Ngọ 

Ngọ với Ngọ: Cả hai đều tự tư tư lợi, không nên hợp tác. 
Ngọ với Mùi: Có thể hợp tác. 

Ngọ với Thân: Không thể kết hợp làm ăn 


Ngọ với Dậu: Có thể hợp tác, nhưng tuổi Dậu không nên quá ÿ 
lại vào tuổi Ngọ. 


Ngọ với Tuất: Hợp tác rất tốt cho công việc và lợi ích chung. 


Ngọ với Hợi: Khó hợp tác bởi quan điểm thường bất đồng. 


Nếu bạn là người tuổi Mùi 

Mùi với Mùi: Không nên kết hợp làm ăn buón bán. 

Mùi với Thân: Có thể hợp tác, thành công với điều kiện tuổi 
Mùi không sợ thiệt thòi. 

Mũi với Dậu: Không thể hợp tác vì khó thông cảm lân nhau. 

Mùi với Tuất: Không nên hợp tác, vì tuổi Tuất luôn cho mình 
có nhiều công lao hơn. 

Mùi với Hợi: Có thể hợp tác. 

Nếu bạn tuổi Thân 


Thân với Thân: Không nên kết hợp bởi ai cũng cho rằng mình 
giỏi hơn người kia. : 


Thân với Dậu: Phần thiệt thôi tuổi Dậu phải ganh chịu hoàn 
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toàn. 
Thân với Tuất: Khó có kết quả tốt. 
Thân với Hợi: Có thể mang lại kết quả tốt, đôi bên đều có lợi. 
Nếu bạn là người tuổi Dậu 
Dậu với Đậu: Không nên hợp tác. 
Dậu với Tuất: Không nên hợp tác. 


Dậu với Hợi: Có thể làm ăn chung. 


Nếu bạn là người tuổi Tuất 
Tuât với Tuất: Có thể kết hợp làm việc. 


Tuất với Hợi: Kết hợp làm ăn rất tốt. 


Nếu bạn tuổi Hợi 


Hơi với Hợi: Có thể hợp tác làm ăn lớn. 
Lựa chọn bạn đời theo năm sinh 


Trường hợp 1: Nữ tuổi Tý mà phối hôn với 

Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp, tình cảm đằm thắm. 

Nam tuổi Sửu: Hôn nhân mì mãn, chung sống hòa thuận, 

Nam tuổi Dần: Chỉ cần tuổi Tý dung nạp được tính phiêu lưu 
mạo hiểm của tuổi Dần thì có thể sống dài lâu. 

Nam tuổi Mão: Người nam tuổi Mão thích chơi bời, nhậu nhẹt 
với bạn bè mà ít khi chăm sóc cho vợ con. 

Nam tuổi Thìn: Hôn nhân hạnh phúc vì tuổi Ty có thể giup 
tuổi Thìn phát triển về sự nghiệp. 


Nam tuổi Ty: Hay khắc khẩu, dê dẫn tới cảnh bằng mặt chẳng 
bằng lòng. 


Nam tuổi Mùi: Đây không phải là cuộc hôn nhân lý tướng, kết 
quả thường là chia ly. 


Nam tuổi Thân: Hôn nhân hạnh phúc. 


Nam tuổi Dậu: Luôn tranh cãi, gia đình ít khi yên ấm, đồng 
sảng đị mộng. 


Nam tuổi Tuất: Hôn nhân lý tưởng, tuổi Tý sẽ giúp tuổi Tuất 
hài hỏa giữa lý tưởng và thực tế. 


Nam tuổi Hợi: Hôn nhân tốt đẹp. 


Trường hợp 2: Nữ tuổi Sửu mà phối hôn với 

Nam tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Sứu: Hôn nhân tốt đẹp, sống đến đầu bạc răng long. 
Nam tuổi Dần: Khó chung sống lâu dài. 


Nam tuổi Mão: Có thể kết hợp với điều kiện tuổi Mao phải 
nhường nhịn tuổi Sửu. 


Nam tuổi Thìn: Không hạnh phúc trong đời sống tình cảm, ai 
củng muốn làm chủ gia đình. 

Nam tuổi Ty: Hòn nhân mỹ mãn. 

Nam tuổi Ngọ: Khó lâu bên. 

Nam tuổi Mùi: Không nên xe duyên kết tóc. 

Nam tuổi Thân: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Dậu: Hôn nhân hạnh phúc. 

Nam tuổi Tuất: Khó có cuộc sống hạnh phúc, trừ phi tuổi Sửu 
an phân làm nội tướng, chăm sóc gia đình con cái. 


Nam tuổi Hợi: Không hạnh phúc lám. 
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Trường hợp 3: Nữ tuổi Đần mà phối hôn với 

Nam tuổi Ty: Không có kết quả tốt. 

Nam tuổi Sửu: Hôn nhân thiếu hạnh phúc. 

Nam tuổi Dần: Khó hòa hợp. 

Nam tuổi Mão: Hôn nhân mỹ mãn. 

Nam tuổi Thìn: Hôn nhân hạnh phúc, tuy có thăng trầm. 

Nam tuổi Ty: Khó kết hợp vẹn toản. 

Nam tuổi Ngọ: Có thể sống hạnh phúc. 

Nam tuổi Mùi: Hôn nhân không thành, dễ tan vỡ. 

Nam tuổi Thân: Người tuổi Thân sẽ gây nhiều đau khổ cho 
người tuổi Dần. 

Nam tuổi Dậu: Khó kết hợp hài hòa. 

Nam tuổi Tuất: Có thể kết hợp, song khó lâu bền. 


Nam tuổi Hợi: Hôn nhân tốt đẹp. 


Trường hợp 4: Nữ tuổi Mão mà phối hôn với 

Nam tuổi Tỷ: Không hạnh phúc lắm, dễ dẫn tới tình trang 
“ông ăn chả bà ăn nem”. 

Nam tuổi Sửu: Có thể cùng chung sống, tuy không hợp lắm, 
nhưng tuổi Mao có tính nhãn nại. 

Nam tuổi Dần: Sẽ có mâu thuần, song kết cục tốt đẹp. 

Nam tuổi Mão: Hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc. 

Nam tuổi Thìn: Hôn nhân hạnh phức, người vợ tuổi Mão có 
thể giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp. 

Nam tuổi Ty: Sẽ rất hạnh phúc nếu người tuổi Mão biết đùng 
gia đình để quản lý, bó buộc người tuổi Ty. 

Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân tốt đẹp. 
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Nam tuổi Mùi: Có thể chung sống. 

Nam tuổi Thân: Hôn nhân khá thuận lợi. 
Nam tuổi Dậu: Khó có hạnh phúc. 

Nam tuổi Tuất: Hôn nhân hạnh phúc. 


Nam tuổi Hợi: Hôn nhân mỳ mãn. 


Trường hợp 5: Nữ tuổi Thìn mà phối hôn với 

Nam tuổi Ty: Hòn nhân lý tưởng. 

Nam tuổi Sửu: Gặp nhiều xung đột, khó hòa hợp. 

Nam tuổi Dần: Hồn nhân tốt đẹp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. 


Nam tuổi Mão: Có thể lâu bên nếu người tuổi Thìn biết nhường 
nhịn. 


Nam tuổi Thìn: Khó tránh khỏi đổ vỡ. 
Nam tuổi Ty: Khó hòa hợp lâu dải. 

Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân không tốt lắm. 
Nam tuổi Mùi: Không nên kết hợp. 

Nam tuổi Thân: Có thể cùng chung sống. 
Nam tuôi Dậu: Hôn nhân khá tốt đẹp. 
Nam tuổi Tuất: Không nên kết hợp. 


Nam tuổi Hợi: Có thể chung sống lâu dài. 


Trường hợp 6: Nữ tuổi Ty mà phối hôn với 
Nam tuổi Tý: Khó hòa thuận. 


Nam tuổi Sửu: Có thể kết hợp với điều kiện người nữ đừng 
quá lần quyền chông. 


Nam tuôi Dần: Khó chung sống lầu dải bơi không ai nhường ai. 
Nam tuôi Mão: Có thể kết hôn. 


Nam tuổi Thìn: Rất tốt. 


__ Nam tuổi Ty: Có thể sống hạnh phúc nhưng phải phân rõ quyên 
hạn. 


Nam tuổi Ngọ: Có thể cùng chung sống. 

Nam tuổi Mùi: Kết cục sẽ là chia ly. 

Nam tuổi Thân: Hôn nhân thuận lợi. 

Nam tuổi Dậu: Có thể chưng sống dài lâu. 

Nam tuổi Tuất: Có thể chung sống hạnh phúc nếu người nữ 
đừng quá nhiều lời. 

Nam tuổi Hợi: Có thể kết hôn nếu người nam chấp nhận thiệt 
thời. 

Trường hợp 7: Nữ tuổi Ngọ phối hôn với 

Nam tuổi Tý: Luôn xung khắc, kết cục chia ly. 

Nam tuổi Sửu: Rất khó sống chung. 

Nam tuổi Dần: Hôn nhân lý tưởng. 

Nam tuổi Mão: Khó hòa thuận. 

Nam tuổi Thìn: Khó lâu bên, 

Nam tuổi Ty: Khó lâu bên, hạnh phúc. 

Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi. 

Nam tuổi Mùi: Khó hạnh phúc. 

Nam tuổi Thân: Hôn nhân trục trặc. 

Nam tuổi Dậu: Có thể hạnh phức nếu người nứ chịu thiệt thời. 

Nam tuổi Tuất: Hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc dài lâu. 

Nam tuổi Hợi: Gây đau khổ cho nhau, không nên kết hợp, 


Trường hợp 8: Nữ tuổi Mùi phối hôn với 


Nam tuổi Tý: Thuận lợi, song người chồng sẽ không được tự 
do. 


Nam tuổi Sửu: Xung khác, khó thuận hòa. 
Nam tuổi Dần: Thưởng khác khẩu, khó lâu bền. 
Nam tuổi Mao: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Thìn: Có thể kết hợp. 

Nam tuổi Ty: Có thể kết hợp. 

Nam tuổi Ngọ: Khá tốt đẹp. 

Nam tuổi Mùi: Có thể hòa hợp. 

Nam tuổi Thân: Có thể kết hợp, 

Nam tuổi Dậu: Không nên kết hợp. 

Nam tuổi Tuất: Không có hạnh phúc. 
Nam tuổi Hợi: Có thể kết hợp. 


Trường hợp 9: Nữ tuổi Thãn phối hôn với 
Nam tuổi Tý: Hón nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Sửu: Hôn nhân thuận lợi. 

Nam tuổi Dần: Khó thuận hòa, hay khác khẩu. 
Nam tuổi Mão: Hôn nhân hạnh phúc. 

Nam tuổi Thìn: Có thể hòa hợp. 

Nam tuối Ty: Khó có kết quả tốt đẹp. 

Nam tuổi Ngọ: Không nên kết hôn. 

Nam tuổi Mùi: Khó có hạnh phúc. 

Nam tuổi Thân: Có thể kết hợp. 

Nam tuôi Dậu: Có thể kết hôn, tuy không tốt lãm, 
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Nam tuổi Tuất: Có thể chung sống dai lâu. 


Nam tuổi Hợi: Hón nhân tốt đẹp. 


Trường hợp IO: Nữ tuổi Dậu phối hôn với 
Nam tuổi Ty: Có thể chung sống dãi lâu. 
Nam tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuới Dân: Không nên kết hợp. 

Nam tuổi Máao: Khóng nên kết hợp. 

Nam tuổi Thìn: Nên Rết hợp. 

Nam) tuổi Ty: Kết quả tôi đẹp. 

Nam tuổi Ngọ: Khó chung sống đái lầu. 
Nam tuổi Múi: Không nên kết hợp. 

Nam tuổi Thân: Không co hạnh phúc, khó hòa thuận, 
Nam tuổi Dậu: Không nên kết hôn. 


Nam tuôi Tuất: Có thể kết hợp với điều kiện người tuổi Dâu 
chịu nhiều thiệt thòi. 


Nam tuổi Hợi: Hòn nhân thuận lợi, 


Trường hợp 11: Nữ tuổi Tuất phối hôn với 

Nam tuôi Ty: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Sửu: Không nên kết hòn. 

Nam tuôi Dân: Có thể hoa hợp. 

Nam tuối Mao: Có thể kết hợp. 

Năm tuổi Thìn: Luôn xung khác, khó có hành phúc, 
Nam tuổi Ty: Có thể kết hợp. 


Nam tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi. 
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Nam tuổi Múi: Khöng có hạnh phúc. 

Nam tuổi Thân: Khó chung sống lâu đài. 

Nam tuôi Dậu: Khó có hạnh phúc. 

Nam tuổi Tuất: Có thể kết hợp tuy khóng hòa thuận lắm. 
Nam tuổi Hợi: Hôn nhân hanh phúc 


Trường hợp 12: Nữ tuổi Hợi phối hôn với 
Nam tuổi Ty: Hôn nhân thuận lợi. 

Nam tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp. 

Nam tuổi Đần: Cö thể kết hợp tuy không hạnh phúc lắm. 
Nam tuổi Mão: Hỏn nhân hạnh phúc. 

Nam tuổi Thìn: Hôn nhân thuận hóa. 

Nam tuổi Ty: Khóng nên kết hợp. 

Nam tuôi Ngọ: Khó có hanh phúc lâu bên. 
Nam tuổi Muj: Không nên kết hựp. 

Nam tuớối Thân: Cö thể chủng gông lâu hên. 
Nam tuổi Dậu: Rhóng nên kết hụp. 

Nam tuổi Tuất: Hön nhân hạnh phúc 


Nam tuổi Hợi: Hôn nhân mỹ mãn. hạnh phúc đái lâu. 


Chọn bạn theo năm sinh 


Tục ngư có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì saiip”, 
nhưng làm sao có thể đoán biệt được ai tốt ai xấu, người nao 
cần tránh, nên tin tưởng người nào, ai la bạn tôt? Sau đây 
chưng tôi xin giới thiệu khái quát cách chọn bạn theo năm 
sinh để độc giả tham khảo: 


Tuổi Tý với tuổi Ty: không hay lắm, cả hai sẽ luôn tìm cách lợi 
dụng đối phương. 


Tuổi Sửu với tuổi Tý: Khó thanh bạn thân bởi không củng 
quan điểm. 


Tuổi Sửu với tuổi Sửu: Cả hai sẽ tranh đoạt quyền lợi lân nhau, 
không ai nhường ai. 


Tuổi Dần với tuổi Tý: Khó thành bạn thân bởi trái ngược quan 
điểm sống. 

Tuổi Dần với tuổi Sửu: Có thể là bạn đồng nghiệp tôt. 

Tuổi Mão với tuổi Ty: Khó thành bạn thân. 

Tuổi Mão với tuổi Sửu: Có thể thành bạn thân. 

Tuổi Mão với tuổi Mão: Có thể thánh trị kỷ. 


Tuổi Thìn với tuổi Tý: Có thể thành bạn thân, luôn tôn trọng 
nhau. 


Tuổi Thìn với tuổi Sửu: Khó thành bạn thân. 


Tuổi Thìn với tuổi Dần: Có thể thành bạn thân, cá hai đổi xử 
tốt với nhau. 


Tuổi Thìn với tuổi Mão: Có thể thành bạn tốt vì tính cách 
tương đông. 

Tuổi Thìn với tuổi Thìn: Cá hai sẽ luôn đố ky, đấu đá với nhau. 

Tuổi Ty với tuổi Ty: Có thể thành bạn tốt. 

Tuổi Ty với tuổi Sửu: Tuy tính cách có nhiều điều trái ngược, 
nhưng vẫn có thể là bạn tốt của nhau. 

Tuổi Ty với tuổi Dần: Khó thành bạn thân. 

Tuổi Ty với tuổi Mão: Có thể thành bạn trì kỷ. 

Tuổi Ty với tuổi Thìn: Có thể thành bạn thân. 

Tuổi Ty với tuổi Ty: Có thể thành tri kỷ. 
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Tuổi Ngọ với tuổi Tý: Luôn canh tranh, đối đầu như lửa với 
nước. 


Tuổi Ngọ với tuổi Sửu: Quan niệm sống bất đồng, khó thành 
bạn bè. 


Tuổi Ngọ với tuổi Dần: Cả hai thường tranh luận, phê phán 
lẫn nhau, song có thể dung được nhau. 


Tuổi Ngọ với tuổi Mão: Có thể là bạn tốt của nhau. 


Tuổi Ngọ với tuổi Thìn: Khó thành bạn thân bởi cùng có yêu 
cầu quá cao. 


Tuổi Ngọ với tuổi Ty: Có thể kết bạn với nhau. 

Tuổi Ngọ với tuổi Ngọ: Quan hệ bình thường. 

Tuổi Mùi với tuổi Tý: Khó thành bạn thân. 

Tuổi Mùi với tuổi Sửu: Cả hai thường khinh miệt lân nhau. 

Tuổi Mùi với tuổi Dần: Khá hòa thuận với nhau. 

Tuổi Mùi với tuổi Mao: Cả hai tâm đầu ÿý hợp, có thể thành trì 
kỹ. 

Tuổi Mùi với tuổi Thìn: Quan hệ tốt đẹp đôi bên cùng coi trọng 
lẫn nhau. 

Tuổi Mùi với tuổi Ty: Có thể kết bạn với nhau. 

Tuổi Mùi với tuổi Ngọ: Có thể là bạn thân, đối xử đây đặn. 

Tuổi Mùi với tuổi Mùi: Quan hệ bình thường. 

Tuổi Thân với tuổi Tý: Quan hệ rất tốt, song người tuổi Thân 
thường lợi dụng người tuổi Tý. 

Tuổi Thân với tuổi Sửu: Có thể thành bạn bè. 


Tuổi Thân với tuổi Dần: Luôn đối nghịch, xung khắc, tốt nhát 
chỉ nèn quan hệ sơ giao. 


Tuổi Thân với tuổi Mao: Không nên kết bạn với nhau. 
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Tuổi Thân với tuổi Thìn: Cö thể thành bạn thân, 
Tuổi Thân với tuổi Ty: Khó thành trị ký, chỉ nên là quan hệ xã 
giao. 


Tuổi Thân với tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ sẽ luôn nghĩ ngở ngươi 
tuổi Thân. 


Tuổi Thân với tuổi Mùi: Cả hai đều muốn lợi dụng, qua mặt 
nhau. 


Tuổi Thân với tuổi Thân: Quan hệ sông phẳng. 

Tuổi Dậu với tuổi Tý: Quan hệ bạn bẻ xã giao. 

Tuổi Dâu với tuổi Sửu: Có thể trở thành bạn trí ký, 

Tuổi Dậu với tuổi Dần: Không nên kết bạn với nhau. 

Tuổi Dậu với tuổi Mão: Khó thành bạn bè, luôn đối nghịch 
nhau. - 

Tuôi Dậu với tuổi Thìn: Khó thành bạn thân. 

Tuổi Dâu với tuổi Ty: Có thể thanh bạn thân. 

Tuổi Dâu với tuổi Ngọ: Chỉ nên là bạn sơ giao. 


Tuổi Dậu với tuổi Mùi: Khó kết bạn với nhau bởi tính cách bất 
đồng. 


Tuổi Dậu với tuổi Thân: Khó làm bạn lâu đải. 

Tuổi Dậu với tuổi Dậu: Cả hai luôn chỉ trích, đối đầu với nhau. 
Tuổi Tuất với tuổi Tỷ: Khó thành bạn thân. 

Tuổi Tuất với tuổi Sưu: Khó thành hè bạn bởi tính cach khác 

_nhau. 
Tuổi Tuất với tuổi Đản: Có thể thanh trị kỷ, 
Tuổi Tuất với tuổi Mão: Có thể kết bạn, cả hai luôn hiểu và 
thông cảm lần nhau. 


Tuổi Tuất với tuổi Thìn: Luôn xung đột với nhau. 
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"Tuổi Tuât với tuổi Ty: Khó thành bạn tốt, chỉ nên lä quan hệ 
xã giao. 


Túi Tuất với tuổi Ngọ: Có thẻ là bạn töt của nhau. 


Tuổi Tuất với tuổi Mùi: Khó kết bạn với nhau được bởi không 
dung nhau. 


Tuôi Tuất với tuổi Thân: Có thể kết bạn với nhau. 

Tuôi Tuật với tuổi Dâu: Khó két bạn với nhau. 

Tuổi Tuất với tuổi Tuất: Quan hệ tốt đẹp, có thẻ thành.trì kỷ. 
Tuỏi Hợi với tuổi Tý: Chỉ nên là quan hệ xã giao. 


Tuổi Hợi với tuổi Sưu: Có thể kết bạn với nhau song nên If gặp 
nhau. 

Tuổi Hợi vơi tuổi Đần: Khó thành bạn thân bởi nguời tuổi Đần 
luôn tìm cách lợi dụng đôi phương. 

Tuổi Hợi với tuổi Mão: Có thể kết bạn với nhau, nhưng không 
nên kết hợp làm án chung bởi người tuổi Hợi có tình háo 
thắng. 


Tuổi Hợi vả tuổi Thìn: Quan hệ bình thường, không thân chẳng 
SƠ. 


Tuổi Hợi và tuổi Ty: Khó thánh bạn thân. 

Tuôi Hợi và tuổi Ngụ: Có thể kết bạn với nhau. 

.-Tuôi Hợi vá tuổi Múi: Cá hai luôn đối xư tốt với nhau. 

Tuổi Hợi vả tuổi Thân: Luôn tõn trọng lần nhau. 

Tuôi Hợi vả tuổi Dậu: Khó kết thành bè bạn. 

Tuổi Hợi với tuổi Tuất: Luôn thông cảm, hiểu biết và trung 
thành với nhau. 


Tuổi Hợi với tuổi Hợi: Có thể thành trí kỷ bởi tính cách tương 
đóng. 


. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái qua năm sinh 


1. Cha mẹ tuổi Tý mà: 
Con cái tuổi Tý: Một nhà hòa thuận. 
Con cái tuổi Sửu: Rất tốt, bởi tuổi Sửu rất hiếu thuận. 


Con cái tuổi Dần: Không hòa thuận lắm bởi quan niệm bất 
_ đông. 


Con cái tuổi Máo: Con cái thường không thích ở nhà, hay cái 
lại ý cha mẹ. 


Con cái tuổi Thìn: Con cái quá tải giỏi nên đôi khi khiến Séo 
_mẹ buồn lòng. : 


Con cái tuổi Ty: Con cái có cơ hội phát triển tự đo.. 


Con cái tuổi Ngọ: Con cái thường tìm cách thoát ly gia đình 
sớm. 


Con cái tuổi Mùi: Không hòa thuận lắm. 


Con cái tuổi Thân: Luôn được cha mẹ nuông chiều dẫn tới hư 
hỏng. 


Con cái tuổi Đậu: Luôn có nhiều ý kiến tráingược song vần 
nghe lời cha mẹ. 


Con cái tuổi Tuấy: Luôn bất đồng về quan niệm nhưng tuổi 
Tuất rất hiếu thuận. 


Con cái tuổi Hợi: Quan hệ trong gia đình. rất tốt, luôn hòa 
thuận, đầm ấm. 
2. Cha mẹ tuổi Sửu mà: 


Con cái tuổi Tý: Không hòa thuận lắm bởi cha mẹ quá nghiêm 
khác. 


Con cái tuổi Sửu: Con cái luôn TT trái ý cha mẹ. 
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Con cái tuổi Dần: Con cái sẽ tìm cách thoát ly khỏi gia đình 
sớm. 


Con cái tuổi Mao: Con cái chỉ nghe lời bề ngoài, trong lòng 
ngấm ngầm phản kháng. 


Con cái tuổi Thìn: Cơn cái không phục tùng cha mẹ ra mặt. 

Con cái tuổi Ty: con cái ra vẻ hiếu thuận để lấy lòng cha mẹ. 

Con cái tuổi Ngọ: con cái có tính độc lập quá cao, sẽ thoát ly 
gia đình sớm. 

Con cái tuổi Mùi: gia đình ít hòa thuận, vui vẽ. 

Con cái tuổi Thân: Quan hệ rất tốt. 


Con cái tuổi Dâu: con cái sẽ nghe lời nếu cha mẹ đừng quá 
nghiềm khác. 


Con cái tuổi Tuất: tuy con cái hiếu thảo những vẫn ngầm có ý 
phản đối. 

Con cái tuổi Hợi: con cái luôn phụ giúp cha mẹ, nhưng đôi lúc 
sẽ có ý kiến bất đồng. 

3. Cha mẹ tuổi Dân mà 

Con cái tuổi Tý: Con cái được quan tâm chăm sóc kỹ. 

Con cái tuổi Sửu: con cái làm trái ý cha mẹ. 


Con cái tuổi.Dần: Cả nhà luôn xung khắc, không yên ổn, đầm 
ấm. 


Con cái tuổi Mão: con cái ngấm ngắm làm trái ý cha mẹ đù bẻ 
ngoài luôn tỏ vẻ hiếu thuận. 


Con cái tuổi Thìn: gia đình luôn hạnh phúc, con cái khiến cha 
rne tự hào. : 


Con cái tuổi Ty: cha mẹ và con cái không hiểu nhau. 
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Con cái tuôi Ngọ: Tuy có xung đột, song mọi ngươi vẫn yêu 
thương đủm bọc lần nhau. 


Con cái tuổi Mùi: con cái thường hay bị cha mẹ la rây. - 
Con cải tuổi Thân: con cái luôn xung khắc với cha mẹ, 
Con cái tuổi Đậu: con cái luôn muốn thoát ly gia đình. 
Con cái tuổi Tuất: gia đình đầm ấm, yên vui, 


Con cái tuổi Hợi: con cái luôn chiều Ìòng cha mẹ. 


4. Cha mẹ tuổi Mão mà: 

Con cái tuổi Tý: không được thuận hòa lấm. 

Con cái tuôi Sửu: mối quan hệ lạnh nhạt, luôn đưa tới chỗ bế 
tắc. 

Can cái tuổi Dân: Quan hệ bình thường, song con cải tuổi Dân 
có tính tự ái rât mạnh. 

Con cái tuổi Mão: Gia đình luôn trần ngập tiếng cươi. 

Con cái tuổi Thìn: Gia đình hạnh phúc. 

Con cái tuổi Ty: Gia đình hòa hợp. 

Con cái tuổi Ngọ: Cha mẹ nên để con cái phát triển tự nhiên, 
không nên quá nghiêm khác. 

Con cải tuổi Mũi: gia định hòa thuận, cùng giúp đỡ hiểu biết 
vả thòng cảm lẫn nhau. 

Con cái tuổi Thân: Con cải hay nói dõi nhưng vẫn bị cha mẹ 
phát hiện. 

Con cái tuổi Dậu: cha mẹ không có điều kiện chăm Ìö đấy đủ 
cho con cái. 

Con cái tuổi Tuật: cuộc sông bình lặng, hạnh phúc nhất là mẹ 
tuổi Mão rất cưng chiều con trai tuôi Tuất. 


Con cái tuôi Hợi: Quan hệ bình thường, 
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5. Cha mẹ tuổi Thìn mà: 
Cón cái tuổi Ty: cha mẹ có yêu cầu quá cao với con cái, 


Còn cái tuổi Sưu: con cái dù cố gấng hết sức văn không làm 
cha mẹ hải lòng. 


Con cái tuổi Dần: cha mẹ hải lòng với sự tài giỏi của con cái, 

Con cái tuổi Mao: cha mẹ thất vọng xong vẫn thương yêu con 
cái. 

Con cái tuổi Thìn: Đôi bên cùng tự hảo về nhan. 

Con cái tuôi Ty: Khá tốt vì con cái thông minh. 

Con cái tuối Ngọ: Tuy coọn cái bướng bình, song vẫn nên người 


Con cái tuổi Muủi: Cha mẹ hải lỏng vì con cái eö máu nghệ 
thuật. 


Còn cái tuổi Thân: Quan hệ khá tốt, 

Con cái tuổi Đâu: con cái phải làm theo mọi yêu cầu của 
cha mẹ dủ muốn hay không. 

Con cái tuổi Tuất: không hòa hợp, luôn xung khắc. 


Con cái tuổi Hợi: khá tốt, cha mẹ chăm sóc con cái chủ đao, 


6. Cha mẹ tuổi Ty mà: 

Con cái tuổi Tý: Quan hệ đôi bên đều tốt. 

Cón cái tuổi Sứu: Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc con cải. 
Cón cái tuổi Dần: Sẽ xảy ra xung đột. 

Con cái tuổi Mão: Quan hệ khá tốt. 

Con cái tuổi Thìn: cha mẹ luôn hiểu con cái. 

Con cái tuổi Ty: Luôn có xung đột, tranh chấp. 


Con cái tuổi Ngọ: Con cái muốn thoát ly gia đình sơm khiến 
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cha mẹ phiển lòng. 
Con cái cuối Mùi: Gia đình luôn thuận hòa. 


Con cái tuổi Thân: Đôi bên khác về quan niệm sống nên sẽ có 
nhiều xung đột. 


Con cái tuổi Dậu: Hai bên cùng hiểu nhau, cha mẹ luôn quan 
tâm đến con cái mà con cái cũng nghe lời cha mẹ. 


Con cái tuổi Tuất: Gia đình luôn xung đột, không âm êm. 

Con cái tuổi Hợi: Cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái. 

7. Cha mẹ tuổi Ngọ mà: 

Con cái tuổi Tỷ: Luôn xảy ra xung đột, tranh cải. 

Con cái tuổi Sửu: không hợp nhau, tuy con cái vẫn hiếu thuận. 


Con cái tuổi Dần: cha mẹ để con cái được tự chủ, tự do phát 
triển. 


Con cái tuổi Mao: Cha mẹ ít có thời gian chăm sóc con cái. 
Con cái tuổi Thìn; Gia đình hòa thuận, êm ấm. 

Con cái tuổi Ty: Con cái luôn có ý bất mãn. 

Con cái tuổi Ngọ: Đôi bên cùng hiểu biết thông cảm lẫn nhau. 
Con cái tuổi Môi: Quan hệ tốt. 

Con cái tuổi Thân: Quan hệ bình thường. 

. Con cái tuổi Dậu: Con cái có ý bất mãn. 

Con cái tuổi Tuất: Con cát phải tự lo cho mình. 

Con cái tuổi Hợi: Quan hệ khá tốt đẹp. 


'8. Cha mẹ tuổi Mùi mà: 
Con cái tuổi Tý: Luôn xung khắc, khó hòa hợp. 
Con cái tuổi Sửu: Có khoảng cách lớn giữa hai bên. 
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Con cái tuổi Dần: Con cái có ý bất mãn. 

Con cái tuổi Mão: Quan hệ bình thường. 

Con cái tuổi Thìn: Gia đình hạnh phúc. 

Con cát tuổi Ty: Cha mẹ có thể hi sinh tất cả cho con cái, 
Con cái tuổi Ngọ: Khá hợp nhau. 

Con cái tuổi Mùi: Quan hệ bình thường. 


Con cái tuổi Dậu: Hai bên khó dung nhau bởi quan niệm sống 
khác nhau. 


Con cái tuổi Tuất: con cái muốn thoát ly gia đình sớm. 

on cái tuổi Hợi: Con cái hiểu thảo, luôn gánh vác trách nhiệm 
trọng yếu trong gia đình. 

9. Cha mẹ tuổi Thân mà: 

Con cái tuổi Ty: Quan hệ tốt đẹp. 

Con cái tuổi Sửu: Cha mẹ hiểu và thông cảm con cái. 

Con cái tuổi Dần: Khó hòa thuận, luôn xung khác. 

Con cái tuổi Mao: Gia đình hạnh phúc yên vui. 

Con cái tuổi Thìn: Gia đình êm ấm. 

Con cái tuổi Ty: Con cái giúp đỡ cha mẹ rất nhiều, 

Con cái tuổi Ngọ: Không được hòa thuận lắm. 

Con cái tuổi Mùi: Con cai luôn tín tưởng cha mẹ. 

Con cái tuổi Thân: Mọi sự trong nhà đêu được quyết định chung. 

Con cái tuổi Dậu: Con cái có ý bất mãn. 

Con cái tuổi Tuất: Luôn xung khắc, khó gần và hựp nhau, 


Con cái tuổi Hợi: Cha mẹ luôn cưng chiều con cải và dạy dỗ 
chúng nên người. 
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10. Cha mẹ tuổi Dậu mà: 

Con cái tuổi Ty: Khó hòa hợp, luôn bất đông ý kiên 
Con cái tuôi Sửu: Con cái biết giúp đỡ cha mẹ. 

Con cái tuổi Đần: Con cái luôn chống đối cha mẹ. 
Con cái tuổi Mau: Con cái không nghe lời cha mẹ. 
Con cái tuổi Thìn: Quan hệ khả tót. 

Con cái tuôi Ty: Con cái luôn tranh cãi với cha mẹ. 
Con cái tuôi Ngọ: Con cái chí muốn thoát ]y gia đình. 
Con cái tuôi Mùi: Cón cái khiến cha mẹ thất vọng. 
Con cái tuổi Thân: Cha mẹ tự hào vẻ con cái. 


Con cái tuôi Đậu: Gia định luôn bất ốn, lúc nảo cũng có việc đề 
tranh cải nhau. 


Con cái tuổi Tuất: Cha mẹ không hiểu được con cá, 


Con cái tuổi Hợi: Cón cái chỉ biết làm theo ý mình. 


11. Cha mẹ tuổi Tuất mà: 

Con cái tuổi Ty: Cha mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc 
con cái. 

Con cái tuới Sưu: Kho hòa thuận với nhau. 

Con cái tuổi Đân: Rãt tốt, cha mẹ hị sinh tât cả cho còn. 

Cón cái tuổi Máu: Gia đình hòa thuận, êm ấm. 


Con cai tuổi Thìn: Còn cải có ý bất mãn vì cha mẹ giá nghiêm 
khắc. 


Con cái tuôi Ty: Quan hệ bình thường. 
Con cái tuổi Ngọ: Con cái độc lập. lại không nghe lời khiến cha 


mẹ thất vụng. 


Con cải tuổi Mui: Kho hòa hợp với nhau. 
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Còn cái tuổi Thân: Giá định thiếu hóa thuận yên vui, 
Con cái tuổi Dâu: Con cai không nghe lời cha mẹ. 
Con cái tuổi Tuất: Con cái hiểu thảo. 


Con cái tuốt Hợi: Gia định êm âm, an bình. 


12. Cha mẹ tuổi Hợi mà: 

Còn cái tuổi Ty: Quan hệ rất tốt. 

Con cải tuổi Sửu: Chà mẹ cứng chiều con cải. 
Còn cái tuổi Dân: Gia đình thuận hòa. 


Con gái tuổi Mao: Rất Lót những cha mẹ phải bận lòng vì con 
cái TỆ khỉ quan tâm đến giá đình. 


Con cái tuổi Thìn: Khii tốt, cha mẹ cứng chiều con cải. 
lần cái tuổi Ty: Còn cai hay lam cha mẹ phiên lòng. 


Con cải tuôi Ngọ: Con cai muốn thoát ly gia đình sớm khiên 
cha mẹ buồn phiên. thất vọng, 


Con cái tuổi Múi: Đọi hên hiểu biết và thông căm lẫn nhau, 
củng chung sức vưn đáp gia định yên vui 


Củn cái tuổi Thân: Con cai thông mình tài giỏi, 
Con cải tuổi Đậu: Cún cai được yêu vì, chiều chuộng. 
Con cái tuổi Tuất: cha mẹ hí sinh tất cá cho củn cai, 


Còn cái tuổi Hợi: Quan hẹ rất tốt. 


Mi 


HI. BIẾT MẠCH NGƯỜI 


Thuật chấn đoán mạch Thái Tố 


Vao đời Minh, ở nưi Thanh Thành có một vị thần y tên 
là Trương Thái Tố, ông đem sự biến hóa mạch tượng của con 
người phối hợp lý số của Ngủ hành Bát quái, Hà đỏ Lạc thư 
mả sáng lập và xây đựng thánh lý luận mạch Thái Tố. Ông 
viết quyển “Thái Tố mạch quyêt” (Bí quyết mạch Thái Tô) và 
cho rằng chỉ cần nắm vững bí quyết mạch Thái Tố thì chẳng 
những chẩn đoán được bệnh tật mà còn biết được họa phúc, 
thọ yếu, sang hèn. lành dử của con người v.v... 


Khi xem mạch, người ta dựa vào ba bộ vị Xích, Thốn, 
Quan mà chân đoán. Thốn khẩu nằm ở vị trí từ huyệt Ngự Tế 
đến Cao Cốt (xương nổi gỗ lên ở phía ngoài của cổ tay). Xích là 
từ huyệt Xich Trạch đến Cao Cốt. Mạch Thốn thuộc Dương, 
mạch Xích thuộc Âm. Thốn Xích lấy Cao Cốt làm giới hạn, nên 
mạch Quan nằm ở trước mạch Xích, sau mạch Thốn. 
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Ý Thái Tố mạch quyết” qui nạp sự biến hóa các loại mạch 
tượng thành “Ngũ Dương mạch”, “Ngũ Âm mạch”, và “Tứ Doanh 
mạch”. 

Ngửứ Dương mạch gồm các mạch: Phù, Hoạt, Thực, 
Huyền, Hồng. 

- Mạch Phủ: Mạch nhẹ mà nổi lên, chậm chạp tần mác, 
ân tay xuống như không thấy động mấy, nhấc tay lên như thây 
nối lên có thừa. Nếu cả 3 bộ vị Xích, Thốn, Quan thưởng có 
mạch Phù thì chủ tâm khi bất túc. 

- Mạch Hoạt: Hoạt nghĩa là trơn tru. Phảm mạch chạy 
trơn tru, mau lẹ, tuồn tuột như một chuỗi hạt kéo qua tay 
mình. Nếu cả 3 bộ vị thường có mạch hoạt thì chú can khí bất 
túc. 
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- Mạch Thực (Thật): Thực nghĩa là đầy đặn. Phảm mạch 
nhãc tay lên ấn xuống đều thấy cứng chắc như một vật đây 
đặn, đỏ là mạnh Thực. Nếu cả 3 bộ vị Xích, Thốn, Quan thương 
có mạch Thực thì chủ tì khí bât túc. 


- Mạch Huyền: Huyền nghĩa là dây cung. Phàm mạch 
nhấc tay lên hay ấn xuống đều thấy cứng thăng nhĩ dây cùng 
đang giương, đó là mạch huyền. Nếu cả 3 bộ vị Xich, Thôn. 
Quan thường có mạch nảy thì chủ phế khi bất túc. 


- Mạch Hồng: Hồng nghĩa là nước lụt. Phảm ấn tay xuông 
hay nhấc lên đều thây có lực cuỗn cuộn chảy qua như làn nước 
lũ đó là mạch Hồng. Nếu cả 3 bộ vị Xích, Thốn, Quan thường 
có mạch Hồng thì chủ vẻ thận khi bất túc. 

Ngủ Âm Mạch: 


Trên thực tế chị có 4 loại mạch là: VỊ, Trầm. Hoàn, Sắc, 
mà thôi. Trong “Thai Tớ mạch quyết” viết: 

- Mạch Vị: Vị nghĩa là rất nhỏ. Phám mạch khi ấn tay 
xuống thấy lơ thơ như sợi tơ, dưỡng có dưỡng không. như thê 
đứt quảng, đó là mạch Vị, Cá 3 bộ vị Xích, Thôn. Quan thường 
có mạch Vị thì chủ huyết hư má thần bật túc. 


- Mạch Trầm: Trầm nghĩa là chìm. Mạch chim đưởi da 
thịt, ấn tay xuống thây có động, nhấc tay lên chẳng côn động 
mây, đó gọi là mạch Trầm. Cả 3 bộ vị Xích, Thön, Quan thường 
có mạch Trầm thì chủ Vị nghịch ma khi bất tuc. 

- Mạch Hoan: Hoàn nghĩa là thong tha. Mạch Hoàn tựa 
mạch Trì, nhưng khac một điểm là mạch Trì đi chậm mỗi hơi 
thở có-8 lần qua tay. Mạch Hoän củng thong thá đi lại nhưng 
nổi hơi thở có đến 4 lần qua tay. Nếu cả 3 bộ vị thưởng có 
mạch Hoãn thì chủ vẻ thận khiếp mà tỉnh bất tức. 


- Mạch Sác: Sắc nghĩa là rít găn như lưỡi dao cứa vào vỏ 
tre, không được trơn tru, đó là mạch Sắc. Nếu cả 3 bộ vị thưởng 
có mạch Sac thị chủ về hồn bất túc. 
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Tư Doanh Mạch gồm 4 loại mạch: Khinh, Thanh, Trọng, 
Troc. 


Trương Thái Tố viết rằng: “Khinh, Thanh thuộc Đương, 
Trọng, Trọc thuộc Âm. Phảm muốn biết người sang hèn thọ 
yều, cần phải tìm trong 4 mạch này”. Trong “Thái Tờ mạch 
quyết” việt: : 

- Mạch Khinh: Như tay sơ hòn ngọc, đã tròn lại trơn nhẫn. 


- Mạch Thanh: Bình lặng mà nổi lên, trạng thái nhẹ như 
lông, không chim cúng chẳng mềm, thấp thoáng như thường 
động. 

- Mạch Trọng: Châm mà thỏ, ân tay xuống, mạch no đục. 


- Mạch Trọc: Trong đục mà chìm, như bức bách, thập 
thoảng nặng đục. 


"Thái Tô mạch quyết” chủ yếu dùng 4 loại mạch Khinh, 
Thanh, Trọng, Trọc để suy đoïín về sự sang hèn của người. 
Đàn ông lây mạch tượng của Can mạch làm chủ, từ đó phán 
đoan công danh phú qui. Đân bà lấy mạch tượng của Phê mạch 
làm chủ, tử đó mà phán đoán họa phúc. Ngoài ra, bất luận 
nam nữ. chỉ cần có hai mạch Khinh, Thanh thì đã là tối rồi. 


Giàu sang, nghèo hèn, sống chết may rủi hiên quan với Tâm 
mạch theo "Thái Tố mạch quyết” 


Phàm tâm mạch Khân Tủ mà Hồng thì là người đai qui. 
ất được phong đến tam công. Lai cần mạch luân lưu. thị đến 
giả sẻ nấm quyền binh lớn lao, nếu mùa xuân, ha có mạch 
Khân Tú Hồng thì tốt, mùa thu, đông thị xâu. 

Tâm mạch Tú Hồng Huyền Khẩn nếu là đứng thời ttrong 
tiết Thanh Minh) thì chủ việc vụi. Nếu mạch Khoan ma Phủ, 
thì sinh ngiười hiển tài, tự không có họa, có thêm con châu 


Tám là chủ của Ngủ Tung. Mach của nó Phú mìá Đại lá 


mạch Vương tướng. Bỗng nhiên không có mạch lá trong lòng 
có điều sợ hãi. Mạch Trầm Tế là mạch không thuận, chủ trong 
lòng có việc mờ ám, kiêm tâm phúc (tìm bụng) bị trung độc. 

Tâm mạch Khinh Thanh thì thông minh, sang giàu: tâm 
mạch Trọng Trọc thì nghèo hèn, chết yểu. 

Can, Tâm, Tì, Phế, Thân có liên quan đến Ngủ Hành 
Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Ngủ Hành có liên quan tới Thiên 
Can. Tâm mạch thuộc Hỏa, ứng với Thiên Can 1ä Bình Định. 


- Bính Định Hỏng Huyền định mà Khoan, ất biết chức võ 
làm quan văn, nếu là con thứ đến ứng cùng, ắt khó thoát khói 
cảnh tủ giam. 

- Bính Định Trầm Hoạt khó tránh kiện cáo, thị phi liên 
miền, cha mẹ cần phòng bệnh nguy hiểm, người thường tha 
hương cầu thực. 

- Bính Định Trầm lại động Tế Vĩ, người nảy át sẽ hiếm 
muộn đây, thường buôn bã, nhiều độc hại, cầu tài thường thây 
qui thần theo. 

- Bính Đình Nhu Hoạt thêm Vi Trì, bị bệnh kinh niên 
chẳng thuốc chữa. 

- Binh Định Huyền Trường cả đời giàu sang lại có văn 
tài xuât sắc. 

Vì Tâm là chủ của Ngủ Tạng, nên “Thái Tố mạch quyết” 
bản rất rô về mối quan hệ giứa sự biến hóa của Tâm mạch 
cùng họa phúc rủi may như sau: 

- Tâm bộ Khinh Thanh ứng tại Thần, thông minh ưu việt 
hơn người, vượng xem Giáp Ất không đình trệ, phú quí giảu 
sang hai mươi năm. 

- Câu mạch phương Nam suy cho tường, gốc gác đích thị 
chỉ Phù Hồng, ắt là người tài giỏi. 
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- Tâm mạch có Hồng Đại Trường, cả đời vất vả. Nếu là 
- Câu Hồng và Tú Nhuận, thì người xinh đẹp, giỏi văn chương. 

- Tâm mạch Phù Hỏng cùng hơi Trì, cả đời ngu dốt chẳng 
phải nghi, Lai nếu Phú Cao cùng Trầm Tê, muốn cầu chức 
tước phải chờ lâu. 

- Tâm mạch thuần dương phư qui vẹn, thuần Âm bần 
tiện chẳng phải bàn. Trong Âm thấy Dương suốt đời giàu, trong 
Dương sinh Âm họa tuổi già. 

“Du niên mạch” tmạch hãng năm) trong “Thái Tố mạch 
quyết” có tổng kết vẻ Tâm mạch như sau: 


Tâm thiếu dương quân Hỏa, thể Hồng như Phù thì phát 
tài lộc. Nếu Hồng Hoản, thì là Tì mạch. Quân Tâm mạch là 
thụ khí của mẹ, chủ về tuổi nhỏ thông minh, hoặc thụ khí âm 
của cha mẹ, chủ về chức tước, thần đồng, trước năm 15 tuổi đã 
nổi tiếng, danh vang ngàn dặm. Nếu thấy Hoạt Tật, thì thiếu 
niên mắc bệnh tâm hư, hoặc ha nguyên không vững. Nếu Thận 
mạch gấp rút thì biết năm nào được, năm nào thua. Nếu thấy 
mạch Sắc ắt chết. Nếu Hoạt Tật chẳng thường, tâm kinh ất 
bệnh. Nếu thấy Hoạt Sắc, chủ người nghèo hèn, cô độc. Nếu 
Phù, chủ người cuồng vọng. Sắc chủ về gan khô thịt nóng. 
Mạch Hoạt chủ về öõn nhuận. Trệ Sắc trước nhỏ sau lớn, chủ 
chẳng nói mà sự vẫn thành, trước to sau nhỏ thì làm việc không 
thành, có đầu chẳng có cuối. Mạch Tật thì tính nóng nảy, mạch 
Hoãn thì tỉnh khoan hòa, mạch Vị thì tính ôn hòa, mạch Loạn 
thì tính ngang bướng, mạch Đại (lớn) thì chẳng thường, mạch 
Tiểu thì không có khš. Lớn phải lấy Hồng Hoãn làm chú. Mạch 
chia 2 đường, vào cung Thiên Di, chủ vẻ đi xạ. Nếu Phù mà 
phân ra thì chủ về sau. Nếu không có mạch mà ứng về sau thì 
chính là thần tiên vậy. 


Tóm lại “Thái Tố mạch quyết” chủ rằng Tâm là chú của 
ngủ tạng lục phủ và có quan hệ mật thiết với tạng phủ. “Thái 
Tổ mạch quyết” viết: 

$ 

“Phàm mạch Thái Tố, lấy Tâm làm chủ. Tâm là vua, lả 
chủ của người; lấy Tiểu Trường lá thiên đi; lấy Đảm làm phúc 
đức. Tâm lấy Can làm quan lộc. 

“Tâm chủ cát hung, chủ về khí số trước năm 15 tuổi. Thể 
nó sẽ là Phủ Hồng, nếu: 

—~ Mạch qua 1 lần mà dừng, đại nhân có nó thì tính sáng 

suốt, thuần nhất; tiểu nhân gặp nó thì tính gấp gap. 


— Mạch qua 2 lấn mà dừng chu tính người hỏa nha vui 
vé, có lòng thương người và được người kính yêu. Thuần 
vẻ tâm của người quân tử chẳng chút tư lợi. 

— Mạch qua 3 lần mà dừng: Người thong minh mẫn tiệp, 
đãi người tiếp vật đốc hết lòng da, là người trung hậu. 


— Mạch qua 4 lần mà dừng: Tính tình nóng nảy, luôn giữ 
chư tín, không có lòng hại người kiểm lợi, căng chủ 
thông mính văn chương, song vui giận bất thường. 

— Mạch qua ỗð lần mà dừng: Người đa mưu tục trí, đa học 
đa tài, giỏi về đu thuyết, song tính tình hay thay đối, 
không quân tử cứng chẳng tiểu nhân. 

— Mạch qua 6 lần mà đừng: Người hiểm ác quanh co, nhỏ 
thì hen hạ, lớn thì bạo ngược, càng hung cực ác. 

-- Mach qua 7 lần mà dừng: Người ngu độn dốt nát, hữu 
dũng vô mưu, lười biếng nghèo hèn. 

- Mạch qua 8 lần mà dừng: Người ôn hòa, thương kẻ 
ngheo khó, khinh tải trọng nghĩa, lay bố thí, thường 
hay sống ấn dật nơi non cao rững sâu. 


Giàu sang nghèo hèn, sống chết may rủi liên quan tới Thận 
mạch 

Phàm xem Thân mạch thì cần Trầm Hoạt mà Trường, 
nêu được mach nảy, chính là mạch Vượng Tướng, Chu người 
sảng lâu, đa tài nhiều mưu, là trung thần phò tá quốc gia. 

Thân mạch Khinh Thanh chủ thông minh hơn người, 
khièm nhường, hòa nhã, suốt đời phú quí. 

Thân mạch Trọng Trọc lại vô tình, chủ ngu độn nghèo 
hẻn, suột đỡi gặp tai họa. 

Thận mạch trong Âm có Dương thì lấy vợ giàu sang, trong 
Dương thấy Âm chủ ngoại tình. Thuần Âm là tiểu nhân, thuần 
Dương là quan viên. Trong Âm thấy Dương là người thiện, trong 
Dương thấy Âm ắt là quân nhân”. 

Vì Thân mạch thuộc Thủy nên có Thiên Can là Nhâm 
Qui. *Thái Tố mạch quyết” luận về họa phúc phú quí của Thận 
mạch như sau: 

Nhâm Qui Trường mà Khoan, át là người lâm quan. 


Nhâm Qui Huyền Trường Động lại nhu là người đẹp đề 
phong lưu. 


Nhâm Qui có mạch Trì thì cuối đời bệnh hoạn, nêu thấy 
Te Trầm thì người tài trí, có 3 vợ. 


Nhâm Qui gặp mạch Phục Trầm, đến khi Đáng Bác ät 
bệnh nặng. Nếu gặp mạch Hoãn được việc công. 


Nhâm Qui gặp mạch Trầm, ấn xuống nhất lén thương 
yếu ớt là người sắp chết. 
Giàu sang nghèo hèn, sống chết may rủi liên quan tới Can 
mạch 


Can mạch thường là Huyễn Trưởng, mật suy vượng 1V 
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vào gan, vào mùa xuân thì Huyền mà Khoan Trường, đây chính 
là mạch của người quyền quí. 

Can mạch Khinh Thanh chủ phú quí, suốt đời sung sướng, 
Can mạch Trọng Trọc thì cả đời đói rách. 


Dương ở Can mạch và Tì mạch thì sung sướng mà Thuần 
Âm thì lắm tai ương. Trong Âm thấy Dương chủ sống lâu trăm 
tuổi, trong Dương thấy Âm thì khöng thọ.” 


Vì Can mạch thuộc Mộc, nên Thiên Can là Giáp Ất. “Thái 
Tố mạch quyết luận về họa phúc của Can mạch như sau: 


Giáp Ất Động; Huyền là người có quyền uy. Nếu cả 3 bộ 
vị Thốn Quan Xích đều có thì chức vị lên tới Tam Công. 


Giáp Ất có mạch Tế là người giỏi văn chương nghệ thuật, 
trung niên nghèo hèn, tha phương cầu thực. 


Giáp Ất không được mạch Trường, có mạch Động, Hoạt 
tới thì gặp họa hao tài, kiện tụng, đến trung niên phải tha 
hương cầu thực. 


Giáp Ất có mạch Trầm chủ lòng da buồn phiền nếu còn 
có khí Hỏa đến ứng thì bị đây tớ phản, bỏ nhà mà đi. 


Giáp Ất có mạch Trì, thuở nhỏ nhiều bệnh khó chữa, 
nếu ấn xuống nhấc lên không có lực thì chủ hao tán phân ly. 


Can mạch chủ vẻ khi số công danh sự nghiệp. Can mạch 
Trầm Huyền, số đến trên 45 mà dừng thì quan đến chức Tam 
Công. Nếu mang theo Vi Sắc, tuy làm quan to cũng rất khó 
khăn. Số đến trên 30 mà dừng thì quan đến ngũ phẩm. Số đến 
trên 20 mà dừng thì quan đến cửu phẩm. Mạch Tán Sắc cứng 
như thế. Nếu cả 3 bộ vị Thốn Quan Xích đêu có mạch Huyền 
chủ uy trấn một phương, tướng soái, phong hầu, 6 mạch đều 
Huyền, tâm ứng Khảm đến là quân giặc cướp, lại thêm 6 mạch 
đều khắc, ắt đầu lìa khỏi cổ. 
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Giàu sang nghèo hèn, sống chết may rủi liên quan tới Phế 
mạch 

Phế mạch củng lá Hoa Cái vậy, nhập thủy thì Phù nên 
Phế mạch lấy Phủ mà Khinh làm chủ, người có mạch này thì 
đỗ cao. Nếu thường có mạch Trầm Đại thì chịu nhiều tai họa. 

Mạch này vào mùa xuân phải Sắc, Nhu thì gặp may, nếu 
có vào mùa thu, đông thì cảng nhiều may mắn. 

Phế mạch mà Hồng Đại thì gặp tai họa, nếu là Phù Hoàn 
thì giàu sang. 

Phế mạch Khinh Thanh chủ người trí đứng song toàn, 
Trọng Trọc ngu đốt tham dục. 

Phế mạch thuần Dương thì giàu sang, thuần Âm thì nghèo 
hèn, trong Âm có Dương, trước nghèo sau giàu, trong Dương 
thấy Âm tổn thương con cái, trong Âm sinh Dương, vượng cho 
người ngoài. . 

Vì Phế mạch thuộc im, nên Thiên Can của nó là Canh 
Tàn. “Thái Tố mạch quyết luận như sau: 

Canh Tân gặp mạch Huyền Trường, con cái thoát ly gia 
đình sớm. 

Canh Tân Động Hoạt, đến không có Khinh Phù Xích lại 
có dư Hoan, chủ con phá tán của cải, vướng vòng tủ ngục. 

Canh Tân gặp Hoãn Huyền thì nhiều bệnh tật, Hỏng Khấn 
tới ắt ít bệnh, đến các ngày Hỏa thi nguy đến tính mạng. 

Canh Tân bỗng có Hoạt, Thực đến, cá đời cương cường 
lại có tài văn. 

Canh Tân chợt có Vị Trầm là nguời thất tín lại tham 
đâm. ` 

Phế mạch có liên quan tới cha mẹ. Thể của mạch Phế, 
Đoản mà Sắc, mạch rõ rảng, số trường viễn lại mang theo Vĩ 
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Hioãn thì cha mẹ song toán. Đến số 35 mà dừng thì khắc mẹ. 
Mạch cuôn cuộn vô định thì thuở nhỏ hiếm người thân. 


Giầu sang nghèo hèn, sống chết may rủi liên quan tới Tì 
mạch 


Tì thuộc Thô ở trung ương, mạch có Khoan Hoãn thì 
Vượng Tướng, chủ việc vui mừng. Đại tiểu Phù Hoän lá đãc 
Vượng Tướng, ngưới có mạch này ắt thông minh tải trí, quan 
đến cực phẩm. 


Tì mạch Khinh Phủ và Hoàn Trị, nếu không có Huyền, 
Trường, Phù thì là người giau sang. 

Tì mạch có Phục Vũ áất cả đời nghèo khó, nếu thấy Khính 
Thanh thì quan đến cực phẩm. 

Tì mạch Khinh Phù Phục Đoán Trầm là người giảu có 
nhưng keo kiệt, bỗng thấy Tiểu Sắc Trì Trầm Tế ät là hạng 
tham dân, gian tà. 


Tì mạch Khinh Thanh phú qui nổi đanh; Trọng Trọc tà 
độc vô tình. 


Tì mạch thuần Dương việc xung nhanh, thuần Âm hành 
sự khó xong. Trong Âm gặp Dương không tâm đắc, trong Dương 
thấy Âm mọi sự hỏng. 

Vì Tì thuộc Thổ nên Thiên Can của nó là Mâu Ky. "Thái 
Tế mạch quyết” luận về phúc họa của Máu ý T¡ Thố như sau: 

Mậu Kỷ gặp Tế, tuổi nhỏ đã bón ba, nếu không giâu có 
thì cũng hai vợ. 

Mậu Hý có Động, bỏ nhà ra đi, nếu thấy Huyền mà Tâm 
có bệnh, bình sinh không có nghiệp về văn thơ. 

Mậu Ky có Khâu Phù, lời nói thô lậu, sát xương có Động, 
cả đời lam đày tơ cho người. 


Mãu Ky có Hoãn Sắc ma Khoan là người có khiêu về 
nghệ thuật văn chương song khêng làm quan được. 

Mậu Kỷ có Thực đến lại Phụ, ất là cường hào ác bá. 

Mãu Kỷ luôn gặp Trầm, nếu thêm Trì Hoãn ất gặp họa, 
bắt hiận giả trẻ đều xâu ca. 

T1 mạch có liền quan đến tải lộc của cải của con người. 
“Thai Tô mạch quyêệt” viết: - 

Tì vị mạch la khi số của người từ Ø5 tuổi trở về sau. Thể 
của nó là Vị Hoàn. Người có trên 50 mạch qua thì được Đại 
phụ tpiàu to; người có trên 30 niạch qua tay thì giấu vừa; người 
tử 235 mạch qua trẻ xuống thì giäãu ít. Còn nếu không đu số 
nhưng phân minh thì về gia cũng khá. Nếu là Phủ thì có tiền 
của trả khóng có ruộng đất. Nếu là mạch Trầm thì có đất đai 
mà không có tiên. Củng có cả Phủ Trầm thì tiền bạc và ruộng 
đất đều sung túc. Người có mạch Hồng Hoãn thì được thưa 
hưởng sản nghiệp của tổ tông. Nêu Phù mà Sắc thì có con phá 
gia chỉ tử, vợ hoang dâm. Nếu thoạt Sắc thoạt Trì, khi Đại khi 
Tiêu thì cá đời nghèo khó. Nếu thấy mạch cuồn cuộn thì là 
ngươi phá tan sản nghiệp ông cha và phải đi ăn mày vậy. 
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IV. BIẾT MƯU NGƯỜI 


Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật 


Quy Cốc tử là mót bậc kỳ nhân thời Xuân Thu Chiến 
Quốc. Ở đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu có một cái 
hang giữa chốn núi cao rừng râm, đầy lam sơn chướng khí, 
người thưởng khó ở được, nên gọi là Quy Cốc (hang Quý). Có vị 
đạo sĩ sống trong hang này, đạo cao đức trọng, vửa tu luyện, 
vừa day học trò, nên người đời gọi ông là Quỷ Cốc tứ hoặc Quý 
Cốc tiên sinh. 

Quý Cốc tử rất tỉnh thông Nho, Y, Lý, Sô, đã mở rộng và 
phát triển Dịch học, lại cờn sáng lập các môn như Số học (gọi 
là Nhật Nguyệt tương vị, thu cả trong bàn tay, xem việc trước, 
đoán việc sau khá lĩnh nghiêm), Binh học (Cách hảnh binh, 
bảy trân khôn khéo tài tình), Du thuyết học (biết rộng, nghe 
nhiều, hiểu rõ địch ta, lý lẽ mạnh yếu, thời và thể của mình, 
buông lời hùng biện, thuyết phục và cám hóa người nghe), Xuất. 
thế học (bảo toản chân tỉnh, luyện thuốc nuôi mình, đác đạo 
thành tiên). 


Tương truyền học trò của Quỷ Cốc tử có những người tài 
giỏi như: Tô Tần, Trương Nghị, Tôn Tân, Bàng Quyẻn, Quản 
Lộ, Dã Hạc, đều là những kỳ nhân của các triều đại. 
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Người đời có 36 kế. Quy Cốc tử đưa ra 72 biến (phép, 
cách) để phá vỡ 36 kế. Người ta gọi 72 phép đó là Quỷ Cốc đấu 
pháp tâm thuật. 


Bảy mươi hai phép này, trong tĩnh có động, trong động 
có tĩnh. “Biến sinh ra sự, sự sinh mưu, mưu sinh kế, kế sinh 
nghị, nghị sinh thuyết, thuyết sinh tiến, tiến sinh thoái, thoại 
sinh chê (chê ngự sự việc)”. Quy Cốc tử cho rằng thiên hạ vốn 
không có việc gì khó, mọi chuyện toản là do người ta bày đặt, 
bố trí mà thôi. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu thực tiễn, thì 
có thể đạt được mục đích của minh. 


Phép thứ 1: Dương mưu âm mưu 


“Mưu kế tri lược mỗi cái có hình dạng của nó, hoặc vuông 
hoặc tròn, hoặc âm hoặc dương”. 


Mưu kế có âm mưu vả đương mưu. Trong bất kỳ tình 
huông nào, người ta đẻu không được cơi thường đổi phương, 
bởi vì sự việc có những sự việc giả mà đối phương cố ý tạo ra, 
hoàn cảnh có những hoàn cảnh giả mà đối phương cố ý tạo ra, 
tình báo cũng có tình báo giả. Cho nên, thánh nhân phải làm 
cho đối phương không thể đò biết thực hư, như nhà buôn phải 
giấu kín như không có gì. Âm mưu ở đây không phải là thứ thủ 
đoạn của kẻ tiểu nhân, mà lả âm mưu của thánh nhãn. Mưu 
việc ở âm mà thánh sự ở đương. Mục đích là nhằm làm cho đân 
giảu nước mạnh. Cho nên Quỷ Cốc tử lại nói: “Thánh nhân 
mưu ở âm nên gọi là Thần, thănh ở đương nên gọi la Minh, 
chư sự thành tức là tích đức vậy”. 


Phép thứ 2: Xoay chuyển càn khôn 


"Giữ vững ý chí, tỉnh thần, thì sẽ co uy lực: Có uy lực, át 
bên trong mạnh, bên trong mạnh, thì không ai địch nổi”. 


Quỷ Cốc tử cho rằng, khi hình thê bát lợi cho ta, ta phản 
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dùng trăm phương ngàn kế để hàm dưỡng sức mạnh tình thần, 
vì chỉ khi nào sức mạnh tĩnh thần của ta hủng hậu thì mới có 
thể xoay chuyển cân khôn. 

Phép thứ 3: Đánh bại lần lượt 


“Phăn tấn được uy thể của đổi phương thì ta manh như 
thần”. 


Muốn phân tán uy lực của đổi phương, ta phải phục sẵn, 
chờ cơ hội xuất hiện mà lần lượt đánh bại đối phương. 
Phép thứ 4: Ứng biến thần tình 


“Tiến thoái, xoay trở, xuất qui nhập thần, khiển ngưới 
không biết đâu mã lần”, 

Rhi tác chiến, ta phải tủy cơ ứng biến, không hệ cổ định, 
xoay chuyển tủy ý muốn, khiến đối phương chăng thê biết thực 
hư. ˆ 


Phép thứ 5: Giành hết thiên cơ 


“Thanh nhân ở giữa trời đất. lập thân, tạo nghiệp, lên 
tiếng, tuyên truyền đều phải quan gi tượng trời để chớp đúng 
thời cơ”. 

Một người cao mình trước sự biển đổi mau lẹ của sự vật, 
sẽ biết nắm lấy thời cơ, vận hội một cách kịp thời mã thực thị 
hoặc điều chỉnh kế hoạch của mình. 


Phép thứ 6: Họa phúc tùy lời 


®Lới lẻ của thánh nhân rất huyền điệu, có thể chuyển 
nguy thành an, cứu cả mạng sống”. 


Thẻ gian có câu: “Một tởi nói ra, ngựa giỏi chăng đuôi 
kịp”. Hản Phi tử nói; “Cái tâm của kẻ vô mưu, lời lẻ của kẻ có 
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mưu, đêu lả nguy!” Ngụ ý người ta phải thận trọng trong lời 
ăn tiếng nói. 

Ngôn ngự là tiếng lòng, là biểu hiện tư tưởng. Tục ngử 
Trung Quốc cö câu: “Muốn biết việc trong bụng, hãy nghe lới 
cửa miệng”. Họa phic là tủy ở lới nói vậy. 


Phép thứ 7: Chúng bất địch quả 


Quỷ Cốc tử nói: "Xuân sinh, ha trưởng, thu thu, đảng 
tảng, đạo trời là vậy, chẳng thể lâm trái”. Lại nói: “Làm trái, 
dủ thịnh át suy”. 

Trời đất có bốn mùa thay đối, nhân sự cửng có qui luật 
biến hoa của nó, mỗi người nếu hành động trái ngược với qui 
luật phát triển của sự vật, thì dù thế lực lớn mạnh đến mấy, 
cuój cũng cũng sẽ thất bại. Một người nếu hành động đứng 
theo qui Tuật ph:it triển của sự vật, thì dù hiện thời con đơn 
thương độc mã, nhưng rồi vẫn có thể lấy ít tháng nhiều, 


Phép thứ 8: Trăm phương ngàn kế 


"Vạn gự trên thể gian biến hóa vô cũng, tình hình liịc thê 
này lúc thế khác. Người đời củng trăm phương ngàn kế, Một vị 
chủ soái ất phải nấm vững nhiều loại mưu kế để đối pho với 
tỉnh huông không ngừng thay đổi.” 


Phép thứ 9: Thiên địa vô thường 

Trời đất luôn thay đi, há có gì trường cửu”. 

Một cái lý chung xuyên suốt giữa trời và người, Khi trời 
luôn đổi, nhân sự làm sao bất biên. Một người chị một mực 


theo đuổi truyền thống mã không đổi mới, ất sẽ bị lạc hảu s0 
với thời cuúc. 
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Phép thứ 10: Thay cũ đổi mới 


“Uốn lượn thì toàn vẹn, cong ắt sẽ qua, đầy ất tràn, rách 
nát sẽ đổi mới, ít rồi đủ, nhiều ắt giảm”. 

Thay cũú đối mới là qui luật phát triển của vạn vật trong 
vũ trụ. Song sáng tao cái mới bao giờ cũng đều dựa trên cơ sở 
truyền thống sẵn có. Không kế thừa truyền thông thì đừng nói 
gì đến sáng tạo cái mới. Phải hiểu thấu đáo truyền thống, mới 
có thể tiếp nhân tỉnh hoa và gạt bỏ cặn ba, tử đó mà phát huy 
thêm tình hoa của truyền thống. 


Phép thứ I1: Nhìn xa trông rộng 


“Bác đại trí dùng cái mà mọi người không hay biết, cũng 
dùng cái mà mọi người không nhìn thấy”. 

Cái mà mọi người không hay biết, không nhìn thấy, thì 
chỉ bậc đại trí mới thây rõ, như vậy gọi là biết nhìn xa trông 
. rộng. 


Phép thứ 12: Xử lý linh hoạt 


“Lợi hay thiệt, được hay mất, nhiều hay ít, đều dùng âm 
dương chế ngự. Đương động màả vận hảnh, âm tĩnh mả thu 
tàng. Dương động mà hiện ra, âm theo mà nhập vào. Dương 
cực sinh âm, âm cực sinh dương”. 

Van vật trong thiên ha luôn luôn thay đổi, khí hãu có 
bốn mùa xuân hạ thu đông luôn đổi thay. Đời người có sống 
chết. Đủ thấy biến đổi là quy luật phát triển của vạn vật. Ta 
phải linh hoạt, chứ không máy móc, xử lý sự việc, mới có thể 
tháng không kiêu, bại không nản. 


Phép thứ 13: Mưu thâm thích hợp 


“Phàm theo hay bé, thuận hay nghịch, phải tùy hoàn cánh. 
Hợp ở mưu, ất thành ở sự. Bỏ ta theo người, bó người theo ta, 
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ay lã đo mưu thuật có toàn vẹn hay không. Dùng thiên hạ, có 
mưu kế này, tàng một nước, có mưu kế khác, dùng một phái, 
có mưu kế nọ, dung một người, có cánh đùng riêng. Lớn, nhỏ, 
tiên, thoái... đều phải có cách thích hợp. Xưa nay kẻ giỏi xoay 
trở, theo hay bỏ. giúp được bốn biển, chỉ phối được chư hầu, 
đều trái qua lãm phen chuyển hóa, theo hay bó, mới tìm ra chỗ 
thích hợp. Cho nên Ÿ Doãn mấy bản theo vua Thang, mây hận 
theo vua Kiệt, cuối cũng mới theo vua Thang. La Vọng ba lần 
theo Văn Vương, bà lần nhập điện, vần chưa thật rõ, cuối cũng 
mới hợp với Van Vương.” 


Phép thứ 14: Hành động bí mật 


“Đạo âm của thánh hiền, đạo đương của kẻ ngu, đạo của 
thánh nhân ấn giấu rất ký”. 


Tướng soái khôn ngoan thường tạo nên những cái giá để 
mê hoặc đói phương, ngấm ngầm hảnh động để giáng cho đôi 
phương những đón trí mạng. 

Phép thứ 15: Đột phá điểm yếu 

“Tử ngoài chế ngự bên trong, sự việc có điểm cốt loi, 
phải nhäm vào đó”, 

Muốn khống chế nội tâm kẻ khac, phải nấm chác đâu la 
điểm mấu chốt, đâu lá chỗ yếu mà chia mũi nhọn vào đó. 
Phép thứ 16: Nhỏ mà thấy lớn 

“Quan sát sự việc, luân về van sự, chớ tranh hơn thua. 
Phải biết nhịn cái tuy nhỏ, mà thây nó lớn lao”. 


Người thông mình chỉ căn cư vào triệu chứng nhỏ bé má 
biết nó tiêm ấn sự kiện trọng đại. 


Phép thứ 17: Đổi vai chủ khách 


“Mạnh tích tụ tử yếu, có tích tụ từ không. Yếu muôn 
thắng manh, mềm muốn thắng cứng, phải tích yếu, tích mềm”, 

So sánh thế giữa chủ và khách, để đổi vai chủ khách, đó 
là cả một nghệ thuật. 


Phép thứ 18: Chiêu nạp người hàng 


“Cư tuyệt là bịt kín lối vào, để phòng quá kỹ thì chẳng ai 
theo”. 

Một vị chủ soái thông minh phải có khí phách của một 
chính trị gia vĩ đại, sẵn sàng chiêu nạp bất kể ai muôn chạy về 
với mình. 


Phép thứ 19: Ứng địch hành động 
“Tùy động mà ứng, việc gì củng xong”. 


Ứng nghĩa là chuyển động sau người, bất đắc di mới động, 
“Ứng” đay không phải là thái độ tiêu cực, bất đẻ kháng, mà là 
đàng “vô vị” để đạt tới cảnh giới “vô bất vĩ”. Một cá nhân nếu ở 
đâu củng hiếu thắng, tranh giành hơn thua, thì thể lực và tình 
thần sẽ bị hao tổn rất nhanh, tuổi thọ sẽ chẳng thể lâu bền. 
Ngược lại, nếu hiểu rõ lẽ “ứng địch nhị động” thì sẻ không 
vọng động một cách khinh suất, mà không ngứng rên luyện 
thể lực và ý chí, đến khi hoàn toàn có khả nàng thăng địch 
mới hành động. Không làm thì thôi, đã làm thì không gi cán 
nổi. Đa đánh là thắng. 


Phép thứ 20: Tam giáo cửu iưu 


“Tìm kiếm nhân tải, phải tìm kháp gần xa, phải có những 
người tải về từng phương diện, để khi cần sẽ sử dụng”. 


Một người muốn dựng nghiệp lớn, phải chiêu nạp nhiều 


tài năng. Tử Nghiêm là người nước Trịnh rất biết chọn và dùng 
ngưới. Công Tôn Huy am tường tình hình bốn nước. Tỳ Thâm 
giỏi bày mưu, Phùng Giản tứ có tài phán đoán đại sự, Tử Đại 
Thục văn hay chử tốt. Gặp sự việc liên quan gi1?a các nước, Tử 
Nghiêm hỏi Công Tôn Huy, sau đó bản mưu tính kế với Tỳ 
Thâm, đoạn để Phùng Giản tứ phán đoán khả năng diễn biển. 
Sau khi xong việc, để Tử Đại Thúc soạn lời văn ứng đối với 
quan khách các nước. 


Phép thứ 21: Bổ dọc chen ngang 


Quy Cốc tử nói: “Dùng cách phân tán uy quyền để chuyển 
quyên”. Người tài giỏi phải biết phá vỡ sự liền mình của các 
đối thủ, phân tần uy lực của chúng mà tăng cường uy thế của 
mình. 


Phép thứ 22: Trói buộc chi phối 


"Lâp thế tạo thê, phải quan sát, nghe ngóng, xác định 
mức đệ, khả năng của người và việc mà định kế an nguy; xem 
thiên thời thịnh suy, địa hình rộng hẹp của các nước, tài sản 
của dân chúng, quan hệ giữa các chư hầu mà dùng thiên hạ. 
Xem tải năng, khí thế, sức vóc mà dũng người. Xem cái gì, 
người nào cần giấu giếm hay phô bày, cần dung nạp hay mời 
chào, xem đông tây, ngó nam bắc, rồi dùng mọi biện pháp khả 
dĩ chì phối, trói buộc một cá nhân, một tập đoán hay một nước 
phải làm theo ý muốn của ta mà không thể làm khác”. 


Phép thứ 23: Liệu địch như thần 


“Ngồi một chỗ mà nắm biết mọi chuyện trong thiên hạ”. 


Bậc đại trí có thể qua điền biến phức tạp, chăng chịt, qua 
hiện tượng mà nhận biết phương hướng hành động thật sự của 
đối phương. 
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Phép thứ 24: Không lừa nổi ai 

“Eế sách dủ có muôn ngàn kiểu, cuối củng vấn không 
nằm ngoài tâm lý con người”. 

Người thông minh tỉnh táo từ triệu chứng nhỏ nhặt, tướng 
như không đáng kể mà năm bất được sư kiện trọng đại để phá 
vớ âm mưu của đối phương. 

Phép thứ 25: Yếu thắng được mạnh 


“Mạnh tích tụ tử yếu, có tích tụ tử không. Đó là cá một 
nghệ thuật”. 


Yếu muốn thắng mạnh, mêm muốn tháng cứng, phải tích 
vêu, tích mềm, Yêu và manh chỉ lá nói một cách tương đỏi, 
trong tình huống nhất định, yếu cúng có thể thắng mạnh. 
Phép thứ 26: Biến không thành có 

“Thần đạo hỗn thuần vi nhất, dủ đạo trời phức tạp đến 
mây, cảng có thể suy diễn bất tân”. Bậc quân chủ hoặc thống 
soái có thể suy luận ngàn van lý lẽ biến hóa trên thế gian để 
lý giải các bí ẩn vô củng vô tận. 

Phép thứ 27: Uốn ba tấc lưỡi 

“Lời lẽ khỏn khéo, giả đối, lợi hai khôn tả”. 

Người khôn ngoan giỏi lợi dụng ngôn từ để vẽ ra lâu đài 
trên cát, kích thích người ta hãng hái hoặc dần dụ đối phương 
mắc lửa, Muốn được vậy, phải Lô điên cho thật khéo và nói 
năng phải hùng hồn, đây sức thuyết ðhục và dân dụ. 

Phép thứ 28: Thu phục nhân tâm 
“Dùng tâm hệ trọng hơn dùng bính”. 


Dũng bình vấn phải lấy việc đăng tâm làm nguyên tác 


cao nhất. Chỉ dụng bình mà không dùng tâm thì rất nguy biểm. 
Bởi lẽ dùng bình vốn lá để giết địch. nếu ta thất bai, địch sẽ 
giết ta, cho nên, dùng bình cũng có thể đem lại hậu quả tự giết 
mình, 

Tung bình hoàn toàn không “bí gió! hạn ở việc đụng mệnh 
lệnh hoạc kỹ luật bất người ta phục tùng, mà còn phải làm cho 
người La “tâm phục”. Lòng người đã phục, thì dủ hành động, 
động tác có thể chệch choạc, song hết tháy đông lòng như một. 


Phép thứ 29: Một công đôi việc 


"Vừa lợi cho mình vừa lợi cho người, trên hay mà dưới 
cũng tốt” 

Một mưu kế phải đem lại nhiều hiệu quá thì mới là kế 
hay, kiểu như một múi tên bán trúng hai con chìm. 


Phép 30: Bốn lạng ngàn cân 

“Lượng quyền là gì? Lá đo lường lớn nhỏ, xác định nhiều 
là 

Tướng soái phải biết mình hiết người, mới có thể dùng 
sức bòn lạng mà khôn khéo tháng sức ngân cân. 


Thông thường. sức ngàn cần sẽ đẻ bẹp sức bốn lạng, 
Nhưng nêu sức bốn lạng thoạt tiên khôn khéo né tránh sức 
ngàn cân, äau đó sẽ giảng đón, thì hoàn toàn có thể thắng sức 
ngan cãn. 


Phép thứ 31: Ngàn vàng phá địch 


“Mọi sự đều có sự cố kết bên trong. Có thể dùng tiền tải, 
nhan sắc để phá vỡ sự cô kết ấy”, 

TDúng nhiều tiền của để mua chuộc, ly gián nội bộ đöi 
phương, có thể thu được thăng lợi má chiến trường không tải 
nảo piảnh được, 
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Phép thứ 32: Chủ động quyền biến 


“Sự việc quý ở chỗ mình chủ động, nếu để người giảnh 
chủ động, thì hỏng”. 


Người chủ động mới giành được quyền hành, quyền biến. 
Đã bị động thì khó thắng lợi, khi lâm sự phải sáng suốt, cân 
nhác lợi hải, bỏ mối lợi nhó mà tránh cái hại lớn; nhận cái hại 
nhỏ, để giảnh mỗi lợi lớn. 
Phép thứ 33: Tuyệt đối bí mật 

“Giứ kin mưu đề, sự việc mới thành”. 

Một vị thống soái hoặc tướng lĩnh muốn giảnh tháng lợi, 
phải giữ bí mật tuyệt đối. 
Phép thứ 34: Kích động vua chúa 


“Tiếp xúc, phán đoán có nhiều cách, hoäc dùng binh, hoặc 
dùng chính, hoặc dùng hi, hoặc dúng nộ... Dũng nộ là kích 
động”. 


Người khôn ngoan chẳng những dùng lời ]ẽ thuyêt phục 
chư hầu, mà còn dùng cách kích động, nói khích vua chúa, 
Phép thứ 35: Kế sách lâu đài 

“Người thông minh nhìn cái rất xa mà kiểm nghiệm”. 

Người khôn ngoan phải nhìn xa trông rộng, sẽ không tham 
mối lợi nhỏ mà để mất cái lớn, tham cái lợi trước mắt mả quên 
kế sách lâu dải. Người có đảm lược thât sự thị biết tính toán 
sâu xa, chu đáo, không chỉ thấy cái trước mắt, không chấp nê 
tập quán thông thường. 


Phép thứ 36: Biết trước thời thế 


“Dư đoán thời thê để quyết định lợi hại, quyên biên”. 
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Một thống soái hoặc tướng lĩnh nắm được thời thế là điều 
trọng yếu. Họ phải hành động lặng lẽ một khi hết thảy chưa ai 
chủ ÿ, đến lúc thời cơ chín muồi thì họ ra tay là lập tức làm 
rên chuyện lớn. : 


Phép thứ 37: Không đánh vấn oai 


“Người cầm quân không cần đánh trân mà làm chủ được 
thiên hạ, đáng gọi là thần minh”. 

Bác đại trí không cần hao tốn bính lực, vân khiến đối 
phương phải bãi bình cầu hòa, thiên hạ nề phục, đủ sánh với 
thân minh. 


Phép thứ 38: Nắm quyền bá chủ 


“Chư hầu chống nhau nhiều không kể xiết. Khi quốc gia 
bước vào thời điểm sinh tử tồn vong, bậc vĩ nhân xuất chúng 
phải xuất đầu lộ diện, nấm lấy cơ hội kiến lập nghiệp vương 
bá”, 


Phép thứ 39: Thay thù thành bạn 

“Trên đời không có gì quy mãi, không có ai làm thống 
soái vĩnh viễn”. 

Thế sự biến hóa vô củng, hôm nay họ là kẻ thủ của ta, 
ngảy mai có thể họ sẽ thành bạn của ta, hoặc ngược lại, đó là 
cá một nghệ thuật chuyển hóa. 

Phép thứ 40: Chỉ dẫn cho người 


“Tình mà hợp thì vật cũng tụ lại với nhau. Đống củi gần 
lửa, khúc khô dễ bén, nước rót xuống chễ đât bằng, nơi nảo 
ấm thì nước dừng”, 


Lông người cũng vậy. Một thống soái muốn thuyết phục 
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hoặc lợi dụng tướng sĩ của đối phương, phải làm sao để họ cảm 
thấy chịu ân huệ của mình. 
Phép thứ 41: Chiêu hiên đãi sĩ 


“Dùng mưu kể, công không bằng tư, tư không bằng kết, 
kết sao cho chặt”. 

Có nhiều cách “kết”, có nội kết, ngoại kết sinh kết, tử 
kết. Trương Lương kết thân với Hạng Bá, đó là nội kết. Trương 
Nghi, Tô Tần kết giao, ấy là ngoại kết. Lấy đức và ân huệ đãi 
người, mưu phức cho đdân,mmưu lợi cho nước, ấy là sinh kết. 
Tuyên đương người chết, úy lạo thân thuộc cúa người đã hị 
sinh, ây là tử kết. 


Phép thứ 42: Áp đặt chủ quan 


“Chớ áp đặt sở thích của mình cho người”. 


Cái mình thích, có thể người không thịch; cái mình ghét, 
có thể người lại yêu. Chớ nên suy bụng ta ra hụng người. Cùng 
một sự việc, hai người sẽ nhìn nhận khác nhau, ké cho là lợi, 
người cho là hại. Nếu chủ quan áp đặt, dễ phạm sai lả m, gây 
hậu quả đáng tiếc. 


Phép thứ 43: Mâu thuẫn thống nhất 


“Cao mà hóa thấp, lấy mà hóa cho, mất mà hóa được”, 

Sư vật bao giờ cũng có hai mặt đối lập nhau. Có những 
việc bể ngoài tưởng như bất lợi cho ta, thực ra lại hàm chưa 
ích lợi to lớn đôi với La. 
Phép thứ 44: Thú trước công sau 

“Đối phương hùng mạnh, ta tạm lụi chờ thời chuyển biển”, 


Mật quốc gia, một quân đội hú ng mạnh sẽ có lúc sơ hở, 
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suy yếu. Một quốc gia, quân đội yếu ít, nếu biết tích ]ũy thực 
lực, nin chở thời thế, có thể trở nên húng mạnh. Bãy giờ có 
thể chuyển từ thế thủ sang thế công. 


Phép thứ 45: Kiên tâm bền chí 

“Anh hùng có lúc sa cơ. Khốn tới cùng ắt biến”. 

Người có chỉ lớn thật sư, gặp bât cứ hoàn cảnh khó khăn 
não củng kiên trì theo đuối mục tiêu của mình, có thể chịu 
đựng, nếm trải những nồi đau khố mà ngươi đới không mây ai 
chịu nổi. Chí như vây mới có thế làm nên qựư nghiệp lớn lao. 


Phép thứ 46: Lấy tĩnh chế động 


“Trong thiên hạ, con cái thường lấy tịnh tháng con đực, 
con cái lấy tịnh nên ở đười”. 


Hoàn cảnh luôn biến động, nhân sự thường có đua tranh 
hơn kém. Trong cuộc đua tranh, phải bình tĩnh thì mới giư 
được tỉnh táo, không bị mẽ loạn vẻ thần chí. Phàm người cương 
gấp kẻ cương thì sẽ tranh chấp không ngừng, nhưng gặp người 
nhu thi lại trở nên nhu hòa. Cho nên mới có câu ”lat mềm buộc 
chặt”. Ké cương rất để bóc lộ chỗ yếu, ta chỉ cần bình tĩnh 
quan sát, đợi khi chỏ yêu ây lộ ra, ất sẽ chế ngự được. 


Phép thứ 47: Quyết giữ chính nghĩa 


“Bậc quân chủ có đức hanh mới chiêu mộ được người hiển 
, 


tài”. 
Ta phải là chính đạo, mới thủ phục được lòng người theu 
về, 
Phép thứ 48: Đánh vào chỗ yếu 
“Người đời có người thích yên tĩnh, có kẻ thích hanh động, 


có người hám đanh., có kẻ ham lợi, có người chỉnh trực, có kẻ 
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xiểm nịnh, có người thích sáng sủa, có kẻ ưa tăm tối”. 
Người khôn ngoan phải hiểu rõ chỗ yếu của đối phương 
- mà đánh vào đó. 


Phép thứ 49: Ghi công quên lỗi 


“Bặc trí giả không dùng sở đoản, mà dùng sở trường cúa 
người ngụ, không chú ý đến lỗi lắm, mà sử dụng công lao của 
họ, nên không bị khốn”. 

Bậc quản chủ đổi với quần thần phải khoan dung độ lượng 
như thể, quần thần mới cảm kích mà đền đáp. 


Phép thứ 50: Hạ chiếu cầu hiền 
“Thánh nhân dùng vô vi đãi người có đức”. 
Bậc thánh mình phải nghĩ mọi cách, phải dùng lời lẽ thế 


nảo đẻ thu phục người hiền tài, đức độ. 


Phép thứ 51: Lưu danh muôn thuở 


*Bặc hiền sĩ dủ đã qua đời, vẫn được mọi người luôn lưỏn 


lộ 


nhắc đến như có tình sâu nghĩa nặng." 

Có những kẻ sống trên đời chỉ biết tranh đoạt danh lợi, 
tàn sát hung hân hơn cả mảnh thư. Có kẻ đạt được đanh lợi thì 
kiêu căng tự mãn, bị tiên của và nữ sắc làm mê muội tâm trí, 
đủ có sung sướng hưởng lạc vài chục năm, nhưng chết đi sẽ để 
lại tiếng xấu ngàn thu. 


Phép thứ 52: Thoái binh chế bình 


“Có thuật lui bính, có phép chế binh”. 


Ngụ ÿ một người bình tĩnh, thản trọng, luôn lâm điều 
thiện, đức độ cao cả, thì đủ một thân một mình đi vào hang ổ 
đối phương, cũng có thể làm cho đới phương phải kính nể, không 
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đám tàn hại, Một người như vậy thi nơi nào củng là đất Sống, 
khöng có gì đáng gọi là hiểm nguy. 
Phép thứ 53: Đại hiển vô địch 


“Người giỏi quyền biến là người trên thông thiên văn, 
dưới tường địa lý, sai khiến được qui thần, tủy thời tiết từng 
múa mà biến hóa, khiến vạn vật trong thiên hạ phục vụ cho 
mình”. 


Phép thứ 54: Tiến công nước, người 

“Chế ngự người thì nắm được quyền. Đông thời với việc 
tiến công nước địch phải chế ngự người của địch”. 
Phép thứ 55: Giữ thế cân bằng 

“Ít rồi sẽ nhiều, thiếu rồi sẻ đử.” 

Van vật trên đời vừa đối lập vừa thống nhất. Lão tử cũng 
nói: “Đạo trới giống như chỗ cao tì dựa vào chỗ thấp, chỗ thửa 
thì bú vào chế thiếu”. Giữ cho cân bằng, hài hòa là điểu tôi 
cần thiết. 

Phép thứ 56: Ấn náu chờ thời 

“Dụng chi hưu đạo, dụng chỉ tất ẩn”. Lại nói: “Co đạo cúa 

tiên vương, có mưu của thánh trí, thảy đều không lệ liễu”. 


Người thông tuệ thường thường ít bộc lộ sở trưởng của 
mình ở tất cá mọi nơi, mà luôn luôn nhường nhịn ngươi khác. 
Nhưng sự ẩn giấu này chỉ là để chờ thời cơ chín muối sẻ hiển 
lộ. 


Phép thứ 57: Sử dụng nội gián 


“Con gâu trước khi vồ môi, giấu mình rồi mới xông ra. 
Muôn hành động, háy dùng nội gián trước đả”. 
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Người khôn ngoãn chẳng những giỏi dụng bình trên chiến 
trưởng, mà còn biết cài giản điệp vào hang ngủ đối phương để 
hoạt động. 

Phép thứ 58: Uốn nắn sửa sang 

“Thánh nhân vừa thấy cong, liên uốn lại cho thẳng. Tùy 

mức độ lệch lạc má có cách trị thích đáng.” 


Khi nên chính trị quốc gia xuất hiện nguy cơ, phải dùng 
quốc pháp bổ cứu, nếu nguy cơ nghiêm trong, tất phải dũng 
hình phạt nghiêm khác. 


Phép thứ 59: Lùi để tiến tới 
“Người giái dàng thiên hạ xưa nay tất phải lương định 
quyền trong thiên hạ, phải phân biệt nặng nhẹ, mạnh yếu”. 
Bãc hiển minh thường tránh kẻ mạnh, tạm: lủi để tìm 


cách tiến công. 


Phép thứ 60: Cho rồi mới lấy 


“Muốn chiếm lĩnh được cái gì cúa đối phương, trước hết 
hãy đáp ứng phần nảo ý muốn của đổi phương, rồi mới lây 
được cái mình cần”. 

Phép thứ 61: Quan sát gián tiếp 

“Thẩm định hư thực, căn cứ vao thị hiểu mà biết y chỉ", 

Muốn xem xét một người, ta hãy xem thường ngày họ 
bộc lô ý thích gì mà phán đoán tính tình. 

Phép thứ 62: Đánh rắn dập đầu 


“Kẻ manh khi chiên thắng mã chong váng vì thắng lợi. 
không tiến công giảnh tháng lợi trọn vẹn, sơm thöa mãn, thì 
sẽ chuốc lây tại họa”, 
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Kẻ yếu bị thất bại, nếu biết bình tĩnh suy xét, rút ra bài 
học, phục hỏi lực lượng, thì có thể lật ngược thể cờ. 
Phép thứ 63: Chú quan hại mình 


“Hợp má không kết, dương thân má âm sơ, sự chẳng 
thành”, 

Gó những việc tưởng chừng võ cùng thuận lợi, thực ra 
hết sức khö khăn. Phải đi sâu vào cuộc sống, nghiên cứu điều 
tra, năm chấc thực tế, mới không pham sai lãm chủ quan, đã 
hai cho mình, còn hại cả cho người. 


Phép thứ 64: Dẫn dụ đối phương 


“Những điều dân dụ của thánh nhàn, kẻ neu lần kẻ trí 
đều không nghi hoặc”. 


Bậc đại trí có thể khôn khéo dân dụ được hết thảy mọi 
người mà đối phương không thể hay biết, 
Phép thứ 65: Lợi dụng kẻ địch 

'“Thả môi sâu, bắt cá lớn”. 

Bạc đại trí không chỉ biết sử dụng những người hiện tại ở 
phe mình, mã côn biết lợi dụng mâu thuần trong nội bộ đôi 
phương mà sử đụng người của đôi phương phục vụ lợi tch cúa 
mình. 


Phép thứ 66: Một cây thành rừng 


“Đơn thương độc mã vẫn có thể ra vào tủy ý, chẳng ai 
ngàn nổi”. 

Đông người chưa nhất định giảnh phần thăng. Một bản 
tay cũng có thể tạo nên tiếng về, Chỉ cần chân lý thuộc về ta, 
thì ta vấn thánh võ địch trong thiên ha. 
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Phép thứ 67: Tương quan lợi hại 

“Dũng lời lẽ để thuyết phục đối phương nhận ra phải trái”. 

Muốn đối phương hành động theo ý muốn của ta, phải 
biết khôn khéo thuyết phục, chỉ rõ điều lợi hại, 

Phép thứ 68: Hình dung có địch 

“Nghi rằng có địch, để mình nỗ lực”, 

Muốn lập sự nghiệp lớn, phải hình dung những thể lực 
manh ngăn cản bước tiến của mình, tử đó mình sẽ cô gắng 
không ngừng vươn tới mục đích. 

Phép thứ 69: Học hỏi kẻ thù 

“Muốn chiến thắng, hãy học hỏi ở hết tháy mọi ngư0i”. 

Bậc đai trí mưu nghiệp lớn, chăng những học hỏi cac bậc 
tiên hiển, mà còn học cái hay của chính kẻ thủ. 

Phép thứ 70: Nói mãi phải tin 
“đời nói của số đông có thể biến không thành có”. 


Giỏi tùng tìn có thể đánh lạc hướng đối phương. 


Phép thứ 71: Luồn sâu leo cao 


“Phái gián điệp luôn sâu vào đầu não đối phương mà hành 
động, có thể giảnh tháng lợi lớn lao bât ngờ”. 


Gián điệp của ta luôn sâu leo cao vào bộ chí huy của địch, 
thì thắng lợi gần như cầm chắc. 
Phép thứ 72: Không màng danh lợi 

“Bậc chân nhân hợp với đạo trời”. 


Một người kinh qua tủ luyện lâu dai, đạt tới cảnh giới 


thoát tục thì gọi là chân nhân, 


Người ta sinh ra, hầu như ban đầu chẳng khác nhau là 
mây. Chỉ sau đó, do môi trường hoàn cảnh khác nhau, do sự tu 
luyện nhiều ít mà thành những hạng người khác nhau. Người 
nảo chìm đắm trong danh lợi, ất chuốc họa sát thân. Ngưỡi 
nào gác bỏ danh lợi thế tục, sẽ thanh thản sung sướng. 
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V. BIẾT HỌ TÊN NGƯỜI 


Phương thuật đặt tên người 


Danh bất chính tắc ngôn bất thuận 


Khöng tư có nói “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận” 
tDanh không chính thị lới nói chẳng thuận). Tư đó, ta có thể 
thây họ tên đối với còn người là rất quan trọng. Phảm một đứa 
trẻ mới sinh ra, điểu mã người cha người mỹ quan tâm nhật, 
chính lả việc đặt một cái tên đẹp cho con mình, họ đất cái tên 
đẹp cho con là mong muốn đứa trẻ sẽ có một cuộc đời bình an, 
tươi đẹp, phú qui vình hoa. Nhưng những người cha người mẹ 
đây ấp những mong muốn, hí vọng này lại rất ít người biết 
phải đặt cái tên nao cho con để lột tả hế£ mong muốn cửa 
mình. Do đó chúng tôi xin giới thiệu phương thuật đặt tên để 
qui độc giả sắp làm cha làm mẹ nghiên cưu, tham khảo và có 
thể vận dụng cách nay để tự kiểm nghiệm tên họ của minh, 
hơn nửa lại có thê tìm ra cách bổ cứu. 

Họ tén chính là một dạng phủ hiệu đại điện cho con người, 


vì vậy phù hiệu này có thể ánh hưởng đến vận mệnh con người. 


Có những người nỗ lực phân đấu rắt nhiều mà chung 
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cuộc chẳng thành đạt, hoặc có người đang sống hạnh phúc, mỹ 
mãn bằng dưng gặp tai họa, thất bại, chết chóc. Tên họ những 
người này ất bị khuyết hãm. Người đã có cái tên hung thì dù 
đang ở địa vị, nhân cách, học vấn thế nào ất căng gặp cản trở, 
khó khăn. Ho tên hung đến vận hung ắt sẽ gặp họa vậy. Nay 
có người hói rằng, nếu họ tên ảnh hướng đến vận mệnh con 
người thì những người cùng họ tên chẳng lẽ cũng có vận mệnh 
giống nhau hay sao? Xin thưa rằng ngoài ảnh hưởng của họ 
tên ra, còn có các yếu tố khác như tuổi tác, gia đình, quê quán... 
Song họ tên thì như tỉnh thần, còn các điều kiện kia thì như 
thân thể con người vậy. Tỉnh thần mạnh mẽ thì thân thể khỏe 
mạnh, tỉnh thần suy nhược thì thân thể bệnh tật, yếu đuối, 
đương nhiên ta cũng phải hiểu rằng nếu không có thân thể thì 
cũng chẳng có tỉnh thần. 

Họ tên có tiêm lực đủ để chị phối vận mệnh con người, 
cho nên người có họ tên thuộc sô đứ thì thưởng bệnh tật, yếu 
đuối, làm việc gì cũng thất bại, đới sông thăng trầm vất vả. 
Những người này hãy mau chóng lấy một cái tên thuộc số lành, 
tốt để tăng may giảm rửi, có thể gặp dứ hóa lành. Song tên 
vôn có tuy thuộc số dử, mà tên thường dùng hoặc biệt hiệu 
thưộc sế tốt lành, thì cũng có tác dụng giảm bớt rủi ro, tai 
họa. Do đó cũng không nhất thiết phải đổi họ tên vốn có của 
mình làm gì. 

Khảo sát các Lên tuổi biệt hiệu thưởng dùng, đa phần 
đều do người ta thích sao đặt vậy mã không hề cần cứ vào Ùý, 
Sô của môn Tỉnh Danh (thọ tên) học. Có người lại hỏi rằng: nếu 
có người có họ tên thuộc số chẳng lành, sau khi đổi tên thì sự 
nghiệp tăng tiến mạnh mẽ, vậy ta có thể lấy cái tên đã đổi mà 
làm tên của mình chăng? Xin thưa rằng: hoàn toàn không thể, 
nêu cách nảy dùng được thì tử xưa tới nay có rất nhiều lánh 
tụ, thiên tài, nay ai ai cũng lấy đó làm tên mình, thì khắp thê 
giới này người người đều là lãnh tụ. là thiên tài hay sao? Người 
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nghiên cứu môn Tính Danh học ma chỉ câu nệ vào một phương 
diện, không có sự tổng hựp, đối chiếu với nhiều yếu tố, dư liệu 
khác nhau thì thực tai hại lắm thay! 

A- Điều kiện và ý chính 

1- Họ là đại biểu của Tiên Thiên, tên là đại biểu của Hậu 
Thiên. 

2- Trước tiên phải phân tích ký ý nghĩa của họ và tên 
xem có liên quan về Lý, Khí hay không. Sau đó mới tổng hợp ÿ 
nghĩa của họ và tên để xem chứng có quán thông hay không. 

3- Nghiên cứu ý nghĩa của họ và tên xem chúng lá tương 
sinh, tương khác, bình hòa... 

4- Đối chiếu họ tên với lành dửữ của năm cách phối hợp 
của Âm Dương vả năm, tháng, ngày, giờ sinh. 

ñ- Nghiên cứu Số, Lý, nghĩa chứ, hình chứ và âm vận của 
họ tên. 


6- Nghiên cứu sự phôi hợp của Ngư hành và sự xếp đạt 
của Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. 


7- Phải phân tích theo lối chứ phồn thể (chữ Hán), chứ 
quốc ngư Việt Nam có thể dụng sô nét viết cũng được. 


B- Phân tích nét chứ cùng Số, Lý cửa họ tên 


Xưa kia chữ Hán vốn được câu tạo tử hàng trăm hàng 
ngàn đường nót đa dạng, phức tạp. Ngày nay, sau khi trái qua 
mấy ngàn năm phát triển hình thành các thể chứ khác nhau, 
song để tiện cho việc nghiên cứu Ly, Số, chúng tôi chọn dũng 
thê chữ Khải Thư. Cơ bản và chủ yếu có 7 nét, tên nét được 
gọi theo hình dạng vá cách viết, 7 nét đó là: Ngang, sổ, phẩy, 
mác, chấm, hất (đá), móc. Nhưng đường nét cơ bản nảy tổng 
hợp với nhau tạo thành chữ và cũng là phù hiệu Số Lý biểu thị 
vận mệnh trong môn Tính Danh học. Tính Danh học lây số nét 
của văn tự Hán mà dự đoán sự may rưi, lành dữ của con người. 
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C- Vài điểm cần lưu ý 

1- Không nên chọn những chữ thô tục. Nguyên danh (tên 
chính) và Như đanh (tên mụ) vốn khác nhau. Nhu danh sử 
dụng khi còn nhỏ, thởi gian sử dụng căng ít, nên không cần 
lưu tâm quá nhiều. Nguyên danh thì phải dũng cả đời, nên cân 
thân trọng khi chọn chư. Nếu chọn những chữ, tên quá thô 
thiển, dụng tục đễ khiến người ta có ấn tượng không hay. Do 
để nên thận trọng khi đặt tên cho trẻ, cảng không thể dùng 
Nhủ danh để thay thế cho nguyên danh. 


3- Nên đặt tên theo đúng phong tục, tập quán của từng 
đân tộc, đất nước. 

3- Không nên đạt tên, chọn chữ quá tối nghĩa, xa lạ, nên 
dũng những tên đễ đọc, viết, dễ nhớ, ý nghĩa rõ ràng, tốt đẹp. 

D- Ý nghĩa cốt yếu trong việc chọn lựa thể hình chứ 


Không nên đủng những chữ quá nhiều nét, trong chữ 
Hán những chứ thường dùng có số nét từ 1 nét đến 29 nét. đã 
có hơn 6000 (sáu ngàn) chứ. Nếu một học trò nhỏ vừa mớơi đi 
học, mã phải viết tên mình mấy chục nét, thì chẳng nhưng rất 
khó khăn mà còn khiến học sinh ấy cảm thấy chán ghét việc 
viết chứ. Cho nên khi đặt tên cho con, hay nhất là nên chọn 
chữ có số nét đơn giản, rõ răng, hình thể ngay ngắn. 

Chư, văn tự có 8 loại hình thể, đó là: Béo, gầy, dài, ngăn, 
mạnh, yếu, hư, thực, sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược 
để qui vị tham khảo, 


Thể loại chứ Béo: 
>k- + si * J‡ * ¡8 * Ti 
3E + M ' ì 

+ 8Ñ ` Ấ 


Đặc điểm: thiếu linh động, nạng nề nhưng bình ôn. 
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Thể loại chữ Gầy: 


¬.. - hi 


Đặc điểm:tuy linh hoạt song bản thể yêu ơt 


Thể loại chữ Dài: 
TˆÐ':?*>:#›: 3đ: #›:*-'#-:# 


Đặc điểm: chỉ đuỗi chẳng co, chỉ tiến chẳng thoái, thiếu 
tính nhân nại. 


Thể loại chữ Ngắn: 
Tiện SiÓN (nụ: gi IE: gulÐi 6U gu Z: 
Đặc điểm: người có nghị lực cao, nhưng kém về giao tế, 


khó có người giúp đỡ. 
Thể loại chứ Mạnh: 


1... ..ắẮ.. 
Đặc điểm: người hiếu động, thích thay đói, tỉnh quyết 
đoán, giỏi xã giao. 


Thể loại chữ Yếu: 


V23 + x -T : 
4 ' 86! ŠS'#'‡#› ð ›: 4 


Đặc điểm: người dễ bị động, thiếu quyết đoàn. 
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Thể loa? chư Hư (rỗng): 
l8 77U 9 P¡ 3Ì} (W 


Đặc điểm: người thiểu mục tiêu phân đâu, khó thích nghi 
với hoàn cảnh, khó đạt được nguyện vọng. 


Thể loại chữ Thực (đầy): 


BỊ + đã + g !' £ ' #8 8 


Đặc điểm: người trầm ổn, khá bảo thú, ngang bương, can 
kiệm. 

Chọn lựa thể hình của chứ đứng quá câu nệ, nên phối 
hợp với Tiên Thiên cách, số mà định. Nếu Tiên Thiên quá đầy 
(thực) thi nên chọn chứ rỗng (hư) để quân bình lại, ngược lại 
củng vậy. 

E- Vài điểm cần lưu ý về âm vân 


+ Nên tránh thanh mầu và vận mẫu của họ tên giống 
nhau (ở đây chúng tôi dùng phiên âm La-Tiỉnh chư không đùng 
chư âm phủ hiệu). Ví dụ như tên người lả‡ #4 ` & Wang 
Won Wài (Uông Văn Ủy), chữ có thể hình ý nghĩa khá tốt nhựng 
đọc lên nghe trúc trắc. Hoặc là tên Ø, 8 ‡#f Bao Bö Bảng 
(Bao Bá Bang) củng vậy. Nếu đem 1 chữ trong hai cái tên nây 
đổi cho nhau như Wáng Bò Wei (Uông Bá Uy) hoặc Báo Wén ˆ 
Bảng (Bao Văn Bang) thì càng hay hơn. 

+ Âm văn của họ tên cúng nên tránh chứ hải äm có ý bât 
nhã như: Hán Yuan (Hàn Uyên) 5ï Shì (Sử Thị). Nghĩa chữ rât 
hay, song âm vận khiến người ta dễ lầm với nghĩa khác như: 
Hàn Yuan thăm oan), Sĩ Shi (tử thị). Nếu đối lại thành Sĩ Yuận 
(Sư Uyên) và Hán Shì tHân Thị) có lẻ sẽ hay hơn. 


+ Họ tèn cứng tranh đặt các thanh giông nhau, tiếng 
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Hán có 4 thanh: Binh, Thướng, Khưứ, Nhập. Như: Liäo Jỉng 
Xuăn (Tiêu Cảnh Tuyển) đều là Thướng thanh hoặc Zháng Shủ 
Ying (Trương Thư Anh) đều là âm Bình thanh vậy. 


Các vấn đề có liên quan tới cách chọn tên 


Họ tên được chia làm 5 cách, đó là: Thiên, Địa, Nhân, 
Tổng, Ngoại. Ngoài Thiên cách lá bất di bất dịch ra, các cách 
còn lại nên chọn dùng số lành, tốt đẹp. Thiên cách là vận thành 
công của nhân-cách. Nhân cách là nên tảng cơ bản của Địa 
cách, chúng nôn tương sinh lẫn nhau. 


A- Phân loại năm cách 


Thiên thuộc dương, Địa thuộc âm, trời đất âm dương giao 
hòa sinh vạn vật, đây là Lý của trời đất, tạo hóa. Tên của con 
người không chỉ là ý nghĩa của người mả còn bao hảm cả Lý 
của trời đất tạo hóa, điều này giải thích nguyên nhân vì sao họ 
tên lại chia thành 'Thiên, Địa, Nhân. Van vật đã cö trong ất 
phải có ngoài, đã có chia rời ất có tụ hựp, đây là cơ sở để định 
Tổng và Ngoại cách. 

Họ là Thiên cách, tên là Địa cách, chứ cuối cùng của họ, 
và chữ đầu tiên của tên là Nhân cách, tổng cộng các nét cả họ 
lẫn tên là Tổng cách, lấy số nét tổng cách trừ ổi số nét của 
nhân cách thì được Ngoại cách. 

Tam tài: Thiên, Địa, Nhân là nên tảng của 5 cách. 

B- giải thích năm cách 


Thiên cách: Họ từ hai chư trở lên thọ phức) thì tỉnh cả sẽ 
nét của họ và tên. Họ thường thì thêm một số giả vào để làm 
Thiên cách, cách này do người xưa truyền lại. Số lý của nó 
không ảnh hưởng trực tiếp, mà có thể xem nó như mối quan 
hệ giữa mình với cha mẹ và người trên. số lý cửa Thiên cách 
vốn khóng có tốt xâu vậy. 
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Nhân cách: Còn gọi la “Chủ Vận”, là trang tâm điểm của 
họ tên. Vận mệnh của cá đới người đêu do Nhân cách chỉ phối, 
ảnh hưởng, đưa đây tới. Phép tính Nhân cách là lấy số nét chữ 
cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên. Muốn -: 
dự đoán vận mệnh của người thì nên lưu tầm nhiều tới cách 
này thì tử từ có thể phát hiện ra đặc điểm vận mệnh và có thể 
biết được tính cách, thể chất, năng lực của họ. Số lý của Nhân 
cách liên quan tới Thiên, Địa cách, biến hóa vô củng, nên bất 
kỷ thế nào cũng nên chuyên tâm học hỏi, lý giải, tổng hợp các 
môi quan hệ này. 

Địa Cách: Còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi), nó liên 
quan lớn tới vận mệnh, kết hợp củng Thiên, Nhân cách ảnh 
hưởng tới đời người. Cách tính Địa cách là tỉnh tổng số các nét 
của tên. Địa Cách được xem như là mối quan hệ giữa mình vớt 
con cải. bạn bẻ và thuộc hạ. 

Ngoại cách: Lấy tổng số nét của Tổng cách trừ đi sô nét 
của Nhân cách thì có Ngoại cách, nó còn được gọi là “Phó Vân”. 
Cách này chỉ về mối quan hệ giữa mình với xã hội, còn có thể 
xem phúc đức dầy hay mỏng. 

Tổng Cách: Cộng tất cả các nét của họ và tên lại thì được 
Tông cách, chủ vận mệnh từ trung niên về sau, cách nảy còn 
được gọi là “Hậu Vận”. 


Lấy số nét đã hình thành từ 5 cách này đôi chiếu với các 
vận 81 số thì có thể biết một cách khái quát cát hung, lành dử, 
hay dở của nó. 

Năm cách này dùng lý luận tượng số của kinh Dịch để 
phân tịch, đựa vào số nét và qui tắc nhất định để thiết lập số 
lý cùng mối quan hệ của 5 cách,và vận dụng đạo lý Âm Dương 
Ngủ hành sinh khác để suy đoán các vận thế của con người. 
Nội dung của phép phân tích 5 cách này như sau: 


+ Tử mỗi quan hệ số ly của Nhân cách và Ngoại cách, ta 
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có thể đoán được tính cách và tình hình chung cả cuộc đời. 


+ Từ số lý của Địa cách ta có thể đoán được quá trình 
thời thanh niên của cen người (Tiền Vân) căng mối quan hệ 
của họ với con cái, thuộc hạ, bạn bè và đồng nghiệp. 


+ Từ số lý của Tổng cách ta có thể biết được thời vận từ 
tuổi trung niên về sau (hậu vận). 


+ Từ môi quan hệ số lý của 3 cách Thiên, Địa, Nhân ta có 
thể đoán được tình trang sức khỏe và cuộc sống có thuận lợi 
hay không. 


+ Từ mối quan hệ số lý của 2 cách Thiên và Nhân ta có 
thế xét được mức đó thánh công trong sự nghiệp của cơn người. 


+ Từ mối quan hệ số lý của 2 cách Địa và Nhân ta có thể 
đoán được vận cơ bán của người có vững chác hay không. 


+ Tử môi quan hè số lý của Nhân cách và Ngoại cách ta 
còn có thể biết được tình hình giữa người với xã hội cùng phúc 
đức dày mỏng của họ. 

C- Các vận mà số lý biểu thị 
Số biểu thị may mấn: 1,3,5, 6, 7, 8, 11, L3, 15, 16, 17,21, 23, 


24,25, 31,32, 33, 35, 37, 39, 41,45, 47,48, 59,57, 61, 63, 
65, 67,68, 81. 


Số biểu thị rúi ro: 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 28,530, 34, 
40,42, 43, 44, 46, 50, 53,54, 55, 56, 58,59, 60, 62, 64, 66, 
69, 79, 22,74, 75, 76, 77,78, 779, 80, 


Số biểu thị trung bình: 27, 29, 36, 38, 49, 51, 55,58, 71,73. 


Số biểu thị tiền vận: 1, 3,5, 6, 11, 13, 15, 16, 23, 24,95, 31,32, 
33,45, 52,61, 63, 81. 


Số biểu thị hậu vận: 7,8, 17,929, 37, 41,47.48,57,5B,67, 68. 
Số biểu thị tư động văn: L, 13,31,37, 48, 52,517,617, 71. 
Số biểu thị tha vận động: 3,5,6,7,8, 15,16, 924,32, 38, 33, 41, 
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45,47, 58, 68, 
Số biểu thị vận làm quan: 16, 3†, 33, 23, 39, 
Số biểu thị vận tình yêu: 7, L7, 18, 27, 35, 37, 47. 


Số biểu thị vận gặp nạn: 9, 10, 14, 19, 20, 22,28, 30, 34, 44, 50, 
54,56, 58,59, 60, 70, 


Số biểu thị vận cô đơn: 4, 10, 12, 14, 22, 28, 34. 


Số biểu thị vận khó khăn, gian khổ: 3, 4, 6, 8,9, 10, 12, 14, 17, 
18,19,20, 28. 


Số biểu thi tài năng nghệ thuật: 13, 14, 26, 29, 33, 36,35. 

Số biểu thị vận giảu có: 15, 16, 24,32, 33, 41,59. 

Số biểu thị vận đảo hoa: 4, 12, 14, 15, 16, 24,26,28,35,37, 4h. 
Số biểu thị tính ôn hòa: 5,6, 11, 15, 16, 31,39, 35,54. 


ĐÔ biểu thị tính đam mẽ tưu sắc: 17, 23, 24, 27, 33,37,43, 52, 
62. 


Số biểu thị người góa chồng. quả phụ: 21, 23, 26, 28, 33, 39. 
Số biểu thị người con gái hiển lành: 5, 6, 15, I6, 35. 
Số biểu thị người 2 vợ: 5,6, 15, 16, 32, 39, 41. 


Số biểu thị hôn nhân muộn mảng: 9, 10, 12, 17,22,28,34, 35, 
38,40. 


Sô biểu thị người xinh đẹp: L5, 19, 21.24, 28, 32,33,42,4,13, 
14, 24,31, 37, 41. 


Số biểu thị vận phá sán: 2, 4,9, 10, J2, 14, 9, 20, 22,26, 30, 

Số biểu thị vận thửa kế gia sản:3,5,6. 11,13, 15, 16,21, 34, 
32.35. 

Sổ biểu thị văn phá tín, hao tổn: 14, 20, 36, 40, 50, 80. 


8ó biểu Chị vận có còn; 11, 13,39, 41. 
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Số biểu thị hiểm muộn con: 10, 34. 


Tổng hợp phán đoán bốn đại vận 


Trước tiên nên phân tích kỹ đặc tỉnh của năm cách củng 
mối quan hệ phối hợp của chúng, sau đỏ hãy tổng hợp phán 
đoán, thì mới có thể có được kết luận chính xác. Ví như bản 
thân Thiên cách ty không ảnh hưởng lớn lắm với vận mệnh, 
song nó vẫn có vai trỏ riêng cùng sự phối hợp với Nhân cách. 

A- Sự ánh hưởng của chủ vận (Nhân cách) 

Nhân cách có ảnh hương lớn tới vận mệnh cả đời người. 
Trong 5 cách, nó đóng vai trô chính. Người có số lý biều thị 
mnay mãn thị đề có được sự giàu sang hanh phúc, kẻ không 
may mắn gặp phải số lý biểu thị rủi ro, ắt gặp nhiều tai họa. 
Song mức độ may rủi, lành đữ của nó còn có quan hệ mắt thiết 
với các cách khác. 

Phảm người có họ và tên đều có số lý biểu thi may mắn, 
nhưng Nhân cách của họ thuộc số lý biểu thị tai họa, rủi ro thì 
người ấy vẫn gặp họa như thưởng. Còn người có họ tên thuộc 
số lý biểu thị tai họa, nhưng Nhân cách lại là sở lý biểu thị 
may măn, phối hợp củng Thiên Địa cách tốt đẹp thì người đỏ 
vẫn gặp Tmnay mắn, sống hạnh phúc. 

Căn cứ vào thống kê, thi Nhân cách có số lý biểu thị may 
mắn bao gồm các số: 3,5, 6, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24. 25, 31, 32, 
37. Nhân cách có số ly biểu thị rủi ro gồm các số: 4, 9, 10, 19, 
20, 26, 34, 44. Nhân cách có các số 7, 8. 17, 18 thì chỉ về tính 
cách, người có các số nảy thì ý chí kiên cường, có quyết tâm, 
đúng khí vượt mọi gian nan thứ thách. Nhân cách có các số: 
27,28 thì chủ về tại họa, bệnh tật, vất vả, thường bị người 
khác phí báng... Nhân cách có các số: 3, 12, 14, 22 thì chủ tỉnh 
tình nhu nhược. phúc mỏng, sự nghiệp tầm thường, khổ vì con 
cái. 
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Cho nên, bãt luận có họ tên thế nào, nếu Nhân cách thuộc 
số rủi ro, tai ách thì họ tên đó chẳng phải là tốt đẹp. Với các số 
4,9, 19, 20 có trong Nhân cách thì đó ià điềm báo hung họa vô 
củng, nếu không sớm đổi tên chỉ e khó tránh tai họa rủi ro, 
đân đên người chết nhà tan. 

B- Sự ảnh hưởng của phó vân (Ngoa! cách) 


Phó vận phụ trợ cho chủ vận, nó cũng có một vai trò khá 
quan trọng trong việc ảnh hưởng tới vận mệnh của con người. 

Chủ vận tuy có số lý biểu thị may mắn, nhưng nếu phó 
vận gặp số lý hung thi cũng không được may mắn hoàn toàn, 
sẽ gặp bất trắc rủi ro tiếm ẩm trong may mắn. Nếu chủ vận và 
phỏ vấn đều là số lành, cát, lại thêm Tổng cách và Địa cách 
không khuyết hãm thì mới là hạnh phúc, may mắn vẹn toàn. 


Nhân cách và Ngoại cách của họ tên tựa như một hệ 
thống tổ chức trong vá ngoài cơ thể con người, chúng có mối 
quan hệ rất mật thiết, vị diện. 

Nếu Nhân cách thuộc số lý hung, thi người đó đề bị bệnh 
tật về nội tạng hoäc bệnh về đường hô hấp. Nếu Ngoại cách 
thuộc số hung, thì để mắc bệnh ngoài da hoặc ngoại thương. 

Về gia đình thì chủ vận tượng trưng cho chủ nhà, phó 
vận thì cai quản vận mệnh của vợ con và thân quyến. 

G©- Sự ảnh hưởng của tiền vận (Địa cách) 

Nhân cách và Ngoại cách có thể ví như quan hệ giứa 
trong và ngoài, còn Địa cách và Tổng cách thì lại như mối liên 
hệ trước sau vậy. Địa cách hay còn gọi là tiên vận, có ý nghĩa 
như một nên tảng cơ bản, vững chác đối vơi Nhân cách. 

Tiền vận cai quản vận mệnh con người từ khi mơi sinh 
ra cho đến năm 30 tuổi, nó cũng có vai trò khá lớn trong cuộc 
đớa con người, song nó chỉ đặc biệt ảnh hưởng manh chủ tới 


năm 30 tuổi và san đó giảm dần tiểm lực. Cho nên tiên vận 
thuộc số cát thì thuở niên thiếu át được sung sướng và ngược 
lại. 


Nều tiền vận tuy là số cát, mả chưvận, phó vận là số 
hưng, thì vẫn khó đạt được thành công và hạnh phúc lâu bên. 


Sau khi đã biết tiền vận thế nào rồi, ta còn phải xem xét 
hậu vận có phối hợp thích đáng hay không thì mới có thể đoán 
định vận mệnh một cách chính xác. 


D- Sự ảnh hướng của hậu vận (Tổng cách) 


Hậu vận được tỉnh bằng cách lấy tất ca số nét viết của 
họ và tên công lại với nhau, nó củng lá Tổng cách trong 5 
cach. 


Hâu vận cai quản vận mệnh tử sau nam 30 tuổi trở đi. 
Nêu chủ, phó vận đếu là số hung, thì cả đời nhiều tại họa, 
gian nan, cực khô, nhưng hậu vận có số cát thì lúc tuổi giả 
cũng được hưởng vải phần hạnh phúc. 

Tóm lại, tiền vận ảnh hưởng mạnh tới con người tư khi 
sinh ra cho tới năm 30 tuổi, hậu vận thì chỉ phôi vận mệnh sau 
năm 30 tuổi. Nhưng nếu cö người sau năm 30 tuổi thay đổi họ 
tên, thì tiên vận của họ tên mới đổi cùng có ảnh hưởng tới hậu 


van. 


Không chỉ riêng tiền vận, hậu vận mới có môi liên hé 
như vừa nêu trên, mả tất cả 5 cách, 4 vận đều có môi tương 
quan tác động ánh hưởng lân nhau, không thể tách rời. 

E- Phương pháp phân tích 5 cách và phán đoán Ngủ 
hành 

Chỉ cần chiếu theo các bước sau đây la quí vị có thể nhĩ nh 
chóng hiểu vả vận đụng thuận thục phương ph:ip phán tịch 
năm cách, 


Bước 1: Nên hiểu vá ghi nhớ học thuyết Âm Dương Ngủ 
Hành. Nội dung cơ bản của Âm Dương và Ngủ Hành như sau: 

- Kỹ là số thuộc Dương, Ngẫu là số thuộc Âm. 

- Sư tường sinh tương khác của Ngủ Hành da vào số lý 
để nhận biết các hãnh Thổ, Jim, Thúy, Mộc, Hỏa. 

Bước 2: Nên nắm vững cách tính chính xác số nét của họ 
và tên. 

Năm cách Thiên, Địa, Nhân, Ngoại, Tổng căn cư vao số 
nét chư viết ra mà lập nên quan hệ số lý, do đó việc tính sô 
nét, chính xác rát quan trọng. Chỉ cần tỉnh sai một nét thì việc 
luận đoán sẽ khóng còn chính xác. Vậy làm sao để có thể tính 
toán số nét một cách chuẩn xác? 

Đầu tiên chúng ta nhất định phải tính số nét chư theo lối 
phôn thể của chủ Hán. 

Tiệp đến chứng ta cần nắm vững một vải cách tình số 
nét đạc thu, đó lä: 

+ Bản thân những chữ thuốc vẻ số tử đều phải tính nét 
theo số tử đó. Ví dụ: chữ bốn, năm, sáu, bảy, tám, chỉn, mười 
thì phái tính như sau: “bốn” là 4 nét. “năm” là 5 nét, “sáu” la 6 
nét, “bảy” là 7 nét, “tám” là 8 nét, “chín” là 9 nét, *mưởi"” la 10 
nét. 

+ Những chữ có bộ thủ lạ: 


- Ba chấm thủy (?) đều phải tình thành 4 nét, vị tuy viết 
ra chỉ có 3 nét, nhưng bó thủy #S la bộ 4 nét, nên ba chăm 
thủy phải tính là 4 nét. 


Ví dụ: chữ “trì” €2 viết ra chỉ co 6 nét nhưng vì bó thú ba 
chấm thủy. theo qui tắc là có 4 nét, nên chứ “trì”, phải tỉnh lá 
7 nét mởơi đưng. 


- Nguyệt t]Ì, phái tỉnh lä 6 nét, vì nö vốn là bộ Nhụ: (th 


là bộ 6 nét, nên Nguyệt phái tính là 6 nét. 


- Quai xước Œ_\, phải tính là 7 nét, vì nó được coi là thuộc 
về bộ Tẩu GŠ) là hỏ 7 nét, nên Quai Xước phải tính là 7 nét. 


-Phụ( R) bên trái chứ phải tính là 8 net, bởi theo lối 
phỏn thể bộ Phụ €2) la bộ 8 nét. 


: Ấp( F› bên phải chữ phải tính là 7 nét, hởi hộ Ấp theo 
lối phỏn thể tổ có 7 nét. 


- Tháo (+) phải tính là 6 nét, bởi lôi phỏn thể của Thảo 
ÔRƑ') có 6 nét. 


- Tâm đứng tÌ ) phải tính là bốn nét, bởi bộ Tâm (+3) có 4 


nét. 

- Khuyến đa phải tính lá 4 nét, bởi bộ Kbuyển (®) có 4 
nét. 

- Thủ, Tài Gảy tÄ! phải tính là 4 nét, bởi bộ Thủ CŸ có 
4 nét. 


- Vương, Ngọc Xiến C- phải tính là 5 nét, bởi hộ Ngọc C®) 
có 5 nét. 

Trên đảy chỉ là một vải bộ thủ mà chưng tôi giới thiệu sư 
lược để quí vị hiểu rõ thêm về cách thức tín h số nét. Những 
chứ, hộ còn lại qui vị hãy tự tìm tôi nghiên cưu thêm. 

Bước 3: Xác định số lý của 5 cách: 

Thiên cách: Chia làm 2 trường hợp: 

- Họ kép (tử 2 chữ trở lên) như Âu Dương, Tư Mã, Trường 
Cốc Xuyên ,.. thì cộng tất cả các nét lại với nhau để có số 
ly của Thiên cách. 

- Họ đơn thọ chỉ có một chữ) như Triệu, Chu, Lưu, Hoàng, 
Lý ... thì đem tất cá các nét của chứ cộng thêm 1 để có số lý 
của Thiên cách. 


Mới quan hệ giữa Thiên cách và Nhân cách biếu thị văn 


thành công, nên nöỏ đóng vai trò khả quan trọng, chữ nên coi 
thường. 

Nhân cách: Cộng số nét chứ cuối củ ng của họ với số nét 
chử đầu tiên của tèn để có số lý của Nhân cách. 

Nhân cách lả trung tâm điểm, chỉ phối toàn bộ đời người 
của họ tên. Nhân cách biểu hiện các phương điện như tỉnh 
cách, thể chât, năng lực, sức khỏe. hôn nhân của €ön người, 

Địa cách: Lấy tổng số nét của tên làm số ly của Địa cách, 
nếu không có tẻn đệm thì cộng số nét của tên với 1 để có số lý 
của Địa cách, 

Ngoại cách: Lây tổng số nét của họ và tên trư đi số cuä 
Nhân cách thì có số của Ngoại cách. 

Tông cach: Lấy tổng số net của họ và tên lắm số lý của 
Tổng cách tbất kế họ tên là đơn hay kép) 

Bước 4: Nhân biết Ngũ Hanh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 
từ gö lý. 

~ Khi phan biệt thuộc tỉnh của Ngủ Hành, chỉ tính số từ ] 
đến 10, nêu đo la số lớn hơn 10 thì lấy số đó trừ đi 10 và tỉnh 
số dư còn lạt ớ hàng đơn vị, nều không có số đư thì tỉnh sở đó 
là 10. 

- Sö ly của cac hành như sau: 

J và 2 thuộc Mộc, 3 và 4 thuộc Hỏa, 5 và 6 thuộc Thỏ. 7 
và 8 thuốc Kim, 9 và 10 thuộc Thủy với gõ lẻ là dương. sóỏ chân 
là âm, Ví đụ như 1 là đương mộc, 3 la am miộc, 5 là dương thổ, 
6 là âm thả... 

Bước 5: Tra báng xem vận thỏ. 


Sau khi xảe định xong nam cách và thuộc tỉnh Ngủ Hành 
thì có thể tra cứu cac ba ng, danh mục chỉ đân về sở lý cát 
hung, vận the lành dự, may rủi, hay dở... Lần lượt theo thư tự 
như sau: 


JỊS 


a) Đối chiếu theo danh mục “Sự ảnh hưởng đến vàn thê 
của số lý từ 1 đến 81”. Xem xét số lý biểu thị may rủi, lãnh dữ 
của các cách: Nhãn, Địa, Ngoại, Tổng. Tức là xem sô ly của 
Nhân cách để biết vận thế cơ bản, chủ yếu; xem số lý của Địa 
cách để biết vận thế từ nhỏ đến năm 80 tuổi; xem số lý của 
Ngoại cách để biết được mức độ tốt xấu, hay đở của vân thê cơ 
bản; xem số lý của Tổng cách để biết vận mệnh tử năm 30 tuổi 
trở về sau. 

b) Đối chiếu với mục “Tư họ tên có thể biết được :nrre độ 
thành công”. Xem xét sự hay đở của vận thánh công va vận cơ 
bản, và dự đoãn tổng hợp vận thế cùng sự thành công tử mối 
quan hệ tương sinh tương khác về số lý của 3 cách Thìn, Đìa, 
Nhân. 

€) Đối chiếu mục “Số lý của Nhân cách biểu thị tình cách, 
phẩm chất của con người”. 

đ) Đối chiếu mục “Mối quan hệ lành dữ của 3 cách Thiên, 
Địa, Nhân”. Xem xét tình trạng sức khỏe và hôn nhân gia định. 

e) Đối chiếu mục “Dự đoán năng lực xã giao”. Xem xét 
mổi liên hệ sinh khác củng sự phối hợp về số lý của Nhân cách 
và Ngoại cách. 

F- Vì sao nên chọn họ tên? 


Theo lý luận cứa môn Tính Danh bọc, họ tên không chỉ 
là phủ hiệu đại biểu cho một con người, mà nó còn la những 
mong muốn, ước vọng của những người làm cha lam: mẹ và 
của cả chính chúng ta nữa, 

Tuc ngữ Trung Quốc có câu “Cho con ngàn vang chẳng 
băng dạy con một nghẻ, dạy con một nghề chẳng bãng đặt cho 
con một cái tên tốt đẹp”. Như vậy có thể thấy rằng tử xưa tới 
nay việc chọn một cái tên cho con cái có một ý nghìi vỏ củng 
quan trọng đôi với người làm cha làm mẹ. 


Nhưng phải lam sao để chọn một cái tên tót đẹp cho con 


đao 


cải, hậu duệ của chúng ta? Căn cứ vào kinh nghiệm của người 
xưa và qua thực tiên, chúng tôi xin để cư vài ý kiến để qui vị 
đọc giả thann khảo: 


1. 


«' 


Bãt kể là tên gì cũng nén tránh những cát tên có số lý 
biểu thị sự hung ác, rúi ro, bất hạnh. 


Nền tham khảo thêm tnếu được) về thuộc tỉnh Ngủ hành 
của can chỉ năm, tháng, ngày, giờ sinh. Nêu có sự thiêu 
hụt (như thiếu Kmn, Thúy, Hỏa...) thì khi chọn tên nên cố 
găng chọn những sỏ mà trong Tiên thiên có sự thiết hụt. 
Ví dụ như trong Ngủ Hành của can chỉ năm, tháng, ngây, 
giờ sinh thiểu Thúy, thì khi chọn tên nên chọn những số 
lý bao ham có số lý của Thủy, chứ Không nên thêm số lý 
của Thổ, tbới Thỏ khác Thủy). nếu văn không tìm được sổ 
thích hợp thì nén chọn những số lý có hàm chưa số lý của 
Eim (vì Kim sinh Thúy!. 

Nếu lä tên con gái, nên trinh những số biểu thị sự cô độc 
như: 21, 23, 27, 298,33, 33, 39... Nếu trong Ngủ hành Tiên 
thiên không thiểu hụt hảnh Em thì tốt nhất đừng chọn 
những số thuộc hành Kim chỉ về tính cách ngang ngạnh, 
cứng rần, thiểu ôn hòa. mẻm đẻo, đặc biệt là trong Nhân 
cách và Địa cách có gỏ này thì cảng xâu, 


Đư phối hợp Tam Lai Thiên, Địa, Nhân của họ tên cúng rất 
quan trọng. Nêu sau khi đặt tên, phân tích thấy các cách 
đếu lá số lãnh, nhưng phối hợp tam tải lại là số dơ, thì 
cúng ảnh bưởng đến vận mệnh cá đời người (chủ yêu vẻ 
mật sức khỏe, bệnh tật), Tom lại, số lý, Ngủ Hanh của 
Tam) tải cần tương sinh, tránh tương khấc. 

Khi đặt tên, nén chư ý đến cách tính eae nét chủ thực 
chính xác. Hay nhất là xem mục “Họ cúa trầm nhà” và 
“Những chứ thường đúng để đặt tên” nhằm tranh khỏi sai 
lắm đảng tiếc, 


d1” 


Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài hạn mục cúa các 
số cát hung, lành dứ, hay đở: 

Số biểu thị đại cát (hạnh phúc, giàu sang): 1, 3, 5,8, 11, 13, 16, 
21,23, 24,225, 29,31,32, 33,35, 37, 39, 41,45, 48,52, 57, 
63, 65, 67, 68, 81. 

Số biểu thị thứ cát (nhiều ít vẫn gặp trở ngại, song vẫn thành 
công): 6, 8, 17, 18, 27, 30, 38, 51,ð5,61, 75. 

Đố biểu thị hung họa (gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn, tai họa 
thăng trầm, trôi nổi) : 2, 4, 9, 10, 12, 14. 19, 20, 22,26, 27, 
28,34, 36, 42, 43, 44, 46, 49,50, 53,54, 56, 58,59,60, 62, 
64, 66, 69, 270, 71, 72, 78, 74, 76, 78, 79, 80. 

Số biểu thị cõ độc tmuộn vợ chẳng, gia đình bất hòa, vợ chồng 
xung khác, đổ vỡ. ly tán): 21, 23, 26, 28, 29, 33, 39. 

Số biểu thị đức hanh (phụ nữ có tính ôn hòa mềm dẻo, vượng 
phu ích tư?: 3,5, 6, 11, 13, 15, 16, 24, 31,32, 35. 

Số biểu thị nhà cửa suy bại (họ hãng thân thuộc đơn bạc, lạnh 
nhạt): 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19,20, 22,926, 38. 

Số biểu thị người có tài lãnh đạo, trí đứng song toàn, nhân đức 
gồm đủ: 3, 13, 16, 21. 23, 31, 33, 41, 


Tính danh Dự đoán học 


1. Dự đoán tính cách theo họ tên 


Dự đoán tính cách theo họ tên là một trong những công 
dụng của phép phân tích 5 cách Thiên, Địa, Nhân, Ngoại, Tổng. 
Trong họ tên, Nhân cách biểu hiện tính cách của con người 
nên ta chỉ xét về Nhân cách mà thôi. 


Tục ngữ có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, “trời” 
ở đây chứng ta có thể hiểu là các yếu tố thuộc vẻ Ngủ Hành 
vậy. Chúng có các đặc điểm sau: 
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- Người thuộc Mộc: Chủ về Nhân, tinh tình ngay thẳng, 
khiêm cung. 

- Người thuộc Hỏa: Chủ về Lễ, tính tình gấp gáp, nóng 
nảy. 

- Người thuộc Thó: Chủ về Tín, tính tình nghiêm trang 
mà bình ổn. 

- Người thuộc Kim: Chư về Nghĩa, tính cứng rắn, hành 
sự quyết đoán. 


- Người thuộc Thuy: Chủ Trí, tính thong mình, hay xét 
đuán. 

Chúng tôi xin giới thiệu số lý biểu hiện tính cách của 
Nhân cách như sau: 

Nhân cách chí tính các số từ 1 đến 10 (nếu số nét hơn 10 
thì lấy số đó trừ đi 10 vá chỉ đúng số dư ở hàng đơn vị) 

Bảng 1: Số lý cửa Nhân cách biểu thị tính cách, 
phẩm chất con người 

Nhân cách là số 1: thuộc Dương Mộc. 

Người này tính tình an tịnh, giâu lý trí, ôn hậu, hòa nhã. 
Có tỉnh thần kiên cường bất khuất. Bê ngoài chậm chạp mà 
bên trong ấn chứa nang lực hoạt động rât lớn. Sự thành công 
trung cuộc đời thuộc mỏ hình tiệm tiến, nhưng vững chấc, lâu 
hên. 

Nhân cách là số 2: thuộc Âm Mộc. 

Tính ẩn nhần, trầm lặng, ý chí mạnh, có nghị lực vượt 
khó khăn gian khổ. Bè ngoài ôn hòa, má trong nóng nảy, có 
tình cỡ chấp, bảo thư. Tính cao ngao đa nghị, có lòng đô ky 
ghen ghét lớn. 

Nhấn cách là số 3: thuộc Dương Hóa. 

Tính nóng, gấp; khí huyết thịnh vượng; chân tay lĩnh hoạt, 
ham thích hoạt động. Thích quyền lợi danh tiếng, có mưu lược 
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tại trí hơn người, song hẹp lượng, không khoan nhượng. Có 
thành công rực rỡ song khó bên. 


Nhân cách là số 4: thuộc Âm Hỏa, 


Tính nóng ngầm chưa hên trong, bể ngoài bình thường 
lạnh lèo, có nhiều nguyện vọng, tớc muốn gong không đám để 
lộ. Có tài ăn nói, người nham hiểm khôn Tưởng. Sức khỏe kém, 
hiểm muộn cọn cái, hòn nhân gia đình bất hạnh. 

Nhân cách lả số 5: Dương Thö. 


Tính tình thiện lương. giản đị để gần, ôn hoa trầm lặng, 
luôn hiểu biết và thông cám với ngưới khác, trong danh dư, 
chư tín. Lòng trượng nghĩa khinh tải, song không báo giơ để 
lộ. Tĩnh xấu lä hay lãnh đạm với mọi sự. 

Nhân cách là số 6: Âm Thổ. 

Ngoại mặt hiển hoa ma trong lòng nghiêm khác giàu lòng 
hiệp nghĩa, người nhiều bệnh tật, sức khỏe keni. Ciiói vẻ các 
lĩnh vực chuyên môn, kiến thức chỉ có chiều sâu, không thích 
chiều rộng. Khuyẻt điểm: đa tình hiếu sắc, dễ đam mẽ, 

Nhân cách là số 7: Dương Kim 

Ÿ chí kiên cưỡng, tư ải manh, ưa tranh đâu, quá cam 
quyết đoán sống thiếu năng lực đồng hóa. Thịch tranh cãi biện 
luận, dễ có khuynh hướng duy ý chí, có khi bệ hanh hùng, 
cuộc đời nhiều thăng trầm, 

Nhân cách là sở 8: Âm im. 

Tính cứng răn, ngang ngạnh, cố chấp, báo thủ, sức chịu 
đựng cao, tra tranh đấu, nếu tu tâm dưỡng tĩnh tót thì ất thành 
người quang mình lỗi lạc. Cách này không hợp với phái nử. 

Nhân cách là số 9: Dương Thủy 

Ham thích hoạt động, xã giao rộng, tỉnh hiểu động, thông 
mình, khôn khéo, chủ trường sông bằng lý trị, Ngươi háo danh 
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lợi, bõn ba đây đó, dễ bê tha hoang đang. 
Nhân cách là số 10: Âm Thủy. 
Tính thụ động, ưa tĩnh làng. đơn độc, nhạy cảm, dễ bị 


kích động. Người sông thiên vẻ cảm tính. có tham vọng lớn về 
tiền bạc, công đanh. 


2- Dự đoán sức khỏe theo họ tên 


Mối quan hệ nội tại cửa sức khoe với số lý của họ tên 
chủ yếu thông qua sự biểu hiện tương sinh tương khắc của 3 
cách Thiên, Địa, Nhân. Vì thế nếu số ly của họ tên không tốt, 
nự phôi hợp của Tam tải không hay, thì sức khỏe sẽ yếu kém, 
mặc nhiều bệnh tật, nặng hơn nứa thì tàn phế, yểu chiết, 


Vì sao số lý của tên họ lại ảnh hương đến sức khỏe con 
người? Bơi vì trong số lý của họ tên đã Liêm ẩn Âm Dương, 
Ngủ Hành, và từ Âm Dương Ngủ Hành tá có thể tìm ra mối 
liên hệ giữa số ly của họ tên và tạng phú của cơ thể con người, 
Theo lý luận của y học dân tộc Trung Quốc (ta thưởng gọi lá 
Đồng y} thì ngủ tạng của côn người la Tâm, Can, TÌ, Phê, Thận 
hàa hợp với ngủ hành là Hóa, Mộc, Thỏ, Kim, Thúy. Chúng ta 
có được bảng liệt kẻ mi quan hệ giữa số lý họ tèn và ngủ tạng 
của con người nh sau: 


Âm Dương Ngủ Lang. 


Dương Mộc 
Âm Mộc, 


Can (gan). 


Đương Hoa Tam (tim! 


Âm Hỏa. 


Dương Thỏ 


Âm Thổ. 


Tì tạ đây L 


Phế (phổi). 


Dương Thủy 
Âm Thủy. 


Dưới đây chúng tôi tin giới thiệu bảng phối hợp số lý của 
3 cách Thiên, Địa, Nhân ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 


Bảng 2. Mối quan hệ lành dư cửa Tam tải. 


Nhân cách | Địa cách 


9 hoặc 10 ð hoặc 6 9 hoặc 10. |Hở van tìm, bệnh cấp 
Š hoặc 6 9 hoặc 10 5 hoặc 6. 

9 Hoặc 10 | 3hoặc4 9 hoặc 10. 
3 hoặc 4 9hoặc 10 |3 hoặc 4. 

5 hoặc 6 9 hoặc 10. 
3 hoặc 4 9 hoặc 10. 
7? hoặc 8 Z7 hoặc 8. 
4 hoặc 5 3 hoặc Tâ 
7 hoặc 8 7 hoặc 8. 
1 hoặc 2 1 hoặc 2. 
7 hoặc 8 9 hoặc 10. 
7 hoặc 8 9 hoặc 10. 
9-hoặc 10 3 hoặc 4. 

5 hoặc 6 9 hoặc 10. 
3 hoặc 4 9 hoặc 10 
7 hoặc 8 9 hoặc 10. 


Gác loại bệnh. 


tính, các loại tai họa 


bệnh tật liên quan 


đến thần kinh, thậm 


3 hoặc 4 
5 hoặc 6 
3 hoặc 4 
7 hoặc 8 
2 
6 
5 hoặc 6 
7 hoặc 8 
9 hoặc 10 
9 hoặc 10 
7 hoặc 8 


chí có thể dẫn tới tự 


sat. 


Suy nhược thần kinh, 


viêm phổi, hen, 


suyễn, thậm chí 


ho lao. 


Hay gäp các tai 


nạn chân tay, dễ 


bị thương, bị các 


bệnh ngoài da. 


3 hoặc 4 


3 dự đoán quan hệ xã hội theo họ tên. 


Sư dụng bảng “Dự đoán năng lực xã giao”, lấy mối quan 
hệ sinh khắc Ngư hành và sự phổi hợp về số lý của Nhân, 
Ngoại cách. 

BẢNG 3: Dự đoán năng lực xã giao 

NHÂN CÁCH LÀ SỐ 1 (DƯƠNG MỘC). 


1. Đương Mộc | Tính cách ôn hòa, thẳng thắn, sống thiên 
về lý trí, đa mưu, ưa tĩnh lặng, ham tải 
3. Dương Hỏa 


lợi. Tỉnh đa nghĩ, có năng lực xã giao. Cát. 
4. Âm Hóa 


Tính ẩn nhẫn, nói ít làm nhiều, ngoài nêm 
trong cứng. Tính đa nghĩ, hợp tác bất lợi. 
Cát. 


Hay gặp người tốt giúp đỡ, quan hệ xã hội 
tốt, thích xã giao, được mọi người tôn 
trọng. Ham tài lợi, cần kiệm, tay trắng 
làm nên sự nghiệp. 


Tính nhấn nại, chu đáo, khảng khái, ưa 
cô độc nhưng khi cần vẫn có thể xã giao 
tốt. 


5. Dương Thổ 


6. Âm Thổ 
liki 


8. Âm Kim 


Tính cố chấp, không thích giao tiếp, trọng 
chữ tín, có nhiều cơ hội thành công. Nhưng 
không nên cơi thường người khác. Cát. 


Trọng chữ tín nhưng khó tính, thâm trầm 
ít lời, không thích giao tiếp. 


Bê ngoài nhã nhăn, trong lòng cứng rắn, 
giàu lý trí, tính đa nghỉ, thích giao tiếp. 
Bình hòa. 


RKhiêm tốn nhân hậu, giỏi giao tế, xã giao 


Ngoại cách 


Dự đoán 


rộng, lông vị tha cao, tỉnh độc lập, không 
thích hợp tác. 


Giöi giao tiếp, quan hệ rộng, được người 
tôn Lrọng, trọng nghĩa khinh tại. Đai cát, 


9. Đương Thủy 


10. Âm Thủy - | Giâu lý trí, kiên cường bất khuât, có thực 


tà) song không thích giao té, ít bạn thân, 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 2 (ÂM MỘC). 


Tự đoán _< si 


Người mưu lược. ngoài mềm trong cứng, 
nhân từ. Tam tải không tốt thì người tỉnh 
quá cứng rần có chấp. Cát, 


Ngoại cách 


1. Dương Mộc 


2. Âm Mặc Giỏi chịu đựng, biết cách thay đổi căn cơ 
của bản thân, trong ôn hòa tiêm ấn lòng 
đô ky, bam tải lợi. thích yên tĩnh, thành 


công nhưng không lớn. 


3. Dương Hỏa | Năng nổ, hoạt bát, đa nghỉ, khá thanh 


công, Trung bình. 


4. Ấm Hóa + 


ị 5. Dương Thö 


Gó khả nàng giao tế cao, được ngời kiên Ì 
giúp đỡ, tỉnh khang khái, có thể thanh 
công rực rỡ. Cát, 


Ngoại nhụ hòa trong cương nghị, ham 
danh tiếng, tỉnh hay thay đôi, Lông đô ky 
cao, cuộc sông bình thường, Trung bình. 


Ehá báo thủ, đa nghĩ. khinh thường người. 


6, Âm Thổ 


¡ nhìng có lòng hiệp nghĩa. nếu tủ tâm 
¡ dưỡng tỉnh thì ít gặp họa, Hung. 
| | 


ị 
L "ốc n n : 


[Dự đoản 


Ngoại cách 
7. Dương Rim_ | Ngoài ön họa. trong tức Lôi, lòng vị tha 


cao, thường hị người lợi dụng, Nếu Tam 
tài đều tot hi ï1 gập họa. Hung. 


8. Âm im 


Thâm trầm, hay gặp tai họa, không thích 
giao tế, khó thành công. Hung. 


9. Dương Thủy | Giàu lòng nhân nại, duy ý chí, bất chấp 
thực tế. trọng chữ tín, có tỉnh thần trach 


nhiệm, thành công vưa. Trung bình. 


Giau Ìy trí, quá đa nghĩ, đa mưu túc trị, 
song đề gặp hua về tiên bạc, khó thánh 
công lớn. Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 3 (DƯƠNG HỎA'. 


Ngoại cách ]¬; đoán 


10. Âm Thủy 


1. ]Đương Mộc | Nhay cảm, giỏi giao tế, có khả năng cải 
tạo căn cơ, có năng lực, khả thảnh công, 


Trung bình. 


|3: Am Mộc Thích giao tiếp, kháng khải, ham hư danh, | 
tính hoàng phĩ, thành công nhó. Trung | 


bình. 


3. Dương Hóa 


Nhay cảm. đa tình, để nóng giận. tuy có 
khả nãng giao tế, những thiểu đứt khoát, 
ham đanh lợi. Hung. 


Bẻ ngoài trầm tĩnh mã trong nóng nảy, 


tính hiếu động, cuộc đời gian nan vất và. 


Hung. 


ác quan, chủ đáo, thành thực. Trầm tĩnh, 
thành công. Cái, 


| 
| 
| 
_.."..... 


j$S 


Ngoại cách Dự đoán 


6. Âm Thổ Giàu lòng nghĩa hiệp, đa tình, thành thực 
song đễ bị hiểu lầm, khá thành công. 
Trung bình. 


7.Dương Kim | Thích tranh luận, thường chiến thắng 
khiên người ganh ghét, ưa độc lập, không 
thích hựp tác. Trung bình. 


8, Âm Kim Háo hư danh, hay thay đổi, lãnh đạm, dễ 
bị kích động. Trung bình. 

9. Dương Thủy | Đôi xưử chu đáo song không khéo, khiển 
người phiên lòng, không thành công lắm. 
Trung bình. 

10. Âm Thủy Tuy tốt bụng nhưng bị hiểu lầm, dễ bị hai, 
bị cướp bóc, lảm cho người khác hưởng. 
Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 4 (ÂM HỎA). 


Ngoại cách Dư đoán 


1.Dương Mộc | Có sức hấp dân, được người giúp đỡ, thành 
công rực rỡ, giàu có. Đại cát. 
Nhiệt tình, tốt bụng, hề ngoải lạc quan 
mà trong bi quan. Tay trắng làm nên sự 
nghiệp. Cát. 
Thông minh hoạt bát, đa lễ song lại thất 
tín, khớ thành công. Hung. 


Ngoài trầm tĩnh, trong nóng nảy, tốt bụng 
nhưng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Hung. 


Thủ tin, cấp tiến, đa mưu nhưng tính dễ 
nóng giận, trọng quyền chức, háo danh. 
Trung bình. 
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Thành thực, kháng khái, tốt bụng nhưng 
để bị lợi dụng, hiểu lắm, khó thành công. 
Trung bình. 


7. Dương Kim ‡ Quá câu nệ, cố chấp, đễ bị người ganh ghét, 
hành sự thiếu suy tính, thành công ngắn 


ngủi. Hung. 


8. Âm Kim Cương trực, vị tha, thường hao tài tốn của, 


dễ bị hãm hại, khó thành công. Hung. 


Khiêm tôn giản dị, tốt bụng nhưng thường 
bị kẻ xấu hãm hai, lợi dụng. Đại hung. 


9. Dương Thủy 


10. Âm Thúy _ | Kháng khái tốt bụng nhưng không khéo 
léo, khiến người hiểu lầm, làm cho người | 


khác hướng. Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 5 (DƯƠNG THỔ) 


Nhiệt tình, thiếu quyết đoán, nói ít làm 
nhiều, ngủ hành của Thiên cách là Kim 
thì thành công lớn. Cát. 


Ngoại cách 


1. Dương Mộc 


2.Âm Mộc 


3. Dương Hỏa 


4. Âm Hỏa 


Thành thực, tốt bụng, hay giúp người, 
không ngai khó khăn, trầm mặc ít nói, 
sống khép kín. Trung bình. 


Ôn hòa chu đáo, giỏi giao tế, thiếu tính 
thần hy sinh. Nếu tu tâm dưỡng tính thì 
thành công rực rở. Đại cát, 


Nhân nghĩa bác ái, được người kính trọng, 
dễ thành công. Cát. 


Trung hậu, làm việc có hiệu quả, có chí 


Ngoại cach Dự đoán 
lớn song hay bị chỉ phối, có thiên kiến. 
Nếu tu tâm thì thành công. Cát. 

6. Âm Thổ Rộng lượng, thiểu quyết đoán, dễ bỏ dở 
giđa chứng. nếu tt: tâm dưỡng tình thì 
thành công. Trung bình. 

7. Dương REim_ ‡ Độc lập, bảo thủ, có thực tài, có khả năng 
lãnh đao, thành công lớn. Đại cát. 

8, Âm Kim Kháng khái, cương trực, ưa tranh đấu, giao 
tế rộng nhưng ít ban thân. Rhá thánh 
công. Cát, 


9, Dương Thủy | Lam việc nhanh chóng nhưng không chắc 
chắn, thiêu sang suốt, không có tài ân nöi 
nên để bị hiệu lầm, khó thanh công. 
Tung. 


10. Âm Thủy Gó đóc, lời nói số sảng, đề bị ngưới khinh 


thường, khỏng có cơ hội thành công. Hung. 
NacuiAiaissa=——. TEE SH. ƒÍ......x.c nộ — củ mm: chà tnmmmmamrisebmmij 
NHÂN CÁCH 1.À SỐ 6 (ẤM THỔ). 


Dự đoán 


Ngoại cách 


Sức chịu đựng cao, quá đa nghi, nếu chịu 
khó rên luyện thì khá thành công, Trung 
bình. 


1. Đương Mộc 


9.Ám Mộc Ôn hòa, tốt bụng, nhưng thường bị hiểu 
lắm, khinh thường, lâm chủ người hưởng, 


Hung. 


3. Dương Hóa | Kháng khải, hảo phóng, trí dụng song } 
toàn, để đạt được thành công, được mọi ị 


người trọng vọng. Cát, 


Ngoại cách 1y đoán 


Khảng khái tốt bụng, thích giúp kẻ yếu, 
được trọng vọng, khá thành công, Cát. 


5. Dương Thổ Trung hâu thành thực, lời nöi và việc làm 
luön được cân nhắc thận trọng, bảo thủ, 


thiểu quyết đoán, khá thành công. Cát. 


6. Âm Thổ Háo hiệp, vị tha, nhưng rất bảo thủ, thiêu 
lượng bao dung, khö thành công, Trung 


bình. 


. Dương Eim 


Luôn giúp kẻ yếu, có lỏng vị tha nhưng 
thiêu chỉ tiến thử thích bồn ba đây đó, 
Trung hình. 


. Am Kim Ôn höa.nhưững dũng cảm, giỏi chịu đựng, 
đa mưu tực trí, ứng biên tàng quyền, 


thành công. Cát. 


9. Dương Thủy | Cương trực, trầm tĩnh song có tính đá ký, 
ganh ghét quá đa nghỉ, thâm hiểm, dễ 


thanh công nhưng kbó bên. Hung. 


10. Âm Thủy Tự tin, không thích phê bình, đẻ bực tức 


nóng nảy, làm chớ người hưởng. Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 7 (DƯƠNG KIM). 


Ngoại cách Dư đoän 


1. Dương Mộc | Có thực tải, nhưng tính gấp gấp, để bị 
người ganh ghét, dễ bực bội trước việc 
không đâu, vì nóng nảy mà có hành ví thô 
bao. Hung. 


2. Âm Mộc Kháng khai hảo hiệp, nhưng dễ bị kích 
động, làm cho người khác hướng lại con 
bị chế cười. Hung. 
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Ngoại cách 


Dự đoán 


3. Dương Hỏa | Có chí tiến thủ, tính cố chấp; có lòng hảo 
hiệp, song tự cao tự đại, để chuốc thất 


bại. Hung. 


Tính bảo thủ, nhưng lòng thiện lương, có 
lòng vị tha, song thường bị lấy oán trả 
ân. Hung. 

5. Dương Thổ | Có năng lực xã giao, tải trí hơn người, 

thanh thực, làm việc có trách nhiệm, 

không cẩu thả, óc phán đoán cao. Cát. 

6. Âm Thổ Ôn hòa mã có chí lớn, sức chịu đựng cao, 
trọng nghĩa, tính trầm tĩnh, chất phác, có 
thể thành công. Cát, 

#. Dương Rim_ | Có chí lớn, nghị lực phấn đấu cao, ngoài 

mềm mỏng màả trong cứng rắn, không ngại 

tranh đấu. Cát. 


8. Âm Kim Lòng hào hiệp, có thể lập nghiệp lớn nếu 
luôn chú ý tu tâm dưỡng tính. Cát. 

9. Dương Thủy † Tài trí hơn người, có thần uy, tính thanh 
cao, có thể thành đạt trong cuộc sống. Cát. 

10.Âm Thủy | Có tài, giỏi ăn nói nhưng thiếu chí tiên 
thu, dễ mất cơ hội. Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 8 (ÂMXIM). 


1. Dương Mộc 
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Dự đoán 


Tính cương cường, cố chấp nên dễ gặp thất 
bại, nếu tu luyện tâm tính, nỗ lực phân 
đâu thì có thể thành đạt. Trung bình. 


Hành sự thiểu tính toán, dễ chuốc họa 


mm vào thân. Nếu suy nghĩ trước khi làm thì 


có thể hóa giải tai họa. Hung. 
3. Dương Hòa 


5. Đương Thổ 


Nhiệt tỉnh, dũng cảm, trọng nghĩa khinh 


tài, song không khéo léo, nên dễ bị hiểu 
lầm, chuốc lấy thất bại. Hung. 


Kiên nhẫn, có chí làm việc lớn, sáng suốt, 
tuy gặp nhiều khó khăn song vấn thành 
công. Cát. 


tiên cương bất khuất, đám làm đám chịu, 
xử sự trước sau như một, thanh công rực 
rỡ. Đại cát. 


6. Âm Thổ Nhân từ, hào hiệp, làm nhiều hơn nói, có 
nghị lực song thiếu quyết đoán. Có thể 


thành công. Cát. 


7. Dương Kim 


9. Dương Thủy 


Trọng tình nghĩa, tỉnh thần phân đấu 
mạnh, thích tranh đấu, có thể thành công. 
Cát. 


Kiên nhân, biết kiểm chế bán thân, có thế 
thành công. Cát. 


Thông minh tải trí, có óc phán đoán cao, 
thích giúp đỡ kẻ yếu, được người tôn 
trọng. Cát. 


10 Ám Thủy Trọng nghĩa khinh tải, cương nghị quyết 
đoán, xá thân vì người, dễ bị ké xấu lợi 


dụng. Hung. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 9 (DƯƠNG THỦY). 


Dự đoán Ị 


Ôn hậu, có tải, có năng khiếu trong lính 
vực kỷ nghệ, nếu nổ lực phấn đấu thì át 
thành công lớn, có tải giao tiếp. Đại cát. 


Ngoại cách 


1. Đương Mộc 


. Âm Mộc Túc trí đa mưu, giao tiếp rộng. thành thực, 
có chí vượt khó, thích giúp đỡ người. 


"Thành công. Cát. 


Tại trí hơn ngưới, tự tin cao độ, cô chấp. 
hay thay đổi, khá thanh công, Trung bình. 


, nhưng qua | 


hiểu tháng. Có lòng khoan dung đô lượng, | 
giúp đỡ kẻ yếu. Trung bình. 


- Dương l1ióa 


„ Âm Hóa 


Cö năng lực, óe phan đoán cau 


5. Đương Thỏ 


Co chí tiến thủ, nhưng luôn gấp trở ngại, 
nếu cổ gắng phấn đâu thì vẫn thành công. 
Trung hình. 
6. Âm Thổ Có nâng lực hoạt động, thẳng thần, sơ tài 
trong nghĩa, dê bị người lợi dụng, hãm 
hại. Trung bình. 


~ 


. Dương Kim | Có tải ăn nói, thông mình, giỏi biện luận, 
khóng cam chịu thua kém, thành công rực 


rở. Đại cát. 


. Âm Kim 


Có trí tuệ và lòng độ lượng, mềm móng 
má vẫn có uy, thiểu dũng khí nên chấp 
nhân thua thiệt, khả thành công, Cát. 


9. Dương Thủy 


Đa mưu túu trí, có tải ăn nói, tính hướng 
nội, Nếu cố gắng tụ dưỡng thị có thể thánh 
công. Trung bình. 


10. Âm Thuy Thông mình hơn người, có chí làm việc 


lớn, không ngại khó khăn, xử thể mềm 
đẻo, được lòng người. Cát. 


NHÂN CÁCH LÀ SỐ 10 (ÂM THỦY) 


Ngoại cách Dự đoán 

1. Dương Mộc | Tài trí hơn người, suy tính kỷ mới làm 
việc, nhưng có chút cố chấp, cứng rắn, khá 
thanh cóng. Cát. 

- Âm Mọc Hưu dàng vô mưu, dễ đam mê, nếu hiết 
tu tâm đưởng tĩnh thì có thê thánh đạt. 
Trung bình. 


. Dương Hóa | Thông mình, dễ gặp nguy hiểm, có lòng 
tự tin, không thích bị sai khiển, để bị ganh 
ghét. Hung. 


. Âm Hỏa - Lưu lạc cung khổ. Nếu lâm việc không 
nỗ lực, chịu đựng khó khăn gian khổ đhị 
chăng những thất bại má côn chuốc họa 
vào thân. Hung. 


.D ương Thôê | Tính ân nhấn, đa nghị. Nếu tu tân: dưỡng 
tỉnh thì vẫn có thể thành đạt. Trung bình. 


. Âm Thổ Tuy thông mình nhưng thiếu quyết đoán, 
trọng nghĩa khinh tải, không giỏi trng 
hiển, dễ bí khích động, làm cho neưới 
hưởng. Hung. 


7.I2ưưng Kim | Có tài trí hơn người. giao tế ròng, hiểu 
tháng. nếu hanh sự thận trọng, công hình 
thì mới có thể thành công. 

8. Âm Kim Ôn hậu, có chỉ lớn, những dễ hành sự theo 
cam tính. cần tủ đưỡng, nó lực phân đâu. 
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Ngoại cách 
Trung bình. 


9. Dương Thủy [ Trí dũng song toàn, dễ thành công nhưng 


không rực rỡ. Trung bình. 

10.Âm Thủy | Có tài biện luận, kháng khái hảo hiệp, 
cứu khốn phỏò nguy nhưng đề bị kẻ xâu 
lợi dụng, hăm hại. Hung. 


4. Sự ảnh hưởng đến vận thế của số lý 


Nguẻn gốc của vạn vạt lả sở, vũ trụ cũng là số, Sô bát 
đầu từ 1, kết thúc ở 10, kết thúc rồi lại bất đầu luân chuyển 
mãi không ngừng mà không loạn thư tự, đây cũng là chân ly 
vận động của vũ trụ. Số 10 còn được gọi là “đoanh số”, tường 
đồng với số 0, trong triết học tức la thời gian. Với thời gian đó 
thì có không gian đó, đó cũng là giới tự nhiên. Vạn vật trong 
trời đất đều vân động theo sự sinh thánh hóa diệt của giới tự 
nhiên, đều lả cơ sở phát động của sinh thánh hóa điệt, tực là 
sự ly hựp tụ tán của các số từ 1 đến 9, Do đó 81 là bội số của 9, 
là số của lý, chứ không phải số của số mục. Cúng vì thế các số 
có hàm chứa lực tự nhiên của vũ trụ. Lực tự nhiên này cũng 
có cát hung, tốt xâu như trời đất có Âm Dương, vật cú cứng 
mềm, trong ngoài. Do vậy những văn tự tổ hợp thành tên, đều 
có nét chư, mà số nét chính là lực tự nhiên hàm chứa vây. Nó 
có thể sinh cát hung mà chí phối đời người. Ma họ tên có 81 số 
là lực hàm chứa, cũng chính lá các số lý cúa Ngủ cách. chúng 
tác động hòa hợp, tương khắc lẫn nhau mà sinh biến hóa. Nhưng 
chẳng thể phán đoán chỉ tử một hay hai cách. Mà cần phải 
khảo sát số lý của các cách củng toàn bộ các số mới có thể dự 
đoán. 

Số lý từ L đến 81 thích ứng với bất kỹ cách não trong 
Ngủ cách, nhưng cần phải tông hợp, kiểm tra các số lý cửa 
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Nhan, Địa, Tổng cách là chính, đồng thời còn phải phối hợp 
tra bảng “Quan hệ cát hung của Tam tài”. 


Bảng 4: Sự ảnh hưởng đến vận thế của Số Lý. 

Các số có hình & ở phía trước lá số lý biểu thị sự tốt 
đẹp; các số có hình là số lý biểu thị vận thế hung đơ. 

w& 1. Vũ Trụ Khởi Nguyên: Sô biểu thị Thái cực. 

- Tính cách, sự nghiệp: Thông minh, hiếu học, thành công 
lớn, giàu sang. 

- Gia đình: Nhà cao cửa rộng, cha mẹ sống lâu, con cái 
hiểu thuận. 

- Sức khỏe: Khỏe mạnh, sông lâu. 

- Hàm ÿ: Số này là số cơ bán của van vật, biểu thị điểu 
rất tốt đẹp, thue về số lý biểu thị thành công rực rở, sống 
lâu, giàu sang, hạnh phúc. Được bưởng sung sướng cả đới. Chí 
hiểm số lý quá tốt mà người thưởng chăng được hưởng. 

2. Nhất Thân Cô Tiết: Số biểu thị phân ly, cô đóc. 

- Cơ nghiệp: Nghèo khốn, lưu lạc, tai họa cướp bóc. 

- Gia đình: Họ hãng xa cách, vợ chồng ly biệt. 


- S8ưc khỏe: Bệnh tật, khó sống lâu, hay bị bệnh ngoài da, 
ngoại thương. 


- Hàm ý: Số nảy chỉ sự hỗn độn chưa thành hình, hảm 
chứa sự hung ác cùng cực, không có khí lực độc lấp, tiến thoái 
mất tư do, trong ngoài đối nghịch, thưởng khổ vì bát an. Dao 
động, bệnh hoạn, tại họa, thâm chí bị tàn phế. Nếu các cách l 
khác là số lý biểu thị tốt lành thì không bị yếu chiết. Song vận: 
vật vả cơ cực cá đới, khó đạt ược nguyện, sống tra nợ đới, 
nghiệp chương đảy rấy. 


®& 3. Cát Tưởng: Số biểu thị thành đạt như ý. 


- Nghề nghiệp, năng khiếu: Học thuật, kỹ nghệ, độc lập, 
hưng thịnh, quan chức. 


- Gia đình: Lục thân hòa thuận, vợ hiển cog ngoan, 

- Sức khóöe: Khỏe mạnh, có thê sðng lu 

- Hàm ý: Số này tượng trưng cho Âm Øtơng được phân 
rõ, vạn vật hình thành, hàm chức phúc lac song toán, thanh 
vông phát đạt. Tính cách: thông minh sáug nuốt, giỏi nghề thú 
công, có tư chất lãnh đạo, được hưởyg phúc lành. Danh lợi 
song toàn, thành công rực rờ. 


Ö4. Hung Biên: Số biểu thị ¿ai họa, 

+ Cơ nghiệp: Bản củng khén kho, tài họa cướp bóc. 

+ Gia đình: Họ hàng lạnb nhạt, anh em bất hòa, thiểu sự 
tảng hộ của người thân. 

+ Sức khỏe: Bệnh tật, ngoại thương, bệnh đa liễu, yếu 
chiết, điên cuồng. 

+ Hàm ý: S6 này biểu thị tại họa, phá hoại, điệt vòng. 
Thiếu năng lực, gặp nhiều tại họa, khó khăn. Gặp vận xâu sẻ 
phát điên cuồng, yểu (hiết hoặc phóng đảng, cuối cảng thành 
phế nhân. Nhưng đây cúng là số của ngươi con có hiểu, phụ nữ 
trình liệt... 

& ỗ, Chúng Trúc Thành Lâm: Số biếu thị phúc lộc, trường 
thọ. 

- Nghề nghiệp, gia sản: Học giả, phúc lộc, quan chức. 

- Gia định: Trên dưới thuận hòa, con cái hiểu thuận. 

- uc kioe; Mạnh khỏe, sống lâu. 

- Tam y: Số này là số biểu tượng cho sự hòa hợp của Ám 
Dương, chỉ sự thành công rực rỡ. Người có số này thông mình 
tải giỏi, thân thể khỏe mạnh, phúc lộc trường thọ, phú qui 
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vinh hoa, muôn gì được nấy. Hoặc sẽ làm rang rỡ tô tông, hoặc 
lập nghiệp và nồi tiếng nơi đất khách quê người. 

& 6. An Ôn: Số của người hảo kiệt. 

- Tính cách, nghệ nghiệp: Học giả, quan vó, hào kiệt khẳng 
khái. 

- 8e khỏe: Gặp bệnh tật, tại họa đều được người giúp 
đờ, có thể sông lâu. 


- Hàm ý: 8ô này biểu thị sự viên mãn, tròn đây, hưng 
thịnh, Song đầy quá thì sẽ vơi, tròn quá sẽ khuyết, neu các 
cách khác kháng tốt lanh thì lá biểu tượng của vui qua hóa 
buốn. 8ð này bao hảm sự tốt đẹp trong trời đất, có thể sống 
yên ổn suốt đới, 

& 2, Tỉnh lần: Số của ngươi cương nghị quyet đuản, có 
chí tiên thú. 

- Tỉnh cách, nghề nghiệp: Độc lập, cương cương, có chí, 
kỹ nghệ, chức tước bổng lộc. 

- Gia đình: Thiêu đồng lòng, trong ngoài chẳng hợp. 

- Sức khỏe: Thê chất và tỉnh thần đều manh miẽ, có thể 
sàng ]âu. 

- Hảam y: Số nìỉy là biểu tượng cho quyền úy, độc lắp. 
Người có số này thì vì quá cương cường mà thiểu đi sức đôn E 
hóa. Nếu năm quyền qua cứng rấn sẽ khiến trong ngoài bát 
hoa. Tuy vậy đây cũng là người có dụng khi đán: làm đam chịu, 
không nắn lòng trước bất Rý trở ngài nào, Phụ nữ có gò này, 
chỉ nam tính quá nhiều không lợi che chồng con. 

& 8. Kiên Cương: Số của người ý chỉ kiên cường, nề lực 
phân đâu. 

- Nghé nghiệp: ÀXlý thuật, học giá. thầy giao, bác sĩ. 


- Gia định: Giai cảnh trược khó khăn, sau thuận lợi, 


- Hàm ý: Ý chí sắt đá, có chí tiến thủ, vượt mọi gian nan 
đi đến mục đích, nhãn nại khác kỷ, danh thực song toàn, nếu 
các cách khác xấu thì dễ gặp tai họa. 

H9. Phá Chu Nhập Hải: Số của người cũng khổ khôn 
đốn. 

- Nghề nghiệp: Quan chức bị giáng, phú ông phá sản. 


- Gia đình: Họ hàng bất hòa, xích mích, cố gắng tu dưỡng 
thì được bình an. 


- Sức khỏe, tai họa: Nữ có số này thì yếu đuối, bệnh 
hoạn, dễ thành ca kỹ, vợ chồng ly tán, nam nữ đều muộn màng 
về hôn nhân, làm nhiều việc thiện thì cd thể tránh được tai 
họa lớn. 


- Hàm ý: Số nây biểu thị sự đau khổ, nghèo khó, yếu 
chiết, làm cho người hưởng. Hoặc từ nhỏ đã mồ côi, hoặc luôn 
bị bệnh tật, tai họa tân phế, cô độc, thâm chí bị tra tấn đánh 
đập. Luôn gặp tai họa bất ngờ. Chủ vân có số này thì đại hung, 
dù có bảo đám tính mệnh thì cũng khó tránh nạn mãt vợ lìa 
con. Đây cũng là số của cường hảo, quái kiệt. 

E10. Linh Ám: Số biểu thị van sự đều có kết cục bi 
thảm. 

- Cơ nghiệp: Quan văn, phá tán. 


- Gia đình: Họ hàng thờ ơ lạnh nhạt với nhau, vợ (chồng) 
lục đục, con cái bất hiếu, biết nhãn nhục chịu đựng thì có thể 
bình an. 


- Sức khỏe, Bệnh tật: Bị tra tấn, nhiều bênh, tai họa, nữ 
dễ phong tình, ca kỷ, tâm tính hay thay đổi. 

- Hàm ý: Số này là số cùng hung cực ác, là số cáo chung 
của vạn vật. Người mà chủ vận có số này thì yếu chiết, nghèo 
khó, làm việc gì cũng hóng gia đình ly tán, tai họa luôn giáng 
xuống. Tư nhỏ đã xa gia đình, bệnh tật triển miên. Tam tải 
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đều xẩu cả thì sẽ chết sớm. 

& 11. Hạn Miêu Phùng Vũ: Số biểu thị vấn hồi được gìia 
nghiệp suy tân. 

- Cơ nghiệp: Nhiều ruộng đất, kỹ nghệ, quan văn, tài lộc. 

- Gia đình: Họ hàng ôn hòa, người người hỏa thuận. 

- Sức khỏe: Luön mạnh khóe, sông lâu. 

- Hàm ý: Âm đương mới lại, hướng phúc trời ban, vạn sự 
tuần tự phát triển, an ổn vững chấc. Số nảy cũng hàm chưa 
phú quí vĩnh hoa, rạng rỡ tổ tông, vực lại gia nghiệp. 

H¡12. Quật Tỉnh Vô Tuyển: Sô của người ý chí bạc nhược, 
gia đình lạnh lẻo. 

- Cơ nghiệp: Hung tỉnh, tai ách, hay bị cướp bóc. 

- Gia đình: Họ hàng lạnh lẽo, hờ hứng, lấy oán báo ân, 

- 8ưc khoe: Cây khô chờ xuân tơi, tỉnh thần bạc nhược, 
dễ bị bệnh đau dạ dày. Tam tài tốt. thì an toàn. 

- Hàm nghĩa: Tượng trưng cho kẻ mủ quảng, không tự 
lượng sức mình, làm việc quá sức minh khiên tự chuốc thât 
bại. Hoặc là ngại khó ngại khổ, cbưa làm đá chán. Gia đình 
bạc bẽo, có đọc, bệnh tật, khốn đôn. Các vận khác đều xấu thì 
hay bị trở ngại ngăn cán hoặc bị thât bại không ngờ, thậm chí 
dấn tới yếu mệnh. 

& 13. Xuân Nhật Mâu Đơn: Sẽ của người tải trí mưu 
lược, thanh công rực rỡ. 

- Cơ nghiệp: Thiên quan, văn xương, ký nghệ, học sĩ, điền 
sản, tiền cúa. 

- Gia định: Thưa hướng phức âm của tổ tiên, con cháu 
hiểu thuân. 

- Bực khỏe: Mạnh khỏe sông lâu 


- Ham ý. Đa tài đa nghề, trì dũng bơn người, hướng hạnh 
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phúc, phú quí vinh hoa. 


H14. Phá Triệu: Số của người lưu lạc góc bể chân trơi, 
bãt đắc chỉ. 


- Cơ nghiệp: Mỹ thuật, xinh đẹp, bạc mệnh, bỏn ba. 


- Gia đình: Cốt nhục chia ]ia, tha phương lập nghiệp, anh 
em bãt hòa. 


- Đức khỏe: Nam nữ đều là người tải hoa, để bị cảm mạc, 
phong tà, tam tải tốt thì mạnh khỏe. 


- Ham ý: Số của những người khác cha mẹ, người thân; 
huynh đệ tương tản, vợ chồng ly tán, con cái hiểm muộn. Cỏ 
đọc, bát đác chí, hay gặp tai họa, trôi nổi võ định. Số của người 
làm cho người khác hướng. Các vận khác đẻéu xâu thì chết sớm. 


& 1õ. Phúc Thọ: Số lập thân sảng nghiệp tô tông, phúc 
thọ song toàn. 


- Cơ nghiệp: Thiên quan, quí nhản, phúc tỉnh, quan lộc, 
được thưa hưởng sản nghiệp. 

- Gia đình: Họ hàng thân thiết, con cháu đồng vui. 

- Sức khỏe: AIanh khỏe, sống an vui, 

- Hàm ý: Sô nảy là biểu tượng của phưc thọ viên mãn, 
người thuận hòa, ôn hậu, nhà nhãn. Được người trên cất nhắc, 
đức cao vọng trọng, tụ thánh nghiệp lớn tà cát số của phú qui 
vinh hoa, đạo đức hơn người. 


& 16. Hậu Trong: Số của người cố gu? nhân phòô trợ. 
- Cơ nghiệp: Qui nhân, hảo kiệt, văn nhân học sĩ. 


- Gia đình: Đảm âni vui vẻ, đan ông có vợ hiển. nữ nên 
muộn chẳng. 


- ức khoe: Sẽ chìm đâm trong sắc tính, tủ dưỡng thì 
được khỏe mạnh sơng lâu. 
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- Hàm y: Số biểu tượng gạp họa thành phúc. Ngươi hảo 
hiệp, đa mưu túc trí, có tài hòa giải Thánh công lớn, phú qui 
song toàn. 

®& 17. Cương Cường: Sô của ngươi đột phả, vượt moi gian 
khổ. 

- Cơ nghiệp tcăn cơ): Nghệ thuật, văn xương, uy võ, tương 
tỉnh, thiên quan. 


- Gia đình: Đàn bà nên tu đương đức hanh thì gia định 
mới hạnh phúc. 

- Sức khóe: Manh khỏe, sông lâu. 

- Ham ý: Quyền uy cương cương, biết có mình chẳng biết 
người, đễ xung đột. Y chí kiên định. có ưu điểm vượt mời kho 
khan gian khó, song nếu quả cưng rần chỉ e bị thất bại. Phụ 
nử cỏ số này thì không hợp, nếu tu dưỡng nữ tỉnh thì có thể an 
toán. Nhưng nêu phụ nữ co điều kiện Tiên thiên quả yếu thì 
có thể dung số này để quân bình. 

®& 18. Thiết Kính Truủng Ma: Bồ của người hdu chì cảnh 
thành. 

- Căn cự: Tướng tỉnh, văn xương, thái cực, kỹ nghệ, chăn 
nuồi. 

- Gin„ đình: Hướng phuc am của tổ tiên, lòng thiện miệng 
ác, nên g1đ hỏa thuận thì co thể toần vẹn, 

- Bức khỏe: Mạnh khỏe, song lâu, 

- Hàm ý: Ychỉ sắt đá, đa mưu túc trí, những quá tự tín 
nên thiểu lực đồng hóa, nên Củ đương tầm tỉnh mới thanh cong 
vẹn toàn, 

H19. Đa Nan: Số của người gấp nhiều tai họa. 

- Căn cơ; Quan chức, hồng nhậm, mừu trị. hung hoa, 


- 1á định: Gia đứnh bát họa, anh em thủ nehịch, vợ chòng 


ly tán. 


- Sức khỏe: Bệnh hoạn, hình ngục, chết sớm, Tiên thiên 
Ngủ hành nhiều Kim thì có thế an toàn. 

- Hàm ý: Người có tố chất thông minh. thich hoạt động, 
tuy có thành công lớn, có thực lực nhưng luôn có tại họa bất 
ngờ giáng xuống. Nếu chủ vân có số này mà các vận khác đều 
xấu thì sức khóe luôn bị đe đọa bởi bệnh tật, tan phế, cô độc 
thâm chí chết sớm, vợ chồng con cái tử biệt sinh ly. Song nếu 
Tiên thiên Ngũ hành chủ yếu là Kim và Thủy thì có thể thành 
vĩ nhân, quái kiệt. 

H20. Ốc Hạ Tàng Kim: Số biểu thị thất bại, 

- Căn cơ: Quan tính, mỹ thuật, hung nguy. 


- Gia đình: Họ hàng xa lánh, anh em bất hòa, xa quê lập 
nghiệp, phàm việc gì cũng nhân nhục thì gia đình mới êm âm. 

- Sức khỏe: Suy nhược, yếu đuối, tam tài đêu xâu thì yếu 
chiết, tần phế. Người có Tiên thiên Ngủ hãnh chủ Kim hay 
Mộc thì vô sự. 

- Hảm ý: Số nảy là sô tượng trưng cho vật sắp bị hủy 
hoại. lã vận đại hung chủ cá đời không được bình an, tại họa 
trùng trúng, luôn gặp nghịch cảnh. Hoặc bệnh tật yêu đuối, 
chết yểu, tản phế. Hoặc thuở nhỏ sớm xa gia đình, luôn bị 
khốn đốn, hoặc vợ chồng ly biệt, vạn sự chẳng thánh. 

& 21. Minh Nguyệt Trung Thiên: Sõ của người thanh 
công, 

- Căn cơ: Thiên quan. thái cực, văn xương, mỹ thuật, triết 
học, phúc lộc, lãnh tụ, phú ông. 

- Gia đình: Họ hàng hòa thuận, nếu là nữ thì lại hung, là 
vận sát phu. 


- Sức khỏe: Manh khỏe sống lâu. 
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- Hàm ý: Số hiểu tượng thành công rực rở như trăng sáng 
-giữa trời. Thế của vạn vật đã xác lập hình thức. Chủ quyên uy 
độc lập, vận của lãnh tụ. Phát triển từ từ, đường đi gian khổ, 
từng bước mà lên. Đây cũng là số cát lợi, lập thân hưng thịnh 
gia nghiệp, danh lợi song toàn. Vì thuộc về cách cúa lãnh Lụ 
nên phụ nữ có cách này thì lại không hay, la vợ lấn át chồng, 
âm đương xung khắc, bai hổ đánh nhau ät chắng vẹn toản. 

H22. Thu Thảo: Số của vận tranh đâu. 

- Căn cơ; Thiên Ất, tướng tĩnh, kiếp sát, Rao tai. 

- Gia đình: Họ hàng bất hòa, tự thân lập nghiệp. 

- Sức khỏe: Thưởng bị bệnh kin khó chữa hoặc chết yêu. 

- Ham ý: Vạn sự chẳng như nguyện, giữa đường đồ vỡ, 
thường là người bạc nhược, ý chí kém cỏi, như cây có mùa thu 
gặp sương vậy. Khổ cực, yếu đuối, cô độc, luõn gặp nghịch cảnh. 


Đây củng là số của vĩ nhân, hảo kiệt, song thường la bất đấc 
chí. 


& 23. Teáng Lệ: Số của vận thịnh vượng. 

- Căn cơ: Lãnh tụ, văn xương. học sĩ, ấm lộc. 

- Gia đình: Nam viên mãn, nư lưu lạc, Nhân cách co số 
này chủ đàn bà khác chồng cón, 

- Sức khỏe: Nam mạnh khỏe, nữ cô độc. 

- Hàm ý: Số biếu thị vận hưng thịnh, uy thể ngắt trời. 
Xuất thân nghèo hên, từ tử tiến-lên, kết quả lừng lẫy, uy quyên 
thịnh vượng, công danh hiển đạt, chí lớn nghiệp lơn eo thể 
thành, nhưng bình thời khí huyết cương mảnh, lâm sự chỉ e 
quá độ mà ân hận. Phụ nữ có số này thì rât xấu, kho trảnh cô 
độc. 

®& 24. Quât Tang Đắc Kim: Sỏ của sự giàu sang. 


- Căn cơ: Thiên quan, phúc tình, văn xương, công thương 
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nghiệp. 

- Gia đình: Độc lập thành danh, gia đình hạnh phúc, anh 
em hòa thuận. 

- Bức khỏe: Manh khỏe sống lâu. 

- Ham ý: Số của người tài trí mưu lược xuât chúng, tay 
trắng làm nên sự nghiệp, tiên của sung túc, con chau đây nhà. 


25. Anh Tuân: Sð của người cương nghị, tư chất thông 
tuệ. 


- Căn cơ: Lãnh tụ, phúc tỉnh, văn xương, kỷ nghệ. 

- Giá đình: Mạnh khỏe, ït bệnh tật. 

- Hảm ý: Đây là sô của người thông minh, cương nghị 
nhưng bị nhiều thiên kiến, lởi nói nghe mềm móng nhưng sự 
thực lại rất cứng rấn, là người có tính khi quải lạ. Nếu không 
chịu khó, nỗ lực tủ đường thì thưởng là ngươi thiêu khiêm 
tôn, hãnh sự theo cảm tính, ngạo mạn khinh ngươi, e khó thành 
công lớn. 

H26. Biến Quái: Số của người tính tình ký dị, 

- Căn cơ: Hảo hiệp, quan lộc, hung nguy. 

~ Gia định: Họ hàng bất nghĩa, vợ con bơ vợ. 


- Sức Rhóc: Bệnh tật đau ốm liên miên, ngướit má Tiên 
thiên thiếu im thì bình an, nam 2 đòt vợ. 

- Ham ý: 8ô của người vất vá suốt đời, tính nết ký đị, 
giảu lòng hiệp nghĩa, nhưng hay gặp biến động, nhiêu sóng gió 
bị cuốn hút, đây đưa, chìm đấm má tan cửa nát nha. Ifoặc các 
cách khác đều xâu thì là hạng người phóng đăng, đâm loạn. 
chết yếu. vợ chết, con hư. Đây côn là số của quải kiệt, liệt sĩ, 
vi nhân. 

LH 27. Tăng Trương: Sở của người có lòng thun không 
đáy. 


- Căn cơ: Tướng lĩnh, học sĩ, phá tài, Làn phế. 

- Gia đình: Họ hàng nghèo hèn, anh em chia lìa. 

- Sức khỏe: Hay bị các bệnh tim, phổi, bị tra tấn hình 
phạt, người có Tiên thiên Ngủ hành là Thủy Thổ thì an toán. 

- Hàm ý: Sô của người u mẻ, bị người phỉ báng, công 
kích, kiện cáo. Thưởng là hình ảnh gây đổ giữa chứng. Thuởớ 
nhỏ thành đạt sớm, cảng về giả cảng sa sút, dù có nhần nhục 
cũng khó trảnh miệng tiếng chê cười, 

H123. Khoat Thúy Phủ Bình: Số của người trôi nổi lênh 
đênh. 

- Căn cơ: Thiên quan, tướng tỉnh, học sĩ. 

- Gia định: Họ hàng đô ky nhau, anh em tranh giảnh, vự 
con ly biệt, 

- Sức khóe: Tam tài đều xấu thì bệnh tật nhiều, hy bị 
thương, tàn phế, nảng thì chết. 

- Hàm ý: Người kháng khái nhưng bồn bài. chìm nồi nhiều, 
khấc sát vợ chồng, con cái, tử nhó đã rời xa gia đình, cả đời 
khó nhọc. Phụ nữ có số này thì có độc, khó thành gia, có chồng 
cũng nhự không. 

29. Bát Bình: Số của người lập công lửn. 

- Căn cơ: Thiên quan, Lưỡng tỉnh, văn xương, 

- Gia định: Họ hàng ngheo hèn, nếu Địa cách thuộc Hỏa 
thì hiểm cón. 

- Sức khỏe: Tiên thiên Ngư hảãnh lá Kim, Mộc mã Tam 
tải tốt thì mạnh khỏe, Tiên thiên thuộc Thô Hóa thì bệnh tất 
m yêu. 

- Hàm ý: Sở cua người mưu trí, lập công lơn, nhưng Ì:t 
ngưới không Biết đủ, mặc nức hoành hành, để chuc họa vao 


thân. Phụ nứ có số nay, quá nhiều nam tính, dễ bị góa chồng, 
cô độc đến giả. 

H30. Phi Vận: Số của người bât mãn. 

- Căn cơ: Quan tinh, văn xương, tai ách. 

- Gia đình: Họ hàng bất hỏa, vợ chồng ly tán. 


- Sức khỏe: Hay bị tra tấn, bị thương, tàn phế, Tiên thiên 
Ngủ hành là Kim, Mộc thì bình an. 


- Hảm ý: Chìm nổi lênh đênh, khó phân tốt xâu. Ciic vận 
khác tốt thì thánh công lớn, vận xâu thì luôn thât bại. Đặc 
điểm chúng là hay gấp tai họa bất ngờ, cô độc, chết vều. 


& 31. Xuân Nhật Hoa Rhai: Số của người trí dũng song 
tuàn. 


- Căn cơ: Thái cực, tướng tỉnh, học sĩ, văn tính. 
- Gia đình: Hạnh phúc, đông con. 


- Hàm ý: Trí dũng kiêm toàn, ý chí kiên cường, lập nẻn 
nghiệp lớn, vinh hoa phú qui. 


®& 32. Bảo Ma Kim Yên: Số gặp may mắn không ngờ. 
- Căn cơ: Thiên đức, nguyệt đức, quan văn, học sĩ. 

- Gia đinh: Hạnh phúc viên mãn, nam 2 đời vơ. 

- Bức khỏe: Mạnh khỏe, ít bệnh. 


- Hàm y: Người gặp nhiều may mắn, được người trên 
nâng đỡ nên thành công rực rỡ. Tính người ôn hâu, có lòng vị 
tha. 


®&33. Thăng Thiên: Số của người tài đức song toàn. 
- Căn cơ: Thiên quan. văn xương, học giả. 
- Gia đỉnh: Hạnh phúc, cương cường, phụ nữ cỏ độc. 


- Sức khỏe: Kha tốt, nếu Tam tài xấu thi nhiều bệnh. 
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- Hàm ý: Số nãy có tượng của loan phượng sum vầy, chỉ 
người tài đức vẹn toàn, cương nghị quyết đoán, danh vang thiên 
hạ. Nhưng quá cương cương tất sẽ hỏng việc, quá sang giàu ất 
sẽ nghèo hèn, cần tu tâm dưỡng tính mới mong lâu bên được. 


H34. Phá Giá: Số của người gặp nhiều tai họa. 
- Căn cơ: Văn xương, phá tài, hung nguy. 
- Gia đình: Họ hàng lưu lạc, duyên phan bạc bẽo. 


- Sức khỏe: Hay bị các tai họa vẻ đâm chém, đánh đập, 
xung huyết, bại liệt, điên cuồng. 


- Hàm ý: Số này có tượng đại hung hiểm, đại loạn ly, tai 
họa liên tiếp giáng xuông, vạn sự thất bại, các cách khác đều 
xấu thì lắm bệnh nhiều tai, vợ chỏng con cái ly tán, khiến phải 
phát điện. 


& 35. Cao Lâu Vọng Nguyệt: Số của vận phát triển về 
nghệ thuật. 


- Căn cơ: Họ giả, ván chương, mỹ thuật, điện sản. 
- Gia đình: Gia cảnh ấm no. 


- Sức khỏe: Kha tốt, nhưng nếu bị Thiên cách khắc thì 


- Hàm ÿ: Người có số này tính tình ôn hóa lương thiện, 
trí dũng song toản, nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Sô 
này hợp với nứ giới hơn. Nam giới có số này đễ là người bất 
miän, có tư tưởng tiêu cực. 

H56. Ba Đào: Số cúa người chìm nổi lênh đêếnh. 

- Căn cơ: Học giả, văn xương, hung sát. 

- Gia đình: Họ hàng nghèo hèn, vợ chỏng ly tán. 

- Sức khỏe: Nhiều bệnh tật, bị thương, tàn phế. 

- Ham ý: Số này có hình ảnh sóng gió dập dôn lênh đếnh 


chìm nổi. Đây là cách của những nhà cách mang, cuộc đời khó 
khăn gian khổ. Các cách khác đều xấu thì cô độc, bệnh tat, tai 
họa luôn quấy nhiễu. 


«& 37. Manh Hồ Xuât Lâm: 8ö của người hiển đạt. 
- Căn cơ: Tướng tỉnh, quan lóc, quyền uy. 


- Gia đình: Họ hàng hòa thuận. Nữ giới có số nảy Lhìị tình 
tình cứng rắn, cương cưởng, khó tranh đổ vỡ. 


- Sức khỏe: Mạnh khỏe sống lâu, Tiên thiên Ngủ hanh 
thuộc Hóa hoặc Nhân cách bị khắc thì để bị bệnh đường họ hấp 
và tìm mạch. 


- Ham y: Người đọc lập, trung thực. uy dũng, lap nên 
nghiệp lớn, suốt đời giảu sang, những vì tỉnh cô độc nên khó 
tranh để vớ trong hón nhân. Cần từ dưỡng tâm tình mới được 
an toàn. 


& 38. Ma Thiết Thành Châm: Số của người kiên trí nhân 
nại hơn ngưởi. 

- Căn cơ: Học giá, thần đông, ký nghệ, hung sát. 

- Gia đình: Họ hàng lạnh nhạt, anh em xa cách. 

- Sức khóe: Không tốt lãm, dễ bị bệnh phổi. 


- Ham ý: Người có số nảy tuy có chỉ lớn song thiêu tai chì 
huy, hợp với cách cố vấn, quán sư. Phát triển về văn học hoặc 
kỹ nghệ thì có thành quá tốt. Đây cũng là số của người thanh 
công về nghệ thuật. 


& 39. Phú Quy: Số của người vinh hoa phú qui. 

- Căn cơ: Văn xương, nghệ thuật, mưu trí, 

- Gia định: Họ hàng bình an, cảng về sau cảng thịnh 
- 8ức khỏe: Khả tốt. 


- Hàm ý: Sõ này chủ về uy quyền, giau có, sóng lâu, những 


trong sự giảu sang tột củng có ấn tảng tại họa hung hiểm. Nữ 
giớt có số này thì không tốt cho hòn nhân. 


H49. Thoái An: Số của người an phận thủ thường. 
- Gần cữ: Tương tỉnh, hào kiệt, đảm lượng, hung họa. 
- G1a định: Họ hàng lạnh nhạt, anh em cha rẻ, 


- Sức Rhỏe: Bệnh ác tính, dạ đây, ngoại thương. tần phế. 
Tam Lài tốt có thể giảm hớt xấu xa. 


- Ham ý: Nhiều mưu mẹo, có đảm lược, những kiêu nao, 
thiêu chỉ lớn, dễ bị công kích. Các vận khác xấu thì để bị tủ 
đầy chết yêu. Nếu an phần thì bình thường, 


& 41. Hữu Đức: Số cú: người luôn gặp may mán. 

- Cân cơ: Phái cực, đanh nhân, học giá, tưởng tính. 
- Gia đình: Hạnh phúc ấm ôm, con cháu đầy nhĩ. 
- ức khóe: Mạnh khỏe sống lâu. 


- Tam y: 5ð của người có tài, trí dũng song toan, lại được 
hương phúc đức của tô tiên đề lại, nên lam gì cũng gát hải 
thanh công, 


H42. Han Thiền Tạo Liễu: Số của ngưới nghèo khó. 
- Căn cơ: Riếp sát, tại ách, hung họa. 
- Gia đình: Iio hàng nghèo khổ, vợ chống bói bác. 


- Sức khỏe: Nhiều bệnh tật, duy người có Tiên thiên Ngủ 
hành thuộc Hoa thì bình an. 


- Hăảm ý: Người thông mình tài giỏi nhưng ý chì bạc nhược, 
không làm tới củng việc gì, suốt đời nghèo hèn, Nêu tu tâm 
dưỡng tính thì có thể thánh công. 


H43. Tản Tài: Số của vận để phòng tại họa 


- Gan cơ: Tướng tỉnh, nghệ thuật, học gia, hìnnhg tỉnh, tai 
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họa, tàn phế. 
- Gia đình: Vợ chồng bất hòa, con cải hư hỏng. 
- Sức khóc: bệnh tật. yếu đuối. yếu chiết. 


- Ham y: Số của vận phá sản, neưởi tuy có tải nhưng 
thiểu chỉ lớn. Bê ngoài hạnh phúc mã trong khôn khó, Phụ nữ 
không nên có số này. 


H444. Phiên Muôn: 3ö của người lực bất tông tâm. 
- Cân cơ: Văn xương, học sĩ, tán tài, hung họa. 
- Gia đình: Cốt nhục tương tân, anh em chia rẻ. 


- Bức khỏe: Nhiều bệnh tật, tại họa vẻ tủ đạy, tra tân, 
thậm clủ điện cuồng. Người có Tiên thiên Ngủ hành thuộc Mộc 
thì an toàn. 


- Hàm ý: Ñổ này tối hung hiểm, hình ảnh loạn ly, bí thám. 
van nự chăng như ý, luôn gấp nghịch cảnh. Tao khô, tại họa, 
đấy cũng là số của anh húng, liệt gì, vi nhan, từ sĩ... 


& 45. Thuận Phong: Van sự như v, 

- Cân eơ: Văn chương, nghệ thuật, học gia, 
- Gia đình: Hạnh phúc, con cháu đay nhà. 
- Sức khỏe: Manh khỏe, ít bệnh. 


- Hàm ý: người tải giỏi, có chí lập nghiep lớn, vượt mọi 
khó khăn để đạt mục địch: nhưng nếu cac cách khác xâu thì dễ 
gặp tại họa, thất bại, 


H46. Lãng Lý Đao Kim: Số của người phá tần tô nghiệp. 
- Cân cơ: Tướng tỉnh, hao kiết, hung tỉnh, hao tài. 

- Gia đình: Nhiều vợ mã hiểm còn, 

- Bức khoe: Luôn đau ôm, bị bệnh kứn, 


- làm ý; Đây là số của người plla tần sự nghiệp của chỉ 


óng để lại, bón ba lưu lạc khắp nơi, cac cách khác đều xấu thì 
đẻ bị họa sủ ngục, tra tấn đánh đập. 

& 47. Điểm Thiết Thành Kim: Số cúa người làm quan to, 

- Can cơ: Tướng tỉnh, văn chương, quan lộc. 

- Giá đình: Hạnh phúc, vợ chồng còn cái hòa thuận. 

- Sức khỏe: Ít bệnh tật. manh khỏe, 

- Hàm ý: Số này cö hình ảnh la khai hoa kết quả người sẽ 
được hưởng phưc của cha ông để lại, có thể lắm rang trở tô 
tông. 

& 48. Kho Tùng Lập Hạc: Số của người tài đức vẹn toan, 

- Can cứ: Thiên quan, phúc đực, qui nhàn. 

- Gia đình: Vợ chòng hạnh phúc, con cháu có hiếu, 

- ñức khỏe: Khá tốt. 


- Ham ý: Người có Lái, muu lược, đức đọ, hợp với cách 


của người làm quận sự, cô vấn, tháay giáo, bác sÌ, 
H49. Chuyển Biển: Gát hung lảnh dữ khôn lương. 
- Căn cơ: Tương tình, hung tỉnh, học sĩ. 
- €ia đính: Họ hang ngheð hên, con cä: hiếm muộn. 
- 8ực khóe: Hay bị thương, bệnh tật, đau yếu. 


- Ham ý: 3õ này có hinh nh trong họa có phúc, trong 
phúc có họa. thanh công rực rở đít sẻ có thất bại to lớn, cuộc 
nông luôn bập bênh khỏ ốn định. 

H0. Tiêu Chủ Nhập Hai: Sở của người liệu nh. 

- €®—u eơ: Hung họa, tại ch, tần tại. l 

- Gia đình: Họ hàng xa cách Không giáp đỡ lần nhau, 

- Hưc khỏe: Đẻ bị tra tân, cưỡi bọc, nhiều tại hóa bái 
HĐỜ. 


- Hàm ý: Sỏ của người làm việc gì cũng heu hình hất chấp 
hậu quá, bạn đầu có thể thánh công rực rở, cảng về sau lại 
cảng nuy bại, về giả cô độc, nhà tan cửa nàt, vợ chồng con cai 
ly biệt. 


H51. Phú Trâm: Sö của người động thanh tây bại, 

- Găn cơ: Kiếp sát, bại tình, học sỉ. 

- Gia đình: Lo hàng, vợ chóng luôn bắt hoa, 

- Sức khóe: Lắm bệnh nhiều tật. 

- Hảm ý: Số này có hình tỉnh thịnh suy tiệp ruồi, người 


làm việc không hao giờ được như ý, đồng thanh Lấy bai, về gia 
ngheo hẻn, có độc, thậm chỉ phái đi an máy 


52. Đạt Miễn: Số của người có lý tưởng ©ìo cá, 
- Căn cơ: Nguyên soái. bác äĩ. 
- Gia định: Hạnh phúc. cón cái hiểu thun, 
- Sức khỏe: Tốt, sóng lâu. 


- Hàm ý: Người có số này thông mính: kiet xuat, đa mưa 
túc trí, có thể lập thành nghiệp lơn, 


H53. Khúc Quyền Thỏi Xa: Số củái người yên thể, luôn 
buôn bã chản chưng. 


- Căn cơ: Kiếp sát, sĩ tử, tại ách, 
- Gia định: Thân quyển bạc beo, hiểm còn, 
- Sức khỏe: Nhiều bènh tật, tri họa 


- Ham ý: Bố này có hình ảnh như một quii chín bệ ngàn 
đẹp để má trong mục rồng, số của người Lrược gian sau ngheo, 
trước thịnh sau suy, Về giả nghéo hen, co đọc, + 

Hõ4. Thạch Thương Tại Húa: Số của người hay bị Lần 


nạn. khó có thánh công. 


- Căn cơ: Hung tỉnh, kiếp sát, kỷ nghệ, 


- Gia đình: Cha mẹ mật sớm, anh em bát hòa. vợ chồng ly 
tzar.. 


- Sức khoe: Đề bị đánh đắp, tàn phê, yếu chiết. 


- Ham y: Hồ nảy rất xâu. ngươi sông đê trả nợ. luôn bị tai 
nạn, khiên phải tần phê. 


H5ä. Thiện Ác: Ngoài ngọt trong đáng. 

- Căn cơ: Hung tịnh, học ga, ky nghệ. 

- Gia định: Họ hang đỏ ky. chà mẹ bất hóa, 
- Đức khỏe: Nhiều tật bệnh, kem. 


- Ham ý: Người có số này, ý chí bạc nhược, làm việc gì 
củng không xong, bỏ dờ giữa chứng, nêu tủ tầm dưỡng tịnh thì 
có thể bình an, 


G56. Lãng lzy Hành Chu: Số của người chịu nhiều gian 
khô 


- Gân cơ: Hào kiệt, thương thọ. tài ách. 


- Gia đình: Họ hàng bất hòa, nên lập nghiệp nơi đất khách 
f[Ê TUỜI, 


- Sức khóc: Hay bị ngoại thương, tàn phê, yếu chiết 


- Hảam ý: Người có số này là ngươi thiêu chỉ tiên thủ, 
ngài khó nga? khổ, hay gạp thất bại. vẻ giả nghèéo hen. 


& 57. Nguyệt Chiều Thanh Tung: Số cđda người vươn lên 
tử gian khó, v chỉ quật cường. 


- Cân cơ: Văn chương, nghệ thuật, học giả, 
- €ia đình: Cha mẹ nghiệm khác, có lúc bất hòa. 
- Sức khỏe: Sức chịu đựng cao, có thể sông lâu, 


- Hfam y: 5ö này chỉ người cö tình tình cương nghị, quat 
cường, Ý chỉ sắt đá, tủy có được vĩnh hoá, phú gui song cuc 


đổi gặp nhiều tai nạn, trắc trở. Mà tại họa cảng lớn thì hưởng 
phúc cảng nhiều. 

®& 58. Văn Hành Ngộ Nguyêt: Số cửa người trước khổ 
Sau sướng. 

- Căn cơ: Quan lộc, văn tỉnh, học giả. 

- Gia đình: Họ hàng, lạnh nhạt, anh em xa cách. 

- Sức khỏe: Không tốt lắm. Tam tải tốt thì trường thọ. 

- Hàm ý: Người có số nảy cuộc đời trải nhiều gian truản, 
lúc về giả mới thành công và phải rời bỏ quê hương, lập nghiệp 
phương xa. 

B59. Hân Thiên Bị Phong: Số của người bất (ải: 

- Cần cơ: Hung tình, tật bệnh, hao tài. 

- Gia đình: Vợ chẳng bất hòa, con cái ly tần, 

- Sức khóe: Hay bị tai họa vẻ hình ngục, tra tân, thàm 
chỉ yếu chiết, 

- Hảăm ý: Người thiểu nhân nại, ý chỉ bạc nhược. bäãt tải 
vỏ dụng, cuối đời nghèo hèn., 


H60. Vô Mưu: Số của người tranh danh đoạt lợi. ham hại 
người khác. 


- Cân cơ: Kiếp sát, hung tỉnh, tại họa, tàn phe. 


- Gia đình: Tô tiên thiểu đức, họ hàng vô tình, anh em 
bất hòa. 

- Sức khỏe: Dễ bị tại họa về hình ngục, tra tấn. sat thương, 
yêu chiết. 

- Ham ý: Số nảy chỉ vận hung họa, chỉ người khỏnp lương: 
thiện, hãm hại người khác để tranh giành quyền lợi 


& 61. Mẫu Đơn Phủ Dung: Hướng phúc mà được danh lợi 
Song toàn. 
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- Găn cơ: Phúc tình, tưởng tính, ký nghệ. 
- Gia đình: Tự lập sự nghiệp, no ấm đầy đủ 
- Nức khúc: Khú tốt, 


-Hăm ý: Số chỉ người được hướng nhiều may mắn, phiíc 
đúc do tô tiên để lại mà có danh có lợi, Nhưng vì tính ngạo 
tran ma bị chiết giảm ít nhiều, cần tủ tâm đường tình để được 
hương phúc ben lâu. 


H62. Suy Bai: 56 của người hay gặp tại họa. 
- Căn cơ: Hung tình, tật ách. 
- Giá đình: Họ hàng hạnh nhạt, cốt nhục phân ly 


- Bức khỏe: Dễ bị các tại họa về đâm chém, đanh đạp, tủ 
tọi 


- Hảm ý: Số chỉ người ý chỉ bạc nhược, để đam mẻ tưu 
mc, hay bị tại họa bắt ngờ, suốt đời nghèo hến., 

«63. Chu Qui Bình Phố: Số của người phú qui song loạn, 

- Căn cơ: Quan lộc, tưởng tính. 

- Gia đình: Vợ chồng còn cái hòa thuận, 


- Ham ý: Số chỉ người không phải lo nghỉ nhiêu ma mọi 
nự như ý, ca đới sung sướng. 


H64. Phi Mệnh: số cúa người khác cha mẹ. 

- Gan cơ: Kiếp sát, hung tai. 

- Gia đình: Vợ chồng cón eäl bất hòa, ly biết. 

- Sức khỏe: Dẻ hị các tại họa vẻ chết đuôi, tra tấn. 

- Hảm ý: Số chỉ người khác c]ïa mẹ, tử nhỏ sởm Fợj xã gia 
định, hay gặp các bại họa bát nườ, chết nơi đất khach quê ngư©]. 

®& 65. Cự lưu Qui Hài: Số của người có chỉ lựn 


- Cần cơ: Tưởng tĩnh, quan lộc. 


- Gia đình: Trên thuận dưới hoa, vợ chồng hạnh phúc. 
- Sức khỏe: Khá mạnh khỏe. 


- Ham ý: 56 chỉ người tài giỏi, có chí tiến thủ, lập nên sự 
nghiệp vẻ vang. 


H66. Nham Đầu Bộ Mã: So của ngời đa sầu đa cam, 
hay gặp thất bại. 


- Cân cơ: Tướng tỉnh, hao tải. 
- Gia đình: Họ hàng lãnh đạm, anh em bất hòa. 
- Sức khóe: Luôn đau ấm, bệnh tật. 


- Hàm ý: Số chỉ người đa sầu đã cám, hay nhụt chỉ trước 
khó khăn, khó có thành công trong đời. 


& 67. Thông Đạt: Sö của người có chỉ khi kiên cường. 
- Căn cơ: Tướng tính, học giả, van chương nghệ thuật, 
- Gia đình: Cha mẹ sống lâu, gia đình hạnh phúc. 


- nức khỏe: Người có Tiên thiền Ngủ hành thuộc Tiöa thì 
để bị bệnh đường hô hấp. 


- Hảam ý: Số này chỉ người có tái, có chỉ tiến Chủ, vượt 
mọi gian nan để lập nghiệp lớn. 


& 68. Thuận Phong Xuy Phàm: Số của người gáp nhiền 
mzt+y mắn. 


- Căn cơ: Lộc Tôn, tướng tỉnh, quan lộc. 
- Gia đình: Trên thuận dưới hòa. 
- Sức khỏe: Manh khóe sống lâu. 


- Ham) ý: Số chỉ người tải giói mưu lược, nỗ lực phản đầu 
không ngừng, lại gặp nhiều may mãn, được hướng phúc âm 
của tổ tiên. 


ñ69. Phi Nghiệp: Số của ngươi suốt đới nghèo khó. 


- ăn cơ: Văn chương nghệ thuật, song hao, kiếp sát. 
- Gia đình: Họ hàng lanh đạm, anh em xa cách. 


- 8c khỏe: Luôn ốm: đau bệnh tật, nếu người cö Tiên 
thiên Ngũ hành thuộc Mộc thì bình thường. 


- Ham ý: Số chỉ người luôn quân bách, khốn khó vì miếng 
cơm roanh áo, hay gặp tại họa về tủ đáy, tra tần. 


70. Tăn Cúc Phung Sương: Sô của người có độc. 
- Căn cơ: Kiếp sát, tật ách, tướng tình. 


- Gia đình: Cha mẹ bất hoá, muộn vợ muộn chồng, hiểm 
CỐ Ca], 


- Sức khỏe: Dễ bị các tại họa về đàm chém, tan phê, người 
có Tiên thiên Ngủ hánh thuộc Kim, Mộc thì bình thường, 


- Hảăm ý: Số chỉ ngươi có độc, khấc cha mẹ, vợ chồng ly 
biệt, về ra ngheo hến, co đơn. 


& 71. Thạch Thượng Kim Hoa: Số cúa người thiêu nhân 
mãi. 

- Cân cơ: Văn xương, học si, hao Là, 

- Gia đình: Không hòa thuận lắm. 

- Sức khóc: Bình thương. 


- Hàm ý: Sẽ chỉ người vốn được hưởng phúc đức, những 
vì thiêu kiên nhấn, hay bó đở nửa chừng nên khó có thành 
cỏrtg lớn. 


H72. Lao Khổ: Sö của ngưöi trước giau sau nghèo, 

- Căn cơ: Tải tỉnh, kỹ nghệ. công thương. 

- Gia đình: Họ hàng lãnh đạm, vợ chồng con cai hắt hòa, 
- Sức khóe: Trung bình. 


- Hăm ý: Số của người thực dụng, sông không cân biet 
đến người khác, bất chấp hậu quá, về giả nghèo hèn. 
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H73. Võ Đúng: Số của ngươi hen yeu. 

- Căn cơ: Hung tính, kiếp sát. 

- Gia định: Vợ chồng bất họa, hiểm còn. 

- Sức khỏe: Trung bình. 

- Hãm y: Số chỉ người thiểu chị tiến thủ, ngại khó ngại 
khổ, may được hướng phúc ấm của tổ tiên nên cũng bình an. 


H74. Tàn Hoa Kinh Sương: Số của người luôn gặp nghịch 
cảnh. 


- Căn cơ: Kiếp siit, văn xương. 
- Gia định: Thiểu hòa thuận. 


- Sức khóc: Bệnh tật đau ôm triển miền, ngươi eo Tiên 
thiên Ngủ hành thuốc Thổ thì hình an. 


- Hàm ý: Số của người luôn gáp khó khăn, trở ngại, tuy 
có chí lớn nhưng vì không tự lượng nức ma gặp thất bại. 

«75, Tiên Thú: Số của người hay tranh đâu. 

- Cân cơ: Tướng tình, hào kiệt. 

- Gia đình: Khá hạnh phúc. 

- 1ức khóc: Mạnh khỏe. 

- Ham ý: Số này chỉ người không chủn bước trước kho 
khăn, luôn nỗ lực phân đấu nhưng vì qua cương cường má 


thưởng gặp thất bại, nên tụ tâm dưỡng trnh mới có thể thánh 
CôIig rực trở. 


H76. Lv Tần: Số cúa người làm cho kẻ khác hương. 
- Cân cơ: Kiếp sát, hao tải. 


- Gia đình: Họ hàng xa cách, vợ chóng ly tần, con cai bắt 
hiểu. 


- Bức khóe; Đề bị họa đâm chem, tần phế, ngươi có Tiên 


thiên Ngư hanh thuộc Kim thì bình thường. 


- lam: ý: Số chỉ người khắc cha mẹ, cót nhục phân ly, hay 
pấp nghịch cảnh, tần gia bại sản, vẻ giả có độc. 


177. Ban Cát: Số cúa người ương khổ khó phân. 
- Căn cơ: Tưởng tỉnh, tài tính. kiếp sát. 
-i đình: Binh thường. 


~ Sức khóe: Đề bị bệnh đường hỗ hấp, người cö Tiên thiên 
Ngư hành thuộc Thủy thì mạnh khóc. 


- am ýš Trong hung có cát, được hướng phúc ở tiên vận, 
về gia gấp nhiều đau khổ. nếu thuở nhỏ khỏ cực thì về giả 


8U119 sHưởng, 
H78. Ban Hung: Như gố 77 những kẻm hơn, 
H79. Văn Đầu Vọng Nguyệt: Số của người nghèo khổ. 
- Căn cơ: Kiếp sát, phá bại, hao tài. 
- Gia định: Họ hàng lạnh nhạt, anh em bất hòa. 


- Sức khúe: Dễ bị ngoại thương, nếu Tiên thiên Ngủ hanh 
thuộc Em, Mộc thì bình thường. 


- Hãäm ý: Số chỉ ngướỡi luôn nghèo khó, cơ hán, cuộc đời 
không có ngày VUI. 


D80. Hung Họa: Số của người luôn gặp tai họa. 
- Căn cơ: Hung tỉnh, phá bại, tai ách, 

- Gia đình: Họ hàng bắt hòa, ly tản. 

- Sức khỏe: Luôn bệnh tật đau ốm, 


- Hảm ý: Sẽ chỉ người ca đơi luôn gạp tại họa, dễ bị tú 
đây, tra tân, sông để trả nợ, về giá cô độc nghèo hèn. 


Ghi chư: Số 81L lã số trứ về gốc, giống như gò 1, số 832 pìnhg 
như số 3 các sö sau cúng vậy. 


4$9 


4. Sự phối hợp cát hung của Tam tài 


SỰ CHI PHỐI CỦA SỐ LÝ 


Tam Tải 
Thiên | Nhân | Địa 
1-2 
Mọc 


3-44 
Hóa 


5-6 
Thổ 


9-10 
Thủy 


1-2 3-4 3-1 
Mộc Hóa Hòa | 
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_Khá thành công nhưng thiểu lâu 


Ý Nghĩa 


Thành công thuận lợi, nêu Láng 
vững chắc, gia định hỏa thuận, 
mạnh khỏe sông lâu, phú qui 
song toàn. 

Thành công thuận lợi, ph:it triển 
nhanh chóng, cả đời sung äướng, 
Tôt. 


Thánh công, phát triển thuận lợi, 
cá đời bình an. Tốt. 

Tuy có thành công nhưng gập 
nhiều nghịch cảnh, khó khăn cán 
trở, bị ngưới dưới phản bội, bị 
bệnh tất về đầu óc. Xâu. 

Đôi lúc thành cõng nhớ nay măần, 
những thường la thât bại, ngưới 
suốt đời bồn ba lưu lạc. Xấu. 


Được người trên nâng dỡ, kẻ dưới 


ng hộ mà thành công, nên tăng 
vứng chắc, con cháu đông đúc, 
mạnh khóc sông lâu. Tôt. 


.hến, tính tình như nhược, thiêu 
quyết đợgám nộn khó eö thành 
công lớn. Siá:, -khôyitlinh thường. 


1 


Trung bình khá.” 


Thiên Địa [ YNghia 


-als : 
1-2 3-1 ñ-g — -- Được người trên nâng đợ, dễ 
Mộc Hỏa c thành công, nền tảng vững chắc, 


tranh khỏe hạnh phúc. Töt. 


Tuy có thành công những nên 


tạng, gø1a định không vững chác, 
|_ dễ bị bệnh vẻ đương hô hấp và 
¡ mảo. Xấu. 


3-1 
Hòa 


Khó thành công, nếu có cũng 


không bên, hay bị tai họa bật ngờ, 
bệnh tật ôm đau nhiều. Xâu. 


1-2 
Mộc 


Không thể thành công, cảnh ngộ 


bất an, để đi đông, dễ bị bệnh 
đường hô hấp. Xâu. 


3-1 
Hóa 


Tt thành công, thưởng không hài 


lòng, bất mầm, dễ bị bệnh đường 
hö hấp và tiêu hóa, nhưng nhiều 
cơ hội phát triển. Nứa tốt. 

Khó thành công, thường bắt mãn, 
gia định bất hóa hơặc bất hạnh, 
bệnh đường hồ hấp vả tiêu hỏa. 
Xảu. 


1-2 __ Khúng thể thành công, cánh ngộ 


Mọc Ồ _ khöỏ yên, khó tranh bệnh tÌ vị và 
não. Xâu. 


1-2 Không thể thành công hoặc phát 


Mộc Phủy — triển. Đề bí đột biến hoặc chết 
thám. Rất hung. 
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Thiên | Nhân | Địa 
1-2 7-8 1-2 
Mộc im Mộc 
1-2 7-8 3-4 
Mộc tim Hỏa 


7-8 
Em 


#10 
Thuy 


q-1Ó 1-2 

Thuy Mộc 
1 
1lot 


Khó thành công, khô sở, vất vả, 


VY Nghĩa | 
thần kinh và não tốn thương, gia 
đình bất hạnh hoặc tai nạn. Hung 


Khó thành công, cơ sở không 


vững, đẻ bị bệnh thần kinh suy 
nhược và đường hò hấp, thâm chỉ 
phát điện, tự sát, hoạc gặp tại 
họa lớn. Xấu. 

Thành công nhỏ, những có có 
găng bao nhiều gẽ thánh công bảy 
nhiều, vât vá đến mức gặp bệnh 


tật khó chứa. nhưng hoàn cnh 
yên ổn. Nửa xâu. 

Ehö thành công Vì qua cương 
cường. đẻ sinh bát hơa tranh 
chấp. gia đình tan vỡ. về giả có 
độc, Xâu. 


1šXhö thanh công, thường gặp 
những điều phiên nảu. bàtLốn, đề 
bị cac bệnh về não hoặc chết bất 
đäc kỳ tử. Xâu. 


Thanh công lớn. hoàn canh yên 
ốn, nếu số lý kết hợp đều xâu thì 
hay bị bệnh, chét sớm hoặc tan 
vở gia đình. Tôt, 

Có thành công những không lâu 
bền, nên tảng không ôn định, dễ 
gãp tai họa bắt ngờ, lại khác vợ 
chồng. con cai. Xâu, 
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YNghia 


L- Tiền vận thành công, hậu vận 
Mộc suy bại, hoàn cánh bất ổn, đề bị 
ốm đau và các tại họa bất ngờ 
gĐi—ng xuông. Xâu, 
1-2 Tuy có thành công những nên 
Mộc Kim tang không vững chấc, số lý hung 
thị để sinh bát man, bệnh vẻ não. 
Xâu. 
“—=——=- —.-_----`] 
1-2 9-10 9-10 Tuy thành công nhưng dễ để vỡ, 
Mộc Thủy | Thuy hay ớm đau, gia đình bắt hòa, khá 
giau, Trung bình khá. 
34 1-2 1-3 Có cơ hội phát triển mạnh, đễ 
Hỏa Mộc Mộc thành công lớn, cơ sơ, hoàn cảnh 


đu tót đẹp, sống lâu hạnh phúc. 
Tôt. 


1 


| 
Hoa 


Thánh công. nên tầng vững. hoàn 
b ¬ > 


canh tối, khỏe mạnh sông lau. 


Tốt 
3-ö Dẻ thành công, nén tảng vững, 
Thö “ức khỏe tót, Tốt, 
7-8 Thanh công nhỏ, hoàn cảnh bất 
lm án, nhiều tại họa, dẻ bị bệnh về 


não, hao tiên vì bệnh tật. Xâu. 


¬-"= z ¬ › In 
9-10 Thanh công nhưng không bẻn. gia 
Thủy | đình không hạnh phúc, hay gấp 
tại nạn. Xâu. 


1-2 


Thành công lớn, nên tiing vững. 
TIỏa Hỏa | Mộc 


sức khỏe tỏi giau sang sông lâu. 
Tót. 


"¬ Ỉ 


4n 


= 
Hòa Thö 


Ÿ Nghĩa 


Tuy thánh công nhanh và lớn 
nhưng khó bền, thiếu y chí nên 
để thất bại vẻ sau. Trung bình 


khả. 


Thành công quá nhanh, để ình 

chủ quan mã chuốc lấy thất bại. 
sức khỏe kẻm. Xấu. 

Thành công ¡t, hoàn cảnh bát ôn, 
lao tâm lao lực qua nhiều. dẻ bị 

bệnh vẻ nào và hỗ hấp. khác vợ 
chồng, con cái bất hiểu. Xâu. 


Hòa 

3-4 3-1 

Hỏa Hóa lun 
3+1 3+4 

Hỏa Hỏa 

31 -Ð 1-2 
Hỏa Thổ Thủy 
+ 5-B 3-4 
lật Thổ Hóa 
3-4 rũ 7-8 
Hòa Thổ Em 
31 ñ-6 3-B 
Hỏa Thỏ Thổ 
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Rhông thê thành công, hay gặp 
tai hụa bát ngờ, để bị chết sơ, 
bệnh về não, xơ cứng động mạch, 
Xãu. 


Tuy được người trên nâng đở ma 
có thành công song không bên, 
nhiều thay đối, bệnh về đường 
tiêu hóa, Trung bình khá. 
Được hương phúc tô tiên để lại, 
gặp nhiều may mãn, để thành 
công, sông làu hạnh phúc. Tót. 
Được ngươi trên nâng đở mà 
thành công nhưng vì thiêu chị lớn 
mà dễ chuốc thất bại, hay bệnh 
tật, vợ chồng con cái ly tán. Xâu, 


Được hưởng phúc lớn, để thanh 
công, cơ sở vững chắc, sông làu 
hạnh phục. Tót, 


Thành công nhỏ, thất bại lớn, hay 
bệnh tật. Xâu. 


Thiêu may mắn, khó thành công, 
dễ khắc vợ chồng, bị bệnh đường 
hô hấp hoặc điền cuồng, thưởng 
gặp tai họa bất ngờ. Xâu. 


Nên tảng không vững, khó thành 
công, bị bệnh về não, để điện 
cuống, chết bất đấc kỹ tử. Xâu. 


Họa 


3-1 
Hóa 


Kho thành công, hay gặp trở ngài, 
qua lao lực má sinh bệnh tật, 
hoạn cảnh tương đối bình ổn. 


3-4 
Hỏa 
3-1 
liöa 


Khó thành công để bất mãn, về 
bia cô độc. Xâu. 


Khó thành công. hay đau ôm, dễ 
bị bệnh tìm, não, phổi, gia đình 
ly tần, Xấu. 


rả-1 
Hóa 


Không thành công, đề )v tán, đau 
khö vẻ hôn nhân về giả cô độc, 
nghèo hèn. Xấu. 


3-4 
Hòa 


BãtLốn mọi mặt. hay gặp tại họa, 
gia đình đổ vớ. bệnh tật triên 
miên để dân tới tự sát. Xâu, 


4 Rhông thánh công, h ay buỏn 
Hỏa phiền, không chết sớm cũng 


nhiều bệnh. Xâu. 


Không thành công, hay hệnh tật, 
đau ốm, nhiều tại họa, gia đình 


-ly tán Xâu 


"Thủy 


4oöŠ 


"Thiên | Nhân 
kh) 

Hỏa 
Thổ Mộc 


3-6 1-2 
Thó Mọc 


m6 1-2 
Thổ Mộc 


3-6 1-2 
Thỏ Mộc 


Ÿ-6 1-2 
Thö Mộc 


5-6 3-4 
Thỏ Hoa 


ñ-Bñ | 31 
Thỏ Hoa 


L==.——*'_—:—- 
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Hỏa 


1-2 
Mộc 


3-4 
Hỏa 


r6 
Thô 


7-3 
Km 


Ÿ Nghĩa 

Bất ổn mọi mặt, dễ thất bại, hệnh 
tật, tai họa, gia đình để vơ. Xâu. 
Tiên vận khá tốt, hậu vận xâu, 
khö có thảnh công lớn. Trung 
bình khá. 

Tuy thánh công nhưng phải chịu 
nhiều gian khó, số lý kết hợp rảt 
tốt mới được bình yên. Kha. 


Khó thành công, nhiều gian nạn, 
hoạn cảnh tuy ấn nhưng nhiêu 
bệnh tật. suy nhược thân kinh. 
Xấu. 


Ít có hy vọng, nhiều đau khổ, 
bệnh vẻ thần kinh, hỗ hấp, hoan 
cảnh bảt ổn. Xấu, 


Kho thành công, để đổ vỡ, bệnh 
tắt nhiều. hao tốn tiền của vì 
bệnh. Xâu. 


Nền tạng vững, dễ thành công, 


khỏe mạnh ít hệnh, sông lâu 
hạnh phúc. Tối. 


Tuy dễ thành công nhưng thiểu 
ý chị, nén tang Không vững đệ 
chuốc thất hại. Trung bình khi, 
Rãt đẻ thành công lớn, nên tảng 
vựứng chác, sức khỏe tết, có the 
găng lâu. hạnh phúc. Töt. 
Thành công tuy lớn song quá lao 
lực má bị ôm đau hoặc gia đình 
bắt hòa ly tần, Trung bình khii. 


YNghia 
Thanh công nhưng không bên, 
nên Lạng yếu, dễ bị bệnh đường 
tiêu hoa, thân kinh. Xâu. 


Tuy thành công lớn nhưng khôn ° 


bên, dẻ phát sinh biên đôi, hày 
gấp tại nạn, Xâu, 


Danh lợi phú quí song toàn, hoàn 
cánh an ôn, mạnh khỏe sông lâu, 


K 


Thành công lơn, hoàn cảnh tóc, 
số ly hung thì hay gáấp tại nạn. 
Nư không nên có số nảy. Tốt, 


>6 %6 Thanh công đề đăng, nhiều may 
Thỏ Thổ Rim mắn, sức khỏe tớt, sống lâu, giàu 
gang hạnh phúc. Tốt, 
3-8 18 9-10 Thanh công những không bên, dễ 
Thö Thỏ Thủy | phá sản, hay gặp tai nạn. Xâu. 
5-6 7- 1-2 Tuy được người trên năng đỡ 
Thò Kim Mộc nhưng ý chỉ bạc nhược nén khó 
L thành công, khác vợ chông, Xấu, 
5-6 T1 3-4 Được thửa hương tại san lơn 
Thỏ Kim Hóa nhưng hoàn ảnh xau nên khó bên 
| lâu, để b¡ bệnh hó hàia. Xâu. 
m6 7-8 0n Nhiều may mán, dễ thanh công, 
Thỏ Kim Thổ nền tảng vứng, hoán cảnh tốt, 
giau sang hạnh phúc. Tốt. 


Thổ 


Thánh công lớn những qua cường 


cường. để bị kiện cáo thị phi, bị 
công kich. Tót. 


4o? 


Thiên Đa 


ñ6 
Thổ 


6 
Thổ 
m5 

Thỏ 


6 
Thổ 


56 
Thổ 
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9-10 


Thủy 


9-10 
Thủy 


8-10 


Thủy 


9-10 
Thủy 


9-10 
Thủy 


1-2 


Mọc 


1-2 
Mộc 


3-4 
Hòa 


D6 


Thổ 


11-8 
Em 


3-4 
Hai 


đình bất hòa, đồ vỡ. Xâu. 


Ÿ Nghĩa 
Có cơ hội thành công, phát triển, 
nhưng hay gặp tai họa bât ngờ, 


đề bị ngoại thương, chêt sớm. 
Xâu. 


EKhỏủ thành công, làm cho người 
hướng, lao lực mà sinh bệnh, hay 
bất mãn, gia đình không hạnh 
phúc. Xấu. 


Không thanh công, thương bị 
người để nén áp bức, hòn nhân 
xấu, Lai họa bất ngờ. Xâu. 
Không thể thành công. làm cho 
người hướng, hoàn cảnh không an 
ôn. để hị bệnh tìm, thần kinh. 
Xâu. 


Không thể thành công, luôn bất 


mãn, vợ chồng chia ha, nhiều 
bênh tật. Xấu. 


Không thể thành công. nhiều đổ 
vỡ trong cuộc sóng, lắm bệnh tật, 
có thế giàu nhanh nhưng không 
bèn. Xâu. 


Không thế thành công, nhiều việc 


bât mãn, hbị bệnh thân kinh, hôn 
nhân đổ vở. Xấu. 


Gặp nhiêu tai họa, vì bất đấc chỉ 
má phát điên chết sớm, Xấu. 


Gạp nhiều tai họa. luôn bất mãn, | 
bị bệnh thần kinh, hồ hấp, gia 


Thiên | Nhân [| Địa Ỹ Nghĩa 

7-8 Không thánh công, quá vất vả mà 

Kim Ộ sinh bệnh tật về thần kinh, luôn 
bất mân, buồn phiên. Xảu. 


Không thể thành công, hay gặp 
trở ngại, bệnh tật triển miện, 

thậm chí bị bệnh nạn y mà yếu 
chiết. Xấu. 


Không thể thành công, luôn bất 


lầm mãn, bị bệnh thần kinh dẫn tới 
tự sát. Xâu. 
7-8 3-4 3-4 Không thể thành công, luôn gặp 


lim Hỏa Hóa trở ngại, bị bệnh phổi, thần kinh 


thâm chỉ phát điên. Xấu. 


7-8 Không thành công, hoàn cảnh tuy 

Kim yên ổn nhưng bệnh tật đau ốm 
triển miên. Xâu. 

8 Không thành công, gia định ly 

Kim tán, dễ bị bệnh lao phối, điền. 
Xấu. 

7-8 34 8-10 Khỏng thể thành công, bị bệnh 

Kim Hóa Thúy | thần kinh, điên cuồng chết yếu 
Xâu. 


Tuy có thành công những không 
bên, đẻ bị bệnh đường tieu hóa, 
vợ chồng bất hỏa. Trung hình 
kẻm. 


Có thanh công bât ngờ do may 
mãn, hoàn cảnh an ổn nhưng hay 
bệnh tật ôm đau, Trung bình khá 


ng 


Địa Y Nghĩa 
>6 Thành công lớn, phat triển thuận 
Thổ lợi, phú quí song toan, siic khỏe 


töt, sống lâu. Töt 


T98Ó 
Em 


Nhiễu may mãn, thành công lớn 


sức khỏe tốt, gia đình thuận hòa 
hạnh phúc. Tốt. 


17-8 Thành công nhưng không bên, đỏ 
Em gặp tại họa, hay bí thương, Xấu. 
mm Tuy thành công những hay bí kiện 
Em tung, thị phi, thương bị tai hua 
bât ngờ, hôn nhàn đồ vớ. Xâu, 
1-R Thánh công nhưng tính quá cứng 
Kim rấn, để bị bệnh tìm thần kinh suy 
nhược, gặp họa cha ly. Xâu. 
7-3 Nhiều may mãn, để thanh công, 
Kim sức khóe tốt, sông làu hạnh phúc. 
Tốt. 
7-8 Tuy thành công những tỉnh quá 
Em cứng rắn để bị kiện tụng, gia đình 
bất hoa, chia rẻ, nhiều tại họa. 
Xấu. 
T88 7-8 Thả thành công, hoạn cảnh thuận 
im Kim Thuy lợi, Vì qua cương cường nên dễ hị 
công kịch, về gia có độc. Xâu. 
7-R Được hương phúc của tổ tiên nên 
Kim Mộc đề thành công, những hôn nhân 
trục trặc hoặc để chết sớm. Xâu, 
7-8 9-10 a4 Chỉ thành công trong thời gian 
Km Thủy Hỏa ngắn, khác vợ chòng, eoön cái bât 


| hiểu, chết vì bệnh cấp tính. Xấu, 
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“Thành cõng nhanh, thất bại sớm, 
bệnh tật nhiều, tai họa lắm, chết 
sớm. Xâu. š 


Được nhiêu người giúp đở, gã 
¬ % ¬ 


nhiều may mán dễ thành công, 
gia định bạnh phục. Tót. 


Tuy nhờ may mắn mà thành công, 


nhưng khóng ốn định, khö bến 
lâu, hay biển đổi, nhiêu tại họa. 
Xấu. 

Được nhiều người giúp đố, thanh 
công lớn, phú qui vinh hoa, sống 
lâu hạnh phưc. Tôt. 

Khá thanh công những hôn nhân 
đổ vớ, bệnh tật đau ổm triển 
miễn. Trung bình khá. 

Được người trên nâng đở. gặp | 
nhiều may mãn dễ thành công 
lợn, sống lâu hạnh phúc. Tốt. 


Tuy có thành công nhưng hoàn 
cảnh bât ốn, đề gặp tại họa, lao 
tâm lao lực mà sinh bệnh. Xâu. 


Tuy thành công sớm nhưng về sau 
thất bại, nhiêu bệnh tật, tại họa. 
Xảu. 

Không thành công, gập nhiều tai 
họa, bị bệnh tìm, thần kinh, bại 
liệt, chết sớm. Xâu. 


Không thể thành công, để gặp Lai 
họa, vợ chồng ly tần, Xâu., 


3-4 
Hỏa 


Khóng thể thành công, luôn gặp 
bát hạnh, hệnh tật nhiều, gia 
định ly tán. Xấu. 


Không thể thành công, qua vất 
và ma sinh bệnh khăc vợ tchông) 
còn cái bất hiếu. Xấu. 


Không thẻ thành công, gâp nhiều 
trở ngại, đề bị bệnh tim thần 

kinh, thậm chỉ chết vị phát điện. 
Raät xâu. 


Khú thánh công, vất và nhiều, 
hoàn cảnh bất ổn, dễ bệnh về 
phối, dạ dày. Gia đình ly tán. Xấu. 


Tuy có thành công nhưng nhiều 
khá khăn, hoàn cảnh tốt song sức 
khỏe kém, gia đình bất hòa. Xâu. 


Thường gập nhiều trở ngại suốt 
cuộc đời, hoán cánh an ổn, bệnh 
về dạ đảy hoặc tai họa nhanh 
chóng. 


Không thể thành cóng, quá vất 
vá mà sinh hệnh tật nhiều tại họa 
bất ngờ. Xâu. 


Ehỏ thành công, hoán cảnh xâu, 
h 

tai họa nhanh chóng. thương bị 

bệnh cấp tính. Xâu. 


—————— 
Tuy có thể phát triển thuận lợi, 
những không bên. khác vợ chồng 
hoặc bị thương, nguy đến tình 
trạng. Xâu. 
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Y Nghĩa ' 


Thanh công nhưng không bên, 
quá vất vá mà bị lao lực, lao Tam. 
Xâu. 


Thành công để dang nhưng dễ hị 
kiện tụng, nói xâu, cong kích, vì 
tính tình có chấp ma chuc họa 
vào thân. 


Thành công nhưng không bên. ý 
chí bạc nhược. Xaâu. 

Có thể thành công nhưng không 
bên, thường gáp tai họa khôn 
lường. Xâu. 

Thành công lớn những để rơi vào 
cảnh xa họa phúng p1 quá độ, giá 
đình bắt hòa, sức khỏe kem. Xâu. 
Người phóng đăng, bệnh tật đau 
ốm, tai họa bất ngờ, cuối đời có 
độc nghèo hen, chết sớm. Xâu, 
Thánh công ngăn ngủi, vì quái 
phòng túng mã thất bại, hoàn 
cảnh xaâu. tài họa bất ngỏ, hón 


nhân đô vỡ. Xâu, 


Thánh công lớn. có đủ đánh lợi 
song thường chết sớm huác 8UẾt 
đời bên tầu không lúc nao an ôn 
Xâu. 


Người phong dang, luôn dịch 
chuyển, tính tình thát Phường, ca 
độc, bệnh tật, Xâu., 


Đặc điểm của người có số lý, Ngũ hành, Tam tái 
đồng nhất 


Tam tài Thiên, Địa, Nhân cách cùng là: 
Âm - Dương Mộc: 


Người tính tình ôõn hòa, bình đị, có quan hệ tốt với mọi 
người, có tỉnh thần quất cường bât khuất, nỗ lực phân đâu 
không ngừng. Tiên thiên Ngủ hãnh khong nên có Mộc. Nữ có 
số nảy dễ cô độc. Người có số này nên có Tiên thiên Ngủ hánh 
là Kim thì rất tốt. 

Âm - Dương Hóa: 

Người tính tỉnh nóng nảy, hiểu động, thieu nhân nại, tài 
trí mưu lược nhưng thiểu kiêm chế, Luôn cỡ chấp, ngang ngành. 
bất mân nên để chuốc thất bại: sức chịu đựng kém. Nêu có 
Tiên thiên Ngủ hành là Thuy thì tốt.. 

Âm - Dương Thhä: 


Người có tính tình hay thay đối, thất thưởng, để thân 
mật mà cũng dễ xa cách. Nếu có Tiên thiên Ngủ hành la Mạc 
thì tết. 

Âm - Dương Kim, 


Người có tính cương cường, háo danh, cô chấp, cuộc đời 
gập nhiều tại họa. Nếu có Tiên thiên Ngũ hành lá Thuy thì 
tốt. 

Âm - Dương Thủy: 


Người thiếu ổn định, thích đi Lại, boạt động nhiều, có thể 
lập sư nghiệp lớn, có thể là vĩ nhân, anh húng nhưng đa số là 
bất mãn, bất đác chí. tại họa bệnh tật. Nếu có Tiên thiên Ngủ 
hành la Thể thị tốt. 
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VI. BIẾT NHÂN SỰ 


Thuật dự đoán theo bát quái (bát quái thần toán 
tâm thuat). 


A. Phương pháp sử dụng và gieo quẻ. 


Bát quai thần toan tâm thuật là một cách nhanh chong 
gieo quẻ và dự đoan theo lĩnh Dịch mỗi khi ta cân biết kết 
qua cát hung của một việc gi đó. 


Việc gieo que vốn có nhiều cách, chẳng bạn căn ct vao 
thời gian tngày, giờ, tháng, năm !, vao kích thước của đồ vật, 
vào số chứ, số tiếng, vào màu sấc quần áo, vào giới tình nam 
nử, vào hương tới... Ở đây giới thiêu cách tiện đụng hơn ca lá 
căn cử vào só lượng vật phẩm hoặc số người. 


Chẳng hạn ta đang đấp tau hóa đi xa, muốn dự đoan 
chuyển đi lãnh dử ra sao, thì có thế gieo quẻ bằng cách cân cử 
vào 8ô song cửa toa tâu, số người đang làm việc trên một thửa 
ruộng ở bên đường tâu, số trải cam quít đặt ở trên bàn, số cây 
số ghi trên cột cây số ven đường: mà ta vừa nhìn thâấy.v.v.. 

Ta phái chụn số lượng hai loại vật phẩm hoặc người khác 
nhau, để làm que thượng và qué hạ, Hai còn số ấy nêu nhỏ 


hơn 8 hoặc bằng 8 thi để nguyên, nếu lớn hơn 8 thì phải trư đi 
8, chỉ lây số dư. 


Số 1 sẽ là qué Cân, 
Số 2 sẽ là qué Đoài. 
ô 3 sẽ hà quả Ly, 
Số 4 sẽ la quẻ Chân. 
Số ð sẽ là que Tốn, 
Số 6 sẽ là quả Khám. 
Số 7 sẽ lá quẻ Cân, 


lẻ) 


Số 3 sẽ là quả RKhón. 


Lập xong quc thượng và que hạ, bạn sẽ đối chiêu với đáp 
an ở bên dưới để biết kết quả. 

Muốn biết kết quả cuối cúng của sự việc sẽ như thê nào, 
Ea củn cần lập que biên. Muốn lập quẻ biến, ta hãy cộng sô quiỏ 
thượng với số quẻ hạ rồi cộng với thời gian ta lập quuẻ là giờ 
thứ mãy tgiờ Ty số 1, giờ Sưu sô 3, giờ Dân số 3... giời Hợi số 
12), rồi trừ đi 6, số dư sẽ là hảo biến. Hào biến thì dương thanh 
âm, âm thành dương, Qua đó sẽ lập quẻ biến và lại đối chiếu 
với đáp án. 


B. Đáp án 64 quẻ. 


Vận thẻ: Trước mất tuy tốt, nhưng vì muôn mau chóng đạt 
mục địch mà đề đi tới thất bại, vậy hãy kiên nhân chơ thời 
cơ, chớ quá nóng ruột và quả tự tín. 

Hy vong: ©ö thể được như ý, những tín Lức sẽ đến châm, nôn 
nóng sẽ hỏng việc. Khi sự việc đá như ý, lại phải để phang 
hậu quá xấu. 


Tài vận: Phải nỗ lực mới có thể được lợi, Điều tối căn thiết la 
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phải dựa vào bề trên, 


Sư nghiệp: Hiện tại vô cùng khó khăn, nhưng tương lai cá thể 
thành công. 


Nhâm chức: Chưa thể thực hiện ngay, phải chờ cơ hội mới có 
thể đạt tới chức nghiệp Lốt đẹp. 


Chuyển nghề: hiện tại chưa thể, phải chơ thơi cơ 


Tình yêu: nam có duyên phận, tuy có thể gặp đôi tượng tranh 
giành. Nữ không có đuyên phận. 


Hôn nhân: giữn chững cö thể bị hỏng, riêng vơi nữ Chì tốt 

Đợt người: đến muộn. 

Đi xa: không thể, nên chờ cơ hỏi khác. 

Sự việc: đứng lao tâm khổ tư. chỉ cần hợp chính nghia Chì sẻ 
không bị ngàn trở. 

Bệnh tật: ôm năng. 

Thị cử: đạt kết quả tốt. 

Mát của: khó tìm. Cö thể tìm ớ hên dưới một vất khiac, phải 
lâu mới thây. 


Xuât hành: sẽ tới phương xa. 


— 
^RL | 
Ö KHÔN | 
8 
Vận thế: vì nóng vội ma lâm hỏng cả khí vận của mình, neu 
yên tâm ở nghề nghiệp củ thì không sao. Nên láng nghe y 
kiến người trêu, nên cùng hành động với sỏ đóng. 


Hy vọng: Vì mề muội mã không thể thành công, Hay hạ bợt 
yêu cầu vả mục tiêu 


Tái vận: Chưa đến, Phái đợi thời cơ hoặc thitv đổi sach lược, 


Sự nghiệp: Hiện tại chưa có thời cơ, Hãy tạm ngưng nghị Co 


¬"” 
ụ 


thể chung vốn với tnọi người. 
Nhâm chức; Tạm thời chưa như v, phải có sự trợ piúp của bể 
trên hoặc bạn hưu. 


Chuyển nghề: Không thể, Hãy yên tâm với cong việc hiện đang 
lam, 


Tình yêu: Nữ có the thanh công, những pÌa nam có nhiều bạn 
gái, nên đứng nóng vội, bã nam thị phảt tồn nhiều thời 
gian mới hy vọng thánh công. 


Hòn nhân: Không nên nôn nóng. Phản tồn thời gian quan sát, 
tìm hiểu mới tót đẹp. 


Đời ngươi: Không đến, có đến cũng chang ích lợi gì 

Đì xã: nên bỏ ý định đi xa thì hơn, 

]iên tụng: bátTời, nên hòa giải, đứng tranh thung. 

Sự việc: mớơ hỏ, nêu hiến trì giữ ý Riển củ thì khó giải quyết, 
nên ủy nhiệm cho người khác giai quyết. 

Béenh tật: bệnh nặng, phải hết sức chủ ÿ. 

Thị cư: kết quá không được như ÿ muốn. 

Mäãt của: bị mất những vật khác nhau, khó bẻ tìm thay, 


Xuất hành: đi gần, nếu sử dụng quan hệ với nữ piơi thì có thể 
Lời nơi, 
6 ¬ 
THUẦN 
Vận thể: Hiện đang là thời ký khó khan nhất, tiến thoái lưỡng 
nan, nhân nại là cách tốt hơn cả. Cần dựa vao hệ trên và 
an tâm với nghệ nghiệp cũ. 


Hy vọng: khó đạt tới. 


Tài vận: khó có. 
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Sự nghiệp: hiện đây gran khổ. nếu nhần nại thì sau này mới ca 
thể thành công, những thiưưởng là sẽ bỏ đơ g)1fa chứng. 


Nhâm chức: chưa thẻ như y. 

Chuyên nghệ: không thể, hãy có găng làm việc củ. 

Tình yêu: chăng thể như v. 

Hồn nhàn: tranh chấp lầu đái, 

ơi ngưới: không tới 

Đi xa: tuyệt đối không nén, sẻ gập rác rỏi 

Kiến tùng: khó hòa gHất. 

Sư viết: nón nong chỉ làm cho sự việc đây dựa phục tạp thêm, 
Bênh tật. öm nặng. 

Thị cứ: chưa đu thực lực. 

Mãt của: ở ngày trong nhà, vật cần tìm bị đe dưới vất khác. 


Xuất hảnh: muốn đi nơi khác, nhưng khó đuờc như ý 


6 


Văn the: Hiện tại mọi việc con mỡ hồ, cha biệt xoay sở cach 
nào. Vân thế mở mịt, 


MÔNG 


Hy vọng: vỏ vọng, phải chớ thơi cơ, nêu nuÈn cương se €Ẳ1 
chuốc lấy thất bạt. 


Tải vận: khó cảu, chỉ làng phí thời gian và tiêu cúi, 
Sự nghiệp: chưa gáp thời, 
Nhàậm chức: khái như ý. Phải dựa vào bẻ trên 


Chuyển nghề: chưa nên, có chuyển được, củng chúa đem lại 
két quả (tốt, 


Tình yêu: đôi bên đều chưa thương yêu châu thịnh, nàng vẻ 


479 


lợi dụng lẫn nhau. 
Hôn nhân: đối tượng còn do dự bát định, khó thành. 


Đợi người: ngưới má ta chờ thay đối ý định hoặc có việc gập, 
chưa thể tới. 


Đi xa: chưa yến tâm đi xa. Có thể xảy ra bất trắc. 

Kiện tụng: khó xong, đủ La có ly. 

Sư việc: do nghi ngại nên khó giai quyết, nên hỏi ý kiến mọi 
người. 

Bệnh tật: lâu ngày không thuyên giam, đứng cho là bệnh nhẹ 
mà coi thường. 

Thị cư: không đạt. 


Mất của: phần lớn do để quên. ơ ngày trong nhà, phía dươi tnột 
vật nảo đó. 


Xuất hành: không thể trở vẻ ngay. cũng khó tới đích. 
6 
1 


Vận thẻ: mọi việc tiến triển thuận lợi, sẽ được như ÿ. 


NHŨ 


Hy vọng: đừng nóng vội sẽ thành cảng. 
Tài vận: sẽ tới, cứ an tâm chở đợi. 


Sự nghiệp: chưa phải thời cơ thịch hợp, chờ thêm một chụt 
nửa 


Nhậm chức: chờ một thời gian nưa, sẽ có địa vị tốt. 
Chuyển nghề: chưa nên, giữ việc hien tại có lợi. 


Tình yêu: cảm tình tiến triển quai nhanh, nên bình tĩnh trở lại 
đối chút để tránh đồ vỡ. 


Hôn nhân: tuy có nhân duyên, những chưa chín muối. Đợi mọt 
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thời gian nữa. 
Đợi người: sẽ đến, nhưng muộn một chút. 
Ji xa: tạm thời chưa nên, chờ lực thuận lợi hơn. 
Kiện tụng: Nhãn nại chờ đợi, nhất định ta sẽ tháng kiện. 


Sự việc: chứ nôn nóng, cư để sự việc diễn biến tự nhiên sẽ đem 
lại kết quả tốt đẹp. 

Bẻnh tật: thời gian đài sẽ thuyên giảm. 

Thị cử: kết quả tốt. 

Mãt của: không đề tìm thấy. 

Xuất hành: chưa thể về ngay. 

¡ † 

| TÙNG : 

6 

Vận thế: suy yếu, mọi việc dễ phạm sơ hớ, sai sát khó bẻ giải 
quyết, chớ tranh hơn thua, chứ nói xâu người khác, phải 
cân thân trong hành động và lời lẽ. 


che S=zl 


Hy vọng: vô ích, nên thay đổi mục tiêu. 

Tải vận: không có, đừng mong có. 

Sự nghiệp: chưa đến thơi cơ. 

Nhậm chức: phải kiên nhãn chở thời. 

Chuyển nghề: giữ công việc đang lắm là thượng sách, nhưng 
có nhiều khá năng chuyển nghề. 

Tình yêu: khó được nhà ý. 


Hôn nhân: khó có duyên phận, dủ có củng không phải là nhân 
duyên hải hòa. Tính cách đôi bên quá khác nhau, thân 
phân cũng vậy. 


Đợt người: không đen. 
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Đi xa: không nên. 
Tiện tụng: tuy ta có lý, nhưng thua kiện, hòa giải là hơn. 
Sự việc: nếu không hòa giải, sư tranh chấp sẽ ngày một tăng. 


Bệnh tật: dễ bị ngộ độc thức ăn, bị bệnh có thể gặp thầy thuốc 
chẩn đoán sai. 


Thị cử: không đạt, lạc đề. 
Mất của: không tìm được. 


Xuât hành: vì tức giận mà đột ngột bỏ nhà ra đi, đễ phát sinh 
sự cố bất trắc. 


tưng 
Vận thế: hiện đang ở thời kỳ khó khăn nguy hiểm, nên nhẫn 
nại, chịu đựng gian khổ. 


Hy vọng: nhất thời chưa thành công. Phải cố gắng lớn. 

Tài vận: phải chờ lâu mới có. 

Đự nghiệp: trước mắt khổ cực, nỗ lực lớn thì về sau mới thành, 
nhưng dễ bỏ dở giữa chứng. 

Nhâm chức: đừng trông mong nhiều. 


Chuyển nghề: hỏi ý kiến bể trên hoặc thân quyến rồi hay quyết 
định. 


Tình yêu: kiên nhân chờ thái đỏ của đối tượng. Nếu là nữ, hắn 
có tình địch. 


Hôn nhân: khó kết hợp. Nếu thanh, về sau sẽ dẫn tơi bát hạnh. 
Đợi người: đến muộn. 
Đi xa: chỉ nên đi một chuyển ngắn hạn và tương đỏi gần. 


Kiện tụng: dây dưa rắc rôi, nên tìm kiếm cơ hội hòa giải. 


Sự việc: tranh chấp lớn, khỏ giải quyêt, do vậy phải hết sưc 
thận trọng trong hành động. 


Bệnh tật: có thể thuyên giảm, nhưng lại tái phát bệnh củ. 


Thị cử: thửa khả năng đạt kết quả tốt, nhưng vì chủ quan mà 
hỏng. 


Mất của: khó tìm. 


Xuât hành: tạm thời không nên. 


mm 
Sa PEĐE. 


Hy vọng: thành tựu như ý. 


Vân thể: thuận lợi. 


Tài vận: hanh thông, nên bàn bạc với vợ. 


Sự nghiệp: nhờ người khác ủng hộ mà thành công, nếu cứ giữ 
cách suy xét của mình sẽ thât bại. 


Nhâm chức: nhờ bề trên sẽ có địa vị tốt. 

Chuyển nghề: đối nghẻ sẽ tốt hơn. 

Tình yêu: quan hè đã tớt hác câu hôn. 

Hón nhân: có thế thanh lương duyên, tuy gặp sự đam tiêu 
Đợi người: đến sớm, người đến còn đem theo bạn cùng đi. 
Đi xa: đi dụ ngoại thị tốt. 

Kiện tụng: nên hoa giải thì hơn. 

Sự việc: nên tiêp xúc bản bạc. 

Bệnh tật: thuyên giảm. 

Thi cử: kết quả tôt đẹp. 

Mãt của: tìm thây dễ đàng. 


Xuât hành: đến nhà bạn thân. 


8ì 


—~ 


Vận thê: bề ngoài tưởng chững thuân lợi, thực ra có nhiều 
trắc trở. Nên suy tính chu đáo mới giải quyêt được. 


Hy vọng: chưa thực hiện được vì có người ngăn trớ, 

Tài vận: chưa giải quyết được. 

Bựư nghiệp: chưa phải lúc thành. 

Nhậm chức: chưa thể như ý, phải chờ một thơi gian nữa. 
Chuyển nghề: nên suy tính lại. 


Tình yêu: quan hệ chưa tiến triển, dù có qua lại cũng khó như 
ý. 
Kêt hôn: bị ngăn trở, khó kết hợp. 
Đợi người: không đến, có đến cũng vô ích. 
Đi xa: dự định bị đảo lộn. 
Kiên tung: bị kéo dải dây dưa, nhưng cuối củng sẽ xong. 
Sự việc: mớ rộng, nhưng chưa thể giải quyết được 
Bệnh tật: không nghiêm trọng, nhưng đây dưa kho dứt. 
Thì cử: chưa thể đạt kết quả như ý. 
Mất của: chưa tìm được. 
Xuät hảnh: nhất thời chưa thể về ngay. 
Ä. ướt 
phô tp j 


Chư ưnn ng 
Vận thê: đang ở giai đoạn vô củng nguy ngập. phải hết sưc 
thận trọng, nên dựa vào bề trên, giữ lễ cho chủ đáo. 


Hy vọng: kho thực hiện vì đầy râấy khó khan và chưa cô găng 
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đủ mức. 
Tài vận: không thể như ý. 
Sự nghiệp: vất vả mà không xong. 
Nhậm chức: khó như ÿ, phải chú thời. 
Chuyển nghề: chưa thật thích hợp, nhưng cuối cúng cũng xong. 
Tình yêu: tình cam đôi bên chưa chín muỗi. 
Hôn nhân: tưởng chừng thuận lợi, thực ra khó thành 
Đợi người: chờ chản chê mới tới. 
Đi xa: nên bỏ ý định đi xa để khỏi gặp chuyện bất trác. 
Kiện tụng: cố tranh để khói thất bại. 
Sự việc: đầy ráy khó khăn không đề giái quyết. 
Bệnh tật: nguy hiểm hoặc có biến chứng. 
Thi cử: không đã. 
Mất của: bị vật khác che lấp. 
Xuất hành: trước mắt chưa thể. 


| _ THÁI - 


Vân thế: tương đôi thuận lợi, nhữnE: tình trạng nảy kéo dai 
không lâu, nên suy tính đối sách thích ứng. 


Hy vọng: như y. nhưng vào phút chót đề thất bại do chủ quan 
hoặc bât mán 


Tài vận: khá hanh thông, có thu nhập từ nhiều nguồn. 
ðưự nghiệp: thanh công, nhưng mau chóng suy VÌ, 


Nhâm chức: có chức vị hoặc chức nghiệp tốt, những sau đo đề 
bị thất bai 


Chuyển nghề: được. 

Tình yêu: đôi bên tiếp xúc gần gửi, nhưng đễ nảy sinh tủy 
tiện. 

Hôn nhân: có nhân duyên tốt. 

Đợi người: đang tới. 

Đi xa: chuyến đi vui vẻ, tốt đẹp 

Kiện tụng: thắng kiện, nhưng hòa giải vẫn hơn. 

Sự việc: chỉ cần tiếp xúc bản bạc sẽ giải quyết được ngay. 

Bệnh tật: thuyên giảm dần. 

"Thi cử: đạt kết quả tốt. 

Mãt của: tìm được. 

Xuất hành: sẽ trở về, khỏi Ìo. 


Vận thế: lúc này là thời kỳ tối nghịch cảnh, mọi việc đêu không 
thuận lợi, phải gắng sức chịu khổ cực và vượt qua, thì 
không lâu sau sẽ có chuyển biến tốt. 


Hy vọng: khó thành, phạm sai lầm viển vông. 

Tài vận: không có. 

Sự nghiệp: không thành vì không đắc thời hoặc sai ph ương 
pháp. 

Nhậm chức: trước mắt không có. 


Chuyển nghề: tình thế xem ra phải chuyển nghệ, nhưng không 
chuyển lại có lợi hơn. 


Tình yêu: đôi bên sắp đến hỗi chia tay. 


Hôn nhân: khé thành lương duyên. 
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Đợi người: không đèn. 
Đi xa: không nên, vô ¡ch. 
Kiện tụng: thua kiện. 
Sự việc: khó bề dự liệu, giải quyết. 
Bệnh tật: khá nguy kịch. 
Thi cử: phạm nhiều sai sót, không đạt. 
Mãt của: bán rẻ cho người khác. 
Xuât hành: có đi không về. 
| ạ  ĐỒNGNHÂN | 


bh——.*ẻ—-.:-=----. 


Vận thế: vận đang vượng, được người khác tín nhiệm, có danh 
tiếng tốt, mọi việc dễ thành. 


Hy vọng: nhiều khả năng được người ủng hộ, đề hạt mà thành 
tựu. 


Tài vận: đồi dào. 

Sự nghiệp: được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 
Nhãm chức: được tín nhiệm, có địa vị tốt. 
Chuyển nghề: có thể chuyển. 

Tình yêu: đối tượng hoàn toàn ưng ý với ta. 
Hôn nhân: kết thành lương đuyên. 

Đợi người: người đến, mang theo tin lành. 

Đi xa: vui vẻ, cảng có nhiều người đi cùng cảng tỏt. 
Kiện tụng: không thua, nhưng nên hòa giải... 
Sự việc: dễ dàng giải quyết bằng cách ôn hòa. 
Bệnh tật: nhẹ, nên thường xuyên khám bệnh. 
Thi cử: đạt kết quả tết. 
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Xuất hành: đến thăm người thân hoặc cùng xuất ngoại với bạn 
hữu. 

| 1 ĐẠI HỮU | 

DU PS NẾN 


Vận thể: vận đang cực vượng, sắp sửa suy thoái. Quá thuận lợi 
là lúc phải đề phòng thất bại. 


Hy vọng: hoàn toàn như ý, nhưng chớ tự mãn mà phạm sai 
lầm. 


Tài vận: hanh thông, chớ tham. 

Sự nghiệp: hưng vượng, sau đó kém dân. 

Nhậm chức: địa vị cao hơn cả ý muốn. 

Chuyển nghề: đổi ngnẻ bước sang vận mới, 

Tình yêu: đói bên thuận lợi, nếu đi quá xa sẽ bị người ta đê ÿ. 
Hôn nhân: có thể kết thành lương duyên, 

Đợi người: chắc đến, mang theo tin quan trọng. 

Đi xa: như ý, song tốn kém. 

Tiện tụng: tưởng chừng thắng kiện, nhưng tốn phi nhiều. 
Sự việc: giải quyết được, nhưng tốn kém lớn. 

Bệnh tât: hiện tại đang là lúc bệnh nặng nhất. 

Thi cử: đạt kết quả. 

Mất của: tìm thấy, ở chỗ cao. 

Xuất hành: có thể sẽ đi xa, nhưng luôn được tin tức qua lai, 


8 
7 


Vận thể: hiện tại bình ổn vô sự. 


KHIÊM | 
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Hy vọng: chưa thể thực hiện ngay. Chứ nõn nóng, sẻ đến lúc 
như ý. 


Tài vân: chờ lâu ất có, nôn nỏng chỉ được một nửa. 
Sư nghiệp: cảng ngày càng tốt, không nên nôn nóng 


Nhậm chức: tuần tự nhi tiến, đục tốc bát đạt. Nên nhơ hẻ Lrên 
trợ giúp. 


Chuyển nghề: giứ việc lâm củ là tốt nhât. 
Tình yêu: tân trọng lẫn nhau. không nên bức ép nhau. 


Hôn nhân: có thể kết thành lương duyên, nhưng phải chờ thơi 
g1an đải. 


Đợi người: đến chậm. 
Đi xa: bình an, vui vẻ. 


Kiện tụng: nên hòa giải và nhượng bộ, tranh chấp kẻo dai chỉ 
bất lợi. 


Sự việc: khiêm nhường mới có thể giải quyết. 
Bệnh tật: không năng nhưng dày dưa lâu khói. 
Thị cứ: bình thường. 

Mât của: mơ hồ kho đoán. 


Xuất hành: đi gần, bình an vô sự. 


DỰ ' 


Vận thế: đang ở vận thế cực thịnh, mọi việc như ÿ. 
1y vọng: nhiều khả năng thực hiện. 


Tài vận: có thể được, chú ÿ đưng chủ quan vào phút chót, caở 
ham chơi mà hết tiên. 


Sự nghiệp: phát triển mạnh, song có nguy cơ thất bại vào phút 
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chót. 
Nhậm chức: có thể được đề bạt vào địa vị cao. 
Chuyển nghề: không nên. 
Tình yêu: đừng cố chấp thì có triển vọng. 


Hôn nhân: có thể đi tới kết quả tốt đẹp, tuy cuối cùng gặp sự 
ngăn trở. 


Đợi người: đang tới. 
Đi xa: vui vẻ. 
Eiện tụng: có lợi cho phía ta. 


Su việc: chân thành giải quyết thì sẻ không tốn nhiều thời 
gian vô ích. 


Bệnh tật: bệnh nhẹ nhưng chớ chủ quan mã lâu khỏi. 
Thị cử: không như ý muốn vì sơ suất. 
Mất của: đã vào tay kẻ khác, không tìm được. 


Xuất hành: đi xa. 
Ị2 TÙY 


Vận thể: đang tốt, nhưng vì không tiếp thu ý kiến của người 
khác nên thất bại. 


Hy vọng: nếu chịu lắng nghe ý kiến của người khác thì có thể 
thực hiện được điều mong mồi, 


Tài vận: chưa cách gì có được ngay, phái nhẫn nại chờ đợi. 


Sự nghiệp: tiến hành thuận lợi, nhât là những việc chung vôn 
đầu tư. 


Nhậm chức: nhờ bạn hưu, có thể có công việc tốt. 


Chuyển nghề: chưa phải lúc, sau nhớ bạn hựu sẽ có chức vị 
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tốt. 


Tình yêu: đôi bên đều đang thăm dò thái độ của nhau. Cần có 
thái độ vã hành động dứt khoát. 


Hôn nhân: nếu không nóng vội, sẽ có lương duyên. 

Đờợi người: đến chậm. 

Đi xa: bình thường vô sự. 

Kiện tụng: dây dưa, tùy thái độ của người khác mà giải quyết. 
Sư việc: dựa vào bề trên mới giải quyết được. 

Bệnh tật: bệnh không nặng, nhưng lâu khỏi. 

Thì cử: bình thường. 

Mất của: bị lân trong các đô vật. 


Xuất hành: có người rủ đi cùng. 


7 cỔ 

5 . 

Vận thê: Vốn bình thường, do chủ quan sơ suất mà lâm vào 
tình thế nguy hiểm, phải thay đổi ngay sách lược thì sẽ 
trớ lại bình thường. 


Hy vọng: tưởng chưng để thực hiện, song thực ra có nhiều trở 
ngại, khó đạt. 


Tài vận: không có. 
Sự nghiệp: dễ đổ vỡ, nên tạm dưng. 
Nhâm chức: có trở ngại, khó như ý. 


Chuyến nghề: sau khi chuyển nghề tạm thời sút kém, rồi sẽ 
chuyển biến tốt. 


Tình yêu: đối tượng chưa thực sự muốn gắn bó, còn đứng núi 
trày trôïng núi nọ. 
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Hôn nhân; không thành. 

Đợi người: chưa đến, còn phải chờ lâu. 

Đi xa: có trở ngại, nên bó ý định. 

Kiện tụng: nên hóa giải, vì phía ta chưa đủ chứng eư và lý lẽ. 
Sư việc: giải quyêt ngay thì ổn, kéo đài sẽ bất lợi. 

Bệnh tật: dây dưa lâu khỏi. Đừng chú quan cho là bệnh nhẹ. 
Thi cử: không đạt. 

Mất của: bị đè dưới vật khác, đã bị biến dạng. 


Xuất hành: vì người khác giới mà bỏ nhà ra đi, chưa biết nưững 
náu nơi nào. 


Ở_ LÂM ' 
Vận thế: Đang ở vận tốt, chớ chủ quan. 

Hi vọng: Sắp tới lúc thực hiện, hãy nỗ lực đến cùng 

Tài vân: gần được như ý muốn. 

Sự nghiệp: thành công, cảng về cuối càng phát triển tốt. 
Nhậm chức: sau một thơi gian tương đối dải sẽ như ý. 
Chuyển nghề: hiện chưa phải lúc, phải chờ thêm ít lau. 


Tình yêu: có khá năng tiến triển tốt đẹp. Nếu thành tâm, đối 
phương sẽ vui lòng chấp nhận. 


Hôn nhân: sẽ thành lương duyên, nhưng phải sau một thời 
gian tương đối lâu. 


Đợi người: đến hơi muộn. 
Đi xa: vui vẻ, tới địch. 


Kiện tụng: được kiện, nhưng chẳng có lợi gì. 


Đự việc: sau một thời gian mới giải quyết xong, đừng nóng vội. 
Bệnh tật: kéo đài, nhưng sẽ đỡ dần. 

Thi cứ: phải nỗ lực lớn mới có kết quả tốt. 

Mặt của: khó tìm thây. 

Xuất hành: có ra đi và trở vẻ, bình thường. 


5 QUÁN Ì 


8 
Vận thể: Hiện đang ở giai đoạn đầy biển động với rất nhiễu 
vấn đề phát sinh, Nếu hành động thoái mãi không vụ lợi, 
thì có thể lập tức chuyển sang vận tốt. 


Hi vọng: tuy có thể thành tựu, nhưng phải trải qua nhiều vân 
đê rắc rôi. 

Tại vận: có tải vận, nhưng phải tìm thời gian. 

Sự nghiệp: tuy có thành công, nhưng phải trái qua gian khổ. 

Nhậm chức: không thật thuận lợi, muốn như y thì đừng nong 
VỘI. 

Chuyển nghề: tuy bị bức bách phải chuyến nghề, nhưng co 
tránh việc đó thì hơn. 

Tình yêu: đôi bên còn chưa quyết định dứt khuat. 

Hôn nhân: Nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định kết hợp. 

Đợi người: có thể tới, có thể không. 

Đi xa: mục đích chuyên đi thay đổi do nhiêu nguyên nhận, nen 
đổi sang ngày khác. 

Kiện tụng: dây dưa, nên sớm hòa giải. 

Sự việc: giải quyết sớm chưng nảo tốt chứng ây. 


Bệnh tật: biến động bất thương, khi tốt lén, khi xâu đi. 
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Thi cử: thực hiện lúc đúng lúc sai, khó xác định. 
Mất của: giao vật cho người khác. 
Xuất hành: đi xa. 


3 PHỆ HẠP 
4 bế 


L 


Vận thế: hiện đang gặp rất nhiều trở ngại, rắc rối. Cần có ý 
chí kiên cường và nỗ lực cao để khắc phục. 


Hi vọng: phải vượt qua trở ngại roới có thể thực hiện được. 

Tài vân: không có. Hao tổn. 

Sự nghiệp: không thể như ý. 

Nhậm chức: không thể thành tựu. 

Chuyển nghề: không hải lòng với công việc đang lảm, nên 
chuyển đổi. Nhưng sau khi chuyển đổi, khó khăn vần như 
củ. 

Tình yêu: đôi bên không thể tiếp xúc, rốt cuộc chia tay nhau, 

Hôn nhân: khó thánh vì nhiều trở ngại. 

Đợi người: không đến. 

Đi xa: nên bỏ ý định đi xa thì hơn. 

Kiện tụng: phải hành động quá quyết mới hi vọng tháng kiện. 

Sự việc: khó giải quyết. 

Bệnh tật: ốm năng, có thể phải phẫu thuật. 

Thị cử: khó đạt kết quả tốt. 

Mãt của: khó tìm. 


Xuất hành: bất lợi. 
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Vận thê: đang ở giai đoạn đầy gian nan vất vả và đau khổ. Phải 
hanh động đúng với thân phận để vượt qua. 


Hi vọng: chớ hi vọng gì nhiều. 
Tải vân: tuy có, nhưng chưa đến ngay. 


Sự nghiệp: ban đầu huy hoàng, càng về sau càng sa sút, hữu 
danh vỏ thực. 


Nhâm chức: không hoàn toàn nhì ý. 

Chuyên nghề: giữ nguyên việc củ là hơn. 

Tình yêu: đói bên không tra nhau. 

Hôn nhân: khó kết hợp, đừng tin lời người môi giới. 

Đợi người: sấp đến nơi. 

Đi xa: đạt mục đích, tốn kém nhiều hơn hẳn dự tỉnh bạn đầu. 


Kiện tụng: hòa giải là tốt nhât, miễn cưỡng tranh chấp sẽ thất 
bại. 


Sự việc: khó xong vì đôi bên chỉ bằng mặt chư không bằng 
lòng. 


Bệnh tật: tướng chừng nhẹ, nhưng phải đặc biệt đề phòng. 
Thì cứ: tưởng là đạt kết quá cao, không ngờ chỉ bình thường. 
Mật của: khó tìm. 


Xuất hãnh: giận dư bó nhà đi, nhưng sẽ trở về ngay 


li? 
l8 


Vân thể: cực ký gian khổ. bế tác. Phải rán sức chiu đựng. 


Hì vọng: đừng hi vọng gì hết. 
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Tài vận: toàn là những việc hao tốn. 

Sự nghiệp: thất bại, nên dừng lại ngay. 

Nhâm chức: khó xong. 

Chuyển nghẻ: gặp thất bại. 

Tình yêu: khóng thành, phía nam bị thiệt thòi vì phia nữ. 

Hôn nhân: không thành. 

Đợi người: không tới. 

Đi xa: nén bỏ ý định đi chơi xa, vì giữa đưởng sẽ gặp chuyện 
bất trắc. 

Kiện tụng: thua kiện, phải chịu an phí. 

Sự việc: ngay một thêm vất vả. 

Bệnh tật: võ cũng nguy hiểm, đặc biệt với người giả. 

Thị cử: không đạt. 

Mất của: khó tìm. 

Xuất hảnh: gặp nguy hiểm đến tính mệnh. 

m1 PHỤC 

Vận thế: bắt đầu tốt đản, nhưng hiện thời có cảm giac ngược 

lại, vậy hãy kiên nhân, để khỏi làm cho tỉnh thể xâu đi, 


Hi vọng: có nhiều khả năng thánh hiện thực, song phat tốn 
thời gian, không thể nôn nong. 


Tài vận: tuy có, nhưng chưa cö ngay. 


Sự nghiệp: công việc ngảy một bớt đần khó khán vật vá. két 
quả khá dân. 


Nhâm chức: nếu kiên nhãn sé có chức vị tốt, 


Chuyển nghề: chuyển hay không cùng vây. 
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Tình yêu: cứ để quan hệ diễn biển một cách tự nhiên thì có thể 
thành công. 


Hỏn nhân: có thể thành, khi gáp trở ngại hãy kiên nhãn khắc 
phục. 


Đợi người: vì trớ ngại sẽ đến chậm, nhưng chắc chăn sẽ tới, 


Đi xa: được, nhưng giữa chừng có thê sẽ quay về vị có chuyện 
gấp cần giải quyết. 


Kiện tụng: kéo đai, cuối cũng có nhiêu khả năng giành phần 
thăng. 

Sự việc: cứ tử tử giái quyết. 

Bệnh tật: dây dưa, bệnh nhẹ những vì bất cân có thê sẽ tai 
phát. 

Thí cử: có thể đạt kết quả tốt. 

Mát của: có thể tìm lại. 

Xuât hanh: đi rồi trở vẻ sớm. 


- 1 VÔVQNG “ˆ 

Tôn Nà 

Vận thể: bế tấc, mọi việc đều không như ý, dễ xảy ra những 
chuyện bât trác. 


Hi vọng: không có hí vọng gì, phải chờ thời. 
Tài vận: hiện thời không có. 

Sự nghiệp: chưa phải thởi cơ, nên tạm ngưng. 
Nhậm chức: không thể như ý. 


Chuyển nghẻ: nên cô gảng làm công việc cũ, chuyển nghẻ bắt 
lợi. 


Tình yêu: hiện tại thuận lợi, sau đó bât lợi, 
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Kết hôn: không phải lương duyên, khó thành. 

Đợi người: không đến. 

Đi xa: giữa chừng dừng lại. 

Kiện tụng: phía ta bất lợi, nên hòa giải, 

Sự việc: đừng nôn nóng, cứ để sự việc tiến triển một cách tự 
nhiên. 

Bệnh tật: nguy hiểm, người giả phải thật thân trọng giứ gìn. 

Thi cư: kết quả xấu. 

Mat của: không tìm được. 

Xuất hành: không nên. 

¡{ ĐẠISÚC | 

".. 


Vận thế: đã qua nhiều gian khổ, vận thế đang tồt đần, nhưng 
chưa thật sự tốt, hành sự phải thân trọng. 


Hi vọng: một thời gian nửa mới như ý. 
Tài vận: sắp tới có thu nhập cao, nhiều nguồn. 


Sự nghiệp: thoạt đầu nhiều khó khăn vất và, dân dần tốt đẹp, 
cuôi củng thành công. 


Nhâm chức: một thời gian sau sẽ có chức vị tốt. 
Chuyển nghề: phải chờ đợi ít lâu hãy chuyển. 
Tình yêu: nôn nóng thì có thể như ý, nhưng sau đó sẽ hỏng. 


Kết hôn: có thể thành lương duyên, nhưng phải tôn thời gian, 
giữa chừng có thể sẽ đoạn tuyệt. 


Đợi người: đến muộn vì có chuyện. 
Đi xa: VUI về. 


Kiện tụng: thắng kiện, nhưng tốn nhiều thơi gian, hòa giái lá 
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hơn. 
Sự việc: đừng nóng vội mới giải quyết xong. 
Bệnh tật: tình trạng bệnh tật lúc đỡ lúc nặng. 
Thị cử: có thế đat kết quả tốt. 
Mật của: tìm ở bên dưới vật khác. 
Xuất hành: nhất thời chưa biết đi đâu. 


| 8" 
Di», ni) 


Vận thế: tưởng chừng tốt đẹp, thực ra không phải váy. 
Hi vọng: khó được như ý. 


Tài vận: không có. 


Sự nghiệp: giữa chững có nhiều trở ngại, hợp tác với nhiều 


người thì có khả năng thành công. 
Nhậm chức: khó được như ý. 
Chuyển nghề: nên chờ thời cơ. 
Tình yêu: đôi bên chưa thể tiến tới, 
Kết hôn: khó thành vì chưa chín muôi. 
Đợi người: chưa đến. 
Đi xa: nên bỏ ÿ định đi chơi xa. 
Eiện tụng: nên hòa giải vì thế lực đôi bên ngang nhau. 
Sự việc: chưa thể giải quyết được. 
Bệnh tật: không đến mức nặng. 
Thị cử: không đạt. 
Mất của: nhâm lần hoặc để quên. 


Xuất hành: chưa biết tới đâu. 
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2 ĐẠI QUÁ. 


Vận thế: đang ở thời điểm đầy khó khăn trở ngại, hậu quá của 
việc chứ quan, cậy mình có tài. 


Hi vọng: hi vọng quá lớn, không thể như ÿ. 

Tài vận: ít thì eó, nhiều thì không. 

Sự nghiệp: đề ra mục tiêu sai lầm, không thể thành công. 
Nhậm chức: không đạt như ý. 

Chuyển nghề: kết quả tốt đẹp. 

Ttnh yêu: không thành. 


Hòn nhân: khó thành, có thành cũng không thể xây dựng gia 
đình đầm ấm. 


Đợi người: không đến. 

Đi xa: bất lợi. 

Kiên tụng: dây dưa kéo dài. 

Sự việc: không thể giải quyết vì đôi hên không nhượng bộ nhau. 
Bệnh tật: nàng dần. 

Thi cử: kết quả khác hẩn dự kiến. 

Mất của: kho tìm, có tìm thấy cũng chẳng còn nguyên vẹn. 
Xuất hành: vì tranh giảnh mà bỏ nhà ra đi, khó trở về, 


S SIAD) 


Ị 
Vận thế: mọi sự đều chưa thể như ý, sự tình có chiều hương 
ngày một xấu thêm, đề phòng bệnh tật, trộm cướp. 


Hi vọng: khó bề như ý. 


0U 


Tài vận: không có, để phòng hao tổn. 

BỊ nghiệp: chưa gặp thời, miền cưỡng vô :ch. 
Nhậm chức: khö được như ÿ. 

Chuyển nghề: không nên, 

Tình yêu: đôi bên chưa chân thành 

Hôn nhân: có thể thành lương đuyền. 

Đợi người: chưa đến. 

Đi xa: nên bỏ ý định đi chơi xa. 

Kiên tụng: nên hòa giải, miễn cương chỉ thua 
Sư việc: dù tốn kếm củng cần cô giải quyết. 
Bệnh tật: bệnh tình nghiêm trọng. 

Thỉĩ cử: không đạt. 

Mãt của: không tìm thây. 

Xuất hành: nguy hiểm đến tính mạng. 


I3 
| LY 
¡3 


Vận thế: bề ngoài tướng chứng tốt đẹp, thực tế kho giải quyết 
Gó sự bát hòa giữa nam và nữ. 


HĨ vợng: nôn nóng thì không thể như ý. 
"Fài vận: chưa đến. 

_ Sự nghiệp: thắt bạt vì kế hoạch phú phiếm. 
Nhậm chức: không thể như ý. 

Chuyển nghề: chưa được, bát lợi. 

Tình yêu: có thể thành, nhưng lại chia tay, 


Hón nhận: tưởng xong, sau lại tan vớ, 


$úI 


Đợi người: nửa đường bỏ đở, không đến nữa. 
Đi xa: nên chọn thời gian khác. 

Kiện tụng: bất lợi, nên hòa giải. 

Sự việc: nôn nóng thì không giải quyết xong. 
Bệnh tật: nguy ngập. 

Thi cử: có thể đạt kết quả tốt. 

Mất của: tìm ngay có thể thấy, để lầu thì mất. 
Xuất hành: bất lợi, nguy hiểm. 


Vận thế: bình ổn, nhất là đối với người trẻ tuổi thì rất tt đẹp. 
Hi vọng: như ÿ. 
Tài vận: đầy đủ, vì sẵn tiền mà có xu hướng ăn chơi, 


Sự nghiệp: hợp tác với một số tương đối đông người sẽ thành 
công. 


Nhậm chức: có chức vị như mong muốn. 


Chuyển nghề: nên bản bạc với thân bằng cố hữu ma quyết 
định. 


Tình yêu: đôi bên đều vui vẻ tiến tới. 

Hôn nhân: kết thành lương duyên. 

Đợi người: sắp đến. 

Đi xa: đi chơi một chuyến vụi vả. 

Kiện tụng: nếu hòa giải, hai bên đều có lợi. 

Sự việc: có thể giải quyết ngay nếu thành tâm thành ý. 
Bệnh tật: sẽ thuyên giảm. 
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Thĩ cử: đạt kết quả tốt. 

Mật của: tìm thấy. 

Xuất hành: thường đi cung với người khác giới. 
.. 
P HẰNG | 


Vận thế: hết sức yên ổn, cảng lúc cảng tôt đẹp. 

Hi vọng: như ý, nếu không có nhiều kỳ vọng. 

Tài vận: có tài vận nhỏ. 

Sư nghiệp: thành công tương xứng với thời gian bỏ ra 
Nhâm chức: như ý. 

Chuyển nghề: hoàn toàn không nen. 

Tình yêu: thành công và giữ được lâu dải. 

Hôn nhân: kết thành lương duyên, tiến triển thuận lợi. 
Đợi người: sắp đến. 

Đi xa: có chuyến đi chơi thú vị. 

Kiện tụng: nên hòa giải là hơn. 

Sự việc: cần có sự tiếp xúc thường xuyên. 

Bệnh tật: thuyên giảm dần. 

Thị cử: kết quá tương đương thực lực. 

Mất của: chưa tìm thấy. 


Xuất hành: bình thường. 


Vận thế: tình thế tốt đẹp cứ ngày một giảm dần, nên tránh 
khởi đầu công việc mới, cứ duy trì việc cú thì hơn. 
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Hi vọng: có trở ngại, khó thực hiện, 

Tài vận: không có, chỉ hao tốn. 

Sư nghiệp: chưa gặp thời. 

Nhậm chức: khó như ý vì có kẻ ngăn cần. 
Chuyển nghề: không nên. 

Tình yêu: đơn phương. 

Hôn nhân: khó thành lương duyên. 

Đợi người: không đến. 

Đi xa: bất lợi. 

Kiện tụng: thua kiện. 

Sự việc: sớm giải quyết chửng nào tốt chừng nãy. 
Bệnh tật: nguy hiểm, nhất là với cha già. 
Thị cử: không đạt. 

Mất của: khó tìm. 

Xuất hành: đi xa, nguy hiểm. 


ñ ĐẠI TRÁNG 


Vận thế: hiện đang rất vượng, nếu ÿ vào đó mà triển khai đại 
qui mê thì sẽ thất bại. 


Hi vọng: chủ yếu là đạt sở nguyện, nhưng nếu chủ quan sẽ gặp 
nhiều điều nhỏ trái ý. 

Tài vận: hữu danh vô thực. 

Sự nghiệp: tốt đẹp ban đầu, chung cuộc thất bại. 

Nhậm chức: vì nôn nóng mà không được như ý. 


Chuyển nghề: không nên. 
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Tình yêu: không thành. 

Hôn nhân: tưởng chừng kết hợp được, cuối cùng tan vỡ. 
Đợi người: giữa chừng họ bỏ ý định đến với ta. 

Đi xa: không nền. 

Kiện tụng: bất lợi. 

Sự việc: nên sớm giải quyết, để lâu sẽ rắc rối. 

Bệnh tật: năng đần lên, đặc biệt với người già. 

Thị cử: thất bại không ngờ. 

Mất của: chưa tìm thấy. 


Tủ mài 
lệ TẤN 


Vận thế: cực thịnh, được bề trên hỗ trợ, mọi việc như ý, thanh 
đanh tăng tiến, nhựng đừng chủ quan tự mãn mà phạm 
sai lầm. 


Xuất. hành: sẽ đi xa. 


Hi vọng: đạt được, nhờ người có địa vị cao thì sớm như ý, 
Tài vận: đầy đủ. 

Sự nghiệp: đại phát triển. 

Nhạm chức: có địa vị tốt. 

Chuyển nghè: giứ việc đang làrn sẽ phát triển mạnh mẽ. 
Tình yêu: đôi bên mãn nguyện. 

Tôn nhân: có thể thành lương duyên. 

Đợi người: chắc đến. 

Đi xa: có chuyếm đi chơi thú vì. 


Kiện tung: thoạt đầu lợi thế thuộc về ta, sau đó càng dây dưa 
ta cảng bất lợi. 


MS 


Sự việc: có thể giải quyết nếu dựa vào bê trên, 
Bệnh tật: bệnh mãn tính. 
Thí cứ: đạt kết quả tốt. 


_, 


Vận thế: hiện tại tình thế hết sức khó khăn, mọi việc trục 
trặc, may mà tình trạng này sẽ kéo đải không lâu, sắp 
chuyển sang vận tốt, vậy hãy gắng chịu đựng, gtử gìn. 


Mất của: tìm được. 
Xuất hành: tốt. 


Hi vọng: khó thành, đừng nản lòng sẽ được như ý. 
Tài vận: không có. 

Sự nghiệp: thất bại nặng nê. 

Nhậm chức: trước mắt khó được như ÿ. 

Chuyển nghề: bất lợi. 

Tình yêu: đôi bên đều giả dối. 

Hôn nhân: khó kết thành lương duyên. 

Đợi người: không thể đến sớm. 

Đi xa: dừng lại giữa chừng. 

Kiện tụng: thua kiện. 

Sự việc: phải tốn nhiều thời gian mới giải quyết xong, 
Bệnh tật: nguy hiểm, chưa cách gì làm thuyên: giảm. 
Thi cử: không đạt. 

Mất của: bị lăn trong các đồ vật, chưa Hm ra. 

Xuất hành: nguy hiểm. 
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5 ˆ 
3 GIÁ NHÂN 


Vận thế: bình an vô sự, gia đạo êm ãm. 
Hi vọng: đạt thành. 


Tài vận: đầy đủ, thương lượng với thân quyến được như ý. 

Sự nghiệp: thành công. 

Nhậm chức: được đề bạt vào chức vụ tốt. 

Chuyển nghề: không thật tốt. 

Tình yêu: thuận lợi, đôi bên cùng thành tâm. 

Hiên nhân; có thế kết thành lương duyên. 

Đợi người: không đến. 

Đt xa: đi chơi xa cùng với người nhà vui về. 

Kiện tụng: hòa giải thì hơn. 

Sự việc: bản bạc với gia đình thì sau đó có thể một mình giải 
quyết. 

Bệnh tật: thuyên giảm. 

Thị cử: đạt kết quả tốt. 

Mất của: tìm thấy ở nhà. 

Xuất hành: bình thường. 


3 
T3 me] 


Vận thế: khá khăn do phán đoán hoặc tính toán sai lâm. Không 
nên tranh chấp. 


Hí vọng: khó thành hiện thực. 


Tái vận. không cö. 
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Sự nghiệp: sai lầm dân đến thất bại, 

Nhậm chức: khé được như ý. 

Chuyển nghề: giữ công việc củ thì hơn. 

Tình yêu: đôi bên không hợp tâm ý. 

Hôn nhân: khó thành, không phải lượng duyên, 
Đợi người: không đếm. 

Đi xa: giữa đường gặp trở ngại. 

Kiện tụng: thất bại, nên hòa giải. 

Sự việc: tính toán kỹ sự được mắt má giải quyết. 


Bệnh tật: cách chữa trị sai lầm, nên theo thảy thuốc khae sẻ 
đỡ. 

Thi củ: kết quả xa hắn dự kiến. 

Mất của: chưa thìm thấy. 

Xuất hành: chưa biết đi đâu, cúng chưa tính chuyện trợ về 


." 


| s 
KIEN 
II, | 
Vận thế: suy bại, mọi việc trác trở, hệnh tật triều miên chán 
nản. 


Hỉ vọng: khó thành. 

Tải vận: tiên bạc thiếu thốn, không hiểm ra nổi, 
Sự nghiệp: thất bại. 

Nhậm chức: không xong. 

Chuyển nghề: càng bất, lợi hơn 

Tình yêu: Giữa chừng tan vớ. 


Hôn nhàn: khó thanh lương du ven, 


SN 


Đợi người: không đến vì trở ngại 

TỌìi xa: bất lợi. 

Kiện tụng: thất. bại. 

Sự việc: chưa biết cách giải quyết ra sào 
Bệnh tặt:.hệnh rrặng. 

Thi cứ: không đạt, 

Mất cúa: khó tìm. 


Xuât hành: nguy hiểm đến tính mạng. 


Vận thê: khó khăn đang được giải quyết đân, tình hình ngày 
một yên ổn, đừng nôn nóng. 


HH vọng: đạt được gản như ý muốn, nhưng cuối cùng do sơ guất 
tả hỏng việc. 


Tài vận: tạm đủ, nhưng khó dự liệu trươc, 

Sư nghiệp: thành công. 

Nhãm chức: có thể thành công. 

Chuyển nghề: có lợi. 

Tĩnh yêu: có chuyển biến rô rệt, nếu trước thân mật, thì nay 


chiin chương; nếu f†Frượe côn xa cách, thị nay trở nên thân 
mật 


Họn nhân: có thế thành lượng duyên, những eö ngúủy cơ tan vớ, 
Đi ngườớt: đến hơi muộn, 

Đi xa: đi chơi vụi vẻ, 

Kiện tựng. nếp hoa gia1 vi vớ, 


tự viợc: go thể sơin giải quyết 
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Bệnh tật: thuyên giảm hắn. 
Thị cử: đạt kết quả tốt. 
Mất của: chưa tìm thấy. 


Xuất hành: bình thường. 


“TỔN 
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Vận thế: hiện đang suy vì, tổn thật, nhưng sắp chuyến sang 
vận tốt, có cơ sở hoạt động cho tương lai. 


Hi vọng: không lâu sau sẽ được như ý, chớ nên nóng vòi. 
Tài vân: Hiện chưa có, nếu an tâm chờ đợi, sẽ như ý. 
Sự nghiệp: chưa gặp thời cơ. 

Nhạm chức: dân dân sẽ có địa vị cao. 

Chuyển nghề: chưa thể, nên làm việc cũ. 

Tĩnh yêu: không được đối tượng chấp nhận. 

Hôn nhân: khó thành. 

Đợi người: đến muộn. 

Đi xa: bình thường. 

Kiện tụng: bất lợi, nên hòa giải. 

Bệnh tật: lầu khỏi. 

Thị cử: kết quả không như ý. 

Mất của: không tìm được. 


Xuất hành: nếu bỏ đi, sẽ có tin báo vẻ. 


»Iu 


Vận thế: vô cùng thuận lợi, mọi việc đều trôi chảy, nhưng chớ 
vì thế mà chủ quan đề phạm sai lầm. 


Hi vọng: được như ý. 

Tài vận: Có đả. 

Sự nghiệp: thanh công, nên tính cách đuy trì cho lâu đài. - 
Nhậm chức: được người trợ giúp nên có địa vị cao. 
Chuyển nghề: có chiều hướng tốt. 

Tình yêu: có thể thành công. 

Hôn nhân: có thể thành lương duyên. 

Đợi người: sẽ tới. 

Đi xa: đạt được mục tiêu. 

Kiện tụng: thắng kiện. 

Sự việc: nên nhờ người †r?itng gian giải quyết. 
Bệnh tật: thuyên giảm. 

Thị cử: kết quả tốt. 

Mất của: có thể tìm thay. 

Xuất hành: chưa biết đi đâu. 


Vận thế: chỉ một sai lần: sẽ lâm vào tình thể nguy ngập, vậy 
phải hết sức thận trọng trong hành động. 


Hi vọng: khó thành, nên rút ra bài học tử những lần thất hại 
trước đây. 


Tài vận: không có. 

Sự nghiệp: khó thành. 

Nhậm› chức: khóng thê như ý, ngtty hiếm, 

Chuyển nghệ: bình thường. 

Tình yêu: chia tay vì đói bên qua khác biệt. 

Hôn nhám: khó thành, có thành củng chỉ đản tơi hat hanh. 
Đợi người: không đến. 

Đi xa: không nên. 

Kiện tụng: thất bại. 

Sự việc: một thời gian sau mới có thể giải quyết. 
Bệnh tật: rất nguy hiểm. nhất là nếu điều trị đá lân. 
Thí cử: khó đạt kết quả tốt. 

Mặt của: khó tìm. 


Xuất hành: không biết người bỏ nhà đi đâu, 


Vận thế: gặp tai nạn bất. ngở, khó giải quyết vấn đề hậu quả 
với người khác giởi. 

H: vọng: không thể thực hiện được, 

Tài vận: không có. 

Sư nghỉ ệp: thất bại về phương điện quan hệ còn người, 

Nhạậm chức: chưa đem lại ngay kết quả tốt, 

Chuyển nghệ: hiện chưa phải lúc. 


Tình yêu: chưa xác định rõ rang, chưa biết chụn ai vì có nhiều 
đối tượng. 


šJ° 


Hôn nhân: có thể kết hợp, nhưng không thật tốt đẹp. 
Đợi người: chác đến. 

Đi xa: thay đối niục địch chuyến đi. 

Kiện tụng: tranh chấp bất lợi. 

Bệnh tật: không nặng, nhưng có biến chưng. 


Sự việc: tiến triển bình thường, sau một thời gian sẽ được giải 
quyết xong. 


Thị cử: bình thương. 
Mất của: khó tìrn, thương rơi vào tay nư giới. 


Xuất hành: bị người rú rê bỏ nhà ra đi. 
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Vận thế: do thanh danh của mình và được sự để cao, tín nhiệt 
của người khác nà đang ở vận khí tốt đẹp. 


TỤY 


Hí vọng: được thực hiện. 

Tài vận: có đủ. 

Sự nghiệp: thành đạt. 

Nhâm chức: có chức vị ngon lành. 

Chuyển nghề: nhờ chuyển nghề sẽ có chức vị tốt. hơn. 
Tình yêu: đôi bên ý hợp tâm đầu, xứng đôi vừa lứa. 
Hồn nhân: sẽ thanh lương duyên. 

Đợi người: đang tới. 

Đi xa: viên du lý thú. 

Kiện tụng: hòa giải là hơn, chỉ có lợi cho ta. 


Sự việc: ta tích cực chủ động mà giải quvết. 


Bệnh tật: thuyên giảm. 
Thi cử: kết quả tốt. 

Mất của: tìm thấy. 

Xuất hành: bình thường. 


Ẽ THĂNG | 
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Vận thế: từ nay trở đi sẽ đần dần phát triển, năng lực bai 


thân được phát huy, có sự trợ giúp của bễ trên, 


Hi vọng: chưa thực hiện được ngay, nhưng sau một thời gian 
cố gắng, chắc chắn thành hiện thực. 


Tài vận: Đầy đủ. 

Nhậm chức: sắp tới sẽ có chức vị cao. 

Chuyển nghê: chưa phải cơ hội. 

Tình yêu: cần duy trì quan hệ một thời gian dài sẽ thành công 
Hôn nhân: sẽ thành lương duyên sau một. thời gian khá dài. 
Đợi người: đến muộn. 

Đi xa: vui vẻ 

Kiện tụng: sau một thời gian sẽ tháng. 

Sự việc: đứng nón nóng, sẽ được giải qu vết. 

Bệnh tật: sau một thời gian chắc thuyên giảm. 

Thí cư: đạt kết quả tốt. 

Mất của: tìm được. 


Xuât hành: bình thường. 


Ễ tổ Gò | 


Vận thế: đang ớ tình thế bế tác, tiến thoái lưỡng nan, không 


nên triển khai thêm hoạt động, phải chờ thời cơ. 


Hỉ vọng: khó thanh, cần thay đổi mục tiêu và phương pháp 


tiến hành. 


Tài vận: không có, trong khi rất cần tiền bạc chỉ dùng, nợ nần 


ga tăng. 


Sự nghiệp: chưa gặp thời, phương pháp lại chưa thích hợp, cần 


thay đối. 


Nhậm chức: vô ích. 


Chuyển nghề: bất lợi vì chẳng hơm gì công việc đang làm, 


Tình yêu: chỉ là chuyện vui đùa. 
Hôn nhân: khó thành, bị cự tuyệt, 
Đợi người: không đến. 

Đi xa: không xong, 

Kiện tụng: thua kiện tốn kém. 


Sự việc: chưa thể giải quyết được. 


Bệnh tật: nguy hiểm, nếu bệnh nhẹ thì sẽ năng dân, 


Thi cử: khó đạt kết quả. 
Mất của: khó tìm lại. 


Xuất. hành: chưa biết đi đâu. 


TỈNH | 
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Vận thế: tình trạng đình đốn, phái chờ thời. 


Hỉ vọng: sẽ có quí nhân phủ trợ. 


vi 


- 


Tài vận: có nhờ tích lúy. 

Sự nghiệp: lấy cần mãn làm đầu. 

Nhậm chức: chờ người tiến cử. 

Chuyển nghề: không thể hành động tùy tiện, cần suy tình kỷ. 


Tình yêu: hãy xem lại bản thân, tự hoàn thiện mình, keo không 
được đáp ưng. 


Hòn nhân: có thể thành. 

Đợi người: còn phải chở lâu. 

ĐĨi xa: bất lợi. 

liện tụng: nên hoa giải, vì tranh chấp sẽ kéo dài rát lâu 
Sự việc: cứ để điền biến một cách tự nhiên. 

Bệnh tật: không đến nồi nặng. 

Thi cử: bình thường. 

Mất của: có thể tìm thấy. 


Xuất hành: người ra đi phải sau một thời gian mớt biết đang ở 
đâu. 


rẻ Tường 
2 ì 
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Vận thế: tình thế sự việc hoặc ý muôn đi đến thời ky phat thay 
đối hết thảy. Chú ý đừng đi quá khả năng của chỉnh tri tủa, 


Hi vọng: suy xét lại mục tiêu một. cách toàn diện. 


Tài vận: có đư, nhưng phải thay đổi biện pháp mời được sử 
dụng. : 


Sự nghiệp: thay đổi phương châm rnớn có thể đi tới thành công. 
Nhâm) chức: phải chuyến đến nơi khác mới có chức vị tốt. 


Chuyển nghề: có lợi. 
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Tình yêu: có thể tiến tới. 
Hôn: nhân: phải tìm đối tượng khác. 


Đợi người: không đến, vì người mà ta chờ đợi giữa đường phải 
quay trở lại nơi củ 


Di xa: có thể đi xa, giữa chừng sẽ thay đổi mục địch. 
Kiện tụng: thay đối luật sư, có thể thắng. 

Sự việc: phải hành động kiên quyết. 

Bệnh tật: bệnh có biến chứng hoặc đột phát. 

Thi cử: kết quả ngược với mong đợi. 

Mãt của: khó tìm, đã biến đang. 


Xuất hành: người ra đi luôn thay đối địa chỉ, khó biết ở nơi 


nào. 
ị š ĐỈNH | 
Vận thế: đang dần dần tốt lên, hoặc nhờ bê trên đẻ bạt, hoạc 
đo tự mình thay đối cách thức. 
Hì vụng: thoạt đầu tưởng khó thực hiện, nhưng nếu nhớ hề 
trên, có thể thành công. 
Tại vận: bình thường. 
Sự nghiệp: hiện đang khó khán, sau sẽ phát triển niạnh 
Nhâm chức: nhờ bạn hứu tiến cứ, có địa vị tết. 
Chuyên nghề: đối nghệ sẽ gặp khó khăn vất vá lục đầu, 
Tình yêu: đối tượng đang còn chọn lựa, 
Kết hôn: có thể thanh lượng duyên. 
Đợi người; sắp đến. 


Đi xa: chuyển đi chơi thú vị, 


kiện tụng: thời gian kéo đài, nhưng ta thắng kiện. 
Sự việc: có người trung gian sẽ dễ giải quyết. 
Bệnh tật: nên đổi phương thuốc sẽ có hiệu quả. 
Thị cử: kết quả tốt. 

Mãt của: có thể tìm thấy, 


Xuất hành: có thể tìm được nơi người nhá bỏ đi. 


4 sử 
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Vận thế: tuy đang vượng, nhưng chớ phủ phiến. 
Hi vọng: đừng kỳ vọng thì sẽ như ý. 
Tài vận: hữu danh vô thực. 


Sự nghiệp: đang phát triển mạnh, nhưng nếu khỏöng tương xứng 
với nội lực, sẽ thất bạt. 


Nhạm chức: có thể có chức vị khác, nhưng đừng đựa đâm vào 
người khác. 


Chuyển nghề: không nên. 

Tình yêu: sẽ phải chia tay vì chưa thực tâm, 

Hân nhân: khó thành, đừng huênh hoang. 

Đợi người: sẽ tới sớm. 

Đi xa: bình thường. 

Kiện tụng: nên hòa giải là hơn. 

Sự việc: tưởng chừng nghiêm trọng, thực ra đễ đàng giải quyết. 
Bệnh tật: chỉ nguy biếm tạm thời. 

Thị cử: đạt kết quả tốt. 

Mất của: có thể tìm thây. 


Xuất hành: đi xa, có liên lạc. 


x 

7P. CÂN 

Vận thế: đang tạm thời đình đốn, phải hết sức vất vả. Nếu 
kiên nhẫn sẽ chóng chuyển sang vận tốt. 

HH vọng: khó bề như ý, nên thay đổi mục tiêu. 

Tài vận: không có. 

Sự nghiệp: chưa đến thời cơ. 

Nhậm chức: khó có chức vị tốt. 

Chuyển nghề: không được. 

Tình yêu: đôi bên không hợp tâm ý. 

Hôn nhân: không có duyên phận với nhau. 

Đợi người: không tới, 

Đi xa: bất lợi. 

Kiện tụng: đây đưa, tốn kém. 

Sự việc: nên tạm thời án bính bất động, 

Bệnh tật: lâu khôi, 

Thị cứ; khó đạt kết quả tốt. 

Mất của: khó tìm. 

Xuất hành: người bỏ đi không rõ tới đâu. 

5 3 

ờ TIỆM 


Vận thế: từ nay mọi việc sẽ bắt đầu tốt dần lên, nếu định rö 
năng lực của bản thân, cẩn thận hành sự, thì sẽ thảnh 
tựu. 


s9? 


Hi vọng: trước mắt chưa thể thực hiện, phải kiên trì. 
Tài vận: dân dân mới có, chớ nôn nóng. 

Sự nghiệp: ban đầu gian khổ, sau ruới thành công. 
Nhâm chức: sau này sẽ có chức vị tốt. 

Chuyển nghề: không nên, việc hiện tại sẽ tố! dân 
Tình yêu: quan hệ đôi bên sẽ thấm thiết dân. 

Hôn nhân: kiên nhẫn sẽ thành lượng duyên. 

Đợi người: đến chậm. 

Kiện tụng: tốn nhiều thời gian, nhưng có lợi cho ta. 
Sự việc; cứ tử tử sẽ giải quyết xong. 

Thi cư: có thế đạt kết quả tốt. 

Mất của: kiên trì tìm kiếm có thể sẽ thấy. 

Xuất hành: người bỏ đi phương xa. 


A ———==--- | 
QUI MUỘI | 
lÈ2DI5: SÁ SIET2 II | 

Vận thế: rmnẽ muội cầu lợi mà bị thất bai, bị ngưới khác giới 
đân dụ vào vòng tại nạn, phải thân trọng hành động và có 
y chỉ. 

Hi vọng: thoạt đầu tưởng được như ý, sau thât vọng, 

Tài vận: không có. Khoản tiên trông chờ có được bị mất tiêu. 

Sự nghiệp: cố gắng duy trì công việc đang làm. 

Nhậm chức: tưởng là tết, thực tế không xong. 

Tình yêu: đôi bên còn đang tỉnh toán thiệt hơn. 

Hồn nhân: có thể kết hợp, nhưng sau đó sẽ luôn luôn lục đục. 


Đợi người: nam khong tới, nữ có thể tới. 


Đi xa: bất lợi. 

Kiện tụng: bất. lợi, nên hòa giải. 

Sự việc: nếu chỉ cầu lợi thị khó giải quyết. 

Bệnh tật: rất nguy hiểm, dù tạm thời có chuyển biến tốt, sau 
sẽ tái phát. 

Thi cư: trái hắn với đự tính. 

Mất của: khó tìm. 

Xuất hành: người nhà bỏ đi vì thất tỉnh, kho biết chê tìm. 


: ¬ 
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Vận thế: tình thế đang hết sức thuận lợi, mọi việc đều trôi 
chảy, nhựng chớ chủ quan. 


Hi vọng: nếu không quá tham, sẽ được như ý. 

"Tài vận: đầy đủ. 

Sự nghiệp: võ củng phát triển. 

Nhâm: chức: tuy như ý, cuối càng thất. vọng. 

Chuyển nghề: kháng nên. 

Tình yêu: sẽ chia tay nhau. 

Hôn nhân: có thể thành lương duyên, nhưng gặp nhiêu điều 
tiếng. 

Đời người: đang tới, 

Đi xa: có chuyến đi chơi vui vẻ, 

Kiện tụng: thoát đầu có lợi cho ta, sau ngược lại, 

Sự việc: có thế giải quyết êm đẹp. 


Bệnh tật: thuyền giảm, 


Thịi cử: đạt kết quả tốt, 
Mất của: khó tìm. 


Xuất hành: có tin tức về người bỏ đi. 


3 š 
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Vận thế: đầy rẫy khó khăn trắc trở, tình thế biến động bất an 


liên tục. 
Hi vọng: khó được thực hiện. 
Tài vận: không có. 
Sự nghiệp: chưa đến thời cơ thuận lợi. 
Nhậm chức: không được như ý. 
Chuyển nghề: chuyển hay không cũng vậy. 
Tình yêu: cả thèm chóng chán. 
Hôn nhân: có thể kết hợp, nhưng không phải lương đuyên. 
Đợi người: tới liền, 
Đi xa: đạt được mục đích, 
Kiện tụng: hòa giải là thượng sách. 
Sự việc: không đễ giải quyết hậu quả. 
Bệnh tật: ốm nặng. 
Thị cử: khó đạt kết quả tốt. 
Mất của: khó tìm. 
Xuất hành: đã đi xa. 


§ TỔN. 


Vận thế: không ổn định, nhiều mê hoặc. Cần bình tĩnh hỏi ÿ 
kiến bê trên và chớ nôn nóng. 


Hi vọng: tham vọng khó bề như y. 

Tài vận: có nhưng nhỏ. 

Sự nghiệp: chưa gặp thời. 

Nhâm chức: chưa phải lúc. 

Chuyển nghề: bình thường. 

Tình yêu: đôi bên nóng vội, cuối cũng chía tay. 
Hôn nhân: khó thành. 

Đợi người: không đến hoặc đến rất muộn. 

Ji xa: giữa chừng thay đổi mục tiêu. 

Riện tụng: dây đưa tốn kém, nên hòa giải. 

Sự việc: cần hành động kiên quyết. 

Bệnh tật: bệnh kéo dài, không thuyên giảm. 
Thị cử: kết quả kém. 

Mất của: vật cần tìm bị đè lấp bên dưới vật khác. 
Xuất hành: khó tìm thấy người bỏ nhà ra đi. 


E ĐOÀI. 
L2_—_s 
Vận thế: tình thế thuận lợi, binh đn vô sự, được người khác 
giới quí mến, nhưng cần thận trọng về mặt tửu sắc. 


Hi vọng: có thể đạt, nhưng đừng chủ quan sơ ý mà hỏng. 


Tài vận: đây đủ. 


Sư nghiệp: phát triển thuận lợi. 

Nhậm chức: được người khác giúp đỡ, có chức vị tốt. 
Chuyển nghề: tôt. 

Tình yêu: được người ái mộ. 

Hỏn nhân: có thể thành lương đuyên.., 

Đợi người: đến muộn. 

Đi xa: một chuyến đi chơi thú vị. 

Kiện tụng: hòa giải là hơn. 

Sư việc: đương sự phải trực tiếp đứng va thương lượng. 
Thi cử: đạt kết quả tốt 

Bệnh tật: bệnh nặng. 

Mặt của: khó tìm. 

Xuất hảnh: người bỏ đi không biết đang ở đâu. 


c2 102026527 12w 22s Chai 
Văn thế: tình trạng gian khổ kết thúc, từ nay chuyển sang 
giai đoạn tốt đẹp. 


HH vọng: chưa như ÿ, căn tiếp tục cố găng. 

Tài vận: khó có ngay. 

Sư nghiệp: phải một thời gian nữa mới thaith công. 
Nhậm chức: sẽ có chức vị tốt ở nơi khác. 

Chuyển nghề: đối nghề là hay nhất. 


Tình yêu: thay đổi thái độ với đối tượng ví nghĩ ngờ thanh ý 
của họ. 


Hỏón nhân: khó thành. 
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Đợt người: không tới. 

Đi xa: vui về, 

Kiện tụng nóng vội sẽ thất bại. 

Sự việc: nên nhờ người khác hoa giải. 

Bệnh tật: nguy hiểm, 

Thị cử: kết quả ngoài đự kiến. 

Mật của: khó tìm, có tìm thấy cũng khóng còn nguyên đang. 


Xuất hành: người bỏ nhà đi xa, không ở cố đính một chỏ, khó 
tìm. 


F8 Tiết | 
lãnh | 
Vân thế: nhiêu việc thuận lợi, từ đó sinh ra chủ quan nóng 
vội, hanh động quá năng lực của bản thân. Rất cân chừng 
TiưựC, 


HH vọng: nôn nóng kỹ vọng thì khó bê như ý. 

Tài vận: có đủ, một thời gian sau sẽ có nhiêu tiền của, 
Sự nghiệp: sau mệt thởi gian sẽ phát, triển mạnh, 
Nhậm chức: hiện chưa như ý, sau sẽ có chức vụ cao, 
Chuyển nghêế: không nên. 

Tình yêu: đôi bên chưa thực sự gần bó. 

Hồn nhân: phải một thời gian sau mới thánh lương đuyên, 
Đợi người: đến muộn. 

Đi xa: thuận lợi. 

Kiện tụng: hòa giái là hơn. 

tự việc: cứ tự từ, chứng mực sẽ giải quyết. xong. 


Bệnh tát: keo dai không thuyên giảm. 


2: 
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Thi cử: kết quả bình thường. 
Mất của: tìm thấy vật bỏ quên. 


Xuất hành: chưa biết người bỏ đi đang ở đâu. 


: TRUNG PHÙ 


Vận thế: đang yên ổn, nhưng nếu hành sự thiếu thận trọng, sẽ 
xấu đi, đặc biệt trong quan hệ nam nữ. 


Hi vọng: phải gắng sức mới có thể như ý, 

Tài vận: có khoản tiên nhỏ. 

Sự nghiệp: kiên trì và thành thực là yếu tố quyết định thành 
công. 

Nhậm chức: có địa vị tốt. 

Chuyến nghề: bất lợi. 

Tình yêu: đôi bên chân thành, gắn bó. 

Hồn nhân: có thể thành lương duyên. 

Đợi người: đang tới. 

Đi xa: thuận lợi, trở về bình an. 

Kiện tụng: hòa giải là hơn, 

Sự việc: chỉ cần có thiện chí là giải quyết xong. 

Bệnh tật: chóng thuyên giảm. 

Thị cử: kết quả tốt. 

Mất của: tìm được. 


Xuâat hành: biết chỗ tới của người bỏ nhà ra đi. 


KR TIỂU QUÁ | 


Vận thế: thất bại vì quá tự phụ. Phải lắng nghe ý kiến hề trên. 


Hi vọng: kho bê như ý, 

Tài vận: không có. 

Sự nghiệp: thất bại. 

Nhậm chức: không thành. 

Chuyển nghề: bất lợi. 

Tình yêu: đôi bên không hòa hợp, cuối cùng chía tay. 
Hôn nhân: không thành. 

Đợi người: không đến, 

Đi xa: bất lợi. 

Kiện tụng: bât lợi. 

Sự việc: tốn nhiều thời gian giao dịch. 
Bệnh tật: bệnh nặng. 

Thì cứ: kết quả trái với dự kiến. 

Mãt của: khó tìm. 


Xuất hành: người bỏ nhà đã đi xa, không biết ở đâu. 


¡LÊ KÝTẾ 
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Vận thế: mọi việc thuận buồm xuôi gió, sau đó có xu hướng sa 
stit, khi ấy nên đứng lại. 


Hi vọng: ước mong nhỏ sẻ thánh hiện thực. 
Tải vận: tạm đu, 


Sự nghiệp: hiện thời tốt, sau đó suy vi. 


Nhâm chức: khó xong. 

Chuyển nghề: thoạt đầu bình thường, sau đó sẽ tốt. 
Tình yêu: sau một thời gian gắn bó, đến bước chia tay. 
Hôn nhân: bình thường, không thật tốt đẹp. 

Đợi người: chưa đến. 

Đi xa: nên thay đổi thời gian đi chơi xa. 

Kiện tụng: hòa giải là hơn. 

Sự việc: có thể giải quyết. 

Bệnh tật: chậm thuyên giảm. 

Thị cử: bình thường. 

Mất của: khó tìm. 

Xuất hành: người bỏ đi chưa biết ở đâu. 


Lạ vế, 


Vận thế: hiện tại đang khó khăn, nhưng dần dần chuyển biến 
tết. Cứ bình tĩnh hành sự. 


Hi vọng: sau một thời gian sẽ được như ý. 

Tài vận: chưa có. 

Sự nghiệp: còn nhiều khó kbăn trở ngại. 

Nhậm chức: hiện tại khó thành. 

Chuyển nghề: chưa phải thời cơ. 

Tình yêu: đôi bên chưa hòa hợp, phải tốn thời gian, công sức. 
Hôn nhân: tốn thời gian mới có lương duyên. 

Đợi người: đến muộn. 


Đi xa: nên tạm hoãn. 
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Kiện tụng: đây dưa, nên hòa giải. 

Sự việc: nhẫn nại mới có thể giải quyết. 
Bệnh tật: ngày một giảm dần, nhưng lâu. 
Thị cử: kết quả tạm được. 

Mãt của: có thể tìm thấy. 


Xuât hành: người bỏ đi, sau một thời gian, có thể lần ra địa 
chỉ. 
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MỤC LỤC 


Quyển 1: Đàm thiên 

|. Thiên văn mạn đàm 
II. Thiên phương dạ đàm 
II. Thiên tiên luận đàm. 
IV. Thiên triểu tạp đàm. 


V... Thiên mệnh tùng đàm. 


Quyển 2: Thuyết địa 
I. _ Biết địa linh. 

II. _ Biết địa nguyên. 
II. Biết địa khí. 

ÍỶ” Biết địa lợi. 

V.. Biết địa chỉ. 
Quyển 3: Luận nhân 
|. _ Biết tính người.. 
II. - Biết nhân hòa. 
IiI. Biết mạch người. 
IV. Biết mưu người. 
V. Biết họ tên người. 
VI. Biết nhân sự. 
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